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NHÓ VỀ ĐẤT TÔ 


đô Hà Nội, trên xe, một đồng chí lành đạo ngành 
văn hoá hỏi tôi: - Thế nào, việc nghiên cứu “Thời 
đại Hung Vương” đến đâu rổi, giáo sư sử học? 


T-: SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI TRỞ VỀ THỦ 


- Tôi vừa bav ngang Băng-cốc. Ở đó tôi gặp một vị 
giảo sư già người Anh, ông O.W. Wolters đáng kính. 
Tôi được biết, một trong những học trò ông vừa cho 1n 
một luận văn tiến sĩ sử học với nhan đề "Sự sinh thành 
của Việt Nam "`. Luận án bắt đầu với chương nói về 
thời đại các nhà quý tộc Lạc-Lạc tướng Lạc hấu và vị 
quý tộc cao nhất là Vua Hùng - và kết thúc với chương 
nói về nến độc lập của Việt Nam ở thế kỷ 10, với chiến 
thắng Bạch Đẳng vi đại 11-938. 


Giáo sư Wolters nói với tôi rằng, theo quan niệm của 
ông, nước Văn Lang của các Vua Hùng là mệt không 
gian xã hội huyển nhiệm, ở đó mỗi thủ lĩnh Lạc quản 
trị một vùng, một địa phương, mà người ta thường gọi 
là "bộ- lae". Siêu việt lên trên mọi vùng là chót đỉnh của: 


5 


tam giác châu Bắc Độ, kẹp giữa hai đái núi Tam Đảo - 
Ba Vì, với dòng Thao chảy tràn kế giửa. Vị thủ lĩnh 
vùng đó, nhờ tài năng kỹ thuật luyện kim, nhờ tải 
năng quân sự và nhờ cả tài năng pháp thuật cao cường, 
đã vươn lên thành người thủ lĩnh tối cao. 


Ông khen tôi đã phục nguyên đúng đắn danh hiệu 
"Vua Hùng” là "Pò Khun" của người Tày-Thái cố (người 
đứng đầu nước Xu-khô- thai ngày trước cũng tự xưng là 

'Pò Khun"”), là "ku-rung" của các tiểu quốc Phủ Nam 
miềm đồng bằng Nam Bộ... Tất cá đều có nghìa là "bố 
của các thủ linh”, "là thủ lĩnh của mọi thủ linh"... 


Nhận được quà tặng là cuốn sách - luận án của tiến 
sĩ K.Taylor, tôi càng hiếu rõ hơn niềm kính trọng của 
các sử gia Mỹ đối với các nhà sử học của Việt Nam . 
Tiến sĩ K,Taylor là người đầu tiên giới thiệu cuốn kịch 
sử Việt Nam (1971) với thế giới Anh ngữ và coi đó là 
công trinh nghiên cứu cơ bản và hiện đại của giới sử 
học Việt Nam về quá khứ của dân tộc. 


'Ông nhận định rằng: Khái quát cao nhất và vô cùng 
thú vị về quá khứ ngàn năm của dân tộc Việt Nam là 
"ba lần dựng nước" với: 


- Vụa Hùng là tổ tiên bắt đầu dựng nước và giử nước 
từ trước Công nguyên. 


- Vụa Ngô (Ngô Quyền) là tố phục hưng dân tộc, ở 
thế kỷ 10, sau chiến thắng Sông Rừng kết thúc ngàn 
năm Bắc thuộc. 


- Bác Hồ, tố dựng nước lần thứ ba ở thế kỷ 20, Người 
đã đưa Việt Nam từ thế giới truyền thống vào dòng đời 
hiện đại và điều đó có nghĩa là Người là ông tổ của 
cách mạng Việt Nam. 
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Vị tiến sĩ Mỹ trẻ tuối đó còn viết răng: chỉ nội một 
việc người Việt Nam báo tồn được tiếng nói nhân dân - 
tiếng Việt - và lưu giữ trong kỹ ức cộng đồng đân tộc 
huyền thoại Cội nguồn mẹ Âu (Âu Cơ) - bế Lạc (Lạc 
Long Quân), cặp vợ chồng khởi nguyên đã sinh thành 
nên dòng đòi các Vua Hùng... thế củng đủ chứng minh 
người Việt Nam không muốn và không thể trở thành 
người Trung Hoa, dù Trung Hoa có cố gắng đến đâu đi 
nửa. Được như thế là nhờ người Việt cổ đã xác định 
được một lối sống riêng ngay từ thời đại các Vua Hùng, 
dựa vững chắc trên một nền văn minh nông nghiệp 
trồng lúa nước với hạt nhân xã hội là các xóm làng. 

Người Việt ở thế kỷ 10 đã rất khác tổ tiên của họ 
hàng mấy ngàn năm trước. Họ đã hiếu chân tơ kẽ tóc 
Trung Hoa, họ đã chịu nhiều ảnh hưởng Trung Hoa, cả 
cái hay cái đở; họ trở thành nhừng bậc thầy của nghệ 
thuật tổn tại bên cạnh một đế chế khổng lô nhất thế 
giới. Nhưng cốt cách Việt Nam vẫn là một cốt cách 
không Trung Hoa, một cốt cách vẫn gần gũi với thế giới 
sinh thái nhân văn Đôêng-Nam Á... 


Nần độc lập của Việt Nam ở thế kỷ 10 không phải 
bỗng dưng mà có. Độc lập của Việt Nam bao giờ cũng 
là kết quả của tranh đấu ngoan cường bất khuất và 
trong đấu tranh đã rèn dủa nên một tấm lòng nhân ái 
và một trí thông minh sắc sảo có khả năng chống lại 
mọi thế lực ngoại xâm. 


Tiến sĩ K.Taylor cho rằng thời đại các nhà quý tộc 
Lạc là thời đại hình thành những truyền thống tâm 
linh sâu xa của Việt Nam, không bao giờ phai nhạt, 
hình thành một nền tảng xã hội làng nước - độc chuyên 
theo phương thức sản xuất Á châu, một khái niệm 


khoa học của chủ nghĩa Mác. Luận văn của ông được bổ 
sung bằng một luận văn lớn của một tiến sĩ trẻ tuổi 
- nước Hoa anh đào - I. Sakurai - đề cập quá trình khai 
thác đồng băng sông Nhị hết sức độc đáo, với hệ thống 
đê, mương, ao... bắt đầu từ thời đại các Vua Hùng. Cả 
hai vị tiến sĩ Mỹ, Nhật đều rành rẽ tiếng Việt, hết. sức 
ca ngợi các nhà sử học Việt Nam đã áp dụng thành 
công phương pháp liên ngành trong việc tiếp cận đề tài 
về thời đại các Vua Hùng và ra sức sử dụng các công 
trình học thuật của Việt Nam với ý định cân bằng với 
các nguồn sử liệu Trung Hoa và các công trình nghiên 
cứu của phương Tây. Luận án tiến sĩ của K. Taylor 
được bố sung bằng rất nhiều phụ lục, ngồn ngộn tài 
liệu liên ngành. Riêng về thời đại các Vua Hùng có tới 
sáu phụ lục: Huyền tích về Lac Long Quân và Âu Cơ; 
Hùng và Lạc trong các nguồn tư liệu; Sự trôi dậy của 
các Vua Hùng qua Việt sử lược, Tài liệu khảo cổ về văn 
hoá Đông Sơn; Lý thuyết thiên đi của người Việt; 
Huyền tích Rùa Vàng... 


Thế giới ngày càng lắng nghe Âm vang của THỜI 
ĐẠI CÁC VƯA HỨNG 


NGHĨ VỀ ĐẤT TÔ 
ĐẾN HÙNG 


cũng tựa như vẻ đẹp của màu thời gian in dấu 

lên cổ vật. không thể lợi dụng bất cứ thành tựu 

khoa học kỹ thuật hiện đại nào để làm giả đồ cổ 
mà có thế đánh lừa nổi cặp mắt, khảo chứng tỉnh tế của 
nhà nghiên cứu sử - khảo cổ. 


vr: ĐẸP CỦA BỐN NGHÌN NĂM LỊCH SỬ 


Tôi thừa nhận có một vẻ đẹp tỉnh khôi của một nên 
văn minh mới, như vẻ đẹp tuổi dậy thì của một thiếu 
nữ, nhưng riêng tôi vẫn quý yêu hơn vẻ đẹp nền nã của 
một nền văn minh vừa cổ truyền vừa hiện đại, như 
nhửng đường nét đan thanh của một thiếu phụ mà vẻ 
đẹp bất chấp thời gian phôi pha cùng gió bui dọc 
đường. : 


Chúng ta đã từng trải những gian nan trong lịch sử. 
Nhưng lịch sử đối với chúng ta, không phải là một 
gánh nặng nhọc nhằn. Vì may mắn thay, mà cũng kỳ 
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điệu thay, chúng ta không bị vong thân qua lịch sử. 
Con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã và vẫn tìm 
thấy bản thân trong lịch sử của mình. Đấy là cái cao 
diệu của chân lý bất tuyệt. 


Bốn nghìn năm, ta lại là tai. 


Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, 
chỉ riêng sự tồn tại của Việt Nam với tư chất Việt Nam 
đã là một khúc điệu diệu kỳ của lịch sử. 

Trên hành trình lịch sử đã qua, đất nước ta cũng 
như con người ta từng bị phong kiến Bắc phương rễi tư 
bản Tây phương và đế quốc Bắc Mỹ lăng nhục. Nhưng 
tố tiên chúng ta rồi đến lượt chúng ta đã không chịu 
nhục. 


Việt Nam! "Có thể gọi đó là một dân tộc không biết 
chịu nhục, dù phải nếm mùi thất bại dài lâu, đó là một 
dân tộc có thừa kiêu hãnh dù đã nhiều phen sống đời lệ 
thuộc, đó là một dân tộc có nhiều tự tin củng như sức 
mạnh để biết rằng mình cuối cùng sẽ lại chiến thắng, 
dù phải đương đầu với bất cứ kẻ thủ nào" (A. Padi - tức 
Vụ Hạnh). 


Đúng như lời đại thi hào R. Ta-go-rơ xứ Ân Độ đã 
viết: "Lịch sử loài người kiên nhẫn chờ đợi khúc khải 
hoàn của con người bị lăng nhục". Bạch Đằng, Chỉ 
Lăng, Điện Biên Phủ... cũng như đại thắng mùa xuân 
1975 là những chương mục của khúc khải hoàn ca Việt 
Nam. Đáp lại những thách đố gian lao của lịch sử, với 
những phương tiện hạn hẹp của tài nguyên đất nước, 
nhưng với sức mạnh phong phú của con người, Việt 
Nam đã sẵn sàng trả lời, để giữ vửng sự sống còn của 
dân tộc và nền độc lập của đất nước. Chúng ta có đủ cái 
kiên quyết và cái mềm dẻo, óc thực tế và chất thăng 
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hoa, vai sắt lưng đồng và tâm hồn uyến chuyến tình tế 
để trả lời trước những thời điểm lịch sứ của vận nước... 


Chúng ta dựng xây nền văn hiến đã lâu mà chúng ta 
tiếp xúc với các nền văn minh khác cúng từ rất sớm. 
Từ bắc vào nam, chúng ta bước trên đường đời lịch sử 
trong sự giao thoa giữa nhiều cộng đồng tộc người và 
nhiều nền văn hoá. Nơi đây, nhân dân ta đã hun đúc 
thành công một tỉnh thần hoà đồng và dung hoá. 
Chúng ta không bài ngoại mà củng không vọng ngoại. 
Mỗi bước tiến lên, mỗi lần tiếp xúc, đân tộc, nhân dân 
ta lại tiến hành một tổng hợp lịch sử đế hình thành 
một Việt Nam rất cổ kính nhưng củng rất hiện đại, một 
cái ta khác trong một cái ta rất đôi thân quen. 


Thời đại Hùng Vương là một tổng hợp lớn đầu tiên 
của lịch sử nước nhà. Tôi khó lòng thừa nhận rằng văn 
hoá Đông Sơn và nền văn mình Việt cố chỉ là sự kế tục 
nâng cao và mở rộng của độc một dòng chảy Phùng 
Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun từ đầu thời đại đồng đến 
đầu thời đại sắt. Tiến hoá lịch sử không bao giờ và 
không ở đâu là một tiến hoá đơn tuyến. Tôi nhận ra ở 
Đông Sơn đủ mọi tỉnh tuý của các cộng đồng tộc người 
đã làm nên một Đông Nam Á đặc thù, chăng phải một 
Trung Hoa của Khống Phu Tứ, củng chẳng phải một 
An Độ của Phật Thích Ca.... một Việt Nam, một Đông 
Nam Á rất riêng tư mà củng rất hoà chung của các cư 
dân nói tiếng Môn - Khơ me, tiếng Tày, Thái, tiếng Mã 
lai - Đa Đảo, thậm chí cả tiếng Tạng Miến nửa... để đúc 
lên một tiếng Việt Mường chủ thế ngôn ngữ Việt Nam. 
Một Việt Nam, một Đông Nam Á vừa búi tó, vừa xoä 
tóc, vừa tết tóc... cũng như vừa nhuộm răng đen, vừa 
bịt răng bằng bạc (ngân xỉ), bằng vàng (kim xi)... Thời 
đai Hùng Vương, thời đại Đông Sơn là một tổng hợp 
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lớn của lịch sử đà làm nên một Văn Lang, một Âu Lạc, 
một nước, một nhà nước đầu tiên. Để từ đó, bên tình 
làng còn có nghĩa nước, bên đồng hương còn có đồng 
bào. Và từ đó, một lòng yêu nước Việt Nam, một lòng 
yêu nước bất khả chiến bại... Cũng chính vì thế mà 
Nguyễn Ái Quốc trở thành một biểu tượng vi đại nhất 
của lịch sử Việt Nam, không gì so sánh nổi... 


Thời đại Lý Trần, và nói rộng hơn, kỷ nguyên Đại 
Việt lại là một tống hợp lớn, lần thứ hai của lịch sử 
nước nhà. Một tổng hợp phong phú hơn, thâm sâu hơn 
tống hợp lần thứ nhất. Lần này, một cố Việt. cố truyền 
đã kết dính, đan xen với cả một Trung Hoa của Khống 
- Mạnh Lão - Trang lần một Ân Độ của Phật Thích Ca 
- Bơ-rát-ma - Vi-sơ-nu Si-va, một đàn bầu rất Việt hoà 
âm với một Tần tranh, một tì bà Trung Á và một Hồ 
cầm... Để trở thành một đàn hợp xướng "bát âm" Đại 
Việt mà hình ảnh còn được chạm khắc trên bia bệ đá 
Phật Tích Tiên Du miền Kinh Bắc... . 

„ Chính vì Đại Việt đã biết đồng hoá vào mình cả cái 
An Độ tâm linh lần cái Trung Hoa thực tiễn mà Đại 
` Việt đã tự phân biệt trong vòm cong cao rộng của "Nam 
quốc sơn hà". Củng chỉ bằng cách biết cái Trung Hoa 
cao cả và tốt đẹp của nhân dân Hoa Hạ mà tổ tiên 
chúng ta, Lý - Trần - Lê đã có thể tự vệ trước cái Trung 
Hoa thấp hèn và tham lam của phong kiến... Nguyên 
Minh. 


Thời đại Hồ Chí Minh, kỷ nguyên Việt Nam dân chủ 
cộng hoà rồi Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại là 
một tổng hợp lớn, lần thứ ba, của lịch sử nước nhà. 

Một tổng hợp phong phú nhất, thâm sâu nhất, hài 
hoà nhất so với hai lần tổng hợp Văn Lang, Đại Việt. 
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Hai lần tổng hợp trước, du cượ kỳ vĩ đại, củng chỉ là 
những tổng hợp Đông phương. Lần tống hợp thứ ba 
nảy, của Nguyên Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một tổng 
hợp không tiền khoáng hậu, một tổng hợp cả Đông lẫn 
Tây, một tống hợp giửa chủ nghĩa xã hội khoa học nảy 
sinh tử thực tế Tây Âu, một đuy l â luận hiện đại, với 
một tình nhân ái Đông phương cổ truyền, một tỉnh 
thần "thương người như thể thương thân" của Việt 
Nam văn hiến. Cũng như R. Ta-go-rơ, chúng ta thắng 
thắn ghi nhận món nợ với Tây phương "chỉ bằng cách 
biết cái Âu tây cao cả và tốt đẹp chúng ta mới có thể tự 
vệ trước cái Âu tây thấp hèn và tham lam (của đế quốc 
thực đân củ, mới - TQV)', 


Chính vì thế mà Nguyễn Ai Quốc từ hải cáng "Hòn 
ngọc viên đông" đả ra đi về phương trời Tây để rồi trở 
lại trời Đông cùng dân làm cách mạng, cứu nước cứu 
nhà ... cứu cả phần loài người đau khổ. 


Hà Nội - 1928 
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ĐẤT TÔ: 
HUYÊN THOẠI 
VẢ LỊCH SỬ 


UYÊN THOẠI PHỦ LÊN NHỮNG DI TÍCH 

và danh thắng như một màn sương nhẹ khiến 

các đường nét của cỏ cây và kiến trúc đều nhạt 

nhoả như ẩn như hiện trong hiện thực cuộc 
đời... 


Nứ văn sĩ xinh đẹp và nổi tiếng Blaga Dimitrova 
qua thăm Việt Nam có nhận xét ở xứ sở này thật khó 
phân biệt đâu là huyền thoại, đâu là hiện thực lịch sử. 

Miền Đất Tổ với đền đài, lăng tẩm vua Tố Hùng 
Vương trên sườn núi Nghĩa... cũng là như vậy. Mẹ tiên 
Âu - bố rồng Lạc là căp vợ chồng khởi nguyên. thầm 
thoại của dân tộc Việt Nam. Nhưng Âu Việt miền đổi 
gò thung lủng kết hợp với Lạc Việt miền sông núi biến 
cả để trở thành Âu - Lạc lại là hiện thực. 
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chở che miền chóp đính tam giác châu sông Nhị, nơi 
- ngã ha Bach Hạc Viật trì, xuất phát điểm địa lý của sự 
hình thành Nhà nước đầu tiên của người Việt cố là một 
hiện thực địa - kinh tế, địa - văn hoá... 


Nhưng Sơn Tỉnh tức thần núi Tản Viên và Thuỷ 
linh tức thần nước Sông Thao thì lại la huyễn thoại. 


Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương - lên ba tuổi 


vươn mình thành người khống lề đánh giặc Ấn, được-.. 


thờ nơi đền Thượng của ngọn núi Hy Cương là huyền 
thoại. 


Cũng là huyền thoại, khi tổ tiên ta "nhìn" các ngọn 
đổi trung du thành 99 con voi chầu về Đất Tổ. 

Như sự nghiện dựng nước của các Vua Hùng. sự 
nghiệp giư tước chống bành trưởng Bác nhương của 
Dưười Việt cố thì lại là hiện thực lích sử. Hiện thực ây 
đó thé nhìn thấy bằng mắt, sờ đươc tận tay qua hàng 
trăm dù chỉ đồ đá - đồ đẳng - để sắt sớm được pbat hiện 
và khai quật liên tiếp mây chục năm qua trên miền 
Đất Tổ. Và đá, chiếc lưỡi cày đồng, chiếc liềm hải đồng 
thau, chiếc r1u sát, chiếc cuốc đá, n]nĩng ngon giáo búp 
đa, những mũi tên đồng hinh lá, hình ba cạnh.... vả 
biết bao vòng tay hạt chuỗi, khuyên tai đá - ngọc đứng 
xếp hàng cạnh nhau trong các tủ kính của nhà bảo ` 
tàng Đất tô - Vua Hùng !à những vật chứng. minh 
chứng cho cả một chặng đương đải Ìị‡h sử vải thiên 
niên &Ÿ trước công nguyên. 


Công việc của nhà khoa học, nhà khảo cố là "giải ảo 
hiện thực", đế phục chế lại sự thực lich sử khách quatt 
thời đại các Vua Hùng. Còn dân gian xưa thi nội tâm 
hoá mọi nghiệm sinh lịch sử đế qua cải nhìn huyền 
thoại - huyền tịch mà xuất lộ những câu chuyện truyền 
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miệng đẽ đời.... mà huyền thoại, huyền tịch... thì chỉ là 
sự thân thánh hoá sức mạnh trần gian... nó Thực mà 
không Thật (vrai mais non rée]). 


Chính cái Hay, cái Đẹp khi hành hương về Đất Tổ 
ngày 10 tháng Ba lịch Tràng, khi "trở về cội nguồn” 
dân tộc là như vây! Ta đi thăm đền Thương, đền 
Trung, đèo Ha, đền Giẻng, ta ngẫm nhìn vùng ngà bạ 
sông hoanh tráng, những nui đổi như bát úp ở trung 
du... Ta tìm cát thực va cứ ngở trong mơ... 


Ta đẫm chân trên tảng nền Đất Tố nhưng tâm ta lại 
được hoa trong khói hương huyền thoại... 


VẢI SUY NGHĨ TẤN MẠN 
VỀ TRÔNG ĐÔNG 


dựng nước" - được viết thành văn bản với Việt 

Điện U Lính, Đại Việt Sử Lược và nhất là với 

Lĩnh Nam Chích Quái và Đại Việt Sử Ký Toàn 
Thư... đã lắng đọng, ngưng kết lại nhiều mấu thần thoại 
có trước và nhiều huyền thoại, truyền thuyết có sau thời 
dựng nước. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng lịch sử - Nho 
giáo, tất cả các yếu tố đo đã được cấu trúc lại thành một 
hệ thống, mới thoạt nhìn thì cũng có một dáng về duy lý, 
hoàn chỉnh nào đó, nhưng nếu đi sâu phân tích từng chủ 
đề, từng mô táp.. ta thấy khá rỏ ràng rằng đấy chỉ là 
một khôi liên kết nhân tạo, muận mảng, rối rắm và mâu 
thuẫn... 


Q--: CÂU CHUYỀN HÙNG VƯƠNG 


Trên nền tảng tư tưởng duy lý mác xít, các nhà khảo 
cố học đang đi tiên phong trên con đường cấu trúc hoá 
lại quá khứ. Và cùng với họ, cát nhà thần thoại học vả 
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dân tộc học đang cỏ gắng tiến lên trong quá trình hệ 
thông hoá lại thần thoại Việt Nam về cội nguồn dân 
tộc. Công việc đang làm, có nhiều chập chứng vụng về 
và vấp váp nữa, cố nhiên, song đang tó rò nhiều triến 
vọng tươi sáng. Bám chắc lấy TRÔNG ĐỒNG và các 
hiện vật khảo cố khác mà ngắm nhìn, suy đi nghĩ lại 
mãi thì sẻ có ngày phá bỏ được lịch sử nhận thức củ, 
xây dựng được một lịch sử nhận thức mới tiếp cận hơn 
với lịch sử thực tại thời đựng nước. 

Cứu thoát khỏi sự mất mát vĩnh viễn với thời gian 
một mẩu câu ca "Ông Đống mà đúc trống đồng..." câu 
“Trống rồng canh đã điểm ba..." trong điệu múa hát 
"Trống rồng”; dò tìm và phục nguyên trò "Múa rồng” 
liên quan đến tục thờ Lạc Long Quân ớ Bắc Ninh củ, 
liên hệ với trò chơi "rồng rắn" của trẻ em; ghi lại được 
thanh văn bản bài mo Mường "Đãn khâu" (trống đồng); 
tiến lên nghiên cứu nghề luyện đồng, luyện sắt cá vẻ 
phương diện khảo cố học và dân tộc học, rồi thu nhập 
thêm tài liệu và nghĩ lại để vạch ra quá trình sinh 
thành và hoàn thành chuyện Phù Đổng Thiên Vương, 
người anh hùng làng Gióng. Phải chăng qua bao công 
phu vất vả lao động khoa học như thế, ít nhất ta cũng 
rút ra được một điểm này : Câu chuyện người anh 
hùng làng Gióng - mà điện mạo cuối cùng chứa chan 
tình yêu nước, tỉnh thần giữ nước và tinh thần toàn 
đân đánh giặc bảo vệ làng xóm quê hương, vốn xuất 
phát từ lõi cốt một thần thoại ở một vùng luyện kim, 
của những người thợ rào ? Ông Đồng khống lô, để lại 
dâu chân khống lồ, là hình tượng Núi. Moi từ lòng núi 
ra kim loại mà đúc trống, rèn roi, ngựa. Tiếng búa đó 
là tiếng vang của sấm sét. Tiếng trống là biểu tượng 
của tiếng sấm. Trống sấm, "Đánh trống qua cửa nhà 
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sấm”...: những điền cô văn học ấy chỉ là những mâu 
thần thoại bị cắt vạn và phai nhoà. 

Ngựa hí vang, hơi thở thiêu đốt một làng (làng 
Cháy) là biếu tượng của Lửa. Và đối lập - mà cùng có 
hoà hợp - với Núi - Sấm - Lửa là Sông - Nước - Mưa. 


Ông Đống con "uống một hớp nước can đà khúc 
sông” phải đâu chỉ là một ngoa dụ văn chương. Đó là 
triết lý lưỡng phân và lưỡng hợp Núi - Nước. 


Chuyện Sơn Tỉnh - Thuý Tỉnh, đã trải qua một quá 
trình "lịch sử hoá" và "thời sự hoá" và được gán. cho 
một ý nghĩa chống lụt cao đẹp, xuất phát, là - và vốn là 

- dị bản của một huyền thoại phố quát về Hồng Thuỷ - 
Trận lũ lụt khởi nguyên, bên trong chứa đựng ý niệm 
về thể lưỡng phân và lưỡng hợp (L) giữa Núi - Nước, 
Thần núi - Thần nước. Sơn Tình - được gán cho hình 
tượng cưởi chim điều hâu và Thuỷ Tỉnh được gán cho 
hình tượng rắn nước. Chim, đặc biệt loài chím ăn thịt, 
về mồi - diều hâu, qua (Kinh), kláng hay tráng 
(Mường) klang (Dao, Ba-na, Mnông...), kalang (Chàm), 
khlèng (Khơ-me), klíng-klang (Chu-ru), kơlang (Sâ- 
đăng), kling (Kha-xi)... hay hươu... là biểu tượng của 
mặt trời, núi, hạn hán. Rắn nước, hay rùa vàng, hay 
cua... là biểu hiện ý niệm lường phân-lưỡng hợp: Sơn 
Tinh, theo chuyện kế là bạn Thuỷ Tỉnh, vốn cùng ở một 
nơi; Tản Viên Sơn thánh đã cứu rắn, vốn là con Thuỷ 
Tể (Bua Khú) của người Mường, ... sau hai bên lại 
đánh nhau, là biểu hiện rõ rệt của ý niệm lưỡng hợp 
đồng thời là lưỡng phân đó. 


Huyền thoại Hồng Thuỷ của nhiều nhóm dân tộc ở 
Đông Nam A (Mèo, Dao, Xá, Pọng, Pung, Lào, Xiêm...) 
- vùng quê và vùng ảnh hưởng của trống đồng và văn 
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hoá Đông Sơn - đã được "găm” thêm mậ tip trông đồng 
(hay chiêng đồng, chiêng vàng, nổi đồng, trống da...) 
được coi như con thuyền nan, nơi trú nấu của cặp trai 
gái tanh em hay chị em trai) cũng là cặp vợ chồng khới 
nguyên, chứa đựng cuộc loạn luân nguyên thuỷ sáng 
tạo ra loài người. 

Ngày xưa, ở Việt Nam và khắp vùng Đông Nam A, 
trung tâm văn mính nông nghiệp trồng lúa nước cổ. 
truyền, có những nghỉ lễ chống lụt hay cầu mưa. 


Tháng 4 đầu mùa mưa, người ta tố chức tế thần 
trống đồng. Trống đồng gắn với núi : "Đầng cổ sơn 
thân. 


Mưa lụt, đánh trống thì về sau người ta bắn súng. 
Tiếng súng thay tiếng trống, củng là biểu tượng tiếng 
sấm, Phong tục vùng ven sông Đà - người Mường trước 
Cách mạng tháng Tám củng được ghi lại trong Hưng 
Hoá xứ phong thố lục : nước sông Đà lên to, người ta 
bắn súng vào vách núi đá ven sông, tỏ ý mong nước rút. 

Nếu không thì dùng cung tên bắn sóng (vùng Ngô 
Việt, thế kỷ thứ 10). 

Nếu không, thì làm lễ nhúng gươm xuống nước..Mùi 
tên là tượng trưng tia sáng mặt trời, thanh gươm là 
tượng trưng tia chớp, đều là biếu tượng của lửa. Mũi 
tên bắn từ nỏ thần Vua Thục : "Chỉ sông, sông cạn; Chỉ 
núi, núi tan; Chỉ ngàn, ngàn cháy”... Thanh pươm của 
thủ lĩnh Hoả Xá (Tây Nguyên) là tượng trưng của sấm 
sét. Gươm thiêng của các vua Cam-pu-chia thuở trước, 
nếu rút ra khỏi vỏ mà không trải qua nghỉ lễ, người ta 
tin rằng cả vương quốc sẽ bị lứa thiêu tàn. Nhúng 
gươm xuống nước là biểu thị hoà hợp (lưỡng hợp) nước 
lửa, một nghi lễ phồn thực. Nhưng nhúng gươm xuống 
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nước cũng là biểu thị thế lưỡng phân Nước - Lửa : lửa 
trị nước, nước rút, nghỉ lễ chống lụt. 

Vua Thái Lan xưa dùng gươm vàng đập nước sông : 
đó là một nghi lễ chống lụt. Rùa vàng dâng lẫy nỏ thần 
cho Vua Thục làm từ Nước, nỏ ấy lại bắn những mũi 
tên cháy : nước - lửa chia hai mà hoà một. Từ nước, Lê 
Lợi được trao thanh gươm thần, khắc chữ "Thuận - 
Thiên". Gươm ấy gây ra tiếng sấm Lam Sơn, đám cháy 
khởi nghĩa thiêu cháy giặc Minh xâm lược. Đánh xong, 
vua lên ngôi, chơi thuyền trên hồ Thuỷ Quân, gặp Rùa 
Vàng, vua tuốt gươm nhúng xuống nước, rùa đớp lấy 
mang trả về cho nước. Sự tích hồ Hoàn Kiếm - gắn liền 
với một vị anh hùng lịch sử - là sự điễn tả về mặt thần 
thoại một nghi lễ cổ xưa chung cho cả vùng Đông Nam 
Á : nghi lễ chống lụt và cầu mong sự hoà hợp nước - 
lửa, sự phồn thực. 


Trống đồng gắn liền với lễ tiết nông nghiệp. Trên đã 
nói tiếng trống gắn liền với tiếng sấm, là tượng trưng 
của tiếng sấm. 

Vì vậy trống - trống đồng, trống da - nhiều khi cũng 
gọi là trống sấm. Ở Trung Hoa cố, thần sấm (Lôi công) 
được hình dung là thần đội mủ trên có đeo những chiếc 
trống. nhỏ. Ở nhiều nơi - như vùng hải đảo Đông Nam 
Á, trống đồng còn được gọi là "trống mưa". Trống cầu 
mưa. Trên mặt trống Ngọc Lũ, bên cạnh nhà sàn có 
một sân không mái, chạm khắc cảnh đánh trống đồng 
và rất nhiều nét khắc thẳng chạy nối nhau theo chiều 
dọc, tượng trưng những giọt mưa rơi. Có thể gọi đó là 
"cảnh cầu mưa". Vừa đánh trống vừa hát khúc lễ ca 
cầu mưa, như kiểu câu ca ngày sau : 


"Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng 
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tôi cày, Lấy đầy bát cơm, Lấy rơm đun bếp, Lấy nếp 
bánh chưng...” 


Cũng vì vậy mà trên mặt trống loại ï hậu kỳ (trống 
Hữu Chung chăng hạn) và các trống muộn hơn (loại l1, 
loại TII... theo cách chia loại của Hê-gơ) có gắn tượng 
cóc. Cóc một và đặc biệt cóc cônễ nhau (lại một ý tưởng 
phồn thực). Cóc nghiến răng nhiều, trời ắt mưa. Gắn 
tượng cóc trên trống, tiếng trống biểu hiện tiếng cóc gọi 
mưa. Cóc là một biểu tượng "lưỡng trị" (2) nối liền Trời 
và Đất. Rồi mô típ thần thoại ấy mờ phai và hoà vào 
truyện cổ tích "cóc kiện trời", tan vụn thành điển cố 
văn chương "con cóc là cậu ông Trời”... 


Ở Trung Quốc cố, có quan niệm tiếng trống gọi rồng, 
con quái vật ở nước và giữ bầu nước của trời, chịu trách 
nhiệm phân phối nước mưa cho trời đất, Nếu cóc, rồng, 
cá là tượng trưng cho ướt át mưa đông thì loài hươu - 
đặc biệt là hươu sao, hươu có bộ lông đỏ - là biểu tượng 
của hạn hán, của lửa thiêu. Đánh trếng cầu mưa. Đánh 
trống để cứu hạn. Như trong quan niệm của người Đay- 
ắc (In-đô-nê-xi-a) tiếng trống có một tác dụng ma thuật 
đối với hươu. Nghe tiếng hươu kêu - tiếng kêu của hạn 
hán, người ta đánh trống để xua niềm rủi. 


Trống: đồng gắn với lễ tiết nông nghiệp còn biểu hiện 

ở việc gắn với tục đua thuyền. Vùng phân bố trống 
đồng - với Bắc Việt Nam là trung tâm, phía bắc là 
Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ 
Xuyên, Hồ Nam, Giang Tây (Hoa Nam nói chung), phía 
nam là vùng bải đảo cho đến Xa-lây-ơ (3), phía đông là 
những đảo Ke-iê (4), phía Tây là Lào, Campuchia, Thái 
Lan... cũng là vùng phân bố các hội nước, hội đua 
' thuyền. Dọc sông ngòi miền Bắc - sông con, sông cái - 
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đâu chẳng có đến thở Rắn hay Rồng (cho dù với xu 
hướng "lịch sử hoá”, rắn rồng đã hoá thân thành tướng 
Hủng Vương, tướng bà Trưng, tướng Triệu Việt 
Vương... Và bao quanh những đền thờ đó là hội nước, 
hội đua thuyển cầu mưa. Rắn, rồng, thuồng luồng, cá 
sấu... là biếu tượng của nước, của thần nước và đêm 
tối, mưa dông. 


Thuyền đua cầu mưa được biểu tượng bằng thuyền. 
rồng đầu rắn đuôi tôm... Đua thuyền và hát lễ ca cầu 
mưa, cầu phồn thực. Tựa như bài Rao đua thuyền đầu 
rắn đuôi tôm vào ngày 18 tháng 6 hàng năm sau đây ở 
vùng Vân Hải (Quảng Ninh) : Đầu năm về giữa, nửa 
năm thường lễ Một năm là mười hai tháng, Trên thì 
đóng đám thờ thần, Dưới thờ ngủ vị đại vương, Hộ cho 
làng ta : Cho già sức khoẻ, Cho trẻ bình yên, Trên thì 
đóng đám thờ thần, Dưới sông ta có đôi chiếc thuyền 
rồng ta bẻ mũi chèo bơi... : 


Trên tang trống đồng có khắc hình thuyền. Thuyền 
ở trống Ngọc Lủ - như Nguyễn Từ Chi đã phát hiện - rõ 
ràng là hinh rắn nước năm ngửa há mồm, thân rắn là 
thân thuyền. Đó là hình tượng sớm nhất của thuyền 
rồng. Thuyền trên trống Quảng Xương thì rõ ràng là 
thuyền đua. Và thuyền nào củng có trống đồng chở 
theo. Đua thuyền là một phương thức, một lễ thức cầu 
cúng thần nước, cầu mưa; ấy là chưa kế tục chơi kéo C0, 
thừng kéo là biểu tượng loài rắn; tục kéo co cũng gắn 
liền với nghỉ lễ cầu mưa. 


Dưới đây xin trích bốn trong nhiều bài thơ - thơ 
Đường - có nói đến trống đồng, minh hoạ chuyện trống 
đồng có liên quan mật thiết đến lễ ca và lễ thức cúng 
thần - đặc biệt là thần nước - nghi lễ cầu mưa : Bề Tát 
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Man Từ Mộc thiên hoa ánh tùng từ tiểu Việt cầm 
thanh lý xuân quang hiểu Đồng cổ dử Man ca Nam 
nhân kỳ trại đa (Tôn Quang Hiến) 


(Đền Bồ Tát người Man) Ngôi đền nhỏ trong bụi cây 
toả ánh hoa mộc miên; Trong tiếng hót chìm Việt thấy 
ánh sáng ban mai mùa xuân; Trống đồng và bài hát 
Man Người Nam cầu cúng nhiều) 


Đằng các trung xuân ý tịch khai; Thác chị Man cổ 
ân tình lôi (Đồ Mục) 


(Mùa xuân, trải chiếu gấm giứa gác: Đằng; Qua lá 
cành tiếng trống Man hoa trong tiếng sấm) 


Độc thần: từ Đông cổ trại thần lai Mãn đình phan 
cái bồi hồi Thuỷ đối giang phố quá phong lôi Sở sơn 
như hoa yên khai (Ôn Đình Quân) 


(Đền thần bến sông Trống đồng cầu cúng thần Đầy 
sân cờ lọng bồi hồi Gió sấm lướt trên mặt nước bến 
sông Rhói mây mờ núi Sở như tranh vẽ) 

Tổng khách nam quy thị: Ngoã bôi lưu hải khách 
Đồng cổ trại giang thần (Hứa Hồn) 


(Thơ tiễn khách trở về Nam Chén sành lưu khách 
biển Trống đồng củng thần sông) 


Trống đồng và trống sấm. Trống đồng và cóc. Trống 
đồng và tục đua thuyền. Trống đồng và thần sông. 
Trống đồng và thuyền rồng. Trống đồng và hồng thuỷ. 
Cộng thêm vào đó là việc Thuỷ kính chú, Thái bình 
ngự lãm, Nguyên Hoà quận huyện chí, Thái Bình hoàn 
vũ ký chép biết bao là truyền thuyết về những nơi tìm 
thấy trống đồng Lạc Việt, thuyền đồng vua Việt ở sông, 
ở ao, đầm... -Trên trống đông, trong hình thuyền, có 
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cảnh bắt Ép nh: đâm giáo vào đầu người. Trên một qua 
đồng Đông Sơn, cô cảnh người cầm đầu lâu giơ lên. Có 
lề những cánh đó có liên quan đến tục "săn đầu lâu". 
Sách Nam Châu dì vật chí (dẫn ở Thái Bình ngự lãm, 
quyến 786G; nói rằng : "Người Ô Hử ở vùng giáp giới 
Giao Châu và Quảng Châu... ra đường rình bắt giết 
người (không lấy cúa cải), đem về nhà, tụ tập bà con 
láng giềng, treo người chết giửa nhà, ngôi vây bốn 
chung quanh, đánh trống đồng, hát múa và uống 
rượu...". Mọi người đều biết, tục "săn đầu lâu" về 
phương diện dân tộc học, là một nghỉ lễ nông nghiệp, 
một nghỉ lễ phôn thực (lấy máu người bị giết rỏ xuống 
một thúng tro rồi dùng tro ấy rắc xuống đất đai) cầu 
mong đất. đai có thêm sinh lực để sinh sổi nảy nở, mùa 
màng thêm tươi tốt. 


Tất cả những điều đó nói lên mối quan hệ giửa trống 
đồng và lê tiết nông nghiệp, lê thức cầu mưa, cầu được 
mùa, lễ thức phồn thực... 


Ta hãy suy nghĩ lại thêm một huyền thoại nửa - 
huyền thoại Âu Cơ Lạc Long Quân - để tìm hiểu thêm 
về triết Ìý trống đồng và tổng thế thần thoại - xã hội (5) 
thời dựng nước. 


"Âu Cơ" là nàng Âu, nàng tiên Âu, nàng người Âu ở 
núi rừng. "Lạc Long Quân" là vua rồng Lạc, vua rồng 
người Lạc, xứ Lạc ở vùng sông nước. Âu Cơ lấy Lạc 
Long Quân : lưỡng hợp. Âu Lạc. Âu Cơ chia con với Lạc 
Long Quân, một nửa về ở núi rừng, một nửa sống trong 
vùng sông nước : Lưỡng phân Âu Lạc. 


Huyền thoại này cũng chứa đựng cái ý niệm cơ bản 
về thể lưỡng hợp và lưỡng phân Núi - Nước. Một đị bản 
của huyễn thoại này - được Gian Quy-di-niê (6) ghi lại 
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ở vùng Chiếng Khến (Mường Sến, Mẫn Đức, Tân Lạc, 
Hoà Bình) - nói về nàng Hươu sao lấy chàng Cá chép 
sinh 100 con rồi cùng chia đôi con, 50 con theo mẹ lên 
núi lập ra đòng vua áo chàm, 50 con theo bố về biến, 
lập ra dòng vua áo vàng. Suy nghỉ thêm về lá cờ của 
thầy mo Mường, một bên vẽ Hươu, một bên về Cá, ta 
càng thấy đó là biểu hiện của thế lưỡng hợp và lưỡng 
phân Núi - Nước, Hươu (hay Chim) - Cá (hay Rấn). 


Ta lại nghĩ thêm về câu chuyện quan hệ Hùng - 
Thục và câu chuyện An Dương Vương xây thành Cố 
Loa. Theo truyền thuyết, Hùng Vương có con rể lả 
tướng phò tá trụ cột - tướng tống chỉ huy đánh Thục - 
là Sơn thánh Tản Viên (nếu không kể thêm hai "em họ" 
Tản Viên là Cao Sơn, Quý Minh, cũng là thần núi và 
cũng được thờ phố biến ở miền Bắc nước ta, nhiều khi 
dưới dạng "ba mà một" (7) như ở Đền Thượng, Đền 
Trung, Đền Hạ tại Ba Vì), Thần núi Tản cưỡi Chim 
(diều hâu). Hùng Vương mất ngôi cũng về với Núi (lên 
núi Tản “dưỡng nhàn" hay là được thờ ở trên núi 
Nghĩa), chim bạch tri, chuyện chim thiêng đậu trên cây 
chiên đản, tên đất Bạch Hạc... đều gắn liền với nhà 
Hùng. Chưa kế tên Văn Lang - như chúng tôi đã chứng 
mình - cũng là tên chim Kláng. Có thể thấy rõ Hùng 
Vương (cùng với Tản Viên) là biếu tượng của thế lực 
Núi - Chim. Huyền thoại cúng nói vua Hùng Vương 
theo dòng Mẹ (Âu Cơ ở Núi Rừng), là người con trưởng 
trong số 50 con theo Mẹ về Núi (8); Tản Viên ban đầu 
theo Bố, sau cũng ngược lên Non theo Me, Trục trung 
tâm của đất đai nhà Hùng là Núi Nghĩa. 


Vua Thục thay thế nhà Hùng, đời đô về đồng bằng, 
chung quanh đầy đầm vực. Xây thành Cổ Loa, Thục 
Vương bị tỉnh vua củ - hay là Tỉnh Gà trắng (Bạch kê) 
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quấy rồi, phá hoại. Gà Trắng sống ở Hang núi. Núi 
Thất Diệu (Yên Phụ, Yên Phong, Hà Bác). Nhờ Rủa 
vàng - hay Thanh Giang Sứ - từ Nước hiện lên, giúp 
vua Thục trừ tỉnh Gà trắng, thanh Cố Laa mới xong. 
Rùa vàng (Kim Quy) còn bỏ móng dâng vua Thục để 
Cao Lô làm lẫy nỏ thần, Khi Triệu Đà xâm lược Âu 
Lạc, vua Thục thua, chạy về Biển (hay về Lục Đầu 
giang, tuy đi bản, nhưng đều là trở về với nước). rùa 
vàng lại hiện lên chỉ cho vua rõ đâu là giặc và rước vua 
về Biển làm Nam Hải Vương. Toàn là huyền thoai, hay 
phần lớn là huyền thoại ! Huyền thoại này xây dựng 
vua Thục thành biểu tượng của nước, người phò tá 
chính là Rùa vàng cũng là biếu tượng của thế lực Nước. 
Thế lực chống đối Thục là Gà trắng, củng tức là chim 
(chim cú), ở núi, rõ ràng là biếu tượng của thế lực Núi 
- Chim. 


Quan hệ Hùng - Thục được huyền thoại điễn tả 
thành quan hệ Núi - Chim (hay gà) Nước - Rùa. Căn 
bản vân là một quan niệm lưỡng phân và lưỡng hợp. 


Ÿ niệm lưỡng phân và lưỡng hợp này còn đeo đuổi tư 
duy Việt cổ nhiều lắm, lâu lắm. Chẳng hạn quan hệ 
hôn nhân Tiên Dung - Chử Đồng Tử củng là một quan 
hệ hôn nhân lưỡng phân và lưỡng hợp (9). Tiên Dung : 
nàng có dung nhan tiên nử, người ở Núi, con vua Hùng 
ở núi. Chử Đồng Tử : chàng trẻ họ Chử, chàng trẻ ở bến 
bãi, sống dưới Nước. Nếu đôi vợ chồng về sau cùng bay 
lên trời thì cũng còn để lại ở đời, trên bãi Tự nhiên, 
một cái chăm ; Đầm Dạ trạch (Đầm đêm. Đêm tối và 
nước - theo tư duy thần thoại - là có thể đồng nhất). 


Đến như tên đô hộ kiêm đạo sĩ Cao Biển - một nhân 
vật lịch sử 100Z - cũng bị tư duy huyền thoại vẽ thành 
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một đạo sĩ cưỡi diều giấy đi tìm đất có huyệt để vương 
để yếm. Diều (giấy) là đồng nhất với chim diểu trong 
biểu tượng thần thoại (người Việt và nhiều nhóm dân 
tộc Đông Nam Á đều gọi "điểu giấy” bằng tên chim 
diều, còn người Áu gợi bằng tên "hươu bay" (10). Diễn, 
chim bay Hay hươu đều là biếu tượng của Núi - Trời - 
Hạn hán đối lập với nước-răn- mưa. Nêu người ta đua 
thuyền rồng trong múa mưa, cầu mưa, thì người tả 
củng có tục thả điều trong mùa khô, cầu gió heo may 
thối... Huyệt đế vương là long mạch, mạch rồng, mạch 
nước thiêng. Huyền thoại Cao Biển cười diều giấy ởđi 
yếm long mạch củng bị quan niệm lường hợp và lưỡng 
phân cố truyền chỉ phối. 


Nếu nghiên cứu thêm thì còn có thế kế ra nhiều lắm, 
Hãy xin tạm kết luân : Các huyền thoại Việt Nam có 
liên quan đến thời dựng nước, Âu Cơ - Lạc Long Quân, 
Sơn Tình - Thuỷ Tỉnh, Hủng - Thục... đều phản ánh 
một hệ thông lưỡng hợp và lường phân (11) nằm trong 
cả một tống thể thần thoại - xã hôi hợp thành thế 
lưỡng phân và lưỡng hợp đó. 


Điều vô cùng lý thú là : có thế "đọc" được thế lưỡng 
phân và lưỡng hợp này trên trống đồng (và thạp 
đồng.. .). Nói cách khác, có thể "đọc" được trên mặt 
trống và tang trống, những mẫu gốc thần thoại về thời 
dựng nước mà về sau, qua một quá trình lâu dải "lịch 
sử hoá", "thời sự hoá" và "đạo giáo hoá”, đã được ghi lại 
trong Lính Nam chích quái. 

Nếu trên mặt thạp đồng Đào Thịnh, ta đã thấy 4 
cặp Trai - Gái giao phối được tạo hình bằng thế tượng 
tròn thi trên mặt trống Ngọc Lủũ, xen kẽ giữa các tia 
của ngôi sao mặt trời, Bủi Huy Hồng đã "đọc" được, 
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nhận ra được hình tượng cặp âm vật - dương vật được 
khắc chìm và ít nhiều đã biến điệu và cách điệu hoá, 
nếu không muốn nói là đã được hình học hoá. 

Hình tượng đông vật khắc trên trống đồng (và các 
hiện vật Đông Sơn khác) được chia thành hai nhóm... 
Nhóm ở cạn : chim, hươu... - Nhóm ở nước : cá, cá sấu, ˆ 
rắn nước, ếch, nhải,... 


Œó lẽ, như Nguyên Từ Chi dự đoán, còn một con vật 
mang tính chất 'Lưỡng trị" - vừa ở cạn, vừa ở nước - đó 
là con rái cá được chạm khắc trên trống đồng và cả ở 
trên chiếc giáp đồng Miếu Môn (Hà Tây). 


Hươu là một hình tượng hiện thực, ở đây còn là 
những biểu tượng (12), còn ẩn dấu những thần thoại tế 
(13), những ý niệm thần thoại. 


Chim - Hươu là biếu tượng của núi - trời - nắng hạn 
- thế giới bên trên. Cá, rắn là biểu hiện của đất - nước 
- mưa đông - đêm tối - thế giới bên dưới. 


Lạc Long Quân là tên chữ Hán và là sự "nhân hoá” 
- rồi cả "phong kiến hoá” - của cá chép, rắn nước, 
thuồng luồng, cá sấu... 

Âu Cơ là tên chữ Hán và là sự "nhân hoá" của chim, 
hươu... Trong ñhững hình tượng động vật được chạm 
khắc, từng loại cũng được biếu hiện theo ý niệm lưỡng 
phân : - Chim : có chim bay và chim đậu, xen kẽ. Đó là 
thế lưỡng phân động - tĩnh. 


- Hươu : có hươu đực và hươu cái xen kẽ, vòng quanh 
mặt - trời (tất cả chím, hươu... đều bay, đi vòng quanh 
mặt trời ngược chiều kim đêng hồ : sự biểu hiện của 
một vũ trụ luận sơ khai). Đá là cái thế lưỡng phân Đực 
- Cái. 
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Ở trên trống đồng Việt Khê (Hải Phòng) còn có hình 
tượng hươu có cánh, hươu bay, bụng chứa (ý niệm phồn 
thực! mang hình dáng người. "Người-chim` và "Người 
hươu” đều là biểu tượng người ớ can, trên cao. 


Có thể "đọc" rõ hơn về thế lướng phân này ở hình 
tượng "chim mổ cá”, rất nhiều trên trống đồng và các 
đồ đồng Đông Sơn khác. Hơn là một hình tượng hiện 
thực, đấy còn là biểu tượng của thế đối lập Núi - nước, 
nắng hạn - mưa dông. 


Trên mặt trống, nhiều người đã chú trong từ lâu đến 
một loại mô típ hình học, được mệnh danh là "vòng 
tron tiếp tuyến". Nhưng những đải vòng tròn tiếp 
tuy ến này cùng có hai loại : một loại “xuôi” và một loại 

"ngược”, nghĩa là củng phản ánh một ý niệm lưỡng 
phân. 

Những mô típ trang trí “hình rằng cưa” (14) cũng 


được biếu hiện dưới dạng "xuôi" "ngược" lướng phân 
như vậy. 


Khó "đọc" nhất - Nguyễn Từ Chi là người đọc ra đầu 
tiên - nhưng khi đọc được rồi thì người ta thây cùng là 
hình tượng rö nhất phản ánh ý niệm lưỡng phân và 
lưỡng hợp : đó là hình tượng "chim lao đầu vào miệng 
răn”. Hinh thuyền trên tang trống Ngọc Lủ là hình 
tượng con rắn nước nằm ngửa, mồm há hốc. Phía trên 
là hình tượng 3 con chim cụp cánh lao đầu vào miệng 
rắn. 


Thê lưỡng phân Chim - Rẫn nước chỉ phối hầu hết 
kho tàng thần thoại khởi nguyên của các nhóm đân tộc 
ở vùng Đông Nam Á. Mô típ ấy thấy rất nhiều trong 
các huyền thoại Việt Nam thời dựng nước. Xin nêu hai 
_ trong nhiều ví dụ bất kỳ : "Ông Hộ dắt dao găm lao đầu 
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vào bụng thuồng luồng đế giết ng Hổ luồng ở vùng 
sông Đa: thuồng luỗng nuôt bà mẹ (ở Campuchia có vô 

vàn truyền thuyết về thuồng luồng, cá sấu nuột người 
con gái đẹp], "Ông khống lồ” - hình tượng núi - là con 
của mẹ đả giết thuồng luồng (đải) đế trả thù cho mẹ 
truyền thuyết vùng Hỗ Tây và sóng Hồng đoạn chảy 
qua Hà Nội). 


Chim thay Gà trăng) đều là biểu tượng Mặt trời - 
núi. Ran (hay thuồng luồng, cá sấu...) đều là biểu 
tượng đêm - tối - nước. Đấy cũng là ý niệm về thế lưỡng 
phân : ánh sáng - bóng tôi, ngày - đêm... mà thời cổ 
nhận thức được. 


Vậy có thế nói rõ : một trong những ý niệm nền tảng 
của nền văn mình Đồng Sơn - một nền văn minh nông 
nphiệp phát triển khá cao, mà trống đồng là hiện vật 
tiêu biếu - là ý niệm thế lưỡng phân và lưỡng hợp. 

Sơ đồ sau đây tóm tắt những ý kiến đã nêu ở phần 
trên :(xem trang 24 và 251. 

Đó là một cấu trúc thần thoại. Nhưng đó có phải là 
một cấu trúc xã hội không ? Nói cách khác, xà hội Việt 
cổ có được câu trúc trên nền tảng "chia Hai hoà Một" 
không ? Rất khó đoán nhận ta cứ cho là một giả thuyết 
công tác để tiếp tục nghiên cứu thêm. Những tài liệu 
đã công bố Vẻ người Bách Việt, Âu Việt, Lạc Việt, Lý, 
Lão (15), về những nhóm dân tộc ở Đông. Nam Á cô thể 
khiến ta suy đoán rằng xã hội Việt cổ là xã hội cổ 
truyền trên cơ sở lưởng hợp và lưỡng phân. Có thể vạch 
ra sơ đồ tổ chức xã hội của các nhóm đân tộc đó như 
trên đây. 


Vậy củng có thể đề ra giả thuyết thế lưỡng hợp (và 
lưỡng phân) Âu Lạc của người Việt cổ đã được cấu trúc 
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từ trước đời An Dương Vương Thục Phán, từ trước khi 
thành lập nước Âu Lạc, nghĩa là trước thế ký thứ 3 
trước Công nguyên. Âu là dong Mẹ, lạc là dòng Bố của 
người Việt cổ cũng như dòng Cau là dòng Mẹ, dòng 
Dừa là dòng Bố của người Châm cố. Điều đó có thế 
phản ánh một cấu trúc lướng hợp về hôn nhân và có 
thể truy tìm cấu trúc ấyv cho đến tận tổ chức cơ sở xã 
hội (bản, làng...). 


Tiếp tục suy nghỉ về trống đồng. Với ngôi sao - mặt 
trời ở trung tâm mặt trống, mọi cảnh vật, người, chim, 
hươu... đều xoay quanh mặt trời ngược chiều kim đồng 
hồ... ta dễ dàng đoán nhân chủ nhân trống đồng là 
những người có tín ngưỡng thờ thần mặt trơi. Đó là 
một tín ngưởng phổ biên trong những cư dân nông 
nghiệp, trong những nền vàn mình nông nghiệp. Cô-la- 
mì (16; và Qua-rit Uâ-lớt 117) đã ghi nhân từ lâu tin 
ngưỡng thờ thân mặt trời của chủ nhân trống đồng, 
chủ nhân văn hoá Đông Sơn. Di tích của tục thờ thần 
mật trời còn tôn tại khá phố biến trong những nhóm 
dân tộc ở vủng Đông Dương và Đông Nam A này. 
Không phải chỉ ở những mô típ trang trí hình mặt trời 
và hình “chỉm mặt trời" (18) trong những đồ trang sức 
của người miền núi. Mà còn sống động ở trong những lễ 
nghị nông nghiệp. Chí lấy một ví dụ ở người Kinh : tục 
vật cầu (vật cù) ngay xuân, Những trò chơi có vai trò 
của quả bóng (cầu) như vật cầu, đá cầu, đánh phết.., 
đều có liên quan đến tục thờ mặt trời. Quả cầu thường 
được sơn đỏ (biểu tượng mặt trời) người chơi được chia 
làm hai phe và bao giờ củng là phe đông và phe đoài 
(tây). Quả cầu sơn đỏ xoay chuyến tử đông sang tây là 
tượng trưng sự xoay chuyển của màt trời trên bầu trời. 


Với ngôi sao - mặt trời giữa mặt trống ta chú ý thêm 
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rằng hinh tượng trên trống, trên thạp... ưu tiên thuộc 
về chim hươu và nhứng người ` người chim” "người 
hươu”. Tất cả đều là biếu tượng của Mặt trời - lửa - 
năng hạn - núi - vùng cao. Tống thế thần thoại - xã hội 
nói về thời dựng nước cũng giành ưu tiên : - Cho dòng 
mẹ Âu : Hùng Vương thuộc đòng mẹ Âu. - Cho thế lực 
Núi : Sơn Tình thăng Thuỷ Tỉnh. Điều đó có ý nghĩa xả 
hội gì ? 

Phải chăng chủ nhân trống đồng loại I thuộc về tập 
đoàn Núi, nhóm dân tộc lấy biếu trưng là Chim - Hươu 
- Lửa - Nắng hạn thuộc triều đại Mặt trời và vẫn theo 
đòng Mẹ ? Điều quan trọng hơn là với sự xuất hiện 
trống đồng phải chăng xã hội Việt cổ đã nhảy vọt từ 
"tiên sử" sang "sơ sử" hay "lịch sử", từ chế độ nguyên 
thuỷ sang chế độ thủ lĩnh (19). 


Sự thịnh đạt của việc thờ Thần mặt trời - trên phạm 
vị toàn thế giới - gắn liên với việc thần thánh hoá chế 
độ tù trưởng, thủ lĩnh, gắn liền với sự xuất hiện những 
ông vua đầu tiên. Và những vua đầu tiên thi đều là 
những "vua - phù thuỷ” (20) như G.Phrê-dơ đã chứng 
minh. 


Xin lưu ý đến một câu của Đại Việt sử lược (quyển 
1): “Đời Trang Vương nhà Chu (696 - 682 trước công 
nguyên) ở bộ Gia Ninh có một dị nhân dùng ảo thuật 
áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương”. 

Thế lưởng hợp và lưỡng phân Núi / Sông / Lửa / 


Nước / Chim, Hươu, Gà / Rắn, Rồng, Rủa (áo lông 
chim) (xăm mình). 


Sơn Tỉnh / Thuỷ Tỉnh : 
Âu Lạc Văn hoá Đông Sơn văn minh nông nghiệp 
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Vùng cao / Vùng thấp (nương rây) (ruộng lạc - ruộng 
nước) 


Luyện kim đồng sắt trống đồng nghỉ lễ nông nghiệp 
(cầu mưa, chống lụt, đua thuyền, kéo co, thả điều...) 


Hùng / Thục (Núi Nghĩa) / (Cổ Loa) 

Thần mặt trời thủ lĩnh 

Thể lưởng hợp và lưỡng phân Việt cổ Âu Lạc Lão Lý 
Thái: Hạn bái di (Pa-di) / Thuỷ bái di (Pa-di) 
Thoán: tây Thoán bạch man / đông Thoán ô man 


(Tộc Bạch) (Tộc Dị) (Sát hãn chương) / (Cáp lại chương) 
(Nguyên Sử) (Caqanjang) (Qarajang) 


Lô lô: Hắc Lô]õ / bạch Lôlô (Lê Lô đất) (Lô Lô nước) 
Gia rai. Hoả xá / Thuỷ xá (Mtao Pui) (Mtao Êa) 
Chàm: Dòng cau (Mẹ) / Dòng Dừa (Bố) 

Khơ-me cổ. Mặt trời / Mặt trăng (triều đại) 


Cho nên có thể cho rằng trống đồng là biếu tượng 
của một quyền uy xã hội. Những ghi chép thời sau nói 
rõ điểm đó. Chẳng hạn Tuy thư - Địa lý chí (quyến 31) 
chép : "Các người Lão đều đúc đồng làm trống lớn... 
người cô trống được gọi là đô lão, được quần chúng uy 
phục”. Mỗi trống đồng trị giá hàng trăm, thâm chỉ 
hàng nghìn trâu bò; ai có hai, có ba cái trống đồng thì 
đã có thể "tiêm hiệu xưng vương” (Minh sử, quyển 
212). Theo Tấn thư Thực hoá chí, quyền uy chính trị, 
xã hội và sức mạnh kinh tế của các "cừ suý" (thủ lĩnh 
dân tộc) ở Giao Châu được biếu hiện bằng số lượng 
trống đồng; trống là hiệu lệnh tập trung quần chúng, 
dân kéo đến như mây tụ, sẵn sàng đợi lệnh ra quân. Ở 
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phương Nam, trông đông la vật đế thưởng cho người có 
chiến công lớn ( Tản Đường thư - quyến 222 - Nam Man 
tru vện). 


Cũng bởi trống đồng là biếu tượng của quyền uy nên 
bọn phong kiến phương Bắc khi chính phục phương 
Nam đều tích thu trống đồng. Mã Viện thời Đông Hán, 
Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, Lan Khâm đời Lục 
Triểu... đều làm như thế cả. Mã Viện, song song với 
việc tiêu điệt chế độ Lạc tướng, đầy hơn 300 thủ lĩnh 
người Việt sang Linh Lăng (Hồ Nam) đã phá huỷ trống 
đồng Lạc Việt để đúc ngựa đồng. Phải chăng đấy là 
biễu trưng của việc phá cấu trúc xã hội cũ của người 
Việt dựa trên chế độ thủ linh thế tập ? Việc thú lĩnh 
người Việt thời chống Bắc thuộc phá tiền đồng của nhà 
Tấn để đúc lại trống đồng phải chăng là biểu tượng của 
sự đối kháng giửa uy quyền thủ linh Việt với quyền uy 
của "Thiên triều” ? Trên tiến trình lịch sử, nếu cột đồng 
trở thành biếu tượng của chủ nghĩa bành trướng, của 
kẻ chỉnh phục thì trống đồng đã trở thành biểu tượng 
của chủ nghĩa yêu nước, của đân tộc Việt Nam (21). 
Qua lịch sử, trống đồng có biến chuyển. Ngay trong 
nhóm trống đồng loại I, cũng có trống sớm, trống muộn. 
Hoa văn trên mặt trống cùng biến đối. Mô típ "người 
chìm” chăng hạn, sau một. quá trình biến chuyển, đã 
biến thành "văn cờ", Vốn chứa đựng một ý niệm thần 
thoại, về sau nó chỉ còn là một mô típ trang trí, mà 
khuynh hướng là ngày càng hình học hoá. Thế nghĩa 
là, với lịch sử, trống đồng vẫn tồn tại, nhưng ý niệm 
thần thoại ban đầu gắn với trống đồng đã phai. Mỗi 
thời kỳ lịch sử lại gán cho trống đồng những ý nghĩa 

mới, biếu tượng mới. 


Từ bộ lạc đến bộ tộc rồi dân tộc. Trống đồng phải 
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chăng đả chuyển từ chỗ là biếu tượng của quyền uy tù 
trưởng thành biểu tượng cúa quyền uy nhà vua? 


Các thủ linh miễn núi (lang đạo Mường...) thời 
phong kiến độc lập vẫn có trống đồng nhưng trên danh 
nghĩa là do các vua Định, Lý, Trần... ban cấp củng như 
quyền cai trị dân bản mường của họ về danh nghĩa là 
do vua Kẻ Chợ phong cấp. Ở Thái Lan cũng như ở 
Cam- Pu- Chia trước đây, trống đồng ( đang muộn mãn) 
chỉ dùng trong các kỳ đại lễ của hoảng gia (vua lên 

_ngôi, tang lề). Hai trống đồng trong hoàng cung Cam- 
Pu-Chia được gọi là "trống của quyền uy cao cả" (22). 


Từ đời Lý Thái Tông (1028 - 1054), đến "Đồng Cổ 
sơn thần” được lập ở Kinh thành Thăng Long (Yên 
Thái Bưởi, Hà Nội) ngoài đến củ ở Thanh Hoá. Và hội 
thề hằng năm ở đền Đông Cố được duy trì suốt thời Lý. 
Trần và đầu Lê. Lý do lập hội thể được gắn với giấc 
mộng của thái tử Phật Mã (Lý Thái Tông) được thần 
núi Đồng Cố báo cho biết việc ba em làm phản. Dù là 
giấc mộng thật hay giấc mộng bịa đặt thì củng: đều thế 
cả : về mặt hữu thức trong xả hội Đại Việt khi ấy, trống 
đồng vẫn còn là một biếu tượng, vẫn còn gắn với uy 
quyền chính trị - xã hội. 


Nhà Lý đã cố gắng đưa việc thờ thần núi Đồng Cổ 
lên thành một tôn giáo quốc gia. Đầu tháng tư hằng 
năm, quan cắt huyết ăn thể : "Làm con bất hiếu, làm 
tôi bất trung, thần minh giết chết". Phải chăng hội lễ 
cầu mưa thuở xa xưa, đã bị lái thành hội thể "trung 
hiếu" để phục vụ uy quyền quân chủ? 


Thời Trần, sau chiến thắng chống Nguyên, tiếng 
trống đồng. vẫn có ma lực và mãnh lực làm sứ giả 
Nguyên triều Trần Phu bạc tóc "đồng cổ thanh trung 
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bạch phát sinh" ! Và lễ mừng chiến thắng chống Minh 
do vua Lê tố chức ở Lam Kinh, bên điệu múa khúc ca 
"Bình Ngô phá trận"... vẫn rộn vang tiếng trống đồng 
truyền thống... 


Trồng đồng 3000 năm lịch sử. Ngụ ý triết học của 
trống đồng củng qua thời gian mà biến chuyển. Không 
chi là một nhạc cụ thuộc bộ gõ bên cạnh chiếc khèn 
thuộc bộ hơi của nền âm nhạc Đông Sơn, trống đồng có 
một chức năng đa dạng. Những chức năng nguyên sơ 
và những chức năng được xã hội gán cho sau này, Từ 
một thời thần thoại đến cuối thời quân chủ. Từ một 
biếu tượng thần thoại đến biếu tượng uy quyền quốc 
vương, biểu tượng dân tộc... Bản danh sách chức năng, 
công dụng hẳn còn dài và việc nghiên cứu còn lâu mới 
cạn. Cái cho đến nay vẫn còn chắc chắn là : trống đồng 
là hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Việt Nam thời 
mở nước... 


CHÚ THÍCH 


(1) Dualisme : đôi, sóng đôi. có mâu thuẫn {phân hai) mà có 
thống nhất (hoà một. Có người đề nghi gọi là "lưỡng trị” nhưng 
khái niệm này không hoàn toàn giống (xem ở dưới). 


(2) AmbivalenL 

(3) Saleyer, 

(4) Ke1. 

(5) Complexe mythico-social. 
(6) leanne Cuisinier, 

{7) Trinite. 


(8) Lịch sử nhận thức theo quan điểm Nho giáo (như Cương 
Mục) mới "chữa" hạ huyền thoại dân sian, cho Hùng Vương là con 
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trưởng trong số S9 con theo bố. Dó là một long võ số Ví dụ về 
việc nhà nho xuyên tạc, bóp méo huyền thoại gốc để phục vụ quan 
điểm chính thống của chế độ phong kiến - tức quan điểm Nho giáo. 


(9) [ín dualisme m:úrimoniil. 
(10) CcrI-voluin. 

(11) Systeme dualistique. 
(12) Symboles. 

{13) Mythemes. 

{14) Lents de scle. 


(15) Trần Quốc Vượng : Vấn đè người Lạc Việt - Thông báo 


khoa học. Khoa Sử trường Đại học Tống hợp Hà Nội, Hà Nội. 1965. 


(16) Madeleine Colaml. 
(17) Quaritch Wales. 
(18) Oiscau solaire 
(19) Chefierie. 

(20) Rois soTClers. 


(20 Trần Quốc Vượng : Trồng động và côi đồng - lầao Thống 


nhất, số 43. ngày 19 thăng §5 năm E972. 
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(22) Skor molti ríth. 


MY Ý KIÊN 
VỀ TRÔNG ĐỒNG VẢ 
TÂM THÚC VIỆT CÔ 


RỔNG ĐỒNG KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG 
| Việt Nam, càng không phải của riêng Trung 
Quốc. 


Có cả một khu vực văn hoá trống đồng. Trên đại thể 
đó là khu vực Đông Nam A, theo nghĩa rộng (chứ 
không phải chỉ theo ý nghĩa chính trị - nhà nước, như 
hiện nay thường hiểu) : đó là khu vực chân núi của hệ 
thống Himalaya, một khu vực nóng, ẩm, gió mùa, mưa 
nhiều, nhiệt độ và ánh sáng đều lớn, đất đai thích hợp 
cho rất nhiều loại thực vật sinh trưởng và phát triển : 
đặc biệt, đó là khu vực của nghề nông trồng lúa nước 
(1). 
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Nếu ta dựng một bản đồ phân bố trống đồng - cho 
đến bây giờ được biết - ta dễ dàng nhận thấy rằng, trừ 
nhừng hiện tượng lẻ tẻ ở ngoại biên (như Mông Cố), thì 
trung tâm phân bố trống đồng là miền đông và bắc bán 
đảo Đông Dương, bao gầm bác Việt Nam (từ Nghệ Tĩnh 
trở ra), tây nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây, tây 
nam Vân Nam (Trung Quốc), bắc Lào, từ đó "sóng 
trống đồng" lan toả dần và nhẹ dần - xuống miền Nam 
Đông Đương (Thái Lan, Miến Điện) và lên miền Bắc 
Hoa Nam (nam Hồ Nam, nam Tứ Xuyên...). 


Như vậy, đứng về mặt cái nhìn lịch sử, và nếu đừng 
có đầu óc thành kiến, sô vanh dân tộc, thì ta phải nhận 
rằng khu vực văn hoá trống đồng vốn là một khu vực 
văn hoá phi Hoa phi Ấn. Ta cứ hằng gọi, một cách 
phiếm xưng như người xưa, rằng đó là một khu vực văn 
hoá. Việt tộc, tuy ta cùng phải nói ngay rằng nó không 
bao hàm hết phạm vi phân bố của các tộc Bách Việt 
(như Câu (Ư) Việt ở nam Giang Tô, bắc Chiết Giang, 
Đông / Mân Việt ở nam Chiết Giang, Phúc Kiến, Dương 
Việt ở Giang Tây...) và nó củng không loại trừ khu vực 
phân bố cửa các tộc phi Hoa khác, như người Bộc, 
người Di... (2). Tính đa dạng của nhân chủng và văn 
hoá của khu vực Đông Nam Á đã ló rạng từ thời tiền 
sử. 

Trống đồng không phải là một sáng tạo của người 
Hoa - Hán, điều đó đã trở thành định luận. Về câu : 
chuyện Mã Viện hay Gia Cát Lượng sáng tạo ra trống 
đồng thì, từ lâu, đã rõ ra rằng đó là một truyền thuyết 
giả (fakelore, chứ không phải là folklore) của một số 
học giả Tàu, tuy lắm chữ nghĩa song củng đẩy ý vị sô 
vanh đại đân tộc và kỳ thị dân tộc. 
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Về mặt thời gian, trông-đẳng xuất hiện vào khoảng 
giữa thiên niên ký thứ nhât trước Công nguyên, trước 
khi những nên đê chế Tân, Hán banh trướng xuống 
nam Hoa Nam và chính phục các cộng đồng người phi 
Hoa ớ toàn khu vực nãy. Với cếng cuộc bành trướng và 
chỉnh phục Trung Iloa, nhiều nền văn hoá bản địa, phi 
Hoa ở Hoa Nam ngày càng bị tiêu diệt, nhiều nền văn 
mình phi Hoa bị giải thế cấu trúc. Đó là hậu quả bi 
thảm của đương lối thực dân văn hoá của tầng lớp 
thông trị người Hán. Trông đồng, một biểu tượng 
hoành tráng của văn hoá phi Hđa, cũng chịu chung số 
phần đó. Mã Viện phá huỷ trồng đồng để lây đồng đúc 
tượng ngựa. Cái “con thú quý tôế” này (npble amimai, 
như người Tây phương thường goi, sau khi được thuan 
dưỡng, đã góp phần gây nên sự phân hoá xã hội lớn nơi 
các tộc ngươi chân nuôi phương Bắc và phương Tây, đã 
trở thanh biểu trưng của "Quyền lực", của "Kị si", "thủ 
linh”, "ông chủ", "quý Lộc”, ” chứ nô và lãnh chúa" 
ngay sau, Nó đã len lỏi vào văn hoá các dân tộc phi 
Hoa, chèn lấn và hong tiêu diệt các biếu tượng văn hoá 
phi Hoa. Từ Mã Viện đời Hán, Gia Cát Lượng đời Tam 
Quốc, Âu Dương Nguỷ thay Ngỗi) đời Lục Triểu đến 
Lưu Hiểu đời Minh... be lủ thống trị Hãn tộc ra sức thu 
phá trống đồng, đánh phá tâm lý - văn hoá phi Hoa ở: 
những vùng đât đai chúng kiếm soát, đông chiếm và di 
hộ (8!, 


Nhưng các cộng đồng tộc người phi Hoa, lấy nhu 
nhược thắng cương cường”, từ việc đúc và sử dung 
trông đồng cố, lại đúc và tiếp tục sử dụng trống đồng 
mới, đến việc thờ cúng trồng đồng, chôn cất trô::o đồng, 
vẫn ra sức giử gìn "bầu trời văn hoá" ph: ïlöa của 
chính mình. 
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Như biết bao hiện tượng lịch sứ - văn hoá khác, nền 
văn hoá trống đồng đã qua đi, đả tàn lụi dần, nhưng 
những sở đắc văn hoá trông đồng thì văn còn lai. 
Những sẻ đắc, những thành tựu văn hoa đó vẫn được 
lưu giữ nơi tâm thức người Việt phương Nam. 


Trên đất Trung Hoa hiện tại, nó vẫn là một sắc thái 
văn hoá, góp phần tạo nên nét riêng biệt, độc đáo, cúa 
con người và văn hoá Hoa Nam so với con người và văn 
hoá Hoa Bắc, của miền "Giang Nam” so với miền 
“Trung nguyên Hoa Hạ”... 

Còn ở trên đất Việt Nam hôm nay, nó vẫn là một 
thành phần hữu cơ của văn hoá Việt Nam, của truyền 
thống văn hoá Việt Nam (4) cổ xưa nhất và đẹp nhất, 
ngày cảng tăng tiến về sô lượng và kiểu đáng, hoa 
vao... Vả lại, nhừng trống đồng cô xưa vé đẹp nhất đó - 
những trống đồng loại I He-gơ - trên mánh đất "nghìn, 
xưa văn hiến” này, lại không phải la những hiện Lượng 
đơn lập - và do đó có thể la ngẫu nhi, ngoại sinh - mà, 
Vẻ: tế khảo cố học Viết Nam từ những năm 20, 30 trở 

lại đây đã cho biết rô, đó là những hiện tượng liên lập, 
là những thành ph“ liờn cơ, nội sinh, của nền văn hoá 
Đông Sơn nôi tiến: -. ¡ Việt Nam và Đông Nam Á, của 
nên ván mình sẻss ;ling của kỷ nguyên bắt đầu dựng. 
nước và giữ nước, V*¡ Lang, Âu Lạc, của thời đại các 
vua f1» 1+4. 


›+Ú nhân được rằng - dù ai đó có định 


' gây PHỀ, bảng những sự thác loạn chữ nghĩa và trí 
tuệ - gh: ¿¡.:! vẽ thư tịch xưa nhất về Trống đồng - 


đoạn gh. s:cp cóc Hậu Hán thư Má Viện truyện - đã 
bộc lộ z? ;:: s2; một :ự thực : Trống đồng Lai: Việt ở đất 
Ciao Chi) 


d> 
b2 


Như thế : - Trông.,đồng xưa nhât, về mặt khảo cố, 
gắn với văn hoá Đông Sơn. Hoàn toàn hợp lý, khi gọi 
chúng là Trống đồng Đông Sơn. 

- Trông đồng xưa nhất, về mặt cố sử, gắn với Lạc 
Việt. Hoàn toàn hợp lý, khi gọi chúng là Trống đồng 
Lạc Việt, 


Đông Sơn - Lạc Việt - Giao Chị đều là những hừu 
thể Việt Nam cổ. 

136 vậy, từ trống đồng xưa cổ, có thế đúc rút ra triết 
J# Việt cổ, có thê chất lọc ra tư duy trống đồng, tư duy 
Việt cổ. | 

Về mặt phương phép luận, sẽ hoan toàn bợp lý, khi 
quả trông đồng, có thê tìm biết tâm thức Việt cổ (hay 
tâm thức người nguyên Việt, Proto-Viets). 


lãi 


Khi ngắm nhìn các hoa văn trên những trống đồng 
Đông Sơ - và nhưng hiện vật Đông Sơn khác đã có lúc, 
những nhà khảo cố học và cổ sử học chúng ta cùng noi 
theo L.Finot, H.Parmentier và V.Goloubew răng một số 
đổ án hoa văn ấy mang ý nghĩa tô-tem giáo (6). Ai nấy 
đều mặc nhiên thừa nhận răng người Việt cổ theo tôn 
giáo tô-tem (totemisme), vấn đề chỉ còn là bàn xem tô- 
tem của họ là con gì : Chim, Rắn, Rồng, Rùa, Voi, Trâu, 
Bò... hay cây gì : Cau, Đừa, Dâu... hoặc là*cá một phức 
_ thế của những loại cây, con đó. 

Giờ đây, nhiều người trong chúng ta đã nghì khác, 
cả về mặt nhận thức luận lần phương pháp luận. 
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Có thể ở thời nguyên thuỷ có một thứ "tôn giáo” 
được mệnh danh là "tõ-tem giáo" (Totémisme) không ? 
Hay đó chỉ là một ngộ nhân, cả về cái tên tô-tem lân 
một hình thức tư duy cổ xưa được gọi là tôtem giáo 
(hay Đao Vật tổ) ? 


Nhà dân tộc Pháp Claude Léw Strauss đã khảo sát 
lại toàn bệ vấn đề này (7). Và đi đến kết luận răng "Vật 
tổ chỉ là một ảo tưởng phát sinh trước hết từ sự hiếu 
sai ý nghia một số hiện tượng đân tộc học "ngay cả đến 
ý niệm vật tổ cũng chỉ là một áo tưởng chứ đừng nói 
đến tính cách thống nhất của thuyết ấy", Theo ông, chỉ 
cần soát lai những trường hợp điển hình cụ . trước 
hết là trường hợp tộc người Ơjibwa - người da đỏ ở 
miền Bắc hồ Lớn Bắc Mỹ, nơi từ đó phát ra cái danh từ 
vật tố totem, cúng là nguồn gốc sinh ra mọi thắc mắc, 
mọi bản cải về "vật tổ" „ là đu thấy khái niệm totem 
giáo sinh ra do một sự cắt xén thực tại vụng về của một 
số nhà đân tộc học phương Tảy, là hậu quả của cái lề 
thói tỉnh thần sính hệ thống của họ. 


Từ một phương ngử của người da đó - ngôn ngữ bộ 
lạc Ojibwa - danh từ totem đã được tung ra một cách 
không chính xác, không được lựa chọn và xác định ky 
càng. Và về mặt nội dung, người tung ra cái tên nảy 
(J.K.Long) đã lẫn lòn cách gọi tên thị tộc (tên con vật 
ứng với thị tộc) với những tín ngưỡng liên quan đến các 
vị thần hộ mệnh cho cá nhân những người Ojibwa. 

Ơ Tikopia - một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Poly- 
nésie, nơi mà W.H.R.Rivers cho là có bằng chứng rỏ rệt 
nhất về "Đạo vật tổ”, nơi cố bốn thị tộc phụ hệ không 
theo chế đố ngoại hôn một cách tuyệt đối, người ta củng 
nhận thây tính cách cực kỳ phức tạp và không đồng 
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nhât của những tin ngướng và tập tục bị gản vội cho 
cái nhân hiệu "Đạo Vật tấ”. Ở đây, động vật không 
được coi là biếu tượng tố tiên hav là con của thổ dân. 
MIột động vật được thờ kính vì nhưng lý đo khác. Bõn 
thị tộc người Tikopbia thờ bón vị thần liên quan đến bốn 
loại thực vật ăn được, họ chị kiêng án một số động vật 
chứ không Riêng ăn thực vật. Quan hệ giửa thần và 
động vật là có thực và riêng cho từng con vật. Trái lại, 
quan hệ giữa thân và thực vật chỉ có tính chất tượng 
trưng và chung cho cả loại. 


Thực ra, theo Claude Lêvi Strauss và nhiều người 
khác, cái gọi la totem giáo - Đạo Vật tô - bao hàm 
những tương quan về ý niệm giửa hai lĩnh vực tự nhiên 
và văn hoá, Cần phản biệt hai hiện tượng dân tộc học 
khác nhau: 

1. Vấn đề dùng tên cầm thú hay tháo mộc để đặt tên 
cho thị tộc. 

2. Vân đề đồng hoá con người với cầm thú thảo mộc, 
bắt nguồn tử những quan niệm rất tổng quát về tương 
quan giửa con người và thiên nhiên của các tộc người 
~ €Õ xưa sống gần thiên nhiên. Quan niệm này sẽ ảnh 
hưởng đến ma thuật (như tục "khảo cây" của người 
Việt, còn duy trị tới trước Cách mạng tháng Tám, tục 
treo các biếu tượng dương vật, âm vật - nõ, nường - 
trên các giàn bầu bí, tục thờ cây, thờ hố, thờ rắn... đến 
nghệ thuật, tôn giáo, xã hội của môi tộc người), 


Khuynh hướng - ngay từ đầu lịch sử - của tâm thức 
con người là phân loại ttư duy phân tịch phân loại) và 
hệ thống hoá (tư duy hệ thống, tống hợp) vũ trụ. 


Động vật hay thực vật được dùng đặt tên cho thị tộc 
(như tộc chim Bling - Blang (chim ăn thịU), tộc Trâu, 
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tộc Rắn, tộc Hươu, tộc Dâu... của người Việt cố, tộc 
Cau, tộc Dừa... của người Chăm cố...) vì chúng cung cấp 
cho con người một phương pháp tư duy. Ở người xưa, 
tương quan giữa tự nhiên và văn hoá, giữa nhân giới 
và nhiên giới, là những tương quan ý niệm chứ không 
phải Ìà những tương quan nghiệm sống. Khi thiết lập 
những tương quan này, người xưa nhằm mục đích lý 
thuyết hơn là thực tiên. Tương quan giữa người và vật 
- được hiếu sai là "vật tố" - là một thứ quan hệ ấn dụ 
và gián tiếp, chứ không phải la quan hệ tiếp cận, trực 
tiếp. 

Người ngày nay thường lý luận băng khái niệm, 
danh lý. 


Người cổ xưa có một lối lý luận kết hợp nhừng tương 
quan tư tưởng. Nói tôi là chím, là hươu, là sơn dương... 
tức là nói Tôi ở trên cao, ở vùng cao. Nói tôi là cá, là 
răn nước, tức là nói Tôi ở dưới thấp, ở vùng nước... Đây 
chính là những hệ thông phân loại. Vì vậy, ta không 
thế và không nên tìm cái gọi là tương quan vật tế trong 
bản chất "vật tổ", mà phải qua những liên tướng mà 
"vật tô” khả đi gợi ra trong đầu óc con người, 

Vẫn theo Claude I.êvi Srauss, thực ra cái gọi là "Đạo 
vật tổ” chỉ là một lõi tư tưởng trong nhiều lôi tư tưởng 
của con người. Lối tư tưởng "vật tố” này có yếu tố tình 
cảm xen vào, song điều này không quan trọng và mục 
đích là bố sung cho một hệ tư tưởng vốn "cởi mở”, 


Trong cái gọi là ' 'Đạo Vật tổ”, ta thường thấy sự 
giông nhau, khác nhau giữa các loài vật được diễn tả 
băng những danh tử "yêu, ghét, liên kết, chống đối". 
Nói cách khác, vạn vặt được quan niệm theo với những 
tương quan trong xã hội loại người (khi lý giải "Đạo vật 
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tổ”, các học giả xô viết, như giáo sư Tô-ca-rép củng ởi 
đến kết luận này) (8). 


Muốn như vậy, người xưa phải chia loài vật thành 
từng đôi một đối ứng với nhau và rồi, nhờ có một danh 
pháp (nomenclature) đặc biệt, gồm những danh từ 
động vật và thực vật (đây là đặc tính duy nhất của cái 
gọi là Đạo Vật tố), người xưa có thể diễn tả thoả đáng 
bằng một luật tắc đặc biệt những sự đị đồng này. 

Lối tư tưởng đối ứng không có gì là lạ thường, là 
"tôn giáo" cả, nó chỉ là một trường hợp của sư liên 
tưởng bằng đối ứng, vốn là một đặc tính phố quát của 
tư duy con người. Do đó, ta phân biệt cao/thấp, 
mạnh/vếu, đen/trắng, đêm/ngày, nóng/lạnh, đông/hà, 
đực/cái... Hệ thống hơn, tống quát hơn, người Trung 
Hoa và người Việt cố quy kết vào hai nguyên lý 
âm/dương. Tất cả những mâu thuần đối nghịch này 
đều bao hàm trong cái toàn thể, cái một, hay như các 
nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa gọi là Thái Cực, là 
Đạo, v.v. “Nhất âm nhất đương chỉ vi Đạo", Lão Tử, 
Đạo Đúc Kinh). 


Như vậy hệ tư tưởng vật tổ chỉ là một cách giải 
quyết đặc biệt một vấn đề tổng quát : Làm sao cố vượt 
mâu thuân để đi đến tống hợp. 


Điều này chứng tỏ "vật tổ" không phải là những con 
vật đáng kính, đáng sợ, đáng ăn kiêng và chúng chỉ 
chuyển tải những ý tướng của người xưa khi quan sát 
vú trụ. Nói cách khác, theo Claude Lêvi Strauss, vật tố 
được chọn không phải vì "ăn ngon" (bonnes à manger) 
ma vì "dễ tư tưởng" (bonnes à penser). 


Tóm lại, "Đạo Vật tổ" thực ra chỉ là một hệ thống 
luận lý, dùng nhiên giới để diễn tả những tư tưởng cho 
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những cộng đồng tộc người cố xưa có dịp gần gũi tiếp 
xúc với thiên nhiên vạn vật, khác với lối tư duy của 
những nhà tư tưởng "bàn giấy” ngày sau (9). 


Trong bài "Vài suy nghĩ tản mạn về trống đỏng”, tôi 
đã vạch ra một cách tập trung cái quan niệm lưỡng 
phân và lưởng hợp trong tâm thức Việt cỗ, ở đây sẽ 
không nhắc lại nửa. Chỉ xin nói thêm rằng, nếu trước 
kia tôi củng là một người chủ trương sự tồn tại của Đạo 
Vật tổ trong tâm thức người Việt cổ thời Đông Sơn thì, 
với bài đó, tôi chỉ coi nhũng hình ảnh Chim, Gà, Hươu, 
Rùa, Rắn... như những biếu tượng để diễn đạt một 
quan niệm Lưỡng phân - Lưỡng hợp trong tư duy Việt 
cố. Có nghĩa là, bằng những sư kiện thực tế của khảo 
cố học, đân tộc học và cế sử học Việt Nam, tôi cũng ổi 
tới cái quan niệm về tư duy của người xưa giống như 
Claude Lêvi Strauss đã làm khi khảo sát lại toàn diện 
về "Đạo Vật tố”. Tôi thấy rằng khảo cố học và cổ sử học 
Việt Nam cần phải thanh toán đứt khoát với truyền 
thống tư tưởng phương Tây về sự tổn tại của "Tótem 
giáo" trong tâm thức Việt cố. Tôi cũng cho rằng dân tộc 
học Việt Nam cần nghiêm chỉnh soát lại cái gọi là tàn 
dư Đạo Vật tổ nơi tộc người Khơ Mú ở Tây Bác Việt 
Nam mà gần đây một luận án phó tiến sĩ về Văn hoá 
dân gian còn nhắc đi nhắc lại (10). 


Tôi cũng thấy cần nhấn mạnh lại rằng cặp danh lý 
Sơn Tính - Thuỷ Tỉnh củng như tín ngưỡng thờ Vua 
Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (Vĩnh Phú) và tín ngưỡng 
thờ vua Thục ở đền Thượng Cổ Loa (Hà Nội) hay đền 
Cuông Diễn Châu (Nghệ Tính) đều nhuốm màu sắc 
Đạo giáo, đều là sự “Đạo giáo hoá", "Lịch sử hoá” và 
"Thời sự hoá" những khía cạnh khác nhau của tâm 
thức Việt cổ, vốn quen lối tư tưởng bằng đối ứng, được 
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thế hiện rõ rệt trên trống đồng. 


Điều đặc biệt quan trọng hai cặp đối ứng Âu Lạc và 
vùng cao vùng thấp được diễn tả trong huyền tích Âu 
Cơ - Lạc Long Quân (khi huyền tích này được ghi lại 
trong Linh Nam Chích Quái thì nó đã bị thêm bớt 
nhiều bởi kiến thức Tam giáo của các tác giá, trộn lẫn 
huyền tích Việt với huyền tích Trung Hoa và tri thức 
Bắc sử.. ‹}. Ngoài bài viết ở Khảo Cổ học đã kế trên, 
trong cuốn sách Một Hà Bác cổ trong lòng đất (Hà Bắc, 
1881) phần Mở đầu (11), tôi đã triến khai việc phân 
tích hai cặp đối ứng này. Từ đầu thời đại đồng thau 
(Phùng Nguyên) đến đầu thời đại sắt (Đông Sơn), theo 
với sự tăng nhanh về dân số, do áp lực đân số và theo 
với sự hình thành bước đầu miền trung và hạ châu thổ 
sông Hồng và sông Thái Bình (còn nhiều ô trũng lầy 
lội, đồng băng chưa thành hình xong), đã diễn ra quá 
trình triển nở của các cộng đồng Việt cổ từ vùng cao 
(chân núi và miền đất cao châu thố)xuống vùng thập. 
Sự kiện lịch sử đó - là một kỳ gian dài hàng ngàn. năm 
- đã được huyền tích diễn tả như một biến cố của sự 
chia con cái của cặp vợ chồng khởi nguyên "mẹ Âu - bố 
Lạc” : 100 con (tượng trưng số nhiều) vốn trước kia ở 
với mẹ Âu tại vùng núi, nay xẻ ra 50 con theo bố Lạc về 
miền xuôi, miền nước, miền đồng bằng hạ bạn. Đi với 
cái sự kiện lịch sử - kỳ gian đài này, là sự nảy sinh ra 
trống đồng Đông Sơn. 

*Trông đồng nảy sinh : 1. Khi người Việt cổ đã khai 
thác miền châu thế sông Hồng, sông Mã, sông Cả nghĩa 
là khi đã có một nền tảng nghề nông trồng lúa nước 
phát triển - cả lúa mùa ở vùng ruộng cao, cả lúa chiêm 
ư vùng ở ông trung - với một cơ cấu cây trồng đã tương 
đối ổn định, xoay quanh trung tâm cây lúa nước, cả lúa 
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nếp và lúa tẻ (té dần dần thay nếp trong cơ cấu bửa ăn 
người Việt cổ cũng là do áp lực dân số khi triến khai 
xuống đồng bằng (12). Ngoài lúa và đậu (cây cung cấp 
chất đạm luôn luôn đi theo cây cung cấp chất bột), rau 
(đặc biệt là rau muống, cây đặc sản ở vùng nước, ngoải 
bầu bí là giếng có trước ở vùng núi, vùng cao), các loại 
cây có củ (khoai, ngoài các loại củ tử, củ lỗ, khoai mài, 
khoai sọ... vốn có sẵn ở vùng cao, nay eó thêm loại 
khoai lang, do đồng bằng ven biến có liên hệ với vùng 
ven biển và hải đảo Thái Bình Dương; củng do sự liên 
hệ này mà miền đồng bằng ven biến Bắc Bộ đã trồng 
mía), các loại cây có sợi (đay gai) và cây dâu tầm, các 
loai cây ăn quả (trồng ở vườn, ngoài ruộng là lúa, 
màu...). 


2. Khi nông dân tăng tiến về dân số, nông nghiệp 
phát triển về vườn ruộng, về cây trồng và năng suất 
nhờ độ phì của đất phù sa đồng bằng cùng kỹ thuật 
nông nghiệp phát triển) cũng có nghĩa là một hệ thống 
xóm làng đã phát triến, từ vùng cao xuống thấp : sông 
ngòi và những dải đổi núi chia cắt địa hình miền trung 
du và đồng bằng thành từng vùng. Do nhu cầu chống 
lũ lụt và do sức ép về dân số cần khoanh vùng lấy 
ruộng nương trồng trọt, đả xuất hiện đê điều, từ vùng 
trũng chân núi lan đần ra ven biến và lên vủng cao. Và 
đê điều đã chặn đứng sự hình thành tự nhiên cho đến 
phút chót của miền châu thố, cũng lại góp phần chia 
cắt đồng bằng thành từng ô, từng vùng, tương đối độc 
lập về nguồn nước. Thực thể "vùng" nhô dần lên trên 
cái biển xóm làng. 

Con trâu và con voi, con để cày, để thịt và con để 
cưỡi, để tải đồ đã góp phần, từ thời đại đồng thau sang 
thời đại sắt cùng với sự tăng năng suất và khả nàng 
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sản xuất sản phẩm thăng dư, đấy mạnh sự phân hoá 
xã hội. Tầng lớp thủ lĩnh nảy sinh ở các vùng. Chiến 
tranh cướp bóc và sự tăng cường trao đối giửa vùng cao 
và vùng thấp, giửa núi rừng và đồng bằng, miền hái ' 
đảo, cang tăng cường uy thế quân sự và kinh tế của thủ 
lĩnh địa phương. Quyền lực chính trị Tiền - Nhà nước 
tPouvoir pré étatique) nhô lên dần từ hệ thống chức 
năng phục vụ cộng đồng và dần dần phủ định chúng. 


3. Một biếu tượng của Quyền lực mới náyv sinh này 
là cần thiết. 


Hình thái văn hoá, là biểu tượng. Tiếng nói, một 
thanh tựu văn hoá lớn của loài người, là một hệ thống 
biểu tượng. Nghệ thuật tạo hình là một hệ thống biếu 
tượng khác. Chử viết ra đời ở nhiều nơi trong thời đại 
đồng, sắt cũng là một hệ thống biếu tượng mới. Đồ vật, 
dụng cụ cũng có thể có ý nghĩa biểu tượng. Tôn giáo 
cũng bao hàm một hệ thống biếu tượng, v.v. 


Ta gọi biếu tượng, để dùng một định nghĩa của Carl 
Gustav Jung, một danh từ, một tên gọi, một hình ảnh 
hay một đồ vật, tuy đã quen thuộc với ta hàng ngay, 
nhưng còn gợi thêm những ý nghĩa khác ngoài ý rghia 
ước định hiển nhiên và trực tiếp của nó (13). 


Biểu tượng của quyền lực thủ linh có thể là con 
ngưa, cây "gây chỉ huy", thanh gươm... của các tộc 
người chăn nuôi - hay làm nông nhưng có nuôi ngựa và 
do đó có một tầng lớp kị sĩ hay kị binh. Trong nền văn 
hoá Việt cố, đã không có những biểu tượng ấy, hay là 
-chỉ có về sau, sau một quá trình hỗn dung văn hoá. 
Thay vi con ngựa, trong nền văn hoá Việt cố, là con 
Voi. - 

Thay vì cái gậy chỉ huy hay thanh gươm, trong nền 
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văn hoá Việt cố, là cái Rìu Chiên (Rìu to lười Xéo, có 
chạm khắc văn hoa). 

Cùng với con Voi, cái Rìu chiến và trên tất cả những 
cái biếu tượng tập trung, điển hình, độc đáo của Quyền 
lực thủ lĩnh là Bộ gò, là cồng bà, là lệnh ông, và nhất 
là trống đồng... 


Ngành âm nhạc học sẽ làm sáng tỏ giúp chúng ta vì 
sao Bộ gô (củng tức là tiết tấu) đã từng đóng vai chủ 
thế trong nền âm nhạc dân tộc - dân gian, trong nền 
âm nhạc truyền thống Đông Nam Á và châu Phi đen 
(phải chăng đã có nền tảng từ khi nhân chúng Đông 
Nam Á còn chủ yếu là nhân chủng đen, nghìa là thời 
đại đá?). Một cái nhìn đân tộc học, từ hiện tại ngược trở 
về quá khứ, cho thấy cái vai trò thông tin, ra lệnh của 
lệnh cổng, trống, mõ... từ khía cạnh biếu tượng cúa 
quyền lực cộng đồng đến khía canh biếu tượng của 
quyển lực cá nhân thủ linh của chúng, bất cứ chất liệu 
là tre, gỗ, da... hay là kim khí. 

4. Khi trên cái biển "nông dân-nông nghiệp-xóm 
làng” trên cái biển thôn đã, đã nổi lên những quyền lực 
Tiền - Nhà nước của chế độ thủ linh địa phương, của 
chế độ "Lạc tướng”, "Lạc hầu án ruộng”, thì đó cũng là 
lúc CONG THƯƠNG NGHIỆP - đặc biệt là kỹ thuật 
luyện kim và trao đối kim loại-phát triển. Và thương 
nghiệp thời cổ, thì bao giờ cùng gắn liền với chiến 
tranh cướp bóc, với sự di động dân cư. 

Nếu ở thời cuối đá mới-đầu thời đại đồng, ta thấy 
nối lên mối liên hệ rộng rãi giửa miền ven biển Việt 
nam và miền ven biến Đông Nam Hoa Nam (có thể 
đánh dấu sự di động của đám dân cư thuộc ngữ hệ Ma- 
layo-polynésien), thì đến cuối thời †‹ai đồng-đầu thời 
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đại sắt-thời đại Đông Sơn, thời đại TRÔNG ĐÔNG - ta 
lại thây nổi lên mối liên hệ chặt chẽ "Việt Điền - Dạ 
Lang” từ đồng băng Bắc Bộ và Trung Bộ qua các thung 
lũng Việt Bác, Tây Bắc mà móc nối với miền nam 
Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, là mối liên hệ giữa 
các khu vực Lạc Việt - ở châu thể sông Hồng Âu Việt 
hay Âu Tây - ở khu vực Việt Bắc và nam Quảng Đông 

- Quảng Tây, Dạ Lang ở Quý Châu - trên đường hành 
lang sang đất Thục Điển ở Vân Nam - trên đường hành 
lang sang miền đồng cỏ ở Trung Á (văn minh của 
những dòng sông - văn minh dụ mục). Thung lũng, là 
cái gạch nối giửa miền xuôi - miễn ngược. 


Điều đó cũng dê hiếu. Vi Việt Bắc, Tây Bắc cùng 
như Quảng Tây, Vân Nam... là những xứ sở của mỏ 
đồng, thiếc, chì, kèm, sắt... những nguyên liệu đang 
cần đến. Họ có muối, vỏ sò (Cauris)... của miền ven 
biến và lương thực thực phẩm dư thừa của miền đồng 
bằng để đối trao lấy nhng đàn gia súc (trâu, bò, voi) 
và quặng mỏ của miền sơn địa. Nếu mỗi vùng ("bộ lạc”) 
của miền trung du và đồng băng Bắc Bộ và bắc Trung 
Bộ có một - hay một vài - trung tâm luyện kim (khảo cổ 
học Việt Nam đang làm sáng tỏ điểm này) thì ta cũng 
biết rằng một trong những cội nguồn của thủ linh địa 
phương là những ÔNG THỢ CA của nghề luyện kim 
(các "vua - thợ rèn” "roi - forgeron” của miền châu Phi 
đen là một mẫu hình). Trống đồng, như mọi người đều 
biết, là sản phẩm đã đạt tới trình độ hoàn hảo, tỉnh xảo 
của kỳ thuật và nghệ thuật đúc đồng. Dù, về hình thức, 
nó bắt nguồn từ nổi đất từ quả bầu hay từ một cái gì 
khác, thì nó cũng trở thành biểu tương tập trung, điển 
hình của quyền lực thú lĩnh - Tiền Nhà nước (”lạc hầu, 

"Quân trưởng”) vả Nhà nước (VUA HỦNG, VƯA 
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THÚỤC) cái quyền lực bao toả nến văn mình thôn đả 
Việt cố. . 

Những ÔNG THỢ CẢ LUYỆN KIM, chủ nhân của 
trống đồng củng đồng thời là ông chứ của những 
thương đoàn lái buôn xuôi ngược, những ông lái bò, lái 
trâu, lái đồng.... với những thế ứng xử khôn xảo, phóng 
túng... khác xa các bà buôn gồng bán gánh, buôn thúng 
bán mẹt trong mạng lưới "chợ quê` bao quanh nền văn 
minh thôn dã. Các thương đoàn cố đại thường là những 
đoàn quân thực sự và ông chủ của thương đoàn củng 
đồng thời khoác diện mạo thủ lĩnh quân sự. Đúc vũ khí 
Đông Sơn, phát động chiến tranh cướp bóc và phản 
chiến tranh là do nơi họ. Huyền thoại của họ và về họ, 
là câu chuyện Phù Đồng, với một mẫu câu ca còn sót 
lại : "Ông Đống mà đúc TRÔNG ĐỒNG", 


öo. Đự giao lưu kinh tế - văn hoá ' VIỆT - ĐIỂN - ĐA 
LANG" ấy ật đà đế lại đấu ấn đậm nhạt trên nền vần 
mình Sông Hồng và văn hoá Đông Sơn, trên đồ đồng 
Đông Sơn và TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Nhiều ngươi 
đã bàn đến mối quan hệ giữa văn hoá Đông Sơn và văn 
hoá Tân Ninh (Vân Nam), mối quan hệ giửa mộ quản 
tài hình thuyền Việt Khê - Châu Can và mộ thuyền 
quan táng ở đất Ba - hơn là đất Thục (Tứ Xuyên). 
Trong khí huyền tích "ngoa truyền chích quái” (Lời 
Phương Đình) một cách mơ hồ về gốc tích Thục Phán là 
con cháu vua Thục hay là một "thủ linh Ai Lao” ở miễn 
Vân Nam, thì khảo cố học đã tim ra những dao gàm 
"kiểu Tấn Ninh", những cán đao găm tượng người tết 
tóc kiểu tộc Khương (ngữ. hệ Tạng Miến) ở Vân Nam 
cùng như đà vạch ra cái gốc tích phương Nam ven biến 
cúa những đống vỏ sò - tiền tàng trữ trong các để đựng 
- trông đồng ở Tấn Ninh, đã vạch ra cái "thần thái 
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Đông Sơn" tuy đã vụng về, lệch lạc cửa nghệ thuật 
chạm khắc trên đề đồng Tấn Ninh, cái mẫu hình rìu có 
vai và rìu lưỡi xéo mà Bắc Việt Nam và Đông Sơn cung 
cấp cho cả Điển lẫn Thục... Tôi không nhác lại những 
điển đó ở đây. Dưới đây ta bàn đến một khía cạnh khác 
của vấn đề này, 
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Nhà dân tộc - nghệ thuật học Nguyễn Từ Chi khi đối 
chiếu hoa văn Mường và hoa văn Đông Sơn đã nêu lên 
một nhận xét ; 


thuật động vật không mây phổ biến ở Việt Nam (tôi 
nhãn nhạnh - TQVj) (14). 

Bắc Việt Nam là cái nôi của Đông Sơn, của TRÔNG 
ĐÓNG ĐÔNG SƠN, Nhưng không phải khi khẳng định 
như vậy thi các nhà khảo cố học Việt Nam đà nói "vợ 


Một nền văn hoá, bên cạnh những yếu tố nội sinh, 
thường bao giờ cúng có những yếu tố ngoại sinh. Qua 
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ngày sau, bao giờ cũng là kết quả của một sự hội tụ, 
một. sự kết tụ và kết tình. Điều đó đã trở thành định 
luận hiến minh. 


Những con thú vồ mồi trên nắp thạp đồng Van 
Thăng (Vĩnh Phú), những hình người và thú của đồ 
đồng Lãng Ngâm (Hà Bắc), dao găm và hình thú ớ đồ 
đồng Làng Vạc (Nghệ Tĩnh) thì rö ràng chịu ảnh hưởng 
của nghệ thuật Tấn Ninh và miền thảo nguyên. Không 
ai không biết rằng nếu Đông Nam Á lả xứ sở của 
những nền văn hoá thực vật và văn minh thực vật (15) 
từ thời đại Đá đến những thời đại sau thì nơi đây 
không phải là cái nôi phát sinh của một nền nghệ 
thuật động vật. Cái nôi ấy phải tìm kiếm ở miền thảo 
nguyên Âu Á (Eurasie). Nếu một số học giả phương 
Tây truy tìm cái cội nguồn của nền văn hoá Đông Sơn 
ở phương Tây hay phương Bắc là sai lầm tử căn bản, 
thì một số người trong số học giả ấy nhắc đến cái ảnh 
hưởng "thảo nguyên" của nghệ thuật Đông Sơn lại là 
đúng. Có điều, cái ảnh hưởng ấy - và âm vang của nó 
trên TRONG ĐÔNG - không phải là trực tiếp mà là xa 
Xôi, gián tiếp. 

Như tôi đã nói ở trên, giữa khu vực văn minh thảo 
nguyên và khu vực văn minh của những đòng sông có 
nhiều hành lang, nhiều cầu nối. Trục giao thông (thuỷ 
bộ) sông Hồng từ đỉnh Việt Trì của tam giác châu Bắc 
Bộ, qua miền thung lũng, Tây Bắc sang Vân Nam là 
một trong những hành lang đó. Nằm trên đường hành 
lang này, là những cư dân nói tiếng Tạng Miến - làm 
nghề nông và nửa chăn nuôi, nửa buôn bán, cư dân của 
nước Điền thời Chiến Quốc - Hán hay của Nam Chiếu 
- Đại Lý thời Tuỳ, Đường, Tống. Điền cũng như Nam 
Chiếu, Đại Lý... có quan hệ kinh tế - văn hoá về nhiều 


56 


mặt với cư đân miền đỉnh tam giác châu Bắc Bộ (Điền 
- Âu - Lạc, Nam Chiếu - An Nam đô hộ phủ, Đại Lý - 
Nùng Trí Cao, Lý Trần). Họ là tô tiên của những tộc Lô 
Lô, Hà Nhi, Khủ Sung... ngày nay. Theo Man thư của 
Phàn Xước đời Đường, họ thường bán trâu ngựa cho An 
Nam và đối lấy muối... Nùng Trí Cao chống Tống vào 
đạo Đặc Ma của Đại Lý mua ngựa (16). Trước đơ, thời 
Tam Quốc, S¡ Nhiếp ở Giao Chỉ củng vẫn liên lạc với 
thủ lĩnh người Di là Ủng Khải ở Ích Châu (17). Con 
đường từ Mê Linh (Sơn Tây củ - Vĩnh Phú) qua Bên Cố 
đến Ich Châu (trị sở là Điển Tri, trung tâm chính trị - 
văn hoá của nước Điền ngày trước), theo lời Mã Viện 
dẫn ở Thuỷ kính chú, là đường giao thông thuận tiện. 
!ó là con đường giao lưu trống đồng ở phía Nam (Lạc 
Việt) lên và gia súc lớn cùng nghệ thuật động vật ở 
phía tây - bắc xuống. Điền - và "loài Mi Mạo” nói chung 
như Hán thư ghi thuộc nhóm Bách Bộc cố đại - Ìà kể 
"chuyển tải" những thành tựu văn hoá Bắc - Nam. Họ 
là những người làm nồng và làm trung gian trao đối : 
miền tây Trung Bộ Vân Nam gần liền với miền thảo 
nguyên của những đàn động vật lớn cúa cư dân cùng 
ngừ hệ Tạng Miến như Điền - Nam Chiếu, và gắn với 
"miền lưu vực các con sông, nơi có vựa lúa của cư đân 
Môn - Khơme và Tày Thái cố. Các tư liệu lịch sử đều 
cho biết việc đối trâu bò - gia súc lớn - lấy trống đồng 
(1 trống đồng = 7-800, 1000 con). Hiển nhiên những tộc 
có các đàn gia súc lớn không phải là những tộc đúc 
trống đồng. Nói trống đồng bắt nguồn từ miền Tây 
Trung Bộ Vân Nam để phản bác thuyết trống đồng bắt 
nguồn từ bắc Việt nam vả tây nam Quảng Tây là 
không chính xác. Tôi vẫn cho răng Bắc Việt Nam (và 
miền, -Tây Nam Quảng Tây) là quê hương của TRÔNG 
ĐÔNG và những thủ lĩnh Tày cổ - và Môn - Khơme cổ 
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chịu ảnh hưởng sâu đậm Tay cố là chủ nhân đầu tiên 
của Trống đồng. Nhưng tôi củng cho rằng miền tây 
Trung Bộ Vân Nam (khu vực cư trú của các tộc thuộc 
ngử hệ Tạng Miến làm nông thời cố) đã cung cấp cho 
văn hoá Đông Sơn nói chung, cho trống đồng nói riêng, 
vài ảnh hưởng nghệ thuật động vật của miền thảo 
nguyên. 


Củng những cư dân đé và nền nghệ thuật động vật 
đó đã cung cấp cho cư đân Đông Sơn - cư dân này là kết, 
quả của sự hoà trộn và hoà hợp các cư dân Tày Thái cố 
- vôn tụ cư ở miền Việt Bắc và trên miền trước núi 
sườn đông bắc của tam giác châu Bắc Bộ, cư dân Môn, 
Khơme cổ - vốn sinh sống ở vùng sườn tây nam đồng 
bằng Bắc Bộ và bắc Trường sơn, và cư dân Mã Lai - Đa 
Đáo cổ- vốn sinh sống ở vùng vịnh Bác Bộ và ven biến 
Đông, cái cạnh đáy của tam giác châu Bắc Bộ - tức 
người Việt cố - một số tử vựng gốc Tạng Miến,hình thức 
tết tóc, một số loại dụng cụ và vũ khí và... đặc biệt là 
hình thức sa-man giáo (chaman¡sme). 


Ngoài việc là biểu tượng của thế giới thủ lĩnh, trống 
đồng - như người Lê Lô, người Mường rất gần đây sứ 
dụng - còn là một vật thiêng làm trung gian cho sự giao 
tiếp giữa CON NGƯỜI và THÂN LINH, giửa CỎI 
SỐNG và CÕI CHẾT : 


Đồng cổ dữ man ca Nam nhân kỳ trại đa... (Trống 
đồng và bài hát Man, Người Nam cầu cúng nhiều...) 


Cúng tế quỷ thần, cúng tế khi đau ốm, cúng tế cầu 
mưa, cúng tế trong tang lễ... tất cả đều sử dụng 
TRÔNG ĐÔNG làm gạch nối THÂN - NGƯỜI. 


Hình ảnh mờ nhạt của các pháp sư sa-man ở người 
Mường trước Cách mạng là những "thầy mo". Tiếng 
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trống đồng linh thiêng mở đầu những tang lễ do thầy 
mo chủ trì và sau đó là những bài mo - từ những bài 
cúng "siêu thăng" linh hồn người chết sau trở thành 
một phức thể hệ thống hoá những mảng huyền thoại cố 
xưa vỡ vụn và tan biến vào những câu truyện kế. 


Nếu như đạo Vu Nghiễn rất đậm đà trong nên văn 
boá Sở - mà Sở Từ Cưu Ca của Khuất Nguyên có bóng 
dáng của các bải văn cúng - và "Việt phương", tức 
phương thuật của người Việt - vua Hung, theo Đai Việt 
sử lược, cùng là một phương sĩ (magiclen)-còn Hán Vũ 
Đế hết lời tán tụng (18), thì tàn dư mờ nhạt của sa 
man giáo ở người Việt trước Cách mạng còn thấy ở tín 
ngưỡng đồng cốt (Đồng ngu ý hốn nhiên trong trắng 
như đồng tử, nhỉ đồng, Cốt là xương, chỉ vào xương 
người chết kết thành tỉnh, mã tục cải táng thu xương 
của người Việt cũng còn chưa nói tiếng nói cuối cùng ) 
“Tất cả thủ tục vu nghiễn sa-man giáo cố truyền đều 
theo đuổi một mục đích : 


Phá khuôn khổ phàm tục của cảm giác. Những 
giọng hát đều đều, những nhịp điệu của trống phách, 
bài ca, bài cúng...nhắc đi nhắc lại, sự mệt mỏi, sự trai 
giới của nhịn ăn, sự nhảy múa, thuốc ma tuý v.v... rút 
cục tạo ra một hoàn cảnh cảm giác phi phàm tục để tái 
sinh vào cảm giác mở vào "siêu nhiên"... "Con công đệ 
tử" cố gắng chết đi ở cảm giác phàm tục để tái sinh vào 
cảm giác thần bí. Cảm giác này biểu lộ ra bằng cách 
mở khả năng cảm giác, hay là bằng cách thu được 
những năng khiếu siêu cảm giác phi thường" (19). 

"Cái khả năng tự nhìn thấy mình như là một bệ 
xương di nhiên ngụ ý nghia tượng trưng về sự chết đi 
và sự phục sinh; bởi vì sự "thu về bộ xương” đối với dân 
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đi săn và đân du mục là mỏt phức thê nghỉ lễ tượng 
trưng lấy trọng tâm là ý tưởng về sự sống luôn luôn 
hoá sinh không ngừng (90). Pháp sư sa-man và các đệ 
tử có sự tu luyện thần bí liên quan đến sự chiêm ngắm 
chính bộ xương của mình". 


"Sự tập luyện tỉnh thần như thế ngụ ý vượt ra ngoài 
thời gian, vì pháp sư sa-man không những tiên trí về 
một nội quan sự chết tủa thể xác, mà còn thấy lại được 
cái người ta có thể thấy được là nguồn sống trường cửu 
là bộ xương. Thực vậy, đối với dân đi săn và du mue, 

xương tượng trưng cội rễ cùng tột của sự sống động vật, 
_ cửa ngõ cho đa thịt luôn luôn xuất hiện. Chính từ 
xương cốt mà động vật và loài người tái sinh; chúng 
dừng lại ít lâu ở đời sống thân xác và đến lúc chết, đời 
sống của chúng kết tỉnh vào xương cốt đế lại tái sinh 
theo vòng luân hồi bất tuyệt... Sự chiêm ngắm bộ 
xương của mình hay là những kỹ thuật tu luyện tỉnh 
thần trước xác chết, bộ xương ngườ hay nọ người chết) 
đối với pháp.sư sa-man của những dân tộc đi săn và du 
mục có nghĩa là thấy lại nguồn sống cùng tột của động - 
vật, tức là tham gia vào Bản thể"(21), - : 

V.Goloubev đã mang so sánh cách traïig trí tiên các 
trống đồng với cách trang trí trên trống của pháp sư ` 
sa-man Mông Đố (22), so sánh trang trí trên mặt trống. 
với cảnh trong lễ Tiwha - lễ tang của người Dayak... 
Chúng ta cũng thấy trên một qua đồng-Đông Sơn có 
cảnh người cầm tiầu lâu giơ lên. _. 

Có thế lễ tạng của người ông Sơi, cửa người 
Mường ngày trước và việc cải táng thu xương cũng như 
tín ngưỡng đồng cốt của người Việt trước đây đều chịu 
ảnh hưởng ít nhiều của tư tưởng sa-man giáo eủa các 
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tộc đi săn và chăn nuôi miền “thảo nguyên thông qua 
các tậc Tạng - Miến miền tây bắc Việt Nam và tây 
trung bộ Vân Nam. 


Bên trên, tôi đã phản bác cái quan điểm gán cho chủ 
nhân trống đồng những ý niệm về tôtem giáo; tôi đã 
nêu lên một giả thuyết về ảnh hưởng của sa-man giáo 
từ vùng tháo nguyên Âu Á tràn vào tâm thức cư dân 
làm chủ khu vực văn hoá trống đồng. - 

Nhưng vết hằn sâu sắc nhất trong tâm thức con 
người Việt cổ chứ nhân trống đồng loại I Hê-gơ, chủ 
nhân văn hoá Đông Sơn, lẽ cố nhiên phải là cái tâm lý, 
tâm thức của một cư dân nông nghiệp, cư dân trồng lúa - 
nước. Tín ngưỡng, tôn giáo chính của họ phải là những 
lễ thức nông nghiệp và hình thái sinh hoát văn hoá 
cộng đồng cơ bản của họ phải là những Hội mùa. Về 
vân đề này, tôi cùng nhiều tác giả khác đã bàn đến 
nhiều lần. Dưới đây, chỉ xin nhấn mạnh thêm một vài 
š kiến, chì tiết, 

Con người, từ thời đại đá chuyển qua thời đại đồng 
đã dần dần vứt bỏ quan niệm "năng lượng” ồ at sức 
sống của tôn giáo nguyên thuỷ, để xây dựng - hay tiếp 
thu - một vũ trụ luận quy phạm hơn, trí tuệ hoá hơn,. 
vì dựa trên độ dày (23) kiến thức thiên văn và nông 
nghiệp của các cộng đồng trồng trọt. Biểu tượng Mặt 
trời chiếm vai trò trung tâm trên trống đồng gắn liên 
với hình thái thờ mặt trời của cư dân Đông Sơn (24). 


Mặt trời - và theo với nó cả khối lượng kiến thức 
thiên văn học sơ khai - đã chiếm linh địa vị chủ đạo 
trong tâm thức và ý thức hệ tôn giáo của cư dân Đông 
Sơn. Hình thái thờ mặt trời không chỉ biếu hiện mối 
quan hệ của CON NGƯỜI (người trồng trọt) với TỰ 
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NHIÊN mà còn biếu hiện môi quan hệ xã hội (tuân 
phuc) giữa CƯ DÂN và THỦ LĨNH (vua) : Những ỏng 
"vua" cố đại thường tự đồng nhất với MẬT TRƠI. 


Một nguyên lý phổ biến cúa Vũ trụ luận của nhiều 
xã hội nông nghiệp là nguyên lý Lưng hợp. Trong bài 
"Vài suy nghĩ tản mạn về trống đồng”, tôi đã khai triển 
sự chứng minh về nguyên lý nảy được hàn lên tử 
TRÔNG ĐÔNG và ĐÔ ĐỒNG ĐÔNG SƠN cùng như từ 
nhứng mẩu huyền thoại và huyền tích Việt Nam. 
Những cặp biếu tượng lưỡng hợp cho thế giới bên trên 
và thế giới bên dưới (đưới đất, dưới nước) thể hiện trên 
trống đồng và đồ đồng Đông Sơn rât rõ rệt : Chim - Cá, 
Chim - Cá sấu, Chim - Rắn, Chim - Hổ, Voi - Rắn... 


Dựa vào những tư liệu dân tộc học Mường của 
Nguyễn Từ Chỉ, Lê Văn Lan nêu giả thuyết về trống 
đồng là biếu hiện của cái mô hình vũ trụ "bà chiều - 
bốn thế giới" : Cõi trời và cõi đất ở phía trên, diễn đạt 
thành mặt cái trống, và cối âm ở phía dưới diễn đạt 
thành thân trống (25). 


Đó là một giả thuyết đáng lưu ý. Tuy nhiên, từ đó 
mà nói rằng cái gọi là TRÔNG ĐÔNG vốn không phải 
là TRÔNG (nhạc cụ thuộc bộ gõ) mà chỉ là mô hình vũ 
tru thì lai là điều tôi không chấp nhân được. Nên 
chăng nói rằng trống đồng, ngoài chức nắng cụ thể là 
bộ gõ, còn là biểu tượng, trong đó toát lên một ý niệm 
về biểu tượng vũ trụ luận của người Việt cỗ Đông Sơn. 

Nếu chấp nhận cái khái niệm "không gian xã hội” 
mà G.Condominas định nghìa là "Toàn bộ những hệ 
thống tương quan đặc trưng cho một nhóm người xác 
định" (26) trong đó bao ham không gian thực và không 
gian ảo ttrong huyền thoại) thì ra có thể nói rằng : 
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trong tâm thức cư dân Việt cố, không gian xã hội bao 
hàm Cồi trên/cõi chết, Cði Đất/cõi dưới, cõi sống, cöi 
nước... Hệ tư duy về không gian xã hội, theo tôi vẫn là 
hệ tư duy Lường hợp. 

Cuối cùng, tôi xin nói ít lời về Cơ cấu thời gian trong 
tâm thức Việt cổ. Thời gian thôn dã, thời gian nông 
nghiệp là thời gian chu kỳ (temps eyclique), được biểu 
hiện như một vòng tròn. Các băng trang trí trên mặt 
trống, mặt thạp đều là những vành tròn trong đó người 
và động vật đều chuyển động theo một hướng ngược 
chiều kim đồng hồ, tức là ứng với chuyển động ảo của 
mặt trời. Tôi cùng ngờ rằng tượng 4 cóc (hay 4 cặp cóc) 
trên trống đồng hay tượng 4 cặp trai gái giao phối trên 
nắp thạp đồng Đào Thịnh là tượng trưng của 4 tiết 
(Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí) trong một 
năm - một chu kỳ thời gian của cư dân Việt cổ trồng 
trọt ở thời đại Đông Sơn. 
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_ VĨNH PHÚ 
VỊ THÊ ĐỊA - CHÍNH TRỊ VÀ 
BẢN SẮC ĐỊA - VĂN HÓA 


HẬP KỶ 60 CỦA THÊ KỶ NÀY LÀ THỜI KỶ 
được mùa của khảo cổ học Vĩnh Phú và khảo cổ 
học Việt. Nam, 


Do vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều 
nền văn hoá khảo cổ mới Bắc Việt thuộc thời tiền sử và 
sơ sử đã có vinh hạnh mang tên những địa danh của 
Vĩnh Phú: Sơn V¡ í hậu kỳ Đá Củ), Phòng Nguyên, 
Đồng Đâu, Gò Mun ( sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thời đại 
đồng thau)... 

Đấy là thời chống Mỹ cứu nước và các nhà khảo cổ 
học Việt Nam cùng toàn dân được kích thích bởi chất 
men đính thần dân tộc. Chất men say ấy gây ra được 
một cao trào “Trở về nguồn cội" (Retour aux Sourees). 
Thời sự (actualitê) đã có ảnh hưởng, về cơ bản là tốt, 


66 


vào Khảo cổ, vừa thuần phác, vừa tỉnh tế... 


Xuất phát từ Huyền thoại và Huyền tích của một 
- miền Đát Tổ, người ta ganh đua, hãng hái làm khảo cố 
ở Vĩnh Phú. Hỏi tư duy khảo cố đã từng bước khẳng 
định, phủ định và "phủ định cái phủ định" của Huyền 
thoại và Huyền tích miền Đất Tố. 


Và người ta thức nhận cái mật độ khảo cổ đày đặc 
của nền khảo cổ Vĩnh Phú, cái đặc sắc, độc đáo đến 
kinh ngạc của đi sản văn hoá tiền - sơ sử miền Đất Tõ. 

Xuất phát từ cái tâm, người ta đào tìm các di tích 
vật chất của "một thời đã qua"... 

Ba thập kỷ, kỳ gian của một thế hệ người trong lịch 
sử trôi đi, tư duy khảo cố, tư duy lịch sử Việt Nam ngày 
cảng chín chắn: những cách tiếp cân liên ngành, 
nghiên cứu đổi sánh và liên văn hoá và việc đặt Vĩnh 
Phu - Việt Nam trong bối cảnh đại đồng văn (contexte) 
Đông Dương - Đông Nam Á - Thái Bình Dương... ngày 
càng được ứng dụng có hiệu quả. 

Đã xuất hiện nhiều công trình tổng kết và tổng hợp 
về văn hoá Sơn Vi, văn hoá Phùng Nguyên..: 


Huyền thoại, Huyền tích và cá kho tàng Folklore nói 
chung của Vĩnh Phú được giải má trên tảng nền kinh 
tế - xã hội và theo lý thuyết về biểu tượng (Théorie des 
Svmboles)... Cái truyền thống được "lật đi lật lại”, 
trong ánh sáng hôm nay. Địa chí Vinh Phú được xây 
dựng rất sớm. 

Và giờ đây, ta có thể đưa ra một cái nhìn địa - văn 
hoá (géo-culturel), địa - chính trị (gêo-politique) về 
Vĩnh Phú, phác hoạ một cảnh quan sinh thái - nhân 
văn (human-écologique) cho miền Đất Tổ. 
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Bài viết nảy có thề làm thất vọng những ai muốn 
chăm tìm cái mới. Có lẽ cùng như Thiền học. Theo lời 
một thiền sư danh tiếng, khi chưa học Thiền, ta nhìn 
núi là núi, sông là sông; khi đang học Thiển, ta thấy 
núi không còn là núi, sông không còn la sông; nhưng 
sau khi đà chứng ngộ Thiền, ta lại nhìn ra giản dị: Núi 
là núi, Sông là sông! Và Vĩnh Phú .... lại là Vĩnh Phú! 

Khi người Việt dần dà sinh thành và kết tụ ở đồng 
bằng Bắc bộ châu thố sông Hồng và đặc biệt khi Thăng 
Long - Đông Đô - Đông Kinh trở thành miền Kẻ Chợ - 
Kinh kỳ của một vương quốc hay/ rồi một đế chế Đại 
Việt (thế kỷ XI - XV) thì cái không gian - xà hội của 
người Việt ấy thường được nhịn như một chỉnh thế địa 
lý, lấy Kinh Ky Kẻ chợ làm trung tâm, với 4 xứ ở bốn 
phương: 


- Xứ Bắc hay miền Kinh Bắc, nay là Hà Bắc (hay 
đúng hơn, cơ bản là Hà Bắc). 


- Xứ Nam hay miền Sơn Nam, lại có thế phân ra là 
Sơn Nam thượng (Hà Đông ngày sau) và Sơn Nam Hạ 
(Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình ngày nay). 

- Xứ Đông hay miền Hải Đông, sau là Hải Dương và 
Hải Phòng. 

- Xứ Đoài, hay miền / trấn Sơn Tây, ngày nay là Sơn 
Tây và Vĩnh Phú. 

Bên ngoài các xứ miền đó, là vùng ngoai trấn xứ 
Thanh, xứ Nghệ, thời Lý - Trần còn gọi là Trai, ý giả 
còn là miền "đất mới”, còn kẽm phát triến so với không 
gian trung tâm - châu thổ sông Nhị. 

Vậy là khi người Việt và không gian Việt bắt đầu 
định hình và bước đầu phát triển, cho mãi tới thời 
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thuộc Pháp, Vĩnh Phú được xem là Xứ Đoài. mniền Tây 
không gian - hạt nhân Việt.... Tôi nhớ xử Đoài mây 
trắng lắm! ( thơ Quang Dũng). Mây Ba Vị, mây Tam 

Đảo... được ngắm nhìn từ Rẻ Chợ kinh kỳ! Ba Vị (thay 
Tản Yiên, theo tên chữ”) cũng như Tam Đảo (không có 
tên Nôm, kỳ la thê), mà nhất là Ba Vi, được xem là 
ngọn Chủ sơn: núi chúa) của không gian Việt. 


Nhật cao là núi Tin Viên 
(Ea dao) 


Và tất nhiên, trong không gian tâm lính của người 
Việt, đó là xứ sở của thần Núi, của thánh Tản, của Sơn 
Tỉnh, của Bà chúa Thượng ngàn... 


Tôi đã từng chứng minh rằng ngôi đền thờ trên núi 
Đầu Trâu (tên chư là Hị Cương, rồi Nghĩa Lình) vốn 
bản nguyên là đền thờ Thần Núi. Bài vị chính ở đền 
Hùng ghi lời mở: "Đột ngột € ao Sơn” với hai bài vị hai 
bên tả hữu ghi là: "Ât sơn" tnúi phía Đông) và "Viễn 
Sơn” (núi xa, phía tây và tây bác). Đáng chú ý hơn nữa, 
là đền thờ mẹ Âu cơở Vĩnh Phú và các "đền mẫu" khác, 
có danh xưng là công chúa "con vua Hùng", "Hai Baä 
Trưng và các nữ tướng”.v. v.... phần lớn xây dựng ở bờ 
sông, dọc sông. Về cội rễ, đó là đền thờ mẹ, mẹ - Nước, 
mẹ - Đất, mẹ - Loài người.v.v.. 


Khái niệm non - sông, lưỡng phân, lưỡng hợp, “chia 
hai hoà một” là xuất phát của ý niệm Đất - nước, Quốc 
gia, Tổ quốc... của người Việt. Nó xuất phát từ xứ Đoài, 
miền Đất Tố... Núi sừng sửng, thâm nghiêm nhự Cha; 
nước dịu ngọt, hiền hoà như Mẹ. 


Để sau này tụ kết tâm linh vào bài thơ dài ' 'Thê ion 
nước” của Tản Đà... 
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Thuật ngữ địa lý học cố điển Pháp - mà thẻ hệ đâu 
các nhà địa lý học hiện đại Việt Nam chịu tuh hướng - 
gọi vùng đất Vĩnh Phú củng như or: Tả" - là miền 
Trung du (Moyènne Reglon) 


Quê em miền Trung du 
(Lời nhạc: Văn Chung) 
từng cọ, đôi chè, đồng xanh ngào ngài. 
(Thơ Tố Hưu) 


Trung du... là một khái niệm địa lý mơ hồ mà hiện 
thực. Như bất cứ cái trung gian, quá độ nào! 


Đó là vùng đất trung gian, quá độ, nội kết miền 
thượng du, từ Yên Bái đố lên, được hiểu là miền rừng, 
miễn núi, với núi rừng, thung lũng và bồn địa giữa núi, 
với suối ngàn, nhà sàn, nương Tây, áo chàm và' người 
Thổ” - và miễn hạ đu hay/rồi là miền hạ bạn, với sông 
lạch, ao đầm, ruộng nước, áo nâu và "người Kinh", vạn 
chài trên sông biển... 


Vậy cái gì là cá tính trung du, về địa hình, địa mạo? 
Về địa Ìý nhân văn? Về sinh thái nhân văn? 

Từ miền núi thượng du đi xuống, cứ tới miền đối ; từ 
châu thổ lên rời bỏ miền đất bùn đen, đất thịt nâu, tới 
miền đất đó (mà địa chất học gọi là fe ra lít) là đại khái 
đã bước vào mảnh đất trung du. Tất nhiên... mọi ranh 
giới đều mơ hồ hơn là ta tưởng! 

Miền núi cũng có đổi và miền châu thố cũng có gò 
đồi, đồi sót của địa chất học, thêm sót của địa lý học, 
nhưng bản sắc miền núi là "núi", bản sắc miền châu 


thổ là "đồng bằng" còn đôi là nét trội vượt của miền 
trung du. 
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Giữa các đổi, la suối, là sông nhỏ uốn lượn vả .à 
ruộng độc. Dộc (hay Rộc?) là ruộng trũng ngập nưa:. 
giồng ruộng chiêm ở phần ruộng trùng thấp mà khúc 
ruộng chiêm ở phần hẹp, chạy dài mà không tràn lan 
như miền đồng chiêm trùng, đất là đá bở vụn phong 
hoá hay/và pha tích chứ không phải do bồi tích "đất bồi 
cát lở", đất trung du bị "la tê rít hoá” trong khi đất 
đồng chiêm bị "glây hoá”... 


Ở trung du, "nương rãy miền núi" đã biến thành 
“tuôộng lúa bậc thang” hay là vườn tược, mà nếu là 
nương” thì cũng đã là "rừng nhân tạo”, rừng cọ, rừng 
sơn, rừng chè - Tài nguyên thực vật trung du xưa, vườn 
rừng cây lưu niệm quan trọng hơn ruộng từng mùa: 
"nhà trung đu”, không cao như nhà sàn Tây Bắc, không 
thấp như nhà đất bằng miền biển, đã trở thành đề tài 
một luận văn phó tiến sĩ đân tộc học (Nguyễn Khắc 
Tung). Làng trung du... là iäng đổi, 


Và trung du, đã là nơi sống xen Việt - Mường, Việt - 
Tày mà điều chắc chắn, yếu tố Việt là cái tới sau, từ 
đồng băng, do thiên tai và biến đậng lịch sử... 


Vậy phải chăng cá tính trung du, là đôi, là đổi cây 
lưu niệm nhân tạo, là làng đổi, là ruộng độc xen đồi, là 
đường đất đỏ ven đồi, là bước đầu xen canh xen cư 
Việt-Mường, Việt-Tày? Tày Mường là những người anh 
em sinh đôi hay anh em con cô con cậu, con chú con bác 
gần gui nhất của người Việt, trước khi là người láng 
giếng gân gui nhất của không gian xã hội Việt. 

Sau 1954, tiếp tục ảnh hưởng địa lý học xô - viết, 
nhiều nhà địa lý học mác xít Việt Nam (Nguyễn Đức 
Chính, Lê Bá Tháo, Trần Đình Gián...) phú định khái 
niệm “trung du”. Các ông bảo: Đấy là một khái niệm 
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mơ hồ (tambigu), không khoa học. 


Các ông gọi Sơn Tây - Vinh Phú là miền trước núi, 
là miễn đồng bằng - đôi. Các ông ¬hấn mạnh đến xu 
hướngsđồng bằng hoá của miễn Vìimi, Đhú - Sơn Tây - 
Bắc Giang... 


Các ông bảo tôi: Phải bỏ thuyết địa lý nhân văn 
(Geographle humaine) của Pháp, tiếp thu thuyết địa lý 
tổng hợp của Liên Xô và địa lý học là một khoa học tự 
nhiên... 


Mười năm sau thập ký 60, Liên Xô và Việt Nam lại 
khôi phục học thuyết địa lý - nhân văn: “Cái địa lý" và 
"cái con người” gắn bó. Và lại phát triển cái nhìn địa - 
chính trĩ, địa - chiến lược, địa - văn hoá... Cái phủ định 
đến lượt nó lại bị phú định. Đó là biện chứng cuộc đời! 


Dù là theo lý thuyết địa lý học nào và chấp nhận 
trong khoa học luôn luôn có tranh luận giữa những cái 
nhìn khác nhau, người ta đã tương đổi nhất trĩ rằng: 

Đồng bằng Bắc Bộ với diện tích hiện tại khoảng 1ỗ - 
16.000 km2, được hình thanh chủ vếu theo con đường 
tam giác châu (delta...). Có những ảnh hưởng - được 
nhìn, nhận thức khác nhau - do tác dụng của biển, 
nhưng sự bối tích của Sông - trước hết là sông Hồng rồi 
sông Thái Bình - chiếm vị trí chử thế. Đồng bằng là 
miền đổi - núi cố sụt lún theo địa võng.v.v... Sông Ilồng 
đài 1.150km trong đó 510km nằm trên lành thố Việt 
Nam hiện tại. Đó là một con sông tương đối lớn và 
mạnh ¡tới 30.000m3/giây:, chuyên chở một lượng phù 
sa khống lề tính ra tới 130 triệu tấn/năm. Và Việt Tri 
là cái định nón phóng vật đầu tiên của dòng sông này, 
con ngả ba sóng Hồng - sông Đuống (cửa Dâu) gần Cỗ 
Lóa là cái định thứ bai và thì xã Hưng Yên là cải định 
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thứ ba hiện tại cúa tam giác châu sông Hồng mà cạnh 
đáy nằm ven biến từ Yên Lập (Quảng Ninh) tới Nho 
Quan rìa Ninh Bình. 


(“Sông Hồng" được hiểu như một “hệ” (systeme). 


Vậy Việt Trì và vùng xung quanh - tức là Vĩnh Phú 
là vùng đỉnh xưa nhất của tam giác châu Sông Hồng. 


Sóng Hồng Ìà một tên gọi muộn màng ở cuối thế kỷ 
XIX do mầu nước của dòng sông này. Sách Thuỷ kính 
chú ở thế ký VI gọi nó là "Tây Đạo" cái "tên chừ" Hán - 
Việt này là sự phiên âm một tên Tày cổ: nậm Tạo mà 
tên Việt hiện nay con giữ được ở Việt Trì là sóng Thao. 

Sông Thao, ngoài bến Việt Tri... 

(lời nhạc Đồ Nhuận) 


Tam giác châu sông Nhị được giới hạn / viên bởi dải 
núi Tam Đảo ở ria Đông Bắc và dải núi Tản Viên ở ria 
Tây Nam. Nói theo ngôn ngừ phong thuỷ cận địa lý 
học, thì Đàt Tổ, với trung tâm điểm Việt Trì ở ngã ba 
Hạc ngoảnh mặt hướng Biến hâu chấm xa là dải 
Hoàng Liên Sơn chất ngất trời Nam, "tay long” là dải 
Tam Đảo với dưới chân nó là sông Cà Lồ, "tay hố" là 
dày Tản Viên với dưới chân nó là dòng sông Tích - sông 
Đáy, trước mặt là sự "tạ thuỷ" rồi tụ nhân trên đổi bờ 
Nhị thuỷ với các đầm lớn trùng lầy, như Đầm Vạc Vĩnh 
Yên, ao Vua, suối Hai Sơn Tây... Thế đất đó bảo đảm 
một viên cảnh phát triển ngàn năm - 4000 năm nêu 
tinh từ người Việt Cố Phùng Nguyên đến ngày nay... 

Bao quanh điểm Việt Trì, là những núi - đổi lê nhô 
như bát cơm mà tư duy vũ trụ luận dân gian hình dung 
thành bầy vơi trăm con mà tới 99 con chầu về Đất Tố... 
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Cái dân gian gọi chung là voi - đồi thì địa chât học 
và địa lý học phân tích hản hoi thành hai loại hình 
khác nhau: Một loại là những đổi diệp thạch (schiste, 
grès schisteux) vết tích của một bán bình nguyên thời 
đại trung sinh, trăm triệu năm về trước, Một loại khác, 
với cấu tạo cuội sỏi và đất phong hoá tử đá gốc, có độ 
cao tử 2ãm - 60m, là thêm bậc hai của sông Hồng 
(người ta bảo sông Hồng có tới mười mây bậc thềm, từ 
hạ lưu ngược lên thượng lưu, mà bậc 1 nay chỉ còn 
những gò đổi sót cao 5 - 10m ở lác đác trên châu thối). 

Chính trên những con đổi - thềm bắc hai sông Hồng 
này của vùng Vĩnh Phú, vào xuân he 1968 tôi cùng các 
đồng nghiệp và sinh viên Đại học Tống hợp Hà nội, 
trong khi đào lại Phùng Nguyên, đà phát hiện ra nền 
văn hoá cuội gia công tiền Hoà Bình, sau được mệnh 
danh là văn hoá Sơn Vi, với niên đai C14: 10-20.000 
năm cách ngày nay vào cuối thời Đá củ, ở thời điểm 
cuối thế cánh tân Pleixtoxen. Bấy giờ là băng kỳ cuối 
cùng ở Bắc A - Bắc Âu, mực nước biến còn ở xa ngoài 
khơi biến Đông, cái đồng bằng Bắc Bộ thứ nhất với 
rừng cây rậm rạp che phủ những hệ thống sông chảy 
dài ra hải đảo... Trường sính thái - nhân văn của người 
Sơn Vì, hái lượm và đi săn, rộng mênh mông, những 
tưởng là vô tận... Tôi tìm được di tích Sơn Vị ở Gò Cưu 
và những thêm sót vùng Đầm Cá - Cố Loa ngoại vi Hà 
Nội, ở những gò - đồi thềm cổ sông Lục Nam từ Chú 
đến An Châu Hà Bắc cho tới giáp chân núi Yên Tử, 
mạn Đông Triều. 

Những phát hiện gần đây về văn hoá Sơn Vi ở cả ba 
lưu vực sông Lô, sông Đà và Yên Bái - Hoàng Liên Sơn 
dọc thượng - trung lưu sông Hồng đã dân N guyên Khắc 
Sử (1991) đến một giả thuyết về sự hội tụ Sơn Vị ở 
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đình Việt Trì Vinh Phú từ ba nguồn Sơn Vị sớm đọc 
sông Lô, sông Đà, sông Nhị. "Hội Thuỷ” là cửa tự 
nhiên; Hội Nhân, Hội văn hoá là của con người. 

Ngưới cực khôn ngoan (Homo sapiens sapiens) đã 
hội tụ vẻ Vinh Phú hàng van năm về trước rồi lan toả 
về xuôi, về biến... 

Đấy là sự hội tụ con người và văn hoá lần thứ nhất 
ở Vĩnh Phú. Từ lâu, tôi vẫn ngờ rằng sự hội tụ Sơn Vĩ 
muộn này đà khiến nảy sinh nền nông nghiệp sơ khai - 
trồng trọt, chăn nuôi sơ khai. Nếu quả vậy, thì mảnh 
đât trung du Vinh Phú - Sơn Tây của Việt Nam, củng 
giống như đải bình nguyên - caơø nguyên Anatôli của 
vung Trung cận Đông châu A - là môi trường sinh cảnh 
cửa cuộc Cách mạng đá mới - hay cách mạng nông 
nghiệp (nhảy vẹt sang nông nghiệp) cửa loài người, 
Không nên chí cho răng nông nghiệp nảy sinh với văn 
hoá Hoà Bình ớ vùng chân núi đá vôi. Nó còn nảy sinh 
trên vùng bán bình nguyên trung sinh củ, với sinh 
cảnh thiên nhiên thuận lợi hơn nhiều... 


Nhưng sau đó thì những hậu duệ (con cháu) của chủ 
nhân văn hoá Sơn Vĩ đã mất tích ở trung du Vĩnh Phú. 
Tiền thân của họ, chúng tôi đã tìm thấy trong các hang 
động Thần Sa, Bắc Thái (văn hoá Thần 5a, trung kỳ 
hay hâu ky đả củ, với niên đại C14 trên 30.000 năm). 
Hậu thân của họ, tức chủ nhân những nền văn hoá 
Hoà Bình - Bắc Sơn nối tiếng (niên đại C14 9000 - 6000 
nằm cách ngày nay), chúng ta củng đã tìm thấy nhiều 
trong các hang động đá vôi ở Hoà Bình, ở Bắc Sơn, ở 
vùng núi đá vôi Thanh Nghệ, Thượng - Trung Lào và 
rải rác ở ven biển Quảng Ninh (Hà Khẩu) hay ven biến 
Quảng Nam (Bàu Du) cho mãi tới tận ven biển Suma- 
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tra... 


Tôi có hỏi Nguyên Khắc Sử, Trình Năng Chung va 
các nhà khảo cố khác răng vì sao con cháu người Sơn 
Vì lại mất tích ở trung du Vinh Phú và các anh đều lắc 
đầu nói rằng "số phận" họ ra sao tạ chưa được biết... 


Có một nhà BE, cố, anh Trần Quốc Trị - người quê 
Vĩnh Phú và cũng đã đi kháo sát ở Thần Sa, Vĩnh Phú, 
Hoa Bình, Bắc Sơn.. . để nghị một giả thuyết như sau: 


Sau thời Pleixtoxen cách đây khoảng 10.000-7000 
năm, băng hà cuối cùng đã tan, dốn nước vẻ các đại 
dương, gây nên hiện tượng biển tiến đầu hay / và giữa 
thời toàn tân Hôlôxen. Các nhà nghiên cứu giao động 
mực nước đại dương cho rằng trong trường hợp cực đại 
nước biển cao hơn mực bây giờ 4 mét có thể lan tới 
vùng Đan Phượng bắc Hà Nội và cùng Phả Lại - kục 
Đầu. Như thế là vùng trung du Vinh Phú vẫn không bị 
nước biến "tràn ngập" như eõ nhà địa chất giá thuyết 
dựa vào huyền thoại Sơn tỉnh - Thuỷ tỉnh. Nhưng ` độ 
nhiềêm mặn" của Đất có thể lan toả rộng hơn về Bắc 
trên Đan Phượng - Phá lại, khiến diện tích rừng cố thụ 
bị giảm. Và vì biến tiến ngăn can hiện tượng thoát lủ: 
Khác với Trung Hoa và Ân Độ, sức mạnh sông Hồng và 
sự phức tạp của hệ thông thoát lũ ở tam giác chầu sông 
Hồng gây ra là do con sông này cùng các chỉ nhánh của 
nó bắt nguồn ở vùng núi quá gần và nhận một lượng 
mưa - gió mùa quá khổng lỗ nên nước sông phá tràn bờ 
đốc quá nhanh, lũ tới đột ngột, ngập tràn đồng bằng cổ, 
tạo nhiều đầm lầy, trùng lầy. Rừng cây bị cuốn trôi, bị 
đô, bị lấp, bị thu hẹp diện tích. Số động vật lớn sống 
thành bầy trong rừng giảm đi, chúng di cư về bắc hay 
xuống vùng hải đảo phía nam Thái Bình Dương. Thảm 
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cỏ giảm thì động vật ăn có giảm, động vật ăn thịt loài 
ăn cỏ cũng giảm theo. Trường hái lượm săn bắn giảm 
sút, không gian kinh tế - xã hội giảm. Và trước tai hoạ 
biển tiến cùng lũ lụt đó, con người Sơn Vi phải "co rút" 
về vùng núi rừng đá vôi và thung lũng cao hơn (Hoà 
Bình - Bắc Sơn - Tây Bắc...) nô đánh dấu sự “boang 
vắng" của trung du trong suốt thời gian từ khoảng 1 
vạn năm đến khoảng trên dưới 4000 năm cách ngày 
nay... 


Đến một thời đổi khác của trung du, diễn ra trong 
khoảng trên dưới 4000 năm cách ngày nay... 


Sau 4000 năm là thời Hôlôxen muộn (4000 - 2000 
năm) đây là một thời biển lùi. Đồng bằng châu thổ Bắc 
bộ thứ hai được thành lập, cố nhiên là cũng phủ đầy 
rừng. Con ngườt hậu kỳ Đá mới, từ miền núi cao Vân 
Qui - Quảng Tây tiến xuống, từ miền hải đảo biển khơi 
ngược sông tiến vào, từ đải Trường Sơn đọc trung bộ 
Việt Nam - trung hạ Lào tiến ra... hội tụ ngày một 
đông đảo ở vùng trung du giáp đồng bằng. 


Đấy là sự hội tụ con người và văn hoá lần thứ hai ở 
miền trung du Vĩnh Phú - Sơn Tây. 


Ta có thể gọi đó là sự hội tụ Phùng Nguyên. 


Nó gây ra cuộc cách mạng luyện kim (Revolution 
metallurgique), đẩy nghề nông trồng lúa Nước lên một 
trạng thái lằn mức cao hơn nhiều so với nghề trồng lúa 
nước chưa đại trà ở vùng thung lũng (kết hợp với nghề 
nông trồng khô trên nương rãy). 


Từ thập kỷ 60 trở lại đây chúng ta đã phát hiện 
được hàng trăm di chỉ từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn, 
từ sơ kỳ đồng đến sơ kỳ sắt ở vùng trung du. Một độ ' 
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dày đặc đến mức trên đại thế, cứ mỗi xã lớn của Vinh 
Phú nay (tương đương một tổng thời thuộc Pháp về 
trước) có một di chỉ cư trú và mộ táng sơ kỳ kim khí 
(tương đương một làng (thôn) ngày nay). 


Với kỹ thuật Phùng Nguyên, con người sau khi hội 
tụ ở trung du, mà biến cứ lùi dẫn đã có thế tiến sâu 
xuống đồng bằng; ở tả ngạn sông Hồng, đọc đôi bờ sông 
Cà Lô, sông Thiếp (Ngủ Huyện Khê) đã xuống tới vùng 
Cố Loa - Xuân Kiểu - Từ Sơn - Tiên Du tới ngoại vi thị 
xã Bắc Ninh ngày nay (di chỉ Xuân ổ (Võ Cường) - 
Dương ổ); ở hửu ngạn sông Hồng, đọc đôi bờ sông Tích 
- sông Đáy - Nhuệ giang đã xuống tới vùng Cổ Nhuế - 
Tương Mai - Triều Khúc- Văn Điển nghĩa là tới mép 
vùng trủng Hà Nam Ninh. (cách đây 3000 năm bờ biển 
cổ ở Chương / Mỹ Đức - Thường Tín - Hải Dương). 


Để với kỹ thuật Gò Mun - Đông Sơn, con người đã 
làm chủ cả hai vùng trủng lớn nhất của châu thổ Bắc 
Bộ là vùng trủng Hà Nam Ninh và vùng trủng Gia Lư- 

.øng - Cẩm Giảng - Hà Bắc - Hải Dương. (Cách đây 
2000 năm biển đã lùi xuống Ninh Bình - Nam Định). 


Nhưng ta hãy trở lại với trung du buổi đầu thời đại 
đồng thau. Con người chiếm cứ ở các gò cao, sườn đồi, 
xứ đồng cao (Gò Bông, Gò Chùa (Tam Thanh) Gò Ghệ, 
Gò Dạ, Gò Mun, Gò Chiền (Phong Châu, Lâm Thao cũ) 
và ngay chân núi Hi Cương...v.v..). 

Người Phùng Nguyên tạo lập truyền thống Làng Đôi 
ở trung du. 

Người Phùng Nguyên từ đâu tới trung du? Đấy còn 
là một vấn đề nan giải. Đã có ý kiến (Hà Văn Tân, 
Hoàng Xuân Chỉnh...) cho rằng cái gốc Phùng Nguyên 
là từ vùng Thanh - Nghê., (1) Xứ Thanh có Côn Chân 
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Tiên ven núi Đọ. Xứ Nghệ có Lèn Hai Vai v.v... 


Trong nhiều di chỉ Phùng Nguyên (như Gò Ghệ, Gò 
Dạ... cũng như Go Má đống bên Sơn Tây) có đồ gốm 
Hoa Lộc của vùng ven biến xứ Thanh. 


Rất nhiều di chỉ Phùng Nguyên có gốm xốp Hạ Long 
cùng bôn có nấc Hạ Long vùng ven biển Đông Bắc. 


Nhưng trong nhiều di chỉ Phùng Nguyên lại cũng 
tìm thấy "qua đá" "Hễm đá” thời Thương Ân (1600 - 
1100 trước Công nguyên) của văn hoá Trung Hoa. 


Tôi thiên về ý kiến cho rằng người Phùng Nguyên 
tới trung du hay hội tụ về trung du từ các thung lũng 
phía Bắc (Tây Bác, Việt Bắc và xa hơn nửa bên kia 
biên giới Việt Trung hiện tại) đem theo nghệ nông 
trồng lúa nước vốn đã phát triển hàng ngàn năm trước 
đó ở các thung lũng và bồn địa giữa núi vùng Vân - 
Quí, Quảng Tây - những ngày ấy còn là những lãnh thổ 
phi Hoa nhưng đã có giao lưu - tiếp xúc kinh tế văn hoá 
với miền Hoa Hạ ở Bắc (Hà Nam, Sơn Tây...). 


Giới khảo cổ học Trung Quốc cũng chưa nhất trí về 
vần đề cội nguồn văn hoá Thương Ân. Nhưng điều chắc 
chắn là trong cấu trúc văn hoá Thương Ân có những 
nhân tế Hoa Nam miền Trường Giang Hoài Hà của 
phức hệ văn hoá lúa nước phi Hoa. 


Sao chăng nửa, trung du - Vĩnh Phú buối đầu thời 
đại đồng thau là một vùng hội tụ, tiếp xúc và giao lưu 
văn hoá với vùng lục địa phía Bắc, với vùng ven biến 
đông Bác Việt nam và cùng ven biến Đông Nam Trung 
Hoa, với vùng Thanh Nghệ và vùng Trường Sơn Đông - 
Tây từ khu vực trung lru Mê Kông tới ven biến Trung _„ 
Bộ. 
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- Ta trở lại với vị thế địa lý trung du - Bắc Việt Nam. 
Năm ở rìa Đông bán đảo Đông Dương. Nó gần như 
chính xác nằm ở trung tâm Đông Nam Á: 

- Từ Hà Nội đến Răng-gun: 1120 km đường chim 
bay; 

- Từ Hà Nội đến Ma-ni-la: 1170km; 

- Từ Sài Gòn đến Xinh-ga-po: 1100km; 

- Từ Sài Gòn đến Gia-các-ta: 1890km; 

Xứ Việt rõ ràng nằm trên điểm giao thoa Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. : 

Bản sắc địa - văn hoá của trung du và Việt Nam nói 
chung, từ cổ chỉ kim, là bản sắc giao thoa văn hoá. 
Thuận theo qui luật ấy, văn hoá Việt cổ Việt kim đã và 
sẽ phát triển rõ ràng. Đi ngược lại qui luật đó, với chủ 
_ trương bế môn toả cảng, như thời Lê - Trịnh - Nguyễn, 

thì đã là sự suy yếu hay thậm chí suy tàn... 


Người ta đã đề cập đến những nhân tố cư đân - ngôn 
ngữ - văn hoá; Môn Khơ me cổ, Thái - Tày cổ, Mã Lai 
cổ và thậm chí cả Tạng Miến cổ trong sự sinh thành 
phức hệ cư dân - ngôn ngữ - văn hoá Việt cổ bắt đầu từ 
Đất Tổ trung du. 


Những di chỉ kiểu gò con lợn (Tam Thanh) với sự ưu 
trội của loại Riu có vai có thể là thuộc về lớp cư đân 
Môn cổ vốn từ lâu sinh sống ở vùng núi đổi phía Bắc 
trung du và trong lòng đồng bằng - đổi trung du. 

Những chủ nhân Mã Lai cổ sinh sống ở ven biển 
Đông, chủ nhân các nền văn hoá Hạ Long (đông bắc) 
Hoa Lộc (Tây Nam, Thanh Hoá) đã đem tới trung du 
sau khi ngược sông Đáy, sông Lục Đầu * Cầu - Cà Lễ... 
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những yếu tố Mã I.ai cố hay là Nam đảo. 


Những cư dân Tày - Thái cổ - vừa gần gũi Nam Á 
vừa gần gủi Nam Đảo mà có học giả (Karl Paul 
Benediet) gọi là Kadal hay là Nam Thái (austro - 
Thai?- có lẽ là chủ nhân chính của văn hoá Phủng 
Nguyên. 

La một điều, quanh Đền Hùng còn lưu giữ nhiều địa 
danh Tày - Thái cố. Tấm bia Lê Trịnh ở đến Hùng còn 
chỉ Nä (Ruộng) là những ruộng tế của đền Hùng. 

Trong bãi Tàảy đảm Tày khao (viết chung với cầm 
Trọng, Hoàng Lương, Từ Chị), tôi đã chứng mình rằng 
cấp đôi khởi nguyên huyền thoại Chim/ rắn hay Tiên 
Âu /Rồng Lạc là cô nguồn gốc Nam đảo ( oc@anien và 
cũng là huyền thoại khởi nguyên Tày - Thái cổ củng 
nhự Mường cố (Hươu sao/ cá chép). Huyền thoại khởi 
nguyên của vùng Việt Trì - ngà ba Hạc là huyền thoại 

sau được ghi lại muộn màng trong Linh nam chích quái 
truyện Mộc tính) về cây đại thụ vũ trụ "cao hơn ngàn 
nhận, cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mây 


ngàn đặm. Có chim hạc đến đậu nên đất chỗ đó gọi là 
đất Bạch Hạc”. 


Chim trắng là biểu tượng của người Tây khao - nay 
còn tụ cư lẻ tẻ đôi bờ sông Thao phía trên Phú Thọ. 
NI Tày khao gọi sông Hồng là Nậm Tao và có huyền 
thoại về nơi xuất phát di cư của họ ngược lên bắc là 
vủng pá Tê Tao (ngã ba nậm Tè (sông Đà) nậm Tao 
(sông Thaa)). Đấy cũng là nơi tụ hồn của người chết 
trước khi lên trời theo tổ tiên: Đất Bạch Hạc là trung 
điểm tâm linh của người Tày Khao. Đấy cũng là thủ đô 
Văn Lang của các vua Hùng. 


Việt Trì - Bạch Hạc, nơi ba sông hội tụ - cùng với 
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miền trung du Phong châu nói chung - là cái gạch nối 
giữa vùng thấp châu thố và vùng cao - nơi xuất phát di 
thực về xuôi của các cư dân men-theo các dòng sông, 
nơi trung chuyển các sản vật của núi rừng (kể cả đồng 
- thiếc - kẽm, nguyên liệu hàng đầu của kỹ thuật luyện 
kim đồng thau) về xuôi, nơi trung chuyển các sản vật 
của miền biển (muối, cá) lên miền núi. Ở di chỉ gò 
Chiến (Phong Châu) đã tìm được những thoi đồng (đúc 
thành thoi để chuyển tới các lò đúc). Đặc biệt ngay trên 
đổi Việt Trì đã tìm thấy một di chỉ Đông Sơn cực kỳ 
quan trọng với tên nôm là Làng Cá. 

Cũng như Làng Chủ (Cổ Loa) ngày sau, tôi cho rằng 
Làng Cả là trung tâm trung du thời đại Đông Sơn. 

Đó cũng là xuất phát điểm địa lý của sự hình thành 
Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ mà giới khoa học 
xã hội Việt Nam đã bàn bạc sôi nổi từ mấy thập kỷ 
qua. 

Tôi muốn kết luận rằng Việt Trì - Bạch Hạc trung 
du là trung tâm địa - chính trị của Nhà nước Việt Nam 
cổ đại thời cách mạng luyện kim đồng - sắt. 

Đấy là Nhà nước sớm nhất của Bắc Việt Nam, nảy 
sinh từ trung du và sẽ khai triển xuống đồng bằng cao 
châu thổ ở những thế kỷ sau. 


Hà Nội 10 - 1991 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, NXB Khoa học 


xã hội, Hà Nội, 1964. 
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CÔ LOA 


ÖÔ LOA LÀ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ NỔI 

tiếng. Nơi đây còn lưu giữ đấu vết lao động của 

con người cuối thời đá củ, hàng vạn năm cách 

ngày nay và rất nhiều di tích của đủ các chăng 
đường phát sinh và phát triển của thời đại kim khí, tử 
Phùng Nguyên đến Đông Sơn của nền văn minh sông 
Hồng rực rỡ. Sau cuộc kháng chiến lâu dài chống xâm 
lược vả bảnh trướng Tần thắng lợi, (218 - 209 trước 
sông nguyên), Thục Phán lên ngôi thay vua Hùng, đối 
tên nước là Âu Lạc, đời đô từ vùng Bạch Hạc - Việt Trì 
xuống vùng Cố Loa. Đây là sự di chuyển trung tâm 
chính trị từ miền trung du Xuống miền châu thố, đã và 
sẽ còn được khai phá thành miền trồng lúa nước phát 
triển cao. 


Thục Phán cho xây đắp ở Cổ Loa trên bậc thêm đất 
cổ cuối cùng mở xuống đồng bằng phù sa một toà thành 
nổi tiếng. Đó kết hợp một quân trấn của bộ binh giỏi 
cung nỏ với một quân cảng của thuỷ binh thạo dùng 
thuyền. Đấy là sự kết hợp hai bản sắc văn hoá quản sự 
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thuy bộ của người Âu Lạc. Thành Cố Loa gồm nhiều 
luý đất quanh eo xoáy ốc có kè đá bên những lạch, 
những hào tiếp nước thoát nước nối với sông Thiếp - 
một chi nhánh của Nhi Hà xưa - chảy dưới chân thành, 
tạo nên mạng lưới đường nước và thuỷ lợi toàn kính đô. 
Đấy là một đô thị - thuỷ lợi kết hợp NÔNG - BINH Cổ 
Loa. 


Đây là tòa thành cổ và lợi hại vào bậc nhất hiện 
được biết ở nước ta. 


Ở Cổ Loa, khảo cổ học đã tìm thấy hàng vạn mùi 
tên đồng, hàng trăm lưỡi cày đồng các loại và mấy 
chiếc trống đồng. Trồng đồng Cố Loa (phát hiện năm 
1982) được đúc cùng trống Ngọc Lò, trống Hoàng Hạ 
thành ba trống đồng to đẹp nhất hiện biết trong dòng 
trống Đông Sơm. Bởi vậy, Cổ Loa không chỉ là trung 
tâm chính trị, quân sự, trung tâm nông nghiệp lúa 
nước, mà còn là trung tâm luyện kím thời cố... 


Cổ Loa là quê hương của truyền thuyết My Châu - 
Trọng Thuy: Triệu Đả cất quân xâm lược, đánh vua 
Thục Phán (An Dương Vương) ở thành Cổ Loa, nhiều 
lần không thắng phải lui quân về núi Vũ Ninh nay là 
đãy núi Châu Cầu ở Quế Vỏ, Hà Bắc), tìm kế hoãn 
bình, xin hoà... Triệu Đà sai con (rai là Trọng Thuỷ 
sang làm "con tin” bên kinh thành Âu Lạc (thời ấy hay 
có chế độ trao gửi "con tin” giữa hai bên đối phương, 
mỗi khi có hoà hoãn). Mượn cớ cầu hôn con gái vua, 
Thục Phán là My Châu, Trọng Thuỷ ở rể (theo phong 
tục Âu Lạc) 3ä năm tại Cố Loa. Trong thời gian đó, 
Trọng Thuỷ điều tra tình hình Cổ Loa và nội bộ Âu 
Lạc, rồi trốn về nước báo vua cha xua quân đánh chiếm 
Cố Loa và Âu Lạc. Nước ta mất vào tay phong kiến 
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phương Bắc từ đó (179 trước Công nguyên). 


Bài học phản diện "thương con, tin rể”, "cơ mưu: 
chăng nhiệm" của Thục Phán, "thật bụng tín người, bị 
người làm hại” của My Châu khiến cho cơ đồ Âu Lạc 
đảm biến sâu, muôn đời sau dân ta còn nhắc nhở.... 

Truyền thuyết này đánh dấu một chặng đường bì 
tráng của lịch sử Việt Nam cổ đại. 

Sau chiến thắng Bạch Đằng vi đại (938), Cố Loa lại 
trở thành kinh đô đầu tiên của nước Việt Nam phục hồi 
quyền tự chủ, từ thế kỷ X. 

Ngày nay, Cổ Loa trở thành một khu di tích và đanh 
thắng lưu giữ và phát huy tính hoa truyền thống của 
dân tộc, của Thủ đô ngàn năm văn vật... 
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LẮNG BÙNG -TRAẠNG BÙNG 
(Vài dòng cảm nghĩ) 


I- LỜI MỞ 


ÊN ĐƯỜNG TÌM HIẾU LÀNG QUÊ TRẠNG 

Bùng, với vị thế và bản sắc địa - văn hoá vùng 

này, ngày 8-5-1992, trên đường đi hội Bầu Bỏi, 

rẽ vào Sở VHTTTTT Hà Tây, tôi được các nhà 

lãnh đạo sở cho biết: sắp tới, có cuộc Hội thảo khoa học 

về cụ Trạng Bùủng ở Thạch Thất và các vị đó mời tôi 
tham dự cuộc hội thảo này. 


Tôi rất vui vẻ nhận ngay lời mời thân tình mà trân 
trọng này, nhưng xin với một điều kiện thôi: cho tôi về 
thăm Làng Bùng trước khi Hội thảo, vì tôi chưa bao giờ 
biết Làng Bùng, cũng như chưa từng viết một chữ nào 
về cụ Trạng Bùng (Đấy là một lời nói đối vô hại (tiếng 
Anh gọi là white lie) mà chỉ một ngày sau tôi đã nói lại 
- sư thật (xem sau) với các vị lãnh đạo tỉnh-huyện-xã 
quê hương cụ Trạng). 


§7 


Đáng ngày 15-ỗ-1992, sau khi lịch sự từ chốt lời mời 
của một bà bác si My xinh đẹp đem ôtô hào nhoáng đến 
đón tôi đi chơi, tôi được hân hạnh ngối lên một ôtô đả 
củ của Sở Văn hoá Hà Tây do ông giám đốc Bảo tàng 
IIa Tây dẫn độ. Cùng đi với tôi là hai qui vị giáo sư 
danh giá: một-là nhà nghiên cứu văn học cô Việt Nam 
Bùi Duy Tân, tác giá chính của cuốn TRANG BÙNG- 
PHỦNG KIIĂC KHOAN (Ty Văn hoá TT Hà Sơn Bình 
xuất. bản, 1878.-183 trang, khổ 13x19). Cuôn nảy anh 
Bùi Duy Tân đã "kinh biếu anh Trần Quốc Vượng" 
ngay sau khi xuất bản mà tôi-do lấn lửa và ham chơi- 
cứ bầy trên giá sách của tủ sách gia đình "cho oal", chứ 
chưa hề rọc ra để học tập. Hai-là nhà Trung Quốc học 
kiêm Đông Nam A-Thái Bình Dương học Trần Lê Sáng 
- mà tôi có hân hanh được củng lâm việc và học tập 
trong một phần tư thể ký với phụ thân anh là cạ Hán 
học Trần Lê Hữu, đượng của cụ Hồ Chí Minh. Ông giáo 
sư họ Trần Lê rât SÁNG nảy là tác giả duy nhất của 
cuốn sách PHỪNG KHÁẢC KHOAN - cuộc đời, thơ vần 
do nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 1985. -292 
trang, khố 18x19 mà tôi chỉ được nghe nói chứ chưa hề 
được đọc, vi không được tác giả tặng, củng không có 
tiên để mua. 


May thay, chính trong chuyến đi Thạch Thất này, 
ông chủ tịch huyện đáng kinh Nguyễn Doãn Thuận 
(sinh năm Giáp Thân 1944) người xóm Phiên Tư (xóm 
4) quê cụ Trạng Bùng đã "tặng bác giáo sư Trần Quốc 
Vượng”, và ông GS tác giả ghi thêm "đồng kính tặng". 
Thật. là vinh hanh! 


Và, ngay sau chuyến đi "điề:: dã” (travail sur le ter- 
rain) ở quê cụ Trạng Bùng n;:ày 15-5 về, tôi đã đọc 
ngốn ngấu từng trang, từng ch:r của cả hai quyển sách 
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quý này. 

Thế là, cứ xem như trước chuyến đi 15-5-1992 này, 
tri thức của tôi về làng Bùng và cụ Trạng bằng không. 

Nói như thế, để tôi dễ hỏi han về làng Bùng và cụ 
Trạng Bùng, kể cả những chỉ tiết mà nhiều người nghĩ 
là "lầm cẩm". Thôi thì, tôi cũng đã già rồi, mà người già 
có lẩm cẩm, dù chỉ một tí tẹo chăng nứa, thì cũng éự 
nhiên thôi. Thật ra, khi tọa giảng "Bài học mở màn" 
(lecon inaugurale) trên ghế giáo sư Đại học Paris, nhà 
nhân học nổi danh toàn thế giới André Gourhan đã chỉ 
dạy cho sinh viên có một chữ thôi là khi đi điển đã cần 
phải dáconditonner (giải điều kiện hoá) tức là ra khỏi 
điều kiện (hoàn cảnh) cúa mình, nhập thân vào Dân 
gian, như đứa trẻ hồn nhiên, ngốc nghếch, cái gì cũng 
hỏi thì Dân gian - Bố mẹ mình mới dạy bảo cho, chứ 
còn cứ "lên mặt ta đây" là Giáo sư Đại học, là Trí thức, 
cái gì cũng biết hết, thì Dân gian - Bố mẹ còn dạy bảo 
làm gì! : 

Quả nhiên, chuyến đi 15-5-1992 này với riêng tôi đã 
“thành công rực rỡ” từ sáng đến chiều tối mịt. Trên xe, 
khi đi đường và khi ở quê cụ Trạng... hai ông GS Bùi, 
Trần Lê và các quý vị cùng đi hỏi tôi cái gì tôi cũng bảo 
tôi không biết và tôi chỉ là người hỏi và ghi chép (hoặc 
có khi hơi "ngà ngà” say và hơi mệt thì nhờ ông Giám 
đốc Bảo tàng Hà Tây ghi dùm vào sổ tay của tôi). Hỏi 
hai vị giáo sư khả kính, hỏi hai ông lái xe, (trong đó có 
ông lái xe của huyện, người xã Lại Thượng, có một cái 
tên họ khá lạ với tôi-họ Cấn); hỏi giám đốc Bảo tàng, 
hỏi các vị lãnh đạo huyện Thạch Thất và xã Phùng Xá 
quê cụ Trạng, hỏi cụ trưởng tộc Phùng Khắc Trà, sinh 
năm Tân Dậu (1921) nay đã được 7ð tuổi "cổ lai hy", 
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cháu 19 đời của cụ Trạng, hói cụ giáo làng Bủng 
Nguyễn Xuân Hàm 63 tuổi, hỏi sư cụ chùa Hoa Nguyên 
72 tuổi Phùng Thị Hoè cũng là con cháu họ Phùng 
Khác v.v... Tôi thắp SƯ tiến dâng ở đền thờ cụ 
Trạng "toa “Tân hướng Ất" (ngôi Tây Bắc, hướng Đồng 
Nam), thuộc xóm Phiên Nhất đã được Nhà nước "xếp 
hạng” từ 1990, và ở mộ cụ Trạng, hướng Đông, ở xóm 
Lộng Mai (xóm Đình), đọc ba bia ở nhà Hoằng Đạo thư 
đường củ (Thiệu Trị 1843, Thành Thái 1897, Duy Tân 
1908) và hai bia ở mộ cụ Trạng (Tự Đức 1857, 1858), 
đọc "Ký lục tiên tổ sự tích" mà dòng họ Trạng còn giữ 
được, đọc các bức đại tự và câu đối ở nhà thờ và nhà 
tiền tế, kính cẩn chiêm ngắm 3 bức tranh truyền thần 
củ - mới Chân dung cụ Trạng, hỏi về ngày giờ sinh cụ 
Trạng ` "tháng Giêng năm Mậu Tý" (1528) mà hai vị 
giáo sư khả kính cũng còn mù mờ hay cố ý im- lặng, hỏi 
về gốc tích cùng các chi nhánh họ Phùng mà quí vị ấy 
cùng cả cụ trưởng tộc có le vì thận trọng củng để "tốn 
nghỉ", hỏi về làng cụ Trạng xây trên một quả đồi thấp 
- được bóc mòn san bằng hoá - với thế đất thân GÀ và 
xứ đồng Ổ KẾ mà chợ Bùng là HẠT GẠO, với 4 xóm 
chính, từ Phiên nhất đến Phiên tư, cộng thêm xóm 
Đình (Nam) xóm Chợ (Tây), xóm Đồng Cả (Tây Bắc) và 
xóm Trại (Bắc). Làng Bùng là làng nghề và có tổ chức 
PHƯỜNG-PHƯỜNG SA HOÀN, gọi nổm na là 
PHƯỜNG LỤA LƯỢT, và THƯƠNG PHƯỜNG gọi 
nôm na là PHƯỜNG VỎ và có Trùm phường quản lý. 
Làng Bùng là làng mở, với 4 cổng làng gióng ra 4 
hướng Đông - Nam - Đoài - Bắc; không dễ gì mà kiếm 
được một+àng Việt ở châu thổ Bắc Bộ mở tới 4 cống 
làng này; hỏi về làng Vĩnh Lộc (Nủa Cày hợp với làng 
Bùng thành xã Phùng Xá, với cấu trúc "nhất xã, nhị 
thôn”, được xây dựng trên đất Sống Trâu với xứ đồng 
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ĐẦU TRÂU, với bia kinh ước chung của 2 thôn cùng 
thờ và làm giỗ cụ Trạng; hỏi cả về tổng Thạch Xá củ, 
trong đó cô làng BĐùng, làng Nủa Cày, làng Nủúa Chàng- 
thợ mộc nổi tiếng xây Đền đệ nhất "Tứ bất Tử Việt 
Nam" trên đỉnh non Tản... (quê của ông phó chủ tịch 
huyện rất đáng mến Nguyễn Đà, sinh Quí Mùi 1943) 
và cũng là xứ sở của Quạt Chàng, quạt lượt lừng danh, 
Nủa dệt (Hữu Bằng), Phú Ó, Phú Hoà, Thạch Thôn, 
Yên Thôn... hỏi về đủ các chi Giáp, chỉ Ất của dòng họ 
Phùng Khắc cùng các họ khác (Vương, Đỗ, Nguyễn, 
Ngô, Đào...) của làng Bùng, làng Vĩnh Lộc, thăm hỏi từ 
"việc lớn" (!) là Đình Bùng hướng Nam với Thần làng 
PHÙNG THANH HOÀ, hữu tướng quân của vua Tiền 
Lý Nam Đế (544 - 546) mà Triệu Quang Phục là tả 
tướng quân... đến "việc nhỏ” (!) như những viên đá cắm 
ria đường làng Bùng lấy từ núi đá Sài Sơn, nơi Trạng 
Bùng xây dựng hay sửa chứa Nhật Tiên Kiều, Duyệt 
Tiên Kiều theo cấu trúc "thượng gia hạ kiều"... cách 
làng Bùng vài ki lỗ mét... 


Tôi rất thú vị bài thơ ngủ ngôn chữ Hán trên bức 
"cuốn thư" ở Đình Làng Bùng của PHƯỜNG VÓ cung 
tiến, trong đó chỉ cần 2 câu x 5 chữ = 10 chứ là nói hảm 
xúc đủ đầy về truyền thống lịch sử của làng Bùng: 


Công mình Tiền Lý sử 

Tích hiển Hậu Lê thị! 

tạm dịch 

Công rạng sử Tiền Lý (thế kỷ VI) 

Danh vinh thuở Hậu Lê (thế kỷ XVI - XVI]) 

Thật ra thì Bia “Phụng từ bản thôn tiên biền”" tđời 
Tự Đức, Tân Ty 1881) cũng như sách Ngọc phả văn chỉ 
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của làng Bùng còn ghi rõ nhiều nhân tài của làng này: 
- Từ đời Lý có cụ đại tư mã NGUYÊN CẢNH CÂU. 


- Đời Trần có cụ thám hoa NGUYÊN ĐĂNG ĐẠT, 
làm đến chức ngự sử (sách giáo sư Bùi, trang I] ghi là 
thị thư Viện Hàn Lâm). 


- Đời Lê có cụ đỗ Canh Thìn khoa (1580), đệ nhị giáp 


tiến sĩ, đăc tiến kim tử đại phu PHÙNG KHẮC 
KHOAN. 


- Lại có cụ đỗ Quý Sửu khoa (1738) đệ tam giáp tiến 
sĩ xuất thân, đặc tiến kim tử đại phu, đốc trấn Cao 
Bằng, phụng sai Nghệ An xứ, bế chánh Quảng Bình, 
hữu thị lang Bộ Công Phùng lĩnh hầu Vũ tướng Công 
(tên là VŨ ĐĨÌNH DỮNG) phong tặng tả thị lang Bộ 
Hình (*). 


- Và còn nhiều vị "hậu thế (Nguyễn) dự trúng đại 
khoa” ghi ở mặt sau bia... 


Đó là phần HIẾN (hiển tài) của một làng Bùng văn 
hiến - văn mình. Tôi rất qui cái tiêu đề: "LÀNG NGHỀ 
- LÀNG VĂN" của nhà văn PHƯỢNG VŨ ở tạp chí 
Dân tộc học số T (69) 1991, số chuyên đề về "Làng 
Nghề” Hà Sơn Bình. 


'Làng Bùng, cũng như làng Vĩnh Lộc của xã Phùng 
Xá là 2 trong những làng nghề của xứ Đoài: Lượt Bùng, 
cày bừa Nủa nổi tiếng cả vùng, cả xứ, chỉ riêng thế đã 
là LÀNG VĂN. 


(*) Ngày 2-6-1992 tôi đa đò lại bia Tiến sĩ Qui Sửu này ở Văn Miếu. 
Bia dựng năm Long Đức thứ 3. thắng chạp (1-1735). Vũ Đình Dung được 
ghi rõ: nhà ở phường Thịnh Quang. huyện Quảng Đức thịnh Hào Nam), 
quán xã Phùng Xá. huyện Thạch Thất. > 


92 


{uống chi đà có VĂN con có HIỂN. Vậy tôi nghị, 
chúng ta đề dàng thống nhất về một kết luận hiến 
nhiên: 

Làng Bùng - Phùng Xá là làng - xã Văn Hiến. 


Cũng chăng khác gì Chàng Són (Chang thần, Na 
chàng) xưa củng tổng với BỨNG - PHŨNG, với Quạt 
lượt, nghe mộc và nghệ thuật mua rối lừng tiêng xứ 
Đoài. 


Vâ ây đây là cả một VUNG MIỄN ĐA LINH NHÂN 
RKIỆT. Đấy là kết luận thứ hai, nghe cô vẻ "duy tâm” 
song cùng hiến nhiên thôi! 


, 


# 


Đứng về mặt địa - văn hoá tgéo- culture), LÁNG 
BUNG - PHÙNG XÁ - THẠCH THAT năm ở vùng 
thêm phù sa cao tân cổ giao duyên ` xen đôi sót của tam 
giác châu sông Nhị, trên ria tây - bắc cửa tam giác 
châu này mà dân gian quen gọi là xứ ĐOAI (Lấy kinh 
đô Thăng long - Đông Đô - Đâng Kinh - Hà Nội làm 
chuẩn (point đe repere) hay hệ gui chiếu (systeme đe 
rêfárence) thì 4 xứ quanh Thăng Long được Nhà nước 
quân chủ Lý - Trần - Lê - Nguyên gọi là "tứ trấn" Hải 
Đóng, Sơn Nam, Kinh Bắc, Sơn Tây... Dân gian cứ gọi 
nôn: na là 4 xứ: Đông, Nam, Đoài, Bắc. Đó cũng là 4 
"vùng văn hoá" của châu thố Bác Bộ. 

Trên đường trường điển đã, ông giáo sư Bài, người 
bạn hiển đáng mến "đồng châu, đồng quận” ở vùng ô 


trũng xứ Nam (mà địa lý học gọi là “đồng bằng tích tụ 
(phù sa mới) trũng xen đồi sót Binh Lạc - Ý Yên, còn 


b5) 


tôi thì gọi là "tứ giác nước” Hồng Hà -sông Đáy- Châu 
Giang-Vị Hoàng) cứ truy hói tôi mãi về ý nghĩa. của 2 
chữ "“THẠCH THẤT". Tôi không chịu trả lời - vì lý do 
đã nói ở trên-và bảo ông ban tôi: Tôi thì biết gì, ông 
phải hỏi DÂN và các nhà lành đạo huyện Thạch Thât 
ấy chứ! Một vị trí thức Thạch Thất trả lời thay: ông 
giáo sư Trần Lê Sáng bảo huyện này trước mang tên là 
huyện Câu Lâu. Mà chả cứ gì ông Trần Lê, cứ hằng kể 
từ đời Nguyễn, thì cụ "Thần Siêu" trong Phương định 
dư địa chí cũng viết về tính Sơn Tây, phủ Quốc Oai, 
huyện Thạch Thất như sau: "Huyện Thạch Thất là 
huyện Câu Lậu xưa, thời thuộc nhà Minh gọi là Thạch 
Thất, thuộc châu Từ Liêm, khoảng niên hiệu Minh 
Mạng thuộc phân phủ thống hạt, sau bỏ, 7 tổng, 49 xã, 
thôn, phường. Xét sách Đại Thanh nhất thống chí chép 
núi CÂU LẬU, núi Phật Tích (tức Sài Sơn - TQV) đều 
ở huyện Thạch Thất, có lẽ huyện Thạch Thất, huyện 
An Sơn xưa là một huyện, chia ra tử đời nào chưa rõ” 
(2). 


Sách Đại Nam nhất thống chi cũng dân lại sách Đại 
Thanh nhất thống chí như sách trên và chua thêm: 
"núi Câu Lâu ở huyện Thạch Thất”, "núi Phật Tích (tức 
núi Thày-Sài Sơn) thuộc huyện Yên Sơn”; như thế thì 
Thạch Thất và Yên Sơn trước là một huyện (của phủ 
Quốc Oai), chưa rõ chia ra từ thời nào” (3). Sách này 
cũng chép: "Núi Tây Phương ở cách huyện Thạch Thất 
5 đăm về phía nam, có tên nửa là núi Câu Lậu, huyện 
ly Thạch Thất đóng ở chân núi” (4). 


Trớ trêu thay trong sách Vân Đài loại ngữ của Lê 
Quý Đôn và sau này sách Ø4 nước Việt Nam qua các 
đời của giáo sư Đào Duy Anh thầy tôi đã bác thuyết ây 

. Thế mà người ta vân tín núi có chùa Tây Phương ở 
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Thạch Thất là núi Câu Lậu, có loại đan sa quý từ thời 
Cát Hồng nhà Tân (thế kỷ III). Tôi từ lâu (xem Hùng 
Vương dựng nước tâp [,_ Nxb KHXH, Hà Nội, 1970, 
trang 152-153) cũng đã bác thuyết huyện Câu Lậu ở 
Thạch Thất và đã dẫn lại sách Thiển Uyến tập anh 
ngữ lục từ đời Lý Trần nói rõ: "Huyện Câu Lậu thuộc 
quận Tế Giang" (sau là Văn Giang nay thuộc Hải 
Hưng), côn tên Thạch Thât (núi) "có chùa Cố Phong, 
hương Đại Cụ, Tân trại, là nơi trụ trì của Thiển sư Trì 
Bát (1049-1117), "cũng đã xuất hiện trong sử sách lần 
đầu tiên ở thời Lý (ỗ). 

Trên bản đồ cảnh quan đồng bằng sông Hồng tỉ lệ 
1.100.000, vùng Thạch Thất quê trạng Bủng được xếp 
vào ô số 13. Đây là kiếu đồng bằng tích tụ phỏ sa củ- 
mới, cao, xen đổi sót, chạy từ Phúc Thọ đến Thạch 
Thất. Nó được cấu tạo từ phù sa các sông Hồng, sông 
Đáy và sông Tích. 


Các địa hình đương (nối) là bãi bồi cao, thoát nước 
đề, và đi về tây thì giáp với đồng bằng bóc mòn - tích 
tụ xen đổi sót Bat Bạt - Xuân Mai, địa hình cao lên và 
có dạng bậc thêm cổ. 


Các địa hình âm (lõm, trủng) thường chạy dài quanh 
co, vì có nguồn gốc là các lòng sông củ... 


Ở đây lớp phù sa cũ - mới phủ lên một nền móng địa 
chất chạy theo phương tây - bắc - đông - nam, giới hạn 
bởi các đứt gãy cùng phương, với đá kết tính tuổi 
nguyên sinh (PR), đá hỗn hợp (cát kết, sét kết, cuội 
kết) tuổi neogen và đá phiến sét, đá vôi triat. Một vài 
đổi sót của nên móng đó được nối tiếng do các ngôi 
chùa cố xây dựng ở trên hoặc ở bên, như núi chùa Tây 
Phương, núi đá vôi chùa Thày... (6). 
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Thêm phù sa cao - cố bóc mòn ven các đổi núi nay 
thì tất nhiên là có dất feralít nâu vang và đá ong. Nhà 
cửa ở Thạch Thất nói riêng va ở xứ Đoải nói chung 
được xây dựng bảng đá ong (chứ không phái băng đá 
cuội như giáo sư Trần Lê viết trong sách). Mộ cụ Trang 
Bùng cùng được xây bằng đá ong. Nhà - đá-ong, đấy 
chính là ý nghĩa của địa danh “Thạch Thất” và cùng là 
một bản sắc địa - văn hoá của vùng này. 

Ông giáo sư Trần Lê Sáng còn thắc mắc khôn ngưôi 
về cảnh quan địa lý vùng này, thi thoảng như lang 
Bùng - Sấu - Giá... lại trồng rất nhiều dừa. Giá ông 
giáo sư thông kim bác cố này đọc Sử và suy ngẫm thì 
biết ngay: 


Năm Ất Dậu 1045 "vua (LÝ THÁI TÔNG) từ Cbiêm 
Thành về... ngày hôm ấy bể tôi dâng hơn 5000 chiến tủ 
và các thứ vàng bac châu báu. Xuống chiếu cho các 
chiến tù đều ghép theo bộ thuộc cho ở từ trấn Vinh 
Khang thăng đến Đăng Châu, đặt hương ấp, phóng 
theo danh hiệu củ của Chiêm Thành (7). 


Vĩnh Khang, theo Thiển uyển tập anh chép nhiều 
lần, là miền Tử Liêm Hoài Đức nay vả “thắng đến 
Đăng Châu" là vùng Quốc Oai, Quảng Oai, Tam Nông 
- Hưng Hoá ngày nay (8). 

Các tù bình Chăm bị bắt đều thuộc thị tộc Dừa (bắc 
Chăm pa, trong khi nam Chăm pa (Nha Trang-Phan 
Rang, thuộc thị tộc Cau). Đến nơi an tháp mới - như 
làng GIÁ DƯA-(GIA, ĐA), họ đã trồng đừa để "nhớ lại 
và nhắc lại cảnh quan miền quê hương củ và để an ủi 
tâm linh họ. Ở đây tôi và các nhà khảo cố học 
ĐHTHHN đã tìm thấy những "giếng cổ” kiểu Chăm. 
Và những "ốc đảo" (colonats) Chăm giửa biến Việt đã 
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dần dần Việt hóa trên diễn trình lịch sử hoà hợp Việt- 
Chăm, song đã để lại "đấu ấn" trong các xóm dừa, 
trong các "thổ ngữ" là lạ củc dân Cố Nhuế - Sấu - Giá - ' 
và cả vùng Phùng, cùng một vài cái họ "là lạ” như họ 
"Cấn", từ Sấu - Giá đến Phùng - Bùng - Lại Thượng. Đó 
là một bản sắc địa - văn hoá khác của vùng Phùng. 


Về mặt ngử - âm học - lịch sử B (bờ)-Ph (phờ) là từ 
Hán âm chuyến sang Đương âm (kiểu buồng/phòng, 
buồm/phảm)). 

Dân gian giữ lại âm cổ, gọi là Bùng, còn giới chính 
thống thì theo âm mới đọc là Phùng. 

Chả phải mệt mình quê Trạng mới có tên Bùng - 
Phùng mà cả một miền rộng lớn của xứ Đoài - từ Đan 
Phượng (phụng - của phương ngữ Trung bộ, giử lại âm 
Việt cố) - đến Phúc Thọ (quê Phùng Hưng)- Thạch 
Thất... đều có tên chung là "PHUNG' (*). 


Đó là địa bàn quản lý của thủ lĩnh địa phương, bố 
con, anh em Phùng Hưng "cha truyền con nối” (Việt 
Điện u linh tập U) của Lý 'Tế Xuyên (1328), gọi là "quan 
lang"). 


Thế cho nên đình làng Bùng thờ Phùng Thanh Hoà 
từ thế kỷ VI và giáo sư Bùi ghi lại được huyền tích nói" 
gốc tố Trạng Bùng là Phùng Hạp Khanh, phụ thân của 
Phùng Hưng, là đúng. 


Ta có thể kết luận chính xác: Dòng họ Phùng-đã 
hiện diện ở vùng này từ lâu đời, chí ít thì cùng từ thế 


(*) Chính từ cái tên "Phùng đọc theo thổ ngữ "Phụng”, mà sau này người 
ta mới đặt tên chữ cho vùng là Đan Phụng (Phượng). 


9ĩ 


kỷ VI - VII.. : 


Dân ta ngày xưa rất ít khi ghi gia phẩ mà thường 
truyền miệng. Bản Ký lục tiên tổ sự tích - một tài liệu 
duy nhất, hiếm qui mà tộc trưởng họ Phùng còn giử 
được chỉ khai chính về cụ Trạng Bùng. Rất tiếc cả GS 
Bùi và GS Trần Lê đều đọc nó trước tôi mà không viết 
một dòng nào về lai lịch của nó. Lai lịch ấy được ghi ở 
trang cuối, tôi tạm dịch như sau: "Chúa Định Vương 
(Trịnh Căn, 1682-1709) lệnh cho cháu (10) của quan 
Hộ bộ thượng thư trước, được tặng tước Thái tế, Mai 
quận công (PHÙNG KHẮC KHOAN) là Phùng Khác 
Hoàn, Phùng Khắc Nghĩa cùng bản tộc (họ Phùng) 
dâng tờ khải lên (cho Chúa) theo chỉ truyền". Bản này 
nói là được saø lại vào năm Cảnh Trị nguyên niên Tân 
Hợi là sai. Vì Cảnh TYị nguyên niên là năm Quí Mão 
(1668) đời chúa Tây Vương Trịnh Tạc, bố Trịnh Căn; 
Tân Hợi phải là năm 1671 (Cảnh Trị thứ 9). Đây là (à¡ 
liệu gốc về Trạng Bùng, vì da chính cáe cháu cụ ghỉ 
chép. ` 


Vì sao Chúa Trịnh lệnh cho con cháu Trạng Bùng 
khai? Câu trả lời đó đã có sẵn rút từ sách của 2 vị G8: 
vì Trang liêm khiết quá, lại bị đày vào Thành 
Nam(Con Cuông, xứ Nghệ) ở cuối đời (11); eon cháu 
nghèo phải bán cả tranh chân dung cửa ông của bố 
(hay chú, bác) và đã bán cho ngài Nguyễn Quý Đức ở 
Tây - mụ (Đại Mỗ) lúc này đang làm Thượng thư trong 
triều đình Lê-Trịnh (*)Cụ Nguyễn Quý Đức đã mách 


(*) Nguyễn Quý Đức đậu thám hoa đời Vĩnh Trị (Bính Thìn 1676-Lê 
Hy Tông, -.1680). làm quan đời chúa Trịnh Caăn'đến Binh bộ thượng thư, 
Liêm quận công "cấm việo.phiền hà. rộng: tha việc trốn thuế, bớt 'nhẹ lực 
địch, nhân dân đều được nhờ”. Cụ về hưu lúc 71 tuổi (12). 
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Chúa chuyện này để xin thêm "lộc điền cho .eoñ cháu 
Trạng, 


Chúa Trịnh sai cháu cử Trang KHải là để biết rõ 
công tích Trạng Bủng mã cấp ruộng ]ộẻ (qúa 3 đời chúa 
Trịnh: Tráng - Tực - Căn, Chúa đã "đquên” cộng lao 
phục vụ Chúa Trịnh Kiểm. Trịnh Tùng của cự 'TYang 
Bùng). 


H - BÀI HỌC LỊCH SỬ 


Nhân việc "khai sự tích cụ Trang", tôi muốn nới một 
việc về nhà,Nguyên mà ít ai biết, hoặc'có biết:mà 
không chịu nói, 

Ai cũng biết Trang Bùng - Phùng Khắc Khoan đá bô 
đất Mạc mà vào xứ Thanh theo Lê - Trịnh (khoảng cuối 
năm 1553-1554), lại hết lòng giúp rấp cho Trịnh Kiểm 
là người chuyên quyển, giết bố vợ là Nguyễn Kim - là 
người nâng đỡ Trịnh Kiểm lên hằng đại thần (đây là 
theo tài liệu của giáo sĩ đương thời có mặt ở xứ Thanh, 
còn Trịnh Kiểm vẫn tung tin là Nguyễn Kim bị hàng 
tướng nhà Mạc đầu độc chết). Sau đó Trịnh Riểm lại 
giết con trai đầu của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và 
mưu Sĩ Nguyễn Hưng Long cũng khuyên ông ta giết 
luôn Nguyên Hoàng. Ở đây tôi không bàn về "thái độ 
chính trị” và sự lựa chọn chính trị của Trạng Bùng 
đúng hay sai. Ông làm quan cho một triều đình, theo 
tôi - chẳng ra gì, và cuộc đời làm quan của ông cũng 
đầy thăng trầm, đã có lúc (1582) chỉ 2 năm sau khi đỗ 
FÀ> sĩ đã xin về "hưu non" (Bỗ tuổi) sau được gọi ra 

1583) nhưng bị giáng chức xuống Hồng-lô tự khanh. 
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Ông đi sứ 1597-1598 có tiếng vang lớn khi đã 70 tuối, 
song về nước cũng chỉ được phong: Lại bộ tả thị lang 
(thứ thượng thư cửa một chính phủ bù nhìn (Lê). 
Chẳng ai chú ý rằng ông không hề làm ở phú Chúa, nơi 
nắm quyền hành thực sự. Về hưu cũng không xong, còn 
phải đi đầy. 


Về cuối đời, ông là đại nho, nhưng đi viết văn bia 
- (ho chủa (Long Khánh - Quỳnh Lôi 1607) (13), lại đi 
viết văn bia cho đền Đô (thờ Lý Bát đế). Về cái bia sau 
tôi có một ki niệm vui. Năm 1969, tôi đi khảo cổ ở Đình 
Bảng, phát hiện ra di chỉ Đông Sơn ở đó, rồi lại nhận 
làm chú biên cuốn Lịch sử Đình Bảng, một làng hiếm 
hoi được nhận Bảng vàng “Cả làng có công với nước”, 
do vậy tôi được chính quyền xã và dân làng rất "o bế"! 
Một lần đi qua khu vực Đền Đô đã bị phá tan tành, tôi 
thấy một tấm bia, đang được dùng làm "đích ngắm" để 
dân quân, da kích "bắn bia”. Đọc bía, tôi giật mình vì 
thấy đó là bai ký về Đền Đô của cụ Trạng Bùng. Tôi vội 
vàng "lay" các ông du kích là đừng bắn nữa (đã bị bắn 
mấy phát súng rồi) và tôi chạy quay về báo với ông chủ 
tịch Kim là người đã từng ở Hà Nội, rất lịch lãm. Vì nể 
tôi, ông chủ tịch xã chỉ thị ngay cho du kích ngừng 
dùng bia cụ Trạng để làm đích ngắm bắn. 


Đúng Rằm tháng giêng năm nay (1992), tôi đi chùa 
Nành Ninh Hiệp và rẽ thăm lại đình Đình Bảng, một 
di tích liệt hạng, cùng cô sinh viên Nhật Bản của tôi, 
thì được tin Đền Đô đã được xây dựng lại; tôi vội vàng 
đạp xe lên thăm. Đền được DÂN dựng lại rất đàng 
hoàng và Bia của Trạng Bùng được đặt ở vị trí xứng 
đáng. Tôi được đón tiếp rất chân tình. 


Đấy là một cơ duyên của tôi với cụ Trạng Bùng gần 
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25 năm trước. 


Nói cho thật, thì từ năm 1966, tôi đã lên thăm quê 
cụ Trang và ở lại cả đêm để nghe các giai thoại và 
huyền tích về Trang. Cũng như G5 Bùi và G5 Trần Lê, 
tôi rất "mê" bài thơ ` Ông Trạng” của Trần Lê Văn, nhà 
thơ - nhà văn mà tôi yêu quý và rất thân (anh em gặp 
nhau luôn, vì cùng Hội Văn nghệ mà). 

Không hiếu sao, cái cảm giác từ hơn 25 năm đó của 
tôi cứ ám ảnh tôi cho đến hôm nay: 

Ở quê Ông, Trang đã được "thần thánh hoá" (thờ 
làm phúc thần) và người ta xem ông như một ví "Thần 
Nông”: cúng ông bằng cháo đậu và cà. Và cho đến nay 
DÂN vẫn nói ông già 70 đi sứ ấy mang về đủ các loại 
giống cây trồng: Ngô thì ông. dất ở búi tóc, dây khoai 
lang thì ông làm quai hòm, sắn thì ông làm gây chống, 
đậu đen thì ông đút ở hậu môn, vừng thì ông đút ở đầu 
dương vật... Người ta còn bảo Ông "cải tiến" hay giúp 
dân làm Lượt Bùng, rồi giúp cả làng Nủa Vĩnh Lộc làm 
cây bừa. 


Đọc Lâm tuyển văn, ta thấy Ông nhắc đủ các loại 
cây trồng trong vườn ngoài ruộng. 


Đấy đúng là một vị Nông thần. Dân gian vùng Bùng 
- Phùng đã biến ông tiến sĩ thành ông Trạng, rồi lại 
biến ông thành Thẩn Nông. 


Trước khi viết sách, anh Bùi Duy Tân có đến hỏi tôi 
về việc này, nhất, là về CAY NGÔ. Tôi bảo rằng, nếu kể 
về sách vở thì ông Bảng nhãn Lê Quí Đôn lại gán việc 
đem ngô từ Trung Quốc về Sơn Tây cho tiến sĩ Trần 
Thế Vinh, sống sau ông Trạng Bùng một thế kỷ (14). 
Sách Đại nam nhất thống chí viết về ông Phùng bay 
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ông Trần đều không chép chuyện này. Ông đi sứ hơn 
một năm từ Bắc Kinh về đến Thàng Long thì dây khoai 
làm quai hòm, sắn làm gây đã "chết" từ lâu, làm sao 
mà đem về Phùng gây giống được? 


Ai cũng biết, NGÔ, KHOAI gốc ở Nam Mỹ, bằng con 
đường xuyên Thái Bình Dương mà được phố biến ở 
Đông Nam Á từ lâu. Các nhà khảo cổ đã tìm được củ 
khoai lang hoá thạch có tuổi 1.000 năm trước Công 
nguyên. Trong tác phẩm Lịch sử nông nghiệp Việt 
Nam (từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10) (15) tôi đã thảo luận 
nhiều về khoai lang và đã dẫn ra tài liệu Trung Quốc 
nói khoai lang được trồng ở Việt Nam tử lâu và sau đó 
truyền giống cho Trung Quốc. Ngô cũng đã được trồng 
từ trước thế kỷ XV, Rò ràng ông Trạng làng Bùng đã 
được "thiêng hoá” thành Thần Nông của các làng - xã 
xứ Đoài. Ông trước sau là Đàng dõi ba đời nhà Nho, là 
SĨ chứ không phải là NÔNG: 


Truyền đạo giáo thừa tam thế nghiệp 
Mãn doanh hồng thắng vạn kim trừ. 
(Tự thuật) 


(Truyền đạo Nho, đã được đạy dễ thừa kế ba đời 
thành nghiệp; hơn hẳn muôn lạng vàng đỏ ối chứa đây 
hòm). 


Cho nên huyền tích bà mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi 
đến xứ Đoài 8ặp người cày ruộng, có tướng tốt, đã lấy 
làm chồng rồi sinh ra Phùng Khắc Khoan chỉ là huyền 
tích, sai sự thật. Phụ thân ông đã học Nho, rồi thị đỗ, 
làm quan huyện. Cuộc đời trạng Bùng đã được huyền 
thoại hoá, huyền tích hoá quá nhiều . Đó là vì ông là¿ 
một nhân tài "ngoại hạng". 
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Sách đời Nguyễn (kẻ thù của Trinh) không nói xấu 
một câu nào về Trịnh Kiếm; ngay sau thắng lợi, thống 
nhất cả nước (1802) Gia Long đã sai con cháu chúa 
Trịnh khai lại Thế phả nhà Trịnh và cấp cho họ Trịnh 
hàng trăm mẫu ruộng để thờ cúng tổ tiên. 


Với Trang Bùng - "Trương Tử Phòng” của Trịnh 
Kiểm củng vậy. Nhà Nguyễn từ năm Gia Long thứ I 
(1802) đa liệt ông vào hàng "công thần trung hưng", 
cho một người đòng đõi tập ấm, nối đời giữ việc thờ tự: 
năm Minh Mạng thứ 4 (1823) cho phụ thờ ở miếu địch 
đai đế vương (16). Bia Tự Đức 1857 ghi rõ các quan 
tỉnh, huyện Sơn Tây của nhà Nguyễn đến làng Bùng 
đều "xuống xe đến yết kiến mộ cụ và làm lễ tế yến", sau 
ghì tạc vào bia để nhờ và làm thơ ca tụng, cũng tạc vào 
bia (1888). 


Đó là một bài học lịch sử cho lũ hậu sinh chúng ta 
hôm nay về thế ứng xử với Trang Bùng! 


Hà Nội, thắng 5-1992 
CHÚ THÍCH 


(1) Xem Vù Lự Lập (và các tác giả khác) Vấn hoá và cư đân 
sô bằng sông Hồng, NXR Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tng 
- 33, : 


(2) Nguyễn Niêu Phương đỉnh dữ địa chí (bàn dịch của Ngô 
Mạnh Neghinh), NXB Tự Do, Sài Gòn, 1960, trang 244, 


(3) Đại Nam nhất thống chí (bàn dịch của Viện Sử học) tập IV, 
NXH KHXiUL Hà Nội 1971, trang 182. 


(4) Như trên, trang 202. 
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(5) Xem Thiên Liyễn tập anh (bằu dịch của Giáo hội: Phật Việt 
Nam ), NXB Văn học, Hà Nội, 1990, tran 2H. Toàn thư Hàn kỳ 
quyển II cũng chép: Bính Thân năm 1116: "sư Từ Đạo Hạnh ` 'hoá 
thân trút xác” ở chùa núi Thạch Thất. 


(6) Vũ Tự Lập, Sách đã dẫn, trang 27, 


(7) Đạt Việt sử ký toàn thự (Tuần thư) Bán kỷ quyển IL, bản 
địch của Viện Sử học tập I, NXB KHXIH. Hà Nội, 1967, trang 22-4 


(8) Xin chủ ý: cả vùng chân núi Ba Vì chạy theo rìa tây - nam 
châu thô Bắc bộ được Ì .ý - Trần đặt trong một vành đái địa lý - 
vùne hành chính chưng, gọi là ai lộ, sau mới chía từ cao đến thấp, 
tần lượt là Quảng Oai, Quốc Ơai, Thanh Ó... của vùng chân núi 
Ba Vì này, là địa VựC của người Mường. Sách xỞ lý - Trần chép 
là “Quảng Oai man” (xem Dại Việt sử lược, quyển:2 , QUYỂN. 3). Dấy 
là vùng của thủ linh địa phương, luôn luôn là căn cứ chống Bắc 
thuộc và chống nền quân chủ chuyên chế, với hôn quân bạo chúa. 


(9) Việt điện ú lĩnh tập (bàn dịch của Trịnh Đình Rư, Hà Nội. 
1960, NXB Văn hoá), NXB Văn học tái bản, Hà Nội, 1972. trang 
39. Bản dịch của Lê Hữu Mục, Sài Gòn, 196i. 


(10) Nguyên văn bản chữ Hán chép là (ôn điệt tức là châu gọi 
cụ Trạng bằng chú - 

(11) Bài Đào nguyên hành (cũng gọi là Lâm tuyền văn) có câu: 

Đôi vận ác thỏ đồi lần, 

Muôn hoa giáp tý xoay vần bàn tay. 

Chữ giáp tý ở đây không nên hiểu là năm Giáp Tý mà là chu 
kỳ (60 năm gọi là một kỷ, hay Hoa giáp tý). Vấn đề là ở mẫy câu 


Sau củn 
Tuyển Jê là thêm tuổi già 


(hoặc Đống lương lóc. bạc đa ngà), 

Tác bạc bằng. hoa chẳng qua lâm tuyên 

Ai hỏi tiên, rằng. ấy tiên! 

Rõ ràng - khi bị đầy ở thành Nam, Trạng Bùng đã già. Œrỉa phả, 
sự tích và lời kể ở quê. Trạng nói khi Trạng trí sỉ, hay dạo chơi 
thắng cảnh, danh lam, sửa cầu, đào kênh... có kê ghen ghét vụ cho 
Trạng là "tìm kiểm dòm nom nơi quý địa để lạm đụng”, Trạng bị 
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phát lưu ra xứ Mans Qua ( Mang tước), tức Con Cuông xứ Nghệ. 


Việc này y liệt truyện Trần Nguyên Hãn, đụi công thần nhà Hậu 
Lê đã về hưu còn bị nghỉ oan và bị bắt, vì bảo ông xây dựng nhà 
trạm. cười voi ngựa đi chơi ngàng đọc "có ý chống chọi triều đình!", 
Đấy là nết ứng xử chung của nên quân chú chuyên chế! 


(I2) l24i Nam nhất thông chí, Hà Nội tĩnh. phần Nhân vật (bản 


dịch đã dẫn, tập IH trang 212-213). 

(13) Xem Tuyển tập vàn bia Hà Nội, tập T1, (có nưuyên văn chữ 
Hân và bản dịch), NXB KIIXH, Hà Nội, 1978, trang 34-36, trang 
130-131. 


(14) Xem Vận Đài loạt ngữ, mục Phẩm Vật (bản địch của cụ 
Trần Văn Giáp, NXR Văn hoá, tập II, Hà Nội, 1962: "Hồi đầu thời 
Khang HH (1682-1723) Trần Thế Vinh người huyện Tiên Phong (Sơn 
Tây) sưng sứ Nhà Thanh, mới lấy được giống lứa ngô mang về 
nước. Suốt cả hạt Sơn Tây nhờ có lúa ngô thay cho cơm #ao”. Trần 
Thế Vinh đỗ hội tiến sĩ đời Cảnh Trị (1663-1671), làm đến Binh 
hộ thị làn, phụng mệnh đi sứ, rồi chết, tặng thượng thư, 


(15) Trần Quốc Vượng, //ch sử nông nghiệp Việt Nam (thế kỷ 


I-X). Trong Thông háo sử học, tập l; DHFH, Hà Nội, 1962, 
(16) Đại Niưn nhu thống Chí, tập IV, sách đã dẫn, trang 234 - 
235. 
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KHẢO CÔ HỌC - MÔI SINH 
KHU VỰỤC HƯƠNG SƠN: 
KẾT QUẢ VẢ VIÊN CẢNH 


À MỘT XÃ THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH 

Hà Tây, Hương Sơn gầm năm thôn Đục Khê, Yến 

Vì, Hội Xá, Phú Yên, Tiên Mai và một vạn chài ở 

đầu ngọn con sông Đào - nhánh vào của sông 
Đáy. Những thôn này trước đây thuộc tổng Phù Lưu 
Thượng, huyện Mỹ Đức. Còn trước đây nửa - vào đời Lê 
- thì nó là huyện Hoài An, phủ Ứng Thiên. 


Nằm trong khu vực dãy núi đá vôi Tây Bắc Hoà 
Bình - Thanh Hoá, dưới góc độ địa lý - cảnh quan, 
Hương Sơn là một vùng ổn định và thống nhất. Nhiều 
ý kiến cho rằng đây là một khu đệm trung gian giữa 
các khu hệ núi - thung phía Bắc, Tây và Nam (1). Điều 


Với SỰ Cộng tác của PTS Lâm Mỹ Dung. cử nhân Trần Thuý Anh (Trường 
Đại học Tông hợp) 
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đó quyết định sự đa dạng và phong phú của điều kiện 
tự nhiên ở đây. Về cơ bản, điều kiện sinh thái đồng 
nhât và ốn định. 


Dãy núi Hương Sơn ở bên sườn Đông của hệ núi đá 
vôi chạy từ Phong Thố, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu 
xuống đến Hà Tây, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá 
(2). Các nhà khảo cố học đã phát hiện và khai quật 
nhiều di chỉ thuộc nền văn hoá Hoà Bình nối tiếng ở 
sườn Tây (3). ' 

Sườn đông cũng bị xâm thực nhiều thành những 
ngọn cô sơn nằm rải rác giửa những cánh đồng ven 
châu thổ sông Hồng và các chỉ lưu củ mới của nó. Theo 
cách nói của giáo sư Lê Bá Tháo - nhà địa lý học - thì 
nó là vàng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi. 
Nghĩa là một vùng núi, mà không hoàn toàn là núi, 
nhưng cũng chưa phải là đồng bằng. Bên trong nhứng 
dày núi đó, hiện tượng cacxtic (karstie) cũng tạo ra 
nhiều hang động kỳ thú mà khu vực Hương Sơn là một 
cụm hang động nối tiếng vì có bàn tay - trí lực của con 
người điểm trang thêm bên cạnh sự tô tạo của đất trời. 


Hang động bao bọc Hương Sơn ở phía Tây Nam. 
sông Đáy (một phụ lưu cấp I của sông Hồng) chảy theo 
hướng Bắc Đông. Giữa Sông - Núi (Sơn - Thuỷ) là cả 
một hệ khe, suối nối, ngầm (suối Tuyết, suối Yến) dẫn 
nước qua lại cung cấp cho Thung Dâu, Thung Mợ... 
phơi trải trước cửa các hang động. N hững khe, suối này 
là nguồn cung cấp nước cho sông Đáy. 

Chính điều kiện môi trường sinh thái (4) thuận lợi 
đã gợi cho các nhà khảo cố học suy nghĩ: phải chăng 
Hương Sơn là một vùng cư trú của người xưa? Tháng 
Ba năm 1974 khi đi vãn cảnh Hương Sơn, chúng tôi đã 
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ghé thăm "chùa Mới" (mà dân còn gọi là "chủa cây 
Khế" bên trong chùa - động Long Vẫn). Sự có mặt của 
người nguyên thuỷ trong khu vực nãy được thế hiện 
qua những dấu vết còn lại ít òi trong hang tvó nhuyễn 
thể, mảnh cuội, xương động vật...) Ngoài ra, chúng tôi 
đã phát hiện ra địa điểm hang Sửng Sam, một dị tích 
văn hoá còn tương đôi nguyên vẹn, với sự giúp đỡ của 
nhân dân địa phương. Tháng 3 - 197ã, Đoàn Khảo cổ 
của cán bộ và sinh viên khoa Sử trường Đại học Tông 
hợp Ha Nội đã tiến hành khai quật hang Sùng Sàm. 
Tiếp đó, phát hiện và đào tham sát mái đá BĐập Bon, rồi 
lại khảo sát và phát hiện thêm một số di chỉ - bang 
động như Hang Luộn (Hương Đài), Hang Thanh Sen 

và gần đấy nhất (1992 - 1998) là động Đại Binh, động 
Thung Mây , hang Tuyết Sơn. Như vậy với các mùa 
điển đã năm 1975, rồi 1992 - 1993, trong kbu vực chùa 
Hương đã xuất hiện 8 chấm đỏ trên bản đồ khảo cố học 
Việt Nam vào thời đại Đá - Hoà Bình - Bác Sơn; kết 
quả của đợt khảo sát và khai quật cụm di chỉ này đã 
được nghiên cứu và đăng tải trong một số sách, báo, 
một số công trình khoa học (ð). 


Và như vậy, cái cảm quan ban đầu của nhà khảo cổ 
học đã được nghiệm đúng! 

Căn cứ vào tổ hợp di vật khảo cố và vị thế của các 
hang động, chúng ta thấy rằng người cố Hương Sơn 
cũng giống như đa số cư dân cùng thời đại đà chọn nơi 
cư trú là những hang động đá vôi ở các độ cao khác 
nhau (ổ) với trường hoạt động rộng dài, bao gồm các 
dòng sông Suối nhỏ, bãi bồi, thung, thêm cổ, đổi gò hay 
là miền "trước núi” và núi rừng, quèn đèo vắt qua các 
sườn đổi núi. Tóm lại, môi trường sinh thái của họ là 
những "hệ sinh thái thung lũng ` - nếu ta nói một cách 
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tống quát. Ở hang Súng Sàảm (con gợi là hang "ông 
Bây" hay hang” Giác, hang "chủa Mới” (hoặc chùa cây 
kKhế (7) có một bộ phân cư dân sinh sống. Cả hai hang 
đếu thuộc núi Sũng Sàmi, rộng rải, thoáng đăng, có đô 
chiếu sáng tốt, cửa haup quay về hướng Tày Nam 
nhắm tránh được gió bấc kạnh lùng mùa đồng giá rét, 
Những hang này nhìn xuống Thung Vương một lủng 
ahỏ xưa lả rừng eấv rản: rạp, sau trểng dâu. Trong 
long hang Sũng Săm (3ä), vác nhà khảo cổ đã phát hiện 
một tố hợp công củ đá, mạnh gêm... Tầng văn hoá về cơ 
bản là tầng õe chủ yêu là loại ốc núi tdyalophorus spe- 
ciosus Philippl) (92, phú khắp bế mặt hang, chỗ nông 
nhât khoảng 0,10m, chỗ sâu nhất khoảng 1,90m; chỉ ở 
gần cưa hang - và bởi là "cửa” nên không phải là nơi để 
chủ nhân hang Sung Sàn: đố vỏ ốc ra; tầng văn hoá ở 
đây là tầng đất xốp, có lần mảnh nhuyễn thể vỡ vụn. 
Theo các nhà khảo cổ thì mặt nền lồi löm được tạo 
thành bởi một sự phân huỷ tự nhiên của đá vôi. Những , 
người cư trú đầu tiên cúa hang đá đô vỏ ốc sau bữa ăn 
để lấp dần những chỗ lồi lõm trong hang và để chống 
ấm. Cũng có nhà khảo cổ nẻu giả thiết người Hoà Bình 
dựng các sạp - sàn bằng tre - gô ở trong hang để ở. Mái 
đá chỉ là một loại mái nhà sản và họ không trực tiếp ăn 
ngủ trên nền hang đá, đó chỉ là nơi họ đổ vỏ ốc. Những 
người nối sau tiếp tục coi.v việc đó cho tới khi họ rời bỏ 
địa điểm này. Cô thể, do những tảng đá lớn từ trên 
trần sập xuống đe doa; hoặc có thể do những nguyên 
nhân khác từ trong lòng xã hội cổ nảy sinh ra... 

Tầng văn hoá bị xáo tròn ở nhiều chỗ. Có thể giải 
thích điều này bằng những hoạt động cửa con người 
trong các giai đoạn sau. Nơi đây đã từng là "sào huyệt” 
của nhiều thứ loạn lạc cuối thời quân chủ và ở cuối thế 
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kỷ XIX là một căn cứ của nghĩa quân Cần Vương chống 
Pháp và vua quan bán nước. Di vật các thời đại muộn 
hơn có thế xuyên qua tầng ốc xốp, xuống phía dưới, lần 
vào với lớp di tích "nguyên thuỷ". Các nhà khảo cố đã 
thu lượm được 2711 hiện vật đá, gốm, xương... từ trong 
tầng văn hoá nguyên thuỷ ở hang Sũng Sàm. Đây là 
địa điểm có nhiều hiện vật nhất trong các di chỉ đã 
được khai quật của văn hoá Hoà Bình (10). Tố hợp công 
cụ đá (11) cho thấy nét nối bật của kỹ nghệ đồ đá ở đây 
là kỹ thuật ghè đẽo và tu chỉnh tỉnh tế nhằm tạo ra 
những công cụ hoàn chỉnh đã chiếm địa vi chủ đạo. Sự 
tôn tại của những công cụ mài lưỡi cũng đánh dấu một 
bước phát triển cao hơn của trình độ chế tác đá của 
người xưa. 


Ngay sau khi cư trú, những chủ nhân đầu tiên của 
hang Súng Sàm đã chế tác công cụ phục vụ cho cuộc 
sống hàng ngày. Bên cạnh các công cụ đá là một số 
lượng lớn mảnh tước (12). Ở đây mối tương quan giữa 
phế liệu và công cụ đá về mặt số lượng là gấp 5 lần - 
nếu đối sánh với các đi chỉ văn hoá Hoà Bình khác. 
Người cổ ở vùng này ưa thích dùng cuội đá điabadơ, 
bazan, quắcđít (13)... và dùng cá đá vôi làm nguyên 
liệu chế tác. Có lê nguyên nhân chính là do thiếu đá 
cứng. Ở giai đoạn muộn, chủ nhân hang Sùng Sàm đã 
biết làm và sử đụng đồ gốm (14). Gốm ở đây được trang 
trí bằng cách đập nhẹ tay bàn đập có cuốn dây thừng 
vào thân gốm đã hơi khô, hoặc dùng que nhọn vạch lên 
phôi gốm. Những đường chìm do hạt cát sắc nhọn tạo 
nên ở trên miệng gốm cho thấy có khả năng kỹ thuật 
bàn xoay đã tiược cư dân ở đây sử dụ ng; gốm thô lắ một 
loại đi vật khảo cổ thường gặp trong các hang động có 
di tích văn hoá Hoà Bình, tuy số lượng không nhiều, 
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Điều cần lưu ý ¡ä ta chí thấy chúng trong lớp mặt đến 
độ sâu 0,7m - 0,8m cùng với gốm là rìu mài lưỡi, bàn 
mài, vòng đá... về nguyên liệu, kỹ thuật, hoa văn và 
hình loại mang nhiều nét tương tự với gốm ở các hang 
động Hoà Bình Bắc sơn khác như hang Ốc, Đa Phúc, 
Hang Moen, Đồng Lầy... Thỉnh thoảng ta lại bắt gặp 
những công cụ bình rìu được mài từ các đoạn xương 
động vật lớn (15). Ở Sũng Sàm còn thấy xương các loài 
thú lớn (16) bị đập vỡ và đốt chảy. Như vậy là nhiều 
động vật hoang dại đã được con người bắt về để nướng, 
nấu, ăn thịt và vứt bỏ xương, răng. 


Người nguyên thuỷ Hương Sơn tìm được sự che chở 
bảo vệ khỏi sự đe doa của mưa gió, thú dữ, bóng tối ở 
các hang động trên cao. Nhưng họ còn tiến sát tới vùng 
_ ven đồng bằng củ - mới, chọn nơi cư trú của mình dưới 
_ các mái đá, đế lại các dấu tích ở hang Sập Bon (17) 
hang chùa Thanh Sơn (18)... Hiện vật khảo cổ ở đây 
cho thấy chúng rất gần gũi với các di tích văn hoá thu 
được ở hang Sùng Sàm. Nét chung nhất của các di chỉ 
này là: chúng có mặt ở Hương Sơn, tạo thành một cụm 
cư trú ngày xưa; chúng đều là những di chỉ hang động, 
mái đá náu mình trong vùng núi và mở tầm nhìn ra 
những cánh rừng, sông suối Hương Sơn; trên rừng, 
dưới suối lại có chung một trừ lượng động - thực vật 
phong phú, đa dạng, với mái đá Sập Bon, hang Luộn, 
hang chùa Mới hay hang Thanh Sơn, ta có thế tìm thấy 
tại Sủng Sàm - địa điểm phong phú nhất về trữ lượng, 
hình loại của cụm di tích văn hoá khảo cố - những nét 
gần gũi đế đối chiếu, so sánh với những di vật ít ôi của 
chúng (19). 

Trong cả cụm di chỉ cư trú này, Sũng Sàm, chùa Mới 
ở khá cao so với mặt bằng thung lủng và nằm sâu 
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trong vùng rừng núi. Trong khi đó, mái đá Sập Bon, 
hang Luôn... lại kể sát đồng bàng. Về mặt sinh thái 
nhân văn, Hương Sơn là thí dụ tốt nhất để biện chính 
cho quan điểm về sự triến nở từ hệ sinh thái thung 
lùng xuống hệ sinh thái châu thổ - đồng bảng. Sự khác 
biệt về vị thế cảnh quan địa lý ở đây thế hiện trong kết 
tầng văn hoá khảo cố. Ở Sâp Bon, hang Luộn, đe suối 
(Melania) là chú yếu. Ở các hang Sũng Sảm, chùa Mới 
chiếm tuyệt đại đa sô là ốc núi - nét tiêu biểu cho 
phương thức sinh sống chủ yếu ở miền giát đá vôi, chứ 
không phải ở bờ sông, suối. Suối Rồng chảy qua Thung 
Vương là một con suối nhỏ, cua, cá và ốc đều it. Vùng 
này nhiều ốc núi nên nhân dân địa phương vẫn lượm 
để ăn. Và theo họ, nó còn bể và ngon hơn ốc nhồi, ốc 
văn ở sông và ruộng nước. 


Như vậy, vấn cùng chưng núi rừng và sông suối 
Hương Sơn, mà cách thu lượm sản vật thiên nhiên của 
người cổ đã thích nghỉ, ứng biến với từng điều kiện cụ 
thể của môi trường sinh thái. Nói một cách khoa học và 
theo kiểu sinh thái học nhân văn, thì cư dân cố Hương 
Sơn có “trị giá sinh thái" (Valenee écologique) cao - có 
khả năng thích ứng với nhiều loại môi trường tự nhiên. 
Hệ sinh thái nhân văn Hương Sơn thời Hoà Bình - Bắc 
Sơn là một hệ sinh thái phôn tạp (generalized eco - Ssys- 
tem). Điều đó được thể hiện qua sự phong phú của tầng 
văn hoá, cùng vỏ ốc, vỏ nhuyễn thể và hàng ngàn hiện 
vật khác như: công cụ, phế liệu đá, mảnh gốm, xương 
răng động vật, di cốt người, than tro, thể hoàng... Nhờ 
sự đa dạng này ta thấy được tính chất của những di chỉ 
hang động ở đây không khác biệt bạo nhiêu với các di 
chỉ hang động khác của nền văn hờá Hoà Bình. Đó là 
một loạt di chỉ "đống rác bếp" (kjokenmodding) ở hang 


112 


động, nơi chế tác công cụ (work - shop - site) và cúng là 
nơi mai táng. : 

Các nhà nghiên cứu đã phân những di tích Hương 
Sơn này vào cụm VIII trong tổng số XVI cụm ải tích 
văn hoá Hoà Bình ở các tính Hoà Bình, Hà Tây, Thanh 
Hoá, Nam Hà và Ninh Bình (90)... và đã có thế đi đến 
sết luận: địa điểm Súng Äàm và cả cụm đi chỉ hang 
động Hương Sơn là những mắt xích của cả một truyền 
- thống văn hoá đá cuội và đá lớn (maerolithie) Việt Nam 
(và cả Đông Nam Ä) thuộc giai đoạn (thay lằn mức (ho- 
r1zon)) Hoà Bình, phân bố ở vùng núi đá vôi các - xtic, 
từ Tây bắc Bắc bộ đến miền Trường Sơn bắc. Ở cụm di 
chỉ này, các yếu tố của giai đoạn, lăn mức văn hoá tiếp 
sau, văn hoá Bắc Sơn đã xuất hiện rõ nét và đáng kể 
(21). Khung niên đại của Súng Sảm và cụm di chỉ 
Hương Sơn có thể là khoảng 9 - 10 ngàn năm cách ngày 
nay. Hai mẫu ốc lấy trong tầng văn hoá Súng Sàm ở độ 
sâu 1,2 - 1,4m được tiến hành phân tích đồng vị phóng 
xạ C.14 tại Beclin (Đức) cho kết quả niên đại tuyệt đối 
11.000 năm cách ngày nay (22). Như vậy niên đại sớm 
nhất của cụm di chỉ này là vào khoảng 11.000 năm 
cách ngày nay và niên đại kết thúc vào khoảng 8.000 
năm cách ngày nay. Hiện vật khảo cổ học của cụm 
hang động Hương Sơn mách bảo chúng ta rằng, thu 
lượm và đi săn là hai phương thức kiếm sống chính của 
người nguyên thuỷ ở đây (23). Tuy nhiên những phân 
tích bào tử phấn hoa cho thấy sự có mặt của họ rau, 
đậu (Leguminosae gen sp), họ hoà thảo (Graminae gen 
sp.) và họ bố hòn (Sapindaceae gen sp.) (24)... Cùng với 
chày, bàn nghiên, rìu ghè đẽo và mài lưới, gốm ở lớp 
trên và,việc người xưa đã tiến sát vùng đồng bằng hiện 
nay, c&c nhà khảo cổ nêu lên giả thuyết: cách đây trên 
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đưới một vạn năm, xu thế tiến từ miền núi xuống đồng 
bằng, từ kinh tế thu lượm sang kinh tê sản xuất nông 
nghiệp đã bắt đầu rõ nét. Đây là khúc nhạc dạo đầu 
(Prelude) của cuộc cách mạng nông nghiệp, cách mang 
đá mới hay còn gọi là cách mạng đá - nông (agrolithie 
revolution). 


Bên sườn Tây dãy núi Hương Sơn (vùng suối Vị, 
Đầm Đa, Lạc Thuỷ... thuộc tỉnh Hoà Bình) có nhiều đá 
cuội - như các nhà nghiên cứu cho biết. Tôi giả thiết 
rằng: cư dân nguyên thuỷ Hương Sơn phải vượt quèn 
băng qua những rặng núi làm ranh giới giữa Hoà Bình 
- Hà Tây ngày nay để lấy đá cuội về làm nguyên liệu, 
vì ở suối Yến và các chí lưu không có đá cuội. Và tự tôi 
cùng sinh viên đã nhiều lần vượt quèn từ Hương Sơn 
sang Hoà Bình. Người Mường - người Việt thì làm việc 
đó khá thường xuyên. Vỏ nhuyễn thể biển (sò, sò 
huyết...) tìm thấy tại các di chỉ hang động ở Hương Sơn 
là chứng tích cho cuộc sống đa dạng phong phú và 
minh chứng cho quan hệ nút biển của cư dân nguyên 
thuỷ Hương Sơn. Đây là táng nền vật chất của huyền 
thoại khởi nguyên Âu Cơ/Lạc Long. 


Đà di cốt người và vết tích thổ hoàng trên vó ốc ớ 
cụm di chỉ này còn ít nhưng cùng có thể thấy cư dân 
nguyên thuỷ ở đây (cũng như ở các đi chỉ văn hoá Hoà 
Binh khác) đã có mối quan hệ tâm linh đác biệt với 
người cùng cộng đồng đã mất. Người chết được chôn 
trong tư thế chủ đạo là nằm co, ngay tại nơi cư trú, đặt 
trên nền lát vỏ ốc, đăm đá vôi hoặc than đen, xung 
quanh được kè đá. Đồ tuy táng được chôn theo và được 
rắc thổ hoàng để người chết được phục sinh "ở bên kia 
thế giới". 
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Một điều có ý nghĩa khảo cố quan trọng nửa là khu 
vực chùa THương có những di tích ngoài trời thời đại đồ 
đồng và đề sắt sớm. Những chiếc rìu đồng hình xoè cân 
và lưởi xếo (loại hình riu đặc trưng cho văn hoá Đông 
Sơm) đã được tìm thấy ở Nên Đồn và Đầu Cành Giật 
(25) chứng minh cho điều đó. Năm 1993, một di tích 
Đông Sơn được phát hiện ớ vung bải bến thuyền Hương 
Đại và một khu mộ quan tài hình thuyền cùng nhiều 
hiện vật Đông Sơn được phát hiện ở khu đồng trủng 
trước cửa chùa Tuyết sơn. Đât Hà Tây, nhãt là vùng 
ven sông Đáy là nơi tập trung nhiều di chỉ của các 
chăng văn hoá Phùng Nguyên - Đăng Đâu - Gà Mun và 
Đông Sơn nổi tiêng. Trong bia ký, thơ văn và trong lời 
kế của những người già trong động Hương Tích trước 
đây không lâu có chiếc (rồng đồng cỡ. Chiếc trông đồng 
ây bị mất từ ngày giặc Pháp chiếm chùa Hương (1947). 
Quanh vùng này đả tìm thấy khá nhiều trống đồng 
Đông Sơn (27) trong đó có các trống Hoàng Ha, Miếu 
Môn... nối tiếng. Những chứng cớ trên - tuy còn ít ỏi - 
đã xác nhận sự hiện diện của làng xóm Đông sơn thời 
đại đồng thau và sắt sớm Việt Nam tại khu vực chùa 
Hương - chùa Tuyết - Hương Sơn thời đại bắt đầu dựng 
nước và pgiử nước, cách đây vài ngàn năm. Lai cùng ở 
trong khu làng và đồng cao Phú Yên - Tiên Mai, mùa 
điền dã 1993, chúng tôi còn tìm được các khu mộ gạch 
cổ đầu công nguyên có niên đại thế kỷ II - HI. 

Chác chăn, lòng đất và hang động Hương Sơn với 
những bí ẩn và tiềm ẩn còn lại đã và sẽ còn gây nhiều 
bất ngờ và thú vị cho các nhà khảo cổ học. 


Viễn cảnh khảo cổ học Hương Sơn là vô cùng sáng 
súal 


CHÚ THÍCH 


(1) Theo các nhà địa lý, khu vực địa lý Hoà Bình - là lây - 
Thanh Hioa khác biệt với các khu khác chủ yêu tử thời tân kiến tạo 
(neo - tectonique) VỚI SỰ hồi sinh của đứt gáy sông [lỗng và các 
biên độ tần kiên tạo yếu. (Xem Vũ Tự Lập: (31! quan địa lý miền 
Bắc Việt Nin, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, 1976 trang 2301 


(2) Các nhà địa chất cho biết rằng: Dãy núi đá vôi Hương Sơn 

. được hình thành vào kỳ La - đi - ni thuộc ky Tri-át Kỹ Trí ất bắt 

đầu cách đầy 270 triệu năm. Kỳ la-di-ni thì cách đây 220 triệu 
năm. Như vậy núi Hương Sơn đã có khoảng 220 triệu năm luổi. 


(3) Văn hoa Hoà Bình (thời đại chuyển tiếp sang đá mới) tôn 
tại tron# khung niên đại I2.000 năm cđến 8.00Ó - 7.000 năm cách 
ngày nay. 


(4) Khái quát cấu trúc địa bình cảnh quan địa lý của người Hoà 
Bình. chúng tôi đã đưa ra một trật tự sau: Suối - bãi bôi - thung - 
thêm cổ - đôi trung sinh hay - miễn trước núi và uúi đá vôi cacxIic 
(với các hang động). Xem Trần Quốc Vượng. Văn hoá Hoà Hình - 
săn hoá Thung lũng. Tạp chí Khảo cổ học số 2/1986, trang I - 6, 


(5) Hà Hùng Tiến và Trương Quốc Bình, Phát hiện đi tịch người 
xưa tại khu danh thăng lương sơn. Báo "Hà Nội mới” sô ra ngày 
3 - đ7§. 


+ Trương Quốc Bình, 7? tháy đi tích người xưa ở Mỹ Đúc, 
báo "Hà Tây”, sô ra ngày 12 tháng 4 năm 1975. 


Trần Quốc Vượng, Vui mùa pặt khảo cố ở Hương Sơn. Bão 
“Hà Tây” sô ra ngày 7/6/1975 


Đi chùa Hương khảo cổ. Những phát hiện mới về khảo cổ học, 
1975, trans 96 - 103 


+ Trần Eư, làng xã Hương Sơn (phì chép dân tộc bọc) - Tạp 
chí nghiên cứu lịch sử. số 165 tháng 1] -12/1975 


+ Hà Văn Tần, ?he #loabinhian cultrre mm the CoDf©xt ĐỀ VIicH1H.U 
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- VicInartaese Studles No -16 - 1975 (Văn hoá IIoà H0 trong bối 
cảnh Việt Nam) 


+ Phạm Đức Mạnh, Cụm di chỉ đỗ đá Hương Sơn. Luận văn tốt 
nghiệp khoa lịch sử, chuyên ngành khảo cổ học, khoá 1971 - 1975. 
Hà Nội 1975, 


+ Hoàng Xuân Chinh (chủ biên), Vấn hoá Hoà Bình ở Việt Nam 
Nhà xuất bản Khoa: học xã hội, Hà Nội, I98S. 


(6) Đại đa số đì chỉ văn hoá Hoà Bình nằm ở độ cao 10 - 20m 
So với mặt thung lũng. Thống kê 72 dì chỉ văn hoá hang động Hoà 
Bình có ghi chép độ cao cho thấy rằng gần 80%. hang động năm ở 
độ cao từ 10 - 2Ôm. Xem Hoàng Xuân Chính (chủ biên) - Sách đã 
dân, trang 30. 


{7) Hang Sững Sàm; Một nơi dưới mái đá cao ráo và thoáng 
đãng (cao hơn lồm, rộng gần 20m) và tiếp theo là động ăn sâu vào 
trong núi hơn 3Öm, rộne nhất tới hơn 10m. 


Hung chùa Mới pần hang Sũng Sàm, tuy đã bị cải tạo thành 
chùa, trên vách hang các nhà khảo cổ còn phát hiện một ít kết tầng 
(sediment) sét - vôi bở vụn. có sắn vỏ nhuyễn thể và xương thú ít 
nhiều đã hoá thạch, vỏ ốc biển có dấu hiệu thổ hoàng. Trên mặt 
hang, còn sót lại một chày nehiền bằng đá cuội đã bị vỡ.. 


(8) Để có thể kiểm trà được tính chất tầne văn hoá của toàn hộ 
đi chỉ, những nhà khảo cổ đã đào 5 hố ở trong lòng hang và ở cửa. 
hạng với thứ tự A,B.C, D, E có diện tích khác nhau. Tổng diện 
kluai quật xấp xỉ 100m2 (hơn 90m2 là tầng vỏ ốc và chí có 10,4m2 
trước cửa hang là tầng đấu. : 


(9) Theo kết quả phân tích các mẫu trai, ốc tìm thấy trong lhane 
Sũng Sàm của GSTS Đặng Ngọc Thanh, khoa sinh, Đại học: Tổng 
hợp Hà Nội. Phần lớn trong chúng là loại ốc cạn, Các loại ốc cạn 
này đều là những loại ốc có phối và có mang, phổ biến ở vùng núi 
thập, có độ ẩm cao ở Bắc Việt Nam, 


(10) Hoàng Xuân Chinh (chủ biên), Sđở. Bảng I, trang 37, Bảng 
H trang 38. 
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_(IU) Trong tổng số 2711 hiện vật. có 2572 (đi vật đá eồm các 
công cụ ghè đếo một mặt ( kiểu ' 'Xu-ma-t0-ra”, hình đĩa, hình bầu 
dục, hay hình hạnh nhân (không. nhiều); ru ngắn, các loại cõng cụ 
chặt, nạo, bàn nghiền, chày nghiền, tìu đá mài lưỡi (rìu Bắc: Sơn): 
công cụ làm bằng lưỡi tước (it), vài công cụ bằng đá vôi. 


(12) Theo các nhà khai quật, đó là:hét:đặc trưng khác biệt của 
Sũng Sàm so với nhiều đi chỉ Hoà Bình Bắc Sơn khác: Số lượng 
lớn mảnh tước có thể là do. việc chuyển nguyên. liệu cuội từ xa về 
và được eia cộng tại chỗ làm CÔn#?, CỤ Cũng CÓ nhà, khảo. cô cho 
rằng có công cụ và kỹ thuật mảnh tước ở trong làng văn hoá Hoà 
Bình - Bắc Sơn. 


(13) Kết quả phân tích thạch học của giáo sư tiến sĩ Tống:Xuân 
Thanh khoa Địa lý, Đại học, Tông hợp Hà Nội. 


(14) Từ các hố đào trong lòng háng ở độ sâu tới (x3Ôm các nhà 
khảo cổ học đã thu lượm' được:il l7 mảnh gốm thôi dày; màu xám 
đen, pha hạt cát khô và có độ nung thấp. Cùng. với gôm thô là rìu 
mài lưỡi, 


(15) Theo nghiên cứu của các nhà sinh học, công cụ xương hình 
rìu trong các di chỉ văn hoá Hoà Bình chủ yếu được gia công từ 
những đoạn xương ông chẻ dài của loài. thú lớn; loại công cụ này 
thường thấy ở các di chỉ có nhiều di cốt động vật lớn nhự: Xóm 
Trại, hang Tầm, Lũng Nèo... ` 


(16) Toàn bộ hiện vật xương cốt người và hơn 15 ke tường răng 
động vật Sũng Sàm được đưa về phòng thí nghiệm động vật học, 
khoa sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội để phân tích. 


(17) Hang Sập Bon một di chỉ dưới mái đá nhỏ dưới chân núi 
Bon, thôn Đục Khê..Độ cao của nền hiện đại Xuống tới mặt ruộng 
- cánh đồng Núi Cái (trước gọi là Bãi Bon) chỉ có 3,5m. Mái đá 
cao 10,5m, đài 18 m, quay hướng Tây Nam. Hai hố thám sắt với 
tổng diện tích 16 m2 cho thây tầng văn hoá là đất sét màu nâu 


nhạt, xốp, lẫn nhiều vỏ ốc suối, ốc vặn (Antimelania, polyzonata), 
C TUỘNÿ. x 


|] 


Hiện vật tập trung nhiều ở chỗ tảng đá sập xuống (nguồn gốc 
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à 


tên gợi “Sập Bon'?). sàa 27 công cụ đá: Công cụ ghè.đềo, chày 
nghiên mình tướczcuội nguyên, cuội có vêt chế tác, một số Xương 
răng động vật. Không thấy công cụ mài và đồ gốm. 


(18) Tại địa điểm chùa hang Thanh Sơn, thôn Hội Xá - một 
hang ở gân núi con Trăn (hay núi Đổi Chèo) - cũng thấy một ít 
dấu vết của người xưa: Vỏ ôc nhồi, ốc núi, mắnh cuội và một ít 
kết tầng trên vách núi. 


(I9) Tại hang Luôn (còn gọi là chùa Luộn hay Hương Đài), thôn 
Hội Xá. các nhà khảo cổ học phát hiện được I5 hiện vật đá và 4 
mảnh xương động vật, trên nền hang, ở đôi chỗ, tầng văn hoá còn 
lộ ra khá rõ, có chỗ dày tới 2m.. 

(20) Các cụm di chí văn hoá Hoà Bình có đặc điểm chune là 
Các di chỉ tron#g mỗi cụm phân bô liên khoảnh, trong một hoặc vài 
ba thung lũng cacxtic có lối xuyên thung đi lại dễ dàng và thường 
ở gần một dòng suối nào đó. Ở mỗi. cụm di chí thường nổi bật lên 
một di chỉ có tâng văn hoá dày, có niên đại cổ hơn so với các đì 
chỉ khác. Đó là nơi cư trú "gÔCc” hay "trung tâm", 


(21) Theo giáo sư Diệp Dình Hoa, những mảnh sốm thỏ trang 
trí văn thừng, chất liệu đất thô. xương gốm dày được làm bằng đất 
sét, lấy tại chỗ là do người Hoà Bình ở Sũng Sàm làm ra và có 
niên đại tương đương văn hoá Bắc Sơn, (Dẫn theo giáo sư Hoàng 
Xuân Chinh, Sđđ, trạng 93). Ï 


Trong bộ công cụ đá Sũng Sàm có rìu mài lưỡi hay còn øọi là 
rìu Băc Sơn. 


(22) Mẫu Bln - 1541 I: 11.365 + 80 B.P. 
Mẫu Bln - 1541 ]I- 10.770 - 75 BP. 


(23) Theo điều tra nghiên cứu dân tộc - thực vật học (ethnobo- 
tanique và dân tộc động vật học (ethno - Zoologique) ở thung Dâu, 
thung Mơ - Hương Tích của cán bộ và sinh viên khoa lịch sử ĐHTH 
Hà nội, cỏ cây ăn được (ăn hạt, ăn vỏ, ăn củ, ăn thân, ăn lá) và 
động vật ăn được (các loài có vú, các loài không xương sống, cá, 
bò sát, chim) trone môi sinh thung lũng là khá phong phú và đa 
dạng - có thể phục vụ cho việc lượm và đi săn (heo phổ rộng trong 
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một hệ sinh thấi phôn tạp của môi sinh thưng lũng chân núi đá vôi 
cacxHC. 

(24) Kết quả phân tích của phòng cô sinh địa tâng - đoàn địa 
chât. 

(25) Phim Minh Huyền, “ăn hoá Đông Sơn - sự thông nhất và 
đa đang, Luận văn phố tiến sĩ khoa học lịch sử. 1993. 


Những chiếc rìu này được phát hiện trong cùng đợt khảo sắt 
khảo cổ Ilương Sơn của đoàn cán bộ và sinh viên khoa lịch sử Đại 
học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1975. 


(26) Bài minh khắc trên chuông niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 
hài (1793) trone chùa Thiên Trủ có nội về động ø Hương Tích: ' "trồng 
đồng, nhũ đã, tạ trong cái lạ”. 


- Hoà thượng Thích Thành Châu (đa viên tịch) sinh thời có nói 
rũng: chiếc trồng Ấy trồng giống nhưng chiếc trống đồng bày ở Viện 
Bảo tầng Iịch sử Việt Nam. 


Š f 
- Thơ cụ Nghề Đường Lâm, nói về chùa Hương: 
Iỏi khánh đá, trồng đồng thuở trước... 
(dẫn theo Irần Lẻ Văn, Sđđ, trang 29) 


(27) Về ống Hoàng Hạ (Phú Xuyên), trồng Miếu môn (Mỹ 
Dức)... xin xem: Nhiều tác giả, Trống đông Đông Sơn (Trống loại 
I theo phân loại ilegc.);. NXB Khoa lị ¿ xã hội. li Nội, 1996. 


HƯƠNG SƠN - TUYẾT SƠN 


Bầu Trời, cảnh Bụt 
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay 
REìa non non, nước nước, mây mây ' 
Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải? 
(Chu Mạnh Trình) 
ÚNG LÀ Ở VÁCH ĐỘNG HƯƠNG TÍCH, 
1)--- Trịnh Sâm (năm Canh Dần 1770) đã cho 
khắc dòng chữ Hán - Việt: 
Nam Thiên đệ nhất động” 
Cả một khu, một cựm di tích - danh thắng "Sơn kỳ 
thuỷ tú” này, dân ta cứ gọi là Chùa Hương: 
Chùa Hương trời điểm lại trời tô 
Một bức tranh tình trải mấy thu 
Xuân lại, xuân đi, không dấu vết 
Ai về, ai nhớ vẫn thơm tho... 
(Tản Đà) 
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Khu di tích Hương Sơn nay gắn liên với sự tích Bà 
Chúa Ba - hay đức Nam Hải quán thế âm - mà bản 
Diên ca đà được phân viện Phật học, Giáo Hội Phật 
giáo Việt Nam xuất bản năm 1990. Di tích Phật giáo 
xưa nhất nay còn thấy được là tấm bia đá dựng năm 
Chính Hoà thứ 7 (1686) ở phía ngoài chùa Thiên Trủ. 
Ở toàn thể khu vực này, đặc biệt là ở khu vực Tuyết 
Sơn còn nhiều đền thờ Mẫu đệ nhị Thương - ngàn (bà 
chúa Rừng Xanh và thế giới người. đã khuất) đã khiến 
PGS Trần Lâm Biền có lý khi nêu giá thuyết là Bà 
chúa Ba khu Hương Sơn là một hoá thân theo Phật đạo 
của Mẫu Thượng Ngàn. 


Về mặt tự nhiên, nơi đây xã Hương Sơn, là cả một 
thung lũng rộng, lớn, được dãy núi đá vôi vây bọc từ 
Bắc (dãy núi nhà Lang lão Tác - động Hương Tích) 
sang Tây (Thanh Sơn - Long vân...) xuống nam (dải 
Tuyết Sơn) mở ra trước Sông Đáy ở phía Đông, với các 
dòng suối uốn lượn quanh co rồi đều đổ ra sông Đáy. 
Suối Yến, suối Rồng (Long Vân), suối Tuyết... 


Xã Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây, 
ngày nay là một hợp thể cộng đồng của nhiều làng - 
thôn; ˆ 

Đục Khê, Yến Vĩ, Phú Yên, Tiên Mai, Hạ Đoạn. 


Vì như vậy thực ra hợp thể Chùa Hương gồm nhiều 
nhánh, với hai ba chục Chùa - Đền, như một thể dung 
hoa tôn giáo: Phật - Đạo - Tín ngưỡng đa thần giáo đân 

- gian ... Đấy là sắc thái đặc thù của khu Chùa Hương 
nói riêng, của cả Việt Nam nói chung mà Nhân Dân 
cùng Nhà nước đều có trách nhiệm giử gìn, tôn tạo, 
phát huy tinh hoa trên con đường Đổi Mới, xây dựng 
một nền văn hoá Việt Nam mới đâm đà hắn sắc đân tộc 
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- dân gian ... 


Từ Bến Đục nhánh ngược đòng suối Yến qua Đến 
Trình tđên Sơn thần Ngú nhạc) vào chùa Thiên Trủ 
(Chùa Trò / chùa Ngoài) rồi từ đó vào động Hương Tích 
(chùa Trong) sau khi đã qua chùa/guối Giải Oan, đền 
Cửa Võng... thường được coi là nhánh chính, hay, nếu 
không quá đáng, củng có thể gọi là trung tâm của Hệ 
di tích Hương Sơn. Thuộc nhánh này, cũng có thể kể 
chùa - đệng Hinh Bồng, chùa - động Tiên Sơn - mà ở 
đây "bà chúa Ba" lại 1à hoá thân của Mẫu Dao Trì hay 
Cứu Thiên Huyền nữ của Đạo giáo... Đây thuộc phạm 
vì Yến Vị. + 

Cũng từ suối Yến qua Đền Trình - cầu Hội rẽ trái về 
dải núi Tây, ta gặp các ngôi chùa Thanh Sơn, Hương 
Đài - hay chùa hang Luộn - của khu vực Hội Xá, quê vợ 
và cũng là nơi yên nghỉ ngàn đời của nhà thơ Tần Đà 
Nguyễn Khắc Hiếu...* 

Qua Đền Trình, theo dòng suối Long Vân, thuộc 
pham vi Đục Khê, ta đến chủa Long Vân rồi chùa - 
động Long Vân và vào quá Thung Vương, ta lại thăm 
chùa Cây Khế, chùa Mới đều là hang - động mới khai 
thác. Tại các cụm hang Sập Bon đổi điện đến Trình, 

-đặc biệt hang Sủng Sàm mở ra Thung Vương, hang 
chùa Mới, hang Luộn (Hội Xá), động Đại Binh (Yến Vì), 
động Hồng Sơn (Phú Yên)... từ đầu thập kỷ 70 đến nay, 
các nhà khảo cổ đã tìm ra và khai quật những di chỉ cô 
con người sống từ Thời Đại Đá các ngày nay trên dưới 
1 vạn năm (niên đại C14 tuyệt đối của Sũng Sàm là 10. 


* Mô của tản Đà vừa được chuyển về quê Ông tại Bất Bạt xứ Đoài. 
1995. 
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770 đến 11.365 năm cách ngày nay) với nhiều hiện vật 
bằng đá cuội ghè đếo hoặc mài sơ ở lưỡi, nhiều ốc núi, 
ốc suối, xương động vật và bào tử phấn hoa rau quả, di 
tích thức ăn và lối sống của người nguyên thuỷ Hương 
Sơn - Tuyết Sơn. 


Khái quát về cụm di tích - danh thắng Hương Sơn, 
ta có thể vạch ra một mô hình củng đúng với cả khu 
vực Tuyết Sơn (thuộc Phú Yên): ` 


Suối - Yến Tuyết - Đền (Trình) - Chùa ( Thiên Trù - 
Hương Đài - Bảo Đài) - Động (Hương Tiên - Ngọc 
Long). 

Ở đâu cũng là cánh: 

Chùa xưa ở lẫn trong cây đá 

Sự cụ nằm chung với khói mây! 

(Cao Bá Quát) 

Người Mường- nhánh bà con gần gũi nhất với người 
K¡nh, ở sát nách khu Hương - Tuyết Sơn bên kia các 
thung quèn núi đá vôi - gọi nhiễu hang - động là Chùa, 
mà tượng Phật chỉ là những" nhủ đá vôi kỳ hình dị 
trạng... Do vậy, có thể giả thiết rằng Động có trước và 
các Đến Chùa mới xây dựng về sau, ở ngoài Động, cận 
gần với Suối. | 

Sau Thời Đại Đá, tổ tiên ta tiến sang Thời Đại Kim 
Khí, cách ngày nay 3 - 4 ngàn năm. Trong động Hương 
Tích xưa, có chiếc Trống Đồng cổ. Trên dải đất dưới 
chân núi đá và ven suối Yến, từ nền Đồn đến Đầu 
Cành Giật... đã tìm thấy một vài rìu đá, rìu đồng. 

Và mới đây nhất - ngày 12 tháng Giêng Quý Dậu (3 
- 2- 1993), Giáo sư chủ nhiệm bộ môn khảo cổ học Khoa 


124 


Lịch sử trường Đại học ¡..., ¡1 j ¡uớc gia Hà Nội đã 
phát hiện khu mộ hình thuyền thoi đại Đông Sơn ( trên 
hai ¡ ngàn năm cách ngày nay) ngay ở cánh đồng ven 
suối Tuyết, dưới chân núi Ba Toà - Động Bành ngay 
phía trước cửa chùa Bảo Đài - Tuyết Sơn và Ñhu mộ 
Hán cổ xây gạch (niên đại 1500 - 1800 năm cách ngày 
nay) ở trong thôn Phú Yên, trước miếu Bà Đô và trước 
nhà cụ Nguyễn xuân Dục, trưởng ban mặt trận Tổ 
Quốc thôn Phú Yên, xã Hương Sơn... 


Đây là những phát hiện khảo cố học mới, rất quan 
trọng, càng làm tăng thêm giá trị văn hoá của khu di 
tích Tuyết Sơn - Hương Sơn. 


Cụm di tích Tuyết Sơn trong tống thể di tích - danh 
thắng Hương Sơn đã và đang được tôn tạo khang trang 
hơn, song đáng tiếc là vẫn chưa có sự chú tâm đúng 
mức của các nhà nghiên cứu và giới quản lý văn hoá. 


Suối Tuyết trong xanh chảy qua thôn Phú Yên. 
Ngay ở bến đò Tuyết - Phú Yên cũng có Đền Trình với 
nhiều cổ thụ và bên ngoài có phù điêu mãnh hổ - chúa 
sơn lâm chạm đá. 


Từ Đền Trình, ngược đòng suối Tuyết với đôi bờ viền 
núi đá, nào núi Thuyền rồng, nào núi Phượng Hoàng 
trên vách đá khắc bốn chứ Hán Việt "Kỳ sơn Tú 
thuỷ"... rồi đi đường bằng một quãng, ta vào chủa Bảo 
Đài. Cũng có thể đến thăm khu Tuyết Sơn qua ngả Bến 
Đục hay ngả Long Vân để ngắm nhìn núi Tổng Khái 
với đền Mẫu Thượng (Thượng ngàn), Đầm sen, Đầm đá 
(Cá Phú Yên, tiền Yến Vĩ, mỹ Đục Khê”), núi Hoóc 
Trịnh, núi Voi phục, núi Vna ốc, núi Đụn.... Ngay phía 
sau chủa Bảo Đài, trên vách núi có bút tích chúa Trịnh 
sâm đề năm Canh Dần (1770) với ba chữ đại tự: "Bạch 
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tuyết môn” và bại thờ noóm Chat ngon củng khắc cùng 
năm trên vách đá đỉnh Quen, củng hai bài thơ hoạ vần 
của các vị cao tăng đầu thế kỷ XX. Trên đường vào 
động Tuyết ta đi qua rất nhiều đền - động Mẫu thượng 
ngàn, Cô Tám, cô Chín... đặc biệt, ngay bên cạnh chùa 
Bảo Đài là chùa Cá với "đàn cá thiêng” và một động 
nhỏ trên suối nước trong veo thờ Mẫu Thoải (mẫu Đệ 
tam thuỷ phủ), trán vách đá động Tuyết khắc ba chữ 
Đại tư "Ngọc long động". Bên trong động là tấm bia 
quý niên hiệu Chính Hoà 25 (1704) ghi công đức quận 
chúa phu nhân Hoàng Thị Ngọc Hương tu tạo chùa 
-động Tuyết sơn từ năm Giáp Tuất (1694). Phía ngoài, 
bên trái động là một bản khác trên vách đá ghi bài 
vịnh Tuyết sơn động (đường luât) và bài Vịnh Tuyết ` 
sơn cảnh (thơ nôm) của chúa Trịnh Sâm ngự bút năm 
Canh Dần (1770). Xin chép lại bài thơ nôm: #o le thay 
bây cảnh thiên thành Có vẻ tân kỳ có vẻ thanh Gió 
quyến cầm thông, thông hợp tán Mây vờn vách đá, đá 
¡n tranh Non cao phật hiện phô kim tướng Động thăm 
rồng quanh lắng ngọc kinh Sương tuyết càng nhiều - 
càng tú lệ Này này chẳng khác chốn bồng doanh! 


Tiếc thay, sau một trận mưa sa sấm giật, bản chạm 
khắc thơ trên vách đá này đã bị đố nghiêng, nay phải 
"nửa nằm nửa đứng" chốn cheo leo, ngửa mặt lên mới 
đọc được hai bài thơ Hán - Nôm này. 


Tôi kính mong giới quản lý khu văn hoá Hương - 
Tuyết sơn, với phương châm "Nhân dân và nhà nước 
cùng làm", có biện pháp dựng lại Bảng chạm khắc thơ 
cổ quý giá này ngoài cửa động Ngọc Long - Tuyết sơn. 


Vùng Tuyết Sơn còn có “ngàn mơ” quý giá, được 
phản ánh trong bài thơ của sư tổ Đắc Eánh chùa Bảo 
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bên và trong bài thơ nối tiếng của thi sĩ Nguyễn Bính 

“Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ". Công rất tiếc 
Hing ba năm nay (do thời tiết đổi thay chăng?) rừng mơ 
Tuyết Sơn ít đậu quả. Nên chăng kính mời các nhà 
sinh thái học đến tìm hiếu dùm Dân? 


Tuyết Sơn còn chủa Âm, còn Động Hồng Sơn... nơi 
một thời cuối thế kỷ XIX đã là căn cứ chống xâm lược 
Pháp với phấp phới "cờ nghĩa Tuyết sơn" của một 
nhánh nghĩa quân bãi Sậy Việt - Mường. 


Tuyết Sơn củng còn đọng lắng di tích và thơ văn của 
Cao Bá Quát - Cao Bá Nhạ với trường ca Mười khúc 
vịnh Hương Sơn, với nhiều kỷ niệm và thơ văn của £hủ 
khoa Nguyên Cao (Đỗ thủ khoa 1867 - Chiến sĩ chống 
xâm lược 1883 - 1884 - 1885), vịnh chùa núi Bảo Đài: 
Năm trước, năm nay tới Bảo Đài Cảnh chùa vẫn đó có 
hoa tươi Động ôm hồ ngọc còn đây chủ Lối sạch rêu 
xanh bởi có người Sớm tối tiểu ca vĩin cội núi Véo von 
chìm hót lướt mây trời... 

Đi chơi, đi hành hương, hay đi nghiên cứu thiên 
nhiên - lịch sử - văn hoá chùa Hương xin chớ quên: Tên 
với tuyết sơn! 


Răm tháng Giêng, Quý đậu. 1993 
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Một cái nhịn tổng quát 
về quân thê đi tích 
Hương Sơn 


"Bầu trời, cảnh Bụt Thú Hương sơn ao ước bấy lâu 
nay ‹ Kia: non non, nước nước, mây mây " Đệ nhất 
động" hỏi rằng: đây có phải?" (Chu Mạnh Chinh) 

Tổng thể di tích Hương Sơn - mà dân gian cứ gọi 
nôm na là chủa Hương từ lâu đã là và hiện vẫn còn 
đang là: 

1. Một trung tâm Phật giáo Việt Nam, một "đại 
danh lam" sớm nhất là từ thế kỷ XV (Lê Thánh Tông 
(1460 - 1497), muộn nhất là từ thế kỷ XVIII (Lê Huy 
Tông Chính hoà thứ 7 1686), Trịnh Sâm Canh dần 
(1770)) Chùa Hương đã được gọi và được viết ra là: 
" Nam thiên đệ nhất động" : 

(Động phật thứ nhất trời Nam) 

2. Một trung tâm hành hương, lễ hội đầu xuân 
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(khoảng giữa tháng Giêng đến giữa tháng Ba lịch trăng 
- tức khoảng tháng Hai đến tháng Tư dương lịch). 


3. Một trung tâm - văn hoá du lịch thời cận - hiện 
đại, có một quá khứ vàng son, một hiện đại đã khá 
khang trang và chắc chấn sẽ có một tương lai rực rở, 
đáng để tố chức UNESCO công nhận là đi sản văn hoả 
của toàn thế giới. 

- Với cái nhìn địa lý - nhân văn hay môi trường cảnh 
quan sinh thái nhân văn, giáo sư - viện SĨ Nguyễn Văn 
Hiệu đã vạch ra rằng: Đây là một bộ phận hợp thành 
của cá một dải núi đá vôi chạy dải theo phương Tây 
Bắc - Đông Nam, từ Tây Bắc (Phong Thố -Sơn La - Lai 
châu) kéo xuống Hoà Bình - Hà Tây, qua miền Non 
Tán của Sơn Thánh Tản. Viện - Đệ nhất "tứ bất tử" của 
Việt Nam, qua răng Vân Nam (núi Vua Bà) chạy dài 
qua đảãy "99 ngọn” của Nam - Hà, xuống mãi Ninh 
Bình rồi vào Thanh Hoá bắc Trung bộ... Dây núi này, 
trong đó có khu vực Hương Sơn, được hình thành từ kỷ 
Tri-át (Trias) trong lịch sử trái đất, tuổi 270 - 9220 triệu 
năm cách ngày nay. Với hiện tượng gọi là kác - xtic, đã 
hình thành nhiều thung, quên, hang động kỳ thú. 


Người Việt Nam, từ cổ đại đến ngày nay, bao giờ 
cũng có một lối sống (way o£ life), một thế ứng xử "vừa 
hoà hợp vừa đâu tranh với tự nhiên” (en harmonie et 
en lutte avec la Nature) (1). 

Và bởi vây, trong lời giới thiệu cuốn sách ảnh về 
toàn cõi Việt Nam ngay sau khi nước nhà thống nhất 
(1975), chúng tôi đã nêu lên rằng: Phần lớn - nếu 
không phải là tất cả những nơi danh thắng (thiên 
nhiên) đều đồng thời là những nơi di tích (văn hoá - 
lịch sử) (2). 
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Khu Hưuii;.. 


Trong con mắt nÌìh tình - mắn của giáo sự Tư Chị, 
cảnh quan thiên nhiên Hương Sơn "Sơn thuỷ hứu tỉnh” 
có thế ví như một cảnh Non bộ vi đại, cúa cả tạo hoá 
lẫn con rigười. 


Tạo hoá - tự nhiên là vĩnh hằng 

Con người - văn hoá cũng là vinh hằng. 

Một vinh hằng luôn hiến động vô thường mà vẫn 
như có cái gì tỉnh tại. 

- Với cái nhìn lịch sử - văn hoá (" cõ con người là ta 
bước vào lịch sử và văn hoá "(E. En - ghenX3), 


Giáo sư Trần Quốc Vượng (cùng các cộng sự Viện 
Khảo cổ) đã phát hiện và khai quật các di tích của văn 
hoá con người ở Hương Sơn (các hang ủng Sàm, Sập 
Bon, động chùa Thanh Sơn, hang Luộn chùa Hương 
Đài), có niên đại trên dưới l vạn năm cách ngày nay, 
với nhiều đồ đá cuội ghè đẽo hay/ và mài lưỡi, công cụ 
xương, mảnh gốm thô và cả những di cốt người tiền sử, 
lấy hái lượm và đi săn làm nguồn sống chính song củng 
đã bước vào khúc dạo đầu của một nền văn hoá nông 
nghiệp nương - vườn. Động Hương Tích ngày xưa có 
Trống Đồng, cùng thời với các trống đồng Đông Sơn ở 
Miếu môn, Thượng Lâm, Phú Duy... ớ sát nách Hương 
Sơn, cùng rìu đồng lưỡi xéo Đông Sơn trên mặt hang và 
lưỡi rìu đá mài ("lưới tẩm sét) ngoài ruộng lúa, có tuổi 
trên dưới hai ngàn năm (4). 

- Giáo sư Định Gia Khánh - bằng ngả đường tiếp cân 
Folklore - Lịch sử, đã chứng minh Truyền thống văn 
hoá con người trên mảnh đất Hương Sơn từ thời các 
vua Hùng dựng nước (Hùng Lang đánh thắng giặc Ân 
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cùng Thánh Gióng - úi ..... .„. bắt tử” của Việt Nam, 
được thờ ở Đên Trình Yên Vi) và cùng giáo sư Phan 
Đại Doän lần tìm các căn cứ của cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng cùng nam - nữ tướng và toàn Dân, từ cửa 
sông Hát (Đáy) qua Hoài An xưa, Mỹ Đức nay, xuống 
đến tận Kim Bảng (Nam Hà), vào đến tận xứ Thanh, 
trên dải đất ven dãy núi đá vôi và lưu vực sông Đáy 
cho đến của Thần Phù, Nga Sơn...(ð) ở thời cổ đại, đến 
các cuộc xướng nghĩa Cần Vương chống Pháp xâm lược 
thời cận đại (thế kỷ XIX) với các di tích, di vật (kiếm 
sắt, đồ gốm sứ v.v...) ở các hang Trú Quân (Yến Vĩ) 
hang ông Bảy (Long Vân, v.v... (6). Xã Hương Sơn đã 
được nhân Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước”. 

Thiên nhiên Hương Sơn phong phú và đa dạng, có 
núi rừng và sông suối, có thung quèn và đồng bằng với 
biết bao sản phẩm tự nhiên độc đáo: - củ mài, rau sắng, 
vả, bứa, súng mỏ, dẻ, chay, búng báng, đớn, nệu, tầm 
bóp rần cơm, gễ lát, sến, tán, rủ rì, vàng tâm, lòng mực, 
cà - lồ, heo mỡ, săn lằn, trúc, vầu, mây, Song, củ nầu. 
trám, sa nhân, huyết đằng, ố rồng, ổ rắn, sâm nam.. 
ngải cứu, bum ngâm , mê nái, bò, thủ ô.... (thực vật); có 
cua núi, cua cu, ốc còi, ốc vặn, hến, trùng truc, các loại 
cá: rô, diếc, trắm, trôi, mè..., các loại bò sát: tác kè, ky 
đà, trăn, rắn... các loài chmề gà rừng, đa đa, khiếu, vẹt, 
bìm bịp, vit trời, le le, vạc, cò, cuốc, cốc, xít... , có cả bề 
nông, công, trì..., có các loài có vú: hổ, gấu (chỉ tính 
quanh Đền Trinh Yến Vĩ xưa: Cọp Sao 5a, ma Đường 
Sáo: nền đất tụ lắm hùm tính, nần Đình lắm chó sói”, 
"ma giấu trâu, cọp rình người" ở Hốc Thơ, Đồng Bèo...) 
lợn rừng, Sơn dương, hoằng, cáo, chồn, tê tê, mèo rừng, 
don, khi, đắc... v.v... và V,V... 
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Cái thiên nhiên ấy đã được "lịch sử hoá” và "văn hoá 
hoá” và được miêu tả đưới ngọn bút tài hoa của nhà 
văn - nhà thơ - nhà nghiên cứu Trần Lê Văn. 


Dân gian ta quen gọi tắt khu di tích - tôn giáo - văn 
hoá này là Chủa Hương; kỳ thực như chúng tôi đã 
nhiều lần chứng minh và giờ đây các giáo sư Đăng 
Nghiêm Vạn, Lê Trung Vũ cùng các nhà nghiên cứu 
địa phương đã nhân mạnh: 


Hương Sơn là cả một tổng thể - hay phức thể tcom- 
pÌete) tôn giáo - văn hoá Việt Nam cổ truyền: - từ tín 
ngưỡng dân gian: thờ Sơn thần Hoàng Hổ ở Đần 
Trình, tín ngưỡng phồn thực, cầu tự (cầu con - cô cậu)", 
tín ngưỡng nông nghiệp (đụn gạo, cối giã, chuồng lơn, 
ao bèo, nong tằm, nê kén... trong động Hương Tích), tín 
ngưỡng Thờ Mẫu (thang Bà Hội Xá, núi Bà Lồ trước núi 
chùa Hương, mẫu Thượng Ngàn ở đền Trấn Song - cửa 
Võng...) kế cả đến mẫu ở chùa Trò cho đến sự tích bà 
chúa Ba... - đến Nho, Đạo (Đình, Đền)... đều được tích 
hợp và hội nhập vào Phật giáo dân gian Việt Nam. 

- Các giáo sư uyên thâm Phật học như Hà Văn Tân, 
Trần Lâm Biển... bằng những cách tiếp cận khác nhau 
qua thư tịch cổ, qua di tích xưa... đã phác hoa con 
đường Phật giáo, từ Án Độ qua đường biển từ nam 
Trung Hoa quan đường ven biến, từ Trung À - Tây 
Tạng- Vân Nam qua đường lưu vực sông Hồng... khi 
đến Việt Nam từ đầu công nguyên, hay khi đến Hương 
Sơn tử dăm ba trăm năm có lẻ... đều đã được "Việt 
Nam hoá” và "Dân gian hoá” 


Để Hương Sơn trở thành một cõi Phật Việt Nam, cói 
tâm linh của đức bà Quan Thế Âm bồ tát "cứu khố cứu 
nạn", khuyến Thiện trừng Ác. 
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Có Phật, có Pháp nhưng muốn đưa Phật Pháp thấm 
vào lòng dân chúng thì phải có Tăng. 

Vẫn biết rằng, theo Thiền tông hay Tâm tông thì 
“Phật tức Tâm, Tâm tức Phật", hay nói như đại thì hào 
Nguyễn Du: 

- Thiện căn ở tại Lòng ta 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

Hoặc nói như Dân gian Việt Nam: 

- Du xây chín đợt phù đồ 

Không bằng làm Phúc cứu cho một người 

- Thứ nhất là tu tại gia 

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa 


Song, sao chăng nửa, Dân ta vẫn thích đi Chùa lễ 
Phật theo ứng xử của các vãi bà: 


- Trẻ vui nhà, già vui chùa 

Chùa vẫn là trung tâm văn hoá - lễ hội Phật giáo và 
Tăng là các vị có đạo đức cao cả để hoằng dương Phật 
Pháp: Đại Hùng - Đại Lực - Đại Từ - Đại Bi... 


Ở khu vực Hương Sơn này, ta có thể vạch lại lịch sử 
các vị Tăng trụ trì tiêu biểu ở Hương Sơn, từ Viên 
Quang Thiền sư thế kỷ XVII "trong thì sửa sang động 
Hương Tích, ngoài thì mở mang cõi Phật Thiên Trù” 
(theo Bia Chính Hoà thứ 7 (1686) của chùa Thiên Trù) 
đến các hoà thượng Thanh Chân (Thiên Trù), Thanh 
Nhàn (Long Vân)... của thế kỷ XX này! 

Các chuyên gia của Viện Hán Nôm đã và sẽ còn giúp 
nhà chùa nhiều hơn nữa trong việc sưu tầm, dịch thuật 
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và nghiên cứu lịch sử khu dì tích Hương Sơn, qua các 
nguồn thư tịch Hán Nôm. 


- Vì Hương Sơn còi Phật đồng thơi là một cảnh đẹp 
vinh hằng nên, xưa cúng như nay, bao giờ nhà chùa 
cũng được hân hạnh đón tiếp nhiều bác lãnh đạo quốc 
gia, từ vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đến chúa 
Trịnh Sâm (1767 - 1782, từ Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đến 
thủ tướng Phạm Văn Đồng... cùng biết bao bậc "tao 
nhân mặc khách” nhĩ Cao Bá Quát, Tản Đa... Nét chứ 
"Nam thiên đệ nhất động" của chúa Trịnh Sâm còn đó 
trong động Hương Tích thàng ba năm Canh dần (1770) 
cùng bài thơ nôm trên chua núi Tiên Sơn. 


Hà Tây - Chùa Hương - Chua Thầy... là cá một vùng 
quê in dấu Bác Hồ và “một vùng quê nhớ Bác" (7). 

Có một quần thể Hương Sơn - thực tại. Mà củng có 
một/ nhiều Hương Sơn trong tâm thức, tâm trí, tâm 
tưởng của con người Việt Nam, từ Bắc đến Nam và cả 
nhiều người ngoài nước. Từ trước đến nay đã có biết 
bao nhiêu thơ văn - câu đối - bài hát nói và viết về 
thắng tích Hương Sơn mà, do những han chế ngặt 
nghèo khách - chủ quan, nhà thơ Vũ Quần Phương 
cũng mới điểm bình được một số bài tiêu biểu cổ - 
kim... 


Bản chất của cõi Phật là một miền tĩnh thổ, tịnh độ. 

Song Phật giáo Việt Nam nói chung và côi phật 
Hương Sơn nói riêng vẫn luôn luôn ' nhập thế”, “hoà 
quang đồng trần" (trộn lẫn thế tục, hoà cùng ánh sáng) 
như Huệ Trung thượng sĩ, ˆ ngọn đèn tâm cao sáng” 
của đức Điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tổ thứ 
nhất của thiền phái Trúc - lâm, người anh hùng của 
cuộc kháng chiến chông xâm lược Nguyên - Mông (8) 
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Hoa thượng Thanh Chân ở chúa Eiuong đaầ nhiều lần 
được gặp Bác Hồ, đã hơn một lần tiên "tiếu" đi bộ đội 
chống giặc cứu nước. 


Chúng tôi vẫn định nĩnh lời căn đặn ân cần của Bác 
Hễ: 


"Chùa Hương là một nơi cảnh đẹp được thiên nhiên 
ưu đải, cần được bảo vệ và mở mang quy hoạch lại, 
phải trồng cây cối cho đẹp để bả con trong nước và 
khách nước ngoài đến đây vãn cảnb. "(9) 


Ngày nay chùa Hương đã và đang được mở mang và 


quy hoạch lại. Rừng Hương Sơn củng đang được tu bố 
theo lời dạy của Bác Hồ: 


, 


Để cho mãi mãi: 
Chùa Hương trời điểm lại trời tô 
một bức tranh tình trải mãy thu 
Xuân lại xuân đi không dấu vết 
Ai về, ai nhớ, vân thơm tho... 

(Tản Đà) 


Hà Nội - Hà Tây. thắng 6 - 1992 


CHÚ THÍCH 


() M.Durand. P.Huard, Cianaawsance dục Viet Nam (ếng Pháp: Nhận 
thức về Việt Nam). Hà Nội, 1953. 


(2) Trần Quốc Vương, Việt Nam: II tích và cảnh đẹp. (Lời giới 
thiệu) NXI‡ Văn Hoá, Hà Nội, 1976, 


(3) F.En - ghen - Phép hiện chứng của Tự nhiên (Phần :“Tác 
dụng của Lao độn quá trình chuyển biến từ Vượm sung Người). 
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>>"... an. do từ hữu và của Nhi HƯỨC 
(Chương IX. ”Dã man và Văn mình”), trong Mítc - Ảng- hen Tuyên 
tập tập V. NXH sự thật, Hà Nội. 1983. trang 463 - 510: tập VLNXB 
sự thật. jlà Nội, 1983. trang 21 - 273. 


(4) Trần Quốc Vương. 7??m thấy đầu về ÊT người nguyên thuỷ trong 
khu VựC Hương Sơn, lo Lao động IA- h - JU7%, - Vi nút mặt 
khảo cỡ ở Thame Sơn, Báo Ti Tây 12 - 4 - 1975. - Di chùa. Thương 
khảo cố, Thông háo ở (lội nghị Thiết cô học toàn quốc L§- 9 - 
L07S. 


+ Ph;ưn Đức Mạnh, ( um di! chỉ đồ đã Hương Sơn, Tủ học "Tổng 
hợp Hà nội, 1975. 


+ Viện liáo tàng Lịch sử Việt Nam, hứng trắng đồng Dông 
Sơn dã phẩt hiện ở Việt Nam, TA Nội, 1975. 


+ Pham Minh Huyền (vì các tác phì khác), rồng đồng Đông 
Sơn, Viên khảo cô học, NXI Khoa học Xã hột, Hài Nội. T987. 


+ lJone NON drutns 1n Việt Ninn thân tiếng Amtr Những trồng 
ii: Đồng Sơn ở Việt Nam) the Việt Nam Soual Sutcuca Puhlish- 
ng hause. THaiNo, 1990 v.v 


(%1 Phan Dại Đoàn, Đấu tích cuộc khởi nghất lùn Bà lnime trêu 
đặt Từ Lấy trong ánh nhận quê ñương tập TL, Ty Văn hoá thông 
ún Hà Lấy xuất bản, 19274. 


(t&) Trần Lê Văn, funeg mơ Hương Tích NXI Văn hoá, la 
Nội, 976, 

+ lrân Từ, Làng xã Hương sơn (ghi chép dân tộc học) trong tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử. số 16 tháng J1, 12, TU2X, 


Cá 2 ông Trần đều phát hiện được các dị tích người Mường (“nhà 
line Tao Títc”) ở Yến Vĩ và quan hệ Mường - Việt ở Hương Sữn, 
Nói clo đúng ra, cả vùng núi Hương Sơn lì vùng tấp ranh” Mường 
- Việt hi tộc người anh - cũ vốn xưt (trước thể ký X) là một (Âu 
(Việt - lạc (ViệU CỔ}. 


(7ì. (9) Phượng Vũ. Một vòng quê nhớ Hác (tự, 14 - 1Ð) 
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+ Thượng Iou Thích Viên Thành, Bác Hã với chùa 1iương và 
chùa Thày trang 43 - 44). Trong Tạp chí /,¡ch sử Đảng sô 3 (43) 
1992, kỷ niệm lần thứ 102 ngày sinh Chủ ¡ch Hồ Chí Minh. 

(8) Thượng sĩ Huệ Trung, Ngữ lục. Tu thư Đại Học Vạn Hạnh, 
Sài Gòn, 1969. 
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__ HƯƠNG SƠN 
THƠI TIỀN SỬ VẢ SƠ SỬ 


ƯƠNG SƠN LÀ MỘT XÃ Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, 

H- Hà Tây, gồm năm thôn: Đục Khê, Yến Vị, 

Hội Xá, Phú Yên, Tiên Mai và một vạn chài ở 

đầu "ngọn con sông Đào" - "nhánh vào" (afflu- 

ent) của sông Đáy. Trước đây, những thôn này thuộc 

tổng Phù Lưu thượng, huyện Mỹ Đức. Huyện Mỹ Đức 

trước kia (đời Nguyễn) là phủ Mỹ Đức, trước nửa (đời 
Lê) là huyện Hoài An, phú Ing Thiên. 


Hương Sơn năm trong khu vực đãy núi đá vôi Tây 
Bắc Hoà Bình - Thanh Hoá, dưới góc đệ địa lý - cảnh 
quan là một vùng ốn định và thống nhất. Các nhà 
nghiên cứu cho răng đây là một khu đệm trung gian 
giửa các khu hệ núi - thung phía Bắc, Tây và Nam (1). 
Tính chất khu đệm này quyết định sự đa dạng và 
phong phú của điều kiện tự nhiên ở đây. Khí hậu - 


* Với sự vộng tác của DTS. Lầm Mỹ Dung (Đạt học tổng hợp Hà Nôi: 


138 


thuỷ văn mang tính trung chuxcn tư Bác xuống Nam, 
thảm thực vật và quần động vật phong phú, hội tụ đủ 
các giống loài từ Bắc xuống hoặc từ Nam lên. Về cơ 
bản, điều kiện sinh thái đồng nhất và ốn định. 

Dãy núi Hương Sơn ở bên sườn Đông của hệ núi đá 
vôi chạy từ Phong Thổ, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu 
xuống đến Hà Tây, Hoà - Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá 
(2). Ở sườn Tây của sơn hệ này, các nhà khảo cổ học đả 
phát hiện và khai quật nhiều di chỉ thuộc nền văn hoá 
Hoả Bình nổi tiếng (3). Sườn Đông cũng bị xâm thực 
nhiều thành những ngọn "cô sơn" nằm rải rác giữa 
những cánh đồng ven châu Thổ sông Hồng và các chỉ 
lưu củ miởi của nó. hay - nói như nhà địa lý học, G5 Lê 
Bá Thảo - đây là một vùng núi, mà không hoàn toàn là 
núi, nhưng chưa phải là đồng bằng, nó là vùng chuyển 
tiếp giửa đồng bằng và miền núi, ruộng đồng xanh mầu 
lúa quanh các khối núi đá vôi gợi nên bóng đáng của 
một vùng xanh màu biến trong đất liền (4). Bên trong 
những dãy núi đó, hiện tượng cacxtie (karstic) cũng tạo 
ra nhiều hang động ky thú mà khu vực Hương Sơn là 
một cụm hang động nối tiếng vì, bên Đất Trời tô tạo, 
lại có bàn tay trí lực Con Người điểm trang thêm. 


Hang động bao bọc Hương Sơn ở phía Tây Nam. 
Sông Đáy (một phụ lưu cấp 1 của sông Hồng) chảy theo 
hướng Bắc-Đông. Giữa Sông-Núi (Sơn-Thuý) là cả một 
hệ khe, suối nổi, ngầm (Suối Tuyết, suối Yến...) dẫn 
nước qua lai cung cấp cho Thung Dâu, Thung Mơ... 
phơi trải trước cửa các hang đông. Những khe, suối này 
cũng là nguồn cung cấp nước ("nhánh vào”) cho sông 
Đáy. 


Điều kiện môi trường sinh thái (5) thuân lợi cho 
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Cuộc Sông cun ngư, vi gói cho cac nha khảo cố suy 
nghĩ: dãy Hương Sơn phải chang là một vùng cư trú 
của người xưa? 


Và cảm quan của nhà khảo cố đã được nghiệm đúng. 
Tháng 3 - 1974, chúng tôi khi đi văn cảnh Hương Sơn 
đã ghé thăm "chùa mới", dân còn gọi là "Chùa Cây 
Khế” bên trong chùa - động Long Vân. Những dấu vết 
1t ỏi còn lại trong hang (vỏ nhuyễn thể, mảnh cuội,. 
xương răng động vật...) cho thấy sự có mặt của "người 
nguyên thuỷ” trong khu vực này. Ngoài ra, với sự giúp 
đỡ của nhân dân địa phương, chúng tôi đã phát hiện ra 
địa điểm hang Súng Sâm, một di tích văn hoá còn 
tương đối nguyên vẹn. 


Tháng 3 - 1975, Đoàn khảo cổ của cán bộ và sinh 
viên Khoa Lịch sử, trường Đại học Tống hợp Hà Nội đã 
tiến hành khai quật hang Sũng Sàm, tiếp đó phát hiện 
và đào thám sát Mái đá Sập Bon, rồi lại khảo sát và 
phát hiện thêm một số di chỉ - hang động như hang 
Luộn (Hương Đài), hang Thanh Sơn... 


Như vậy, với mùa điền dã năm 1975, trong khu vực 
Chùa Hương đã xuất hiện ð châm đỏ trên bản đề khảo 
cố học Việt Nam về thời đại Đá. 

Kết quả của đợt khảo sát và khai quật cụm di chỉ 
này đã được nghiên cứu và đáng tải trong một số sách 
báo và công trình khoa học (6). 


tt 
Vị thế của các hang động và tổ hợp di vật khảo cổ 
cho thấy: 
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- Người cổ Hương »ut¡ củng giống như đa số cư dân 
cùng thời chọn nơi cư trú là những hang động đá vôi ở 
các độ cao khác nhau (7) với trường hoạt động rộng đài 
bao gồm các dòng sông - suối nhỏ, bãi bồi, thung, thểm 
cố, đôi - gò hay là miền "trước núi" và núi - rừng, núi 
cũng là rừng, và quèn - đèo, vắt qua các sườn đồi núi. 
Nói tống quát hơn, môi trường sinh thái của họ là 
những "Hệ sinh thái thung lũng”. 


Một bộ phân cư dân sinh sống trong những bang 
cao, sâu vào trong rừng núi, như ở hang Sũng Sàm (còn 
gọi là Hang) ông Bảy (hay hang "Giặc”), Hang Chùa 
Mới (hoặc Chùa Cây Khế (8)). Cả hai hang đều thuộc 
núi Sùng Sàm. Đó là những địa điểm rộng rài, thoáng 
đăng, có độ chiếu sáng tốt, cửa hang quay về hướng 
Tây Nam, tránh được gió bấc lạnh lùng mùa đông giá 
rét. Những hang này nhìn xuống Thung Vương, một 
lũng bằng nhỏ có diện tích gần 100 mẫu, xưa là rừng 
cây rậm rạp, sau trồng dâu. Suối Rồng tmột chi nhánh 
của suối Yến) bắt nguồn tử mỏ nước Sủng Sàm phía 
Tây Bắc, uốn mình băng qua Thung Vương, tới phía 
Đông Nam thì chui ngầm xuống đất và xuất hiện trở 
lại trên bến nước chùa Long Vân phía Đông ngoài (9). 


Trong lòng hang Sủng Sàm (10), các nhà khảo cổ đã 
phát hiện được một tổ hợp công cụ đá, mảnh gốm.... 
Tầng văn hoá về cơ bản là tầng ốc, chủ yếu là loại ốc 
núi (Cvelophorus speciosus Philippi) (11) phủ khắp bề 
mặt hang, chô nông nhất khoảng 0,10m, chỗ sâu nhất 
khoảng 1,90m; chỉ ở gần cửa ra vào hang - và bởi là 
"cửa" nên không phải là nơi đế chủ nhân hang Sủng 
Sàm đố vỏ ốc ra - tầng văn hoá ở đây là tầng đất xốp, 
lân mảnh nhuyễn thế vỡ vụn. 
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Các nhà kháo cỗ học đa ly guái hiện tượng này như 
sau: Trên mặt nền lổi löm được tạo thành bởi sự phân 
huỷ tự nhiên của đá vôi, những người cư trú đầu tiên 
của hang đã đổ vỏ ốc sau những bửa ăn đế lấp dần 
những chỗ lõm trong hang và để chống ẩm. Và công 
việc đó được những người nối sau tiếp tục cho tới khi 
họ rời bỏ địa điểm này, có thế, do những tảng đá lớn từ 
trên trần sập xuống đe doa, hoặc có thể do những 
nguyên nhân khác nửa từ trong lòng xã hội cố này sinh - 
ra... 


Tầng van hoá bị xáo trên ở nhiều chỗ. Điều này có 


thế giải tÌi.5 bảng nhu, hú, d động của con người 
trong các gian đo¿n gau, ,... tài bang thang” 'Òng Bảy", 
hang "Giác phun: DẦU S nàn lên điều đó. Nơi đây là 


"sào huyệt mụn nhiêu thự se” cuối thời quân chủ và 
ở cuối thê bề XÌN là một cạn cứ của nghĩa quân Cần 
Vương chông Pháp và vua quan bán nước, DI vật các 
thời đại muốn hơn có thể xuyên qua tầng ốc xốp, xuống 
phía đưới, lần vào vớt lớp dị tích "nguyên thuỷ”, 


Từ trong tầng văn hoa nguyên thuỷ ở hàng Đúng 
Sàm, các nhà khảo cố đã thu lượm được 2711 hiện vật 
đá, gốm, xương... Đây là dịa điểm có nhiều hiện vật 
nhất trong các đi chỉ đã được khai quật của vàn hoá 
Hoà Bình (127. 


Tố hợp công cụ đá (138) cho thế: Nét nổi bát của kỹ 
thuật đồ đá ở đây là kỹ thuật ghe đẻo và tu chỉnh tỉnh 
tế để tạo nên những công cụ hoàn chỉnh đã chiếm địa 
vị chủ đạo. Và, thêm vào đó sự tồn tại của những công 
cụ mài lưỡi đã đánh đấu một bước diễn - triến cao hơn 
của trình độ chế tác Đá của người xưa. 


Những chủ nhân đầu tiên cúa hang Sùủng Sàm đã 
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chế tác công cụ phục vụ cho nhu cấu của cuộc sống 
hàng ngày của mình ngay tại nơi cư trú. Cùng với các 
công cụ đá, là một số lượng lớn mảnh tước (14), và ở 
đây mối tương quan giửa phế liệu và công cụ đá về mặt 
số lượng là gấp năm lần, nếu ta đối sánh với các di chỉ 
văn hoá Hoà Bình khác. : 


Người cổ ở vùng này ưa thích dùng cuội điabazo, 
bazan, quacdit (1ð)... để chế tác công cụ. Ngoài ra họ 
còn dùng cả đá vôi làm nguyên liệu chế tác, tuy ít hơn; 
và phải chăng nguyên nhân chính là do thiếu đá cứng? 


Chủ nhân hang Sũng Sàm ở giai đoạn muộn đã biết 
làm và sử dụng đồ gốm (16). Họ trang trí gốm bằng 
cách đập nhẹ tay bàn đập có cuốn đây thừng vào thân 
gốm đã hơi khô, hay dùng que nhọn vạch lên phôi gốm. 
Những đường chỉ chìm do hạt cát sắc nhọn tạo nên ở 
trên miệng gốm cho thấy có khả năng kỹ thuật bàn 
xoay đã được cư đân ở đây sử dụng. 


Trong các hang động thuộc văn hoá Hoà Bình, gốm 
thô là một loại di vật khảo cố thường gặp, tuy số lượng 
không nhiều. Ta lưu ý là chúng chỉ thấy trong lớp mặt 
đến độ sâu 0,70m - 0,80m; cùng với gốm là rìu mài lưỡi, 
vòng đá.... 


Gốm Sũng Sàm về nguyên liệu, kỹ thuật, hoa văn và 
hình loại mang nhiều nét tương tự với gốm ở các hang 
động Hoà Bình - Bắc Sơn khác, như hang Ôc, Đa Phúc, 
Hang Moen, Đồng Lây.... 

Đôi khi cư dân cổ ở đây còn mài những đoạn xương 
động vật lớn thành các công cụ hình rìu (17). Ở Sũng 
Sàm còn thấy nhiều xương các loài thú lớn (18) bị đập 
vỡ từng mảnh và bị đốt cháy. Đó là những biếu hiện 
chứng tỏ rằng nhiều động vật hoang đại đã được con 


143 


người bắt về để nướng nâu ăn thịt và vứt bỏ xườn 
răng. 


Ngoài những hang động trên cao, nơi mà con người 
tìm được sự che chở, bảo vệ khỏi sự đe doa của bóng tối, 
mưa gió và thú dữ, người nguyên thuỷ Hương Sơn còn 
tiến sát tới vùng ven đồng bằng củ - mới, chọn nơi cư 
trú của mình đưới các mái đá và đế lại vết tích trong 
các địa điểm Hang Sâp Bon (19), hang Chùa Thanh 
Sơn... (20). 


Những hiện vật khảo cố ở đây cho thấy chúng rất 
gần gũi với các di tích văn hoá tìm được ở hang Sũng 
Sâm, Nét chung nhất của các đi sẩn này là: Chúng 
cùng ở Hương Sơn, tạo thành một CỤM cư trú ngày 
xưa; đều là những di chỉ hang động, mái đá nảu mình 
trong vùng núi và mở nhìn ra những cánh đồng, sông, 
suối Hương Sơn; cùng cô chung một nguồn dự trứ động 
- thực vật phong phú, đa dạng, trên rừng, dưới đất. 


Một thực tế đễ nhận thấy là, với Mái Đá Sâập Bon, 
hang Luộn, hang Chùa Mới hay hang Thanh Sơn, ta có 
thể tìm thấy tại Súng Sàm - địa điểm phong phú nhất 
về :rử lượng và hình loại của di tích văn hoý khảo cố - 
những nét gần gũi, đế đối chiếu so sánh với những di 
vật ít ỏi của chúng (21). 


+> 

Trong cả cụm đi chỉ cư trú này, Súng Sàm, Chùa 
Mới ở khá cao so với mặt băng thung lũng và năm sâu 
trong vùng Yừng núi, trong khi đó mái đá Sập Bon, 


hang Luộn.... kể sát đồng bằng. Cho tới nay, theo các 
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nha nghiên cứu, chưa có đủ tư liệu để xem xét mối 
tương quan giữa độ cao hang động với tuổi của di chỉ 
văn hoá Hoà Bình. Điều này, xét ra cùng thấy khá rõ ở 
cụm đi chỉ Hương Sơn. 


Sự khác biệt về vị trí thế cảnh quan - địa lý. Ở đây 
thế hiện trong kết cấu tầng văn hoá khảo cô. Ở Sập 
Bọn, hang Luộn, ðc suối (melania) là chủ yếu. Ở các 
Ti Đũng Sam, Chúa Mới chiếm tuyệt đại đa số là ốc 
nói - nét tiêu biểu cho phương thức sinh sống chủ yếu 
ở miễn giä4‡ đá vôi, chứ không phải ở bờ sông, suối. Suối 
Rồng chảy qua Thung Vương là một con suối nhỏ, ít ốc 
và cá, cua. Vả lại, vùng này nhiều ốc núi, nhân dân địa 
phương vân lượm về để ăn, và theo-họ, nó còn "bổ" và 
“ngon” hơn cả ốc nhồi, ốc văn ở sông, ở ruộng nước. 


Và như vậy, vẫn củng chung túi rừng và sông suối 
Hương Sơn, mà cách thu lượm sản vật thiên nhiên của 
người cổ đã thích nghỉ với từng điều kiện euụ thể cửa 
môi trưởng sinh thái. Nói theo khoa học, theo sinh thái 
học nhân văn, cư dân cố Hương Sơn có "trị giá sính 
thái” (valenee écologique) cao - có khả năng thích ứng 
với nhiều loại môi trường tự nhiên. 


Điều đó cũng thế hiện qua sự phong phú của tầng 
văn hoá, cùng với vỏ nhuyên thể là hàng ngàn hiện vật 
khác: công cụ, phế liệu đá, mảnh gốm, xương răng động 
vật, di cốt người, than tro, thổ hoàng.... 


Sự phong phú này cho thấy tính chất của những di 
chi hang động ở đây không khác biệt bao nhiêu với các: 
di chỉ hang động khác của nền văn hoá Hoà Bình. Đó 
là một loại di chỉ "đống rác bếp" (kjoken - modding) ở 
hang động, nơi chế tác công cụ (workghop - site) và 
củng là nơi mai tắng. 
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Các nhà nghiên cứu đã phân những di tích Hương 
ơn này vào cạm VIII trong tổng số XVI cụm di tích 
văn hoá Hoà Bình ở các.tỉnh Hoà Bình, Hà Tây, Thanh 
Hoá, Nam Hà và Ninh Binh (22)... 


Có thể kết luận: Đặc điểm Sùủng Sàm và cả cụm dì 
chỉ hang động Hương Sơn là những mắt xích của cả 
một truyền thếng văn hoá đá cuội Việt Nam (và Đông 
Nam AÀ) thuộc giai đoạn (hay lăn mức horizon) Hoà 
Bình, phân bố ở vùng núi đá vôi các-xtie, từ Tây bắc 
Bắc bộ đến miền Trường Sơn bắc. 

Ở cụm di chỉ này, các yếu tế của giai đoạn, lần mức 
văn hoá tiếp sau - văn hoá Bắc Sơn - đã xuất hiện rõ 
nét và đáng kể (23). 


Khung niên đại của Sũng Sàm và cụm di chỉ Hương 
Sơn có thể là khoảng 9 - 10 nghìn năm cách ngày nay. 


Hai mẫu ốc lấy trong tầng văn hoá Súng Sàm ở độ 
sâu 1,2m đến 1,4m được tiến hành phân tích đồng vị 
phóng xạ C14 tại Berlin (Đức) cho kết quả niên đại 
tuyệt đối 11.000 năm cách ngày nay (24). 


Như vậy có thể thấy rằng niên đại sớm nhất của. 
cụm di chỉ này là vào khoảng 11.000 năm cách ngày 
nay và niên đại kết thúc vào khoảng 8 nghìn năm cách 
ngày nay. 


Hiện vật khảo cổ của cạm hang động Hương Sơn 
mách chúng ta rằng: Thu lượm và đi săn là hai phương 
thức kiếm sống chính của người nguyên thuỷ ở đây 
(28). 

Tuy nhiên, những phân tích bào tử phấn hoa cho 
thấy sự có mặt của họ rau đậu (Leguminosae gen sp), 
họ hoà thảo (Garminae gen sp) và họ bề hòn (Sapin- 
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daceae gen sp) (26)... Củng với chày, ban nghiền, rìu 
ghè đẽo và mài lười, gốm ở lớp trên và việc người xưa 
đả tiến sát vùng đồng băng hiện nay, cho phép các nhà 
khảo cố học nêu giả thuyết: Cách đây trên dưới một 
vạn năm, xu thế tiến từ miền núi xuống đồng bằng, từ 
kinh tế thu lượm sang kinh tế sản xuất nông nghiệp đã 
bắt đầu rõ nét. 


Đá cuội có nhiều ở Hoà Bình, bên sườn tây dây núi 
Hương Sơn (Vùng suối Vi, Đầm Đa, Lạc Thuỷ....). Như 
các nghiên cứu cho biết, cư dân nguyên thuỷ Hương 
Sơn phải vượt quèn, băng qua những rặng núi làm 
ranh giới giửa Hoà Bình - Hà Tây ngày nay để lấy đá 
cuội và làm nguyên liệu, vì ở Suối Yến và các chỉ lưu 
không có đá cuội. Vỏ nhuyễn thể biến (8ò, sò huyết...) 
tìm thấy tại các dì chỉ hang động ở Hương Sơn là 
chứng tích cho cuộc sống đa đạng phong phú và minh 
chứng cho quan hệ Núi - Biển của cư dân nguyên thuỷ 
Hương Sơn. 


Di cốt người và vết tích, thổ hoàng trên vỏ ốc ở cụm 
di chỉ này tuy còn ít, song cho thấy có thể cư đân 
nguyên thuỷ ở đây cũng như ở các di chỉ văn hoá Hoà 
ninh khác đã có mối quan hệ tâm lính đặc biệt với 
những người cùng cộng đồng đã mất. Họ chôn người 
chết ngay tại nơi cư trú, tư thế chủ đạc là rằm co, di 
cốt được đặt trên nền lát vỏ ốc, răm đá vôi hoặc than 
đen, xung quanh được kè đá, có chôn theo đồ tuỳ táng 
và được rắc thổ hoàng, để "ở bên kia thế gIỚI' người 
chết được phục sinh và sinh hoạt. 


Hương Sơn, trung tâm hành hương vãn cảnh trọng 
yếu với những hang động kỳ thú, với một tổng thể tôn 
giáo Việt Nam cổ truyền Phật - Đạo - Nho - Tín ngưỡng 
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dân giàn.. đã từng là nơi sinh sống, trường hoạt đông 
của các cộng đồng ‹ cư dân nguyên thuỷ cách đây trên 
đưới một vạn năm.* 


Nhưng không chỉ có vậy, những chiếc rìu đồng hình 
xoè cần va lưỡi xéo (loại hình riu đặc trưng cho vấn hoá 
Đông Sơn) đã được tìm thấy ở Nền Đồn và Đầu Cảnh 
Giật (27) cho thấy khu vực Chùa Hương có những di 
tích ngoài trời thời đại đồ đồng và đồ sắt. Điều này 
củng không có gì lạ. Vị đất Hà Tây, nhất là vũng ven 
sông Đáy là nơi tập trung nhiều di chỉ của các chặng 
văn hoá Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun và SHnE 
Sơn nổi tiếng. : 


Trong bia ký, thơ văn và theo lời kể của những người 
lớn tuổi, trong động Hương Tích, trước đây không lâu, 
cô chiếc trống đồng cổ (28). Chiếc trống ấy bị mất từ 
ngày giặc Pháp chiếm Chùa Hương (1947). Quanh vùng 
Hương Sơn đã tìm thấy khá nhiều trống đồng Đông 
Sơn ( (29), trong đó có các trống Hoàng Hạ, Miếu Môn... 
nổi tiếng. Những chứng cứ trên - tuy còn ít ỏi - đã xác 
nhân sự hiện diện của làng xóm Hương Sơn thời đại 
đồng thau và sắt sớm Việt Nam, thời đại bắt đầu dựng 
nước vả giữ nước, cách đây vài ngàn năm. 


Chắc chắn, lòng đất và hang động Hương Sơn với 
những bí ấn và những gì còn tiểm ẩn của nó đả và sẽ 
còn gây cho các nhà khảo cổ học nhiều thú vị bất ngờ 
hơn nữa! 


- * Công CUỘC thăm đỡ: khảo cổ gần đây nhất (7 - 19921 còn phát hiện 
thêm hai di chỉ ở đôi bờ suối Yến là Động Đại Bình và động Thung Mây, 
đều thuộc giai đoạn văn hoã Hoà Binh - Bắc Sim, 
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CHÚ THÍCH 


J. Theo các nhà địa lý, khu địa lý Huà Bình - Hà Tây - Thanh 
Hoá khắc biệt với cáu khu khác chủ vếu từ thời tân kiến LẠO, với 
sự hồi sinh của đứt g8ãv xông Hồng và các, biên đô tân kiến tạo yếu 
(Xem Vũ Tự lập. Cinh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB- 
KIIKP., Hà Nội. lệ trang 230, 


2. Các nhà địa chỉ át cho biết rằng: Dây núi đã vôi Hương Sơn 
được hình thành vào kỳ La di nì thuộc kỷ Tri-at. Kỷ Tri-at bắt đầu 
cách đây 270 triệu nâu. Kỹ La đi ni thì cách đây 220 triệu năm. 
Như vậy: núi lượng Sơn đá cá khoảng 220 triệu năm tuổi. 


3, Văn hoá Hoà Hình (thời đại Đá giữa và giai đoạn chuyển tiếp 
«ng 124 mới) tồn tại trong khung niên đại 12.000 năm đến 8.000 
2.000 năm cách ngày này, 


4. Hình tượng đó hủ rất phù hợp với quá trình kiến tạo vùng 
đãi này. Xem Lê öá Tháo, Thiên nhiên Việt Nưn, NXB3-KHKT, Hà 
Nội 1977, trang TÚI, 102 


3, Khái quát Cấu trúc địa hình cánh quan địa lý của. nrưười Hoà 
Định. chúng tỏi đà đưa rả miột trật tư sau: Suối - Bãi bội - thung - 
thềm cổ - đồi trụne sinh Hay miền rước núi và núi đá vôi cacxtic 
(với các hàng động). xem Trần Quốc Vượng, ăn hoá Hoà bình - 
Văn hoá Thung Lũng. Tạp chí Khảo cổ học số 2.1986, trang L - 6, 


6+ lĨuv Hùng Tiển và Trương Quốc Bình - Phá hiện di tích 
tqgười xưa tại khu dinh thắng Hương Sơn - Báo "Hà Nội mới" số 
ta ngày 33.4.1975. 


+ Trương Quốc Bình. Tin thấy di tích người xưa ở Mỹ Đức 
Báo "Hà Tây", số ra ngày 12 - 4 - 1974, 


+ Trần Quốc Vượng, Vựi màa gặt kháo cổ ở Hương Sơn. Báo 
“Hà Tây" sô ra ngày 7 - 6 - 1974. 


- Đ/ chùa Thaste khảo cổ. Những phát hiện mới về khảo cổ lêc 
1975. trang 9ó - 1 03. 
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+ Trần Từ, làng xã Hương Sơn {ghi chếp dân tộc học) - Tạp 
chí Nghiên cứu lịch sử, số 165, tháng LÍ] - 12 - T975. 


+ Hà Văn lấn, The Hoabinhian CuHure im thẻ ConICXE GỀ ViCL- 
1n). Viettamese Studies No 46 - 1976 (Văn hoá Hoà Bình trong 
bối cảnh Việt Nam). 


+Phạm Đức Mạnh, Cụm ơi chỉ đô đá lương Sơn, luận văn tốt 
nghiệp khoa lịch sử, chuyên ngành Khảo cô học. khoá 1971 - L97%, 
Hã Nội, 1975. 


+ Hoàng Xuân Chinh (chủ biên). Văn hoá Hoà Hình ở Việt Nam 
. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1985. 


7. Dại đa số di chỉ văn hoá Hoà Binh nằm ở độ cao 10 - 20m 
§o với mặt thung lũng. Thống kê 72 di chỉ hang động Hoà Bình có 
phi chép độ cao cho thấy rằng sản 60%. hang động nằm ở độ cao 
từ 10 - 20m. Xem Hoàng Xuân Chinh (Chủ biên). Sách đã dẫn, 
trang 3Ô. 


8. Hang Sũng Sàm: Một nơi dưới mái đá cao ráo và thoáng đăng 
(cao hơn lóm, rộng gần 20m) và tiếp theo là một động ăn sâu vào 
trong núi hơn 3Ôm, rộng nhất tới hơn lÚm. 


Hang Chùa Mới, gần hang Sũng Sàm, tuy đã bị cải tạo thành 
Chùa, trên vách hang các nhà khảo cô học còn phát hiện "thấy một 
ít kết tầng (Sediment) sét - vôi bở vụn, có gắn vỏ nhuyễn thể và 
xương thú ít nhiều đã hoá thạch, vỏ Ốc biển có dấu thổ hoàng. Trên 
mặt hang, còn sót lại một chày nghiền. bằng đá cuội đã bị vỡ.. 


9. Các nhà địa chất học giải thích quá trình hình thành các hang 
động, khe suối. thung quèn bằng hiện tượng nước có chứa Axit- 
cacbonic luồn vào khe nứt làm hoà tan tường đá, mở rộng thành 
hang. Rồi mở rộng nữa, tạo thành thung. Xung quanh thung, có 
guèn (đèo). Trong núi có mạch nước ngâm thoát ra lẻ tế, tập trung 
vào dòng lớn thành sông, suối trên mặt. Những vùng đã vôi già 
. mới có dòng nước chấy trên mặt. Những vùng đá vôi trẻ chỉ có 
đồng ngẫm. Đấy là hiện tượng cacxtic {karstic). 


10. Để có thể kiểm tra được nh chất tầng văn hoá của toàn bộ 
đi chỉ, những nhà khảo cổ học đã đào năm hô ở tong lòng hang 


150 


và ở cứu lang với thứ tự Á, BH, CC ]. l: có diện tích khác nhau. 
ống điện tích khai quật 3 xấp xi 100m2 (hưn 90m2 là tầng vũ ốc 
và chỉ có 194m2 trước cửa hane là tầng đáo. 


1ì. Theo kết quả phân tích các mẫu trai, Ốc tìm thấy trong hang 
Sũng Sâm của ŒS, Tiến xi Đặng Ngọc Thanh, Khoa Sinh, Đại học 
'[ông hợp. Là Nội. Phần lớn trone chúng là loại ôc Cạn, các loài ốc 
cạn này đều là những loại ốc cô phối và có mang phổ biến ử vùng 
núi thấp, có độ âm ở Bắc Việt Nam. 


12. Hoàng Xuân Chính (Chú biên). Sdd. Bảng Ì, trang 37, Báng 
IL trang 3&. 


13. Trong tổng số 2711 hiện vật, có 2572 di vật đá, sồm các 
công cụ phèẻ đèo tử cúc hòn cuối, ghẻ đếo một mặt (kiểu Xutmatra) 
hình đĩa. hình bầu đục hay hình hạnh nhân (không nhiều). rìu ngắn, 
các loại công cụ chặt, nạo, bàn nghiền, chày nghiên, rìu đá mài lưỡi 
(ru Bắc Sơn), công cụ làm bằng mảnh tước (ít), vài công cụ bằng 
đá vôi. 

14. Theo các nhà khai quật, đó là nét khác biệt của Sũng Sàm 
số với nhiều di chỉ Hoà Bình- Bắc Sơn khác. Số lượng Jứn mảnh 


tước có thế là do việc chuyển nguyên liệu cuôi từ xa về và được 
sía công tại chỗ làm công cụ: 


IS. Kết quả phân tích thạch học của G§ tiền sĩ Tống Xuân 
Thanh, Khoa Địa lý, Đại học Tông hợp Hà Nội. 


ló. Từ các hồ đào trone lòng hàng ở độ sâu tới 0,30m các nhà 
khảo cô học đã thu lượm được 117 mảnh gồm thô, dày, màu xám 
đen, pha cất bạt thô và cố độ nung thập. Cũng với gôm thô là rìu 
mãi lưỡi. 


17. Theo nghiên cứu củu các nhà sinh học, công cụ xương hình 
rìu trong các di chỉ văn hoá Iioà Bình chủ yếu được gia công từ 
những đoạn xương ống chẻ dài của loài thú lớn; loại công cụ này 
thường thấy ở các đi chí có nhiều đi cốt động vật lớn như: xóm 
Trại, Hang Tầm. Làng Nèo... 


18. Ioàn bộ hiện vật xương cốt người và hơn lŠSk§g xương răng 
động vật của Sũng Sàm được đưa về phòng thí nghiệm Động vật 
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học, Khoai sinh. Dại học ống hợp Hà Nội để phán tích. 


19. Tinh Sâp Bon - Một đi chỉ dưới mát đá nhỏ dưới châu núi 
lon; thôn Dục Khê. Độ cao của nên hiện tại xuông tới mặt ruộng 
- cánh đồng Núi Ci (trước ðol là Bãi Bún) chỉ có 1.5 mà Mái đá 
cao I0.5m, dài l&m, quay hướng Tây Nam, 


Hài hồ thám sắt với tổng diện ch I6m2 cho thí ùy tầng văn hoá 
là đất sét màu nu, xốp, lẫn nhiều vó ốc suối (antiinelania). Ốc văn 
(polyzonata), ốc ruộng, 


Hiện vật lận trung nhiều ở chỗ tảng đá sập xuống (nsuỗn góc 
tên gọi “Sậâp Hon”?), gồm 37 công cụ đã: ö ông vụ chè đẻo, chày 
nghiền, mảnh tước, cuội ñguyên. cuội có vết chế tác, mỘt sô xương 
răng động vật. Không thấy công cụ mài và đồ 8öm, 


20. “Tại địa điểm chùa hang Thanh Sơm, thôn Hội Xá - miột hang 
Ở gần núi con lrăn (hay núi Đối chèo) - cũng thấy mỘI ï dấu vết 
của người xưa. Vỏ Ốc suối, Ốc nút. mảnh cuỘội và một ít kết tầng 
trên vách. 


21. Tại hang Luộn (còn gọi là Chùa Luộn hay Hương Đài), thôn 
Hội Xã, các nhà khảo cổ học phát hiện được 15 hiện vật đá và 4 
mảnh xương động vật, trên nền hìng ở các chỗ, tầng văn hoá còn 
lộ ra khá rõ, có chỗ dày tới 2m. 


22. Các cụm đi cl văn hoá lloà Bình có đặc điểm chung là: 
Các di chỉ trong mỗi cụm phân bố liền khoảnh, trong một hoặc vài 
ba thưng lũng cacxuc có lôi Xuy ên thung đi lại dễ dàng và thường 
ở gân một dòng suối nào đó, ở mỗi cụm đi chỉ thường nổi lên một 
đi chỉ có tầng văn hoá dày, có niên đại cổ hơn so với các đi chỉ 
khác. Đó là nơi cư trú "gốc" hay "trung tâm". 


23. Theo PGS. Diệp Dinh Hoa, những mảnh gốm thô trang trí 
vặn thừng, chất liệu đất thô, xương sốm dày được làm bằng đất sét, 
lấy tại chỗ là đo người Hoa Bình ở Sũng Sàm làm ra và có niên 
đại ương đương văn hoá Hắc Sơn, (Dẫn theo PGS. Hoàng Xuân 

Chỉnh, Sđởđ, trang 93, 


Trong bộ công cụ đá Sũng Sàm có rìu mài lưỡi hay còn gọi là 
ru Bắc Sơn. 
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24. Mẫu BIn - 1541 L 11.365 - 80 B.P 
Mẫu Bln - 1541 II. 10.770 - 75 B.P 


25. Theo điều tra nghiên cứu đân tộc - thực vật học (etno - 
botanique) và dân tộc - động vật học (ethno - z00logiqu€) ở Thung 
Lầu, Thung Mơ - Hương Tích của cần bộ và sinh viên Khoa Lịch 
sử J2HYH tà Nội, có cây ăn được (ăn bạt, ăn vỏ, án củ, ăn thân, 
ăn lá) và đông vật ăn được (các loài không xương sông, cá, bò sắt, 
chìm và loài có vú) trong môi sinh thung lũng là khã phong phú, 
và đa dạng - có thể phục vụ cho việc hái lượm và đi sẵn (heo phô 
rộng trong một hệ sinh thái phôn tạp của môi sinh thung lũng chân 
núi đá vôi cacxuc. 

20. KẾt quả phân tích của Phòng CỔ sinh địa tầng - Đoàn địa 
chất 45. 

27. Phạm Minh Huyền, Văn hoá Đông Sơn - sự thống nhất và 
đa dụng. Luận văn phó uến sĩ Klioa học Lịch sử , 1992. 


Những chiếc riu này được phát hiện trong cùng đợt khảo sắt cổ 
| lương Sơn của Đoàn cần bộ và sinh viên "Khoa Lịch sử, ĐHTH 
Hà Nội, 1975. 


28. Bài minh khắc trên chuông niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 


hại (1793) trong chùa Thiên Trù có nơi về động Hương Tích ' "Trống 
đồng, nhũ đá, lạ trong cái lạ... 


- Hoà Thượng Thích Thanh Chân (đã viên tịch) sinh thời có nói 
rằng: Chiếc trông ây trông siống những chiếc trống đồng bày ở 
Viện Bảo ¿ng Lịch sử Việt Nam. 


- Thơ cụ nghề Dương Lâm, nói về chùa Hương: Hỏi khánh đá, 
trống đồng thuở trước... (Dân theo Trần Iê Văn. Sđđ, trang 29). 


29. về tống Hoàng Hạ (Phú Xuyên); trống. Miễu Môn (My 
Đức); trống Phú Đuy (Mỹ Đức)... xin xem: nhiêu tác giả Trồng 
đông Đông - Sơn (Trống loại I theo phân loạt Heger). Nhà NXR 
Khoa học xã hội, Hà nội, 1990. 


Hà Nội, mùa Kết hạ, Nhâm Thân 
1992 


PHÙ ĐÔNG 
TỪ TRUYÊN THUYÊT 
ĐỀN HỘI KHOE. 


I 


RIẾT LÝ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ NGÀNH ĐÔNG 

Ï y nói riêng có một định nghĩa rất hay về con 

người và hoàn toàn phủ hợp với nhận thức khoa 

học hiện đại. Con người là một vũ trụ nhỏ (nhân 

thân: tiểu vũ trụ). Vũ trụ là một toàn thể, kết hợp cả 

không gian (vũ) và thời gian (trụ), bao quát cả trời đất, 

có âm và có dương “Nhất âm nhất đương chỉ vị đạo": một 

âm một dương tạo nên vủ trụ, tạo nên sự khởi đầu, tạo 

nên tiến hoá và biến hoá, tạo nên con đường, tạo nên 

đạo. Con người là một toàn thể nhỏ, nằm trong toàn thể 

lớn vủ trụ, đất trời, tự nhiên, bao gồm cả thân xác và 

tỉnh thần, có khối lượng sống và chất lượng sống, có 
không gian của người và thời gian của người... 


154 


Chăm sóc con người là chăm sóc cái toàn thế người, 
cả tỉnh thần và thân xác. "Một tỉnh thần khoẻ mạnh 
trong một cơ thể khoẻ mạnh" là một túi khôn của ngạn 
ngữ phương Tây. 


Thế cho nên khi khoa Đông y định nghĩa cái ốấm đau 
của con người là sự "mất quân bình âm dương”, và định 
hướng chứa bệnh là "khôi phục sư quân bình âm 
dương", thì nó đã đưa lên hàng đầu chuẩn mực của cái 
Khoẻ là sự quân bình cá thân xác và tình thần, sự hoà 
hợp giửa con người và môi trường. Con người khoẻ là 
con người dễ thích nghi và chóng thích nghị với mọi 
thời tiết, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, khi khó khăn 
củng như lúc thuận lợi, đều bình tĩnh, vững vàng, biết, 
cách định hướng tốt... 


H 


Vì thế cái Khoé là thuộc phạm trù văn hoá, văn 
minh. Thao điễn thân xác (thể thao) là một ứng xứ văn 
hoá, và mọi thành tích trong +hế thao là những thành 
tựu văn hoá. Mệt đất nước có nền văn hoá cao cũng là 
một đất nước có nền thể thao phát triển. 


Nếu giáo dục, theo nghĩa chung, là sự truyền đạt 
văn hoá thì thể dục - hay là sự giáo dục thân xác - là 
một bộ phận hợp thành của nền giáo dục quốc dân, 
cũng là sự truyền đạt văn hoá, cũng là văn hoá theo 
nghĩa toàn thể. Muốn Khoẻ phải luyện tập vất vả, phải 
kiểm chế thân xác, phải kiêng ky đủ thứ. Khổ hạnh 
trong thể thao khác khổ hạnh tôn giáo. Vì đó là một 
điều kiện nhằm đề cao thân xác như một giá trị (thân 
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xắc nở nang, đẹp đẻ). 


Thế cho nên không thể có chuyên "cử động tứ chỉ, 
ngu sỉ đầu óe" (1). Các cơ quan thể dục thế thao là các 
cơ quan văn hoá, các hội diễn thể thao là các sinh hoạt” 
văn hoá của quần chúng của nhân dân. 


Ca tụng thân xác không phải là ca tụng tình dục, 
mà là ca tụng một nét riêng văn hoá. Vẻ đẹp thân xác 
là một biểu hiện của vẻ đẹp văn hoá, văn minh. Thân 
xác không chỉ là công cụ, không chỉ là sức lực để bị bóc 
lột, không chỉ là xác thịt để bị mua bán, làm đầy tớ, 
thân xác là một giá trị để tạo ra những giá trị khác qua 
lao động, để giao tiếp với tha nhân qua bắt tay, bá vai, 
hay để "trao thân gởi phận” qua tình yêu trai gái,.. 


Bởi thế, chăm sóc thân xác qua thể đục, thể thao là 
chăm sóc một giá trị văn hoá, văn minh. 


I„" 


Vả lại, sự thống nhất và hoà hợp giữa tỉnh thần và 
thân xác là phép biện chứng của sự sống con người, 
Trái với tín điều tôn giáo, chúng ta không tin có sự tồn 
tại của tỉnh thần ngoài thân xác. Cũng trái với tín lý 
tôn giáo, chúng ta không tin có sự xác sẽ sống lại và 
bất tử. Chết là sự ngừng hoạt động và tan rã của thân 
xác và cũng là sự tiêu diệt của linh hồn: Xác với hồn là 
thống nhất trong toàn thế Người sống động. 

Nếu cốt lõi của một nền văn hoá là hệ tư tưởng, hệ 
ý thức mà căn cơ là một triết lý vũ trụ và nhân sinh, 
thì thể dục thể thao, bộ môn chăm sóc và rèn luyện 
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thân xác, sức khoẻ con ngươi, một bộ phận hợp thành 
của văn hoá, cũng phải có nền tảng hệ ý thức, nền tảng 
triết lý của mình. Có một triết lý thể dục thể thing vạch 
rõ tính mục đích của việc chăm sóc thân xác trong cuộc 
nhân sinh. 


Có một tỉnh thần thể thao, định hướng những ứng 
xử hằng ngày và trong thao diễn, thi đấu... của vận 
động viên. Tính thần đó phải chăng là: Luôn vươn tới: 
Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn? Tỉnh thần đó là tranh tài 
chủ quan trong vô tư khách quan? Tỉnh thần đó là chơi 
mà ngay thật, là tự do, khoáng đạt trong bước đi, cách 
làm, nhưng lại rất chặt chẽ đầy luật lệ phải tuân theo 
trong từng môn loại? 

Ở thủ đô Hà Nội và các đô thị nổi đanh của thế giới 
hôm nay, giới trẻ có thói quen ca ngợi những người 
"khoẻ mạnh” trong ứng xử văn hoá, văn minh là "Ông 
ta (bà ta) có tỉnh thần thể thao". Tôi cho đó là một lời 
xưng tụng đúng đắn, đầy ý vị văn hoá - thể thao. 


Thế còn triết lý nhân sinh về thể dục thể thao? Lễ 
tất nhiên nó lệ thuộc từng chế độ xã hội, đúng hơn, lệ 
thuộc hệ tư tưởng của môi thời đại, mỗi chế độ xã hội. 


Song như, V,l.Lê - nin đã nói, trong văn hóa dân 
gian ngày trước đã có một nhân tế đân chủ và xã hội 
"chủ nghĩa. 

Trong chuyện người anh hàng làng Gióng, huyền 


thoại đó chỉ còn lại một chi tiết cấu trúc nên câu 
chuyện: 


Bẩy nong cơm, ba nong cà 
Uống một hớp nước cạn đà khúc sông... 
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Triết lý ẩn tàng trong câu chuyện Phủ Đống là ở 
chỗ: Cái gì làm cho chú bé nghèo ra khỏi tình trạng 
"bất túc” về thân xác và tỉnh thần: Lên ba tuổi nhưng 
chỉ nằm mà không đứng, không ngôi (sinh lý học goi là 
bệnh coi xương rạchitique), không nói, không cười? 


- Động lực ấy là: Đất nước có giặc ngoại xâm thì 
nhiệm vụ mỗi người dân - gái trai, già trẻ - yêu nước là 
phải đi đánh giặc. 

Mối bận tâm về giặc ngoại xâm là tình tự cơ bản của 
tâm thức Việt Nam. 

Vì có giặc thì phải khoẻ, phải lớn cho nhanh; đấy là 
yêu cầu nhảy vọt trong gian nan vì nạn nước, yêu cầu 
một lòng đại đớởm, làm quá cái sức của chính mình, của 
con người mình. Và như L. Phơ - bách nhận xét: Thần 
thánh (Thánh Gióng, Phù Đểng Thiên vương...) là sự 
thần thánh hoá sức mạnh trần gian. 


Trong "Bài ca Việt Minh" Bác Hồ cô nói: 
Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan 


Nhưng thực dân, đế quốc không để các em yên, cha 
mẹ các em yên, đất nước yên, nên các em phải cùng mẹ 
cha, đất nước góp sức chống Tây, đuổi Nhật... 


Chuyện thế kỷ 20 - thời đại Bác Hồ giữ nguyên yêu 
cầu của thời kỳ "thứ sáu Hùng Vương" và sẽ vẫn còn là 
như thế với một nước nghèo, nước nhỏ khi nạn xâm lấn 
của nước lớn chưa bị loại trừ khỏi những "hằng số của 
lịch sử"! 


Câu chuyện Phù Đổng mãi mãi hay và sáng giá là 
biểu tượng của Hội khoẻ Việt Nam vì nó ca tụng thân 
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xác vượt qua kích cở "vai năm tậc rộng thân mười 
thước cao" đế trở thành khống lồ; vì nó ngợi ca sự quên 
thân, xả thân, vì nghĩa lớn, cứu nước cứu dân, và còn vì 
nó cố vũ sự quên - hay triết lý thường' quên - sau chiến 
thắng, dù "thân tồn" nhưng phải "ngoại kỳ thân" đặt 
ngoài mọi tham vọng công danh, địa vị... 

Đó là đôi điều tôi muốn nói thêm về Phù Đống, nhân 
Hội khoẻ Phú Đống toàn quốc đang tới gần... Còn ch¡ 
tiết chuyện này, tôi đã nói trong bài "Sức mạnh Phủ 
Đống, biếu tượng Việt Nam đăng trên báo TDTT số 
777, ngày 13 - 8 - 1983, 


Hà Nội. T983 
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ME LINH 
HÔM QUA - HÔM NAY - 
NGAY MAI 


ỘT DẢI SÔNG HỒNG, TỪ CỬA LẤP SÔNG . 
Cà Lồ đến bến phà Chèm. 

Một dải sông Cả Lồ, bao quanh huyện từ tây qua 
bắc sang đông, chừa lại một mũi nhọn đâm nhêề vào 
miền đổi gò Xuân Hoà, qua hồ Đại Lải tới miền rừng 
núi Ngọc Thành dưới chân Tam Đảo, nơi cư trú của 
đồng bào Trại (dân tộc Sán Diu). 


Con đường 23B xinh đẹp, từ bến Chèm, băng ngang 
huyện 17 km thì đến thị trấn Phúc Yên và nối với quốc 
lộ số 2 để ngược lên Việt Trì hay xuôi về Phù Lễ. 


* Với \ SỰ cộng tắc của 'hiNa sư Đào Thế Tuấn và các cộng tác viền. 
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Những dải đât bạc màu cuối cung của miền thêm 
phù sa cổ men theo quốc lộ, còn in hàn "vết chân ngựa 
Gióng”, những dải đồng màu bao quanh khu chiêm 
trắng Tam Đồng nho nhỏ; những ngọn đổi gò dạng vòm 
thấp xoải, rái rác đó đây, lam chứng tích cho mọi thêm 
sốt thậc 1) của sông Hồng; một con đề quai bề thế nhô 
cao như ngăn cách miền huyện trong đê với 6 xã miền 
đất bãi và một van chài miền Hối. 


1ó, Mê Lĩnh tên mời đặt mà rất cố trên miền đất cố, 
huyện địa đầu, cửa ngõ Tây Bắc của thủ đô Hà Nội 
hôm nay. 


Hôm qua, đó là đất đai Yên Lãng và một phần Ñim 
Anh của tỉnh Phúc Yên rồi Vĩnh Phúc và Vinh Phú. 
Ngày xưa, đó là phần cực nam của đất Văn Lang, bảo 
hộ nhà Hùng. Đến đời Hai Bà Trưng - người tự xưng là 
cháu ögoại vua Hùng và mục đích của cả đời mình là 
dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, thì đó là đất đai của bộ, 
rồi của huyện Mê Linh. Để rồi, với biến thiên của lịch 
sử, còn mang tên Gia Ninh thời Lý Nam Đế rồi Minh 
Lãng, Yên Lãng, thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn... để ngày 
nay lại trở về nguồn cội với Mê Linh. 

Ký ức lịch sử đã chìm sâu vào miễn vô thức của tập 
thể dân tộc, nhưng qua ngử âm học hiện đại đã phục 
nguyên được dưới các dạng vỏ chử nghĩa "Văn Lang - 
Mê Lnh - Gia Linh - Yên Lãng...". Cái từ cố Việt lấp 
láy: blng - blang, mling - mlang, chỉ một loài chim; 
chim bling cửa Tây Nguyên hay chim Kiáng, chim 
tráng của người Mường; một loài chim ăn thịt, về sau 
lại được thay thế bằng biểu tượng chim Hạc miền Bạch 
Hạc Việt Trì... Chim Bling tung cánh trên trời cao là 

biểu tượng của vua Tổ, của Mặt trời. Và những người 
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dân làng Việt của nhà Hùng khi bước vào hội mùa thời 
dựng nước thì đội mủ cắm lông chim hay khoác áo lông 
chim, mà hình ảnh mặt trời, chim và mủ áo lông chim 
còn được chạm khắc trên trống đồng và đề đồng cố. 

Khảo cổ học đà phát hiện ra cá một đải di chỉ thời 
đại đồng thau nối tiếp nhau qua thời gian (Phủng 
Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn) và trong 
không gian, từ Bạch Hạc,Việt Trì CYên Lập - Làng Đả) 
qua Vinh Tường (Lũng Hoà), Yên Lạc (Đồng Đậu) Yên 
Lãng (Tam Đồng - Mê linh) tới Đông Anh (Tiên Hôj, Cổ 
Loa, Xuân Kiểu...).. đánh dấu nhưng chặng đường 
khai triển về xuôi, do sức ép dân số và sự phát triển 
kinh tế, mở mang không gian sinh sống từ đất trung du 
về miễn châu thố, từ thời đại vua Hùng đến thời đại 
vua Thục và mãi về sau. Những dấu chân ngựa Gióng, 
rải rác mã liền một dải từ núi Vũ Ninh (Châu Cầu Phả 
Lại) ngược dần lên núi Sóc (Sóc Sơn) là sự hồi cố trong 
huyền tích (từ hiện tại trở về quá khứ) một sự đi xuôi 
dòng của hiện thực lịch sử (từ quá khứ đến hiện tại), từ 
miền rừng núi đến gò trung du mà lan toả xuống đồng 
bằng cửa cư dân Việt cố. 


Mê Linh bên tả ngan giáp giới với Từ Liềm, Đan 
Phượng bên hữu ngạn sông Hồng. Nếu Mê Linh bên tả 
ngạn là quê cha thì Ba Vì bên hữu ngạn (với làng Nam 
Nguyễn) là quê mẹ và Đan Phượng - Từ Liêm củng bên 
hữu ngạn (với thần tích thờ Thi Sách ở Nại tử Châu - 
Hồng Hà và vết tích thành cố và cái tên cổ Ô Diên ớ xã 
Hạ Mỗ mé trên Thượng Cát) là quê chồng của bà Trưng 
Trác. Mê Linh - Chu Diên (sau biến âm là Ô Diên), với 
những bến nước và những con thuyền, làm cảnh nối 
giao chuyển giữa đôi bờ sông Cái. Thế cho nên thành cổ 
Mê Linh còn đó, ngay tại Hạ Lôi của xã - huyện Mê 
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bình lại cũng có tên là thành củ Chu Điên- Ô Diên), với 
đền thờ gần chợ Hạ, vừa tưởng niệm Ba Trưng vừa 
tưởng niệm Thị Sách; hội ngày xưa, cả Kiệu Bà cũng 
rước để hoài niệm một thời. 

Đô kỳ đóng cối Mê Linh 

Lình Nam riêng một triểu đình nước ta! 


Cách đó không xa, trên đất Tam Đồng, còn dấu tích 
hai toà thành cổ, thành Cư Chiên tương truyền của Bà 
Trưng Nhị và thành Vượn , tương truyền của Mã Viện. 
Và đó đây từ Mê Linh qua Vĩnh Lạc. Bình Xuyên ở trên 
hay Sóc Sơn Đông Ảnh ở cạnh trong lòng đất đã bật 
dậy dưới lát cuốc khảo cố biết bao mệ cố, chứng tích 
của một thời gian giao tiếp và đan xen văn hoá Việt - 
Hoa của một thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Trên 
đôi bờ sông Cái - Nhị Hà, đây cũng là phần đất quê 
hương của Nam Đế Lý Bôn (Bí)... Huyện Thái Binh 
(không phải tính Thái Bình ngày nay) vắt ngang sông 
từ Phúc Thọ Ba Vì sang Vĩnh Lạc - và phần đất quê 
hương của Việt Vương Triệu Quang Phục - huyện Chu 
Diên, vắt ngang sông Từ Liêm , từ Đan Phượng sang 
Mê Linh. Ngày xưa (đầu công nguyên) là duyên nợ gia 
đình và nghĩa tình đất nước, ngày nay (thế kỷ VŨ) Lý 
Triệu là tỉnh đồng chị, nghĩa đồng bào. Di tích Trại 
Diến Táo (xã Tiến Thắng) ở Mê Linh là nơi tương 
truyền Lý Bí nương náu trước khi khởi nghĩa chống 
Lương. Và ngôi chùa Diến Táo là nơi gặp gỡ của hai 
nhà Lý Triệu. Lý Triệu thời Tiền Lý Nam Đế (Lý Bí) là 
đồng chí, thời Hậu Lý Nam Đến (Lý Phật Tử) là cừu 
thủ, và còn đó, đi tích chia đất ở bãi Quân Thần 
(Thượng Cát - Hạ Cát - Từ Liêm) như một bài học nhớ 
đời của lịch sử: "Đoàn kết thì sống còn chia rễ ắt diệt 
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vong”. 


Mê Linh hôm qua còn lưu g1ử những kỷ niệm của 
các triểu Lý (Tháp miếu thờ công chúa Lý khai hoang 
lập làng cả vùng Tiên Châu, triểu Trần (trận đầu 
chống giặc Mông Cẽ ở Bình Lệ Nguyên (1258 tại Binh 
Xuyên) bến Lãnh Mỹ (Nam Viãn) trên sông Ca Lồõ, nơi 
vua Trần tạm rút xuôi đòng Cä Lỏ và quỏe lộ 2. Khỏng 
chỉ thế, Kim Hoa của Mê Linh còn là quê hương của Đỏ 
Nhuận, tac đàn phó nguyên soái thời Lê Thánh Tông: 
là quê hương cúu nữ thi sĩ Ngô Chì Lan. Và Thanh 
Lâm còn di tích tiền đồn của nghĩa quân Quân Hiẻo 
Nguyên Danh Phương, một thủ lĩnh nông đân kiệt xuất 
hồi giữa thế kỷ 18. Nhưng đâu tranh của nông đân 
trong quả khứ, xét đến cùng là vô vong. Mê Linh hêm 
qua, với 18 vạn đàn trước cách mạng vẫn là mảnh đất 
khô căn nhờ vả hoàn toàn vào nước trời mà trồng trọt, 
mảnh đất "ngã không lấm váy", với ruộng đồng "chó 
chạy hở đuôi", như dân Phúc Yên thường nói. 


Cách mạng đã nhen lên ngọn lửa hồng trên đất 
Phúc Yên... Mê linh từ khá sớm. Các Vị uỷ viên Trung 
ương Đảng hôm nay, như đồng chí Xuân Thuỷ, đồng 
chỉ Vũ Ngọc Linh, từ hôm qua đã là nhứng nhà cách 
mạng trong bóng đêm Pháp thuộc của Phúc Yên. Ngọc 
Thanh đã trở thành chiến khu chống Pháp - Nhật, một 
ATEK dự bị của Trung ương. Cùng cả nước Phúc Yên đã 
vùng lên làm cách mạng mua thu, Cùng cả nước, Mê 
Lình đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ, phá tế ác ở 
Thạch Đà, chống càn thắng lợi ở Tiền Phong... Chống 
Mỹ cứu nước, Mê Lính là nơi bắn rơi chiếc máy bay Mỹ 
thứ 4000, là nơi bát sống nhiều giặc lái Mỹ, kể cả giặc 
lái B52 trong 12 ngày đêm khói lửa mùa đông Nhâm 
Tý 72. 
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Một thị xả Phúc Yên cố tạm thời bị lùi xuống hàng 
thị trân! Song các xóm làng Mê Linh đi vào lãm ăn tập 
thể đã xây dựng nhã ngói khang trang hơn đô thị. Và 
ruộng đồng tuy còn khá thiếu chất vôi để khử chua 
song chó chạy đâu con hở đuôi ra khi ruộng đồng hợp 
tác thuỷ lợi hoá và bước vao cuộc "cách mạng xanh". 


Chỉ vẻ cho tôi trên tấm bản đồ "Mê Linh quật khởi”, 
đồng chí Ngô Lương, uỷ viên thường vụ Thành uỷ kiêm 
bí thư Huyện uỷ Mê Linh, rất điềm tình mà không kém 
say sưa nói với tôi về một Mê Linh của ngày mai: 

Mới hai năm từ Vĩnh Phú chuyển giao về Hà Nội, 
chúng tôi phải phấn đấu làm sao cho Mê Linh thực sự 
trở nên một thành viên hữu cơ của thủ đô Hà Nội, một 
cửa ngõ địa đầu Tây bắc của thủ đô. Một khi cầu Thăng 
Long được hoàn thành, thì từ hề Gươm đến hồ Đại Lải, 
con đường đải trên 30 km nào có nghĩa lý gì! Phúc Yên 
lại sẽ trở nên một thành phố, một thành phố “vệ tỉnh' 
của thủ đô Hà Nội, khi Mê Linh vươn lên thành một 
huyện nông - công nghiệp hoàn chỉnh, với một mạng 
lưới công nghiệp điện khi, cơ giới và công nghiệp chế 
biên hoa màu, ép đầu lạc và dầu thầu dầu (Phúc Yên 
xưa là vùng thầu đầu nối tiếng). Công nghiệp đâu tằm 
sẽ được phục hồi và phát triển. Những trạm bơm nước 
lớn và những công trình thuỷ nông sẽ được hoàn chỉnh 
hơn nhiều. Khúc sông Cà Lồ chết sẽ được làm "sống 
lại", rồi đây chắng lo g1 úng han. Hiện nay trên đất Mê 
Linh đã có hai trường đại học, bốn trường phố thông 
trung học vả hàng chục trường trung học chuyên 
nghiệp. Số tri thức Mê Linh sẽ còn tăng tiến nhiều về 
số lượng và chất. lượng. 


Anh đã tự lái xe dẫn tôi đến thăm công trường xây 
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dựng sân khấu lớn, với sức chứa trên 5000 người, sắp 
hoàn thành khá đẹp và hải hoà với tự nhiên bao 
quanh. Một sân vận động cỡ trung bình đang bước vào 
xây dựng, rồi đây ít nhất có thế dành cho các đôi bóng 
A2. Mật toà thư viện, một nhà văn hoá đả hiện lên 
trong kế hoạch, cho thấy trước một cụm văn hoá đạng 
thị thành. Phúc Yên sẽ trở thành trung tâm không chỉ 
cho riêng huyện Mê Linh mà còn cho cả vùng, tạm gọi 
là vùng gạch nối giữa trung du và châu thố phía Tây 
Bác thủ đô Hà Nội. 

Tôi chia xẻ cùng anh niềm mơ ước "rồi đây miễn nội 
thành Hà Nội có gì (anh muốn nói đến cái "chất văn 
hoá - trí thức” của thủ đô) thì chúng tôi củng cố gắng 
phải có đấy". Đế khách miền ngược xa gần, xuôi quốc lộ 
2 tới địa đầu Phúc Yân là đã cảm nhận được cái sắc 
thái Hà Nội, cái chất "thanh lịch Thủ đô". 


Tôi hiểu rõ anh đang muốn xua đi cái mặc cảm “tỉnh 
lẻ” của Phúc Yên, muốn phấn đấu cho Mê Linh duyên 
thăm tình nồng còng Hà Nội ngàn năm văn vật. 

Một ước mong chân chính và không có lý do gì đế 

không thế trở thành một hiện thực mới của Mê Linh. 
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ĐỒNG ANH 
TRUYỀN THÔNG VẢ 
CÁCH MẠNG 


toàn thể nhân dân và toàn Đảng bộ Thành phố 
hướng vào việc triển khai nghị quyết của Bộ 
Chính trị về công tác của thủ đồ Hà Nội và chảo 
mừng Đại hội lần thứ IX (vòng 2) của Đảng bộ Hà Nội, 
chúng tôi, một số giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ cùng nhiều 

cán bộ và học sinh của trường Đại học Tống hợp Hà Nội, 
của Viện Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, 
của Viện Khảo cổ học và Ban Đông Nam Á thuộc Uỷ ban 
khoa học xã hội Việt Nam, của Trung tâm xây dựng át - 
lát tổng hợp Hà Nội và nhiều hoạ sĩ của hội Mỹ thuật 
'Việt Nam đã tới làm việc trên địa bàn Cổ Loa - Đông 
Anh, trong một chương trình nghiên cứu liên ngành 
nhằm tìm hiếu lại những đường nét cơ bản của Cổ Loa - 
Đông Anh, từ truyền thống đến cách mạng. 


H TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG CỦA. 
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Một tháng công tác ở nguai trời, chúng tôi đã đi tử 
tả ngạn sông Hồng - sông Đuống ở phia đông đến núi 
Sái - Cà Lồ ở phía tây của huyện, với trạm đừng chân 
trọng điểm là Cố Loa - Uy Nỗ, trung tâm cứa huyện, đã 
tiếp xúc và xin ý kiến thưởng xuyên các đồng chỉ bí thư 
huyện uỷ, chủ tịch uý ban nhân dân huyện và hầu hệt 
các đồng chí trong huyện uy, uý ban nhân dân phụ 
trách các ngành nông nghiệp, thuỷ lợi, văn hoá, khoa 
giáo... lại được chính các đồng chí đó dẫn đi thăm một 
số xã trọng điểm; nghiên cứu, gặp gỡ trao đối với nhiều 
cán bộ chủ chốt của nhiều xả, thám hỏi nhân dân, từ 
các chiến sĩ lão thành cách mạng, các cụ già làng đến 
các em bé trên đồng ruộng, trong gia đình và trường 
học... chúng tôi đã nghiên cứu nhiều loại bản đồ, tống 
hợp, thổ nhưỡng, thuý lợi, giao thông, khảo cổ... cũ và 
mới của ta và của Mỹ - Pháp, nghiên cứu và lý giải các 
ảnh chụp từ máy bay, tử vệ tỉnh viễn thảm về vàng Cố 
Loa - Đông Anh. Chúng tôi đã tiến hành một số cuộc 
hội thảo và hội nghị khoa học, ghi lại bằng ảnh và bằng 
phác thảo hội hoa - điêu khác nhiều gương mặt và 
phong cảnh Cổ Loa - Đông Anh, ghỉ âm các cuộc nói 
chuyện về truyền thống và cách mạng Cổ Loa - Đông 
Anh của một số đồng chí lào thành cách mạng và cán 
bộ Đảng, cán bộ khoa học. Chúng tôi giúp Cổ Loa - 
Đông Anh xúc tiến việc biên soạn lịch sử địa phương và 
xây dựng các nhà truyền thống Cổ Loa - Đông Anh, thí 
nghiệm và xây dựng bộ giống lúa hoàn chỉnh trên các 
loại hình đồng đất Đông Anh, bàn bạc và tâm Sự VỚI 
lãnh đạo huyện, xã về con đường - bước đi - cách làm 
của Đông Anh, từ truyền thống Cố Loa của tổ tiên vươn 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là con đường 
cách mạng khoa học - văn hoá... Lẽ cố nhiên, công việc 
của chúng tôi §ẽ không chỉ và không thế giới hạn trong 
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phạm vi một tháng, một tháng thật chưa đủ ngha lý gì 
với một công trình nghiên cứu rộng lớn và liên ngành . 
trên địa bàn huyện. Với nhiều người trong chúng tôi, 
quả thật, đây đã là một địa bàn quen thuộc, và về đây 
"như thể về nhà". Nhưng ứng xử khoa học với cái - đã - 
thân - quen, lại có nguy cơ khó - tìm - ra - nét - mới. 
Tuy nhiên, trong một tháng, chúng tôi đã thu hoạch 
được nhiều nhận thức mới về Cố Loa - Đông Anh. 


"Tự biết minh - đế trở thành chính mình" vẫn là vấn 
đề hàng.đầu của nhận thức luận. Đồng chí Đào Duy 
Tùng, người bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Cổ Loa 
và hiện giờ là uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban 
tuyên huấn Trung ương, đề nghị chúng tôi hãy góp 
phần giải đáp xem "Cố Loa - Đông Anh, anh là gì? " để 
từ đó có cái nhìn tổng quát về truyền thống và cách 
mạng của Cổ Loa - Đông Anh. : 


Về vấn đề cốt yếu này, cái kết luận mà chúng tôi 
nhất trí nêu ra, từ các góc nhìn địa - kinh tế, địa - 
chính trị, địa - chiến lược và địa - văn hoá xã hội, là: 


Cổ Loa - Đông Anh đó là cái gạch nối giửa miền 
trung du và miền đồng bằng Bắc bộ. Cái tính chất giáp 
ranh này được thế hiện rất rõ về mặt thổ nhưỡng, từ 
một vùng đất phe-ra-Ìi-tích vàng đỏ phát triển trên nền 
phù sa cổ đến một vùng đất phù sa không được bồi có 
gơ-lây trung bình hoặc mạnh, và đến một vùng bãi và 
phù sa trên bãi ngoài đê, từ một vùng đất bạc màu đến 
một vùng cát pha, đến một vùng đất thịt. Về mặt nông 
nghiệp cổ truyền, đó là một vùng chuyển tiếp từ đồng 
mùa đồng màu đến một vùng đồng chiêm trũng. Nó là 
cái gờ cuối cùng của một miền Bắc thêm cổ đưng trước, 
nhìn ra một vùng lõm võng của đồng bằng, trên đó tổ 
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tiên ta từ ngàn xưa đã trồng nhiều loại lúa theo từng 
chân ruộng: lốc ba giăng ở vùng cao, tám di gié nếp ớ 
mạn chân vàn, tắm nước ở vùng sâu và chiêm bầu ở 
vùng trùng (trước giống chiêm chịu hạn ở vùng này có 
thể có giống lúa nổi, lúa ngoi trong mùa mưa lú). 


Giữa sông Cà Lồ ở phía Bắc và sông Đuống ở phía 
Nam, ngày xưa có một dòng sông chảy ngang giửa 
huyện đi qua dưới chân thành Cố Loa, nối liền sông 
Hồng với sông Cầu, ngày nay đã trở thành một con 
sông chết, chỉ còn từng đoạn từng đoạn và được tích 
hợp vào hệ thống thuỷ nông hiện đại. Cùng hai đồng 
chí trưởng ban nông nghiệp và trưởng ban thuỷ lợi của 
huyện, chúng tôi đã đi từ đầu sông cho tới cuối sông 
này. Nứa đầu sông phía đông bắc huyện, được gọi là 
sông Thiếp, không có đê. Khúc giữa chảy qua Cổ Loa, 
được gọi là Hoàng Giang, hẳn là từ khi Ngô Vương 
Quyền đóng đô ở đấy (939 - 944). Khúc cuối, bắt đầu từ 
phía đông Cố Loa, được gọi là Ngũ Huyện Khê, một tên 
gọi muộn mẫn ở thế kỷ 18 - 19, bắt đầu có đê. Sông Cà 
Lồ cũng vậy. Đê sông Cà Lỗ ở vùng Nhạn Tái trở xuôi 
thây có mộ Hán cổ chôn đè lên trên. Đê Ngủ Huyện 
Khê ở phía đông Cổ Loa củng như thành ngoại của Cổ 
Loa... được coi như một khúc đê - thành bảo vệ kinh đô 
Âu Lạc - cũng có mộ Hán và lò gạch ngói Hán cổ xây đè 
lân trên. Sách Đông Quan Hán ký chép rằng huyện 
Phong Khê tiền thân của huyện Đông Ảnh có đê phòng 
lụt. Đê cổ Ngủ Huyện Khê - do sông chết đi - đã trở nên 
gần như vô dụng, bị phá bỏ từng đoạn hay chí được sử 
dụng như đường ởi hoặc bờ kênh máng. 


Cần bảo tàng hoá một số đoạn đê cổ xưa này, vì hơn 
đâu hết, đê cổ Ngũ Huyện Khê và sông Cà Lồ ở Đông 
Anh mách bảo ta một điều quan trọng: Đê là một sáng 
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tạo văn hoá của người Việt có xuất hiện từ trước công 
nguyên, khi áp lực dân số đã đấy người dân Việt cô 
xuống khai thác miền đất trũng của đồng bằng Bắc bộ. 


„ Đường lối ứng xử cổ truyền của người Việt cổ đối với 
mưa - lũ - lụt là đắp đê trị thuỷ, không đám cắt đê xây 
đập lấy nước phủ sa từ các sông lớn đưa vào ruộng. 
Thuỷ lợi thì chỉ dựa vào trời mưa, dựa vào những con 
ngòi và sông nhỏ để tháo hay tát nước vào ruộng. Xây 
dựng một hệ thống thuỷ nông các cấp hoàn chỉnh lả 
một sáng tạo mới - hay ứng dụng mới - của nền nông 
nghiệp xã hội chú nghĩa ở vùng này, kế từ 1963, phù sa 
sông Hồng, sông Đuống mới được chủ động đưa vào 
đồng ruộng Đông Anh. Cuộc cách mạng thuỷ lợi đến 
hôm nay đã bảo đảm tưới tiêu cho hơn 2/3 đông ruộng 
Đông Anh. 


Trên những cánh ruộng bạc màu ở Đông Anh, kể từ 
vùng Cầu Bài thôn Lỗ - giao xã Dục Nội (Việt Hùng) 
qua đồng ruộng các thôn Đường Yên (im Con), Xuân 
Nộn, Nhạn Tái (xã Xuân Nộn), xã Nguyên Khê, xã Bác 
Hồng... vượt qua sông Cà Lổ sang miền đất bạc màu 
của các thôn Phù Lô, Thanh Thuỷ... của huyện Sóc 
Sơn, rải rác khắp nơi là một hệ thống ao chuôm cổ mà 
dân ta xưa quen gọi là "vết chân ngựa Gióng”. Cùng 
đồng chí chú tịch Đàm Hồng và trưởng ban thuỷ lợi 
huyện, chúng tôi đã lần theo "vết chân ngựa Gióng", từ 
Đông Anh về hướng núi Sóc, và cố "giải ảo hiện thực" 
cái truyền thuyết thú vị nhưng khá muộn mắn này. Và 
nhận ra rằng: đó là một hệ thống ao chuôm thuỷ lợi cổ 
trên vùng đất bạc màu, từ chân núi Sóc đến vùng thêm 
phù sa cổ. Theo cách nói của người dân địa phương, 
đây là một hệ thống ao chuôm thuỷ lợi "trợ thời”, “chờ 
thời" xưa là lúc không mưa, nay'là khi thiếu điện. 
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Chúng tôi thấy tận mắt, nhữag người dân hôm nay 
dùng gầu tát nước từ các "vết cuân ngựa Gióng" lên các 
mảnh ruộng khoán sản phảm, Những ngày đầu của 
phong trào hợp tác hoá và thuý lợi hoả, những tưởng Ỷ 
lại được vào kênh máng cơ giới hoá và điện khí hoá, 
người ta đả san lấp đi không ¡t những "vết chân ngựa 
Giống” này. Giờ đây, qua phong trào khoán sản phẩm, 
khi máy bơm và điện còn thiếu, như chính lời đồng chí 
chủ tịch xã Xuân Nộn nói ra, hệ thống ao chuôm thuỷ 
lợi cố này vẫn còn phát huy nhiều tác dụng tích cực. Và 
vì vậy, cũng cần bảo tàng hoá - ít ra là một khúc đoạn 
ngăn dài - những "vết chân ngựa Gióng”, thú vị cả về 
mặt huyền tích lịch sử lẫn kinh tế - xã hội này... Phép 
biện chứng uyên bác giữa truyền thống và cách mạng 
trên thực tế vẫn phức tạp và tình vì hơn là trên sách vở 
lý luận! 


Một khi đả nhận thức được cái vị thế giáp ranh giửa 
trung du và đồng bằng của Cố Loa - Đông Anh về mặt 
địa lý, chúng tôi bông như thây sáng ra, trên ít nhất 
bốn điều: 

1. Các nhà khảo cố học của trường Đạ: học Tổng 
hợp, của Viện Khảo cổ học và Tố chức át - lát Hà Nội 
đã cùng nhau xây dựng một bản đồ khảo cố học Hà 
Nội, trên đó có trọng điểm khảo cố học Cố Loa - Đông 
Anh. Đã tìm thấy những di tích “cuội gia công” ' thời 
cuối đá cũ cách ngày nay hơn một vạn năm ở, miền 
chân núi Ba Vì cũng như trên những thềm sót cổ ở Cố 
Loa - Dục Tú, Bằng đi một thời đá mới, nước biến dâng, 
miền Cổ Loa - Đông Anh không tìm thấy bóng người 
xưa. Tới đầu thời đại đồng, ta Lại thấy những xóm làng 
cổ mọc lên trên những dải đât cao và thêm cố đôi bờ 
Hoàng gia - Ngủ Huyện Khẻ. Trong phức hợp các đi 
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tích khảo cố này, đã tìm thấy dấu ân - qua loại hình đồ 
gốm, rìu đá, chì lưới... của cư dân tử miền ven biển 
tiến vào và từ miền chân núi cao tiến xuống khoảng 
3500 năm cách ngày nay. Từ Cổ Loa đến Tiên Sơn Hà 
Bắc là một vùng hãn dung văn hoá từ thời đại đồng 
đến đầu thời đại sắt và hồn dung tộc người, từ các yếu 
tố Môn Cố - Mã lai cổ đến Tây cổ đế tạo nên yếu tố Việt, 
cổ; địa danh vùng Cổ Loa - Đông Anh dưới lớp phủ Hán 
Việt và thuần Việt còn sót lại nhiều yếu tố Mã lai, Môn 
và đặc biệt Tày - Thái. 


2. Vua Thục (An Dương Vương của sử củ) thay thế 
các vua Hàng, đã đưa trung tâm đất nước Việt cổ từ 
một miền đổi gò thuần trung du - đỉnh thứ nhất của 
tam giác châu sông Hồng - xuống Cổ Loa - Đông Anh là 
miền giáp ranh trung du - đồng bằng - đỉnh thứ hai của 

tam giác châu sông Hồng. 


Thành Cổ Loa được xây dưng ở vị trí giáp ranh này, 
Ở Cải gờữ miệng của trung du, cố họng của đồng bằng. 
Sau lưng nó là miền trung du và rừng núi, là miền Âu 
Việt (Tày cổ); trước mặt nó là miền đồng trũng mênh 
mông nước ngập, mùa mưa lủ, phái đi lại bằng thuyền 
là miền Lạc Việt (Mã lai cổ). Hệ thống phòng thủ ở Cố 
Loa là luy, đồn đáp dựa trên các.thêm gót và doi đất 
cao giữa mọt miền lầy trủng, nhưng hệ thống ấy củng 
là đề trị thuỷ. Nó được phối hợp chặt chẽ với một, hệ 
thông phòng thu khác... là các đường nước chảy dọc 
ngang miền đất trủng xen giữa các thềm cổ sót và doi 
đất cao, nhưng hệ thống ấy cúng là kênh mương tưới 
tiêu thuỷ lợi nối với sông con, và cũng là mạng lưới 
giao thông thuỷ của toàn thể vùng: kinh đô và ven đô 
(vùng ánh hưởng của vua Thục). Cổ Loa là sự hoà hợp 
giửa Âu và Lạc, sự phối hợp giữa luỹ và hào, giữa đê và 
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mương. Nó là một đô thị nông nghiệp sông và thuỷ lợi 
cổ, trên bến dưới thuyền... 


3. Chính ở đây, ở Gổ Loa - Đông Anh, đã thể nghiệm 
thành công bước quá độ từ mô hình nông nghiệp lúa 
nước miền chân núi đến mô hình lúa nước miền đồng 
bằng; từ nông nghiệp 01 vụ lúa (mùa) sang nghề nông 
hai vụ lúa (mùa - chiêm), từ vùng đất nghèo (bạc màu, 
phù sa cổ) sang vùng đất có độ phì lớn và có thể thâm 
canh (phù sa mới), từ việc trồng lúa nếp (và ăn xôi! 
sang việc trồng ngày càng nhiều lúa tẻ (và ăn cơm, ăn 
bún), từ sự kết hợp trồng trọt - săn bắn đến sự kết hợp 
trồng trọt - đánh cá, từ việc nuôi gà lợn đến việc nuôi 
thêm nhiều loại lông vũ ở nước (vịt, ngồng, ngan), từ 
việc nuôi bò - voi sang việc nuôi ngày càng nhiều trâu 
nước. Nông nghiệp Cổ Loa - Đông Anh, xưa cũng như 
nay là đa canh và đa dạng. 


4. Chúng tôi bồng hiểu vì sao, bằng cảm quan nhạy 
bén và cái nhìn địa - chinh trị, địa - chiến lược sáng 
suốt, Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương đã xây 
dựng - từ thời tiền khởi nghìa (40 - 45) - vàng Cổ Loa - 
Đông Anh thành một ATK (An toàn khu), một căn cứ 
của Trung ương nơi đặt cơ quan 1n báo Đảng, ( Cờ giải 
phóng), nơi nuôi nãng cán bộ Đảng từ trong nhà tù đế 
quốc vượt ra làm cách mạng, nơi đưa đón cán bộ cứu 
quốc từ miền xuôi lên chiến khu và ngược lại từ chiến 
khu về miền hậu địch... Kháng chiến chống Pháp, Cố 
Loa - Đông Anh - cả về phía ta lẫn phía địch - vẫn là 
cái cổ họng giữa hai vùng tự do - tạm chiếm, một vùng 
căn cứ du kích và chiến tranh du kích điển hình, quyết 
liệt. Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, bom đạn Mỹ - 
kể cả bom B52 củng trút xuống cái cổ họng - cửa ngỗ 
Bác của thử đô Hà Nội này nhiều nhất và dai dẳng 
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nhất. Và Cố Loa - Đông Anh vân đứng vửng - cái dáng 
đứng Việt Nam - như một vùng động mạch cổ của hệ 
tuần hoàn miền Bắc - thủ đô. Nó cũng là cái lá chắn 
cứng hơn sắt thép của thủ đô - đồng bằng trong cuộc 
chiến tranh chống bành trướng Trung Quốc, xưa củng 
như nay... "Đông Anh ray, vẫn Đông Ngàn nghìn xưa". 


Ngày đầu hạ 1983 


175 


ĐINH ĐẠI 
_ TRONG BỒI CẢNH 
BẠCH MAI - HÀ NỘI 


1.1. 


GÀY NAY, KHI XEM XÉT MỘT DI TÍCH 

lịch sử - văn hoá như Đình Đại, nền khoa học 

nhân văn mới không xét nó một cách cô lâp, mà 

cần đặt trong thể cảnh môi sinh của toàn vùng 
- như vùng văn hoá - lịch sử Bạch Mai - Hà Nội (xem Tạp 
chí Xưa và nay, Hội Sử học Việt Nam, số 1 (02), IV, 
1994, tr.11-12). 


I.2. Do vậy, trong thời kỳ đối mới công tác văn hoá - 
đặc biệt trong chương trình chống xuống cấp và tôn tạo 
các di tích lịch sử văn hoá một trong ba chương trinh 
lớn của ngành văn hóa thể thao đã được thủ tướng 
chính phủ trình ra Quốc hội kỳ họp vừa qua - mà tôi 
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được hân hạnh là cế vấn đặc biệt của chương trình đó - 
Bộ Văn hóa, và Vụ Bảo tồn bảo tàng đã chủ trương xét. 
duyệt xếp hạng từng cụm quần thể di tích có quan hệ 
hữu cơ với nhau, trong một làng - xã, một phường - 
phố, một vùng - miền... 


H 


IL1. Bạch Mai hiện nay là một đường phố của thủ 
đô ta, dài khoảng -1400m, đi từ Ô Cầu Dền đến ngã tư 
Trung Hiền, nối đường phố Huế, và đường phố Trương 
Định, với rất nhiều ngõ. Từ ngã tư đầu (đầu Ô) đến ngã 
tư cuối (Trung Hiển) đều có iích sử, sự tích. 


Ô Cầu Dần (Triển kiểu) là một cửa ngõ của kinh 
thành Thăng Long, xuất hiện trong sử sách từ thời Lý 
(XI - XII: Xem Đại Việt sứ lược, quyển II, II, NB Sử 
học, Hà Nội, 1960). 

Trước đó, cái tên này đã xuất hiện ở cế đô Hoa Lư 
(Trường Yên, Ninh Bình) với tấm bia cổ, chiếc cầu đá 
bắc qua đòng Hoàng Long giang và củng là một cửa 
ngõ của kinh thành Hoa Lar (968 - 1009). 


Còn ngã tư Trung Hiền là một cửa ngõ của vành đai 
thứ hai của kinh thành Thăng Long, xuất hiện từ thời 
Mạc (1527 - 1592 - Xem Đại Việt sử ký toàn thư, tập 
IV, NXB KHXH, Hà Nội, 1968). Nó đã ởi vào ca dao, 
đân ca Hà Nội: 

Sống thì canh cửa Tràng Tiền 

Thác làm bộ hạ Trung Hiền Kẻ Mơ. 
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H2. Kẻ Mơ là một vùng văn hoá lịch sử ở cửa ngõ 
phía nam Thăng Long - với Xã Tắc Đàn ở bên cửa Ô 
Chợ Dừa, cũng xuất hiện từ thời Lý - xem Øại Việt sử 
lược, ằa dẫn, với Đàn Nam Giao bên trong cửa ô Cầu 
Dần thời Lý - Trần Lê (chỗ nhà máy Trần Hưng Đạo 
nay, xem tấm bia cố của tiến sĩ Hồ Sï Dương do Pháp 
đưa từ Đàn Nam Giao về đặt trước cửa Viện Bảo tàng 
lịch sử ngày nay). Sử sách chép về Đàn thề đoan chắc 
cuộc rút lui của quân xâm lược nhà Minh cuối năm 
1427 giữa một bên là Lê Lợi - Nguyễn Trãi, một bên Ìà 
bè là Vương Thông "ở phía nam thành Đông Quan", 
viện "thần kỳ non sông đất nước Nam" ra mà thể độc 
buộc kẻ xâm lược phải rút quân, theo ý tôi đã trình bày 
với cố viện trưởng Viện Khảo cố học Phạm Huy Thông 
và rất được cố Gs Phạm tán thưởng.... là ở chỗ này đây, 
nơi có đàn tế Trời, tế Đất của Trung đô phủ nước Nam! 

Kẻ Mơ - bao gồm Hồng (Bạch) Mai, Hoàng Mai, 
Tương Mai, Mai Động... là thái ấp của thượng tướng 
quân Trần Khát Chân đời Trần. Định Tương Mai thờ 
Trần thượng tướng quân, đình Hoàng Mai thờ em ngài 
là Trần Hang. Đình Mai Động thờ tướng Hai Bà Trưng 
Đô Trính.... 

Kế Mơ đã đổi vào lịch sử và vào tâm thức dân gian 
"Rượu Kẻ Mơ, cờ Mộ Trạch". 

Đặc sản Rượu, đặc sản xôi nếp đỏ nhân đậu xanh, 
đặc sản xôi lúa.... của Di sản văn hoá dân gian Hà Nội 
là xuất phát ở vùng này... 

km là con gái kẻ Mơ 

Em đi bán rượu tình cờ gặp anh 

Rượu ngon chẳng quản be sành 
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Áo rách khéo vá hơn lành vụng may. 

Nượu nhạt uống lắm cũng say 

Người khôn nói lắm cũng hay ra nhàm! 

Đó là triết lý, là tâm thức dân gian, từ Kẻ Mơ đã trở 
thành của toàn thú đô, của toàn quốc. 

II.3. Cầu Đền bắc qua sông Kim Ngưu xưa. Mà ai 
cũng biết, nếu chỉ liếc nhìn tấm bản đồ Đông Kinh thời 
Hồng Đức (1490) và các bản đồ Hà Nội cổ tiếp theo thì 
sông Kim Ngưu là con đại hào ở phía nam, bao bọc, bảo 
vệ Kinh thành. Lanh thổ gếc lõi của Thăng Long - 
Đông Đô - Đông Kinh Hà Nội xưa là vùng, ở đó: 

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông 

Kim Ngưu (Nam) Tô Lịch (Tây! là sông bên này. 

Tôi đã viết một bài nghiên cứu đài chứng minh nhà 
Trần đã có một dây đồn ấp đặt ở các ngã ba sông trong 
(sông ngoài là Nhị Hà) bắt đầu từ ngã ba Kim Ngưu - 
Sét (tức vàng Kẻ Mơ) xuôi dọc sông Lừ, sông Tô, sông 
Kim Ngưu, sông Nhuệ, Châu Giang - Thiên Mạc giang 
(ta nhớ tới Trần Binh Trọng bất khuất) xuống mãi tới 
Thiên Trường phủ (Tức Mặc - Nam Định) quê hương 
nhà Trần. 

IL4. Vậy Ô cầu Dền - Bạch Mai là cửa ngõ sông của 
Kinh thành Thăng Long và cùng là cửa ngõ đường 
Thiêa lý củ - là trục giao thông cột sống nối liền bắc - 
nam chạy qua và hội tụ về kinh thành. 

Chỉ cần đọc ít nhất một cuốn sách thôi, cuốn Thượng 
kính ký sự của Y thánh Hải Thượng Lăn Ông Lê Hữu 
Trác (xem chăng hạn bản địch nhan đề Ký sự lên Kinh, 
Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Hà Nội, 1977, tr. 2B - 26) ta 
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củng thấy rõ từ thời Lê - Trịnh về trước, đường thiên lý 
Bắc Nam đi qua "Trạm cầu Thịnh Liệt (Sét)... theo con 
đường bên phải... đến thẳng Hoàng Mai, theo lối Cầu 
Đền vào thành (Thăng Long - Bông Kinh)" (Đường 
Trương Định nay đi từ ngã tư Trung Hiền qua các làng 
Hoàng Mai, Tương Mai, Giáp Lục, Giáp Nhất (Đuôi Cá 
- Làng Sét) thì nhập vào quốc lộ I nay, dài khoảng 2300 
m... chính là đoan đường Thiên lý xưa. Tới thời 
Nguyễn, Minh Mạng đổi tên Thăng Long thành tỉnh 
Hà Nội, thì trên đường Thiên lý cũ này vẫn có trạm Hà 
Mai (Hà (Nội) (Hoàng (Mai) là trạm thứ hai trên đường 
Hà Nội vào Nam. Trạm thứ 1 là Hà Trung nay là phố 
Hà Trung (Hà Trung = Hà (Nội) + (Yên) Trung). 


Đoạn quốc lệ 1 từ cửa ô Đồng Lẩm Kim Liên 
(ĐHBK) đến ngã tư Khâm Thiên - Nguyễn Thương 
Hiền, chia đôi cái hồ cũ thuở Lý - Trần Lê thành hồ Ba 
Mẫu (Tây - nay thuộc quận Đống Đa) và hồ Bảy Mẫu 
(Đông - nay thuộc quận Hai Bà) mới xuất hiện ở bản đồ 
Hà Nội 1831. : 


Tôi tưởng thế là đã rõ tầm quan trọng lịch sử của 
đường phố Bạch Mai với các di tích văn hoá hai đường 
này, trong đó có ĐINH ĐẠI! 

HH 


TH.1. Hãy trừu tượng hoá việc phân chia các khu 
vực hành chính hiện nay (quận Đống Đa, quận Hai 
Bà...) để về với lịch sử thời Lê - Nguyễn. Vì ĐĨNH ĐẠI 
được mọc dựng từ thời Lê (hiện còn bia Vĩnh Thịnh 
(17085 - 1719) và các mảng trang trí thế kỷ XVII - XVII 
- xem bài của PGS Trần Lâm Biển) và trùng tu với 
khuôn mặt hiện nay là từ năm Minh Mang thứ 21 
(1840) trở đi... 


180 


Ai cũng biết: THỜI GIAN là một nhân tố tạo nên VẺ 
ĐẸP của một công trình lịch sử - văn hoá (Xem, chẳng 
hạn W. Deonna L Árcheoloøe Sa valeur Ses métthodes 
3 vol Paris, 1912). Một di tích lịch sử như Đình Đại là 
một bảo tàng thu nhỏ, hội tụ tỉnh hoa nghệ thuật, kiến 
trúc - điêu khắc gỗ - đá của mấy thế kỷ Lê - Nguyễn. 


Từ thời Lê, đường phố Bạch Mai hiện nay đã được 
tích hợp với Trung đô phú - Phủ Phụng Thiên, gọi là 
phường Hồng Mai thuậc tống Tả Nghiêm huyện Thọ 
Xương (Xem Các tổng trần danh bị lãm soạn năm 
1807) cũng xem "Toàn thư" tập IV, đã dẫn, từ thời chúa 
Trịnh Tùng (đầu XVIII) đến đời chúa Trịnh Giang) 
(đầu XVII) luôn luôn nhắc đến tên phường Hồng Mai). 
Đầu thời Nguyễn, vẫn vậy. Khoảng mấy năm cuối đời 
Minh Mạng (1838 - 1840) trở đi là thời kỳ thay đổi các 
khu vực hành chính (sát nhập thôn- phường, đổi tên...) 
trừ phường Hồng Mai đổi tên thành phường Bạch Mai 
là đế tránh tên huý vua Tự Đức (Hồng Nhậm 1848 - 
1883) và thuộc tổng Eim Liên (trước đời Thiệu Trị 
(1840 - 1847) gọi là Kim Hoa cũng vì ky huý tên mẹ 
vua mà đối). Những tấm bia thời Tự Đức hiện còn ở 
chùa Đồng Quang hay cuốn Hà Nội địa bạ (1866) cho 
ta biết đất ruộng tổng Eim Liên ăn xuống tận trại 
Quỳnh Lôi (trong ngõ Quỳnh) và cả Bạch Mai. 

Ai củng biết phường Bạch Mai (hay là phường Cầu 
Dần) gồm 6 giáp: Nhất, Nhị, Đông, Mật, Tô, Hoàng. 
Đình Đại là ngôi đình chung của cả 6 giáp, sau Tô - 
Hoàng mới tách ra lập đình riêng (đình Tô Hoàng); 
Đình Đông (số nhà 125 Bạch Mai - nay là đồn CA) cũng 
có sau. 


IIL2. Ai cũng biết, người xưa (và cả nay) không chỉ 
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sống với thực tại - thực tế mà còn có đời sống tâm linh 
và tín ngường về các sức mạnh siêu nhiên, thần thánh. 

Báo Người Hà Nội số 16, 94 - 4 đến 29-4 - 1994 
ngay trên trang nhất, tác giả truyện ngắn Ấn oán nhỡn 
tiền, nói về việc phá đàn Nam Giao ở Hà Nội đầu thời 
Nguyễn đã dẫn lời người xưa nói: "Thần linh có hay 
không có ở tại lòng người. Hãy trân trọng đừng phá 
phách...” 


Kinh thành xưa có quân lính canh giữ ở các cửa ô và 
đi tuần tiểu trên mặt thành Đại La (La Thành) (xem 
lại Thượng Kinh ký sự). 


Ô Cầu Dền, như trên đã nói, là cửa ngõ quan trọng 
vào bậc nhất của Kinh đô ở phía nam nên việc canh giữ 
càng cẩn mật. Chính là qua đường Hồng-Bạch Mai này 
mà năm 1592 quân Lê Trịnh đã kéo vào Thăng Long 
đuổi nhà Mạc ra khỏi kinh thành; cũng chính qua 
đường này và cửa ô này mà đại quân Quang Trung đầu 
xuân Ký Dậu (1789) mồng 5 tết kéo vào giải phóng 
Thăng Long, dẹp tan quân xâm lược Mãn Thanh... 


Nhưng người xưa không chỉ tin vào sự canh giử của 
quan quân. Kinh thành là ĐÀT THANH và phải có "Tứ 
Trấn" để thánh thần bảo vệ ĐẤT THÁNH của Hoàng 
gia và của cả nước. Trải 3 triều đại Lý - Trần Lê, 
Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh đều có "tứ trấn" - 
và vẫn được giử nguyên ở Hà Nội thời Nguyễn và thời 
Pháp thuộc. 


Phía Đông: do thần Bạch Mã trấn giữ, được thờ ở 
đền Bạch Mã Hàng Buồm và đình Thái Cam Hàng Gà. 


Hai di tích văn hoá - lịch sử này đã được Nhà nước 
ta xếp hạng, cho dù Nhà nước ta theo hệ tư tưởng Mác 
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- Lê - Nin, hiến pháp nước ta từ 1945 đến nay đều ghi 
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công 
dân. 


Phía Tây: Do thần Linh Lang trấn giữ, được thờ ở 
rất nhiều đền đình: Thủ Lệ, Kim Mã, Vạn Phúc, Ngọc 
Hà, Cống Vị, Liêu Giai v. v... ngay Đình Đông của Cầu 
Dền ngày trước cúng thờ đức Linh Lang. Hầu hết các 
ngôi đền - đình này đã được Nhà nước ta xếp hạng. 


Phía Bắc: Do thánh Chân Vũ (thường gọi trệch là 
Trấn Võ) trấn giử được thờ từ đền Sái Thuy Lôi đến 
Quán Chân Vù (thường gọi là Đền Quan Thánh). 


Các đền này đều được Nhà nước ta xếp hạng. 
Phía Nam: Do thần Cao Sơn trấn giữ. 


Thần Cao Sơn cũng như thánh Tản Viên (Sơn Tinh), 
thần Quý Minh (bộ ba THÂN NỨI đứng hàng đầu đất 
Việt) theo tương truyền đều là những con trai của hai 
vị Tố nước Việt là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Thần Cao 
Sơn được thờ ở rất nhiều nơi: Từ Hải Hưng (Đông), Sơn 
Tây (Tây), Hà Bắc (Bắc) đến Nam Hà (Nam)... nghĩa là 
ở toàn châu thố Bắc bộ, vùng đất khai sáng - khai thác 
của Đức Lạc Long Quân từ mấy nghìn năm nay: nơi 
nào thờ Cao Sơn, nơi đó có di tích đồ đồng thau - sắt 
sớm (xem chẳng hạn Viện Nghiên cứu Hán Nôm: 
tích lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 
1991 tr. 129 - 130. 


1H.3. Riêng và đặc biệt ở Kinh thành Thăng Long - 
Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội, đền - đình thờ thần Cao 
Sơn được bố trí thành một dãy dàn hàng ngang ở sát 
chân thành Đại La (La Thành) phía Nam, từ Định 
Đông ô Chợ Dừa qua đình Kim Liên ô Đồng Lầm đến 
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Đình Đại ô Cầu Dền (nay là số nhà 198 Bạch Mai). 


Hãy đặt Đình Đại thờ đức Cao Sơn trong bối cảnh 
"Tứ Trấn” của kinh đô và riêng ở phía Nam (Đại) La 
Thành thi mới thấy hết tầm quan trọng của nó về mặt 
thực tại và tâm linh của tổng thể di tích Thủ đô Hà 
Nội. 


Đình Kim Liên thờ Cao Sơn chỉ còn một tấm bia cổ 
(XVỊ) và cái hậu cung, sao vấn được Nhà nước ta xếp 
hạng và bỏ tiền mấy chục triệu ra tu sứa? Thế mà Đình 
Đại còn gần như nguyên vẹn với đủ đầy dấu ấn lịch sử 
Lê Nguyễn và 2 tấm bìa cổ, vậy vì lý do gì Đình Đại lại 
chưa được Nhà nước ta xếp hạng? Trả lời câu hồi này 
là trách nhiệm của Ban quản lý di tích - danh thắng ở 
Sở Văn hoá Hà Nội và chính quyền các cấp ở Thủ đô ta. 


IH. 4. Điểm cuối cùng tôi muốn lưu ý quý vị là trên 
đoạn đường Thiên lý củ từ ngả tư Trung Hiền đến ô 
Cầu Dần là một tống thế di tích lịch sử - văn hoá vô 

cùng quý giá đã lần lượt được Nhà nước ta xem xét, 
xếp hạng: nào đình - chùa Tương Mai, đình - chùa 
Quỳnh Lôi với những tấm bia cố từ thế kỷ XVI - XVH 
của Trang Bùng Phủng Khắc Khoan, thám hoa Vũ 
Thanh, do cháu chúa Trịnh Tùng, do tiến sĩ Nho học 
đứng ra chủ trì việc sửa chưa, tôn tạo, nào Nghà Bỏ với 
cả một truyền thống trọng lão "kính lão đắc thọ", "kính 
giả già để tuổi cho” của văn hoá truyền thống Việt 
Nam, nào Định Đại, đình Đông, đình Tô Hoàng, nào 
đền Quang Minh, nào chùa Liên Phái cũng đo nhà 
chúa Trịnh dựng xây (1726), nào chùa Mai Hương, 
chùa Hương Tuyết v.v.... Ấy là tôi chưa nói đến các di 
tích cách mạng - kháng chiến có liên quan đến bậc lãnh 
đạo lớn của Đảng Cộng sản Đông Dương: Hoàng Văn 


184 


Thu, Nguyễn Phong Sắc v.v..... 


Nhưng tình trạng các di tích ấy ra sao? Nghè Bô thì 
bị dỡ năm 59, Đình Đông biến thành đền CA (y như 
Đình Đâng ô Chợ Dừa bị phá sạch để xây đồn CA), đình 
Tô Hoảng bị phá chỉ còn ít tấm bia cổ, chùa Liên Phái, 
danh lam hàng đầu của Thủ đô và cả nước thì bị lấn 
chiếm, làm ô nhiễm cửa Phật... 


Nay còn Đình Đại, ngói đình quý giá ở giửa lòng 
Thủ đô như đình Nam Đồng vậy. Đình Nam Đồng, 
Phòng Văn hoá Đấng Đa từ chỗ biến thành trụ sở, 2 
năm nay đã tự nguyện trả lại các cụ phụ lão trong làng 
và lập tức được Việt kiều và các vị chân tâm trong nước 
công đức hàng chục triệu đồng để tu sửa; làng Bắc Biên 
cùng thờ Lý Thường Kiệt như Nam Đồng biếu đình 
Nam Đồng cả một quả chuông quý tử thế kỷ XVII. 

Tôi đi lại Định Đại nhiều lần mà không khỏi ngậm 
ngùi. Nếu các vị có trách nhiệm ở Thủ đô không giải 
quyết ngạy việc xếp hạng Đình Đại, thì với tư cách cố 
vấn đặc biệt về việc chống xuống cấp và tôn tạo các di 
tích lịch sử, văn hoá của Bộ trưởng Văn hoá, tôi đành 
phải truyền đạt ý kiến riêng của mình lên cấp Trên để 
Trên giải quyết. Tôi rất mong khỏi phải làm như vậy! 


Hà Nội. ngày 30 - 4 - 1994. 
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PHỤ CHÚ 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HỒ SƠ DI TÍCH ĐÌNH ĐẠI 
[. Tên eor Đính Đại 


Đình còn được gọi: "Bạch Mai Đình Đạt". 

Đây là tên nhân dân mọi theo tên địa đanh của làng Bạch Mại. 

II. #2j¿ điểm - đường đi đến di tích, 

1. Địa điểm: 

Đi tích Đình Đại biện nay thuộc địa phận của phường Cầu Dền, 
quận Hi Bà Trưng - thành phố Hà Nội. 

Trước đây Đỉnh được xây dựng ở làng Hồng Mai, tổng Tả 
Nghiêm, huyện Thọ Xương. 

Đến ngày 26 - 1! năm Tự Đức (1850) phường Hồng Mai đổi 
thành phường Bạch Mai, vì phạm huý vua tên là Hông Nhậm (1848). 

Ngày 25 - 7 năm Khải Dịnh thứ 9 (1924) đổi thành phường 
Bạch Mai, đại lý Hàm Long, tnh Hà Đông. 

Từ sau ngày hoà bình lập lại, được sửa đổi nhự tên hiện nay. 

2. Đường đì đến đi tích: 

DỂ đến được di tích thuận tiện nhất là từ trung tâm Hồ Gươm 
- Hà Nội chúng ta đi theo đường Lý Thái Tô, đên ngã tư theo đường 
Bà Triệu, qua Lê Đại lành, Đại Cồ Việt, đến phô Bạclt Mai, Theo 
phô này đến sô nhà 198 là gặp ngõ Đình Đại, đi theo ngõ khoảng 
20 m, nhìn sang phải là Đình Đại. 


186 


: v. ˆ ^ : › 
HT. Sự kiện nhân vật lịch xử 


Phố Bạch Mai dài 1400 mét, đi từ ô C âu Điền đến ngà tư Trune 
Hiền, nối phố Huế với phố Trương Dịnh. Ô Cầu liền đã đi vào lịch 
sử từ thế kỷ l6 khi quấn nhà Mạc giao tranh với quân của Trịnh 
Tùng vào tháng 6 năm Nhâm Thìn (1492), Phố [ch Mai chính: là 
một đoạn của cọn đường thiên lý ngày xưa. nối kinh thành Thăng 
long với các trấn, các tĩnh phía Nam, 


Chính vị vậy ma trên con đường này đã có câu chuyện: Một lần 
vua Thành Thái trên cọn đường từ Huế ra Thăng [.one, kbi đi qua 
vùng đất Hồng Mai, gân trước cửa Đình, không ruay con voi của 
vụi khuyu ngã, vua Thành Thái đã phát bực mà nói rằng: đất này 
là đất Bạc Mai chứ không phải Hồng Mi. 


Cuối đường Bạch Mai là ngã tư Trung Hiền, đường Đại La cắt 
ñn9:01e, Đây ] àằ đoạn trùng với toà thành vòng ngoài bao bọc kinh 
thznh cũ #Öm 2 huyện Thọ Xương và Quảng Dức. Đây cũng Tà cửa 
õ mở qua đường thành đất. vòng giữa bạo bọc phần đông dân của 
Thàng Tong, 


Thần Cao Sứn được thờ ở rất nhiều nơi trong Khu vực tụ cư Của 
người Việt cô trước đây. Truyền thuyết về Cao sơn Đại Vương rất 
phong phú, và ngày cùng được lịch sứ hoá trên nhiều miền quê của 
đất nước. Sớm nhất có lẽ là truyền thuyết cho rằng thần Cao Sơn. 
là con Iạc Long Quân và bà Âu Cơ và là mỘt trong SỐ người con 
theo chủ lên núi. Sau đồ Cao Sơn trở thành thuộc tướng thân cận 
của Sơn Tình (tức thánh Tản Viên đã cùng ơn Tỉnh chống lại Thuỷ 
Tỉnh và thủ lĩnh của tộc người Âu, klu họ tấn công vào nước Văn 
lang), lo có công với nước nên về sau Cao Sơn được thơ. Nhà 
nước quản chủ coi việc bạn sắc phong cho các thần là một việc 
lưn quiui trọng, thường Xuyên, để quản lý cộng đồng lùng xà; trong 
các bản thần tích của làne, thần Cuo Sơn đã có tên SỌI và cũng có 
cả quê quân. Đó là xu hướng # lịch sử hoá các nhân vật huyền thoại, 
được diễn ra rất phổ biến dưới thời Lê. Đi số các truyền thuyết cho 
rằng: Cao Sơn có tên là Nguyễn Hiền và em ruội là Nguyễn Sùng 
(tức thàn Quý Minh), là con chú, con bác với Sơn Tỉnh . Họ là 
người Trang Thanh Uyên - nay là xã Thanh Uyên, huyện Lam Nông, 
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tính Vĩnh Phú. Khi Thuỷ Tình đem quân đánh Sơn Tình và tộc Âu 
vây đánh. Nhà nước Văn làmp của Húng ,.Vương, thần Cao Sơn đã 
CÓ côtte lớn, củng với Sơn Tỉnh, chiên thắng Thmý Tặc, bảo vệ nhất 
Hùng. 


Kết quả nghiên cứu khoa lọc gân đây cho thấy ý nghĩa nguyên 
mẫu của Cao Sơn Đại Vương là tục thờ Thần Núi rất phố biến ở 
Ước ta. 


Với sự phát. triển của trng giải đoạn lịch sử dân tộc, nhân vật 
huyền thoại: thần núi được lịch sử hoá để phù hợp với cuộc sống 
hiện đại. ở từng thời điểm lịch sử cụ thể có một cr sở văn hoá, xã: 
hội làm nền cho một mô típ thần thoại ra đời. Do đó sự khác nhau 
về truyền thuyết Cao Sơn là điều dễ hiểu. 


“Thần thánh là sự thân thũnh hoá sức mạnh của trần tục" (17 thì 
Cho Sưn, là anh hùng văn huá xà hội vĩ đại của đân tục thuở trước. 
+ ruyền thuyết này bị nhữne hồi quang rực rỡ về quá trình đấu tranh 
bền bị với thiên nhiên của đân tỘC ta trong buổi đầu mở nước. 


1V, Loại dị tích - niên địu xây dựng: 
1. Loại di tích: 


Bản thân tên gọi của đi ch đã xác định: Đình Đại Bạch Mai 
thuộc về loại hình đl tích xã hội tôn giáo truyền thống của dân lộc. 
Với những giá trị nổi bật hiện còn clia đi tích, chúng ta có thể xếp 
đi tích Đình Tai thuộc loại di tích kiến trúc - nghệ thuật. 


2. Niên đại xây dựng: 


li tích Đình Đại được xây dựng từ Khí lâu đời. Sons, trái quá 
những bước thăng trầm của lịch xử dân tộc. đình không còn giữ 
được những tư liệu nói về năm khởi dựng. Nhưng với tâm bìa đá 
còn lưu siữ được trong Dình, về việc bầu hậu thần có niên hiêu 
Vĩnh Thịnh (1205 - 1719): rồi lần đại tu lớn, mà hiện này còn lưu 
tại trên câu đầu của gian giữa Tiên Đường có phí dòng chữ: Dựng 
Cột vào ngày 20 thấng 10 năm Giấp Ngọ (1774); khánh thành vào 
thúng ìt năm Cảnh Hưng 3$ (1774). Những cứ liệu trên đã giúp 
cho tá khẳng định ngôi Dinh có từ trước đó. 
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V. Kho tì di tích: 


lĩnh Đại là ngôi Dĩnh của một làng. Ki:u vực mà Đình chiếm 
linh trước kỉa, cho ta thấy quy HÌ 3) kiến trúc của ngôi Dĩnh tương 
đối lớn. Đình được tạo dựng có t:un quan trông ra đường Bạch Mai, 
sau đó đến cá thột khoảng sân rộng có VƯỜIn cây, giếng Dình rồi 
HIỚI vào tới đại Đình. Nhưng hiện nay cầu trúc cũ không còn mà 
sân đỉnh UBNI) phường Cầu Đền đã cho xây dựng ở đó một sân 
bóng và mội toà nhà làm VIỆC Irước cửa đỉnh, vì vậy muốn vào 
được Đình, chúng tt phải đi theo một ngách nhỏ phía bên phái của 
đình. 


Đình Đại hiện này là một ngôi Định 5 gian tiên đường, 2 sian 
hậu cung, được xây dựng theo hình chuôi võ và quay theo hướng 
đông chếch nam, Đây là hướng mà nhiều ngôi đình, chùa vũng 
Đông Nam quan tâm tới. Đối với người Việt Niưn, trong một chừng 
mực nhất định, đó là hướng đem đến cho muôn dân nguồn hụnh 
phúc đẹp đề trong sáng. 


Toà Đại Lình được xây dựne trên một nên cío hữn, so với XUIne: 
quanh. Mử đầu là 2 Cột trụ xây dựng nối liền với tường hồi. Dình 
trụ được đặn một đôi nghé, trong tư thể chầu vào nhau (mang phong 
cách nghệ thuật của thế kỷ XIX). Với hình thức đữ tợn nhằm soi 
XÉI tñm linh còn người trước khi bước vo Đình, [Dưới nahệ là đấu 
vướng được làm theo kiểu lỗng đèn thân trụ có 4 cạnh đều nhau, 
Mãi Đình lựp ngói bò (loại ngói thường được sử dụng trong các 
đình - chùa nước ta). Trên nóc mái ở giữa được đắp một bức đại 
tự, trên đó có ghi: "Bạch Mai Đình Đại", Hai đầu đình được đắp 2 
trụ vuông nhỏ và được tranh trí hồi văn chữ Thiên trên bờ nóc. 


“rải quit nhiều lần trùng 1u sửa chữa lớn, một lần là năm 1774 
và một lần vào thượng trần thắng 3 năm Cành Tý (1960). Năm đầu 
đảo Cong Vút, uyển chuyển thường thấy ở các ngồi Định thời ta, 
nhưng vẫn còn dâng dấp cô ở các đường lượn của bờ dải, bờ mi, 
góc đạo của đình. 


Cấu trúc bên ton# của l3ïnh 


Hộ khune cửa lại Đình làm theo kiểu cửa bức bàn, nền được 
lát gạch bát. Kết cấu bộ khune I3ịnh bằng gỗ. Phía trên theo lối 
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"Thượng tứ - hạ ngũ"; mặt bằng theo lối" "bốn hàng chân" . Kết cấu 
vì kèo có 2 loại chính: G 1141 chính giữa của toà Đại Dình được làm 
theo kiểu: "Thượng kèo cầu, giữa chồng giường. hạ bẩy". thê? vì 
kèo còn lại kết cầu theo lỗi: ' "Thượng kèo cầu - hạ kè truyền". 
đây từ nóc mái đến các cỘt cái, từ cột cái đến cột quân VƯƠN rả 
riêm mũi là một-con kể chụy đài, Đây là loại kể truyền theo đường 
thẳng. Với các tay kể to, nặng vững chải. Đỡ các con kẻ và cả kết 
câu đó là những thứ cột lìm to, dài đường kính cột cấi tới 040 cm. 
Những loại kẻ truyền này chúng ta thường gặp nhiều ở các Đình 
có niên đại thời Lê Trung Hưng. 


Hậu cung gềm 3 gian, nói với đại Đình bởi gian thiêu hương 
kết cấu các bộ vì theo kiểu: _vì kèo quá giane dưới dạng bào trơn 
bén. Ngăn cách phần cung. cấm bởi bộ cửa; chính giữa là bức bàn, 
2 bên là lối ra vào cung cắm. 


Các mảng trang trí được tập trung chủ yếu trên cốn, đâu dư kẻ, 
bẩy, và một số hoạ tiết trang trí trên các đầu xà. Song nổi bật và 
đẹp hơn cả là 4 bức cốn nách ở gia n piữa toà đại Đình. Đề tài trang 
trí chú yếu là rồng với thân nhỏ, gấp khúc, vây cá chép. đao mức 
1nập đầy, rồng với đuôi vung ra như những vây cá chép. Nhưng 
hình điêu khắc này không còn mang đáng dấp của những con rông 
"đuôi cá" còn thấy ỡ một số hình điêu khác. cuối Lê nữa. Song cũng 
chưa phải đã chuyển sang ở một số hình rồng đuôi xoăn. Các hình 
điều khắc thể linh hình tượng, nay còn thấy ở con rồng khắc vào 
bia của chùa Thày năm Thiệu Trị. Bên cạnh đó, ta còn thầy những 
hình điêu khắc con rồng đuôi xoắn mà ta gặp nhiều trên các hoạ 
tiết trang trí trên chuông và kiến trúc có niên hiệu Gia Long - Minh 
Mệnh - Thiệu Trị. Bên cạnh những bức trạm điêu khắc rồng là 
phượng vũ, với đôi cánh giang rộng trong thế bay. Phương ở đây 
được các nghệ nhân điều khắc, thể hiện khá ky tới từng chỉ tiết nhỏ 
như ở bộ vây cánh; rồi Long Mã, đầu và thân đườe thể hiện hình 
rồng 4 chân co lên trong thế phi nước đại, thầu~ruy, lạc thú bơi 
trong hồ nước. cũng với các hoa tiết sóng nước, vân „ đao mắc, 
đã tạo nên một bức tranh trạm khắc sinh động, mạnh mẽ, song 
không kếm phần uyển chuyển. ` 


Dưới quá Biang là một hệ thống đầu đư, được trang trí theo kiểu: 
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XChạm lộng” - trạm xuyên qua. lỗ, tạo nên một khối, đầy hoạ tiết 
trang trí. Các dầu dư thể hiện rồng với tư thế nhìn thẳng, dau mắc 
theo lối " râu trê", là kiểu trạm khắc. mang đầy tính chất thời Nguyễn. 


Bên cạnh những trang trí về kiến trúc ta còn sắp CÁC bảng trang 
trí trên các bức cửa Vöng, cuỗn thư, hoành phì, cầu. đối, với hình 
thức trạm lộng, bong hình rÒng, họa lá, vân xoắn... tất cả đều được 
sơn son thiếp vàng, "Tầm tăng vẻ lộng lẫy, uy nghiêm cho điện thờ. 


Bài trí các đỗ thờ trong Đình: 


Gian chính giữa phần cung cấm được đặt một sập thờ, phía trên 
sập là ngan thờ đức thành hoàng Làng: Cao Sơn Đại Vương. Gian 
bên phải đặt một hương án, trên cùng đặt một ngai thờ nhỏ cùng 
đồ tÊ tự, đây là bàn thờ hậu thổ. Gian bên ái hậu cung đặt một 
kiểu long đình, còn khá nguyên vẹn (Nghệ thuật cuối thế kỷ XVHI 
đầu thế kỷ XIX). 


Phần ngoài cung cấm {gian Thiêu hương), đặt một sập thờ trên 
có vài bài vị. Về phía 2 bên có 2 pho tượng ông Phỗng trong thế 
quỳ. hai pho tượng này khá ngô nghĩnh, khuôn mặt tạo nét gồ shề, 
tay chắp trước ngực, bụng nở. quỳ ngồi, song vẫn thanh thoát nhẹ 
nhàng (nghệ thuật đầu thế kỷ XVII). 


Tiếp là phần tiền Đình. Với kết câu 5 gian, song hiện nay để 
thờ chí còn một gian siữa. Gten nay hiện đặt một hương án trạm 
nối, piữa hình chữ thọ, hai bên rồn# chầu trên nền hoa lá ken nhau 
(nghệ. thuật thế kỷ XIX); phía ngoài siáp cửa ra vào đặt một kiệu 
bát cống (nghệ thuật thế kỹ XIX). 


VỊ. Các hiện vật trong dị tích: 


Tồn tại cho tới ngày nay, đi tích Đình Đại đã bảo lưu được mội 
bộ di vật đỗ SỐ, gôm nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. C ác 


ỦI vật này đã sắn chặt chẽ với đi tích và càng làm tăng thêm phần 
giả trị của đi tích. 


1. Sắc phong: gồm 2 hòm sắc, trong đó có: 
+ Sắc phong hậu thổ linh thần: 3 đạo sắc 
+ Sắc phong cho Cao Sơn Thượng Đẳng thần: 7 đạo sắc. 
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Sớm nhất là sắc phong Minh Mệnh thứ 2 (1821). Sắc cuối cùng 
là: Khải l?ịnh thứ 9 (1924). 

2. Bia hậu: 2 chiếc. Chiếc bìa sớm có niên hiệu Vĩnh Thịnh 
{1705 - 1719}. Bia thứ 2 có niên đại Nguyễn (hành Thái thứ 6) 

3. Kiêu: 2 chiếc. 

+ Kiệu long Đình có niên đại khoảng cuối thế kỷ l4 đầu thế 
kỷ 19. Kiệu còn khá nguyên vẹn. Với tay đòn dài, đầu rồng được 
thể hiện trong thế bay, tóc hình đạo mác lượn sóng đây là hiện vật 
quý có phần hiếm. Nó mang tư cách xác định sự chuyển tiếp của 
dòng nghệ thuật của thời hậu lê sang thời Nguyễn. 

+ Kiệu thứ 2: có niên đại muộn hơn một chút (nghệ thuật thế 
kỷ 10). 

Tuy có niên đại muộn nhưng kiệu bát cống này cùn ng được trạm 


chổ khá công phụ với đề tài rồng châu mặt trời cùng các hình trạm 
nổi hoa lá trên thân kiệu, đầu rồng ở đòn kiệu. 


4. Bát hương: 4 chiếc, có giá trị, với các chất liệu khác nhau. 
ng8Oài rũ còn nhiều bát hương nhỏ. 


+ Bất hương có niên đại sớm hơn cả là bát hương làm bằng đá 
(nphệ thuật thể kỹ 17 - 18). Phía tên miệng có 2 đường kẻ chỉ, 
đưới là những hình canh hoa cùng vần xoắn, đáy lư hương thớt lại, 
nối liền với một đế vuông, trên trang trí hình vân: xoắn tủa chớp. 
bốn mặt của để bát hương irạm hình nửa cánh hoa cúc khá đẹp. 
Đây cũng là một trong những hiện vật quý. có giá trị nghệ thuật. 


5. Bấy bức hoành phi trong đó có bốn bức được làm thco kiểu 
cuỗn thư, xung quanh có trạm thủng hình rồng ken hoa lá. 


+ Hạc giáng trần - Núi giáng thần 

+ Tối linh từ - Đền thiêng nhất 

6. xấu cầu đối đôi. 

+ Dưnh truyền văn đức vũ công, giang thuỷ thạch bất chuyển 


Trạch nhuận kim ba thụ dương, sinh xuân hựu lai, 


= 
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Dịch: Danh truyền văn đức vũ công, dòng trôi đã không chuyển. 

Trạch nhuận cây xưa hoa mới, đương nấy xuân lai về. 

+ Thần chi đức kỳ thịnh lũ hồ 

'Thánh tức thiên vô gián nhiên đà. 

Dịch: Đức của thần to lớn vậy thay 

“Thánh là trời có đâu cách biệt. 

7. Hương án: 3 chiếc. 

Một chiếc đặt trước bàn thờ hậu thổ (Phong cách nghệ thuật thế 
kỷ 19). Niên đại muộn song nhung an được làm khá tỷ mí. Thân 


nhang án được bổ ô học to nhỏ, với BH cách trạm thủng, nối 
hình rỗng chầu mặt trời, hoa lá, vân xoãn.. 


&. Một bộ bái bửu. 
9. Huú pho tượng ông phống quỳ. 
10. Một chiếc công, một chiếc chuông. 


L1. Ba chiếc ngài, một chiếc của Cao Sơn Đại Vương cao 1,50m 
(nghệ thuật thê kỷ 19). 


Ngoài ra trong di tích còn nhiều đồ thờ tẾ tự khác, cây đèn, bát 
hương, lọ hoà, kiếm, hạc thờ... 


VU. Giá trị lịch sử khoa học văn hoá 


Diện tích Đình Đại Bạch Mai được xây dựng từ khá lâu đời. 
Tôn tại cho tới ngày nay nó đã mang tên mình một bê dày lịch 
sử. Với những kiên trúc cổ truyền, những di vật quý hiện còn, đã 
tôn giá trị của đi tích trở thành một kho tàng đi sắn văn hoá nước 
nhà. 


Về giá trị của di tích, trước hết ta phải xét về bình điện lịch SỬ: 
Đức thành hoàng của Đình làng Bạch Mai là. thần Cao Sơn Đại 
Vương. Một nhân vật quan ưọng trong hệ thống thần thoại Việt 
Nam, về nguồn gốc dân tỘC, VỀ buổi bình mính dựng nước và giữ 
nước. Công tch của thần trong Cuộc. đấu tranh với Thuỷ Tĩnh và 
tộc Âu là biểu hiện về sức mạnh, về khả năng chỉnh phục thiên 
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nhiên của inl: hùng khi? sáng (anh hùng văn hoá) của lịch sử dân 
tộc. Qua sự tích thần Cao Sơn, phần nào hiểu được quá trình đầu 
tranh, lao động của người Việt cổ trong quá trình đấu tranh với 
thiên nhiên ở huổi đầu mở nước. Chính vì thỂ mũ: việc xây dựng 
Đình thờ Cao Sơn Đại Vương có rất nhiều ở nước ta. lặc biệt hơn 
thân Cao Sơn từ thời nhà Lý, đã được coi lì một trong bốn vị thần 
tứ trấn ở Thăng [.one xưa. 


linh Đại Bạch Mãi được xây dựng trone một khu dân cư khá 
sằm uất. nơi diễn ra nhiều sự kiện đâng ah: nhớ, đã được đi vào 
lịch sử dân tộc. l)ình có tam quan nhìn ra đường Bạch Mãuú. Là con 
đường Thiên J.ý ngày xưa. Phía Bắc của Đình là ô Cầu liền đã đi 
vào lịch sử từ thế kỷ thứ 16, và cũng là của ô mở qua đường thành 
đất vòng giữa. Phíi Nam Đình là toà thành Đại La vòng ngoài bao 
bọc trọn vẹn Kinh thành Thăng Long xưa, 


Đình Đạt, tuy không còn nguyên vẹn như xưa, song về cơ bản 
nó vẫn giữ được những cầu truê cổ truyền của một ngôi Đình làng 
Việt Nam, bên cạnh đó nó còn chứa đựng nhữna nét đẹp riêng, độc 
đíáo mà nhiều đi tích klứtc không có. Trải qua nhiều biến động của 
lịch sử, cũng như mưa nắng của thời gian, DĐình đã phái trải qua 
nhiều lần trùng tu sửt chữa lứn. Vì vậy kiến trúc hiện nay chỉ còn 
một số chỉ tiết màng dấu ấn của sự chuyên tiếp từ thời Lê sang 
Nguyễn. Với quy mô 3 giản, cột kèo thoáng dàng, những mảng 
trạmt irang trí chau chuột, sinh động, trên các bức cốn mê. đòn bây, 
ke; đầu dự nhự những khôi tròn, vững vàng đậu trên gỗ. Với những 
nhất đục mạnh, tính tế, tạo nên cảm giác vừa vữne chắc, vừa dẻo 
đai. Vớt nhiều đề tài, mô tứp hoa văn phone nhú, đã làm tăng thêm 
tính thẩm mỹ cho công trình, đồng thời tú còn phản ánh được quan 
niệm tư tưởng, văn hoá truyền thông cầu dân tộc ở các giai đoạn 
lịch sử đã qua. 


Hoà cùng với sự phát triển xã hội loài người. là Nội chúng ta 
đụng trên con đường đô thị hoá với một nhịp độ chưa từng có trong 
lịch sử. Ngược lại, các loại hình kiến trúc điều khắc cổ đã bị huỷ 
hoại nhiều. Những vết tích kiến trúc và điêu khắc nhự ở Dình Hi 
không phải là dễ tìm thấy trong khu vực nội thành Hà Nội. Vì vậy 
việc giữ gìn, bảo vệ đi tích Đình Đại là một vấn đề cấp thiết. 
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Di ch Dĩnh Đại không những có giá trị về mặt lịch sứ, kiên 
trúc, nà nó còn bảo lưu được một khôi lượng hiện vật đa dâng, 
nhone phú. 


Quái những tâm ba. sắc phong cúu ]3ình góp phần aiún cho các 
nhà nghiên cứu dân tộc học, tìm hiểu về xự phát triển cư dân. làng 
mực, văn hoá xã hội, sự phân hoá giải cấp trong lừng thời kỳ lịch 
sử của dân làng Bạch Mai nói riêng, cư dân làng xã Việt mun nói 
chung. 


Một xố hiện vật như: ngủ, kiêu, tuy niên đại không sớm, xong 
đây cùng là hiện vật quý, với các đường net trạm khặc khá công 
phu, trau chuối. trạm thủng, nổi. bone các hình rồng, hổ phù, hoa 
lí vần xoắn. . những hoạ tiết trang trí trên các bức cửa võng „ hoành 
mủ, cầu đối, lư hương mà giá trị hơn cả là chiếc lư hương bằng đã, 
mới hiện vật đều mang mội tính chất têng liêng riêng. €` ùng với 
nhiều hiện vật khác, hiện có trong Dĩnh, tất cả đã tạo cho đi tích 
trở thành một nhân tố guan trọng, trong kho tầng đi sản văn hoá 
quý cúu nước nhỉ 


Với những giá trị kể trên Đình Đại Bạch Mai còn là nơi phục 
vụ tự do lín ngưỡng, ngay từ khi thới Xây dựng, Đình đã là nơi hội 
tiọp, thực hiện mọi nglú lỆ của làng, Cho đến nay, Dình vẫn phát 
huy đúng tắc dụng của nó, Đình còn dùng làm nơi giáo dục Inuyyên 
thông yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân trong hiện tai cũng như 
sau này của đân làng Bạch Ma. 


VIHI: /iện trạng đi tích 

Đi tích Đình Đại hiện nay không còn giữ được đắng vẻ bàn đầu, 
trưn quan của Dĩnh không còn. Sân Đình hiện nay UIBNID phường 
Cầu Dền cho xây một sân thể thao và một khu nhà làm việc trước 
cửa Đình. ngôi Đình chính, đân làng có CỬ ra mỘt Cụ từ để quét 
dọn, bảo vệ Định. Song bạn bảo vệ đi tích của Đình chưa có, lại 
thiểu sự qui tâm của các cấp chinh quyền. Vì vậy ngôi Định hiện 
nay chỉ được xử dụng một sian giữa và toà hậu cung, bốn gian còn 
lại mãi ngói bị hư hại nhiều, cột kèo nhiều chỗ bị mọt, sụt lở. 

IX. Các phương án bảo vệ và sử dụng di tích 

Di tích Đình Đại là một trong những di tích vẫn hoá quỹ của 
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Thủ đô. Dể bảo lưu và phát huy hết tác dụng của di tích, theo đúng 
tinh thần của pháp lệnh: "Bảo vệ và sử dụng bảo tồn di tích lịch 
sử, thắng canh” của liội đồng Nhà nước đã, ban hành. Ban bảo vệ 
di tích phải được thành lập và hoạt động dưới sự hướng dẫn của 


chính quyền địa phương và các cấp chuyên môn, của cơ quan văn 
hoá Nhà nước. 


X. Tư liệu tham khảo 

1. Lịch sử Việt nam tập I 

2. Hà Nội nghìn xưa 

3. Dường phố Hà Nội (Nguyễn Vĩnh Phúc - Trần Huy Bá) 
4. Đại nam nhất thống chí 
Ẫ. 


Tư liệu hắn nôm: văn bia, hoành phi, câu đối - tư liệu của 
bạn quản lý di tích danh thắng - Hà Nội. 


XI. Kiến nehi: Với những giá trị như đã kể trên của dị tích, 
chúng tôi đề nghị các cấp lành đạo của: Sở Văn hoá thông tín Hà 
Nội, UBND thành phố, Bộ Văn hoá ra quyết định xêp hạng đi tích 
Đình Đại vào loại đi tích - kiến trúc - Nghệ thuậi. 


Ban QLDTDT - Hà Nội Người làm hồ sơ di tịch 
SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN 
HÀ NỘI 
Ký (đông đấu) Nguyễn Thị Hiến 
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THĂM GIA LÂM 


HEO THƯ MỜI CỦA CÁC CỤ PHỤ LAO 

Í thôn Gia Lâm ngày 24/7/1987 và đề nghị của Uỷ 

ban nhân dẫn xã Lệ Chi ngày 16/9/1987, tôi đã 

về thăm thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia 

Lâm, ngoại thành Hà Nội cả ngày 12 tháng 11 năm 
1987. 


Tôi đã đi thăm xóm làng, đồng ruộng, thăm chùa 
Thánh Lâm, (chùa Lẩm hay chùa Dưới) chùa Diên 
Phúc (chùa Trên), xem các bia đá để ở hai chùa, 
chuông, thần tích Đền Nghà, câu đối... 

Trước tôi, Sở Văn hoá Hà Nội (phòng bảo tên bảo 
tàng) củng đã cử cán bộ về kiếm kê các di tích ở thôn 
này... 

1. Tên gọi và Diên Cách 

Gia Lâm có tên dân gian là Kẻ Lâm. Làng này cũng 
có xứ đồng mang tên Đồng Lầm (như Đồng Lầm, Kim 
Liên, Hà Nội). 
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Tên "Gia Lâm" với tư cách là một xả thấy xuất hiện 
trên bài minh chuông chùa Diên Phúc để năm Minh 
Mạng thứ 17 (1837) và trước nửa trên tấm bia ghi thần 
tích của xã, "Gia Lâm xã thần tích bi ký” đề niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thứ 10 đời Lê Dụ Tông (1714). 

Theo bia này thì cho đến nửa đầu thế kỷ XVII, Gia 
Lâm chỉ là một Ấp: Kinh Bắc phủ, Gia Lâm huyện, Gia 
Lâm Ấp, đời Trần gọi là trang và ở đầu Công nguyên 
gọi là Trại. 


Trong chính sử (xem Đại Việt sử lược quyển 2, 
quyến 3), tên Gia Lâm xuất hiện lần đầu tiên từ đời Lý 
(cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XHI) ở đó cô phủ đệ của 
công chúa Thiên Cực (với chồng là quan nội hầu Vương 
Thượng) nên gọi là Gra Lâm Đệ (xem năm 1211, đời Lý 
Huệ Tông). 


Như thế Gia Lâm là trang ấp phủ đệ của quý tộc Lý, 
sang đời Trần, trang ấp này chuyển qua qui tộc Trần, 
một thời gian Gia Lâm là thái ấp của Tư Đồ Văn Huệ 
Vương Trần Quang Triều (con Trần Quốc Tảng, cháu 
Trần Quốc Tuấn). Sang thời Lê, với việc bải bỏ chế độ 
điền trang, thái ấp Gia Lâm trở thành một xã trong hệ 
thống hành chính Đại Việt. 

2. Vị trí địa lý cổ của Gia Lâm 

Hiện nay Gia Lâm cùng với thôn Cổ Giang thôn Chỉ 
Đông... nằm trong xã Lệ Chi huyện Gia Lâm nơi giáp 
ranh hai tỉnh: thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Bắc (xã 
_ Định Tố, xã Trí Quả của huyện Thuận Thành Hà Bắc 
có chung xứ đồng với Gia Lâm), trước đó là nơi giáp 


ranh hai huyện Gia Lâm và Thuận Thành cùng của 
tỉnh Bắc Ninh. 
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Cái nhìn địa lý học lịch sử và việc nghiên cứu địa 
danh vùng này cho ta biết ngày trước đây là vùng cửa 
sông Dâu nhánh chính của sông Đuống chảy phân đôi 
Gia Lâm một bên (hữu ngạn) và Thuận Thành một bên 
(tả ngan). 


Xóm Đông của thôn Đình Tổ chính là cửa sông Dâu 
và trong làng Đình Tổ còn các dải ao dài kế tiếp nhau 
là những khúc của con sông cổ, len lỏi giửa hai lang 
Trà Lâm, Tư Thế của xã Trí Quả huyện Thuận Thành, 
Cố Giang, Kê Lầm nằm kể bên hữu ngạn sông Dâu, với 
những ao, đầm (Đồng Lầm xưa là Đầm ở phía trước 
cửa chùa Lầm (đời Trần mang tên Gia Lâm Tự), do vỡ 
đê, phù sa sông bồi thành ruộng Lầm). 


Lênh đênh ba mũi thuyền kê 
Thuyền ra Hà Nội thuyền về sông Dâu 


Thuở nào (trước giửa thế kỷ XIX) sông Dâu còn đầy 
ắp nước, thôn Gia Lâm nằm ở vùng cửa ngã ba sông, có 
vị trí quân sự quan trọng (trấn giữ cửa ngõ phía Bắc 
Thăng Long theo đường nước) và chắc chắn là vùng 
- trên bến dưới thuyền. Bởi vậy, thời Lý và thời Trần 
đều cử quý tộc cấp cao (vương hầu) trấn ngự, lập phủ 
đệ và "ăn" thực ấp ở vùng này... 


3. Vài nét lịch sử 


_ Gia Lâm trên sông Dâu cách thành Lay Lâu (Dâu) 

vài đặm đường. Ai củng biết làng Dâu (Khương Tự) với 
đền Bà Dâu (nay là chùa Pháp Vân, tức chùa Dâu) là 
trung tâm của bộ lạc Dâu của người Việt cổ thời các 
vua Hùng bắt đầu dựng nước. Bộ lạc Dâu bao gồm cả 
vùng nam Đuống, bao gồm Gia Lâm - Thuận Thành 
trên đôi bờ sông Dâu, hay như đân gian thường gọi là 
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vùng Dâu - Keo. Tại vùng này, đã tìm thấy đồ đồng 
Đông Sơn (Dâu, Đại đồng Thành) đặc biệt là trống 
đồng Giao Tất thuộc loại I Đông sơn. 


Thời thuộc Hán, đây là đất đai buyện Luy Lâu một 
thời gian dài là châu trị và quân trị của Giao Chỉ quận 
và Giao châu. Thứ sử, thái thú... đều đóng ở đây. 

Bản thần tích xã Gia Lâm (đề niên hiệu Vinh Thịnh 
thứ 10 (1714) đã dẫn ở trên cho ta một tài liệu tham 
khảo lịch sử quan trọng. Theo phân tích, thành hoàng 
đương cảnh của xã Gia Lâm (làng Lầm, là một vị "hộ 
pháp cư sĩ đại vương" (một vị tu Phật tại gia) bọ Đặng. 
Thời Hán Chiêu Đế (86 - 74 trước Công nguyên), ông 
Đặng Vận lấy bà Tạ Thị Đẩn ở bản quận, ông gần 60, 
bà hơn 40 mới có một con trai (sinh năm Giáp Ngọ, 
tháng hai, ngày 11 hai năm Giáp Ngọ ở thế kỷ I trước 
Công nguyên là năm 86 trước Công nguyên và năm 96 
trước Công nguyên. Có lẽ ông thành hoàng thôn Lầm 
sinh năm 26 trước Công nguyên, vì như ta đã thấy ông 
còn sống ở thời Vương Mãng sau Công nguyên. Bố dạy 
học, làm thuốc. Con cũng được học từ 7 tuổi, tỉnh thông 
kinh sử, võ nghệ, mang tên là Cư Sï (...) (Cư Sĩ không 
ra là một tên riêng mà chỉ người tu phật tại gia. Lúc 
này đạo Phật đã được truyền bá đến vùng Dâu) 18 
tuổi, bố mẹ đều mất, (19 trướcCông nguyên? Thực ra 
theo thần tích thì ông sống thời Hán Chiêu đế, lúc Chu 
Chương làm thái thú Giao Chỉ. Bản thần tích có nhiều 
lẫn lộn về thời gian). 


Ông đến dạy học ớ trại Gia Lâm, nền nhã giảng học 
củ nay trở thành nghè (đền) thờ ông. 


Cũng theo thần tích thì Sầm Bành xin nhà Hán cử 
ông làm Châu mục Giao Châu, mà Sẩm Bành là người 
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thờ Quang Vũ Đế nhà Đông Hán sử chép vào năm Kiến 
Vũ thứ 5 (29 sau công nguyên). Nếu thế thì ông thành 
hoàng Gia Lâm chính là Đặng Nhượng. Thần tích chép 
thời Đặng Cư Sĩ, các tù trưởng 7 quận đều "làm loạn”: 

Đấy là thời loạn Vương Mang (8 - 23), các thủ lĩnh 7 
quân Phương Nam đều chống và buổi đầu nhà Đông „ 
Hán lên, các thủ lĩnh này vẫn chống đến năm 29 nhờ 
Sầm Bành biên thư, "Đặng Nhượng cùng bọn thái thú 
- cùng sai sứ dâng cống, đều được phong làm liệt hầu” 
(Hậu Hán thư Sâm Bành truyện quyến 47, trang 13b). 


Đăng Cư Šï trong thần tích cũng được phong liệt 
hầu. Vậy tôi đưa ra giả thuyết suy đoán rằng ông Đặng 
Cư S1 chính là Đặng Nhượng trong lịch sử Việt Nam. 


Việc thờ một số thái thú thời Hán - Tam Quốc... làm 
thành hoàng (Sĩ Nhiếp, Đào Hoàng...) là khá phổ biến 
ở vùng Thuận Thành trên đất Luy Lâu, Long Biên cũ. 
Những người này đều là "người Việt gốc Hoa", tổ tiên 
đời phương bắc sang ta làm ăn, dạy học, làm quan... 
trải nhiều đời đều biến thành "người Nam" (như tổ tiên 
Lý Bí - tức Lý Nam Đế chăng hạn). Họ đều có công lao 
nhất định với dân chúng trong vùng (thời loạn giữ yên 
bờ cöi, mở trường dạy học, và đều chống cự triều đình 
trung ương Bắc phương). : 

4, Di tích lịch sử qua chiến tranh và buổi đầu xây 
dựng đất nước, đình chùa Gia Lâm đều đã bị hư hại cả. 

Nay chỉ còn hai di tích đáng chú ý: 

1. Chùa Lầm (Chùa Dưới) mang tên Khánh Lâm tự, 
chính là Gia Lâm tự đời Trần trong thơ của Văn Huệ . 
Vương Trần Quang Triều, như đã nói. Trần Quang 


Triều (sinh năm 1287 mất năm 1325) là con trai Trần 
Quốc Tảng và là cháu nội Trần Hưng Đạo (theo thần 
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tích xã Gia Lâm, Trân Hưng Đạo khi chống Nguyên 
Mông có qua vùng này, được nhân dân hưởng ứng 
nhiệt liệt) Năm 1324 ông được cử làm "Nhập nội kiểm 
hiệu tư đồ” là chức vụ trụ cột của triểu Trần (Xem Đại 
Việt sử ký toàn thư Bán kỷ quyền VŨ). Ông la chú nhân 
thí xã Bích Động, một dòng thơ lớn đời Trần. Ông là 
một thị sĩ có tài, có hiệu là Cúc Đường. Tâp Cúc Đường 
di thảo còn lại vài chục bài thơ của ông trong đỏ nối 
tiếng là bài Gia Lâm tự tả cảnh chùa Lẩm với sông 
nước và rừng cây quanh vùng (xem Thơ văn Lý Trần 
tập II Viện Văn “học xuất. bản, 1987). Các bạn thơ và 
người dưới quyền ông như Tùng Hiên Nguyễn Tư 
Thành Lan Trai Nguyễn Ức đều là những. nhà thơ lớn 
(xem Thơ văn Lý Trần tập 1H, Viện Văn học xuất bản, 
1976 trang lỗ - B1) và đều có thơ nói về ông, ca ngợi 
đức tính ngay thăng của ông (7ư đồ cô cư, Văn Tư đỏ 
Công). 


Công ngôn do táng gian thần đảm 

(Lời ông làm bọn gian thần khiếp đảm) 

Theo sách Tam tở thực lục, Tư đã Văn Huệ Vương 
đã “cúng 300 mẫu ruộng ở Gia Lâm và hơn mệt nghìn 
mầu điền thế ở trang Đông Gia và trang Án Lưu cùng 


hơn một, nghìn nông nô để làm của tam bảo thường trú 
của thiền viện Quỳnh lâm". 


Chùa Lầm xưa làm trên mảnh đất ' 'Qui xà hợp 
hình”, chùa trông ra đầm, hinh con Qui âm thuỷ. Còn 
rừng cây bao quanh là hình con Xà. 


Chùa đã bị tàn phá. Chỉ còn tấm bia tru (Thác trụ 
đài niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710), điêu khắc đẹp, 
ghi tên những người hưng công, cúng dâng thạch trụ 
cho chùa này. 


202 


Trên nên củ của chùa, hiện nay là khu mộ địa. Các 
cụ phụ lão có góp công sức xây một gian chủa mới để 
phi dấu tích chùa xưa. Đó là công việc thuộc tự do tín 
ngưỡng, tôi thấy chính quyền xã, huyện ... củng nên 
tỉng hộ và hướng dẫn, nên có biến ghi Di Tích chùa Gia 
Lâm xưa và nên viết lại sự tích và thơ văn Trần Quang 
Triều cho con cháu ngày nay và ngày sau biết và học 
tập. 


2- Chùa Trên (Diên Phúc Tự) 


Chủa này còn khá nguyên vẹn. Còn giử được tâm bia 
cổ khắc thần tích xã Gia Lâm (1714) và quả chuông cổ 
đúc năm Minh Mạng thứ 17 (1837). 


Chủa này còn gọi là đền Đức Thánh Bà, tức là chùa 
Bà Giản, một trong “Tứ Pháp” (Bà Dâu, Bà Đậu, Bà 
Giàn, Bà Tướng hay Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, 
Pháp Điện) và ngày trước (19/Ba âm lịch hằng năm) có 
đội phù giá lên chùa Giàn xã Trí Quả lễ tạ đức thánh 
Bà và chạy ngựa về. Pho tượng Bà Giàn ở đây củng 
như 4 pho Tứ Pháp ở chùa Dâu, Đậu, Giàn Tướng bên 
Thuận Thành, thuộc mỹ thuật cố Việt Nam thế kỷ XVI 
- XVHI, đáng trân trọng gìn giữ. 


Phia Tây của chùa trên là nền nghè thờ Đặng Cư Sĩ 
như đã nói ở trên. Nghè đã bị huỷ hoại. Một số hoành 
phi, câu đối của nghè được chuyển vào chùa Trên. 

Nhờ các bức hoành phi câu đối này, mà ta còn biết 
được địa danh củ và sự tích thành hoàng Gia Lâm. 

:__ Bởi vậy vẫn nên bảo tồn các di vật này như những 
kỷ niệm xưa của một làng quê có tiếng văn vật. 
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Mấy ý kiến kết luận 

Ông Nguyễn Vinh Phúc, nhà giáo ưu tú và nhà Hà 
Nội học, uỷ viên BCH Hội Văn nghệ Hà Nội đã tới 
thăm và giới thiệu trên Báo Người Hà Nội về làng Lầm 
và bài thơ Gia Lâm tự của Trần Quang Triều. 


Bài này bổ sung một ít nhận xét vào bài của ông bạn 
đồng nghiệp nói trên. 


Chúng tôi đều thấy Gia Lâm (thôn Lầm) là một địa 
điểm quan trọng thời Lý Trần. 

Các di tích Lý Trần ở vùng này hắn còn nhiều, cần 
gia công tìm kiếm. 

Nếu có thế, Sở Văn hoá nên cho đào khảo cổ thăm đò 
ở nên chùa Lầm, biết đâu sẽ phát hiện nhiều di vật quí 
như ở nền chùa Lạng (Hưng Yên củ). 


Trước mắt nên bảo tổn những cái hiện có trên mặt 
đất. 


Ta đã huỷ hoại mất nhiều di tích... 


Không nên đế mất thêm nữa! 


Hà Nội ngày cuối Đông, 1987 
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CÂU CHUYỆN VỀ MỘT 
LẠNG QUÊ 


huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Xa xa là 


L QUÊ ẤY Ở VEN BỜ SÔNG ĐÁY THUỘC 
ngọn núi Tử Trầm, mờ trong khói sương chiều... 


Con đê quai bề thế nhô cao, như phá bớt đi cái đơn 
điệu của địa hình phẳng lặng một đồng quê đồng bằng 
Bác Bộ, chia làng thành hai nửa. Nửa ngoài bải, một 
màu xanh lá mía ngút ngàn, thân mập mạp tím bầm 
mật ngọt. Cái loài cây gốc ở miền hải đảo và ven biển 
Thái Bình Dương này, từ trước công nguyên khá lâu, 
cứ ngược sông mà len lỏi sâu mãi vào vùng nội địa, 
cùng với người anh em hải đảo của nó, là khoai. Trên 
đất bãi, chúng cùng chen chân đứng với cây dâu tằm 
rất đặc trưng của miền nhiệt - ẩm. Bai sông ấy xưa giờ 
củng xanh ngắt một mầu dâu. Một ngôi miếu nhỏ chìm 
sâu trong không gian mầu sâm của rặng nhãn ngoài 
đê. Thật hiếm quý là tín ngưỡng chứ không hề là mê 
tín, ngôi miếu vô danh ấy, "y cựu truyền" vốn thờ bà 
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Loa Lô, bà Tổ Việt cố đá dạy dân nghề trồng dâu, nuôi 
tăm, kéo kén, ươm tơ. Đây là thần nử Dâu tăm, một nử 
thân nông nghiệp. Dưới sông, khi trước có một van 
chải, với nhà bè và những con thuyền thúng, nổi trôi 
trên sông nước. Vài gian miếu nhỏ, song thật đang 
hoàng thơ những "bả" lái đỏ vô danh, khi trước đã có 
công chớ nghĩa quân Lam Sơn tử Thanh Hoá, theo 
đương "thượng đạo” phía Hoà Bình, Chương Mỹ mà ra, 
vượt sông tiến sang tập kích lũ giặc Ngô (Minh) ở ngoại 
vi thành Đông Quan (Hà Nội). Lại vẫn là tín ngưỡng -: 
hoài niệm lịch sử chứ không mê tin. Với cách mạng và 
cải cách ruộng đất, vạn chài xưa "không mảnh đất cắm 
dui” ây đã lên bờ, dựng thành "xóm trại Hoà Bình" của 
làng xả, có phần còn phồn vinh hơn cả những xóm củ 
trong làng, bởi nay chài cá chỉ còn là nghề phụ. 

Nửa trong đê, là khu đất "thổ cư" của dãm bảy xóm 
ngõ và là những khu ruộng lúa, phơi trải một màu 
xuân-tới ven đường quốc lộ. 


Nét độc đáo của cảnh quan sinh thái nhân văn vùng 
quê này, so với vùng quê Kinh Bắc, Sơn Nam củ chẳng 
hạn, là những răng dừa, lấn át cả những khóm tre ven 
lối ngõ trong làng. Lần đầu bước chân tới nơi đây, tôi 
cứ ngỡ như lạc vào một làng quê ven biến miền Trung. 
Nhà sử học đi cùng tôi và ở trong tôi gợi nhắc: Hoài 
Đức xưa, tự thuở Lý - Trần, có nhiều xóm thôn người 
Việt gốc Chăm. Nơi đây đã diễn ra sự giao tiếp và đan 
xen văn hoá Việt - Chăm sâu đậm. Màu đa của người 
dân nâu hơn, tiếng nói làm thành cả một phương ngử 
Việt. Và những "làng Dừa" đã ra đời trên biển lúa, 

Dấu vết của một thời xưa củ, về mặt khảo cổ, là 
những di tích và di vật thời đại đồng thau ở những cồn 


206 


cao ven sông, là những mộ cô đâu Công Nguyên còn 
nguyên gò mộ, là những đồng đất nhỏ, nơi phát ra, theo 
huyền tích, những đàn "Vịt vàng" tnơi đâu có mộ cố, 
nơi đó có huyền tích - mẫu hình này) và đên đấu vết 
của một thời ” dân quen ở nước" (Truyện họ Hồng 
Bảng) là một vị thần nước, ngự trên bái cửa đình làng 
đến thời quản chủ nho phong đã được "chứ nghĩa hoá” 
thành "Thuy Hải Đại Vương” và được "lịch sử hoá" 
thành vị thân "âm phù” cho đoàn chiến thuyền vua Lê 
Đại Hành, ngàn năm trước, từ Hoa Lư , ngược sông 
Đáy, qua sông Hồng, sông Đuống, rồi chảy xuống Lục 
Đầu Giang và cửa biến Bạch Đăng, đánh quân xâm 
lược Tông: huyền tích kem theo tín ngưỡng dân gian cổ 
vẫn bảo lưu được một nét chấm phá chân thật của lịch 
sử. Ngôi đình bảy gian là cái biểu tượng hoành tráng 
của một nền "văn hoá xóm làng thuở trước, năm sát 
chân đê và ngành mặt ra trước bái sông, nét kiến trúc 
hiểm quy phóng rọi một tâm tình cởi mở, khoáng đạt 
cả làng qué. 


Đáng quý hơn là sự tích của các vị thần lãng, được 
lưu niệm trong lòng dân và được phô bày trên mặt chữ 
trong một văn bản gốc (thần phả) với giấy mực và bút 
tích nguyên vẹn từ đời Hồng Phúc Nguyên niên (1579) 
cùng với văn bản sao từ đời Vĩnh Hưựu (1735 - 1740). 
Phụ lão trong làng còn giữ gìn trân trọng ba hòm sắc, 
với 27 đạo sắc phong thần, từ đời Vĩnh Thịnh (1705) 
đến đời sau. Gần ba trăm năm sau mà giấy sắc còn bền 
dai, đường nét trang trí rồng mây còn lộng lẫy, nét mực 
đen còn lãu lánh, làm toát lên thiên tài kỹ thuật và 
nghệ thuật thủ công của cha ông ta thuở trước. Với xiết 
bao trân trọng và ngạc nhiên, ta bắt gặp nơi đây ba đạo 
sắc của triều vua nông dân Tây Sơn, mang niên hiệu 
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Quang Trung. Cảnh Thịnh, Bảo Hưng (cực kỳ hiểm 
hoi) của anh hùng ở thế kỷ 18 ban sắc phong thần cho 
hai người anh hùng của đầu Công nguyên, thời đại Hai 
Bà Trưng. 


Đó là hao người dân làng, hai chị em ruột, người chị 
mang "tên nôm” ảá Là nàng Đê người em trai mang 
tên... Quốc Công. Người chị 21 tuổi, người em 19 tuổi 
đã hộ được 500 dân làng và tân ấp, ngược sông Đáy lên 
Hát Môn, đứng dưới lá cờ nghĩa của hai Bà Trưng. Ba 
năm sau (43) khi cả hai chị em trên chiến trường Mê 
Linh ngã xuống thì tại làng quê, một ngôi đên thần - 
miếu nứa lá tranh tre, đã mọc dựng. Để có ngày sau 
nước được độc lập, dân được ấm no, miếu tranh được 
thay thế bằng đình ngói và bệ đá nguy nga, đứng giữa 
quê hương như một công trình tưởng niệm. Cứ sau Tết, 
mồng tám tháng Giêng, tương truyền là sinh nhật của 
äả Lã nàng Đê, dân làng lại mở hội mừng xuân, ơn nhớ 
người xưa... 


Không hiếu do một tất yếu nào hay nhờ một ngâu 
nhiên nào của lịch sử mà ngôi đình thờ các vị anh hùng 
thôn đã của thế kỷ 1 và còn lưu dấu triện son của 
người anh hùng áo vải thế kỷ 18, lại trở thành địa 
điểm hoạt động bí mật của những người anh hùng cộng 
sản thế kỷ 20. Rừng dừa và rừng dân đã chở che nhiều 
đồng chí lãnh đạo Đảng thời kỳ tiền cách mạng. Từ 
ngồi đình thiêng liêng cổ kính này, đồng chỉ Hoàng 
Văn Thụ đã đứng lên hô hào nhân dân giữ lấy ruộng 
bãi, đấu tranh không đế cho Pháp Nhật xây dựng sân 
bay dã chiến ngay phía trước cửa đình. - Người chủ gia 
định dành căn nhà và tấm lòng khoa sắn cho đồng chí 
Tổng Bí thư của Đảng sống và hoạt động cách mạng, 
nay đã là một cụ già tuổi ngoài 80. Và dân làng còn 
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nhớ như in rằng cái hậu cung ở thế "chuôi về" của ngôi 
đình làng đà từng là nơi làm việc của đồng chí Trường 
Chinh. Dân lãng tin yêu Đảng, theo Đảng làm cách 
mạng, đuổi Tây đánh Nhật, kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, cứu nước và đi theo con đường làm ăn tập 
thế. Trận địa pháo bốn nòng đặt trên chân ruộng của 
làng, là một trận địa pháo anh hùng; không một trân 
đánh "giặc nhà trời”, "thần sấm" Mỹ nào thiếu vắng 
đoàn mẹ chiến sĩ trong làng bủa ra tiếp nước, tặng quả 
và góp phần võng cáng cùng an ủi, thương binh. Tết 
chống Mỹ, Bác Hồ ta đã đến vào một ngày mưa tầm tã, 
chúc mừng Xuân mới và chia kẹo cho chiến s1, đồng bào 
và các ví tướng lĩnh Võ Nguyễn Giáp, Phùng Thế Tài... 
đã đến tận làng, ra tận trận địa chúc Tết, hỏi thăm đơn 
. vị và những người mẹ anh hùng. Hợp tác xã ấm nọ, 
tưởng nhớ người xưa, đã làm giỗ anh Hoàng Văn Thụ. 
Nhân dịp này, cả làng long trọng tổ chức lễ đón nhận 
bằng khen cao quý của Nhà nước và cách mạng: "Làng 
CÔ Công Với nước". 

Như thế đé, câu chuyện về một làng quê bình đị mà 
rất đỗi anh hùng trong bề dày thời gian, trong chiều 
sâu lịch sử. 

Đó là làng Yên Lộ, là xã Yên Nghĩa, bên bờ sông 
Đáy. Vui Tết, vui xuân, mời các chị, các anh, các em về 
thăm quê yên vui ấm áp đẩy nghĩa Đảng tình Người, 
về thăm ngôi đình chùa đầy ý nghĩa lịch sử và cách 
mạng của làng quê Yên Nghĩa ấy. 


209 


MÙA XUÂN CA MỘT 
LÀẢNG QUÊ 


thực có nhiều sắc thái đặc thù và cá tính khó 


Œ: LÀNG QUÊ NGOẠI THÀNH ẤY QUẢ 
quên... 


Làng có một tên chử là Yên Sở và cùng với làng bên, 
Đắc Sở xưa kia hợp chung thành một làng Cổ Sở; cái 
tên này xuất hiện trong sử sách từ đầu thế kỷ XI thời 
Lý Thái Tổ. 

Làng có tới hai tên nôm, tên dân gian. Làng Giá, tới 
ba làng Giá, hợp với ba làng Sấu thành cả một vùng 
Sấu - Giá, tiếng tăm bay xa suốt cả một đải sông Đây 
của huyện Hoài Đức. Tên buyện này cũng đã xuất hiện 
trong sử sách từ năm 622. Dân gian gọi là Giá Lua, vì 
ở đây, nghề trồng đâu chăn tằm kéo kén ươm tơ dệt lụa 
còn nổi tiếng cho đến tận hôm nay. Bên trên Giá, mà ta 
còn chưa rõ cội nguồn, là tên Dừa, làng Dừa, vùng Dừa, 
thì quả là "danh bất hư truyền", một rừng dừa dày đặc 
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trùm phủ lên các ngõ xóm, vườn dân, đứng từ xa đã dễ 
dàng nhận thấy, khiến cảnh quan địa lý nhân văn 
miền ven sông Đáy thêm phong phú và đa đạng, Dừa 
làm giầu có cho đân Sấu Giá, Yên Sở. Đứng trước nó, ta 
những tưởng như một làng quê miền Nam đã theo ra 
Bắc trên đôi cánh huyền và được đặt xuống ven bờ sông 
Đáy. Đâu phải ngôn từ khoa học. Xí nghiệp Phim 
truyện đã lấy đây làm bối cảnh quay nhửng thước 
phim nhựa về đề tài anh em ruột thịt. Chính tủ binh 
Chàm, thời Lý - Trần... được "An Tháp" ở đây hoài 
niệm với cảnh cũ quê xưa đã trồng dừa, dệt lụa; và dừa 
hợp với chất lụa với thời gian đã trở thành là một khu 
vực đồn điển nhà nước, sau mới biến thành đất đai Yên 
Sở, Đắc Sở, trước cải cách ruộng đất, trên 70% Ìà ruộng 
đất công... vùng SấuưGiá này nổi tiếng với một ngử điệu 
riêng biệt, khó nghe nhận, bởi vì tổ tiên xa xưa là kết 
quả của một sự hoà hợp nhiều thành phần dân tộc... 


Mười sáu mẫu rừng cấm bao quanh một di tích lịch 
sử vô cùng quý giá: Quán Giá, Đền tướng quân Lý 
Phục Man của triều đại Vạn Xuân, thế kỷ 6.... còn đó, 
nên nhà cũ của vị anh hùng dân tộc gốc tự làng này, 
nối dậy cùng Lý Nam Đế đánh đê hộ Trung Hoa (nhà 
Đường), dựng nền độc lập, lại có công bình Chiêm ở 
Đức Châu đèo Ngang, được cử trấn ngự cả một miền - 
biên viễn, từ Đỗ Động (Thanh Oai) đến Đường Lâm (Ba 
Vì). Vẫn còn đây, chủa Ngọc, nơi tu hành của bà cụ 
thần sinh ông cùng 73 giếng nước rải rác khắp làng. 
Nếu xứ Bác, có vết chân ngựa Gióng thì nơi đây cũng 
còn vết chân ngựa lý Phục Man và pho tượng Bạch mã 
của đền Quán Giá là một công trình nghệ thuật khiến 
nhiều khách tham quan nước ngoài trầm trồ thán 
phục.... Chỉ tiếc rằng Đỉnh không xà, một công trình 
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kiến trúc hoành tráng độc đáo của hai làng Sở đã bị 
thực dân Pháp phá huỷ trong chiến tranh. 


Cuối xuân, mồng mười tháng ba của lịch Trăng, khi 
trên đền Hùng làm giỗ Tổ thì ở đây cũng vào hội Giá, 
là cao điểm là Lễ "niềm quân”, một già, một trẻ, hai 
bên trai tráng xếp hàng trong dòng người mườn mượt 
hội tụ về trước đền Quán Giá, cuốn tròn xoắn ốc tụ vào 
trung tâm rồi lại lộn trở ra, là biểu tượng cuộc hội quân 
cứu nước thời xưa và củng là dư âm xa nữa của lễ hội 
thờ Mặt trời thời vua Hùng dựng nước... 


Thế kỷ 13, chống xâm lược Nguyên - Mông dưới thời 
Trần, cả nước nắc nỏm ngợi ca Cố Sở và chính sử cùng 
sách Việt điện u lĩnh cũng khắc chữ vàng ghi công chói 
lại Không một vó ngựa quân xâm lược Nguyên - Mông 
nào lọt nổi vô làng Sở: Sách củ ghi công cho thần Lý 
Phục Man, sử mới ca ngợi nhân dân Cố Sở kháng chiến 
"tân dân vi binh”, nêu điển hình một làng kháng chiến 
từ thế kỷ 13. Lễ tuyên dương công trạng Yên Sở được 
tố chức vào Xuân Nguyên Phong 12ãâ8. 


Thế kỷ 15, thế kỷ của khởi nghĩa Lam Sơn và chiến 
tranh giải phóng dân tộc. Cuối năm 1426, triều Minh 
sai Vương Thông đem 5 vạn viện binh tới cứu nguy cho 
lũ giặc đang bó tay què cảng ở thành Đông Quan (Hà 
Nội). Chỉ 5 ngày sau khi tới Đông Quan, Vương Thông 
kéo quân lên Bến Giá Cổ Sở. Một cuộc hành quân đàn 
áp, đánh nống ra vùng sông Đáy để nới rộng hơn cái 
đai thép đang khép khít vào Đông Quan. Và nghĩa 
quân Lam Sơn do Lý Triện chỉ huy: quân số dăm nghìn 
so với quân Vương Thông chín vạn rải khắp vùng Sâu 
Giá, được nhân dân địa phương đôi bờ sông Đáy nổi 
dây hưởng ứng đã tập kích doanh trại dã chiến của 
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giặc, đốt trại, đốt kho lương, lập nên chiến công Bến 
Giá anh hùng để dẫn tới chiến thắng Ninh Kiều, máu 
giặc chảy tràn sông Đáy. Vẫn còn đó, trên ruộng đẳng 
và trong lòng dân Yên Sở, di tích và huyền tích về cuộc 
chiến oanh liệt này: Cầu Binh ... Bến Giá, Đồng Tro, 
Má Gaa... 


Bên xưa nay đã nền cồn 
Long lanh nét ngọc vẫn còn trong em! 


Kể từ mùa xuân 1427, Cố Sở đã xua tan bóng giặc 
Ngõ và đôi bờ sông Đáy đã trở lại tươi xanh... 

Thế kỷ 20- Thế kỷ giải phóng dân tộc khỏi ách thực 
dân đế quốc và bước đầu xây dựng cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa, lịch sử kháng chiến ghi nhận “TYếng bơm ba 
càng Sấu Giá” đầu xuân 47 và khắc biến ghi công liệt 
s1 Tạ Văn Thả, người quyết tử quân làng Sở cùng nhiều 
dân quân, cảm tử quân của cả một vùng Sấu Giá, ôm 
bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch, giật mìn nổ sứng 
bắn cháy nhiều xe thiết giáp, xe ô tô địch từ Hà Nội 
lên, từ đập Phùng xuống hành quân đánh chiếm địa 
phương. 


Chiến sự diễn ra trên đê sông Đáy, ngay trước " ngôi 
đình không xà" nối tiếng, giữa một bên là sắt thép của 
địch và một bên là lòng dân “quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh": Củng ngày từ ngày đó, "tiếng bom Sấu 
Giá” đã đi vào nhạc và vào thơ: 


Tàu bay nó lượn trên trời 

Đầu năm Định Hợi mỗng mười tháng hai... 
Trông lên Sâu Giá đường cao 

Xe tăng nó bắn ào ào như mưa 
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Hoan hô ủng hộ cụ Hồ 

Trường kỳ kháng chiến cứ cho vừng bên 
Bồi ra quốc thái dân vên 

Việt Nam độc lập cầm quyền tự dol 


Đây là trích từ bài thơ của một giả làng làm ngay 
tại chỗ đầu Xuân 47; thơ ký sự, vần điệu chưa chính 
nhưng tấm lòng thì đáng yêu đáng quý! 


Chống Mỹ, cứu nước, Nhà nước ta đã gắn huân 
chương Kháng chiến cho phong trào tòng quân của Yên 
Sở 9 - 1972 và tới bốn huân chương Lao động cho một 
Yên Sở vừa sản xuất vừa chiến.đấu, cho một "Đảng bộ 
vững mạnh” cho một "phong trào phụ nữ ba đảm đang” 
cho một "Đơn vị quyết thắng”, 12 năm liền của ngành 
dân quân và ð năm liền. của ngành công an, cho một 
đoàn thanh niên xuất sắc trong chiến dịch một triệu 
tấn phân hừu cơ, cho 23 tổ đội lao động xả hội chử 
nghĩa trong toàn xã và trên hết cho một xã dẫn đầu 
toàn thủ đô về phong trào toàn dân chăm sóc mầm non 
đất nước, xây ngành mẫu giáo và nhóm giử trẻ đẩy 
tình thân ái. 


Làng quê ấy biết cách làm giàu chân chính với trên 
B00 ha đất tự nhiên và 290 ha đất đai canh tác và giử 
vững con số trên 6 nghin nhân khấu. Yên Sở biết vừa 
làm ruộng vừa nuôi tằm, vừa trồng dừa ruộng vừa nuôi 
tằm, vừa trên dừa dệt lụa, thêu thùa, may thảm xuất 
khẩu; vừa tô điểm lại quê nhà vừa đi xây dựng kinh tê 
mới, vừa trồng cây vừa trồng người... Thế cho nên mùa 
xuân bao giờ cũng tới trên làng quê binh dị mà rất, đôi 
tự hào này! 
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VỀ THĂM 
LÀNG HƯƠNG NGẢI 


Ä TỪ LÂU VÀ CÓ LẺ CHO TỚI TẬN BÂY 

+). không ít trong chúng ta thường có một 

nhận thức khá hời hợt và có phần chua chát: 

Lang Việt Nam chỉ là nơi ấp ủ những điệu dân 

ca lả lướt, những câu hát ru êm đềm vọng ra từ rặng tre 
xanh. 

Song nếu chỉ một lần đến thăm làng Hương Ngải, 


xả Canh Nậu, Thạch Thất, một làng quê ngoại thành 
Hà Nội, bạn sẽ có nhận xét đầy đủ hơn về làng quê 
Việt Nam. Tại đây ban sẽ thấy trí tuệ Việt Nam từ xa 
TH đà vượt qua cả không gian "chật hẹp” của thôn 
àng. 


Khác với nhừng làng lúa, làng hoa, làng dệt, làng 
chài... làng Hương Ngải là một làng nghèo, nhưng dân 
làng lại rất hiếu học. Tỉnh thần hiểu học ấy được 
truyền lại qua tấm bia "Lịch đại Đại Khoa" của làng. 
Trong bia có ghi rằng, làng Hương Ngải có: 


Hai Thái Học sinh triều Lý 
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Hai Tiến sĩ Triều Lê 
Một Tiến sĩ triều Mạc 


Một Hoàng Giáp Tiến Sĩ triều Nguyễn - cụ Nguyễn 
- Đăng Xuân. 


Bốn mươi chín vị hương cống, Cử nhân và cụ Chu 
Bùi Đĩnh - Cử nhân Khoa Giấp ngọ, triều Nguyên 
Thánh Thái năm thứ 6 (1884). - 

Ở cái nơi sinh ra nhiều văn sỹ trí thức này còn có 
nhiều điểm di tích đáng chú ý như quán Hương Ngải, 
Đình Hương Ngải, Chùa Đại Phúc, Đình Giang Thôn, 
chùa Xuân Vi... có sức lôi cuốn và làm thoả mãn phần 
nào nhu cầu hiểu biết của du khách về văn hoá và cầu 
trúc làng quê Việt Nam xưa. 

Làng Hương Ngải lúc đầu có tên là Dâu Ngái 
(thường gọi làng Ìýgái), nơi cư trú đầu tiên của các 
dòng họ ÑNgô, họ Giang họ Liêu , vốn nghề trồng trọt 
và chài lưới ở vùng Đền Da (Đầm Sa) ngày nay. Ở 
Hương Ngải có thờ ba vị Thành hoàng nhà Đông Hán 
(Hiến đế); Chu Cổn, Chu Khiêm, Chu Đàm, nhưng hai 
người dân DỤC đạt nhất thời nhà Lý lại là dân gốc 
họ Liêu: Liêu Hiến Chương và Liêu Hiển Giang. Ngắm 
mà hay! Sự đô đạt tới bậc thang trí thức cao nhât tự 
thời xưa lại Löbonh d xuât phát từ nơi thôn quê mộc 
mạc, nghèo túng, chân thành. 


Danh lam, thắng cảnh đâu chỉ là nơi sơn thuỷ hữu 
tình", chốn đình chùa uy 1ghiêm, cổ tích... mà còn có 
thế là một làng quê nào đó, như làng Hương Ngải, nơi 
du khách có thể về thăm để vừa niên lời ru, điệu hát 
dân ca như ở biết bao thôn làng Việt Nam khác, vừa 
ngăm nhìn bảng Ì bia kí lưu danh các bậc nhân tài, 
mà trí thức của họ có lẽ được khơi dậy từ tình làng 
nghĩa xóm. 


Hà Nội 1980 
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+:ên đường đò tìm cá tía: đất (Đắc 
kGdbdisikkiSkeslk-vb-tdbj 2G, lx<4ĐS:skdó:a0 huibnx2iEbiisúc xim hoe.Dsar.si Sir-vegbagÖe 


XỬ BẮC NGÀY XƯA 


ON SÔNG HÀ BẮC MANG TÊN "BẮC" LÀ TỪ 
trước đời Lý (thế kỷ XI). 


Chứng cớ, là ngày sau khi dời đô đến đất Hà Nội - 
Thăng Long, Lý Công Uấn đã đối tên Bắc Giang làm 
Thiên Đức Giang (Đại Việt sử lược q.TÏ ,2b). Cũng năm 
đó đổi châu Cổ Pháp -tức miền Đình Bảng, quề hương 
nhà Lý thành phủ Thiên Đức. Cái tên Kính Bắc, theo 
sử chép là thấy từ đời Trần: Lộ Bắc Giang cúng gọi là 
lộ Kinh Bắc. Khi Lê Thái Tổ chia cả nước ra làm ð đạo 
thì có Bắc đao. Khi Lê Thánh Tông chia cả nước ra làm 
12 đạo thửa tuyên thì có thừa tuyên Bắc giang hay 
Kinh Bắc sau gọi là xứ rồi gọi là trấn Kinh Bắc. Tên 
Bắc Ninh mới xuất hiện đời Minh Mạng (1822). Năm 
1831 là tỉnh Bắc Ninh. 


Qua bao đối thay, chỉ một cái tên "Bắc" là trường 
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tần! Đó là một tên đất được dịnh danh theo phương 
hướng - và đó là một nguyên tắc thuận tiên. Đã định 
hướng, thi phải có một nơi trung tâm, dùng làm hệ 
thống quy chiếu. Đặt Đông, Đoài, Nam, Bắc... là lấy 
vùng Hà Nội làm trung tâm. Có trung tâm Hà Nội, đời 
Trần gọi là Trung đô mới có tên Bác. Tên đó - tuy sử 
không chép - nhưng có thể suy luận rằng nó không thế 
xuất hiện trước thế kỷ VI - VII, khi vùng Hà Nội trở 
thành trung tâm của Giao Châu đời Tuỳ, và sau đó của 
An Nam đô hộ phủ đời Đường. : 


Căn bản, đó là một cái tên dân gian. Nhà nước có 
dùng là cũng dùng tên dân gian, Nhà nước có đổi, thì 
tên dân gian ấy vân tồn tại. Trong tên chính thức đời 
thuộc Đường, chưa có tên Bắc. Với Đạo giáo và khoa 
chiêm tỉnh học, với các đạo sĩ cung Thái Thanh gốp 
mưu ở trong, có gán cho non sông Xứ Bắc những cái 
tên ứng với các vì sao: Nguyệt Đức (sông Cầu) Thiên 
Đức (đồng thời là tên phủ...) thì cái tên Bắc cũng như 
các tên Cầu (hay Sau), Đuống... vẫn tồn tại. 


Nhà vua có lệ "nâng cấp nâng bậc" quê hương mình, 
gán cho quê hương một cái tên vinh dự như Phử (Thiên 
Đức, Thiên Trường) nh (Lam Kinh)... Khi vua Lý, 
năm 1014, đổi phủ Ứng Thiên (Phụng Thiên, Hoài Đức 
Hà Đông, Hà Nội ngày sau) làm Nam Kïnh, thì chắc đã 
có thói quen gọi vùng Thiên Đức, Xứ Bắc là Bắc Kinh 
hay Kinh Bắc. Sử chép đời Trần có tên đó, tôi cho là đã 
thịnh hành từ thời Lý. 

. Xứ Bắc - tôi xin phép cứ gọi tỉnh Hà Bắc thân yêu, 
thanh quý của ta bằng cái tên nôm na, quan thuộc 


trong dân gian và trong sử ấy. Xứ Bắc ngày xưa, thì 
cũng như toàn bộ trung du và đồng bằng Bắc Bộ, căn 
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bản là một miền RỪNG RÂM và ĐẦM LÂY. 


Rừng rậm, thì chứng cứ quá rõ ràng. Vài chục năm 
trước đây vân còn rừng Sát (Trang lệt, Từ Sơn) mà nay 
chưa phải đã mất hết dấu tích. 


Rưng Báng - ở Định Bảng thì Thương kinh Do 
vâ£ chí cuối Lê đầu Nguyễn còn nhắc đến, với những 
cây Búng Báng và rất nhiều cây lộc vừng để cùng 
"nem Báng'. Thời Lý, quanh đó còn là đất rừng, vua 
sai cắm đất vài mươi dặm đặt làm sơn lắng cấm địa 
(Cương mục, Chính biên, q. l, 8b) Nhân tiện, nói qua 
rng ¡t nhất đến đời Lý, vua và dân vẫn theo phong tục 
Việt Mương cố, như tục trên vùng Mường ngày trước, 
chôn người chết trong rừng. - Rừng là thế giới của ma - 
người chết - đế phân biệt với thế giới của người - người 
sống - ở trong xóm làng, ngoài đồng ruộng - Vì quan 
niệm ấy mà làng nào cũng có một cánh rừng - tha ma 
mộ địa; tử làng này qua Tâng khác là phải vượt một 
cánh rừng ranh giới - Thủa ấy người còn thưa nên đất 
còn rộng, cả điều kiện vất chất lần điều kiện tín 
ngưỡng tính thần chưa dẫn tới tệ nạn phá rừng như 
ngày sau! Cùng vị từ Đình Bảng sang Tiêu Sơn còn có 
rừng, mà đẻ ra huyền tích bà Phạm Thị đi chùa Tiêu 
gặp đười ươi rồi sau đẻ ra vua sáng nghiệp triều Lý! 
Còn như rừng Mành (Tam Tảo) rừng Ngườm (Nghiêm 
Xá), rừng Nòn (Phù Đồng Tiên Du cũ), rừng Cháy (Phù 
Chẩn) v.v... thì nhiều lắm, lừng tre ngà là một thực tế 
địa lý - lịch sử của Xứ Bắc ngày xưa để trên đó vẽ ra 
huyền thoại Ông Dóng - Phù Đống Thiên Vương đánh 
giặc Ấn bằng tre ngà và cùng đánh giặc với Dóng có 
ông Hố Lang Thiên Tướng! Những địa danh Gia Lâm, 
VĂn Lâm, Du Lâm, Hoa Lâm, Đông Lâm, Trường Lậm 
v.v... củng nảy sinh trên cái thực tế đó. Vậy XỬ BẮC 
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XƯA = XỨ RỨỬNG RÂM không phải là giả thiết nữa mà 
đã là điều khẳng quyết. Than bùn Hà Bắc lại là một 
chứng cớ khác của Xứ Bắc xưa rừng rậm - đầm lầy. Về 
mặt địa lý (và phân vùng địa lý - tự nhiên), ai cũng biết 
cùng với ô trủng Hà Nam Ninh, Hà Bắc củng có một 
vùng ô trùng (Gia Lương) là vùng đồng bằng chưa hình 
thành xong, chưa được phù sa sông Hồng lấp đầy thị 
con người đắp đê, từ bờ thửa bờ vùng. chuyển thành đê 
- ngăn cản sự hình thành tự nhiên của đồng bằng. Từ 
mạn biển Quảng Ninh đi lên, vào đầu công nguyên, Mã 
Viện đã đứng trước một vùng Lang Bạc, ở phia đông 
huyện Phong Khê (trung tâm: Cế Loa), giáp gới với Tây 
Vụ (Tiên Du) và Long Biên (Yên Phong), là một vùng 
“dưới thi nước trên thì mây mù, khí độc bốc lên ngùn 
ngụt... (Hậu Hán thư q.54, 8a) Đó chính là vùng đầm 
lầy Xứ Bắc xưa. Ở đó có bốc lên khí độc đầm lầy - như 
thực tế một số vùng châu Phi gần đây. Thế cho nên 
hình ảnh thần thoại Ông Đống Xứ Bắc "cắn nát núi, 
húi sạch rừng, bưng ngang lũ" chính là biểu tượng của 
những con người, những tập thế người tấn công khai 
phá lần đầu tiên vùng Xứ Bắc. Những con người cổ xưa 
đó đã để lại những dấu tích vật chất - nay ta gọi là 
những di chỉ khảo cổ - ở khắp miền Xứ Bắc củ. Nếu 
không kể Đồng Vông, Bãi Mèn (Cổ Loa), Tiên Hội, 
Đình Tràng (Dục Tú) Trung Màu... trước thuộc Xứ Bắc, 
từ 1961 bắn về Hà Nội, thi trên đất đai Hà Bắc nay - 
tiếc thay chưa được điều tra cơ bản về khảo cổ học, mới 
chỉ có những phát hiện lẻ tẻ - ta được biết những di chỉ 
sau đây (tạm xếp theo thứ tự thời gian). 1. Công xưởng 
chế tác đồ đá Bãi Tự (Tiêu Viềng), rất tương đồng về 
tính chất kỹ thuật đá với di chỉ Tràng Kênh (Hải 
Phòng) tính chất gốm tương tự với di chỉ Phủng 
Nguyên (Vĩnh Phú). Niên đại không kẽm hơn niên đại 
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Tràng Kênh (3.405 + 100 năm cánh ngày nay). 2, DJ chỉ 
Thủ Lưu (Tiên Sơn), Phù Chẩn (Tiền Sơn) Đông Lâm 
(Hiệp Hoà)... tương đương với giai đoạn Đồng Đậu của 
thời đại đồng thau Việt Nam . Niên đại không kém hơn 
niên đại Đồng Đậu (3,330+100 năm cách ngày nay). 3. 
12 chỉ Nội Gầm, di chỉ Chỉ Long (Yên Phong) mộ hình 
thuyên Lai Đông (Gia Lương)... cùng như trống đồng 
Giao tất (Keo), khu di chỉ, mộ táng Trung Mầu... là „ 
những di tích điến hình của giai đoạn Đường Cô với 
nền văn hóa Đông Sơn nối tiếng - đã phát hiện được ở 
Hà Bắc, thuộc cuối thời đại đồng thau và sơ kỳ thời đại 
sắt Việt Nam. Niên đại không kém niên đại Việt Khê 
(Hải Phòng) (2480+100 năm cách ngày nay) hay niên 
đại Gò Chiên Vậy (Hà Tây( (2350+100 năm cách ngày 
nay). Đó là những chứng tích vật chất của thời đại 
Hùng Vương, thời đại bát đầu đựng nước và giữ nước 
trên đất đai Hà Bắc. Ðé là cơ sở để nảy sinh hàng loạt . 
những huyền thoại và huyền tích về thời đại vua Hùng 
Vương, thời đại bất đầu dựng nước và Bgiử nước trên 
đất đai Hà Bắc. Đó là cơ sở để nảy sinh hàng loạt 
những huyền thoại và huyền tích về thời đại vua Hùng 
cùng các đền thờ - rất nhiều - các vị thần được xem là 
con Lạc long quân, là tướng tá nhà Hùng, nhà Thục... 
và Ty Văn hóa Hà Bắc - đặc biệt là nhóm Văn học dân 
gian và tổ Sử cố đại của Ty đã sưu tầm được. Ba sinh 
viên của Khoa Sử Đại học Tống hợp chúng tôi sẽ đọc 3 
bản báo cáo về một vài di chỉ mới phát hiện được trên 
đất Hà Bắc. 


+ 
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Tương truyền rằng nước Văn Lang, thuở mới dựng 
có 15 bộ - tức 15 bộ lạc. Sử sách thường cho Xứ Bắc 
thuộc bộ Vũ Ninh. Có đúng không? Không hoàn toàn 
đúng. Trên đất đai xứ Bắc xưa, vào thời dựng nước, có 
nhiều bộ lạc hơn. 


—_ Đối với các khu vực phương Nam mới chiếm được, 
nhà Hán có thói quen chuyến các cộng đồng lănh thổ - 
bệ lạc cũ thành huyện. Tên các quận, huyện, hoặc mới 
đặt, hoặc phần lớn giữ tên củ mà phiên âm ra chữ Hán. 

Trên đât đai Xứ Bắc xưa, thời thuộc Hán có các 
huyện: 

- Long Biên, với phía tây là núi Tiên Sơn (Phật 
Tích). 

- Luy Lâu, với thành Luy Lâu ở Dâu (Thuận 
Thành). 


- Tây Vu, với trung tâm là Cố Loa. 


- Bắc Đái (theo Thuỷ kính chú, hai huyện này đều ở 
phía Đông Long Biên). 


- Kê Từ và Bắc Thái đều ở mạn Bắc Giang cũ (Yên 
Dũng, Lục Ngạn). 

Luy Lâu - như tôi đã chứng minh ở hội nghị Hùng 
Vương Ï (xem Hùng Vương dựng nước tập l) - là phiên 
âm tên cố của Dâu. Huyện của bà Ÿ Lan, từ Sủi (Thổ 
Lỗi) đổi thành Siêu Loại rồi Thuận Thành, vốn là đất 
đai bộ lạc Dâu, nơi trung tâm tôn giáo của bộ lạc là. 
Đến Bà Dâu (Nữ thần nông nghiệp), mải đến đời Sĩ 
Nhiếp thế kỷ II sau C.Ng) mới chuyển thành chùa Dâu 
- tức chùa Pháp Vân - mà cái tên Cổ Chảu còn là "vang 
bóng một thời" của cái tên Dâu cú, tên Kẻ Dâu của dân 
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g1an. 


Đó là bộ lạc vùng đất bài sông Thiên Đức - Đâu, nối 
tiếng về nghề dâu tằm và sau này đã một thời là trung 
tâm của chính quyền đô hộ Hán - Ngô. Long Biên, với 
huyền thoại Rồng hiện ở bến sông, là đất đai của bộ lạc 
lồng, một thành viên quan trọng của nước Văn Lang. 
Long Biên ở phía Đông núi Phật Tích, giáp giới với Tây 
Vụ - tức Tiên Du ngày sau - và tuy có một miền núi cao 
(thượng lưu sông Kinh của Thuỷ kinh chú, tức sông 
Cầu) là miền đổi núi ở Hiệp Hoà, Việt Yên - nhưng 
phần đất cơ bản của Long Biên thì nằm giữa sông Ngũ 
Huyện và sông Đuống (Yên Phong và một phần Quế 
Võ, Gia Lương). 


Dê hiểu, nếu dọc sông Cầu (và cả sông Thương) đều 
thờ thánh Tam Giang, với trung tâm là Đền ngã ba Xà, 
vốn là đền thờ Rắn - Ông Cộc Ông Dài, sau được lịch sử 
hoá thành Trương Hống - Trương Hát - Phú Lương, cái 
tên sau này của sông Cầu, cũng như Phù Long... (xem 
Việt Điện u linh) cũng chỉ là tên phiên âm của Rồng, 
Long (thuồng luồng...) Củng không phải bông dưng 
thần Cao Lỗ, được thờ ở Đại Than lại là biểu hiện của 
“tỉnh” Rồng đá, còn gọi là Thạch thần. (Xem Việt Điện 
u linh). Căng ở vùng này, đền thần nước là phổ biến, từ 
đền Choá đến đến Diềm. Cũng vậy đền Lạc Long Quân 
ở Đại Bái, Bình Ngô và Nghi Khúc (Gia Lương) v.v... 

Và các điệu múa Trống Rồng ở Thị Cầu, múa Rồng 
lột mà Bác Ninh phong thổ kỹ gọi là "đồng nột” ở Đại 
Đái v.v... 

Tây Vu - biến âm của Tây Âu - bao gồm vùng Đông 
Anh và Tiên Du cũng là một bộ lạc lớn, có thể coi là 
mui nhọn của người ĐI Việt bắn sâu xuống vùng đồng 
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bằng Lạc. Việt, giới hạn cực nam của địa bàn phân bố 
của người Âu Việt. 


Theo Mã Viện, ở đầu Công nguyên, ở huyện Tây Vu 
có 32.000 hộ, biên giới cách xa huyện đình tới hơn 
nghìn dặm (Hậu Hăn thư, quyến ð4, 8h). Cả quận Giao 
Chỉ (Bắc Bộ) đời thuộc Hán có 92.440 hộ (Tiền Hán 
thư, quyến 28 ha 9b - 10b), vậy Tây Vu chiếm tới già 
1⁄3 số hộ của cả miền Bắc, gần bằng số hộ của quận 
Cửu Chân (Thanh Nghệ Tĩnh: 35.743 hộ) gấp đôi số hộ 
của quận Hợp Phố (15.398 hộ) và quận Nhật Nam 
(15.460 hộ), Mã Viện tâu vua Hán và được vua Hán 
bằng lòng - chia huyện Tây Vu thành huyện Phong 
Khê (trung tâm Cổ Loa, miền Từ Sơn và Vĩnh Phúc cũ), 
huyện Vọng Hải ở bắc Phong Khê và huyện Tây Vu 
(thu nhỏ) tức miễn Tiên Du ngày sau. Tiên Du cũng chỉ 
là "đồng âm dị dịch" của Tây Vu - Tây Âu. 


Bộ lạc Tây Vu - mà Thục Phán - An Dương Vương là 
thủ lĩnh, tây giáp đất đai bô lạc Mê Linh của các vua 
Hùng củ (Phú Thọ - Sơn Tây cũ), bắc liển với miền núi 
rừng Việt Bắc, đông giáp đất đai bộ lạc Long Biên. 


Nếu Mê Linh tức M]ing là bộ lạc Chim, Long Biên 
là bộ lạc Rồng thì có thể gọi Tây Vu là bộ lạc Rùa. 
CHIM, RÓNG, RUA vừa là tế tiên thần thoại, vừa là 
anh hùng khai hoá, vừa là biểu trưng, biểu tượng (sym- 
bole) của các bộ lạc đó. Ưu thế ở xứ Đoài - với trung 
tâm là núi Tản, núi Nghĩa thuộc về bộ lạc Chim - Chim 
là loài có cánh, biếu tượng trên cao, miền núi đồi.Ưu 
thế ở: xứ Bắc với trung tâm là sông Cầu và vùng đầm 
đìa Lãng Bạc thuộc về bộ lạc Rồng. Bộ lạc Rùa đan xen 
vào giữa hai bộ lạc này. Ban đầu bộ lạc Rồng với bộ lạc 
Chim là hai bộ lạc lớn, bình đẳng. Về sau ưu thế thuộc 
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về bộ lạc Chim, với thứ lĩnh là các "vua Hủng” 
("Khun"). Có thể xem đó là ưu thế của vùng chân núi, 
vùng giáp ranh đối với vùng hạ ban, ưu thế của bệ lạc 
làm nghề nông đối với các bộ lạc còn gắn nhiều với sông 
nước ở buối đầu thời đại đồng thau. Về sau, khi uy thế 
của bộ lạc Chim của các vua Hùng suy thoái ( về cuối 
thời đại đồng thau ) thì nổi bật lên hàng đầu của lịch 
sử Việt Nam cổ đại là uy thế của bệ lạc Rùa hay đúng 
hơn là bộ lạc Tây Âu, vốn chiếm cứ cả một miền giầu 
khoáng sản ở Việt Bắc ( đồng, thiếc, sắt... ) và lấn 
chiếm cả một miền đồng bằng cao ráo của Xứ Bắc ( 
Vĩnh Phúc và một phần Bắc Ninh cũ ) có lẽ xưa là đất 
của hai bộ lạc CHIM và RỒNG. 


Thánh Dóng - Phù Đồng Thiên Vương - không phải 
là người anh hùng thần thoại của bộ lạc Vũ Ninh như 
một số tác giả đã hiểu sai. Phù Đồng thuộc Tiên Du cũ 
là đất đai của bộ lạc Tây Vu, giầu khoáng sản. Đó là 
thần thoại về SÁT, thần thoại của những người THỢ 
RÀO: và hội Đóng thoạt kỳ thuỷ là Tết mưa dông đầu 
mùa làm ăn tháng Tư của bệ lạc nông nghiệp vùng Xứ 
Bắc ngày xưa. 


Thánh Dóng không dhờn không phải là người anh 
hùng thần thoại của bộ lạc Vũ Ninh mà còn là thể đối 
lập thần thoại của Vũ Ninh: Thánh Dõng đánh giặc Ấn 
ở Vũ Ninh chứ không phải người Vũ Ninh. Vũ Ninh ở 
đâu? 


Vũ Ninh là một địa đanh đời Ngô ( thế kỷ HH1 )` Nhà 
Ngô lập huyện Vũ Ninh, do tách một phần huyện Long 
Biên thời Hán. mà chia đặt ( xem Tiến thư quyển 15, 9a; 
Tống thư quyển 38, 21b - 21a; Tể thư quyển 14, 18b ). 
Núi Trâu Sơn - tức vùng Châu Cầu Thất Gian, chiến 
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trường của Dóng - còn mang tên là Vũ Ninh Sơn. Đây 
cũng là nơi Triệu Đà lui quân đóng giử sau nhiều lần 
tiến đánh An Dương Vương, ở Tiên Du (xem Toản thư) 
mà không thắng ( xem Thuỷ Kinh chú, quyền 37, 5b " 
Nam Việt Vương ( Triệu Đà ) biết không thể đánh được ' 
bèn lui quân về đóng ở huyện Vũ Ninh " ). Vũ Ninh tồn 
tại suốt thời Lục triểu. Nhà Tuỳ bỏ huyện Vũ Ninh. 
Năm 521, nhà Đường đặt Long Châu ở huyện Long 
Biên, lĩnh 8 huyện: Long Biên, Vũ Ninh, Bình Lạc. Đầu 
thời Trinh Quán ( 627 ), bỏ Long Châu, Vũ Ninh, Bình 
Lạc nhập vào Long Biên và lệ thuộc Tiên Châu ( Cựu 
Đường thư quyền 14, 42b, 43a ). Nhà Lý, nhà Trần gọi 
là châu Vũ Ninh ( Đại Việt sử lược, Q.2, 11a ). Nhà Lâ 
đổi thành huyện Vũ Ninh, sau vì ky huý chứ “ Ninh kì 
“đổi thành Vũ Giang, quen đọc là Vũ Giàng, tức là đất 
huyện Quế Võ ngày nay. 

Vậy Vũ Ninh là đất đai của bộ lạc Rồng ( Long Biên) 

Thánh Dóng ở Tiên Du đánh Ân ở Vũ Ninh là biểu 
tượng của cuộc xung đột, lấn chiếm, của bộ lạc Rùa - bộ 
lạc Tây Vu - đối với bộ lạc Rồng. Không phải bỗng dưng 
mà Cao Lỗ ở Vũ Ninh lại có hiệu là " Thạch thần " và 
tướng Ân ở Vũ Ninh lại là " Thạch binh thần tướng °. 
Cũng không phải ngẫu nhiên huyền tích lại cho là An 
Dương Vương ( Tây Vu ) giết chết Cao Lỗ ( Vũ Ninh ). 


Vạch sơ đồ biểu tượng thần thoại và huyền tích, ta 
thấy: 


TÂY VU/ LONG BIÊN 

TIÊN DU/ VŨ NINH 

DÓNG/ ÂN | 

AN DƯƠNG VƯƠNG / CAO LỖ 
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SÁT / ĐÁ 
RỦA / RỒNG 


Nghiên cứu sự ảnh xạ lịch sử của hệ biểu tượng 
thần thoại nói trên, kết hợp với các tài liệu khảo cổ, 
lịch sử, ta có thể phỏng đoán vận mệnh lịch sử của các 
bộ lạc thời bắt đầu dựng nước, qua đó vạch lại lịch sử 
mù mịt thời không có chữ viết của xứ Bắc ngày xưa 
như sau: 


1. Thiên niên ký II trước Công nguyên: Sơ kỳ và 
trung kỳ thời đại đồng thau Việt Nam: Bộ lạc Chim ở 
xứ Đoài, bộ lạc Rồng ở bắc và đông xứ Bắc, bộ lạc Dâu 
ở nam và tây xứ Bắc, bộ lạc Dâu giáp giới với bộ lạc 
Trâu ( Câu Lậu ) ở xứ Đông ( Hưng Yên củ ). Bộ lạc 
Rông tiếp giáp với các bộ lạc Tây Âu ở miền Việt Bắc 
ngày nay về phía thượng lưu sông Cầu. 

Ưu thế thuộc về bộ lạc Chim xứ Đoài, với các thủ 
linh là các " khun "{ Vua Hùng ). 

2. Thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên: Hậu kỳ 
thời đại đồng thau và sơ kỳ thời đại sắt Việt Nam. 

Ưu thế các bộ lạc Tây Âu tăng tiến nhờ nắm các 

nguồn tài nguyên khoáng sản miền Việt Bắc, đặc biệt 
là đồng, chì, thiếc, sắt... mà các bộ lạc miễn xuôi rất 
cần. 
_ Bành trướng, lấn chiếm của các bộ lạc ( bộ tộc ) Tây 
Âu xuống miền cao đồng bằng xứ Bác, tới Vĩnh Phúc và 
Tiên Du, Từ Sơn củ. Đất. đai bộ lạc Chim ( Mê Linh ) và 
Rồng ( Long Biên ) bị thu hẹp. : 

Nửa đầu thiên niên kỷ này: xung đột giữa bộ lạc Tây 
Vu ( Dóng ) và bộ lạc Rồng ( Ấn ) ở Vũ Ninh - tức vùng 
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Châu Cầu Thất Gian. Có lẻ lúc đó Tây Vụ tạm thời liên 
hiệp với Mê Linh ( Đóng nhận lả tướng nhà Hùng, 
Thục nhận là dòng dõi Hùng Vương ). 


Bắt đầu quá trình suy thoái của bộ lạc Chim tuy vần 
còn giữ được ngôi thử linh liên minh bộ lac ( vua 
Hùng). 

Nửa sau thiên niên kỷ này: Thủ linh Tây Âu lật đổ 
ngôi vua Hùng, tiến lên địa vị thủ lĩnh tối cao ( vua 
Thục ). 


Kháng chiến chống Tần 
Kháng chiến chống Triệu Đà. 


Trước khi lật đố vua Thục, từ cuối thế kỷ II trước 
Công nguyên, Triệu Đà đã lân chiếm được mật phần 
đất đai của bộ lạc Rồng: Đà chỉ từ Tiên Du lui quân 
đến Và Ninh, và củng xuất phát từ đó mà đánh trận 
cuôi cùng lật đổ An Dương Vương ở Tây Vu vào sau 
năm 180 trước Công nguyên. Núi Vù Ninh còn di tích 
nhà Triệu ( xem Đại Nam nhất thống chí, Bắc Ninh 
tỉnh ). Huyền tích được ghi lại trong lznh Nam chích 
quái và Toàn thư... cũng nói: An Dương Vương và Nam 
Việt Vương giảng hoà, phân chia địa giới ở sông Bình 
Giang. Bình Giang trở lên Bắc thuộc Triệu, Bình 
Giang trở về Nam thuộc Thục. Bình Giang là sông nào? 


Không phải là sông Đuống như các sử gia phong 
kiến của ta nhận lầm: Cố Loa - kinh đô nhà Thục là ở 
bắc sông Đuống. 


Cũng không phải là sông Cà Lô như G. Dumoutier 
quan niệm. 


Đọc những tài liệu lịch sử thời Trần hay còn vết tích 
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tai liệu thời Trần - như Việt điện c....... .a tỉnh nam 
chích quái, Toàn thư... và đặc biệt các tài liệu địa lý 
lịch sử thời Đường - Tống ( Nguyên hoà quận huyện 
chị, Thái bình hoàn vũ kỹ... ) ta còn biết rõ Bình Giang 
là sông Lục Đầu. 

Vũ Binh Giang là sông Cầu. 

Nam Bình Giang là sông Thương. 


Theo Án Nam chí nguyên, sông Bình Than là sông 
Lục Đầu: " sông Bình Than, phát nguyên từ Xương 
Giang ( sông Thương ) ", " Núi Phả Lại... mặt kề Bình 
Than ”, " sông Như Nguyệt ( sông Cầu ) dưới thông với 
sông Bình Than ”, " sông Thiên Đức... dưới thông với 
sông Bình Than ”. 

Vậy hệ thông sông Bình Giang, giới tuyến tạm thời 
của Thục và Triệu.: trước khi Thục mất nước boàn toàn 
cho Triệu, là hệ thống Lục Đầu Giang trên tiẾD nước 
sông Cầu, sông Thương, dưới tiếp nước sông Thiên Đức 
- Đâu... 


Vùng đó chính là vùng của bộ lạc Rồng (Long Biên). 


Không rõ thủ linh bộ lạc Rồng có vì bất mãn với thủ 
lĩnh Tây Vu mà qui phục Triệu Đà không? (theo sử 
chép, Triệu Đà thần phục được các Lạc tướng). 


Chỉ biết xứ Bắc ngày xưa - đặc biệt là phần phía bắc 
và đông bắc là bãi chiến trường, là ranh giới của hai 
thế lực đối lập BẮC - NAM. Nếu ở vùng đó - như Lãng 
Ngâm - tìm thấy rất nhiều vũ khí bằng đồng, cũng tìm 
thấy bên cạnh đồ đồng Đông Sơn, đồ gốm Đường Cồ, 
một ít đồ đồng và đô gốm "lạ". "ngoại lai" Chiến Quốc - 
Hán thì cũng là điều đễ hiểu. 
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3.Khoảng trước sau Công nguyên. Khi nhà Hán đã 
đặt được ách thống trị trên đất nước ta thì Long Biên 
và Luy Lâu - hai bộ phận hợp thành chủ yếu của xứ 
Bắc đ'ã trở thành trung tâm của quận Giao Chỉ, của 
Giao Châu nghĩa là của cả miền Bắc Việt Nam, của cả 
nước. Và xứ Bắc còn giử địa vị đó đến cuối thế kỷ VI 
đầu thế kỷ VII trước khi nhường vai trò trung tâm cho 
vùng non sông Hà Nội. 

Đầu Công nguyên, đó là bãi chiến trường lớn giửa 
nghĩa quân Trưng Vương quê xứ Đoài với đội quân 
viễn chính của Mã Viện. Cuối thế kỷ H - đầu thế kỷ II, 
đấy là trị sở của Sĩ Nhiếp, thái thú Giao Chỉ kiêm quản 
7 quận phương Nam. 

Thế kỷ IV, đấy là nơi giao chiến giửa Đỗ Tuệ Độ và 
đư đảng nghĩa quân nông dân Trung Quốc Lư Tuần. 

Thế kỷ VI, đấy là nơi Lý Bí đánh đuổi thứ sử Tiêu 
Tưrđịnh đô Vạn Xuân, tiếp theo, đó là đô của Việt 
Vương Triệu Quang Phục. 


Từ thế kỷ II đến thế kỷ X, đấy là trung tâm hấp thụ 
và truyền bá Thiển tông Phật giáo Việt Nam với hai 
trung tâm thời thuộc Đường là Pháp Vân (chùa Dâu) 
và Kiến Sơ (Phù Đống). 

Những thế kỷ giải thể và đan xen văn hoá Việt - 
Hán ấy, ở xứ Bắc thế hiện sâu sắc hơn bất cứ đâu trên 
miền Bắc Việt Nam, có lẽ 3 thế kỷ sau cùng chỉ thua có 
vùng Hà Nội: 

Đấy là nơi tụ cư của quân lính Hán - Lục Triều, của 
sĩ phu, học trò Hán tộc, của dân nghèo Hán tộc sang 
sinh cơ lập nghiệp. Đấy là nơi trụ trì và truyền đạo của 
các nhà sư Thiên Trúc, Hán, Hê, Khơ-me... Từ Khang 
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Tăng Hội đến Tì Ni Đa Lưu chỉ, từ Mâu Bác đến Võ 
Ngôn Thông... 

Xứ Bắc xưa là ngã tư đường của các đường giao lưu 
văn hoá Nam Bắc Đông Tây. 

.Để đến thời Lý, đấy lại là nơi nở rộ các chùa chiển 
cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài"); quê hương nhà Lý, 
quê hương Y Lan cũng là nơi an tháp nhiều tù binh và 
nghệ sĩ Chiêm Thành. 

Theo tôi, mọi loại hình văn hoá độc đáo của xứ Bác 
chúng ta, đặc biệt là dân ca Quan họ Bắc Ninh cần 

được cứu xét trong bối cảnh lịch sử - xã hội đô. 

_ Cái chiều sâu lịch sử mà tôi vừa mới phác hoa về xứ 

Bắc thanh quí có lẽ còn mơ hồ và nông cạn. 
__ Song cái nông cạn của một người làm sử không phải 
là cái nông cạn của một mảnh đất đầy những chứng 
tích lịch sử còn lưu lại trong lòng đất và trong lòng 
người xứ Bắc mến yêu... 


Hà Nội, tháng Chạp 1973 
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BẮC THÁI - ANH LÂ AI? 


LTS - Thể theo yêu cầu của Ban Biên tập, Giáo sư Trần 
Quốc Vượng, nhà nghiên cửu Sử học của nước ta, đã vui lòng 
hiện diện trên “Bắc Thái" tết Nhâm Tuất (1982). 


Xin chân thành cảm ơn Giáo sư và trân trọng giới thiệu bài 
viết của Giáo sư với bạn đọc. 


NH LÀ AI? CÓ HẢN ANH CHƯA TỰ THÚC 
Anh là ai? Đó là căn bản vấn đề tôi đang muốn 
nhận thức về anh. 
Chỉ có một cách, xin mời đôi ta cùng tim hiểu. 
Tôi nhìn đất, nhìn trời Bắc Thái... 
Trước mắt tôi, hiện lên cảnh non sông đa dạng: Núi, 
với địa hình các - xtơ đá vôi. Một phần cuối của dải Bắc 


Sơn tiếp liền tỉnh Lạng. Cánh cung sông Gâấm trên 
1000m. 


Nổi bật lên các hang động, đối với nhà tiền sử học và 

quân sự học. : 
Nối bật lên thế lợi về Rừng. 
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Nổi bật lên nguyên liệu đá vỏi, đổi với nhà kiến trúc. 

Và vấn đề thuỷ lợi nhỏ cúng như thuỷ điện nhỏ, cần 
luận chứng quy hoạch sao đây trên địa hình hiểm trở? 
miền trước núi, là những đải đổi đang vòm, thấp xoải 2 
- 300 mét, tạo tiên phong cảnh trung du, cái gach nối 
Núi - Đồng bàng. 


Nối bật lên lợi thế về câu chè va hàng loạt cây lưu 
niệm khác.-Và một vấn để mới: Cây họ đâu, để tiếp 
đạm cho người, giữ độ phì cho đất. 

Miền đồng bằng nhỏ, đúng hơn là một miền đổi gò, 
thêm cô được đồng bằng hoá Phú Bình, Phố Yên, đất 
kêm phi nhiêu, cũng phải cần nhiều đạm, và nhiều vôi 
để khử chất chua... Dòng sông Cầu, với nhiều suối hợp 
lưu và sông Công chỉ lưu, uốn lượn trên 300km qua bảy 
huyện, là trục giao thông thuỷ căn bản của tỉnh nhà 
nối liền xuôi ngược và cũng là nguồn thuỷ lợi lớn, khi 
tổng lượng mưa lớn 80% tập trung vào mùa hạ. 

Rừng trở thành mối bận tâm lớn của tỉnh nhà, củng 
như của cả nước. Rừng và đất rừng chiếm tới 67% diện 
tịch mà rừng già còn quá ít. Con người, tuy miệng nói 
“rừng vang” nhưng vô thức nhiều hơn hữu thức, đã 
"vặt" nó gần tới kiệt. Và thiên nhiên, nói theo Ẳng 
ghen, đã và sẽ tìm cách "trả thù". Nguy hiếm chưa 
lường được hết chứ không phải chỉ có đổi trọc đá ong 
hoá, đât lở, lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và thiếu gỗ 
trong cuộc sống muôn mặt hàng ngày... 


Dưới miền đất rừng là Mở từ ngàn xưa Bác Thái, 
trong khung cảnh chung Việt Bắc đã góp phần tạo nên 
cái kỳ vi của văn minh Đông Sơn, cái hoành tráng của 
những trống đồng. Những mỏ đồng, mỏ sắt, thiếc, chì... 
Những con suối đãi vàng đã vào thơ, vào sử... Xưa, là 
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thủ công, tuy đã một thời sáng chói. Nay phải là một 
vùng trời công nghiệp khai khoáng cạnh Công nghiệp 
Tửng. 


Tình nhà được định tính là trung du và núi, địa 
hình chia cắt mạnh, có cái thế như một thung lũng lớn 
mở rộng dần về phía đông nam. Dưới nước, là sông 
Cầu; trên bộ là quốc lộ 3, con đường truyền thông nối 
với miễn xuôi từ Lý Trần Lá, và trớ trêu đó cũng là con 
đường xâm lược "truyền thống” của bọn bành trướng 
phía Bắc. Bởi thế từ thời Lý, đất Thái Nguyên đã là 
phên giậu của Thăng Long; và ngày nay, Bắc Thái là lá 
chăn của thủ đô Hà Nội. Giao thông bộ thuỷ, cơ sở hạ 
tầng của cuộc sống, với Bắc Thái, vẫn còn là một khó 
khăn và là một chiến lược. 


Con người là chủ nhân đất nước, sống đấu tranh và 
hoà điệu với thiên nhiên. : 

Một nên văn hoá đá cù, hàng vạn năm về trước, đã 
phát hiện được ở Thần Sa. 


Với Khắc Kiệm, Bình Long, Nghinh Tắc... nằm 
chung trong văn hoá Bắc Sơn, cuộc cách mạng đá mới 
đã đưa tới miền thung lũng Bắc Thái nghề nông 
nguyên thuỷ. Để từ đó trở đi, nơi đây cùng cả nước hiện 
dần lên nền văn mình thôn đã với những trung tâm đồ 
đồng ở La Hiên, Trà Vườn... và trống đồng ở Thích, Vũ 
Nhai, ở cây số 62 đường lên Bắc Cạn... 


Anh đã gia nhập nước Văn Lang với tư cách là bộ Vũ 
1;nh với trung tâm Định Hoá. Thục Phán An dương 
Vương, quê gốc ở Cao Bằng đã qua ngả Ngân Sơn - 
Tuyên Quang, Vũ Nhai mà tiến quân về kính đô nhà 
Hùng tại Bạch Hạc Việt Trì rồi xuống định đô tại Cố 
Loa đưới đồng bằng. 
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Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt ba lần chống Tống, châu 
Thái Nguyên, châu Vù Lặc đã góp quân, góp của và 
chăn địch bên quốc lộ 3. Đạo Thái Nguyên, xứ Thái 
Nguyên trong khởi nghĩa chống Minh đã cung cấp cha 
con Lưu Nhân Trú (ở Đại Từ) vào bộ chỉ huy Lam Sơn 
và cả một đoàn "nghĩa quân áo đỏ"... Khới nghĩa nông 
dân Lương Đình Cúc, Nùng Văn Ngân, Cai Vàng thế 
ký XIX đều có xứ Thái góp phần. 


Vũ Nhai hưởng ứng phong trào Đề Thám và khởi 
nghĩa Thái Nguyên 1917 đã đi vào Lịch sử... 


Để từ khi dựng Đảng rồi dựng Nước thì Thái 
Nguyên, Bắc Cạn đã đồng cam cộng khố, nghĩa Đảng, 
tình Dân, cùng cả nước. Thái Nguyên là thủ đô kháng 
chiến cũng như toàn Việt Bắc là niềm tin và hy vọng 
của toàn quốc đồng bào... 


Nối bật lên ở tỉnh nhà là chất hội tụ ngược xuôi, 
chất tiếp xúc miền xuôi lên, miền ngược xuống. Vì thế, 
cấu trúc tộc người của 82 vạn dân trong tỉnh là phong 
phú và đa dạng: Tày là thổ dân, Việt ở xuôi lên, Nùng, 
Dao, Sán Diu, Sán Chí, Cao Lan, Mào, Hoa, ... từ trên 
núi Bắc xuống. Những luồng thương mại phi quốc 
doanh trôi chảy với "nồng độ cao”, xuôi lên, là đồ gốm, 
muối, mắm, cá khô, ngược xuống là sắn, ngô, tre, song, 
mai, gô, là củ nâu, là sa nhân... 


Nếu tỉnh nhà biết tổ chức, khai thác quản lý tốt cái 
chất hội tụ, chất tiếp xúc ngược xuôi này thì cả kinh tế 
lẫn văn hoá xã hội sẽ võ cùng phong phú và đa đạng. 

Bắc Thái, anh là ai? Phải chăng "hội tụ - tiếp xúc" là 
chất đặc biệt độc đáo của anh. 
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XỬ BẮC - KINH BẮC 
MỘT CẢI NHÌN 
ĐỊA - VĂN HOÁ 


1. VỊ THẾ XỨ BẮC 
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ỦNG NHƯ VÀ TIẾP NÔI CÔ TIẾN SĨ 
tu Văn Huyên nhà dân tộc học tài đanh 
thời cận - hiện đại, tôi vân cho rằng cái nôi - cốt 
lõi - hạt nhân của người Việt - Kinh là vùng đất 
chủ yếu của xứ Bắc - Kinh Bắc, hình bình hành vớt giới 
hạn : đôi b ờ Cà Lồ ở Bắc (lên nửa là thế giới Tày cổ Việt 
Bác), đôi bờ Dâu - Đuống ở Nam (xuống nữa là thế giới 
Mã Lai cổ (về mặt ngữ ngôn), đôi bờ Nhị Hà ở Tây (quá 
về Tây nữa là thế giới Môn Móc (Mường ©ổ) và đôi bờ 
-_ Phú - Lương, Nguyệt Đức, Cầu - Sau ở Đông (quá sang 
Đông ta lại vào không gian Tày nước cổ ( hoà trộn với 
không gian Mã Lai cổ). 
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Trong không gian bình hành đó, ta cô : - Cố Loa, 
trung tâm Âu Lạc cổ. - Mê Lĩnh, Hạ Lôi, quê hương 
Hai Bà Trưng. - Phù Đống, trung tâm rèn sắt và trung 
tâm huyền thoại ông Đống - Đống, Thiên Vương - Mặt 
trời - Tết Mưa Dông... 


Vệ biếu tượng "Tứ bất tử” - muộn mằn sau thế kỷ 
XVI thi Tản Viên thuộc xứ Đoài, Phù Đống của xứ Bắc, 
Chử Đồng Tử - thánh mẫu Liệu Hạnh của xứ Nam. 


Cũng trong hình bình hành - cái nôi Kinh Việt đó ta 
thấy : - Phật giáo - Luy Lâu : trung tân? sớm nhất của 
Phật giáo Việt Nam, để tiếp đó là Kiến Sơ, Phù Đống... 


Nói đến văn hoá Nho giáo Việt Nam, cũng không thể 
không nhắc đến xứ Bắc của Trạng, Nghè, Cống. đến 
trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh đời Lý quê quán 
bên núi Thiên Thai (Trạng Gủ), đến "trạng Me đè 
trạng Ngọt” v.v 


Nếu xứ Đoài trở năng đất Việt cổ thì xứ Bắc iä nơi 
sớm nhất giao hoà văn hoá Việt đích thực. Những ngôi 
mộ Hán cổ, với quy mô "lâu đài dưới mặt đất" ở Nghi 
Vệ, ở Lim, ở Khương Tự, Tám Á, Song Hồ... là chưa 
đâu sánh nối ! còn xứ Đông của Đức thánh Trần thì nối 
trội về Đạo Nội và xứ nam của Mẫu Liễu thì nổi bật về 
chầu văn, đồng bóng, múa thiêng... 

2. Tôi là người của lý thuyết tứ giác nước và Văn 
hoá sông ngòi. Chất sông nước của văn hoá Việt Nam 
đã được toàn thể giới công nhận từ thư tịch Hoa cổ 
t" Người Việt lặn giỏi, bơi tài, thao thuỷ chiến, giỏi dùng 
thuyền") đến thư tịch Mỹ ngày nay (Dáng vẻ sông nước 
của văn hoá Việt Nam, Cornell, New York 1991). Sao 
mà chẳng thế, khi đất Việt Nam cứ một cây số vuông 
lãnh thổ có hơn một cây số sông ngòi ? 
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Hai dòng sông lịch sứ và các chỉ nhánh của chúng, 
đóng trọn vai trò văn hoá lịch sử xứ Bắc xưa nay là 
sông Dâu - Đuống và sông Phú Larơng - Cầu. Từ thời 
Lý, hai sông đó đã mang tên Thiên Đức và Nguyệt Đức 
của đạo lý Đại Việt. Làng cổ Rinh Bắc, nói như 
P.Gourou, là làng ven sông và làng ven đôi, 


3. Hoàng Cầm đầy mẫn cảm nhìn sỏng Đuống "nằm 
nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỷ”. Nhưng 
đó là sông Đuống của thế kỷ XX, sau khi ở nửa cuối thế 
kỷ XIX nó đã được đào lại và uốn và nắn lại - bởi 
những công trình nhân vi. 


Sông Đâu xưa từ vùng Dâu - Canh chảy qua xóm 
Sông Đình Tổ rồi bắt theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, 
chảy qua Luy Lâu, Khương Tự xuống Liêu Khê, Liễu 
Ngan, Liêu Lâm quê hương Ôn Như hầu Nguyễn Gia 
Thiều... Theo huyền tích "Cây Dâu thần” và khảo sát 
trên thực địa chúng tôi đoán nhận một dòng sông khác, 
chảy từ chân núi Phật Tích (trên nữa có thể tiếp nước 
từ sông Tiêu Tương ở mạn Phù Lưu- Đình Bảng) nếu 
chảy ngang (Tây - Đông) thì thành Tào Khê, nếu chảy 
đọc thi đổ xuống sông Dâu qua thành cổ Luy Lâu rồi từ 
đó chảy ra Liễu Lâm, Lạc Đạo, Như Kinh, Như Quỳnh* 
- ở đây là ngã ba sông, nhận nước của sông Nghia Trụ 
tách khỏi sông Nhị và chảy ngoằn ngoèo theo đường cái 
quan củ (nay sửa nắn thành đường số 5) mà đi xuống 
cái trủng Cẩm Bình, Gia Lương của vùng giáp ranh xứ 
Bắc - xứ Đông. 


bá 


* Năm 1994 EEiNIE tôi nhận ra vết tích sông Thiên Đức, chảy qua Sủi 
- Dương Xá quê hương đức Ỷ Lan rồi cũng chảy xuống Như Quỳnh. 
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Vậy thì ta có : Hệ thống sông Đuông - bao gồm sông ` 
Ngủ Huyện (sông Thiếp, chảy qua 5 huyện Kim Anh - 
Đông Ngàn (Đông Anh) - Từ Sơn, Tiên Du (Tiên Sơn) - 
Yên Phong, sông Tiêu Tương, sông Tào Khê, sông Đâu, 
sông Thiên Đức, sông Nghĩa Trụ, có thể khái quát 
thành Hệ ngang Tây Đông của xứ Bắc. 

Hệ sông Cầu, bao gồm cả sông Thương, sông Lục 
Nam, hội tụ với nhau chảy xuống Lục Đầu rồi qua xứ 
Đông - Hải Dương mà ra bể. Đây là hệ dọc Bắc - Nam 
(hay tây đông bắc - tây đông nam) cửa xứ Bắc, đón 
nhận các cửa sông của hệ ngang (cửa sông Tiêu Tương 
ở Dương Ô đố vào Ngủ Huyện Khê, cửa sông Ngủ 
Huyện ở Quả Cảm, cửa sông Tào Khê ở Phù Lương, 
cửa sông Đuống ở Phả Lại...). 


Các trung tâm chính trị - văn hoá của xứ Bắc và cả 
châu thổ Bắc bộ xưa đều ở trên bờ những dòng sông 
này : Cổ Loa ở bờ Hoàng Giang (Ngủ Huyện Khê), Euy 
Lâu ở bờ sông Dâu, bong Biên ở bờ Tào Khê, sông Cầu 
(1)... ấy là ta chỉ kế 3 trung tâm lớn, nổi danh và có vị 
thế văn hoá - văn minh lớn trong lịch sử nước Việt từ 
nửa cuối thiên niên kỷ I trước công nguyên đến nửa 
đầu thiên niên kỷ Ï sau công nguyên. Đấy chính là thời 
phát sáng rực rỡ văn mính Đông Sơn Việt cổ rồi là thời 
giao thoa văn hoá Việt - Hán đế sinh thành ra văn 
mình Đại Việt thời trung đại. Từ nửa sau thiên niên kỷ 
I sau công nguyên, vai trò hội tụ và kết tỉnh văn hoa 
châu thổ sông Hồng sẽ thuộc về vùng Đại La, Thăng 
Long (Hà Nội). 


Những phát hiện các khu di chỉ Đông Sơn ở Cố Loa, 
Đình Chàng (thuộc Từ Sơn cũ) và gần đây ở Đình Tổ 
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(Thuận Thành) cho thấy rất rõ vùng Cố Loa -.Luy Lâu 
từ trước sau Công Nguyên là nơi hội tụ văn hoá quan 
trong. Và ngoài xứ Thanh, không nơi nào có nhưng khu 
mô gạch cố Hán - Lục Triều (I-VI) to lớn, đồ số như 
vùng Lim và Khương Tự, Song Hồ trên đôi bờ Dâu - 
Tiêu Tương. Các trung tâm văn hoá cố nhãt Việt Nam: 
Phât Tích, chủa Tứ Pháp (Đâu, Đậu, Giàn, Tướng), 
chùa Kiến Sơ (Phù Đổng) và nếu cần kế thêm chùa Luục 
Tấ, chùa Tràng Liêu (Tiêu Sơn) cũng đều phân bố bên 
bờ Dâu - Tiêu Tương. Hệ Thánh Giông kéo dai từ Phù 
Đống đến Châu Cầu Thất Gian. Trên hệ sông Cầu, các 
ngà ba sông tử Ngã ba Xà cho đến Phả Lại, Lục Đầu là 
trục trung tâm của các đền thuộc Thuỷ thần Ông Gộc, 
Ông Dài ( Trương Hống, Trương Hát ) cũng như các 
ngôi chủa liên quan đến Không Lộ, Minh Không thời 
Lý... — 


Cũng cần nhấn mạnh rằng các ngả ba sông dọc 
ngang ấy là những nơi thị tứ - thị trấn và nhửng di tích 
văn hoá quan trọng : Chơ Bo, Bế Hạ với nhiều di thích 
Mạc, chợ Ngọt Như Nguyệt, với nhiều di tích Lý, Thị 
Cầu, Đáp Cầu, Phả Lai, Đức La... với nhiều di tích Lý, 
Trần, Lê với các chùa Bố Đà, Đức La, đền Bà Chúa 
Kho, v.v... và v.v... 


Người ta đã nói đến cái tam giác Cố Loa - Tiên Du 
-Phả Lại từ thời Thục - Triệu rồi thời Ma Viện - Hai Bà 
Trưng, rồi lại đến cái chân vạc ba thành thời Hậu Lý 
Nam Đế với Lý Phật Tử ở Cổ Loa, Lý Đại Quyền ở 
Long Biên, Lý Phố Đính ở Ô Diên (Hạ Mô, Đan Phượng 
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bên bơ sông Nhi)... 


IIL. VĂN HOÁ XỨ BÁC 


Ha Bắc - Kính Bắc là một hợp thành của ác Giang 
núi đối tà Bắc Ninh châu thố - nhưng vân cô đối núi 
SÓI, 


Bắc Giang cũ, với khu vực miền núi xâm thực được 
nâng lên mạnh thuộc lưu vite sông Lục Nam. Trong các 
thung đổi An Châu, Chủ... tôi và nhiều bạn đồng 
nghiệp Hà Bắc đã tìm được văn hoá cuội Sơn Vì cuối 
thời Đá cũ. 


Bác Giang củ, với miền đổi trung du được nâng lên, 
vêu đần tử Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây : Đây 
là quê hương nghìa quân Yên Thế với Đề Thám nỗi 
đanh, với Bà Ta mưu lược, quê hương của những chàng 
trai thương võ, ngô ngược nửa "Trai Cầu Vồng - Yên 
Thê”... 

Bắc Giang củ, với khu vực thềm phù sa cổ bị chia cắt 
yếu. Hiệp Hoa được giới khảo cổ phát hiện và khai 
quật nhiều di chỉ đồng thau ở chăng đường Đồng Đậu 
trên dưới 3000 năm. 


Bắc Giang củ cũng còn có khu vực thêm mãi mòn cũ 
bị chia cắt yếu, có núi sót : đây đã là không gian văn 
hoá Đông Sơn cuối đồng - đầu sắt. 

Sóng Cẩu đường ranh giới phía nam của khu vực 
này mà dân gian Cố Loa - Dục Tú Đông Ngàn cứ gọi là 
sông Sau, cùng chính là ranh giới Tày - Việt cổ cho tới 
thế ký X. Với thời Lý và nguyên soái Lý Thường Kiệt, 
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sông Cầu là phòng tuyển bắc để phòng ngự Thăng 
Long và đồng băng châu thổ Việt. Nhưng cũng tư thời 
Lý, với Kép, Giáp Khảu và dòng họ Thân bá đời pho 
mã, rồi với Trần Thủ Độ thời Trần và tiếp sau nay nứa, 
khi với áp lực dân số và nhu cầu phòng vệ giác Đắc, 
Bắc Giang dần dà trở thanh không gian văn hoá Việt 
đan xen với không gian vàn hoá Tày, Nung, Dao, Sản 
Dâu, v.v... Lao nên một vùng giao thoa văn hoá, một 
vùng văn hoá có sắc thái riêng, hay tà nên gọi là á 
vùng văn hoá miền Kinh Bắc. 


Bắc Ninh là vùng châu thố, là vựa thóỏe lúa của Hà 
Bác, là khu vực địa hình bồi tụ trên tầng sét biển mà 
vẫn còn nhiều khôi núi sót nhô lên như những hòn đảo 
giửa biển lúa. Và những núi gót này, Thiên Thai - Đồng 
Cứu của Gia Lương, núi Dạm - Lãm Sơn của Quê Võ, 
núi Tiên, núi Khám cửa Tiên Ðu - Từ Sơn... đã trở 
thành cảnh quan lý tưởng để toa lạc những ngôi chùa - 
đền cổ, từ đời Đường cho đến đời Lý, Trần, Lê... Chùa - 
Núi là một nét sinh thái nhân văn đặc sắc của Kinh 
Bắc, nơi tụ tập của các đại thiển sư Van Hạnh, Đa Bảo, 
Viên Thông, Diệu Nhân, Huyền Quang... 

Đây cúng là vùng quê của biết bao Trang Nghè, 
Cống mà vị "trang nguyên khai khoa" Lê Văn Thịnh 
quê chân núi Thiên Thai với cái tên dân gian Trang 
Gủ. Nhiều "trạng" cúng nảy sinh ở chân núi Tiên Du. 

Một Bắc Ninh - Kinh Bắc nho nhã; Một Bắc Ninh 
quê hương Quan họ, tranh Đông Hồ; Một Bắc Ninh trội 
vượt về Hội Hè, Đình Đám, trội vượt về "ăn Bắc mặ« 
Kinh". 

Nhừng Bắc Ninh văn hiển ấy là hương hoa của một 
Bắc Ninh đầy truyền thống thú công nề, mộc, gốm, đúc 
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đồng, ren sắt, một Bắc Ninh của dăm sáu chục giống 
thóc, một Bắc Ninh sinh động mạng lưới chợ quê đày 
đặc, để nổi lên những “làng buôn" nối danh Đồng Ky, 
Đình Báng, Phủ Lưu... 


Không thể hiểu được Bắc Ninh văn hiến nếu không 
cắt nghĩa nó là một hiệu quá giao thoa, giao hoà văn 
hoá Việt, Hán, Ấn, Chàm... tr ong suốt một kỳ gian lịch 
sử từ thời cô đại đến Lý - Trân... Không có Š¡ Nhiếp, 
Khâu Đã La”, Tì NI Đa Lưu Chỉ, Vô Ngôn Thông và 
nhiều tủ bình - nghệ sĩ Chàm đến tụ cư ở Luy Lâu, 
Long Biên, Phù Đồng... thì cũng khỏ mà có một truyền 
thống văn biến Kinh Bắc của thời tự chủ như ta hiện 
thấy. Đăng sau một Nguyễn Nộn cư sĩ Phù Đống, là 
một người Cham Phan Ma Lôi "giỏi cưỡi ngựa như 
thần". Không có tổ đình Kiến Sơ của Cảm Thành, Vô 
Ngôn Thông, Đa Bảo và công đồng Chăm nơi đó thì 
không thế có Phù Đống Thiên Vương, huyền tích Gióng 
và Hội Gióng hôm nay... Tôi cùng có thế nói như vậy về 
pho tượng Phật bằng đá và những điêu khắc đá tuyệt 
vời ở chùa Phật Tích : Đấy là nghệ thuật Việt, cái đẹp 
Đại Việt đã biết hội nhập nhiều yếu tố ngoại sinh Hán, 
Đường, Chăämpa... 
Những vị thiền sư Hán, Đường đã luyện rèn ra 
những Pháp Hiển, Cảm Thành mà hậu sinh là Van 
Hạnh. Thiên sư Vạn Hạnh và văn hoá xứ Bắc đã tạo 
tác ra Lý Công Uấn, người khai sáng Thăng Long và 
triều Lý trường tồn hơn hai trăm năm cúa kỷ nguyên 
Đại Việt, Lê Quý Đôn bảo : Nước Nam thơi Lý Trần có 
tiếng là văn Tinh: Nhả tứ được nuôi dưỡng từ văn hoá 


* hày 0 khưu A Xà lệ = Tôn sư ông Thầy Đen (Ấn Độ) (theo GS 
Nguyễn Tuy Hình). 
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làng J)ình Bảng, tử văn hóa vụng cô Pháp - bong Biên 
va đên lượt mình nhà Lý đã "văn mình hoá" thêm một 
bước làng quê, vùng miền cội rễ cúa mình để có vùng 
văn hoá Kinh Bác rực rò nhất, hai hoà nhất của buổi 
đâu kỷ nguyên văn mình Đại Việt. Tôi hiểu mối quan 
hệ biện chứng lại qua giửa đân gian và bác học của văn 
hoá Kinh Bắc là như vậy. Quan họ là âm nhạc dân gian 
Kinh Bắc nhưng các nhà nhạc học Trần Văn Khê, 
Thanh Bảo mách tôi răng giới nhạc học Nga và Tây Àu 
nói với hai vị ấy rằng Quan họ có rất nhiều chất bác 
học về điệu thức và giai điệu. Ta nên nhớ âm nhạc 
Chămpa đã được Nhạc Phủ đời Đường sưu tập và 
nghiên cứu. Lý Nhân Tông trở thành nhạc sĩ là do biết 
"hoà Đường Phan nhị âm”. Quan họ hình thành, có 
nghệ sĩ âm nhạc Chăm góp công, góp sức. Hoàng Cầm 
sở đi trở thành Hoàng Cầm như höm nay ta thấm nhận 
vì Hoàng Cảm là người con của quê hương Quan họ 
hay như anh vừa nói với tôi rằng : Anh là người cúa 
đòng sông : Sông Đuống nghiêng nghiêng, sông Cầu 
nước chảy lơ thơ và sông Tiêu Tương của tiếng sáo 
Trương Chi. Tôi bảo anh : anh củng như Anh Thơ còn 
là người con của "sông Thương nước chảy đôi dòng” ! 
Và chỉ nói đến sông đâu có đủ; các danh sĩ xứ Bắc còn 
là người của non Phật Tích, của núi Thiên Thai... 
Không có núi "Bà Chúa Chè” nằm sóng xoài trước Vủù 
trụ ắt cũng khó mà cô bà chúa Chè Đặng Thị Huệ... Ức 
Trai lên thăm núi Tiên Du mà có bài thơ thiển nối 
tiếng : Cá trung chân hữu ý Dục ngữ hốt hoàn vương 
(Trong lòng thực có ý, định nói..: bỗng quên rồi) 


Tiêu Tương của xứ Bắc với tuyệt vời huyền tích 
Trương Chỉ là được khởi hứng từ Tiêu Tương ở Hồ 
Nam từ thời vua Thuấn. Nhứng dòng sông xứ Bắc 
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mang những tên đẹp đẻ sang trọng và siêu huyền - từ 
thời Lý - nào Thiện Đức, Nguyệt Đức, Nhật Đức là 
được khởi hứng từ tri thức thiên văn - tử vị Trung Hoa. 


Và có cần nhắc thêm không rằng đất Liễu Lâm, Liễu 
Ngạn (Thuận Thành) sản sinh ra một tài hoa Ôn Như 
hầu Nguyễn Gia Thiều, tác giả khúc ngâm Cung Oán 
cũng không phải không được khởi hứng từ Tẩn Cung 
oán... 


Khi ta "đối mới tư duy" về Văn hoá cũng là khi ta từ 
bỏ một quan niệm tự tôn, tự túc, tự mãn ngây thơ, lấy 
dân tộc mình làm trung tâm (Ethno centrism), đẩy 
thành kiến và ý vị quốc gia chủ nghĩa. 


IH. LÒI KẾT 


Vùng văn hoá Kinh Bắc nảy nở trên một vùng đất cố 
kính, có sự hiện diện của con người từ thời Đá củ , thời 
im khí, có một tảng nên văn hoá, văn minh vững chắc 
là Đóng Sơn - Cổ Loa. 

Nhưng ngàn năm sau đó, với kLuy Lâu, với Long 
Biên, với Phật Tích, Chùa Dâu, Thiên Thai, với cả Bút 
Tháp của thế kỷ XVII nữa... đã là một diễn trình lịch 
sử, có tiếp xúc và đan xen văn hoá, có biến đổi và giao 
hoà văn hoá... Và do vậy mới có văn hoá Kinh Bắc - Đại 
Việt. 

Tôi không phủ nhận Ông Tổ Vua Hùng thời cổ đại 
ở xứ Đoài. Nhưng tôi đả nói và viết rằng nếu lịch sử chỉ 
đừng ở đó thì ta chỉ có Việt Mường văn hoá cổ. 

Phải có Xứ Luy Lâu - Long Biên - Vũ Ninh... đau 
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thương anh dũng, chính trị đô hộ qua đi mà tính hoa 
văn hoá phương Đông Hoa Án còn ở lại và hội nhập vào 
vốn liếng truyền thống xưa thì tả mới có người Việt và 
văn hoá Việt. Tôi tâm phục cố Giáo sư tiến sĩ Nguyễn 
Văn Huyên quê gổc xứ Đoải khi ông nêu luận điểm 
rằng : Bắc Ninh là cải nói của người Việt và Văn hoá 
Việt. 


Hà Nội 1993 


CHÚ THÍCH 


(1) Tôi theo chí dẫn của Thái Hình hoàn vũ ký : Núi Phật Tích 
lì "Cửa Tây" của Long Biên và những mộ Hân cô lứn ở núi Và 
(Neghì Vệ). 
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HÀ BẮC TRONG SỰ 
HÌNH THÀNH VĂN MINH 
VIỆT CÔ 


Hà Bác buối đầu đựng nước và giữ nước" đã 

được nêu lên từ giửa thập kỷ 70, trong bài "Xứ 

Bắc ngày xưa” và trong phần mở đầu cuốn sách 

"Một Hà Bác cố trong lòng đất", Điều đáng mừng là ở 
trong nước vả ngoil nước ¡ Nhật, Mỹ, Oxtrâylia...), trong 
giới nghiên cứu khảo cố, cổ sử và fồn-clo Việt Namđều 
tán thanh phân lớn các luận điển này. Giữa thập kỷ 80 
- thập kỷ của những khái quát bước đầu về truyền thống 
dân tộc và truyền thống địa phương của thế hệ đào 
móng đắp nền cho khoa học xã hội đân tộc - hiện đại Việt 
Nam, đế các thế hệ tiếp nối xây tường và dựng hình cấu 
trúc cho toà nhà khoa học Việt Nam, từ cuối đường đời 
riêng ngoảnh lại, tôi thấy một cảm giác buồn vui lẫn lộn. 
Buồn vì chưa làm được bao nhiêu, lại bất mãn nữa, vì 


N>" LUẬN ĐIẾÉM CƠ BẢN CỦA TÔI VỀ 
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đáng ra còn làm được nhiều hơn, ngay trong hoàn cảnh 
chiến tranh và nửa hoà - nửa chiến, Vui, vì, sao chăng 
nửa cũng làm được ít nhiều cho một Việt Nam cố truyền, 
một xứ Bắc cố truyền "ra khỏi ấn số” của Lịch sử, mặc dù 


đáp số về "cá tính xứ Bắc”, "cá tính Việt Nam " vẫn còn 
tỏ mờ trong làn sương mù toả, cuối thu này... 


Tôi quá bận bịu, cho Hà Nội, cho Việt Nam và cho cả 
cái bối cảnh Đông Nam À của chúng ta nữa nên ít có 
dịp "trở lại Hà Bắc", cái xứ Bác đối với tôi như một 
người tình, đắm say và duyên dáng, dịu ngọt và đa 
tình, đồng thời cũng rất phức tạp và khó hiểu, khó tính 
nứa... nhưng bao Lại củng hiện điện như một gọi mời 
tha thiết... 


Hôm nay trở lại, tôi vẫn cảm thấy như thế một xứ 
Bắc nhuần nhị thanh tân, mặc dầu đã từng trải "ngàn 
năm văn hiến". Tôi vẫn cảm thây như chưa hiếu gì về 
Hà Bắc, xứ Bắc, miền Kinh Bắc... Nào đâu tôi đã: biết 
về một Long Biên, một Luy Lâu Việt cố rồi đan xen 
Hán cổ? Nào đâu tôi đã biết về một Tây-Vu, một Tiên - 
Du Phật - Tích, rất hiện thực nhân gian nhưng cũng 
rất thăng hoa những tiên cùng phật? Nào đâu tôi đã 
hiểu về một Phù Đồng, một Vũ Ninh rất hợp lý như kỹ 
thuật rèn sắt nhưng cũng rất phi lý như đứa trẻ lên ba 
đánh giặc? 


Khi tiếp cận một "xứ Bắc ngày xưa”, tôi không muốn 
để mình bị ám ảnh quá nhiều bởi những đường biên - 
hẳn cũng chưa ốn cố và ổn đáng - của một tỉnh Hà Bắc 
hôm nay. Tôi vẫn nghĩ đến một Hữu Lũng nay đã thuộc 
về Xứ Lạng, một mảng Đông Ngàn, Tiên Du đã kết hôn 
- với nhân duyên không lấy gì đằm thắm lắm - với Hà 
Nội. Tôi vẫn nghi đến cả Gia Lâm, tuy đã gần thế kỷ 
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bác cầu với Hà Nội, nhưng quá khứ ngàn năm đâu đã 
đễ phôi pha với mối tình Kinh Bắc. Những đường biên 
hành chính - chính trị thường cắt ngang sườn những 
tảng khối thịt xương văn hóa. Đấy là một trong những 
trớ trêu của lịch sư, nói theo lời K.Mác! 


Cho nên, tiếp cận văn hóa học và sử học vẫn giống 
và vân khác tiếp cận chính trị học và xã hội học. 


Một "xứ Bắc ngày xưa", trong tâm thức và tư cảm 
của tôi, là và không hãn là, một Hà Bắc hôm nay. 


Ngay trong một Hà Bắc hôm nay, dưới cái nhìn lịch 
Sử và cái nhìn riêng của người Việt trong cộng đồng 
Việt - Nam thống nhất mà đa dạng, theo quan niệm 
của tôi thì Bắc - Ninh vẫn "cổ kính" hơn và Bắc Giang, 
sao chăng nữa, vẫn "mới" hơn, Đã chắc đâu, trong con 
mắt Lý Thường Kiệt thế kỷ XI, vùng Rép - Giáp Khẩu, 
Động Giáp đã là thuần Việt như hôm nay. Đã chắc 
đâu, trong con mắt Trần Hưng Đạo thế kỷ XIII, vùng 
Chủ Ai Nội Bàng đã là thuần Việt như hôm nay. Có lẽ 
chợ Bo trên sông Thương, chợ Chu trên sông Lục Nam 
cũng như chợ Phú Lương trên sông Cầu, trải Lý - Trần 
- Lê sơ qua đến Mạc cũng có vai trò như Chợ Bến của 
miền giáp ranh Mường - Việt, là những chợ hội tụ và 
đan xen để rồi hoà hợp kinh tế, văn hóa Việt - Tày? 


Tôi vần nhận nhìn xứ Bắc, từ đầu thời đại đồng 
thau cho đến rất gần đây, nếu không muốn nói là cho 
đến hôm nay, trong cái thế đối lập mà hoà hợp (dualis- 
tíc) giữa vùng cao (núi đổi - highland) và vùng thấp 
(đồng bằng - lowland) mà sông Cầu là đường ranh phía 
Đông và sông Cà Lồ là đường ranh phía Bác, nhìn trên 
đại thể. : 


Nhân nói đến những đòng sông và vai trò chuyển 
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tải, thông đạt văn bóa - văn mình của chúng trong 
những ngày xưa cổ, tôi muốn nói đến một tìm tòi mới 
của tôi và bè bạn (Cầm Trọng, Phạm Đức Dương). 


Sông Đuống - nhánh chính của sông Thao - Nhị cho 
đến thế kỷ VI-VII - dòng sông rất riêng tư của người 
Kinh Bắc, là lằn ranh giữa Tây Vu (hay Tây Âu) ở Bắc 
và Luy Lâu (hay Dâu) ở phía Nam. Về ý nghĩa tên gọi 
tôi đã đoán Đuống là tiếng đọc chệch của Luống, một 

từ Tày cổ hay một từ Việt gốc Tày có nghĩa là Lớn (như 
sông Cái của người Việt ngày sau). Gần đây, có xêmine 
ở Viên Ngôn. ngữ học tôi mới được biết người Gia Lâm 
trước vẫn gọi cầu Đuống là cầu Luống (như gọi cái định 
ba là ]inh ba) trong quan hệ ngữ âm, gần gũi Ð - L) và 
cái thôn Thanh Ám ở ngay bờ phải sông, sát cầu 
Đuống, vốn có tên nôm là làng Luống. 


Sông Cà Lồ - còn có tên là sông "Sọ” với bến đò Lo, 
trái với từ nguyên học dân gian (nhiều ma quỷ ám ảnh, 
phải lo lắng) có thể phục nguyên theo từ nguyên học 
khoa học với khoa ngôn ngữ so sánh là sông Tà Lo, một 
cái tên phổ biến trong tâm thức Tày-Thái cố, chỉ dòng 
sông biên giới giữa Ta và Họ, giữa người cùng cộng 
đồng và người ngoài, giữa người và ma quỷ theo quan 
niệm tộc người trung tâm chủ nghĩa (ethnocentric) hạn 
hẹp ngày xưa. 


Tên Sông Thiếp - tức Ngũ Huyện Khê của Bắc Ninh 
xưa và Hà Nội - Hà Bác hôm nay, mang ý nghĩa gì? Ai 
cũng biết con sông ấy chảy ngang dưới chân thành Cổ 
Loa của vua Thục Phán - một cái tên chung Tày - Thái 
cổ có ý nghĩa ' 'thủ lĩnh quân sư mở đất mở mường” đã 
biến thành cái tên riêng Hán - Việt muộn màng - người 
đã thống nhất quyền lực Âu-Việt ở vùng Cao với văn 
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hóa Lạc Việt ở vùng Thấp. Trong không gian - xã hội 
của người Tày Thái cổ, Nâm Thép là dòng sông nhỏ 
chảy giữa Nậm Tà Lo và Nâm Luống. Dù đã bị phủ bởi 
một lớp từ Hán - Việt - Ngũ Sao Khê - Hoàng Giang, 
Bắc Giang, Thiên Đức Giang v.v... - người đân thường 
xứ Bắc xưa vẫn giữ được những cái tên nôm na: Thiếp 
ˆ Luống - Đuống.. . cho nhà khoa học có tư liệu mà "tìm 
về cội nguồn dân tộc”. 


Cũng vậy, từ những fônelo về "cầu Hàn có cái mãnh 
mà, ngày ngày tối tối nó ra bắt người" với chợ Chờ, bến 
đò Lo cùng miếu Bạch Kê ở giữa chợ Núi của xã Yên 
Phụ huyện Yên Phong một bên, và "hội Nhội nước vua 
sống" và đền Rùa Vàng Chân Vũ trên núi Sái xã Thuy 
„ Lôi (trước thuộc Bắc Ninh, nay thuộc Hà Nội) một bên, 
kết hợp với truyện Rùa Vàng trong Lĩnh nam chích 
quái, nhà sử học có thể suy đoán về sự triển nở của 
quyền lực vua Thục Phán ở Tây Vu, từ trung tâm Cổ 
Loa lan sang mạn Đông Bắc đến vùng đất Thất Diệu 
sơn (một địa danh Đạo giáo hoa) của khu vực Yên 
Phong hay là đất đai của Long Uyên - Long Biên, của 
Bộ lạc Rồng trên đôi bờ sông Cầu từ ngã ba Xà tới Thổ 
Hà Quả Cảm. 


Cũng vậy, từ tập tục "trở về" của người dân Ba Làng 
Quậy" (trở về Cố Loa ngày 6 tháng. giêng) và truyền 
thuyết vua Chủ đuổi dân ở cha Cha xuống đồng trũng 
cuối sông để lấy đất xây thành, ta có thể hiểu được vào 
thời đại Sắt (Đông Sơn) do áp lực đân số, người Việt cổ 
đã đi xuống các miền "ô trũng" (như Gia Lương) và đưa 
vào việc vua Thục chống nhau với Triệu Đà ở núi Tiên 
Du, Tiên Du là đất Tây Vu thu nhỏ sau cải cách hành 
chính của Mã Viện (năm 43), ta có thể biết, trên đại 
thể: 
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1) Tây Vu là miền (bộ lạc) từ nam sông Cà Lồ đến 
phía bắc (tả ngạn) sông Đuống, trung tâm là Cấ Loa. 
Biểu tượng của thủ linh miền này là Rùa Vàng (thần 
im Quy), sau khi trừ tình Bạch Kê - biếu tượng của 
con vua cũ (vua Hùng, biểu tượng là Chim hay Gà, 
cũng là biểu tượng của miền (bộ lạc) Mê Linh - sau tên 
chữ Hán Việt của biếu tượng đó là Bạch - Hạc- đồng 
đẳng với “Bạch Kê) - thì tự đồng nhất với biểu tượng Gà 
nhưng vẫn giử mầu vàng, là Gà Vàng (xem Việt điện u 
lình). 


2 - Luy Lâu là miền (bộ lạc) ở nam sông Đuống, 
vùng lưu vực sông Đâu, Biểu tượng của thủ linh miền 
này là cây Dâu (cây Dâu thần trong truyền thuyết Man 
Nương và đền bà Dâu sau thành chùa Bà Dâu (Pháp 
Vân tự). Bà là biểu tượng của nữ thần nông nghiệp 
kiêm công thương. 


3. Long Uyên hay Long Biên, là miền đôi bờ sông 
Cầu (thượng chí Ðu Đuốm hạ chí Lục đầu" - Lọng Biên 
- theo Thuỷ kinh chủ cóõ một phần núi (sông chảy ra từ 
miền núi huyện Long Biên, là sông Cầu) và phần đồng 
bằng. 


Biếu tượng của miễn này là Rắn (ông Cộc ông Dài) 
sau biến thành Rồng. Huyện Vũ Ninh (sau là Vũ 
Giang, tên dân gian là Võ giàng là từ huyện Long Biên 
tách ra thời Tam Quốc ( (thế kỷ IH). Tôi e rằng trung 
tâm của Long Biên là miền quanh núi Vũ Ninh (Châu 
Sơn). Theo Việt điện u lĩnh thần Vũ Ninh là Cao Lỗ, là 
tinh Rồng Đá. Nhưng Thục Phán cũng chỉ là một thủ 
linh tốt cao (overlord)làm chủ chính vùng Tây Vu, các 
vùng khác vân có thủ lĩnh (lords) của cả Âu lẫn Lạc, 
Truyền thuyết nói Lạc hầu giữ cửa Đông Thành Cổ Loa 
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đã "làm phản" Thục Phán và Việt điện u lính nói Lạc 
hầu (tỉnh Vượn trắng) dèm pha với vua Thục (tỉnh Gà 
vàng) khiến vua Thục giết Cao Lễ (tính Rồng đá) là 
phản ánh sự lục đục: của các thủ lĩnh Âu Lạc. Đó là 
nguyên nhân chính của sự bại vong của Âu Lạc trước 
Nam Việt. Mất sự ủng hộ của Long Biên là mất cái 
"phên giậu” che đỡ cho Tây Vu Âu Lạc (triều đình Cố 
Loa) trong việc chống bành trướng phương Bắc. Thủ 
linh Tây Vu Tây Âu Thục Phán cũng mất luôn sự liên 
kết với các thủ linh Lạc Việt, đặc biệt các thủ lĩnh vùng 
thấp Lạc Việt (phía đông Cổ Loa) có quan hệ buôn bán 
với vùng biến Hợp Phố nơi có nhiều ngọc trai ("châu 
trong cái tên My Châu”). Việc My Châu "tư thông" 
(giọng sử gia phong kiến) với Trọng Thuỷ và giúp Thuỷ 
đánh cắp lẫy nó là phản ánh việc tầng lớp thủ lĩnh 
quân sự kiêm buôn bán người. Việt cổ (cả Âu ở vùng 
giáp Nam Việt lần Lạc Việt miễn ven biến) của Âu Lạc 
vì quyền lợi buôn bán mà liên kết với Nam Việt Triệu 
Đà và "phản bội” - xét về ý nghĩa khách quan lẫn ý 
định chử quan -Thục Phán. Tầng lớp này trước coi 
Thục Phán là thủ lĩnh tối cao nay coi Triệu Đà là thủ 
linh tếi cao. Triệu Đà đùng binh hiếp biên và dùng của 
cải mua chuộc (của báu chính của Nam Việt là ngọc 
trai (“châu”) như lời Sử ký chép đã khiến Âu Lạc thần 
phục. Tư Mã Thiên cũng chép ' 'Âu Lạc tương công". XY 
nghĩa chính của các đoạn ghi ngắn ngủi này của Sử ký 
có lẽ là như trên tôi đã trình bày (Âu Lạc đánh lẫn 
_ nhau). 


Phát hiện mùa hè năm 1982 ở Cổ Loa trống đồng Cố 
Loa và một số lớn đồ đồng Đông Sơn với nhiều đáng vẻ 
Đông Sơn khác nhau ở các địa phương chứng tỏ Cổ Loa 
là một trung tâm hội tụ văn hóa và giao lưu kinh tế. Cế 
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Loa không phải chỉ là một thành cổ mà còn là một đô 
thi cố, nhưng phát hiện khảo cổ giá trị về đồ đồng Đông 
Sơn và khu mộ cổ lớn ở Lãng Ngâm - Thiên Thai cho 
đến cửa sông Đuống hay ở Việt Khê Hải Phòng cũng 
chứng tỏ như vậy về sự buôn bán giữa vùng thấp Lạc 
Việt ven biến với miền ven biển đông nam Trung Hoa 
(Nam Việt - qua đó với Sở ở Hoa Trung) và với cả miền 
thượng lưu Sông Hồng (Tấn Ninh nước Điền). Như ta 
đã biết, qua các tài liệu về Một Hà Bắc Cổ Trong Lòng 
Đất, quan hệ giao lưu đó đã ít nhất được xác lập từ đầu 
thời đại đồng thau và được duy trì liên tục ở các đời 
sau. 


Phủ Đống, thuộc đất Tiên Du là đất đai Tây Vu, từ 
Cố Loa mở rộng xuống phía nam. Thánh Gióng đánh 
giặc Ấn là xung đột thời quân chủ bộ lạc giửa Tây Vu 
(lúc ấy liên minh với Mê Linh) và Long Biên. "Dấu 
chân ngựa Gióng", từ chân núi Sóc đến bắc Đuống là 
ranh giới thần thánh hóa - "đất thánh" - của Tây Vu 
(như dấu chân thần Bạch Mã là ranh giới thiêng liêng 
- "đất thánh" của thành Thăng Long đời Lý (huyền tích 
đền Bạch Ma Hà Nội). 


Trong cuộc kháng chiến chống Tần và thành lập 
nước Âu Lạc, Long Biên liên minh với Tây Vu (tức Tây 
Âu) để đánh Tần và sau đó lật đổ ngôi thủ lĩnh tối cao 
(...) của vua Hùng ở Mê Linh. Điều đó biểu hiện ở sự 
liên minh giữa Cao Lỗ (ông Nỏ) và Thục Phán. Sau khi 
Thục Phán đắp thành Cổ Loa, dựng nước Âu Lạc, việc 
sử cũ và truyền thuyết nói Thục Phán "bạc đãi" Cao Lễ 
(giọng sử thần phong kiến) hay là việc Thục Phán giết, 
chất Cao Lỗ là biểu hiện sự rạn vỡ trong liên minh Tây 
Vu - Long Biên. Điều đó giúp cho Nam Việt Triệu Đà, 
từ Quảng Châu lấn sang đến đất núi Vũ Ninh (có thể 
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là thủ lĩnh Long Biên liên kết với - hoặc bị Triệu Đà 
mua chuộc mà theo - Nam Việt. Và sau đó Nam Việt đã 
thần phục được cá Âu Lạc, tuy ở trung tâm Tây Vu (Cố 
Loa) vẫn có Tây Vu Vương (thần phục chứ chưa hoàn 
toàn bị chỉnh phục). Trong Đất nước Việt Nam qua các 
đời, nhà sử học Đào Duy Anh đoán Long Biên là đất 
đai của người Âu Việt, tôi cho là hợp lý; người Âu giỏi 
nghề nỏ (thần Cao Lỗ) và nhờ giỏi nghề nỏ lại dựa vào 
địa hình núi rừng mà đánh thắng quân Tần. Chính 
người Âu Việt đã truyền cho người Hán (cả Triệu Đà) 
kỹ thuật chế và bắn nẻ và cùng với nó là cái tên gọi vũ 
khí ấy (Nỗ là gốc từ nỏ, ná, một từ Nam Á (Austroasia- 
tic) hay Austro - Thai của K.P. Benedict. 


Thục Phán thắng vua Hùng là nhờ liên minh với 
Long Biên và các bộ lạc Tây Âu khác. Thống kê dân số 
năm +07 ? và năm 43) Tây Vu có 32.000 hộ chiếm 1⁄3 
số hệ của cả quận Giao Chỉ, nhờ đó Tây Vu có sức 
mạnh áp đảo thắng Mê Linh (nước Văn Lang là một 
liên minh của các thủ lĩnh Lạc Việt và thủ lĩnh tối cao 
là vua Hùng; thủ lĩnh Mê Linh Văn Lang không phải 
là một nhà nước trung ương tập quyền thống nhất như 
Đại Việt ngày sau. Âu Lạc củng vậy, tuy uy quyền 
quân sự của Thục Phán mạnh hơn vua Hùng và khống 
chế được cả vùng Cao Âu và vùng Thấp Lạc. 


Nhà Tây Hán chỉnh phục Nam Việt và Âu Lạc, 
ngoài mục đích bành trướng lãnh thổ còn có mục tiêu 
quan trọng là mở đường thông thương xuống các miền 
biển phía Nam (Nam Hải), với miễn Ấn Độ Dương và 
xa hơn nữa... Việc nhà Tây Hán chuyển trụ sở Bộ Giao 
Chỉ và quận Giao Chỉ xuống Iaiy Lâu, một mặt - nội 
sinh - phản ánh việc người Việt cổ khai thác thành 
công miền đất thấp nam sông Đuống, biến nơi này 
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thành một trung tâm kinh tế phát đạt ở thời đại sắt 
sớm (Đông Sơn muộn), một mặt khác - ngoại sinh - 
phản ánh việc nhà Hán tăng cường trấn giử các trạm 
thông thương, đọc lưu vực sông và miền ven biển. Các 
khu mộ Hán cổ phân bố dày đặc ở quanh Luy Lâu và 
đọc theo đường 182 ("route des envahisseurs” ở vùng 
cửa sông Đuống (Cao Đức) và của sông Ngũ Huyện 
(Quả Cảm) ở quanh núi và trấn giữ đường quốc lộ 38 
( bi Ninh - Cầm Giàng) ở Đông Xuyên trên sông Cầu 
. là minh chứng về các trung tâm đô thị cổ, thị trấn 
cổ. ở vùng xứ Bắc đầu Công nguyên... 
Với vị thế địa lý và lịch sử như trên, theo tôi có thế 
đi đến 2 kết luận: 


1- Xứ Bắc - mà chủ yếu là vùng Bắc Ninh củ - là 
trung tâm giao lưu, tiếp xúc và đan xen - văn hóa - xã 
hội Việt cổ với hai chặng: 

a: Đan xen Âu và Lạc (vùng cao - vùng thấp) 

b: Đan xen Việt và Hán (Sino - Việt). 


Từ đây mà hình thành văn hóa Hán Việt rồi văn hóa 
Đại Việt (Việt Nam trung đại hay Việt cổ truyền). Bắc 
Ninh là cái nôi sinh thành người Việt. 


2- Xứ Bác - mà chủ yếu là vùng Bắc Ninh củ - có 
nhiều đô thị cổ, hay nói khiêm tốn hơn thị trấn cổ 
(bourgades, bourgs) - thị trấn Việt cố đại và Việt trung ' 
đại, giữa biến lúa, biển làng quê. Do đó mà nảy sinh 
"cá tính xứ Bắc" quen giao lưu, tiếp xúc, quen buôn bán 
nhỏ, quen với cả những "thú vui phong lưu nhỏ" (tiểu 
phong lưu) kiểu thị dân - thôn đã ( ) hay thôn đân - 
"nhất cận thị, nhị cận giang". Người Kinh Bắc không 
phải là nông dân thuần tuý (không quá "quê mùa”) mà 
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củng chưa bao giờ là thị dân - trưởng giả (bourgeois). 
Dân ca xứ Bắc - điển hình là dân ca "Quan họ" uyên áo 
hơn dân ca nhiều địa phương khác (như Sơn Tây củ, 
Nghệ Tĩnh...) có lê lời chặt chẽ hơn nhưng vẫn chưa 
phải là dân ca thị thành hóa ( ). Món ăn, đồ nhắm, 
rượu chè xứ Bắc phong phú Căn Bắc") nhiều hương vị 
đậm đà, tỉnh tế, nhưng vẫn là "mâm cễ nhà quê". Y 
phục xứ Bắc "mớ bảy mớ ba" của các chị cả, chị hai, 
anh cả, anh hai củng vậy, rõ ràng là nửa tỉnh nửa quê”. 
Tôi cho đó là truyền thống lâu dài bắt nguên từ "sắc 
thái Kinh Bắc" của văn minh văn hóa Việt Nam. 
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XÚỨ ĐÔNG - HẢI HƯNG 
NHỈN TỪ KÉ CHỢ 


ĐÈ TỪ 
ÔI VỐN GỐC GÁC Ở VÙNG NAM HẠ, CHỨT 
l chít xa đời của một dòng họ dân chải lúc được 
thời đắc thế đã "lên" Kẻ Chợ làm vua, sau khi 
mất nước thì từ tán khắp nơi, nhiều chỉ cành 
: phải thay họ, đối tên.. 


Bố tôi làm công chức cho Tây, lưu đảng từ xứ Lạng 
đến xứ Nam Vang. Mẹ tôi theo bố tôi làm nội trợ, đến 
đâu đê đấy, tới hơn mười bận... Ông tôi là một nhà Nho 
cuối mùa, cũng lăng đãng giong duổối nhiều nơi, dạy 
học, bốc thuốc, để thơ, từ động Kính chủ xứ Đông đến 
chùa Long Đọi xứ Nam, quá nửa đời người lưu trú từ 
. phủ Bình Giang, phủ Kinh Môn sang phú Nam Sách 
xứ Đông, 

Trước khi sinh đứa con rốt cũng - là tôi - mẹ tôi về 
Kinh Môn uống thuốc do tự tay ông tôi cắt cho người 
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nhà tự sắc... Và thế là một tối giữa đông, tôi mở mắt 
chào đời trên sườn núi Kinh Môn với số phận theo khoa 
Tử Vi cố truyền là : "Sơn đầu hoả" - ngọn lửa (nhỏ hiu 
hắt) đầu non ! 


Sinh ra ở xứ Đông, trưởng thành ở Ke Chợ, chứng 
minh thư trình báo nhà cầm quyền ghi sinh quán : HAI 
HƯNG. Đấy là quê hương thứ hai và nơi tu Đạo của 
nhiều bậc vương giả, quý tộc cuối đời Trần, hay thậm 
chí, theo sách Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề (dòng 
họ Vũ "tổ tiến sĩ” ở Mộ Trạch, Bình Giang), thì Hải 
Đông là quê hương nguyên thuỷ của nhà Trần thuở 
hàn vi lưu lạc, sau mới đời về Tức Mặc - Thiên 
Trường... 


Tôi viết mấy con chữ này theo Dòng sống ký. ức và 
nhận thức tự tại - không giở bất cứ sách - báo nào ra 
trước mặt tham khảo - là để đáp đền trong muôn một 
nơi tôi đã sinh thành, nơi ấy ông tôi còn để lại một 
người cháu, làm nghề giáo học, nay cũng đã xấp xỉ tám 
mươi, con đàn cháu đống, nhà cửa khá khang trang soi 
bóng xuống dòng sông Kinh Thày... 


HẢI HƯNG LÀ - VÀ CŨNG KHÔNG HOÀN TOÀN 
LÀ - XỨ ĐÔNG NGÀY TRƯỚC : 


Ai cũng biết từ đầu thế kỷ XI (1010) cho đến cuối thế 
kỷ XVIII (1786) - rồi có một thời gián đoạn - và từ cuối 
thế kỷ XIX, nhất là 1945 - 1975 đến nay, Thăng Ủong - 
Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội đã là kinh thành, thú 
đô, trung tâm chính trị - văn hoá - xã hội - kính tế 
nửa... của cả nước Việt, hay chí Ít một nửa phía Bắc 
của nước Việt... 


Tôi rất thích cách nói của GS địa lý học Nguyễn 
Thiệu Lâu ngày trước : Nếu Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn 
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Văn Huyên nhận định rằng đồng bằng Bắc Bộ là cái 
nôi (berceau) của người Việt (tộc Kinh) thì Hà Nội, xét 
về mặt địa lý, là £hủ đỏ thiên nhiên của miễn Bắc Việt 
Nam : trăm núi chầu về, trăm sông tụ hội, rồi lại lan 
toả đi các nơi, cho tới biến Đông..  - 


Lấy Thăng Long - Kẻ Chợ làm trung tâm - đời Trần 
Lê gọi là Trung đô phủ - thì có thể chia 4 phần còn lại 
của đồng bằng Bắc Bộ - tam giac châu sông Hồng và 
sông Thái Bình - thành "tứ trấn" - dân Hà Nội sau đọc 
"trạnh" là "tứ chiếng”" - từ ngừ này đã xuất hiện ở trong 
chính sử (Đại Việt sử ký toàn thư) từ thời đầu Lê. 


Triều đình gọi "tên chữ" - Hản Việt, dân gian gọi tên 
nôm na quê kiếng “tứ trấn" đó là : - Hải Đông trấn (lộ, 
xử) - tức xứ Đông. - Sơn Tây trấn (xứ) - tức xứ Đoài - 
Sơn Nam (thượng hạ trấn - xứ) - tức xứ Nam - Kinh 
Bác (trấn, xứ) - tức xử Bắc. 


Còn miền núi phía Bắc và từ Thanh Nghệ đố vào, 
thị gọi là "ngoại trấn", tức là miền ngoại vi đồng bằng 
châu thổ Bắc bộ... 


+ 


Xứ Đông - Hải Đông thời Lý Trần, Hải Dương thời 
Lê Nguyễn - ăn sát xuông biến Đông. Hải Phòng - 
thành phố - cảng thị thứ 3 trực thuộc Trung ương hôm 
nay và 'ra ở riêng" từ 100 năm nay, đầu thời thuộc 
Pháp. Trước đó, nó mới chỉ là "HẢI tần PHÒNG thủ" 
(Đồn biên phòng miệt biển) cúa trân/xứ Hải Dương đời 
Nguyễn, cho dù huyền tích (và huyền sử) cứ bảo rằng 
đất Hải Phòng (nội thành) được khai khẩn với bà Lê 
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Chân tnav Hai Phong có "Quận Lê Chân”) thời Hai Bà 
Trưng, tận đầu ký nguyên Thiên chúa ! 


Ngày Răm tháng Tư vừa qua (4/6/93), tôi xuống 
(Hải) Phòng, tới quận Lê Chân, thăm đến Nghẻ - nơi 
thờ bà Lê Chân. Thì ra trước đó là một ngôi chủa, tên 
chữ là “Lính Quang tự”. 


Ở cái nền phía ngoài đến Mẫu trước sân, con một 
cây cột đá bia ( “Thiên đài thạch trụ”) ghỉ niên hiệu 
"Chính Hoà thập lục niên (1695) và có dòng đầu : 
"Kinh Môn phú, An Dương huyện, An Biên xã” : Thế là 
- quá rò. Thế ký XVII An Biên - An Dương của nội thành 
Hải Phòng ngay nay, là trực thuộc Phủ Kính Môn xứ 
Hải Dương. 


Tôi còn đọc cả tấm bia Cảnh Thịnh lục niên Mậu 
Ngọ (1798) ở đền này và tâm bia Cảnh Hưng tứ thập 
niên (1779) ở miếu Án Dương (giáp ranh hai phường 
Niệm Nghĩa - An Dương, bên đường Trần Nguyên Hãn) 
thờ tướng quân Phạm Tử Nghi đời Mạc (thế kỷ XVI)... 
đều chứng tỏ xã An Dương, huyện An Dương là thuộc 
phú Kinh Môn xứ Đông. Đến sắc phong Khải Định thứ 
9 (1994) của vị thần họ Phạm, tôi mới đọc thấy tên nh 
Kiến An, tỉnh này thành lập đời Thành Thái (1898), 
trên cơ sở phủ Kiến Thụy và vài huyện của phủ Kính 
Môn (Thụy/Thuỷ Nguyên) phủ Nam Sách (Tiên Lãng) 
của tỉnh Đông - Hải Dương ngày trước... 

Vậy khi nói đến xứ Đông từ giữa thế kỷ XIX trở về 
trước thì Nó phải bao gầm cả Hải Phòng hôm nay... 


+ 
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Nhưng khi nói đến xứ Đông ngày trước ấy lại phải 
trừ ra phần đất đai của tình llựng Yên củ, nghĩa là 
phần đông, giáp sông llồng của Hải Hưng hôm nay. 
Tình Hưng Yên thanh lập muộn (Minh Mang 1881), 
trên cơ sở phủ Khoái Châu tcác huyện Đông Yên, Kim 
Động, Phù Cư, Thiên/An Thi, Tiên lLử) và một phần 
phủ Tiên Hưng (Thân Khê, Diên Hà, Hưng Nhân) của 
xứ Nam - Sơn Nam. Phố Hiên (hay Hiến Nam) là một 
cảng thị của xứ Nam; Lê Quý Đôn ở Diên Hà, Hải 
Thượng Lãn Ơng ở Liêu Xá... la những danh nhân văn 
hoá của xứ Nam chứ không phải của xứ Đông... Di 
nhiên vân là của cả nước rồi ! 

Tháng 3 vừa rồi (1993), có cuộc Hội thảo khoa học về 
PHÔ HIỀN, với sự tham gia cúa nhiều học giả trong 
ngoài nước, vị thế lịch sử - văn hoá - kinh tế đối nội - 
đối ngoại của PHÔ HIẾN được làm Sáng rõ thêm một 
bước : Trong và quanh thị xã Hưng Yên hôm nay, đã 
tìm thấy nhừng khu mộ cổ và những đồng tiền cố từ 
đầu Công Nguyên đến thế kỷ XI; ở thế kỷ X, đấy vốn là 
vùng cát cứ của sứ quân (1/19) Phạm Phòng Át (tức 
Phạm Bạch Hể), gọi là Đằng Châu; thời Tiêu Lê, đó là 
phủ Thái Binh của Khai minh vương Long Đĩnh, con 
thứ 5 của vua Lê Đại Hành - sau trở thành vua Ngoa 
Triều... Thời Lý - Trần, Đằng Châu chuyến thành 
Khoái Châu, Khoải Lộ, rôi thời Lê trở thành Phú Khoái 
Châu... Trên đôi bờ sông Cái (Nhị thuỷ Hồng Hà), từ 
thế kỷ XVI-XVII-XVIII, đấy là trung tâm của Trâần 
dinh, Hiên dinh xứ Sơn Nam, vừa là một trung tâm 
hành chính (Trần tv, Hiến sát Éy...) của vùng/miền Sơn 
Nam (xứ Nam), vừa là một tiền cảng - cảng sông, cảng 
thị - của Thăng Long - Kẻ Chợ, sầm uất dọc đôi bờ sông 
Nhị "thượng chí Tam Đằng (Xích Đằng, Nam Đằng, 
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Đăng Châu), hạ chỉ am Hoa (Hoa Dương, Hoa Cái, 
Hoa Điền)”, cùng tức là Vạn Lai Triều - Phố Hiến với 
"Bên kĩa thửu ngạn) Bên Lánh (Yên Lệnh, Lảnh Tuần), 
bên này (tả ngạn) Đền Mây (Xích Đăng, chợ Vạn)". 


PHÙ ỦNG - ÂN THỊ (nay thuộc huyện Rim Thị) là 
quê hương của tướng quân, điện soái Phạm Ngủ Lão - 
chàng trai nghèo đan sọt vươn lên thành tướng và 
thành con rế (nuê:) và người kế tục sự nghiệp quân sự 
của đại nguyên soái Trần Hưng Đạo thế kỷ XIII. Ông 
cũng thành "thần”. 


Thế kỷ XVI - nhưng huyền thoai - huyền tích - 
huyền sử "đấy" ngược lên đến thời ' Hùng Vương dựng 
nước” - đo nội ngoại it ve. phát triển, vùng Phủ Khoái 
Châu xuất hiện nhiều "làng buôn", "bến chợ” trên đói 
bờ sông Nhị, từ Mê Sở, Phú Thi... xuôi xuống tận thị xã 
Hưng Yên hiện giờ... Và do vậy cúng xuất hiện "tố sư 
nghề buôn" là vợ chồng Chư Đồng Tư - Tiên Dung / 
Phương để sau một quá trình "thiêng hoá” cả bài Tự 
Nhiên, đến tNhât/Dạ Trạch..., mà “Chư Đồng Tử" 
(nguyên nghĩa "Chử" là Bến, đồng tử hà con trẻ) trở 
thành một trong “Tứ Bất tử" của dân - nước (Đại) 
Việt... Tháng Ba Quý Dậu (1993) vừa qua, lễ hội Đền 
Chư tiên - từ Dạ Trạch (đến Hoá) đến đến Đa Hoà - và 
ngược lên nửa đến Chử Xá - Gia Lâm (nay thuộc Hà 
Nôi) đã được lãnh đạo Hải Hưng tố chức trọng thể, với 
sự tham gia của nhiều nhả nghiên cứu Trung ương và 
Quốc tế.. 


Nếu cần nói gì thêm về xứ Nhã lồng xứ Sen trắng 
- đỏ ở Hưng Yên củ ấy về mặt văn hoá, thì có lẽ cần nói 
đấn Đào Xá - Đào nương - một tế quê của điệu hát ả 
đào, đến Giới Hiên tiên sinh Nguyễn Trung Ngan 
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người ® hiêmẤn Thị, 12 tuổi thải học sình, 16 thôi đỗ 
hoàng giáp đời Trần Anh Tông 01304), đì xử Bác, soan 
sử Nam, lam Kinh sư đại doän (= thị trướng Ha NỘitVvà 
đại thần trải 5 đời vua Trần... đến Đảo Công Soan 
người Tiên lan, đỏ đầu kẻ thị sĩ tứ đơi Lê Thai Tá, văn 
chương - chính sự nói tiếng một thời, đến nhai Nho - tại 
tử Chu Mạnh Trính ngươi Phú Thì đời Nguy ên Thánh 
Thái, với bài ca Hương Tích nổi tiếng "Bầu Trơi cảnh 
Bụt, Thú Hương Sơn ao tước bây lầu nay, Ria nón nón, 
nước Shiêu, máy mây, "Đề nhất đông” hói ràng đây có 
phải 2... Và phải chang củng nên nhấc đến những 
danh sĩ, như Phạm (Quý Thịch đời mạt Nguyễn, như 
Pham Quỳnh, chủ bút báo "Nam Phong”, với câu nói 
nối tiếng : "“Pruyện Kiểu con, tiếng ta con, Tiếng ta côn, 
Nước ta còn ỦỦV, v 


x 


Nhưng tôi muốn chúng ta quay trở lại với xử đồng - 
Hải Đông - Đông đạo - Thái Dương : truyền thong, đăng 
dò tìm bản sắc vàn hoá, do tìm "chân điện mục” của 
vùng này trong bối cảnh văn hoá chung Đại Việt - Việt 
Nam trên trường kỳ lịch sử... 


1. Với di chỉ toàn đỏ đã - ngọc bích (adelt) và ngọc 
đó nâu (nephrit) ở dãy núi Trảng Kênh cuôi dong Kinh 
Thấy - (phủ Kinh Môn, giới kháo cổ đã "phát hiện” một 
luồng giao lưu cố xưa 3-4 ngàn năm trước tư thượng 
lưu larattatdi của xứ sơ Mianma (Miến Điện) qua Vản 
Nam xuống lưu vực Hồng Hà rồi qua các cảng ở vịnh 
Bắc Bộ mà chuyển tải jadeit - nephrit xuyên Thái Bình 
Dương sang tân vùng Nam Mỹ của thổ dân Da Đó thời 
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Xa xưa ấy... 

2. Việc phát hiện Trống Đông Hữu Chung ở Tứ Kỳ 
bên bờ sông Luộc, với những trống rất gui gần với nó ở 
vùng bán đảo Maã-Lai rồi Inđônêxia, những ngôi mộ 
"quan tài hình thuyền" ở Đa Đôi - Tứ Kỳ - Kinh (Kim) 
Môn... cho tới Việt Khê bên bờ Cửa Cấm, lại chứng tỏ 
2-8ngàn năm trước, có một sắc thái văn hoá Đông Sơn 
ven biến và xứ Đông - Hải Hưng - Hải Phòng hôm nay 
- vẫn là cái cẩu nối giữa cư đân Âu - Lạc - Việt cổ tổ 
tiên ta với những cư dân Đông Nam Á cổ, gần gửủi nhau 
về tiếng nói, tập tục, lối sống... 


3. Thời Bắc thuộc (đầu CN - đầu thế kỷ X) là một 
ngàn năm giao thoa cưỡng bức và giao thoa / hoà tư 
nguyện văn hoá Việt - Hoa. Nhiều gia đình, gia tộc 
chồng Hoa - vợ Việt đã sản sinh ra ở xứ Đông và toàn 
đất Việt cháu đống - con đàn, vẫn là dòng giống Việt, 
song đã không còn là "Việt cổ" (Việt Mường chung) 
nửa. Mà đã định hình ở đồng bằng tộc Việt - Kinh. 

Điến hình ở xứ Đông - Hải Dương, là họ Vũ ở Mộ 
Trạch - Đường An (Bình Giang - Cẩm Bình nay), con 
cháu VỮ HỒN đầu thế kỷ IX, không hẳn vì được mộ, 
được đất” mà có phần chắc chắn hơn, đo đi truyền văn 
hoá, mà nối danh làng "tổ tiến sĩ" (tiến sĩ sào), với hàng 
trăm tiến sĩ nối đời "bảng vàng bia đá để danh", chỉ xin 
tạm kế tiến si - toán học gia Vũ Hữu, tiến sĩ - sử gia 
VŨ QUỲNH, trạng nguyên VŨ HUYÊN, "trạng vật" 
VŨ PHONG... Ấy là tôi chưa muốn kể "trạng ăn" (và 
cùng là trạng nguyên Nho học) người Mộ Trạch : 
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Mộ trạch tiên sinh Dĩ thực vi danh Thập bát bát 
phạn (cơm) Thập nhị bát canh, Khôi nguyên cập đệ 
Danh quán quần anh... 


+ 


4. Ra khỏi thời Bắc thuộc, đầu thế kỷ X, ta đã thấy 
xuất hiện dòng họ Phạm (Phạm lệnh công) ở Trà 
Hương - Kim Thành Nam Sách giang, người đà cứu trợ 
và bảo trợ con trai Ngô vương Quyền, "ông tổ trung 
hưng" nước Việt. l 


Còn đông họ Pham - Nam Sách đã nảy sinh đại 
tướng PHAM CỰ LƯỢNG (LẠNG), người suy tôn Thập 
đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi cửu ngủ, anh dũng 
phạt Tống, xử kiện anh minh... 


5. Trong thế giới tâm linh, nếu xứ Đoài (Sơn Tây) có 
thánh Tản (Tản Viên sơn thánh - Sơn tỉnh của người 
Việt, "Bua Pa Ví (Ba Vì)" của người Mường), xứ Bắc có 
Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), xứ Nam có Chử 
Đồng Tử rồi Mẫu Liễu Hạnh, thì xứ Đông đời đời rang 
danh Đông Hải đại vương với hàng trăm đền thờ từ 
Bần Yên Nhân dọc đường 5 xuống tận Hải Phòng. 

Thần là ai ? 


Ai biết đi điển đã dân tộc - sử (Ethno - historic) thì 
sẽ hiểu : Nguyên lai, đấy là những đền thờ CA-OÔNG- 
VOI của ngư dân và cư đân ven biến; sau thời Lý sang 
đời Trần, thì thần Đông-Hải Hải Đông đã được nhân 
cách hoá và hoá thân vào một nhân vật lịch sử có thật: 
Đó là tướng quân Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, 


266 


người đả cùng tướng quân Hoài Đạo Vương xứ Bắc 
Nguyên Nộn làm nghiêng ngửa lịch sử cuối Lý - đầu. 
-_ Trần... Đế cuối cùng, vì chia rẻ nhau, cả 2 tướng quân 
xứ Đông, xứ Bắc đều thua trí, thua lực của đòng họ 
Trần gốc dân chải xứ Nam. 


Họ Trần trở thành hoàng tộc, nở rộ từ xứ Nam - 
Thiên Trường rồi lan toả sang cả lộ Hải Đông và cả 
nước, với 'cái nhìn về biển" rộng rải hơn... Chính nhà 
Trần đã chia miễn Biển Đại Việt khi ấy thành 2 khu 
vực quản lý : HAI ĐÔNG từ cửa Đạy đến giáp Khâm 
Liệm Quảng Đông, HAI TÂY chạy đọc dài ven biển 
Thanh-Nghệ-Tĩnh Binh-Trị-Thiên... 

Dòng họ Đoàn sẽ còn để lại những danh nhân văn 
hoá Đoàn Nhữ Hài (Gia Lộc) đời Trần, Đoàn Thị Điểm 
(Hồng Hà nữ si) (Giai Phạm, Mỹ Văn) đời Lệ... cũng 
như dòng họ Phạm xứ Đông, bút mực còn chảy mãi tới 
ngài Chiêu Hố Phạm Đình cuối Lê đầu Nguyễn... 


6. Xứ Đông đời Trần có trạng nguyên Mạc Đĩnh Chị, 
nổi danh hai nước Việt Hoa, ở thế kỷ XVI lại nổi lên cả 
một triều đại Mạc, với Mạc Đăng Dung - Trạng Trình 
đã và đang còn làm chảy biết bao bút mực, biết bao sự 
tranh cãi khoa học... : 


Ý. Xin đừng lấy làm lạ là sau 100 năm triều Lê sơ 
độc tôn Nho giáo *1427-1527) thì ở xứ ông nối lên 
Trần Cáo mặc áo đen, tự xưng Đế Thích (Indra) từ năm 
1516), làm nghiêng đố triều Lê để cho họ Mạc - cũng ở 
xứ Đông - lên cầm quyền trị nước. Nếu xứ Đông thời 
thịnh Trần đã nảy nở dòng Phật giáo Việt Nam Trúc 
Lâm - Yên Tử, thì cũng lại xứ Đông buổi mạt Lê thịnh 
Mạc là cái nôi của Đạo giáo Việt Nam thờ phụng "đức 
thánh Trần", với trung tâm là Đền Kiếp Bạc toa lạc 
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giữa một vùng thung lũng, ngảnh mặt ra Luc Đầu 
giang và hai bên tả hữu là hai dạng núi Nam Tảo - Bắc 
Đầu ; Đức thánh Trần đã được tâm thức dân gian xem 
là ĐỨC VUA CHA cũng như mẫu Liêu Hạnh được xem 
là ĐƯC ME: : 


"Tháng Tám giỗ CHA Tháng Ba giỗ MẸ” 


8. Xứ Đông - vùng Đông Triểu có mỏ sét kao-lanh 
nên phát triển rất sớm ngành sản xuất BẢN SƯ và SƯ. 
Do gần biến, do chính sách "mở cửa" của vương triều 
Mạc (XVD, do ngoại thương quốc tế phát triển ở vùng 
biển Đông trong các thế kỷ XVI-XVII, nên xứ Đông dân 
đầu cả nước (cùng với Bát Tràng xứ Bắc) về việc sản 
xuất và buôn bán xuất khẩu đồ bán sứ và sứ : 23 địa 
điểm toàn Đông Nam Á đã tìm thấy gốm sứ Đại Việt từ 
các lò ven sông Kinh 'Thày (và chỉ lưu) ở Chí Linh, Nam 
Sách, Thanh Hà... Bảo tàng Hải Hưng đã hợp tác với 
Trung tâm văn hoá ĐHTH Hà Nội và Trung tâm Gốm 
sứ học Đại học Adelaide (Úc) trong việc khai quật và 
nghiên cứu các lò Gốm - Sứ xứ Hải Dương xưa... Hải 
Dương có nghệ sĩ gốm sứ tài danh Đặng Huyền Thông 
(XVI), có nhiều tổ sư của "bách nghệ” như nghề đúc 
Bạc Trâu Khê (Bình Giang), nghề đúc đồng Hè Nôm 
(Văn Lâm), nghề in mộc bản Liễu Chàng với tố nghề 
được suy tôn là thám hoa larơng Như Hộc (Gia Lộc) 
triểu Đại Bảo nhà Lê (1442), nghề nhuộm Đan Loan 
(Cấm Bình), nghề giầy dép da Tam Lâm (Tứ Ky), v.v. 
Dân thiện nghệ xứ Đông đã đem các nghề khéo đó ra 
Kê Chợ - Thăng Long, góp phần dựng xây các phố 
Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Giày, Hàng Gai, Lý Quốc 
Sự, Hà Trung, v.v... của "Hà Nội 36 phố phường". Có 
cần nói thêm không, rằng Tuệ Tình (thế kỷ XV1, với 
tác phẩm bất hủ Nam Dược thần hiệu. là người Cẩm 
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Giàng xứ Hải Dương ? 

9. Sau cùng, để kết thúc bài báo nhỏ này, xin được 
nhắc đến chất phóng khoáng khác thường của người xứ 
Đông vùng sông nước ven biển, quen "ăn sóng nói gió” 
và nỗi đam mê "giang hề", theo nghĩa đen chặt chịa của 
từ này... 


Chỉ ở xứ Đông mới xuất hiện bà Quận Quế, đem tiền - 
của vua chúa bảo đi mua quế, để phát chẩn hết cho dân 
nghèo xứ Thanh, danh vang tới tận Trung Hoa, một 
mình "thân phận đàn bà" mà bỏ tiền xây dựng cả một 
ngôi đình đại của làng Mộ Trạch - làng của hàng trăm 
ông nghè Ï 


Chí ở xứ Đông thế kỷ XVI mới xuất hiện người đàn 
bà ngoại hạng, thân mẫu của Trang Trình, giỏi chứ, 
dạy con, và chê chồng dạy con kém mà bỏ về nhà cha 
mẹ đẻ ! 


Chỉ ở xứ Đông thế kỷ XVI mới xuất hiện một nữ tiến 
Sĩ nho giáo duy nhất của cả nước, bà Linh Phi Nguyễn 
Thị Duệ, người Kiệt Đặc Chí Linh, nơi náu mình của 
Tiểu Án Chu Văn An, lại rất gần Côn Sơn, nơi ẩn cư 
của ông cháu Trần Nguyên Đán - Ức Trai (Nguyễn Trãi 
(1380-1442) quê gốc ở Chi Ngại - Chí Linh)... Và ở trên 
đã nói đến Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm ở nửa đầu 
thế kỷ XVII, người đầu tiên chép truyện Mẫu Liễu 
(Vân Cát thần nữ) trong Truyền kỳ tân phả, người dịch 
khúc ngâm chính phụ của Đặng Trần Côn, có phần 
hay hơn nguyên tác, người dạy học không mỏi mệt như 
Lính Phi, như Nguyễn Thị Lộ, v.v... 


Một xứ Đông mà có nhiều bậc nữ lưu phi thường, 
"ngoại hạng" như thế, đưới một chính thể quân chủ 
Nho giáo "trọng nam khinh nữ”, thì át hắn ta cũng nên 
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xếp xứ Đông vào loại vùng miền "ngoại hạng" ! 

LỜI KẾT 

"Hãy thế mà thôi", tôi xin phép mượn lời (do tôi 
phỏng địch) thơ Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh đời Trần 
để lột tá "chất xứ Đông" - Quê Ông ở Kinh Môn, "may 
quá là may", lại là nơi tôi được cất tiếng khóc chào đời: 

Lên thăm núi quê nhà, Ngẩng nhìn trời cao thắm ! 
Chim bằng dậy biến xa, Mặt trời hồng núi thắm. Yên 
Phụ đỉnh chạm trời, Tượng Đầu non nghìn nhẫn. Tử 
tiên mây chơi vơi, Tiên An-Kỳ đâu tá ? Bạch Đằng sóng 
cuộn trôi, Nhớ Ngô Vương thuở trước Nhớ vua Trùng 
Hưng xưa, Tài xoay trời chuyến đất ! Ái non van bóng 
cơ, Cửa biến nghìn thuyền chiến; Sông Ngân rửa tanh 
nhơ, Trở tay »n sông tỉnh. Dân bốn biển đến giờ, Còn 
nhớ năm bắt giặc ! 


Hà Nội tết Đoan Ngọ - Quý Dậu 24/6/1993 
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ĐÔI BƠ 
NGỪ HUYỆN KHÊ 


ĂC NINH CŨ, XỨ KINH BẮC XƯA, LÀ CẢ 

một kho tàng di tích khảo cổ, đi tích lịch sử, 

huyền tích, huyền thoại, thần thoại tố, những 

hội hè xuân - thu, những phong tục tập quán, 
tín ngưởng, lễ thức cổ truyền, những câu nói vần và, 
nhừng lời ca điệu hát, những tên đất, tên làng cố kính... 
hứa hẹn những vụ gặt bội thu của nhiều ngành nghiên 
cứu đất nước, con người xã hội Việt Nam nói chung, xứ 
Bắc nói riêng, mà gần 2 tháng công tác ở Yên Phong, 
Tiên Sơn, Quế Võ, 2 đoàn khảo cổ học và dân tộc học 
Khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, với sự giúp đở 
và phối hợp đẩy tình thân ái của Ty văn hoá Hà Bắc 
cùng một số cán bộ tổ Văn học dân gian Viện Văn học, đã 
khơi ra ngồn ngộn vấn đẻ.... 


Trong thông báo ngắn này, chúng tôi không thể nói 
hết những gì chúng tôi - cán bộ, sinh viên của mấy cơ 
quan nói trên - củng làm, cùng theo đõi, cùng phát hiện 
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theo cùng một phương pháp liên ngành. Hảy đợi dịp 
khác hẹn. nhau ở Hội nghị học thuật sắp tới do Hà Bắc 
chủ trì. 


Ở đây chúng tôi chỉ nói về một tuyến đường, một lộ 
trình khoa học mà anh em trường Đại học Tổng hợp Hà 
nội, cùng anh em ty Văn hoá Hà Bắc sẽ còn trở đi trở 
lại trong năm tới và mấy năm sau nảy nửa: Hành trình 
đi sâu vào quá khứ xứ Bắc dọc đôi bờ Ngũ Huyện Khê. 


Nước non xứ Bắc có sức hấp dẫn lạ lùng! Miền Thiên 
Thai ấy, quê hương ông Trạng khai khoa đất Việt Lê 
Văn Thịnh - Trạng Gủ theo tên gọi dân gian - đất đai 
bộ Vũ Ninh thời cổ - Gia Lương ngày nay, là cả một bí 
mật mới bắt đầu khám phá. Một khu đi chỉ Láng 
Ngâm chắc chắn thuộc văn hoá Đông Sơn, với một khu 
mộ địa đầy ắp đổ đồng ở chân núi Cả thuộc dãy núi, 
Đông Cứu, đan xen đầy mộ gạch cổ Đông Hán - Lục 
Triều, khoét sâu vào lòng núi, một khu cư trú Vườn 
Chiều trải rộng hàng vạn mét vuông trong dải phù sa 
trên bãi trong đê sông Đuống ken dày đặc ` gốm Đường 
Cầ", "Gò Mun muộn" và kha khá gốm la, có thể là 
Chiến Quốc... Gần đó, cũng trong phạm vị Gia Lương, 
là khu mộ hình thuyền. Bên cạnh, thành của Chiêu 
Nương, một nữ tướng của Hai Bà Trưng mới phát hiện, 
còn hứa hẹn lắm điều hay. Quanh núi, trong đồng, là 
rất nhiều đền đài nam nữ tướng phong trào Hai Bà 
Trưng với bao địa danh: Lãng Ngâm, Phá Lãng, Phú 
Lãng, Tân Lãng, Lang Khê, Lãng Sơn, Văn Lãng... 
khiến Lê Quý Đôn ngày trước ngờ ngợ rằng đó là vùng 
Lãng Bạc của buổi đầu Công nguyện. 


Có một thành Dền và một làng Dền tại Quế Võ bên 
đường 18, nơi ấy nhiều "mộ Hán"; có một thành Dẫn ở 
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kề Đông Cứu (Gia Lương) có một thành Dền và bến 
Dền ở Thụ Tiền, xã Cảnh Hưng, bờ sông Đuống, từ núi 
Phật Tích (Tiên Sơn) nhìn ra, có một làng Đền ở bờ 
sông Thương có một làng Điểm (Viêm Xá) ở bên cạnh 
Quả Cám. Sát thị xã Bắc Giang: Lụung Triển và thành 
Lu Lâu ở Thuận Thành... và Trung Màu (Tiên Du củ) 
nay thuộc Gia Lâm cũng có thành Dền, gần đó là làng 
Viềng (Tiêu Viềng) của Từ Sơn. Cộng với thành Dền ở 
Yên Làng và Gò Chiền ở Lâm Thao (Vĩnh Phú), Gò 
Chiên Vậy ở Hoài Đức, thành Dền ở Quốc Oai... di chỉ 
Gò Đồng Dễn ở Chương Mỹ (Hà Tây), thành Dền Hoa 
Lư (Ninh Binh), cầu Dền Thăng Long cổ (Hà Nội)... 
Những địa danh ấy nói g1? 

Toàn những nơi trồng rau đên theo lối minh giải của 
tư nguyên học dân gian? Hay Dến, Chiến, Triển, 
Viêng... đều là "đông âm dị dịch” của một từ gốc Tày - 
Thái cố, như chiếng của Äiường - Thái ngày gần đây là 
khu vực trung tâm, nơi ở cửa thủ linh Việt, của lang 
ceun Mường, hay phìa tạo Thái, có một công trình phòng 
vệ, một cái thành nào đó...? Nhà khảo cổ học lưu ý 
rằng: nơi nào mang địa danh ấy là có một di tích khảo 
cỗ quan trọng: một đi chỉ đồ đồng - sắt lớn, một cái 
thành cổ.. 


Nhưng: ta hãy trở lại với Tiêu Viêng' Qua thị trấn 
Từ Sơn 2 km thì đến Viêng (Vĩnh Kiểu), nằm chạy đài, 
thăng góc với quốc lộ số 1 như một dải luỷ thành. Rẽ 
bên trái, ta đi dọc theo bờ sông Tiêu Tương củ của câu 
chuyện Trương Chị, nay chỉ còn là những dải ao hồ hay 
những dọc ruộng sâu. 


Trên cánh đồng baä¡ï Tự và cánh đồng Cửa Phủ là 
khu lò Gạch, ở đó chúng tôi tìm thấy một di tích khảo 
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cố quan trọng. Tầng văn hoá xuất lộ, ken dày đặc vô 
vàn là mảnh tước, quy mô khác nhau, to, nhỏ, vừa, tí 
xíu như vảy cá rô don. Những mảnh đá có dấu ép, dấu 
cưa, những mảnh vòng, mảnh rìu phế phẩm. Đã thấy 
được it nhất 3 loại đá, kết cấu hạt đều rất mịn, màu 
trăng xám (quắc zit) đỏ (như mã não) và vàng.* 


Chắc chắn là một công xưởng chế tác đồ đá quan 
trọng của vùng đồng bằng xứ Bắc. Đá và kỳ thuật chế 
tác gợi nhiều đến Tràng Kênh. Gốm, có ít, đều là gốm 
thô, hoa văn giống Phủng Nguyên. Năm tới đây Tố 
khảo cố học Trường đại học Tổng hợp Hà Nội sẽ xin 
phép khai quật đợt 1 công xưởng này. Kết quả chắc là 
lý thú. 

Đó là xã Tương Giang cách Hà Nội 20 km, với ð làng 
Tiêu: Tiêu Thượng, Tiêu Long, Tiêu Rút, Tiêu Sơn và 
Tiêu Te - nằm rải đưới chân Tiêu Sơn và bên bờ Tiêu 
Tương. Toà cố sái trên núi đã tiêu điều, không còn gi là 
cố kính. Một tấm bia duy nhất ghi việc cúng ruộng cho 
chùa thời Bảo Đại (Chùa Tràng Liêu, Chùa Lào) thời 
Lý dưới chân núi. Trong làng Tiêu Thượng nơi tu hành 
của sư Vạn Hạnh thời Lý, nơi mẹ Lý Công Uẩn hoài 
thai, chỉ còn lại cái nền. 

Trước cửa chùa Tiêu Sơn, phía chân núi, phát hiện 
một di chỉ kiểu Đường Cò, tầng văn hoá mỏng, gốm ít. 
Cũng ở Tiêu Sơn, còn di tích một toà thành, luỷ đất 
đắp còn lại từng đoạn, lấy Tiêu Tương làm hào. Ở đó có 
mộ Hán, có gốm văn in, sứ Lý. Có “bải luyện quân", 
'cửa phủ", cửa đông", nhiều gò cao mang tên Má Thìu, 


* Jadeit và nephrit 
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Mả Viềng, và Má Mái - mả Lý A Nương, mẹ Lý Suý, 
chủ nhân cúa thành theo thần phả, một vị tướng thời 
Lÿ có tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa Thân Lợi năm 
1140... 


Quả Cảm - kẻ Cởm của dân gian - trên cửa Ngủ 
Huyện Khê đố ra sông Cầu. Một khu di chỉ và mộ táng 
lớn kiếu Đường Cồ đã được Viện Khảo cổ học và Ty văn 
hoá Hà Bắc đào thăm dò. Di chỉ thường xuyên bị phá 
hoại nghiêm trọng để làm đường. 


Rìa đồi Quả Cảm, rất nhiều mộ Hán cổ, quy mô khá 
lớn. Và rất nhiều gốm cổ Thổ Hà: theo lời truyền miệng 
của nhân dân: trước khi chuyến lò và làng sang đất 
Thổ Hà ngày nay, những người thợ gốm cổ đầu tiên đã 
định cư tại vùng đổi Quả Cảm. 


Bờ bên phải Ngủ Huyện Khê, cạnh đổi Quả Cảm là 
thôn Lâm (xã Vạn An), thôn của bà Chúa Lâm, theo lời 
truyền miệng của nhân dân, lấy vua Ly, để kho ở đó và 
cắt nhiều tù binh Chàm giử kho (Lâm). Phải chăng đó 
là Lâm Cảng được ghi trong Đại Việt sử lược? Rhu vực 
này xưa thuộc vùng huyện Võ Giàng. Tại thôn Lẫm, có 
rất nhiều nhà họ Tống - họ lớn và cho đến nay cha 
truyền con nối, vẫn tự nhận là con cháu gốc gác tù binh 
Chàm coi kho cho bà chúa Lâm. Cũng là vùng của dân 
ca quan họ Bắc Ninh với cái trống cơm rõ ràng là gốc 
từ Chiêm Thành như ghi chép của An Nam chí lược 
Nhạc Chàm có ảnh hưởng gì đến dân ca quan họ? Dọc 
đôi bờ Ngủ Huyện Khê có thể kế ít nhất cũng bảy làng 
có truyền thống quan họ. 


Cũng trên cửa sông Ngũ Huyện, cạnh Quả Cảm là 
làng Diềm (Viêm x4), một làng quan họ có đền vua Bà, 
nơi diễn ra các tối hát quan họ và chơi vật cầu để cầu 
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mưa. Đền có trụ đá thể. Ở trung lưu Ngủ Huyện Khê, 
đến My Châu củng thờ đá - tượng. Cho đến gần đây, 
tục thờ "âng Đồng", "ông Lúi" - nhưng đồng đá, gạch 
ngày càng chất cao và đốt hương bởi người qua lại - còn 
khá đậm nét. 


Phải chăng đất Việt cổ: khi trước có tục thờ đã? Và 
cũng có một dư ba nào đó của nên vàn hoá, văn mình 
cự thạch? Hình như ngày càng có nhiều minh chứng 
cho giả thuyết đó. Bờ bên phải Ngủ Huyện Khê, giửa 
Ngủ Huyện Khê và sông Cầu là di chí Nội Gầm với đề 
gốm và đồ đổng Gò Mun muộn và Đường Cổ. Ngay bờ 
bên phải sông Ngủ Huyện, trên đất Chi Long, chúng 
tôi phát hiện một đi chỉ khảo cổ, đi chỉ Chị Long, kiểu 
Đường Cổ, không ở gò mà ở ngay trong làng, làng nhỏ, 
hai xóm, với mười hai mẫu vườn, nằm giữa vùng đồng 
chiêm trũng Yên Phong. 


Ở đó cũng có di tích một toà thành cổ, đã bị san 
bằng gần hết, có mộ Hán và gốm văn in và hai rìu đá 
mài nhỏ, đẹp. Đê Chằng Cày mới đắp thời Lê Vĩnh Tộ 
(thế kỷ thứ 17), và bốn huyện hạ lưu Ngủ Huyện từ đó 
mới được mùa luôn. 


Cùng với di chỉ Đường Cổ của Phú Xuyên giáp vùng 
ô trửủng Hà Nam - Ninh Bình, di chỉ Nội Gầm và Chỉ 
Long chứng minh rằng vùng đồng chiêm trũng lưu vực 
sông Hồng đã được khai phá từ cuối thời đại đồng đầu 
thời đại sắt, hơn 2000 năm có lẻ, 


Và cuối cùng, nối lên một sự thật, có thể coi là một 
kinh nghiệm công tác điền đã khảo cổ học Việt Nam: ở 
bất cứ nơi nào có đi chỉ đồng thau - sắt sớm Việt Nam, 
chúng tôi cũng thấy có mộ Hán cố hay di chỉ thời Hán 
cổ. Và ngược lại. 


276 


Phải chăng, điều đó phản ánh một sự thật lịch sứ, 
củng đã được khảo nghiệm ở vùng Điền Trì (Vân Nam): 
Các trung tâm trấn lị, đô hệ của nhà Hán đều nhờ cắm 
vào vùng kính tế đã phát đạt của người bản địa Việt cố, 
vùng cư dân đã tập trung đông đúc? Kết thúc bản 
thông báo ngắn này, là một lời thú nhận chưa thành 
công. Điều tra khảo cố đôi bờ Ngũ Huyện Khê, chúng 
tôi có ý định dò tìm dấu vết xưa của thành cổ Long 
Biên, theo Thuý kinh chú và các thư tịch khác là thuộc 
vùng này. Nhưng chúng tôi chưa tìm thấy. Và do đó, 
chúng tôi còn tiếp tục thăm tìm trong năm tới... 


“3y: 


KHU DANH THẮNG VÀ 
DI TÍCH NÚI TỪ TRẦM - 
CHÙA TRẬM 


* PHÍA TÂY - NAM THỦ ĐÔ HÀ NỘI, THEO 
Ơ..‹ lộ số 6 qua thị xã Hà Đông (thủ phủ tỉnh 
Hà Tây, 10 km) qua Ba La, một vùng dâu tăm - 

quê lụa (km 14), ta đi vào lưu vực sông Đáy hay, 

nói theo địa lý học, là một vùng. cảnh quan "đồng bằng 
bóc mòn - tích tụ thểm phù sa cổ - mới, xen đổi núi sót” 
với phong cảnh SƠN THUÝ HỮU TÌNH, mà những 
đường nét thuỷ văn nương theo những đường nết sơn 
văn - mạch núi chạy dài từ Sài - Sơn - chùa Thầy dẫn 
đến, với nào là Phục tượng sơn (núi Vơï nằm), Chúc sơn 
(m 21 + 300), Ngọc sơn... Từ Chúc sơn đi tạt lân phía 
bác quốc lộ 6 chỉ vài ki lô mét là núi Phượng hoàng cao 
lớn, liền với núi Qui tích (núi Ràa); và đối diện với chúng 
là những núi A4 (ngựa) với chùa Trăm gian nổi tiếng và 
núi Long châu (ngọc Rồng) - một tên gọi khác của núi Tử 
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Trầm-với hai chùa: chửa Trầm, chủa Vô Vi và động 
Long Tiên lừng danh cảnh đẹp, luôn soi bóng và được 
tụ bổi bởi sông ĐÁY, sông BUI (sông Con), 


Chùa Trăm Gian (tên chử QUANG NGHIÊM TỰ) 
trên ngọn đồi Tiên Lữ (núi Mã) được "đức thánh Bối” 
khởi dựng từ đời TRAN (thế kỷ XHI - XIV) bị giặc 
Minh (14Ö7 - 1427) Tà Sợ Tối lại được dựng lại nguy 
nga thời Lê - Trịnh - guyền. Đây cũng đã và đang 
là một trung tâm hành hương - du lịch của người Hà 
Nội và khách bốn phương. 


NỤI TƯ TRÁM (nay thuộc xả tChụng châu, huyện 
Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) giữa đất bằng, nổi vọt lên mãy 
ngọn núi đá vôi của một thời "biển - đâu" hàng chuc 
triệu năm về trước, núi nước quanh nhau. 


Chân núi có ĐỘNG, trên núi có chùa VÔ VỊ, do Vô 
Vì đại sĩ thời Trần tạo dựng. Thời cuối Trần (giữa thế 
kỷ XIV), danh y người Việt (gốc Hoa 3 đời) Trâu Canh 
dựng nhà ở đây: "đăng trước có một cái hồ, rộng hơn 
vài trượng (hơn chục mét), bến ngoài, về phía tay phải, 
thể núi bao bọc lại, trước mặt là mấy mẫu ruộng, như 
THnh con dao thái thuốc". (Lâ Quý Đôn Wiến văn tiểu 

ục). 

Trâu Canh giỏi thuật châm cứu gia truyền, lại biết 
hái cỏ cây hoa lá trên núi Trầm làm thuốc Nam "ích 
âm cường dương", chữa khỏi bệnh cho nhiều người, kế 
cả vua Trần Dụ Tông 141341 - 1369), nên được vua 
drần ban cấp nhiều ruộng đất, quanh núi Trầm, sau 
bị tội, xoá quan tịch, đuối cố về àng... 

Tử Trầm cảnh đẹp, triểu Lê - Trịnh dựng hành cung 
ở đấy, đào hồ ven núi đế tiện đi thuyền, đổi tên nứi 
là LONG CHÂU. Vua Lê - chúa Trịnh, cho đến tận 


* Trần Canh dùng châm cứu cứu sông hoàng tử Hạo (sau là Dụ Tông) 
năm !339 khi hoàng tử Hạo đi chơi Hồ Tây. bị chết đuối, 
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đời chúa Trịnh Sâm (1774 - 1775), vẫn ngự chơi ly 
cung - hành cung Long Châu - Tử Trầm, và thường 
nồi: 

"Ta thích chỗ này, núi không cao lắm mà đẹp. Nước 
không sâu lắm mà trong vắt”. 

Trên núi có nhiều loai ĐÁ, gọi là đá ÂM và ĐÁ 
DƯƠNG, lại mọc nhiều cây thuộc quý. tương truyện, 
khi nào thấy ĐÁ DƯƠNG kêu thì trời nắng, ĐÀ AM 
kêu thì trời mưa. 


Triều Tây Sơn (1789 - 1801), đây là mg hươn 
và nơi văn cảnh của Đô đốc Đông Lĩnh hâu ĐẠN! 
TIẾN ĐÔNG (1738 - 1797) cùng nhiều "danh sĩ Bác 
Hà” cũng quán quê quanh đó - từ Sài Sơn đến Tả 
Thanh ai - như PHAN HUY 1CH, NGO THỊ NHẠM 
V.V... 


Dù về sau, thời thế đối thay, chùa Trầm đã nát, 
cung Lê đã hoại, nhà củ danh y đã mất... song núi Tử 
Trầm -- chùa Trầm vẫn giữ nguyên một hăng số văn 
hoá là nơi đi tích - danh thăng của xứ Đoàải - xứ Nam 
lát gũi Thú đô thiên nhiên của tam giác châu Bắc Bộ 
à Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội. Nhiễu 
danh nhân - đành si vẫn cô thơ nộm - thơ Hán đề vịnh 
và được khắc vào vách núi non -hang động Tử Trám, 
như Hồng Quế Hiên CAO HUY ĐIEU, Từ Õ NGUYEN 
HƯU BINH v.v... ` 


Sắp tới đây Nha nước Cậng hoà xã hội chủ nghía 
Việt Nam sẽ "xếp hạng” cụm đi tích danh thắng này, 
phục chế và tôn tạo khu Tư Trầm. 

Để Tử Trầm mãi mãi Ìà một trung tâm du lịch - 
hành hương của khách thập phương trong ¡goài nước. 
Và ện nơi an đưỡởng - chửa bệnh của người gia, 
thương bệnh bình, người tàn tật... 


Hà Nội. thắn siữa hè năm Nhâm Thần I992 
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HẢI PHÒNG NHÌN TỪ 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI 


(agglomeration) dân cư chủ yếu là phi sản xuất 
nông nghiệp, thì không thể có một đời sống tự 
đủ (self - suffictency). 


M-: ĐÔ THỊ, NGHĨA LÀ MỘT TU ĐIỂM 


Nó là kết quả của một quá trình hội tụ dân cư từ 
một vùng đất rộng lớn hơn, nó phải cuốn hút vào đời 
sống cửa nó những làng ven đó, những làng ngoại 
thành và cả những làng và thị trấn ngoại vi, biến 
chúng thành vành đai thực phẩm, vành đai lương thực 
và sản phẩm thủ công... tóm lại là thành một môi 
trường cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của thành phố 
và thị dân. Đồng thời nó củng biến chúng thành một 
môi trường tiêu thụ những sản phẩm vật chất và tỉnh 
thần do đô thị sản xuất ra. Như thế: 

- Mãi đô thị đều có một vàng ảnh hưởng, ảnh hưởng 
đến nó và ảnh hưởng do nó (from and to). Ta gọi đó là 


` 
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bối cảnh nhân văn của một đô thị. 

Khi xem xét một đô thị, nhất thiết phải tìm hiểu cái 
bối cảnh nhân văn (chính trị-kinh tế- xã hội- văn hoá- 
kỹ thuật) của nó. Bối cảnh ấy, với mạng tương quan 
hai chiều (và nhiều chiều) thuận nghịch càng lớn thì 
nội lực của một đô thị càng mạnh. Không chỉ lớn trong 
bề rộng không gian. Không chỉ sâu trong bề dày thời 
gian. Mà sự lớn mạnh của một đô thị là ở độ số sức 
mạnh giao lưu, giao lưu kinh tế và văn hoá, kỹ thuật 
và xã hội... 

2. Một đô thị - cảng ( port-ctty) nghia là một thành 
phố có chức năng chủ yếu là xuất nhập khẩu (import- 
export), một đô thị trếp xúc cả với bên trong nội địa và 
bên ngoài quốc tế thì càng là như vậy và còn hơn như 
vậy. Trên nguyên tắc, cải vùng ảnh hưởng, cái bối cảnh 
nhân văn của một cảng - thị lại càng phải rộng lớn hơn, 
sâu sa hơn, mạnh mẽ hơn một đô thị bình thường. 


Viết địa chí Hải Phòng do vậy mà khô hơn, nói thí 
dụ, so với việc biên soạn Địa chí Hà Bắc chăng hạn. 
Cuốn Öja chí Hà Bắc rất hay, rất đáng ca ngợi, song 
theo tôi, nó có một nhược điểm cơ bản là ¿hiếu một cái 
nhìn tổng thể rộng lớn "của cả nước, vì cả nước" Nó 
thiếu một cái nhìn địa chính trị (gêopolitique) và địa 
chiến lược (g&ostratégique) và không định vị được thấu 
đáo Hà Bắc trong tổng thể Bác Bộ, trong tống thể Việt 
Nam. 


Cho đến rất gần đây, lãnh đạo Hà Bắc vẫn coi Hà 
Bắc chỉ là một tỉnh trung du. Theo tôi, đó là một sai 
lầm - và tội đã thẳng thắn góp ý với lãnh đạo Hà Bắc 
về điểm này - một sai lầm trong cái nhìn địa - chính trị, 
địa - kính tế, địa - văn hoá, địa - chiến lược. Nó chẳng 
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nhưng sai nếu qui chiếu theø trục tung Bắc - Nam (từ 
Lạng Sơn, Bắc Thái đến Hải Phòng), nó càng sai vì 
thiếu hẳn sư q1¡ chiếu theo trục hoành Tây - Đông : 
người ta không thấy Hà Bắc là cái gạch nối giữa hạ lưu 
vực sông Hồng và lưu vực sông Thái Binh để hợp lại 
thành một đồng bằng chung gọi là Đồng bằng Bắc Bộ. 
Đây không chỉ là một sự tư biện thuần lý (spéculation). 
Thiếu cái nhìn qui chiếu theo toạ độ tung hoành đó thì 
củng không thể hiếu sâu lịch sử Hà Bắc với những Vũ 
Ninh, Luy Lâu. Long Biên, Bắc Ninh, Bắc Giang... của 
nó mà củng sẽ định hướng sai cho sự phát triển của Hà 
Bắc vào năm 2000. 

Đó là điều gợi ý để các nhà biên soạn Địa chí Hải 
Phòng rút kinh nghiệm và tham khảo. 

3. Trong Địa chí Hà Bắc cũng thiếu một cái nhìn từ 
thành phố rồng bay, Thăng Long - Đông Đô - Đông 
Enh - Hà Nội, cái nhìn từ kinh thành, thủ đô cả nước. 


Trong việc biên soạn địa chí các tỉnh, thành của cả 
nước, chúng ta phải chống cái nhìn tỉnh lẻ (provineial- 
1ste) của môi địa phương, vì nó có cái nhìn hạn hẹp 
(borné) và hơn thế nữa nếu làm không khéo và hơi quá 
tay thì nó rất dễ trở thành cá? nhìn địa phương chủ 
nghĩa (rêgionaliste). Mà chủ nghĩa địa phương (region- 
nalism), theo tôi tìm hiếu, là một bệnh thâm căn cố đế 
của lịch sử Việt Nam truyền thống và còn ảnh hưởng 
xa tới cả hiện thực hôm nay, đáng được mệnh danh là 
chủ nghĩa sứ quân. 


Dân tộc ta hình thành sớm, tuy những điều kiện cần 
và đủ còn non, chưa thật chín muối. 


Quốc gia thống nhất của ta ra đời sớm, tuy chất xí- 
măng kết dính các địa phương hợp thành quốc gia chưa 
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đủ độ bên chắc. 

Đó là điều kiện làm nảy sinh cái tỉnh thần "phép 
vua thua lệ làng" của cường hảo kỳ mục làng xã và cái 
tỉnh thần "12 sứ quân" của quan lại địa phương. 


Song dù sao, từ rất sớm chúng ta đã có một đân tộc 
- Nhà nước (Nation - EBtat hay /và Etat - Nation) 
chung, biểu hiện ở chỗ có một quyền lực chính tri quốc 
gia chung và một thủ đô chung của cả nước. 


Và vi vậy dù mạnh dù yếu, khi mạnh khi yếu, quyền 
lực trung ương, từ thủ đô, cũng chí phối tới các địa 
phương như Hà Bắc, trong đó có cảng - thị như Hải 
Phòng. 


Bởi ˆ biên soạn Địa chí Hải Phòng, một Hải 
Ph`  hêm qua thuộc về lịch sử cũng như mật Hải 
_—_ „ng hêm nay thuộc về hiện tại và tương lai, thì 
không thế thiếu được cái nhìn từ thành phố Rồng bay, 
từ kinh thành, từ thủ đô, từ Thăng Long - Đông Đô 
hôm qua và từ Hà Nội hôm nay... Tôi không đòi hỏi có 
một chương riêng của #ÿa chí Hải Phòng nói về chuyện 
đó, nà tôi đề nghị có một cái nhìn như thế nào đó cho 
nhiều chương cửa những cuốn địa chí sắp biên soạn, 
cho cả cuốn sách ÖØ/a chí Hải Phòng. 


Địa chí Hà Bắc là một cuốn sách tốt, rất tốt là đằng 
khác, rất đáng tham khảo. Hà Bắc đã đi tiên phong 
trong việc biên soạn địa chí tỉnh, thành: công việc đó 
rất đáng ca ngợi, rất đáng khen thưởng ở cấp trung 
ương. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một cuốn sách 
"mẫu" cho mọi nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có sáng 
kiến biên soạn (gần xong) Địa chí văn hoá. chắc Địa chí 
Hải Phòng nên là một Địa chí tổng hợp và nên thấu 
suốt cái nhìn tổng thể, cái nhìn cấu trúc và cái nhìn địa 
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- chính trị, địa - chiến lược như trên tôi đã phác hoa về 
nguyên tắc. 


4. Dưới đây, để góp phần thiết thực vào một công 
trình tập thế của Øja chí Hải Phòng, tôi xin nêu đôi ba 
điều suy nghĩ của cá nhân tôi về Hải Phòng trong lịch 
sử Việt NÑam, với cái nhìn từ thủ đô, từ Hà Nội. 

Đây không phải là một cái nhìn "từ trên cao”, cái 
nhìn "kẻ cả", đầy "xấc xược" với một Hải Phòng đáng 
kính, đáng yêu, cái nhìn đầy tham vọng và cao ngạo 
của một kẻ ra vẻ "ông tướng" một "big boss" trong khoa 
học và trong cuộc đời. 

Giá tôi mà được là một công dân, một cán bộ của 
Hải Phòng, thì lập tức tôi sẽ viết một tham luận, có thể 
là rất hay, về "Hải Phòng" "cái nhìn nội quan” (Ín- 
wards Looking). 


Cái nhìn nội quan về một thành phố quê hương 
trong xã hội học củng như cái nhìn nội quan soi thấu 
và biểu hiện nội tâm mình trong tâm lý học cũng lý thú 
lắm chứ, cũng đáng công đáng của đề làm lắm chứt 


Nhưng rất tiếc là tôi không có cái hân hạnh được 
"đăng ký hộ khẩu" ở Hải Phòng, bởi vậy, cho dù là lòng 
đầy tham vọng đi nửa, cho dù là thiếu vắng cái phẩm 
chất mang tính bản chất của một nhà khoa học là tỉnh 
thần khiêm tốn, "bất cảm vi thiên hạ tiện" (không dám 
đứng đầu thiên hạ)... thì tôi chỉ có thể có cái nhìn Hải 
Phòng của một kẻ "chầu rìa" (outsider). Kẻ chầu rìa 
nào cúng thích, củng có cái "máu” thích xui khôn xui 
dại "người trong cuộc” (Insider). Vấn để còn lại và chủ 
yếu là ở sự thông minh sáng suốt của “người trong 
cuộc" trong việc sử lý thông tin đến từ mọi phía. Mà cái 
đó, cái khôn ngoan sáng suốt đó, thì chắc chắn người 
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Hải Phòng có thừa. Và thừa sức xử lý các thông tin của 
những kẻ "chầu rìa" như là tôi... 

1. Nếu đồng bằng Bắc Bộ theo nghĩa rộng là một 
tam giác châu mà cái đỉnh cố nhất là Ngà ba Hạc (Việt 
Trì) và cạnh đáy là đường bờ biến nối từ Ngọc Sơn (mũi 
Ngọc - Quảng Ninh) đến Nga Sơn (Thanh Hoá) thì Hải 
Phòng là một điểm nằm trên cạnh đáy đó và lệch về 
phía đông bác. Sở di lệch, vì vùng ven biển từ giáp giới 
Kiến An củ - Thái Bình tới giáp giới Ninh Binh củ - 
Thanh Hoá đầy bùn lóng phủ sa, là vùng phát triển 
châu thế trẻ, không có cảng tự nhiên tết cho tàu thuyền 
lớn. Nếu Thái Bình và Hà Nam Ninh muốn có cảng 
biến thì chỉ có thể là cảng nhân tạo của thời kỳ công 
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. 

2. Nói cho đúng thì Hải Phòng - củng như Sài Gòn 
và khác Đà Nẵng, Cam Ranh... - là một cảng sông 
(sông Câm) gần biến. Nếu Sài gòn với cái nhìn địa - 
kinh tế, địa - chiến lược đúng đắn... có tiền cảng (avant 
- por‡) của nó là Vùng Tàu, thì Hải Phòng căng có và 
phải có tiền cảng của nó, là Đề Sơn ở mé đông nam và 
cảng Bến Bính và cảng Bạnh Đăng, hay xa hơn, cảng 
Cửa Laạc (port Courbet củ). Cảng cửa Ông và cảng Vân 
Đồn ở mé đông bác. 

Đó là một hiện thực địa lý khách quan và cũng la 
một hiện thực lịch sử chủ quan (được con người nhận 
thức ra). Song, theo tôi hiểu, sự tự thức về điều đó của 
chúng ta, của Hải Phòng, của Thủ đô, còn yếu kém, 
như sự yếu kém chung của chúng ta trong cái nhìn về 
biển, cái nhìn hướng biển. 

ở. Do lệch về phía đông bắc cho nên về mặt thuần 
tuý tự nhiên, Hải Phòng là cửa khẩu của hệ thống lưu 
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vực sông Thái Bình - mà sông Cửa Cấm là một thành 
phần - hơn là cảng của hệ thống lưu vực sông Hồng. 
Thế nhưng nhờ những trục sông Cà Lồ, sông Đuống, 
sông Luộc ... nối hai hệ thống sông lớn của miền Bắc lại 
với nhau, rồi với việc hình thành con đường bộ san nắn, , 
sửa rải nhựa... thành quốc lệ số 5 và với việc làm 
đường sắt Hải Phòng - Hà nội - Vân Nam (đường xe lửa 
Điền Việt của công ty boả xa Vân Nam cử) mà Hải 
Phòng nghiễm nhiên "lên ngôi” cảng khẩu lớn nhất của 
miền Bắc. Trong lịch sử truyền thống ngàn năm trước, 
thì không hẳn là như vậy. Trên phương diện đó, chúng 
ta nên khiêm tốn và với thái độ thực sự cầu thị gọi 
cảng Hải Phòng là một cảng trẻ, thoát thai từ một làng 
vạn chài và một đồn - hay một hệ thống đồn - "Hải tần 
phòng thủ” khá lâu đời. 


4. Hải Phòng vốn là một thành phần lãnh thố và cư 
dân của xứ Đông - nhìn từ trung tâm Thăng: Long - 
Đông Đô - của lộ Hải Đông thời Lý - Trần, của thừa 
tuyên và trấn rồi tỉnh Hải Dương thời Lê - Nguyễn. 
Hải Phòng gắn bó hữu cơ với Hải Dương. 


«Nếu Hải Phòng là một mũi tiên phong mở ra phía 
biển Đông thì Hải Dương - Hải Đông là hậu phương 
trực tiếp của Hải Phòng. Ruộng đất xứ này, như lưu 
vực sông Thái Bình nói chung, không thật phì nhiêu, vì. 
số lượng ít và độ phì kém của phù sa. Song như để bù 
lại, Hải Đông - Hải Dương phát triển mạnh về nghề 
chài cá và nghề sông nước nói chung (đây là quê hương 
Yết Kiêu, thần tượng bơi lặn) củng đặc biệt phát triển 
nhiều ngành nghề thủ công, nhất là nghề gốm sứ, từ 
thế kỷ XV-XVI... 


B. Có lẽ - hay chắc chắn là thế - trong Địa chí Hải 


287 


Phòng, người ta không chỉ "nhìn" thấy thành phố Hải 
Phòng theo nghĩa hẹp - nghĩa là nội thành - và sẽ 
“nhịn” một Hải Phòng theo nghĩa rộng, bao gồm cả 
ngoại vi thành phố. Cảng - thị Hải Phòng thì trẻ song 
vùng Hải Phòng nói chung lại /âu đời về mặt lịch sử. 
Đấy là một mâu thuẫn, một nghịch lý, phản ánh một 
nhược điểm, một mặt yếu kém của nước Việt quá trọng 
nông, thừa chất thôn đà, thiếu chất đô thị, thiếu chất 
biển khơi, và buôn bán biến. 

6. Tôi sẻ không nói đến đảo Cát Bà (hay đảo Các 
Ba?) và di chỉ Cái Bèo, với một nền văn hoá cuội gia 
công tuổi 6 - 7000 năm, tương tự Sơn Vi, Hoà Bình 
miền trung du và chân núi trong nội địa Hà Bắc, Vĩnh 
Phú... 


Tôi cùng sẽ không nói tới nền văn hoá Hạ Long cuối 
thời đá mới, đầu thời kỳ kim khí nói chung của miền 
ven biển và hải đảo trong vịnh Bác Bộ, với tuối trên 
dưới 4000 năm, mà các nhân tố ảnh hưởng của nó đã 
đan xen vào văn hoá Phùng Nguyên đồng đại ở miền 
trung du và đồng bằng cao trong nội địa như giới khảo 
cố học đã chứng minh chắc chắn. 

Tôi chỉ xin dừng lại ngắn ngủi ở đi chỉ Trảng Kênh 
tuổi 4000 năm và cùng chí để cập đến khia cạnh cảng 
khẩu nghìn xưa của cảng Bạch Đằng. Ngay từ khi ta 
chưa phát hiện được hai di chỉ - xưởng Tiên Sơn ở đồng 
bằng xứ Bắc và Tràng Kênh ở Hải Phòng, trong một 
bài nghiên cứu về việc trao đối ngọc bích (jadéite) và 
ngọc nêphrít (néphrite), một nhà lịch sử hàng hải học 
Ba Lan từ đầu thâp kỷ 60 đã đoán nhận rằng phải có 
một cảng khẩu ở đâu đó trong vịnh Bác Bộ là nơi xuất, 
khấu ngọc bích - với cội nguồn ở Miến Điện (thượng lưu 
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sông Irawaddi) - sang *am Mỹ: Nam Mỹ không có ngọc 
bích-rmà lại tìm thấy nhiều chế phẩm bằng ngọc bích. 
Gác nhà dân tộc học và khảo cổ học thế giới cũng đã nói 
tới con đường xuyên Thái Bình Dương từ thời đại đá 
mới. Việc phát hiện di chỉ - xưởng Tràng Kênh (rồi sau 
đó việc phát hiện di chỉ xưởng Tiên Sơn) đã góp phân 
chứng minh cho giả thuyết về một con đường chuyến 
tải ngọc bích từ thượng Miến Điện qua Vân Nam và 
lưu vực sông Hồng ra biển Đông rồi xuất khâu sang 
Nam Mỹ. Tư 4000 năm cách ngày nay, vùng Hải Phòng 
đả là cảng khẩu cho miền lưu vực sông Hồng (tử 
thượng nguồn của nó ở Vân Nam cho đến hạ lưu xứ 
Bắc) từ nghìn xưa đất nước. Và đó là cảng khẩu Bạch 
Đằng, là cửa sông Rừng. 


7. Hải Phòng đã tìm thấy vết tích văn hoá Đông Sơn 
ở di chỉ Núi: - Đèo (Thuỷ Nguyên) và đặc biệt là khu mộ 
táng quan tài hình thuyền thuộc loại hình Đông Sơn ở 
Việt Khê trên bờ sông Cấm, tuổi 3300-3400 năm cách 
ngày nay. 


Bên các hiện vật Đông Sơn điển hình như trống 
đồng loại I, rìu lưởi xéo, dáo... đã tìm thấy một số hiện 
vật ngoại sinh nhập nội, như kiếm đồng, vạc đồng, dao 
chuôi tròn bằng đồng... 


Đông Sơn tuy về bản chất kinh tế - xã hội - văn hoá 
là nông nghiệp tưới nước - xóm làng - thôn đã nhưng rõ 
ràng củng mặn mòi chất biển khơi: có hình tượng 
thuyền đi biến và cá sấu, cô sự giao lưu trống đồng từ 
nội địa Đông Nam À Việt cổ tới bán đảo Mã Lai và hải 
đảo Nam Dương. Trên tảng nền hiện thực đó, đã lưu 
hành truyền thuyết vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên 
Dung từ miền đồng bằng trủng Dạ Trạch xuôi thuyền 
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ra biến, ra hải dáảo bán buôn, tu tiên, tu phật. Huyền 
tích An Tiêm và dưa hâu củng nói lên tích giao lưu 
ngoài biến khơi cúa thời đại Đông Sơn, thời đại Hùng 
Vương mở nước. 

Với thời đại Đông Sơn, vùng Hải Phòng không chỉ là 
nơi tụ cư của dân Việt cố làm ruộng và chài cá mà còn 
là một cảng khấu giao lưu kinh tế - văn hoá. Cửa sông 
Rừng chắc chắn là nơi vao ra của nhiều thuyền biến, 
lên Bắc, xuống Nam, tử nhiều thế kỷ trước công 
_ nguyên... 


8. Với thời đại Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, ngay 
từ trước sau công nguyên một vài thế kỷ, bè lũ đô hộ 
Triệu - Hán đã đóng trị sở quận Giao Chỉ ở Luy Lâu 
vùng Dâu cổ, nay thuộc Thuận Thành - Hà Bắc. Con 
sông Dâu cô là nhánh chỉnh cưa sông Hồng, sông 
Đuống nối với Lục đầu giang. Bè lủ đô hộ giử liên lạc 
thường xuyên bằng đường sông, đường ven biến giửa 
Giao Châu và Quả 'g Châu trong suốt nghìn năm Bắc 
thuộc. Con buôn người Hoa theo đường này vao đất 
Việt, buôn bán lâm thố sán, sản phâm thủ công, "phần 
nhiều trở nên giàu có” (Hán thư). Nếu lay Lâu, trung 
tâm đầu não của bọn quan lại Trung Hoa ở đất Việt, là 
một đô thị cổ và một giang cáng, một đô thị - cảng sông 
lớn nhất ở châu thổ Bắc Bộ hãi đầu Công nguyên, thì 
qua trục đường sông nước Đâu - Lục đầu giang - Kinh 
Thầy - sông Rừng, nó được nối với biển bằng tiền cảng 
của nó ở vùng cửa sông Rừng. 

Không phải ngẫu nhiên mả vùng Phả Lại (Tây ngày 
trước gọi là vùng Sept Pagodes) và Uông Bí - Mạo Khê 
là những cánh đồng mộ địa cố (mộ Hán) thời đầu Công 
nguyên mà khảo cổ học đã phát hiện và khai quật. 
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Vụung Trảng Kênh - Thuy Nguyên củng vậy. Củng như 
ở tuy Lâu, các cánh đồng mộ địa năm ở ngoại vi đô thị 
cổ Hán - Hoa. 


Đó là khía cạnh Bắc đư Về mặt chống Bác thuộc, 
Hải Phòng nối tiếng với huyền tích Lê Chân. Huyền 
tích đó nối liền Đông Triều ({quệ gốc họ Lê) với vùng 
sông Cấm (nơi dân Đông: Triều ra khai khấn miễn "hải 
tần”). Cế nhiên, cốt lõi lịch sử của huyền tích Lê Chân 
thì giới sử học vân còn đang bàn cai. Nhưng chỉ xét 
huyền tích đó dưới góc độ Folklore, ta cũng thây có 
tương quan tam giác tính giữa vùng núi, vàng Hà Nam 
Ninh (nơi tương truyền Lê Chân tử trận và được dựng 
đền thờ) với vàng núi Đông Triều (quê) và vùng Hải 
Phòng (căn cứ): 
Đông Triệu (sinh) - Hà Nam Ninh (chết) - Hải Phòng 
(sống). 


Dù đó chỉ là truyền bá Folklore (transfert folklori- 
que) thì 3 điểm đó cúng vạch lên, trên đại thế, tam giác 
châu Bắc Bộ, địa bàn gốc của người Việt cố chúng ta. 
Nó vẫn nói lên sự gắn bỏ giữa vùng biến Hải Phòng với 
miền nội địa. Hái Phòng vân có dân Việt cư trứ và đấu 
tranh thời chống Bắc thuộc. : 


9. Chúng ta đã mở hội nghị khoa học về chiến thắng 
Bạch Đằng năm 938 và đã xuất bản tập kỷ yếu về hội 
nghị nói trên. Chiến thắng sông từng là một nét vàng 
son chói lọi của lịch sử Hải Phòng, "của cả nước, vì cả 
nước”. Đó là cái mốc chấm đứt 1000 năm Bắc thuộc và 
mở ra thời đại mới, phục hồi dân tộc, phục hưng văn 
hoá. Nhà Lý và nhà Trần tuy vẫn là những ttiểu đại 
trọng nông, nhưng đối nội, với đân thì chuộng "khoan 
dung, giản dị" để cho dân "an cư lạc nghiệp ". đối ngoại 
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thì "cởi mở" hơn nhiều so với các triều đại Lê - Nguyễn 
về sau. Do vậy, nhà Lý và nhất là nhà Trần có cá: nhìn 
hướng biển tốt hơn. Tháp Tường Long của nhà Lý vòi 
vọi trên đỉnh Đồ Sơn là một biểu tượng của chủ quyền 
và văn hoá Đại Việt - Thăng Long trên đất cảng Hải 
Đông. Các vua Lý - Trần thường ngự thuyền lớn đi thị 
sát miền biến Hải Đông và Hải Tây của Tổ quốc, có vẽ 
bản đồ từ thời Lý. Thời Lý - Trần, cảng Vân Đồn trải 
một thời cực thịnh. Năm 1985, trong dịp Hà Bắc mở 
hội nghị khoa học về vương triểu Lý, Ban nghiên cứu 
lịch sử Hải Phòng đã gửi lên một báo cáo rât hay, qua 
tư liệu điển dã mà biết được công cuộc khẩn hoang 
miền ven biển Hải Phòng từ thời Lý, đặc biệt thời thái 
uý Tô Hiến Thành làm phụ chính cho nhà vua (cuối thế 
kỷ XII. Nhà Trần càng mở rộng hơn việc khẩn hoang 
ven biến. Sau Thiên Trường phủ, lộ Hải Đông là đất 
bản bộ, và trở thành “quê hương thứ hai” của nhà 
Trần. 


Chiến thắng Vân Đồn, chiến thắng Đô Sơn và chiến 
thắng Bạch Đằng là đỉnh cao chiến công của thế kỷ 
XIHI kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông, nó 
tượng trưng cho chiến thắng của cái nhìn hướng biến, 
cho sự quan tâm chăm sóc việc phát triển kinh tế - văn 
hoá - quân sự ở vùng biến đông bắc (Hải Đông) của 
triều đình trung ương Đại Việt - Thăng Long. 

10. Với nhà Lê, Đại Việt - Đông Kinh đã hoàn toàn 
trở thành một nhà nước có cái nhìn hướng nội (Inwards 
looking state), cái nhìn quá trọng nông, trong khi xu 
thế phát triển của lịch sử thế giới lúc này lại là cái 
nhìn hướng ngoại (outwards looking) và trọng thương. 

Từ đây Đại Việt bị "tụt lại” sau trào lưu tiến hoá của 
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thế giới. Nhà Mạc, gốc dân chải, quê Hải Phòng (1527- 
1592) là một cố gắng rụt rè cởi mở với công thương, cố 
găng có cái nhin về biến, cái nhìn hướng ngoại. Nhà 
Mạc, ít ở Thăng Long và đã có cố gắng xây dựng Dương 
Kinh trên vùng biển Hải Phòng, đã cắt đất mấy huyện 
ngoại vị cho nó (nay thuộc Hải Phòng và Thái Bình). 


Nếu Dương Kinh của nhà Mạc được xây dựng thành 
công, nếu nhà Mạc tổn tại lâu hơn nữa thì Đại Việt lần 
đầu tiên có kinh đô - cảng (port - capital), công thương 
nghiệp miền Hải Dương và cả nước phát triển mạnh 
mẽ hơn và chắc trong lòng xã hội quân chủ quan liêu 
đã nảy sinh được những nhân tố mới của một phương 
thức sản xuất mới, kinh doanh mới, quản lý mới... 


Tiếc thay, nhà Mạc đã thổi " tiếng kèn ngập ngừng " 
trong hành động hướng biển và hướng ngoại và các 
phần tử thủ cựu nhất của hàng ngũ quan liêu - địa chủ 
- sĩ phu nho giáo đã tập hợp nhau ở xứ Thanh - nơi dân 
sinh dân trí còn kém phát triển hơn cư dân châu thố 
Bác bộ - để quay ngược bánh xe lịch sử, dưới hình thức 
" trung hưng nhà Lê" cũng phục hồi cái nhìn hướng nội 
và trọng nông trọng sĩ, tôn sùng Nho giáo. Chúng ta 
chứng kiến một thời kỳ quân chủ suy tàn rồi mất nước 
cho thực dân... Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Hải 
Phòng trở thành một cảng thị thực dân ( colonial port - 
city ). Để với cách mạng, nó trở thành một thành phố ” 
trung dùng, quyết thắng ” và đang trở thành một cảng 
thị xã hội chủ nghĩa của cả nước và vì cả nước... Cần có 
một cách nhìn trong rất nhiều cách nhìn có thể có về 
đất nước và cư dân Hải Phòng, gắn Hải Phòng với bối 
cảnh vùng rồi bối cảnh cả nước, gắn vận mệnh thăng 
trầm của một, cảng khấu, với "cái nhìn về biển ” của 
một cư dân, một dân tộc, một quốc gia, nói tóm lại là 
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cái nhin địa - chính trị, địa - chiến lược về cảng Hải 
Phòng từ thủ đô, từ Hà Nội. Ở cuối thế kỷ XX đầy lo âu 
và biến động này, nếu chúng ta thiếu một cái nhìn 
hướng biến đúng đắn và mạnh mẽ thì không thể hoà 
nhập Việt Nam vào trào lưu quốc tế mới, cũng không 
thế xây dựng một đô thị - cảng xã hội chủ nghĩa giầu 
và mạnh như Hải Phòng. : 


Hà Nội. 1983 
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CAO BĂNG 

DUỐI CÁI NHỈN 

DÂN GIAN VÉ 

SỰ GIAO THOA VĂN HOÁ 
TÂY - VIỆT 


1. Lởi rmmở 

Trước đây, tôi đã biết có nhiều dòng họ Tày ốc Việt 
và câu thành ngử dân gian: "Kinh già hoá Thổ”! Song 
mãi tới gần đây, tôi mới học được từ các bạn đồng 
nghiệp Tày một cách phân loại giản đị các nhóm cư dân 
thuộc tộc Tày thành 2 loại: 

- Tày thế dân 


* Với sự cộng tác của Vũ Duy Trịnh (Bảo tầng tỉnh Thanh Hoá). 
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~ Tày lưu quan 

Các khái niệm "tày lưu quan” là sự phản ánh cô súc 
một rhứng sự kiện lịch sử kéo dài hằng xuyên, khởi 
đầu từ thời Đại Việt Lý - Trần và đặc biệt phát triển 
trong thời Lê - Nguyễn, nhất là khi vua Minh Mạng 
định bắt chước mô hình cai trị của nhà Mãn Thanh đối 
với các tộc người phi Hoa (ở ta là phì Kinh Việt) ở miễn 
núi, được mệnh đanh là chịnh sách "zải thế quy lưu” 
(bỏ quan người dân tộc, đưa lưu quan tử kinh đô lên 
trực tiếp nắm quyền cai trị). Song tôi không phải là 
một nhà chính trị học để nghiên cứu, bình luận và phê ' 
phán về một hiện tượng/ sự kiện chính trị này cùng các 
hậu quả về sau của nó, 


Là một người nghiên cứu văn hoá dân gian và "khảo 
cổ”, tôi chỉ chú ý đến cái "thời đa qua" và những sư 
kiện văn hoá - xã hội, tuy tất nhiên không thể không có 
quan hệ xa gần đến chính trị. 


Từ sự việc kế trên, từ gia phả của nhiều dòng họ Tày 
- Việt, tôi chú ý đến một sự kiện này: Đó là kiểu hôn 
nhân hợp tộc Tày - Việt mà nét trội là "chồng Việt - vợ 
Tày" và kết quả là bầy con cháu mang cả hai dòng máu 
Việt - Tày, với những tên họ khi Tày, khi Việt. Từ hiện 
tượng xã hội đó, đã nảy sinh nhưng hiệu quả văn hoá 
mà môn văn hoá học - ở ta mới "đang phát triến” - gọt 
là hiện tượng giao thoa - hay giao hoà văn hoá Tày - 
Việt. 

Dưới đây, từ vài cứ liệu văn hoá dân gian ở Cao 
Bằng - mà tôi biết rất ít - tôi sẽ cố gắng minh chứng 
cho sự kiện này, với Cao Bằng là mảnh đất điển hình 
(cố nhiên ở Cao Bằng không chỉ có sự giao thoa văn hoá 
Tày - Việt mà còn có những sự giao thoa văn hoá khác; 
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Tày - Nùng - Hoa, Tày - Dao, Tày - H mông v.v... nếu ta 
chưa kể Tày - Pháp nữa)). 


2. Xứ sở Báo luông - Sao cải hay Pú lương quân hay 
Thần Nông hay Lạc Long Quân - Âu Cơ của người Tây 


Cao Bằng là một vùng cao nguyên và bình nguyên 
đá vôi kác - xtic ở biên giới bắc, là miền các núi cánh 
cung phía nam và là miền "lòng máng" (đứt gãy cố) Cao 
- Băng - Thất Khê - Xứ Lạng chạy đài ra phía Đông. 


Núi cao là linh sơn núi chúa là KHAU Sầm - như 
núi Tần Viên của người Việt - được "thiêng hoá” thành 
núi Đại vương (Nùng Trí Cao) -.như Tản Viên được 
thiêng hoá thành Sơn Tỉnh - Thánh Tản, con trai của 
Âu Cơ - Lạc Long Quân hay/ và con rể Vua Hùng. 


Sông dài nhất là sông Mãng - Bằng - như sông Cái - 
Hông Hà của người Việt, cũng được "thiêng hoá” và 
đưa vào "từ điển" (số thờ X). 

Tuy công việc khảo cổ chưa được phát triển ở Cao 
Bằng nhưng ta cũng đã thấy những dấu tích văn ho: 
Thời Đại Đá (đá củ ở bên này và bên kia biên giới, ở ‹- 
tỉnh láng giêng Lạng Sơn, Hà Giang đá mới ở Nà Cón 
và nhiều triển đồi khác rải rác trong tỉnh) và thời đại 
kim khí (đã tìm thấy di tích đầu thời đai Đồng ở Hà 
Giang, nhứng công trình dưng bằng đá lớn 
(megalithes) ở Cao Bằng). Mà những nền văn hoá 
"nguyên thuỷ" này bao giờ cũng là một cội nguồn của 
văn hoá dân gian (2). 


Huyền thoại khởi nguyên luận của người Tày là 
huyền thoại về cặp vợ chồng khởi nguyên Báo luuông - 
Sao Cải với trăm con, khá tương tự với huyền thoại 
mường Hươu sao (Ngu cơ) - Cá chếp (Long Wang) và 
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huyền thoại Việt Tiên (Âu Cơ) - Rồng (Lạc Long). (3). 


Đây củng là huyền tích về sự ra đời của nghề nông 
trên đất Cao Bằng với các tên "co khẩu" (lúa gạo), Độc 
săm (cối giã), Nà nỏ (ruộng nổi), Vỏ Ná (thóc giống), 
Phiêng Đha (nơi gieo mạ), Nà vài (ruộng trâu), Nóc ò 
(ruộng bò) Rằng Cáy (ổ gà), Lâu Pất (chuồng vịt), Vông 
u (bờm lợn)... ở khắp vùng Hoà An... 


Rất nhiều tác giả nông học (Watabe, Đảo Thế 
Tuấn...), sử học, dân tộc học, ngôn ngữ học (Trần Quốc 
Vượng, Ngô Đức Thịnh, Phạm Đức Dương....) từ nhiều 
ngả đường tiếp cận khác nhau đã tụ hội ở giả thuyết 
khoa học này: Nghề nông trồng lúa nước ta ra đời ở 
vùng thung lũng từ Vân Nam - Quý Châu đến Tây Bắc, 
Việt Bắc, vùng "cái nôi" của các tộc người nói tiếng Tày 
- Thái, (4) với cấu trúc lưỡng hợp Trắng/ Đen, Nước 
Cạn, Lớn/ Nhỏ, chim/ rắn... mà trong đó ở Việt Bắc (và 
bên kia biên giới) là cấu trúc đôi Tày (khao)/ Choong 
(Đăm) (ð). Người Tày cổ đã đóng góp - ngay từ đầu - 
vào sự hình thành văn hoá - văn minh Việt cổ (Đông 
Sơn - Âu Lạc). 

Quanh Đền Hùng, theo một tấm bia Lê cổ, có hàng 
chục tên đất gốc Tày mang thành tố Nà (ruộng) (6). 


3. Tây Âu - Thục Phán, truyền thuyết Cẩu chúa 
cheng Vua và người Tây cổ : 


Từ cuối thập kỷ 50, bắt đầu từ học giả Đào Duy Anh 
rồi đến học giả xô viết Mu-khơ-li-nốp, đã có một giả 
thuyết khoa học là nước Âu Lạc của An Dương Vương 
gồm hai bộ phận hợp thành là Âu và Lạc (7). Và nếu 
căn cứ vào huyền tích dân gian Tiên Âu cơ - Núi (đến 
chính ở Hiền Quan, Vĩnh Phú tả ngạn sông Thao) và 
Rồng - Lạc - Long - nước (Các đến, theo cố tiến sĩ 
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\guyên Văn Huyên, tập trung ở vùng Gia Lương - Phả 
Lại - Lục Đầu), người ta củng suy đoán là bộ phận Âu 
(Việt) tụ cư ở miền núi Việt Bắc và bộ phận Lạc (Việt) 
tụ cư ở miền sông nước châu thổ Bác Bộ (8). 


Nhưng rồi ông Lê Sơn đã phát hiện và kế lại truyền 
thuyết Cẩu chúa chèng vua (chín chúa tranh vua) ở 
Cao Bằng trong đó vua Thục Phán và vi vua cha tiền 
nhiệm Thục Chế là người Âu Việt Tày cổ ở ngay Cao 
Bằng. Phát hiện vốn văn học qui giá này khiến ta nhớ 
lại lời suy đoán của các vị sử quan triều Nguyễn cho là 
cái nước Thục của An Dương Vương không thế ở miền 
Tứ Xuyên - Ba Thục mà chăn hắn là một nơi đâu đó 
trong miền đông bắc nước ta hiện nay thôi (9). Nhưng 
trước sau phát biện này nhiều người tỏ ý nghỉ ngờ vua 
Thục (và thành Cổ Loa là của vua Thục ) (1) và khá 
nghi ngờ cái huyền tích Chín chúa tranh vua. Phần 
nào đó có do cái sự kế của ông Lê và sự dịch của ông Lã 
(11) có vẻ "hiện đại" quá, khiến người ta nghĩ đó là một 
“huyền tích giả - dân gian" (Fake - lore hay fake - tale). 
Đấy là điều các nhà sưu tầm và viết lại huyền tích đân 
gian cần rút kinh nghiệm. Song tôi đã đi điều tra tại 
chỗ về huyền tích này ở Cao Bằng năm 1976 và gần 
đây nhà Thái học Cầm Cường lại phát hiện được một dị 
bản của huyền tích này ở người Thái Tây Bắc (12) thì 
thấy rõ cái cốt lõi huyền tích Tày - Thái này là có thực. 
Từ Đào Duy Anh đến thế hệ chúng tôi (13) đêu khẳng 
định thành phần tộc người và văn hoá Tày cổ trong cấu 
trúc cư dân - văn hoá Việt cố - Âu Lạc. Cao Bằng với 
các mỏ Đồng - Thiếc, theo tôi đóng vai trò cực kỳ quan 
trọng trong thời đại văn hoá - văn minh Phùng nguyên 
- Đông Sơn. 
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4. Huyền tích Nùng TYí Cao 


Huyện tích này đã được Bế Hựu Cung (XIX) ghi lại 
trong sách Cao Bằng thực lục và bà Đã Thị Hảo mới 
đây cũng dựa vào sách đó đế thuật lại và bình giải (14). 

Tôi sẽ không dừng lại lâu ở cái huyền tích dân gian 
đầy chất Tày - Nùng - Choang - Việt này, chỉ xin nhấn 
nhá đôi điểm: 

4.1. Nùng Trí Cao là một nhân vật lịch sử ở Cao 
Bằng đã được huyền thoại hoá và thiêng hoá được thờ 
cúng ở hàng trăm đền từ tả ngạn sông Hồng Lào - Cai 
- Yên Bái qua Cao Bằng - Việt Bắc và cả miền Lưỡng 
Quảng nay thuộc Trung Hoa. Từ ngày 6 tháng 5 năm 
1959, giới học giả Trung Quốc đã tổ chức Hội thảo 
Khoa học về Nùng Trí Cao ở Quảng Tây và in thành 
sách báo ở Bắc Kinh. Thế mà ở Cao Bằng và cả nước ta 
thì chưa, ngoài vài bài báo và sách viết ít đoạn sợ sài. 
Tôi cho đó là một thiếu sót cần bổ khuyết kịp thời. Từ 
năm 1960, chúng tôi vẫn nhìn Nùng Trí Cao không 
phải như một kẻ phản loạn mà như một người anh 
hùng, cả anh hùng lịch sử théros historique) và anh 
hùng văn hoá đân gian (Héros culturel) của dân tộc 
Tày - Nùng - Choang và của nước Việt chúng ta. Hình 
ảnh Ông thấm đẫm trong tâm thức dân gian và trí 
thức Tày - Nùng - Việt. 

4.2. Đền thờ chính của người anh hùng đó là ở Bản 
(Nà) Ngần thuộc Hoà An Cao Bằng. Song điều lý thú là 
trong tín ngưỡng dân gian của người Việt ở đồng bằng 
Hắc Bộ thì Nùng Trí Cao đã được tích hợp vào số "11 
ông Hoàng” cửa tín ngướng Tam Toà Tứ phủ công 
đồng. Đó là ông Sáu (theo cụ Đồng Xuân), ông Bảy 
(theo cụ Đồng Hải) hay ông Bát (8) (theo cụ Đồng 
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Thịnh và nhiều ông đồng bà đồng khác). Trong Thần 
điện Việt điện u lình thánh mẫu của người Việt có cả 
các chầu bà (chầu nhất - chầu nhị, chầu tam, chầu lục, 
chầu bê...) và các ông Hoàng (lục - thất - bát là người 
gốc thiếu số dân tộc miền núi rừng (Tày - Nùng - Dao - 
Mường...) ấy là chưa kể nhiều Cô, nhiều Cậu... Đó là 
một vấn đề, một đề tài nghiên cứu vô cùng lý thú. 

Các triều đại Đại Việt - Đại Nam, kể từ nhà Lý, đã 
"phong thần" cho Nùng Trí Cao và bà thân mẫu là "A 
Nùng”. "Mô típ dân gian" Nùng Trí Cao có những nét 
tương tự như mô típ Thánh Giong (cưỡi ngựa bay lên 
trời hay/ và mô típ Thánh Tản (được ban sách Thiên 
Thư) cùng các mô típ dân gian Việt khác (cây tre trăm 
đốt khắc xuất khác nhập...) Mô típ A Nùng cũng giống 
nhiều mô típ về bà mẹ Việt (mẹ bà Trưng = Man Thiện) 
giúp con đánh giặc v.v... Bên cái "phổ quát" (universel) 
là cái "giao hoà" văn hoá dân gian Tày - Việt. 5. Huyền 
thoại Tổ Nghề Mo - Then 


Người Việt đồng bằng ai cũng thuộc những câu 'Cao 
Bằng Øao trắng nước trong" “Cao Bằng xa lắm anh ơi" 
và cả bài ca đaø: 


Cái cò lặn lội bờ sông 

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non 
Nàng về nuôi cái cùng con 

Để anh đi trầy nước non Cao Bằng 


Bài này đã được Phạm Đình Hổ chép vào sách Vũ 
trung tuỳ bút (15) và bình chú và nói đến nội chiến Lê 
- Mạc ở Cao Bằng gần 100 năm. Nhà Mạc chiếm cứ và 
ra làm vua ở Cao Bằng từ đời Quang Hưng (1594) đến 
đời Vĩnh Trị (1677) với B đời vua, cả kinh đô (phố Cao 
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Binh - Thạch An; Vụ Thuỷ - Thạch Lâm), có tổ chức thi 
cử (bà tiến sĩ duy nhất Nguyễn Thị Duệ (Linh phi) thi 
ở đây, và vẫn có cả 2 tế chức âm nhạc cung đình là bộ 
Đồng Văn và bộ Nhã Nhạc. 


Khi đi công tác điển dä ở Cao Bằng 1976 tôi có 2 thu 
hoạch thú vị: 


5.1. Thành Nà Lự (hán Việt Na Lữ) là kinh thành 
Trường Sinh của Nùng Tồn Phúc tử đời Lý - nghe 
truyền là tu bổ lại cái thành từ đời Đường. Lê Thái Tổ 
khi đi đánh Bế Khác Thiệu có đóng quân ở đây. Ở Nà 
Lử và ở vùng núi Khắc Thiệu có truyền thuyết nô thần 
N/ như truyện nỏ thần của An Dương Vương. Đấy là sự 
chuyển dịch huyền tích từ Cổ Loa nhà Thục qua truyện 
Triệu Quang Phục - Lý Phật Tử đến truyện Nông Đắc 
Thái - Bế Khắc Thiệu qua trên lỗ thế kỷ thời gian và 
vài trăm cây số không gian. 


_ð.2. Điều bất ngờ đối với tôi là dân Nà Lưự nay đã là 
người Tày nhưng vân dùng khá nhiều từ Việt. Đấy là 
hiện tượng tiếp xúc Và g1ao thoa ngôn ngữ mà giới ngôn 
ngử học Việt Nam cần nghiên cứu củng như cần có Từ 
điển chữ Nêm Tày bên cạnh từ điển chữ Nôm Việt vậy. 

ö.3. Theo nhân dân ở vùng Cao Bằng - Na Lữ, các 


ông no then ở HRẢI đều thờ Tú (tổ) Sư là ông Đồng Văn 
và ông Nhã Nhạc * 


Ở đây, một lần nửa ta có thể chứng kiến sự giao 
thoa Tây Việt về âm nhạc (và cả về văn tự - vì nhiều 


— (+) Người Tày, đo lầu ngày sai xuyên, gọi là ông Quản Nhạc và ông Lý 
Quỳnh Văn (Vân) là 2 người làm ra các bài Bụt bài Giàn. 
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người Tày học chử Hán thày đồ Việt rồi mới ghi ra chử 
Nôm Tày). 

Ở đây chúng ta cũng có thế nghiệm sinh một vấn 
đề phương pháp luận Vận hoá dân gian: Có hai lối đi 
về giữa Dân gian và Cung đình. 

+ Từ Dân gian vảo và được nâng cao ở cung đình, 
như tục Lệ Đua thuyền, múa rối nước thời Lý, múa 
mặt nạ mo cau thời Trần V.V... 

+ Từ cụng đình đi ra dân gian và được đân gian 
hoá. Vua Lê Thánh Tông đã đhổi Chèo ra khỏi cung 
đình và nó trở về với dân gian. 

Nhà Folklore học tài danh Vũ Ngọc Khánh và tôi 
đã chứng minh răng cái gọi là điệu múa hát dân gian 
Xuân Phả ở Thọ Xuân Thanh Hoá hôm nay là xa ánh 
hay là sự dân gian hoá điệu múa cung đình “ Chư hầu 
lai triều " đời đầu Hậu Lê (Lê Nhân Tông). 

Khi nhà Mạc ở Cao Bằng mòn mồi đi Vì các cuộc 
đánh phá của nhà Lê - Trịnh và mất ngôi hẳn từ 1677 
(bàn dư quân Mạc vẫn còn đến quãng 1744 (16) thì các 
ca công , nhạc công của triều đình Mạc tản mát vào 
dân và Tày hoá. Trước và sau đó, do có hiểu biết về âm 
nhạc cung đình Lê - Mạc, họ dạy cho dân, cho các ông 
mo - then nhiều bài hát, bản nhạc. Những làn điệu đó 
đã được Tày hoá và dân gian hoá thành các bài Bụt, 
bài Giàng. Song người pháp sư Tày vẫn nhớ ơn họ và 
thờ họ làm tổ sư, với các tên Quán Nhạc, Lý Quỳnh 
Văn (Vân). 

Hiểu biết của tôi về Folklore Cao Bằng hạn hẹp là 
như thế. Mong được quý vị am tường văn hoá Cao 
Băng phú chỉnh cho. Trần trọng cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 10 Nhâm Thân 1992 
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1961. 


- Trần Quốc Vượng - Cầm Trọng, Đúng góp của văn học Tày 
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NHÌN NHẬN TẦM VÓC 
FOLKLORE CAO BĂNG 


Tổng kết Hội thảo khoa học về Folkiore Cao Bằng 
21 - 23/2/1993 của Đoàn chủ toạ. 


UỘC HỘI THẢO VỀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

Cao Bằng diễn ra trong ba ngày 21 - 23/2 - 1993 

(bao gồm cả ngày tham quan lễ hội pháo hoa, 

múa kỳ lân, múa rồng, hát Hèo Phương, dân ca 

Tày. Nùng ở Quảng Hoà) trong nhiều điều kiện thuận 
lợi. : 

Sau hơn bảy năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước và nhân dân ta đã triển khai hành 
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động và tích tụ được một số kinh nghiệm bước đầu quý 
báu để ốn định tỉnh hình đăng dần dần ra khói tình 
trạng khủng hoảng toàn diện kéo đài nhiều năm. 


Nhận thức về vai trò của Văn hoá trong sự phát 
triển lịch sử kinh tế xã hội được nâng cao một bước 
mới, được phản ánh trong Nghị quyết 4 (Đại hội VĨI) 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam và nhiều văn bán pháp quy của Chính phủ nhăm 
bảo vệ những di sản văn hoá dân gian trong công cuộc 
xây dựng một nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc, 
thấm đẫm tỉnh thần nhân đạo và dân chủ, phê phán 
cái lỗi thời thấp kém, lạc hậu. 


Điều đó đã được phản ánh trong lời Chào mừng cuộc 
Hội thảo của ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 
Bằng và được nhấn mạnh và làm sáng rõ hơn về văn 
hoá dân gian gắn liền với đời sống bản sắc và sự giao 
lưu văn hoá ở Cao Băng, nhờ đồng chí Bi thư tỉnh uỷ 
Cao Bằng trong bài phát. biếu ở hội thảo. 


Song chúng ta cũng có phần mủi lùng khi biết vụ lúa 
năm ngoái của Cao Bằng có phần thất bát từ ba mươi 
đến bốn mươi phần trăm, rằng đo nhiều hậu quả chiến 
tranh cùng sự nghèo hàn về kinh tế và hạn chế vẻ trí 
thức hiện đại cởi mở, nhiều di sản văn hoá dân gian, cả 
truyền miệng với nhiều đị bản đã được cố định ở một số 
văn bản chép tay bằng chữ Hán (Kinh, Tày, Dao... ngày 
trước đều mượn chữ Hán làm chữ quan phương) hay là 
và bã. chữ Nôm Tày, Nôm Việt (Kinh)... cá Múa Rồng 
và Lê Hội, cả Thổ cẩm và quần áo rực rỡ màu dân tộc... 
đã có phần mai một theo với một thế hệ Người Già, Trí 
Thức địa phương, theo với sự phổ biến chử quốc ngữ, 
chữ Pháp, Anh... 
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Lo lắng nhưng không thể lùi bước mà chỉ khiến ta 
khẩn trương hơn, có kế hoạch hơn, được đầu tư nhiều 
hơn trong việc sưu tẩm, bảo vệ tư liệu cổ - dân gian, 
nghiên cứu và phố biến, bảo tổn va phát huy vốn văn 
hoá dân gian các tộc người ở Cao Bằng hoà trong văn 
hoá dân tộc đân gian cả nước và hoả nhập vào dàng 
chảy văn hoá tiên tiến nhân đạo - dân chủ toàn thế giới 
và toàn vũng Đông Nam Á nói riêng... 


Không có vấn đề gì (dù rất nhiều) được đề ra ở cuộc 
Hội thảo này mà ta đã có quyền cho rằng mình đả "nói 
tiếng nói cuối cùng”, từ các nhà trí thức địa phương đến 
các vị giáo sư học giả ở trung ương. Tất cả.... chỉ mới là 
những "phác thảo", "mấy nét sơ lược", một sự "du 
ngoạn trong zừng sâu núi cao, hay trên những bình 
diện "thung lũng tình yêu" của văn hoá dân gian Cao 
Băng; tóm một câu, đấy chỉ mới là một trong những 
cách tiếp cận của những người tuy là trí giả nhưng còn 
đủ thứ mù mờ sờ xoạng con voi khổng lồ, là kho tàng 
văn hoá đân gian truyền thống và hiện đại Cao Bằng. 


LÍ 


Nhịn về mặt Văn hoá học và Folklore học, Cao Bằng 
không chỉ là một tỉnh (điều này đúng về mặt hành 
chính hôm nay) mà xưa Cao Bằng đóng vai trò một 
Trấn - có Trấn thủ Võ và Hiệp trấn Văn - "Non nước 
Cao Bằng" trong ca dao dân gian hay "Non xa xa, nước 
xa xa; nào phải thênh thang mới gọi là..." trong bài 
vịnh Pác Pó của Bác Hồ - Pú Hồ... cùng công phu 
nghiên cứu Đông Tây, miền Đông, miền Tây, miền 
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Đông Hừng núi "cao Sơn", miền Tây Khuổi Nặậm "Ìưu 
thuỷ” của Cao Bằng đã khiến cho ta có thế coi Cao 
Băng là một xứ hay là một vùng văn hoá dân gian. 


IH 


Cao Băng là một bộ phận hữu cơ của Việt Nam, văn 
hoá Cao Băng, văn hoá dân gian Cao Bằng là một bộ 
phận hứu cơ trong tổng thể - tống hoà văn hoá dân 
gian Việt Nam. 

Song Việt Nam là một quốc gia đa tộc, văn hoá Việt 
Nam là phong phú, "thống nhất trong đa dạng” thì 
ngay ở xứ Cao Bằng, văn hoá dân gian xứ này cũng là 
của đa tộc, phong phú, thống nhất nhưng mà đa dạng... 


Có dòng văn hoá dân gian, có dòng văn hoá bác học 
truyền thống với ở cả hai dòng những “trong đục giao 
hoà", không đòng nào thuần trong, không dòng nào 
thuần đục, như người trí giả đời Trần nói "Hoà quang 
đồng trần" (Hoà ánh sáng với bụi trần). 


Có giao lưu, giao hoà văn hoá đọc: Dân gian và bác 
học giao hoà; then - dàng - đàn tính hai ba giây là dân 
gian mà cũng là bác học. Âm nhạc đích thực là sự giao 
hoà. 

Có giao lưu, giao hoà văn hoá ngang giửa các tộc 
người cùng cộng cư, xen canh xen cư với nhau: Cư trú - 
sinh hoạt xen kế từ cấp miền (Việt Bắc) tỉnh (Cao 
Bằng) huyện (Quảng Hoà) cho đến tận cấp bản thôn là 
một. quy luật lớn của nhân học, dân tộc học Việt Nam. 


Cả hai tạo nên một toa độ tung hoành để quy chiếu 
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văn hoá dân gian Cao Bằng, một tổng thế văn học bao 
gồm: Thơ ca, Truyện kể, si lượn, then dàng, đàn tính, 
mỹ thuât, lễ hội xuân (Lồng tống, Nàng Hai - Nàng 
Tráng), múa rối, hội pháo hoa, múa rồng, múa kỳ lân... 
Hội đến Na Lữ, hội đền Kỳ Sầm, hội đền Bà Hoàng,.... 
hội Co Mu (cùng nhau hát sli lượn liên xã) cùng thuần 
phong mỹ tục các dân tộc Cao Bằng... 


IV 


Cần tiếp cận văn hoá đân gian Cao Bằng với cái 
nhìn đja văn hoá, 

Cao Băng là một thế lưỡng tính vừa Cao (núi non) 
vừa Băng (thung lũng hay là / và cùng là bồn địa giữa 
HnÚI1), 

Núi thiêng là Khau Kỳ Sầm. 

Sông chính là Tả Măng (hay Tả Mắng) (Sông Bằng) 
(Khau = Cao; Măng = Bằng). 


Cao Bằng, nhìn từ Thăng Long - Đông Đô Hà Nội... 
là một ngoại trấn - phiên trấn của quốc gia Đại Việt - 
Việt Nam. 


Cao Băng ở trên miền biên giới Việt Trung. Có đối 
mặt chính trị quân sự mà cũng có giao hoà, (văn hoá, 
xà hội, tộc người...) giao hoà Tày - Nùng - Kinh, Tày - 
Nùng - Hoa, Tày - Nùng - Dao, Tày - Nùng - Mông, Tày 
- Nùng - Kinh - Hoa - Mông - Pháp... 


Cao Bằng "chẳng phải thênh thang”, rộng rãi "gọi 
là" về mặt không gian. Cố nhiên không gian văn hoá 


jđl1 


toả rộng hơn không gian chính trị, hành chính; song 
như đế bù lại cái han hẹp của không gian ba chiều ấy, 
cái chiều thứ tư hay chiều thơi gian lịch sử của Cao 
Băng lại rất thâm sầu. 

- Tư thời đại đá - đồng - sơ kỳ sát: Những văn hoá 
nguyên thuỷ vũng này là một cuội nguồn của văn hoá 
dân gian. 

- Từ thời Âu Việt cổ với các "Vua Thục” nửa huyền 
thoại nửa lịch sử. 

- Qua thời kỳ Trường Sinh quốc cúa À Nùng - Nùng 
Trí Cao với bao đền miểu và truyền thuyết về người 
Mẹ, người anh hùng quật cường dân tộc này. 

Qua năm đời vua Mạc từ cuối thế kỷ XVI đến cuối 
thứ kỷ XVII với những thành nhà Mạc còn đó, Na Lửừ 
còn đây. 

- Qua thời Đại Việt, thời Pháp tbuộc đến thời đại Hồ 
Chí Minh với Pác Đó, núi Các Mác, suối Lênin và Kẻ 
Thu - Già Hồ... mà truyện kể chắc hắn cũng sẽ tồn lưu 
mãi mãi... 


V 


Từ những điều kiện Đất Trời - lịch sử - xã hội đó của 
Cao Băng với con người đa tộc đa ngôn ngử đa chiều đó 
đã hiện lên Bản sắc văn hoá Cao Băng, 


Văn hoá Tày cổ là tảng nền của văn hoá Cao Bằng; 
là văn hoá Thổ = Bản địa bao gồm những yếu tố nội 
sinh của một nền văn minh nông nghiệp lúa nước miễn 
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thung lũng. 

Có nhiều lý thuyết của nhiều nhà nông học - ngôn 
ngử học, sử học cho rằng các tộc người Tày cổ (bao gồm 
Thái Tày Nùng, Cao Lan, Choang, Đồng...) là những cư 
dân phát ra nên văn minh lúa nước với Co Khẩu (lúa 
gao) Nà Mỏ (Ruộng Nồi) Vỏ Má (Thóc giống) Phiêng 
Pha (Nương Mạ) Nà Vài (Ruộng Trâu) Bằng Cáy ( ổ gà) 
Lâu Pất (Chuồng Vịt) Chông Mu (Bờm Lợn)... 

Nông nghiệp - Tiểu nông - Thôn bản là tảng nền vật 
chất của Folklore Tày - Nùng, Folklore Cao Bằng. 


VỊ 


Nhưng ngoài nội lực tự sinh, Cao Bằng - Việt Bắc 
còn có một bản sắc nửa cũng có thể gọi là bản sắc thứ 
hai, hay bản tính ứng biến Việt Nam: Cao Bằng là 
mảnh đất điển hình của sự giao lưu và hội nhập văn 
hoá; Tày - Kinh, Tày - Nùng (hai phương ngữ của một 
bản ngử Tày - Nùng Choang), Tày - Hoa, Tày - Dao, 
Tày - Mông. 


Trong đó Tây Nùng là tảng nền và Kinh cùng Hoa 
Hán là hai yếu tố phủ dày "trải qua một cuộc bể dâu" 
của Cao Bằng cộng với các yếu tố "sắc thái" khác như 
Dao, Mông... 

Cao Bằng. Đó là một vùng, có một nền văn hoá lâu 
đời, thống nhất, mà cũng có những yếu tố văn hoá rất 
mới hiện đại và đặc biệt là tính đa dạng, hay có thể gọi 
là như người Úc là Đa Văn Hoá (multicultural). 

Phép biện chứng của diễn trình lich sử văn hoá Cao 
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Bằng là truyền thống + hiện đại; bản đía nội sinh và 
giao lưu văn hoá để hội nhập thêm ngày càng nhiều 
các nhân tố ngoại sinh. 


Hai ngày hội nghị và một ngày tham gia lê hội Pháp 
hoa, Múa Rồng, Múa Ky lân, Võ, Thế thao truyền 
thống Quảng Hoà không bao giờ có thể nói là đủ đối 
với một hiện tượng wy tạp, phức hợp như là văn hoá 
Hi Cao Băng, Văn hoá dân gian vùng "Non nước Cao 

ăng". 


Song cuộc hội thảo khoa học của chúng ta về di sản 
văn hoá dân gian Cao Băng đã thành công tốt đẹp theo 
cái nghia đây là lần hội tụ đầu tiên có tương đối đầy 
đủ các chuyên gia, cán bộ đại diện cho nhiều cơ quan, 
đơn vị khác nhau, từ cơ sở bản thôn huyện tỉnh đến 
trung ương, tạo tiền đề mới để thúc đẩy việc nghiên 
cứu văn hoá dân gian Cao Băng lên một bước mới. 
Đây là một cuộc hội tụ khoa học văn hoá tự nguyện 
trên ý AM 5 th hiểu văn hoá dân gian Cao Băng, non 
nước Cao Băng, với Hoà An, vá Hoà, Phục Hoà, 
Hà Quảng... từ Tây sang Đông qua đèo Mã Phục... để 
từ đó đi sâu thêm nữa trong việc tìm hiểu Cao Băng, 
Việt Bắc, Việt Nam. 


VIH 


Biết mình là ai để trở thành chính mịnh là một 
phương châm triết lý Sống của Việt Nam - Au Lạc Việt 
từ thời cổ đại đến ngày nay. Để hiếu Cao Bằng là AI, 
là gì, ba ngày qua, toàn thể quý vị và cá nhân tôi đã 
vỡ vạc được ¡t nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ gặp vai 
nhau trong nhiều cuộc hội thảo về văn hoá Cao Bản 
hơn nữa để chúng ta cùng nhau học hỏi hiểu tìm, tran 
cãi về Cao Băng, văn hoá Cao Băng hơn nửa. 


Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin cảm ơn toàn thế quý viÌ 
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ở MỘT VÙNG BIÊN ẢI 


Tiếng đại bác uỳnh oàng như tiếng sấm giữa mùa 
đông hanh heo. Tiếng nên ầm ầm, khi dồn dập, lúc lại 
buông lơi... Những tràng tiếu liên đanh gọn với âm 
vang trong núi, rầm rộ như tiếng pháo, tưởng không 
bao giờ đứt... Xe chúng tôi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, 
người lái - xuất thân bộ đội - bỗng dưng có cảm giác xe 
"chỉ huy" của mình bị săn đuổi... 

Chúng tôi dừng ở một tuyến tiền duyên miền ải 
Bắc... Sắp tới ngày kỷ niệm trọng thể 40 năm thành 
lập các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Như 
một thôi thúc nội tâm, tôi đã nhận lời mời đi lên miền 
khói súng... để ngỏ lời "trí âm" bộ đội và đồng bào các 
dân tộc đang ngày đêm canh giử miền biên cương Tổ 
quốc. Mã công ơn giử nước ấy biết bao giờ trả hết? Mà 
nghĩa lớn dựng nước ấy đến khi nào đên xong? Rời Thủ 
đô thân yêu lên ải Bắc, giữ những ngày gió lạnh đầu 
đông, tôi nhừng muốn tắm mình trong biển trời khô 
lạnh, để cho lòng mình lắng lại, đế cho riêng mình tĩnh 
- trí lại, rồi để từ chiều sâu lịch sử mà suy ngâm cái hôm 
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nay... 

Trước mắt tôi là cả một dải núi rừng trùng điệp, trải 
dài theo quốc lộ số 4 từ Lộc Bình đến Đình Lập của xứ 
Lạng, được nối tiếp bởi những núi đổi và bình nguyên 
Lục Ngạn, Sơn Động của xứ Bắc với hàng trăm khe 
suối dồn nước xuống đòng chảy Lục Nam đang kỳ nước . 
thấp, xuôi mãi về Yên Tử, Lục Đầu Giang... 


Dưới tán cây rừng, bên bờ suối, trong bụi lầm đất 
đỏ... là một rừng bộ đội sống động, sôi nổi ào ạt... Tôi 
những muốn nói to lên để mọi người cùng nghe, cùng 
hiểu, cùng cảm nhận cái khái niệm đã chín muổi từ lâu 
trong tâm trí tôi -. đó là khái niệm lao động quần sự, 
như tôi đã từng nghiền ngẫm về cái khái niệm lao động 
khoa học của chính mình. Nhìn từ xa sâu vào rừng, 

từng đoàn bộ đội như những đàn kiến trong mắt nhìn 
thời thơ bé của tôi, đang cần cù lao động quân sự.. 
Trên đồi sim mua, từ điểm tựa đến những điểm tựa 
liên hoàn... với những dãy hào giao thông đan ngang 
xiên dọc, bầm đỏ son đất, sạn đá ong. Dưới suối ngàn 
sỏi cuội, đá, đá và đá.. . dựng nên vách luý thành. 
Những núi ải, suối ải và thôn ải, những "Pò Đồn" xóm 
Đồn và đình Đền... những luỹ thành nhà Mạc và hào 
luỹ thời nay hoà vào nhau, chen lẫn nhau tựa “cỏ cây 
chen đá là chen hoa” trong câu thơ cổ như quá khứ và 
hiện tại đan xen nhau cùng hiện diện trên trận địa 
thắng thù... 


Tổ tiên ta đã đào, ta lại đào công sự, trong trận 
chiến đấu chống xâm lược hôm qua, chống bành trướng 
hôm nay. 

Đào công sự. Đấp đường. Đường mòn thôn dã, dân 
gian. Đó là đường mòn dọc những con đường truyền 
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thống giao thương và quân sự. Dấu chân ngựa giặc 
Mông - Nguyêd đã phai nhoè, đấu chân ngựa dân gian 
và chiến sí biên phòng còn in đậm. Gót chân người 
chiến sĩ thời Trần Hưng Đạo và người chiến sĩ thời đại 
Cộng hoà xã hội chú nghĩa vẫn chẳng mòn trên đường 
đời Việt Nam. Và đường mới "tăng" đi, đường kéo pháo, 
người xưa chưa hề biết... 


Vẫn còn đó, người chiấn sĩ hôm nay dưới chân Khau 
Cấp, dưới chân đèo nằm giửa Nam Quan và Đông 
Quan của Lộc Bình như người lính năm xưa đầu bạc 
dưới chân Khau Cấp, Cấp Linh, phục chặn bè lũ Thoát 
Hoan. 


Vẫn còn đó, anh chị đân quân áo chàm sát cánh 
cùng chủ lực áo xanh giữa cửa ải Xa Lý như năm xưa 
Đỗ Vĩ, Đỗ Hưu triều Trần được phái lên cùng thủ lĩnh 
địa phương Hồng Thắng chặn giặc ở cửa ải Khả Lị và 
suốt. đải đường đèo "Cóc Văn" làng Voi... đôi bờ suối Nà 
Qua, suối Manh, suối Luông... Vẫn còn đó, trận địa mới 
Biển Động, Trù Hựu Bình ải - Cổ Đèo... sẵn sàng chặn 
giặc, như năm xưa Tần Sầm, Vú Thạch, Hưng Đạo 
Vương chăn giặc Mông - Nguyên ở Động Bản, Biến Trú ˆ 
và ải Nội Bàng... 

Hôm nay không lặp lại hôm qua, lịch sử không lặp 
lại, nhưng: chiến thắng hôm qua truyền "hào khí Đông 

A" cho quân dân nước Việt hôm nay. Hiện tại _sol vào 
gương quá khứ để làm đẹp thêm miền biên ải gấp trăm 
phần. 

Giữa nắng hanh heo, anh bộ đội xây nhà kho. Kho. 
bê tông mà bộ đội tuổi tôi thời chống Pháp chẳng hề 
mơ. Ta không buộc đuốc lửa sau lưng trâu rồi lùa trâu 
xông lên đốt đồn địch như ngày xưa mà sẽ rót "tên lửa" 
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xuống đầu quân thù mới. Nhưng anh bộ đội mới vẫn 
làm lán trại "tranh tre lá nứa" cho riêng mình và đồng 
đội, bên bờ suối, trong miền đã ngoại, đẩy có úa, như áo 
anh phai bạc màu thời gian... 


Anh bộ đội làm đường lên trận địa. Có máy xúc, máy 
lăn đường hiện đại. Có cột sắt, cột bê tông tải điện cao 
thế cho điểm tựa và thắp sáng các bản làng Cao Lan, 
Sán Chí, Tày, Nùng, Dao, Phén, Sán Diu, Nhưng cũng 
vẫn là anh, anh bộ đội với đẩy đủ âm sắc Bắc Trung 
Nam của tiếng Việt Nam, kiên trì dùng tay quai búa tạ 
phá đá, dùng tay xếp đá tảng lót đường, xuyên bản 
làng lên trận địa tiên duyên, dùng tay bắc cầu tre, cầu 
gỗ, chăng dây điện xanh đen qua suối, qua rừng lên 
điểm tựa... : 


La một điều anh không để ý đến bàn tay anh chai 
sạn rớm máu, bàn chân anh nứt nẻ mốc meo mà lại lo 
cho tôi và ông bạn giáo sư già đồng nghiệp leo núi, luồn 
rừng vất vả... Anh an ủi chúng tôi: Vài tháng nữa làm 
xong đường lớn, mời các anh lên ô tô có thế phóng 
thẳng tới điểm cao M, điểm cao H... Anh không muốn . 
nói đến hôm nay, chỉ nài tôi tranh thủ một hai giờ kể 
chuyện ngày xưa, cái ngày xưa những công chúa triều 
Lý đi lấy chồng ở chốn rừng xanh những ông hoàng 
_triểu Trần đi trấn ải ở miền núi biếc, mà giờ đây, 
quanh anh còn để lại ít nhiều di tích, đến chùa, thành 
luỹ, sắc phong, câu đối và đôi ba mẩu chuyện dân gian 
truyền kỳ linh quái. 

Đêm trăng non, trăng lạnh, dọc đường về, tôi lại gặp 
các anh trên đầu dốc Mây, dưới lưng đèo Vắng. Hết 
một ngày lao động mà công việc vẫn chưa xong. Các 
anh - từ lứa tuổi tôi đến lứa tuổi các con tôi - ngồi 
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quanh bên bãi cỏ, nghỉ chân, dùng bữa... bửa cơm đạm 
bạc, vẫn cơm mắm muối vừng của một thời xa, những 
thân cây rừng, những bó nứa, bó củi... để ngốn ngang 
ven nội... xa hơn một chút, từng tốp những cô gái 
Nùng, trong bộ khăn áo chảm truyền thống, đứng túm 
tụm rải rác bên đường, trồng trăng chờ bạn trai đến 
đón, để cùng nhau sli, lượn, hát song hao vào đêm 
trước ngày phiên chợ đường rừng... 


Tôi bỗng dưng nghĩ tới những nét tương phản của 
cuộc đời và của nghệ thuật, cái tương phản của mệt 
nhọ và buông xả, cái tương phản của chiến tranh và 
hoà bình. Tôi nghĩ tới hình ảnh "đầu súng trăng treo” 
của nhà thơ bộ đội. Tôi nghĩ đến câu thơ triết lý: Sự 
sống vốn vô biên. Như sự sống ở một miễn ĐH ải. Đêm 
nay... 


Tháng 12 - 1984 


319 


SÔNG CHÂẦU - NÚI ĐỌI - 
HỌ TRẤN VẢ NHỮNG MỖI 
QUAN HỆ VỚI CỤ KÉP TRÀ 


(Một tiếp cận địa - văn hóa học) 


1 CÚNG BIẾT: CỤ KÉP TRÀ (1873 - 1928) LÀ 

một nhà Nho cuối cùng nổi tiếng - chính tên là 

Hoàng Thuy Phương - sinh ra và lớn lên ở làng 

Lê Xá, xã Lê - Xá trên ngã ba tả ngạn Châu 
Giang, tổng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, phủ Lý Nhân, 
đời Lê - Mạc - Trịnh thuộc xứ Sơn Nam, đời Nguyễn 
thuộc tỉnh Hà Nội, năm 1890 thành lập tỉnh Hà - Nam 
thì thuộc tỉnh Hà Nam, đến thời Việt Nam dân chủ cộng 
hoà thì ban đầu thuộc xã Châu Sơn (Châu (Giang) + 
(Đọi) Sơn) huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sau 1955 sát 
nhập tỉnh thì thuộc tỉnh Nam Hà (Nam (Định) + Hà 
(Nam), sau nhập tỉnh nữa thì thuộc Hà Nam Ninh, đến 
nay 1992 - lại chia tỉnh và thuộc tỉnh Nam Hà. 


.?rY? 


Cho dù có biến động về địa lý - hành chính đến đâu 
chăng nửa, nơi sinh thành và an nghỉ cuối cùng của cụ 
Kép vân cô hai hàng số địa lý - văn hóa. Đó là: 


SÔNG CHÂU - NÚI ĐỌI 


Đấy là hai biểu tượng SƠN - THUÝỶ hưứu tình của 
vùng quê cụ Kép và đã được phản ánh, phản chiếu vào 
thơ văn của Cụ(1). Sông Châu xưa có ĐỂ, cô đò đọc, có 
5 bến chính mà Lê - Xá quê cụ Kếp là 1, được ghi vào 
Địa chí (2). Châu Cầu, núi Đọi đều được phản ánh 
trong thơ văn Lê Quí Đôn, Nguyễn Khuyến. 


Giới địa - văn hóa học ngày nay xếp quê hương cụ 
vào ô trủng - tứ giác nước: Sông Đáy (Tây) - Sông Hồng 
(Đông) - Châu Giang (Bắc) - Vị Hoàng (hay "sông Đào" 
Nam Định (Nam), là vùng đồng bằng tích tụ trũng, xen 
đổi sót, một ô trúng vừa tự nhiên - vừa nhân tạo, bao 
quanh bởi đê sông Châu, sông Hồng, sông Đáy, sông 
Nam Định, là một vùng cụ Kép gọi là đồng cò trắng, 
tức là đồng chiêm trủng điển hình, "sống ngâm da, chết 
ngâm xương” xưa kia (ô 29 trong bản đề cảnh quan 
sông Hồng tỉ lệ 1: 100.000X3). Tât nhiên, cảnh trí sông 
Châu - núi Đọi giờ đã khác xưa, đồng ruộng quê cụ Kép 
giờ đây đã cấy cày 2 - 3 vụ/l năm, 


Lê - Xá là một trong những trung tâm của họ Trần 
trên sông Châu, nối kinh đô Thăng Long và hành cung 
Thiên - Trường. Điều này sau đây tôi sẽ chứng minh tỉ 
mỉ, có bản đồ kèm theo. Nay hãy tạm dẫn lời cụ sinh 
đồ, huyện thừa triểu Lệ TRẤN TRỌNG DIỄN, cháu 
đời thứ 5 của chí họ TRẤN - LẺ XÁ trong bài Tựa chữ 
Hán cuốn Trần gia thế phả, viết ngày mồng 3 tháng 3 
năm Giáp Dần, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 9 đời 
Nguyễn Tây - Sơn (1794): 
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"Dòng đõi họ ta gốc là họ Trần từ xưa đến nay, rất 
sâu xa rộng lớn, sự tích, nguồn gốc gia tiên có chô, có 
thời gian chưa được rõ ràng, chính xác; chỉ biết một 
cách đầy đủ, có hệ thống từ đời cụ cao cao tổ khảo Trần 
Ngộ Phúc đến nạy, đã có 6 đời khoa bảng, , hào, đời 
đời kế tục...!"(4) 


Họ Hoàng của cụ Kêp Trà là mệt họ lớn ở Phù Lưu 
(nay thuộc xã Tiên Hồng, buyện Tiên Sơn) xứ Bắc 
(Kinh Bắc - Hà Bắc), một đòng họ đời đời khoa bảng, 
tính từ cụ tổ đại tộc Hoàng Phúc Thịnh đến nay đả 
được 13 đời (1). Vào đời thứ 3, cụ Hoàng Dương Giản đi 
dạy học qua Duy Tiên, phủ Lý Nhân, ghé thăm người 
bạn đồng môn họ Trần ở Lê Xá, mến cảnh, quí người, 
đã ở lại đây; rồi cũng do bạn làm mối, ông lấy người chị 
họ của bạn là Trần Thị Thiện làm vợ, lập ra chỉ họ 
Hoàng ở Lê Xá. Tính từ đời cụ Hoàng Dương Giản - tố 
của chi họ Hoàng Lê xá đến đời cụ Kép Trà - Hoàng 
Thuy Phương - là 7 đời (9 đời theo đại tộc họ Hoàng ở 
Chợ Giầu - Phù Lưu). (1) 


Hai họ dòng dõi nho học HOÀNG - TRẤN từ đời cụ 
Hoàng Dương Giản đến đời cụ Kép Trà, 7 đời trở thành 
2 họ thông gia - thân gia (ông cụ Mai (Mơi) anh ruột cụ 

* Nếu theo khoa học "1 đời" (— ) là từ 20 - 25 năm. thì họ Trần 
đến đời cụ Nạgệ Phúc đã định cư ở Lê Xá khoảng: 1794 - (25 xó ) # 1644. 


Huỗng chỉ trước đó họ Trần đã có mặt ở đây rồi, duy con châu đời thứ $5, 
thứ 6 không biết rõ một cách hệ thống mà thôi!.. 


** Vậy, đại thể. cụ Hoàng Dương Giản đến ' Tiøu cư" ở Lê Xá và lấy 
con gái họ Trần - dòng đõi Nho học - ở Lê Xá vào khoảng 1873 - ( 25 - 
x7) 1698, khoảng đời thứ 3 của họ Trần Lê Xá. Đời cụ Kếp Trà là tương 
đương đời thứ 1Ô của họ Trần Lê Xá (Cụ Kép Trà cùng tuổi với cháu 
thứ 1O họ Trần là cụ tú Đáp). 
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Kép Trà và bản thân cụ Kép Trà đều lấy vợ họ Trần 
(vợ cả). Duy có 2 điều khác nhau, ít ra là cho đến đới cụ 
Kép Trà là: 

1. Họ Trần được xem là người làng và cứ theo như 
Gia phả họ Trần Lê Xá (do cháu đời thứ 12 - là cụ Trần 
Đức Gia viết lại bằng chữ quốc ngữ năm 1990 dựa trên 
2 bản Gia phả chữ Hán cổ hơn, 1 viết năm 1794, 1 viết 
năm 1940) (4) thì trong 14 đời họ Trần Lê xá có 13 đời 
"khoa danh hiểu học, tu nhân tích đức", thể biện trong 
hai câu đối ở từ đường họ Trần: 

Thập nhị thế vu tư, khoa giáp phương danh thuy 
phả diệp. 

Bách thiên niên nhỉ hậu, thi thư thanh phúc tập 
môn lư. 

(Tam dịch: 

Mười hai đời kế tiếp khoa danh, vẻ vang tộc phả 

Trăm nghìn năm vốn dòng thi lễ, rạng rở gia phong) 

Và: 

Nguy khoa hiển hoạn, lịch đại xuất danh nhân, Nam 
quốc sơn hà chung dục địa 


Túc miếu ung cung, ức niên sùng tự điển, Đông - A 
tôn tử tụ ca đường. 


(Tạm dịch: 

Đỗ cao quan lớn, đời nối hiện danh nhân, 
Nam quốc non sông hun tốt đất 

Từ miếu hoà êm, muôn năm tôn tự điển 
Đông - A (họ Trần) con cháu họp vui nhà. 
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và bến chữ của “bức đại tự" ở từ đường họ Trần: 
"HIỂU - NGHĨA TƯƠNG TRUYỀN" 


Do vậy, từ bao giờ nay, họ Trần được dân làng Lê xá 
quý mến, đám cường hào củng phải nế mặt. 

2. Họ Hoàng của cụ Kếp Trà là họ to ở xứ Bắc song 
lại là chỉ nhỏ ở Lê xá xứ Nam, tuy đã ở đây đến 7 đời 
mà vân mang tiếng ngụ cư (qui chế với những người _ 
ngu cư là znặ£ xấu của lệ làng (hương ước) ngày trước), 
tuy cũng dòng dõi Nho gia song ít người đỗ cao, quan 
lớn, nên đến cuối mùa quân chủ - đầu mùa thực dân 
(thời đại cụ Kép Trà) thường bị cánh hào lý trong làng 
có ý nhờn hay thậm chí chèn ép, khiến cụ Kép phải bỏ 
làng đi nơi khác. : 

Tính cụ Kép Trà - như cụ tú Trần ca ngợi: "hữu tài, 
hữu hạnh, hữu kỳ khi hiên ngang" và như ông Phan 
Cốn nói đúng: “Có một chút ngạo ngễ, bất cần đời, đó là 
tính trời sinh (bẩm sinh) song củng bắt nguồn từ cái 
bối cảnh đồng văn (context) của xã hội Lê Xá - Duy 
Tiên - Hà Nam - Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX. Cụ Kép Trà - khác với nhiều nhà Nho khác, không 
ra làm quan - dù là quan bủ nhìn hay bợ đỡ Tây - 
nhưng củng không "dấn thân" vào các phong trào Đông 
Du, Duy Tân hay Đông Kinh nghĩa thục... mà trước sau 
chỉ làm một ông đồ nho cuối mùa xứ quê, về cuối đời, 
16 năm bỏ quê đi ở đến Mẫu Tiên Hương và, như cụ 
nót: 

"Quan chẳng quan, dân chẳng dân, sư chẳng sư, tự 
chẳng tự" và cụ tú Trần thương xót: "Yếm thế thiền 


môn trang tịch tịch" (Chán đời, nương cửa thiển tỉnh 
lặng". 
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Như nhiều nhà Nho khác, eu ép tuy gia cảnh 
thanh bạch song cũng "tranh thủ" hưởng lạc chút xíu, 
nghiện. trầu cau (đặc biệt cau đậu), nghiện trà và 
nghiện cả... đàn bà (Cụ Kép Trà có 3 vợ và cùng có cả 
“khách làng chơi (ả đào) mấy ả tri âm")! 

Thì cũng chẳng khác gì Nguyễn Công Trứ, Phạm 
Đình Hổ , Nguyễn Khuyến 2 cụ nghè Dương (Dương 
Khuê, Đương Lâm) Vân Đình nơi cụ tú Trần ngồi làm 
gia sư, Chu Mạnh Trinh...! Đấy là cái mẫu số văn hóa 
chung của các cụ nhà nho thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXI 

Những điều tôi kế lể đông dài ở trên thì, nói cho „ 
cùng, hai ông Phan Cổn nhà giáo và Hoàng Thuý Toàn 
nhà thơ, người đồng diệu hay/và đồng tộc với cụ Rép 
Trà đả viết ra rồi, một cách vừa trung thực vừa thanh 
tao; có tái gì đó tôi "bổ sung”, thì xem ra vừa cục mịch 
lại vừa... thô thiến! 


Nhưng, theo lời "đề nghị" vừa sôi nổi vừa thiết tha 
của ông bạn Thuý Toàn - người cho không tôi cuốn Thơ 
văn tép Trà ở thời buổi "cơ chế thị trường" này - nói là 
để tiến tới năm 1993 - kỷ niệm 120 năm năm sinh và 
65 năm mất của cụ Kép Trà - may ra tỉnh Nam Hà 
(ông P.chủ tịch Lê Huệ), huyện Duy Tiên (ông P.chủ 
tịch Thắng) và Nhà xuất bản Văn hoá định in một cuốn 
Ký yếu Hội nghị về cụ Kép Trà, nên tôi gượng viết 
thêm mãy chư, gọi là để đền đáp công ơn người đi 
trước, 'Ìàm ơn thì không nên nhớ, chịu ơn thì chớ nên 
quên”. Ngoài ra, có 3 - 4 chuyện buộc tôi phải viết bài 
này: 
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1. Cụ Trần Đức Giá (sinh 1923) hiện là trưởng tộc 
họ Trần - Lê xá - thông gia/thân gia với họ Hoàng của 
cụ Kép Trà, khi chép lại Gia phả họ Trần, cô viết ở Lời 
nói đầu, trang 1: "Nghiên cứu Gia phả họ ta, có một 
điều ai cũng đã đặt ra câu hỏi: Tổ tiên ta gốc tích ở 
đâu, sự nghiệp gia phong thế nào. Câu thứ nhất cho 
đến nay chưa được giải đáp, chúng ta đời nay và các 
thế hệ sau cần phải nghiên cứu, sưu tầm”. Tôi (TQV) 
củng thuộc dòng họ Trần Lê xá, chi thứ thôi, đời thứ 
12, nhưng dù sao cũng "mang tiếng" là nhà sử học của 
cả nước, của Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Hà Nội 
có uy tín nhất nước, lại được/bị cụ Trần Đức Giá ghi 
vào gia phả họ Trần - Lâ Xá là: "Giáo sư sử học". Vậy 
đương nhiên là tôi phải mang sở học của mình đền đáp 
công đức tổ tiên. 

2. May mắn thay, cả ông nội, ông ngoại tôi đều là 
bạn cụ Kép Trà. Đây không phải là chuyện "thấy người 
sang "bắt quảng làm họ (hay làm bạn)", mà là sự thật 
lịch sử. 


Ông nội tôi, cụ tú Trần Hữu Đáp, là bạn "đồng quận, 
đồng canh, đồng khoa danh tảo trúng" và đồng môn 
nửa của cụ Kép Trà. Anh ruột cụ Kép Trà lấy chị gái 
ông tôi, nên tình bạn giữa hai người càng thân thiết. 

_Ông ngoại tôi, cụ cử nhân Hán học TRẤN NGỌC 
LAM, người làng Văn Ấp, huyện Bình Lục, Nam Hà*, 
là bạn đồng môn và đồng khoa của ông nội tôi và cụ 
Kép Trà. Chính vì cái quan hệ xã hội phức tạp này - 
chứ không phải vì tình YEU trai gái - mà mẹ tôi ở Văn 


* Theo gia phả họ Trần Văn Ấp. ông ngoại tôi đậu cử nhân thứ ba đời 
vua uy Tân thứ 9 (Kỷ Dậu 1909), 
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Ấp phải/được về làm dâu con họ Trần Lê Xá từ năm 15 
tuổi (mẹ tôi sinh Kỷ Hợi (1899), bế tôi sinh Mậu Tuất 
(1898), đế sinh thành ra tôi, người con thứ 11 "hư hỏng 
ngõ ngược” của gia đình họ Trần, "bỗ bã táo tợn" của 
đất nước, nhưng đù sao tôi vẫn đã và đang là Giáo sư 
Đại học, nhà giáo ưu tú, con của bố tôi - đảng viên 
Đảng Cộng sản Đông Dương, út của mẹ tôi, dâng 5 con 
gái - trai theo kháng chiến chống Pháp, nên được cụ 
CHÍ MINH họ HỒ và cụ VĂN ĐỒNG họ PHẠM ký 
tặng thưởng hai Huân chương Kháng Chiến (hạng Nhì 
và hạng Ba). Con trai duy nhất của tôi - tên bố tôi đặt 
là TRẤN QUỐC KHÁNH, cháu đời thứ 13 của dòng họ 
Trần - Lê Xá lại vừa đỗ TIẾN SĨ ngành VI QUANG 
ĐIỆN TỬ (opto - miecroelecttonics) ở nước Đức - ứng với 
câu cụ trưởng tộc TRẤN ĐỨC GIÁ tự hào là 13 đời họ 
Trần -Lê Xá "khoa danh hiếu học”, lại "vô tình" kết 
duyên với cô con gái xứ Bắc dòng đõi cụ KÉP TRÀ - là 
DUYÊN hay là NGHIỆP? - Sao hai họ TRẤN - 
HOÀNG cứ quyến luyến nhau mãi thế nhỉ? 


3. Anh bạn THUÝ TOÀN - P. Giám đốc Nhà xuất 
bản Văn học (Việt Nam ) mà mãi tới tháng 6 năm 1992 
tôi mới biết là họ Hoàng - Phù Lưu, quê gốc cụ Kép 
Trà, là bạn thân của tôi. 


Dù anh là Đảng viên Cộng sản - bí thư chi bộ NXB 
Văn học nữa - anh vẫn thú vị tôi và tôi cũng thú vị anh, 
là vì chuyện văn nghệ, chứ chúng tôi chưa bao giờ truy 
lý lịch của nhau để nhân nhau là họ hàng/ thân gia. Ấy 
thế mà giờ đây, theo lý lịch Hội Nhà văn(5), anh ấy họ 
Hoàng, cháu xa ba đời cụ Kép Trà, và mặc dù anh ta 
chỉ bằng tuổi vợ tôi (1938 - nay đã mất) không chừng 
trong họ hàng/ thân gia, tôi phải gọi anh ấy bằng ANH 
hay bằng BÁC cũng nên! Thì có sao đâu: "Tứ hải giai 
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huynh đệ” như cụ Khống nói mà, và bây giờ Đảng CS 
và Nhà nước CHXHCN Việt Nam củng "muốn là bạn 
với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu 
vi hoà bình, độc lập và phát triển'(6). 


Giáo sư Vũ Khiêu (sinh Bính Thìn 1916), mặc dù 
đáng tuổi chú tôi nhưng lại nhận là "bạn vong niên" 
của tôi, nguyên P.Chủ nhiệm UBKHXHVN, năm 1990 
dẫn đầu một đoàn các chuyên gia KHXH như cụ nho 
học Lê Xuân Hòa (80) tuổi, GS Kiều Thu Hoạch và 
nhiều chuyên viên Hán - Nôm khác... đã về Lê xá - Duy 
Tiên thăm quê hương và nhà thờ tiến sĩ Lý Trần Thản 
(thế kỷ XVIII, (cũng gốc họ Trần), nhà thờ họ Hoàng cụ 
Kép Trà, nhà thờ họ Trần cụ tú Đáp... 


Đến nhà thờ họ Trần ông nội tôi, "Nam Hà lão phụ" 
Vụ Khiêu đã ứng tác một đôi câu đối (eu đã viết lại 
trên tranh lụa tặng tôi vào tháng giêng năm Nhậm 
Thân này) nhân thấy bức đại tự "Tài như bách hoa" 
(Tài như trăm hoa đua nở), 

Tôi hiểu: "Nam Hà lão phu” - eó quan hệ gốc rê với 
ngài Trường Chinh - không chỉ ca ngợi ông tôi, cụ nghè 
Lý, cụ kép Trà và bản thân tôi, mà ca ngợi cả một miền 
“Địa linh nhân kiệt" núi Đọi - sông Châu. 

Vậy Lê - Xá - Duy Tiên có đáng gọi là một miền "Địa 
linh nhân kiệt” không? 

Tôi trả lời là: XỨNG ĐÁNG! 

Nếu không, các bậc túc nho đất Việt thời Nam như 
Nguyên Công Bật đời Lý, Lê Thánh Tông, Lê Quý Đôn 
đời Lê, Phạm Đình Hồ, Nguyễn Khuyến đời Nguyễn 
v.v... chăng liên tục viết về miễn quê ấy làm gì! - 

Và sau đây, tôi xin diễn giải vài điều, rút ra từ môi 
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trường tự nhiên - lịch sử - văn hóa sông CHÂU - núi 
ĐỌI. 


DÃY ĐỌI SƠN VÀ LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐẠI VIỆT 


Nếu nói thuần tuý về mặt Địa lý tự nhiên, vào đầu 
nguyên đại trung sinh, kỷ Triat (Trias), cách ngày nay 
khoảng 225 triệu năm, toàn bộ đất đai Hà Nam Ninh 
còn nằm sâu dưới đáy biển. Dải núi đá vôi gọi là "đãy 
99 ngọn” là do vỏ sò ốc biển kết tỉnh lại mà thành. 

Đến cuối kỷ Jurát (Juras) hay đầu kỷ Bạch Phấn 
(Crêtacé) một vận động tạo sơn mới tạo nên vùng núi 
đá vôi hiện nay. Rồi do hiện tượng gọi là các-xtíc (kar- 
stic) nước mưa có CÓa ăn mòn các kẽ đá vôi mới tạo 
nền các hang động kỳ thú và các thung lũng các-xtíc, 
chạy dài từ Hương Sơn qua Kim Bảng - Chi Nê - Nho 
Quan mà vào đến tận xứ Thanh. Đã có tạo sơn ở hai rìa 
châu thổ sông Nhị - mà địa lý học gọi là miền "đứt gãy 
sông Hồng" - thì cũng có sụ¿ lún ở phần giữa bán bình 
nguyên Trung sinh, mà phần còn lại chính là những 
núi đôi sa phiến thạch hay đá hỗn hợp, như Đọi Sơn, 
Điệp Sơn, Kẻ Non và dải đổi Thanh Liêm... cho tới tận 
những núi An Lão - Chương Sơn (Bình Lục), núi Gôi 
(Côi), núi Ngăm (Trang Nghiêm), núi Hổ v.v... của Vụ 
Bản (Nam Định) và xa hơn nửa của ÝŸ Yên (Ninh Bình). 
Chân các quá đồi núi chơ vơ giữa biển này vẫn còn lại 
dấu tích các loài động thực vật hóa thạch chỉ sống ở 
vùng biến. Đó là chuyện 1-2 trăm triệu năm về trước. 


Khoảng 70 triệu năm cách ngày nay, vận động tạo 
sơn gọi là alpanh (alpin) đã nâng ghềnh phía nam sông 
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Nhị lân. Chế độ biển kết thúc dần, thay thế nó là một 
quá trình bồi tụ để hình thành đồng bằng cổ. Rồi lại 
còn biển tiến biến lùi, đan xen nhau từ Plêitxtôxen 
(Pleistocène) đến Hôlôxen (Holocène) của kỷ thứ 4, rồi 
cuối cùng mới tạo nên cái châu thổ ngày nay, mà riêng 
ở xứ Nam, người ta gọi là ô trũng Hà - Nam - Ninh, hay 
là đồng bằng tích tụ trũng phù sa mới xen đổi sót (7). 


Nhưng VĂN HÓA là của CON NGƯỜI, hiểu theo 
nghĩa rộng nhất là "cái TỰ NHIÊN được biến đổi bởi 
con người" (man made Environment - khái niệm của 
Hertskovits, Melville J.(8) 


Cách đây trên dưới 1 vạn năm, CON NGƯỜI đã 
chiếm lĩnh các hang động và thung lũng đá vôi cácxtíc 
dọc dài từ Hoà Bình - Tản Viên qua dải 99 ngọn của 
Hà-Nam-Ninh. Họ là những chủ nhân Da Đen và Vàng 
Đen pha trộn của văn hóa Hoà Bình - Bắc Sơn, thu 
lượm, ởi săn và bước đầu biết trông trọt. Để đến cách 
đây trên dưới 4000 năm, qua thời đại đồng thau rồi sắt 
sớm, đã từng bước khai thác miền châu thổ (Hà Nội) và 
.cuối cùng là miền hạ châu thổ ô trùng Hà Nam Ninh, 
tạo nên nền văn hóa - văn minh ĐÔNG SƠN và thời 
đại CÁC VUA HÙNG. 


ĐỌI - ĐIỆP - và nói rộng ra là cả vùng ven đổi sót 
của Duy Tiên - Bình Lục, vv... trở thành một VỮNG 
VĂN HÓA là từ đó, cách ngày nay đã trên đưới 2000 
năm. Ai cũng đã biết những phát hiện nổi tiếng về 
trống đồng đúi Đọi, Yên Bắc, Bạch Thượng, Ngọc Lũ, 
Vũ Bị, núi Gôi v.v... cùng các thạp đồng Châu Giang, 

- Mộc Bắc, với các nhóm công cụ, rìu, nhíp Bắt lúa, dáo 
đồng Đông Sơn và đặc biệt các mộ cổ thuộc văn minh 
Đông Sơn quan tài hình thuyền cuối thời đại "các VUA 
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HÙNG DỰNG NƯỚC", được phát hiện ở quanh núi 
Đọi và vùng Kim Bảng - Thanh Liêm cùng cả vùng ô 
trũng Hà - Nam - Ninh, cho đến tận Vụ Bản - Ý Yên... 
(9)... 


Nếu chỉ tính riêng ở vùng Hà Nam cũ - Duy Tiên thì 
các bạn đồng nghiệp khảo cổ và học trò tôi đã phát hiện 
được: 

1 ‹ Năm 1977, hai ngôi mộ quan tài hình thuyền ở 
CHÁU SƠN và THANH SƠN được khai quật. Hai 
cỗ áo quan này cùng kiểu với áo quan đã tìm thấy ở 
khu mộ cổ CHÂU CAN (Phú Xuyên) nay, trước đây 

_ thuộc Duy Tiên) trên đầu nguồn Châu Giang, nhưng 
chiếc áo quan ở mộ Châu Sơn đẹp hơn ở mộ Châu Can 
nhiều. Còn cả di tích đồ sơn. 

2 - Sau đó, một số ngôi mộ cùng kiểu khác được tìm 
thấy ở YÊN TỪ, MỘC BẮC (xã cụ Kép Trà ngồi dạy 
học hơn 10 năm) thuộc huyện Duy “Tiên, cũng trên bờ 
Châu Giang củ, cách khu mộ CHÂU CAN không xa 
lắm về phía Nam - Đông Nam. 


ở - Tháng 5 - 1984, một đoàn khảo cổ đã về xã ĐỌI 
SƠN huyện Duy Tiên để tìm hiểu những ngôi mộ cổ do 
nhân dân địa phương trong quá trình vượt đất làm nền 
nhà phát hiện cuối năm 1983, ở vẹn Đầm Mực (viết 
tích cũ dòng Châu Giang), khu Ao Âu và gò Con Chó... 
ngay dưới chân phía Nam núi Đọi. Có 11 ngôi mộ, 3 
ngôi mộ thuyền, 2 ngôi mộ đất kè đá, 4 ngôi có áo quan 


(*X**) Thanh Sơn và Châu Sơn thuộc huyện Kim Bảng. Mộ Châu Sơn 
có 9 dáo đồng búp da, rìu đồng còn cán gỗ, thế... Mộ Thanh Sơn có đề 
đồng. đổ gốm, đặc biệt có chiếc cày chìa vôi lưỡi và bắp làm bằng gỗ khá 
tỉnh xảo. Niên đại đầu Công nguyên. 


331 


bằng thanh tre ken lại như giát giường, 2 ngôi mộ 
đất... Hiện vật là đê đồng Đông Sơn muộn, như giáo, 
rìu xéo, múi lao, đao gặt, vòng đồng mũi nhọn, đỉnh 
đồng, tiền Bán Lạng (đời Hán, trước sau Công nguyên). 
Ngoài ra còn bát gỗ, quả cây làm dọi xe chi, múi dứa 
dại..: (11) 

4 - Năm 1988, ở Đọi Nhất lại phát hiện được 3 - 4 
mộ thuyền cổ với rìu xéo, dáo đồng Đông Sơn muộn và 
tiên Bán Lạng đời Hán (11b). 

€ó 3 điều đáng lưu ý: 

(1) Các ngôi mộ đều được chôn ở vùng đất trũng ven 
sông. Đấy là đặc trưng đữa - văn hóa của các mộ thuyên 
trước sau Công nguyên thuộc văn mình Đông Sơn, được 
tìm thấy từ cửa sông Cấm (Việt Khê- Hải Phòng) qua 
Hải Hưng (La Đồi, Nghĩa Vũ, Thiên Khánh, Ngũ Hùng, 
Ngòi Hang, Nội Thôn, Gia Lộc...) Hà Sơn Bình (nay là 
Hà Tây: Lật Phương, Xuân La, Châu Can...) và ngay 
tại Hà Nội (cầu Giấy, lòng sông Tô)... : 


(2) Chủ nhân các ngôi mộ đều quay đầu về núi Đợi. 
Đọi Sơn trở thành điểm qui chiếu và đã được thiêng 
hóa. Sau này, với thuật phong thuỷ phát triển, núi Đọi 
(Đội) còn được thiêng hóa hơn nữa: Nếu Điệp Sơn là 
núi Kứn Ngưu (Trâu Vàng) thì Đọi Sơn là núi đội Rồng 
(Long đội); dưới chân núi có 9 ngọn suối, 9 huyệt đá, 
gọi là HÀM RÔNG. Đời Lâ, vua Lê Thánh Tông phong 
núi Long đội là "Nam thiên đệ tam động” (Động thứ 3 
trời Nam) (12). 


(8) Cho tới nay, Đọi Sơn là di chỉ phát hiện được 
nhiều sọ cố chủ nhân văn minh Đêng Sơn nguyên vẹn 
nhất, cách ngày nay ước 2000 năm. Do vậy, qua đo đạc, 
nghiên cứu, giới nhân học dễ dàng xác định giới tính, 
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tuối và chủng tộc người cổ Đọi Sơn, từ 15-17 tuổi đến 
40-50 tuổi... "Người cổ Đọi Sơn cô sọ cao, với cái trán 
rộng, mặt trung binh và không đô. Bốn trong số bấy 
người có nhuộm răng đen (đây lại là một đặc điểm văn 
: hóa tộc người truyền -thống ở Việt Nam - TQV). Trong 
số 7 di cốt, chỉ có thể xác định chúng tộc được 4. Di cốt 
của mộ số 6 và mộ số 8 rất gần nhau và đặc trưng cho 
chúng tộc nam Môngôlôit (Da vàng phương Nam, như 
người Việt TQV). Di cốt của mộ số 1 (áo quan giát 
giường) và mộ số 7 (áo quan bình thuyền) thuộc nhóm 
loại hình Đông Nam Á (Anhđônêđiêng - hay Malayô - 
Pôlynêdiêng) vùng ven biển và hải đảo Đông Nam Á - 
TQV) rất giống với các sọ cổ tìm thấy ở Xuân La, Châu 
Can trước đây" (13). - 


Hơn ba chục năm nay, giới khảo cố học Việt Nam và 
quốc tế đã tìm hiểu cội nguồn, niên đại và quá trình 
phát triển của loại mộ thuyền (còn gọi là mộ quan tài 
thân cây khoét rỗng) ở Việt Nam , Nam Trung Quốc, 
Thái Lan, Inđônêxia, Philíppin... 


Kết luận bước đầu là: 

Căn cứ vào những tài liệu khảo cổ học và dân tộc 
học mà chúng tôi biết được về khu vực Đông Nam Á, 
chúng tôi cho rằng loại mộ thuyền này xuất hiện trước 
nhất ở vùng Đồng Nam Á hải đảo, với một truyền 
thống không ít hơn 2.500 năm lịch sử. Từ vùng ven 
biển, nó được hội nhập vào văn hóa Đông Sơn, ngược 
theo các triền sông vào các vùng ô trũng hai bên tả hữu 
ngạn sông Hồng(14). Cùng với nó, là sự hội nhập hàng 
ngàn từ gốc ngữ hệ malayô-poÌnêdiêng (anhđônêdiêng) 
vào tiếng Việt. 
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Ai cũng biết: Họ TRẤN gốc dân chài miệt biển, trải 
dài từ Phúc Kiến đến tân Xanhgapo, có cội nguồn 
Maãlai cổ (Anhđônêdiêng), theo một hệ thống thân tộc 
khác với chế độ cửu tộc của người Hoa mà sau này các 
họ người Việt cũng áp dụng, anh em gọi là "con chú con 
bác ruột" thuộc điện "hôn nhân ưu tiên”, mà giới nho sĩ 
Hoa hóa sau này gọi là "loạn luân”! Họ đã dần dà 
ngược sông lên làm ruộng lúa nước ở các vùng ô trũng, 
tập trung nhất là ở Sơn Nam hạ (Thái Bình:'- Nam 
Định cũ) rồivà ở Quảng Ninh (Yên Tử - Đông Triều) 
rồi tản mát đi các nơi. ` 

Sự có mặt rất sớm của họ TRẤN ở vùng SÔNG 
CHÂU - NÚI ĐỌI và, nói rộng ra, ở Bình Lục, Thanh 
Liêm, Duy Tiên v.v... là điều để hiểu. Họ Trần là dòng 

họ của những người "ăn sóng nói gió”, của miền sông - 
_ nước... 

Thời Bắc thuộc ngàn năm, vùng núi Đọi - sông Châu 
vẫn là một trấn trị quan trọng. Đã tìm thấy nhiều "mộ 
Hán" cổ ở Nha Xá, xã Mộc Nam với đồ gốm văn in hình 
hình học (một ảnh hưởng văn hóa của vùng Đông Nam 
duyên hải Hoa Nam), mộ gạch cổ ở thôn Nguộc xã 
Châu Giang (Duy Tiên), ngoài loại gạch mà ở ria in hoa 
văn ô trám lồng còn có ngói ống văn thừng, đặc trưng 
của văn hóa Hán (9). Dải núi 99 ngọn dọc sông Đáy, 
đặc biệt ở vùng Lạt Sơn - Thanh Sơn (Kim Bảng) có 
nhiều di tích và truyền thuyết liên quan đến nữ tướng 
Lê Chân thời đại Hai Bà Trưng (15). Đây củng chính là 
trên con đường "thượng đạo” truyền thống trước thế kỷ 
X - XI, nối liền xứ Đoài - xứ Nam xứ Thanh, đi ngang 


334 


qua phía Tây Nam Hà Nội ~ Thôn Dưỡng Mông, xã 
Tiên Phong, huyện Duy Tiên còn thờ bà Nguyệt Nøa là 
nử tướng Hai Bà Trưng, người sau đó cai quản cả vùng 
phú Lý Nhân (16). Đây là một nữ thuỷ thần, được "lịch 
sử hóa" và được thờ ở nhiều nơi, vv... Cũng theo Thần 
phả thì ở thời đại Trưng Vương (40 - 43), tại làng Hoa 
Miên (huyện Thanh Liêm) đã có họ TRẦN; thế kỷ II 
và thời Lý Nam Đế (544-546) cũng đã có họ TRẤN xuất 
hiện ở vùng trủng Hà Nam Ninh (17). Và đến thế kỷ X 
đã có một sứ quân lớn là TRẤN LÃM có căn cứ ở cửa 
biển BỐ HẢI KHẨU của sông đại Hoàng Giang (hạ lưu 
sông Nhị) (nay là vùng Cầu Bo, Vũ Thư, Thái Bình) 
(17). Đến thời Trần (1226-1400) - gốc dân chài TỨC 
MẶC - Thái - Đường (Nam Định - Thái Bình, trước 
1890 là MỘT XỨ, XỨ SƠN NAM HẠ, lập từ đời Cánh 
Hưng (1740), - lên Thăng Long (Hà - Nội) làm vưua 175 
năm, thì toàn vùng Sơn Nam, từ kinh đô đến Thiên 
Trường, tràn ngập các "thái ấp" của họ Trần mà Lê Xá 
- Duy Tiên quê cụ Kép Trà là một trọng điểm. Ta sẽ nói 
sau, nay hãy trở về với NÚI ĐỌI đã. 

Thế kỷ X, nước Đại Việt phục hưng quyền TỰ CHỦ, 
châm dứt hơn ngàn năm Bắc thuộc. Qua thời NGÔ 
ngắn ngủi đóng đô ở CỔ LOA (ngoại thành Hà Nội) 
(939 - 944), tiếp đến cuộc loạn “Thập nhị sứ quân”. Đất 
TRƯỜNG CHẦU nổi lên ông Đinh Bộ Linh, làm con 


(“Đường ° Tớ đạo” này đến thế kỷ XVII. theo Lê Quí Đôn (Kiến 
văn tiêu lục) đã ít dùng và bị huỷ hoại từng đoạn. còn dùng được vài đoạn, 
quãng Nho Quan - Phố Cát. Đó là do lý- Trần. Lê - Nguyễn ngày càng 
mở mung đường thiên lý "hạ đạo" (Quốc lộ l ngày nay). 
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nuôi sứ quân Trần Lãm, đánh đẹp các sứ quân rôi xưng 
ĐỂ, đóng đô ở Hoa Lư (968). Lê Hoàn xuất thân nghào 
khổ, sớm mồ côi, quê cha ở Bảo Thái (Ninh Thái) 
Thanh Liêm đồng chiêm trủng,, quê mẹ ở Rẻ Sộp 
(Trung Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa ` đi theo Đinh Liễn, 
từ tên linh trơn mà làm đến chức Thập đạo tướng quân 
của nhà Định. Khi vua Định bị giết (980), Lê Hoàn lên 
làm vua, đánh Tống, bình Chiêm, mở đường sông, 
đường bộ từ xứ Lạng cho đến bên kia Đèo Ngang 
(Quảng Bình). Vua Lê rất trọng nông. Ông đã chọn 
miền chân NÚI ĐỌI làm nơi tiến hành nghỉ lễ cày 
ruộng (ích điền: 


"Định Hợi, năm thứ 8 (987), mùa xuân, vua bắt đầu 
cày ruộng tịch điền ở núi ĐỌI, được một chinh nhỏ 
vàng (mả Tầu để của còn lại? TQV), lại cày ở núi Bàn 
Hải; được một chính nhỏ bạc, vì thế đặt tên là ruộng 
KIM NGÂN (18). Nay ở chân núi Đọi phía Tây, vẫn còn 
cánh đồng" 'tịch điền” đó, ruộng gần trăm mâu và còn di 
tích vài nên nhà, gọi là Dĩnh trong, Dinh ngoài, tương 
truyền là nơi vua Tiền Lê về nghỉ, để sau đó đi cày. Từ 
Hoa Lư, vua ởi thuyền theo dòng Hoàng Long, ra ngã 
ba Gián Khẩu, vào sông Đảy, ngược lên Châu Cầu, rồi 
theo dòng Châu Giang ngược lên núi ĐỌI. 


Sang đời Lý (1009 - 1226), núi Long Đội càng trở 
nên một vùng linh sơn, linh địa. Nhà Lý xây hành cung 
và đặt một KHO TÀI VẬT lớn ở đây. Năm 1118, một 
năm sau khi Thái hậu Ÿ LAN mất, Lý Nhân Tông 
quyết định xây chùa - tháp 18 tầng trên núi Đọi. 


(*) Theo Đại Việt sử ký và Việt sử tiêu án của Ngõ Thì Sĩ và bí ký cổ. 
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Văn bia tháp Sùng thiện diên linh (do Nguyễn Công 
Bật soạn năm Tân Mùi niên hiệu Thiên - phù - đuệ - vũ 
thứ 2 (1121) viết: 

"Ngày tháng Năm mùa Hạ, niên hiệu Hội - Tường 
Đại Khánh thứ 9 (1118), nhà vua cưỡi xe phượng phi 
tiên, đáp thuyền rồng diệu bảo. Nắng đẹp, sóng im, 
triều lui, mây tạnh. Qua dòng Hà Lô (sông Nhị? TQV) 
thấy bấn Long Lĩnh (Đội Lĩnh - TQV). Tuy thế núi 
chênh vênh, nhưng đỉnh vun bằng phẳng. Vua bèn 
truyền lệnh: buộc dây, dừng thuyền. Xuống chiếu cho 
các quan hộ giá mà bảo họ răng: 

- Trâm muốn dựng một ngôi chùa ở núi này, có được 
chăng? 

Tả hữu bước ra tâu rằng: 

- Chúng thần nghe các cụ già trong làng kế lại: ở núi 
này cứ đến đầu Xuân thì trời thường mưa, để nhuần 
thấm cho muôn dân. Vậy bệ hạ đặt tên núi này là bong 
đội. (Thật ra trên núi Đọi đã có một ngôi chùa cổ từ 
trước nhưng qui mô nhỏ - TQV). 

Nhà vua chuẩn y, bèn ha lệnh cho viên quan coi việc 
bói toán, xác định phương hướng: 

Mặt chùa trông ra sông Einh, giô lặng, mặt sông 
như lụa biếc dài ra (sông Kinh là sông Châu - TQV); 

Lưng chùa quay về núi Điệp, mưa tan đáng núi như. 
gãấm xanh thêm sáng; 

Bên hữu (Tây - TQV) khống chế bình nguyên, trông 
tới luỹ cũ Càn Hưng (Cân chỉ phương Tây Bắc - TQV) 

Bên tả (Đông - TQV) men theo sông nhỏ (nay là sông 
Lấp - TQV) quanh Hán Thuỷ (sông Nhữ - TQV) để ra 


Jöi 


khơi (qua ngã ba Lảnh - ở trên - hay ngả Ba Tuần 
Vường (Đại Hoàng ở dưới - TQV). 


Xây 13 tầng chọc trời, mở bốn mươi cửa hông gió. 
Vách chạm rồng ổ, xà treo chuông đồng. Tầng trên đặt 
hộp vàng xá lị, toả trường quang cho đời thịnh sau này. 
Đỉnh nóc xây tiên khách bưng mâm, hứng móc ngọc 
dưới bầu trời tạnh ráo. Tầng dưới chia tám tướng khôi 
ngô; đứng hộ vệ có thần nhân cầm kiếm. Chính giữa 
đặt tượng Phật Đa bảo Như Lai: sức thề nguyên sâu 
rộng dành hiến cả thân mình "(20). Ngoài ra còn xây 
tường, bắc cầu, mở rộng đường làng, trồng cây bách 
thành hai dãy. 


4-5 năm sau chủa mới làm xong (21), vì "lúc rảnh 
mới xây, được mùa mới lập”, "trải qua ba vụ cày, bến 
mùa lúa chín sau mới hoàn thành. Vua thân hành đến 
chùa cùng chia vui với trẻ già muôn nước, đọc kinh kệ, 
cúng lễ, ea múa, "thổi cơm chay trắng muốt, thết khách 
đói qua đường, phát tiền qui ùn ủn, cấp dân nghèo 
khắp chốn'(20). 


Tôi trích dẫn khá dài bài Văn bía quan trọng này 
của chùa Đọi để chứng minh về một triều Lý thuần từ 
gắn bó với núi Đọi - sông Châu. Triều Trần vẫn sùng 
Phật như vậy. Tôi chưa tìm thấy một bài văn thơ Trần 
nào nói về núi Đọi, chùa Đọi. Sách Thiền uyến tập anh 
(soạn ở đời Trần - xem Lê Quý Đôn - Đại Việt thông sử, 
nghệ văn chí, In lại năm Vĩnh Thịnh 11 (1715)) có chép: 
thiền sư Cứu cbỉ thuộc thế hệ thứ 7 Thiển phái Vô 
Ngôn Thông tu ở “Chủa Diên Lính, núi Long Đội, 
huyện An Lang" từ khoảng niên hiệu Long Thuy Thái 
Bình (105 - 1058) đời Lý Thánh 'Tông, rất lâu trước khi 
Lý Nhân Tông xây tháp Sùng Thiện Diên linh ở núi 
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Đọi (1118). Sư thị tích vào niên hiệu Chương Thánh 
Gia Khánh (1059 - 1065) (22). Sách Đại Việt sử lược 
viết vào cuối đời Trần (1877) cũng chỉ nhắc đến Đội ˆ 
Sơn một cách hổi cố về những gì koÈi ra ở đó vào thời 
tiên Lê, Lý. 


Ai cũng biết từ năm Nhâm Tuất (1262), nhà Trần 
xây chùa tháp Phố Minh ở hương Tức Mặc, nay đã đổi 
làm phủ Thiên Trường. Và từ năm 1293 sau khi Trần 
Nhân Tông thôi ngôi vua đến năm 1297 vua lập Thiền 
phái Trúc Lâm, nhà Trần quân chú Phật giáo lấy vùng 
núi Yên Tử và lộ Hải Đông làm trung tâm. Có lẽ vì thế 
núi Đọi và chùa tháp Diên Linh không phải là một 
trung tâm Phật giáo lớn của thời Trần. "Long động" 
được nhắc đến trong thơ văn Trần là ở núi Yên Tử! 


Thời thuộc Minh (1407 - 1427) chùa bị phá, bia bị 
đạp đổ. Dư Địa chí của Nguyễn Trãi (1435) chép: " 
Đội Điệp ở về Sơn Nam... Đội Điệp là tên hai núi; triều 
Lý xây (hành) cung ở đấy, để làm mơi tuần hành và 
triểu hội (23). 


Năm Quang Thuận thứ 8 (1467( ông vua độc tôn 
Nho Lê Thánh Tông đi bái yết sơn lăng, đường qua bên 
tá (phía Đông) núi Đọi, nên có lên chơi núi, làm bài thơ 
khắc sau bia Lý, cười vua Lý tin chuyện quái đản (tin 
Phật). Và vua Lê để mặc chùa, bia để nát... Phải chờ 
đến triều Mạc cởi mở hơn, năm Tân Mão (1591) niên 
hiệu Hưng Trị, các quan bá tước nhà Mạc cai trị vùng 
Duy Tân (Duy Tiên) (24) mới cùng dân 3 giáp nhất, 
nhì, ba Đội Sơn, Đội Trung, Đội Linh, Trung Tín dựng 
lại bia, bắc lại xã nhà, vá tô lại tượng, làm cửa, xây 
tường, "khiến cho sau hơn năm trăm năm, một nơi 
thắng cảnh trong chốn tùng lâm lại được mới mẻ"(20). 
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Sách Lịch triều hiến chương loại chí (phần Dư địa 
chí và sách Hoàng Việt địa dư chí (quyến L) đời Nguyễn 
_ chép rằng: 


"Núi Long Đội ở xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, ở kề 
bên sông". Về con sông này tức sông Thiên Mạc đời 
Trần và là phần trên của sông Châu Giang, tôi sẽ xin 
nói rõ ở phần sau. 


Nhà bác học Lê Quí Đôn (Bính Ngọ 1726 - Giáp 7 Thìn 
1784) ở cuối triều Lê - Trịnh - mẹ là Trương Thị Ích - 
con gái thứ ba của Trương Minh Lượng, quê ở Nguyên 
Xá, huyện Duy Tiên đâu tiến sĩ khoa Canh Thin 
(1700), làm quan đến Hình bộ thượng thư, tước Hầu - 
trong Vân đài loại ngữ (phần IX, Phẩm vật, điều 11) đã 
chép lại (tuy không hoàn toàn đúng hắn) một đoạn văn 
bia chùa Đội Sơn đời Lý (đã dẫn trên) phần ca ngợi Lý 
Nhân Tông xây lại chùa Một Cột (Diên Hựu tự) ở 
Thăng Long (25). Và trong Quế đường thi tập, ông viết 
đến hai bài thơ về Châu Cầu (Thứ Châu Cầu, Quá 
Châu Cầu) (26). Thân phụ ông, tiến sĩ Lê Phú Thứ, 
được thờ làm phúc thần ở đình thôn Khả Duy hay Khả 
Di, nơi cụ Kép Trà đạy học thuộc xã Mộc Bác, huyện 
Duy Tiên (ngôi đình này xưa ở bờ sông Nhị, trên đường 
tiến s1 đi thuyền qua); đình còn giữ được pho tượng 
tròn của Ông; và các con cháu chị họ Lê vân đến đây 
cúng lễ hằng năm vào ngày giỗ Ông (26 tháng Giêng 
lịch Trăng). 


Điều đặc biệt quan trọng là Lê Quý Đôn "là người gì- 
úp dân trong vùng (Duy Tiên) làm cống Bược. Vị trí 
cống ấy ở cuối thôn Thọ Cầu, đầu thôn Lê Xá (quê cụ 
Kép Trà và cụ tú Trần - TQV). Cống xây để tiêu nước 
từ cánh đồng núi Đọi Sơn ra sông Châu Giang rồi chảy 
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ra sông Đáy. Cống ấy hiện nay đã được mở rộng, bây 
giờ thuộc địa phận xả Châu Sơn, huyện Duy Tiên (27). 


Tiêu nước theo sông nào? Đó chính là Sông Bồng, 
một nhánh sông tự nhiên (và có đào vét thêm) của sông 
Châu, chảy từ vùng Đọi Sơn về cống Bược mà khi làm 
câu đối ở đình làng Trung xã Lê Xá năm Định Mão 
(1927) cụ Kép Trà đã viết: 

Đồng thuỷ triêu thông kim giám tịnh 

Đọi sơn vân phủng ngọc bình cao 

(ngh1a là: 

Sông Bồng nước chảy gương vàng sạch, 

Núi Đọi mây che phiến ngọc cao)? 


Cuối cùng, để tạm kết thức về núi Đọi, tôi muốn dẫn 
hai bài thơ nôm của cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn 
Khuyến Chơi núi Long Đội, Nhớ cảnh chùa Đợi cùng ba 
bài thơ chữ Hán của cụ Vọng Đội sơn (Trông núi ĐÐọi), 
Ức Long Đội sơn (Nhớ múi ông Đội) (hai bài) (28). 


Câu mở bài Vọng Đội sơn nêu rõ: Đấy là một danh 
SƠN: 


Vỏ đoan bình địa xuất danh sơn 


(Nơi đất bằng bỗng nổi lên một ngọn núi có danh 
tiếng) 

Và hai bài nhớ Long Đội vẫn nhắc đến Sông và Bến 
của nơi đây: 


xã . - £- ` ` . - m À .ˆ ˆ * 
* Có người cho câu đối này là của cụ tú Trần hiệu ChâưThân. 
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- Nghĩ lại bực cho dòng nước chảy 

Đi đâu mà chảy cả đêm ngày 

(Chí kim do trướng trường giang cấp 

Nhật dạ bôn đào diệc đáo dương) ` 

- Hưu khách tang gian lập đãi thuyền 

(thuyền ai khách đợi bến đâu đây). 

Cụ tú Trần, bạn cụ Kép Trà cũng có bài thơ nôm và 
một bài văn chữ Hán khắc vào bia dựng trên chùa Đọi. 
Xin trích vài câu thơ nôm: 

- Nuộng Lê hoa cỏ ngọt ngào 

Nêu in tháp Lý bia cao chưa mòn 

.. Núi này kể mấy muôn xuân? 

Hoàng vương đế bá mấy lần lại qua? 

Hỏi: Sao núi vân chưa già? 

Núi cười: cuộc thế vui mà mảng chơi! 

Có một chút hồi tưởng quá khứ vàng son thời tự 
chủ, rồi sau đó lại tiếp nối triết lý truyền thống “Tạo 
hóa gây chỉ cuộc hí trường”. Nhưng đời người, cuộc thế 
đã là "hí trường", thì nhìn ngắm cảnh “tang thương” 
đó, buồn bã ngậm ngùi như bà huyện Thanh Quan mà 
làm gì, cụ tú Trần đã để cho NỨI CƯỜI. Đây là một tứ 


thơ rất hay! Núi Đọi cười, vì núi cũng như người, củng 
có lúc ham chơi, mảng vui mài 


Gì Theo ý ý riêng I tôi, bản tự dịch thơ chữ Hãn này của Cụ Nguyễn Khuyến 
không lột tả được hết ý tứ cô xúc trong thơ chữ Hán. 
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DÒNG SÔNG CHÂU' GLANG 
VÀ LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐẠI VIỆT 


Đã có những tác giả viết về Đời sống con sông nói 
chung (29) và Sông ngòi Việt Nam nói riêng (30) song 
các vị ấy chỉ tiếp cận con sông từ cái nhìn thuần địa lý 
hay thuỷ văn. 


Ngày trước, với môn Địa lý - nhân văn ( (Geo- graphie 
humaine), người Pháp gắn việc đào tạo ở Đại học cả Sử 
lân Địa (Sử - Địa). Truyền thống viết chí ở Đại Việt tvà 
Đông Á), từ Dư Địa chí của Nguyễn Trãi đến Lịch triều 
hiển chương loại chí của Phan Huy Chú, Phương Đình 
địa dư chí của Nguyên Siêu hay Đại Nam nhất thống 
chí của Quốc sử quán triều cuối Nguyễn đều gắn bó Sử 
và Địa, gắn đời sống các nhân vật lịch sử với hệ 
miền "địa linh nhân kiệt”, "sơn thuỷ hữu tình” v.v.. 
Tiếp nối những truyền thống đó, giới Hà Nội học - 
trang đó có bản thân tôi - có thích thú nhìn ngắm và 
nghiền ngâm "những dòng sông và lịch sử" (31). Ngành 
vận tái đường sông, trong khi chăm lo cái hôm nay, 
cũng không quên vai trö vận tải giao thông đường sông 
trong lịch sử (32). 


Thế nhưng dòng sông nhỏ Châu Giang quê cụ Nghè 
Châu Cầu (eu Bùi Dị - đương thời với cụ Nguyễn 
Khuyến nửa cuối thế kỷ XIX. Họ Bùi ở Châu Cầu đến 
cụ nghè Bòi Dị là đời thứ 6 - theo Gza phả họ Bùi Châu 
Cầu, hiện do GS tiến sĩ Bùi Đại lưu giữ), quê cụ Kép 
Trà và cụ tú Châu thần đều là học trò cụ nghè Châu 
Cầu, bạn cụ phó bảng Bùi Kỷ (cháu cụ nghè Bùi) - thì 
lai ít ai để tâm nghiên cưú. Tôi là một kẻ có lỗi lớn với 
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Châu Giang - núi Đọi đât Nam Hà, vì quê hương nội 
ngoại tôi đều nằm trên bờ sông Châu nay - ông nội tôi 
lấy tên hiệu là Châu Thần (người bây tôi ở sông Châu) 
và ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) khi được cử 
làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời xã Lê Xá, ông 
tôi đã bàn bạc với Dân và được trên đồng ý, đổi tên xã 
thành Chảu (giang) Sơn (Đọi - Sơn), tên ấy còn được 
giữ đến nay. Mấy chục năm quen uống "nước máy" Hà 
Nội và xây dựng ngành Hà Nội học (33), tôi chỉ "lơ mơ” 
với sông Tiêu Tương cổ cúa chàng Trương Chỉ - My 
Nương, với sông Hoàng giang của thiên tình sử Cổ Loa 
My Châu - Trọng Thuỷ, với sông Dâu - Liễu Ngạn của 
Ôn Như Hầu và Khúc ngâm cung oán, với sông cổ Hội 
An của nền văn hóa "Cồn Bau”, và những Hói Năn, Rào 
Nậy của Bích La, Quảng Trị, v.v... mà quên "uống nước 
nhớ nguồn" Châu Giang, tuy không phải là nơi tôi sinh 
ra và trưởng thành, song lại là "Quê cha, Đất Tố". 


Cho đến một hôm... Tại hội nghị khoa học kỷ niệm 
700 năm (1285 - 1985) chiến thắng Nguyên Mông ở 
thành Nam, tôi được nghe một bản tham luận thú vị 
của 2 học trò tôi - nay đã trở thành bạn và làm cán bộ 
Sở Văn hóa Nam Hà và cán bộ Viện Sử học - làm đảo 
lôn mọi nhận thức của các bậc thầy và đàn anh của họ, 
vì họ baỏ: sông Thiên Mạc gẵn với tên tuổi lừng danh 
Trần Bình Trọng và câu nói bất hủ vang lên bên sông 
ãy "Ta thà làm qui nước Nam chứ khâng thèm làm 
vương đất Bắc" - không phải là sông Hồng hiện nay, và 
bãi Đà Mạc ấy cũng đâu phải là bãi Màn Trò (Mạn Trù 
Châu) của phú Khoái Châu, Hưng Yên mà chính là con 
sông Mang Giang (đã cạn từng phần) từ Cầu Giẽ cháy 
qua vùng Hoà Mạc - Trác Bút (Châu Giang) rồi đố vào 
sông Hồng ở địa điểm Tắc Giang hiện nay, mà một bên 
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là thôn Lô Hà xã Chuyên Ngoại nơi Quốc công Trần 
Hưng Đạo đánh trân A Lễ mở đầu chiến dịch phản 
công quân Nguyên - Mông năm 1285 (Lỗ Hà có xóm À 
Lễ) - nơi cụ Kép Trà có những quan hệ "không thân 
thiện" với cánh tổng - hào lý Tiên Xá của huyện Duy 
Tiên - một bên là thôn Mạc Thượng, xã Chính Lý của 
huyện Lý Nhân (34). 


Và thế là đến năm 1988, khi viết bài bút ký về “Một 
thời đã qua... ” tôi đã phục tùng kiến thức khoa học của 
giới Sử học trẻ tuổi về dòng Thiên Mạc nói trên và - đi 
xa hơn họ một chút nữa..., tôi cho rằng sông Thiên Mạc 
cũng mới chỉ là một đoạn của sông Nhuệ (trên) và sông 
Châu Giang (dưới) của một đường sông nước nối liền 
Thăng Long và Thiên Trường, trên thực tế là nối 2 
kinh đô (1 của vua, 1 của vua - cha) của nhà Trần quen 
sông nước (35). 

Bây giờ đây thì ai cũng đã rõ: Kinh đô Thăng Long 
"Lý Trần thiên tải phồn hoa địa" (chữ cụ nghè Vũ Tông 
Phan) là một ¿hành phố SÔNG HỘ, một đô thị thuỷ lợi 
thydraulic city) với sông Nhị (đời Trần gọi là sông Lô, 
rồi sông Bồ Đề, sông Nhi Hà, Nhị Hà; tên sông Hồng 
mới có ở cuối thế kỷ XIX đầu XX); sông Tô Lịch (cái tên 
này xuất hiện trong sử sách từ thế kỷ VI với Lý Nam 
Đế), sông Kim Ngưu, (tên này gắn với huyền thoại 
Trâu Vàng, với sông Kim Ngưu, hồ Kim Ngưu (hồ Tây, 
Hà Nội) và cá núi Kim Ngưu (núi Phật Tích, Tiên Du, 
xứ Kinh Bắc, và cả núi Điệp - Duy Tiên xứ Sơn Nam - 
Nam Hà) vây bọc. Trong tâm thức dân gian, Kẻ Chợ - 
Thăng Long - Hà Nội là vùng đất: 


Nhị hà quanh bắc sang Đông 
Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này. 
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Tô Lịch cũng như Kim Ngưu ngày trước là một dòng 
sông lớn 


Sông Tô nước chảy trong ngần 
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa... 


mà, thời Lý - Trần, theo sử sách chép, đó là một đường 
giao thông vận tải của kinh thành (36). Khu Giảng Võ 
của kinh thành là nằm ở vùng phía Tây Nam, kẹp giữa 
hai sông Tô Lịch - Kim Ngưu. 


— Giáo sư thuỷ văn học Nguyễn Viết Phổ còn bảo với 
tôi rằng: sông Tô chính là sông Nhị (sông Cái) ngày 
xưa, hay sông Cái theo nghĩa rộng (sông Cái ở Thăng 
Long - đã - và vẫn - đổi dòng từ Tây qua Đông, để lại 
các dòng sông "con" và những đải hồ đầm. 

Nếu theo cách nhìn phân tích hệ thống (System 
analysis) thì Sông là một Hệ thống bao gồm "hệ trên" 
và những "hệ dưới" với 2 cấu trúc chính là mạng "song 
song” và mạng "cành cây". 


ông Tô là nhánh ra (défluent phụ lưu cấp 1) của 
sông Hồng với 3 cửa ra (output) là Hà Khẩu (chợ Gạo, 
quận Hoàn Kiếm), Hồ Khẩu (hồ Tây), cửa Ô Chợ Bưởi 
(sông Thiên Phù và nhánh Xuân La sông Nhuệ đổ vào 
sông Hồng và là nhánh vào (affluent) của sông Nhuệ. 
. Sông Nhuệ từ thế kỷ VH - VI đã xuất hiện trong sử 
sách như là con sông chảy ở rìa tây nam của trị sở An 
Nam đô hộ phủ (Tống Bình - Hà Nội), gọi là sông Từ 
Liêm, bắt nguồn từ cửa Hàm Rồng làng Hạ Mỗ, huyện 
Đan Phượng (Xứ Đoài - Hà Tây) bên hửu ngạn sông 
Cái (là phụ lưu cấp 1 sông Nhị) và chảy xuôi xuống xứ 
Nam. Sông Tô dồn nước vào sông Nhuệ ở 2 cái cửa vào 
(input) Quang Tó và Hà Liễu, đều thuộc huyện Thanh 
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Tri (Thanh Đàm đời Trần). 


Đông Km Ngưu có 1 cửa ra (output) ở ô Thuy 
Chương Thuy Khuê từ Hồ Tây (Hồ xưa là 1 khúc cong 
càng cua của sông Nhị) và một cửa ra khác từ sông Tô 
ở ô Cầu Giấy rồi chảy men phía Nam Đại La thành làm 
ngoại hào và ranh giới kinh thành với xứ Sơn Nam. Ở 
đoạn này, sông Kim Ngưu còn "đâm" nhiều nhánh ra 
khác mà nhánh chính là sông Phương Liệt (sông Sét) : 
rồi gặp lại sông Kim Ngưu ở ngã ba Lừ. Đấy là một nơi 
"trên bến dưới thuyền” đô hội thời Lê (theo bia Chính 
Hoà (1680) ở đền Lừ); dân gian gọi là sông Lừ và tiếp 
tục chảy xuôi qua đầm Yên Đuyên - Sở Thượng, Văn 
Điển (nơi Kim Ngưu gặp lại sông Tô Lịch) rồi lại chảy 
vòng vo xuống Nam (gặp lại sông Nhuệ ở ngã ba chùa 
Đậu thuộc xã Gia Phúc, huyện Thường Tín) rồi lại chảy 
qua các làng Nghiêm Xuyên, Liêu Xuyên, Cống Xuyên 
(tên sông cả!) mà đổ nước vào sông Nhuệ ở Đồng Quan 
ranh giới huyện Phú Xuyên (dưới) và huyện Thường 
Tín (trên). 


Sông Nhuệ. tiếp tục chảy từ Đồng Quan xuống Cống 
Thần (Thịnh Đức (Phúc) Thần xã của huyện Phú 
Xuyên) thị gặp sông Sa - vốn là một phụ lưu của sông 
Đáy, cửa ra (input) ở mạn Vân Đình (ngã ba Vương, 
Hữu Vĩnh) và cửa vào sông Nhuệ là ở Bài - Lễ, ngã Ba 
Sa bên trên cầu Giẽ trên 1 km). Chổ ngã Ba Sa gần cầu: 
Giẽ này là một "chốt nước” quan trọng; các vua Lý, 
Trần, Lê (và trước nữa) cùng các chúa Trịnh theo sử 
sách đều ngự thuyền qua đây và lập đền, phong sắc cho 


(+) Trong sử sách. bản để và bia ký. Kim Ngưu, Tô Lịch thường bị lẫn 
làm một, Chẳng hạn bìa Vĩnh Tộ thứ 9 4162?) ở chùa Sùng Phúc, Công 
Xuyên nói phía lây có "sông Tô Lịch chầu về trước chùa". 
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các vị THÂN NƯỚC - nữ cũng như nam (37).. 


Ta có thể ' 'phục nguyên" lại toàn bộ hệ sông này từ 
.cầu Giẽ về Hoà Mạc, Tắc Giang... dựa vào những khúc 
sông, đầm vực (hình lưỡi liểm hay hình móng ngựa) 
Yên lại, dựa vào địa danh, truyền thuyết, thần tích, bia 

. (84) và cũng có thể dựa vào thần thoại học và môn 
tế về tôn giáo và tín ngưỡng dân gian... 


Chẳng hạn, ta có thể theo dõi từ thượng nguồn đến 
hạ nguồn của sông Sa - một nguồn qua Đọi Điệp của 
sông Châu Giang - qua việc thờ Quảng Bá đại vương 
(và mâu Thuỷ Thần cùng ð "con trai” của thuỷ thần - 
từ thánh Cả đến thánh Ngũ qua 5 đền thờ ở õ ngã ba 
sông này như sau: 


(1) Đền Thánh Cả ở ngã ba Vương (Đáy - Sa) xã Hữu 


Vĩnh (hay ngã ba Tuyên Mai, huyện Ứng Hoà, Hà 
Tây). 


(2) Đền Thánh Hai ở ngã ba Sa (Sa-Nhuệ-Kim Ngưu 
hay ngã ba Cống Thần) xã Thịnh Phúc. Đây cũng như 
ngã ba Xà trên sông Cầu - là Đền chính của Thuỷ thần 
(Quảng Bác). 

(3) Đần Thánh Ba, ở ngã ba Đền Bìm Bái. (Sông 


(Cầu) Guột gặp sông (Cầu) Giẽ ở xã Bạch Sam, Duy 
Tiên. 


(4) Đền Thánh Tư ở ngã ba Lương (ngả ba sông 
Ngoại Độ - sông Nhuệ gặp nhau thành Mang Giang - 
Đây là khu Chợ Lương nối tiếng). 


(ỗð) Đền Thánh Ngủ ở ngã ba Tắc Giang Quang 
Giang - sông Nhị). 


Trước đó nên chú ý đến Đền Lảnh ("quan lớn tuần 
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Lãnh”) ở ngã ba Lảnh {xã Yên Lệnh, Duy Tiên). 


Nhưng nếu nghiên cứu con sông này mà chỉ dừng ở 
đoạn từ Cầu Giẽ đến Tắc Giang là không tiếp cận bằng 
lý thuyết hệ thống (sông là một hệ thống từ cửa vào 
đến cửa ra) và không hiểu nổi đường nước sau (Tây) 
sông Nhị từ Thăng Long đến lộ Hoàng Giang đời Lý, 
phủ lộ Thiên Trường đời Trần. Vì sông này đâu chỉ 
dừng lại ở Đọi Điệp hay chỉ chảy ra sông Nhị ở Tác 
Giang - mà còn đoạn dưới, nay gọi là sông Lấp, rót vào 
Châu Giang - đoạn phụ lưu sông Đáy chảy ra từ Châu 
Cầu - Phủ Lý - trị sở phủ Lý Nhân (toàn tỉnh Hà Nam 
củ) thời Lý Trần - ở vùng Chợ Sông - Ngô Khê - Vinh 
Trụ - chỗ giáp ranh 3 huyện Duy Tiên - Nam Sang (Lý 
Nhân) - Bình Lục - rồi vòng vèo quanh huyện Thượng 
Nguyên - quê hương trạng trẻ 12 tuổi Nguyễn Hiền đời 
Trần, huyện Bình Lae, và huyện Mỹ Lộc, qua các vùng 
Đệ Tam, Đệ Tứ của Hành cung Thiên trường, soi bóng 
tháp Phố Minh, quá Bảo Lộc, rồi ra ngá ba Tuần 
Vường nổi tiếng: 

- Mười hai cửa bế, phải nể tuần Vường 

- Nhất cao là núi Tản Viên 

Nhất sâu là vũng Thuỷ Tiên cửa Vường! 


Cũng có thể dựa vào Đền My Ê phu nhân ở 3 xã Lý 
Nhân và Lam Cầu huyện Nam Xang (nay là huyện Lý 
Nhân) để biết khi Lý Thái Tông khi đánh Chiêm 
Thành ở phía Nam về, đã đi thuyền qua sông Châu ở 
đoạn ngã ba Hoàng Giang này (Đại Hoàng Giang là 
sông Nhị, Tiểu Hoàng giang là sông Châu Giang chứ 
không phải sông Vị Hoàng (Vị Xuyên) vì cửa Vị Hoàng 
đổ ra sông Nhị ở Phụ Long xưa nhỏ, mới khai đào ở 
thời Trần). 
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Lại cũng có thể dựa vào Đền Nguyệt Nga công chúa 
là thuỷ thần (được thiêng hóa thành tiên trên trời hiến 
linh ở ngã ba sông hay được lịch sử hóa thành tướng 
Bà Trưng, cai quản cả vùng Lý Nhân) được thờ ở Yên 
Sở - Thanh Trì ngã ba sông Kim Ngưu - Lừ, ở thôn 
Hương Lâm xã Hương Lâm huyện Phú Xuyên ngã ba 
Châu - Lương ở xã Lạc Tràng huyện Kim Bảng (ngã ba 
Châu - Đáy, ở An Mông - Dưỡng Mông (xã Tiên Phong, 
Duy Tiên nay) ngã ba Mang Giang - Châu Giang (gần 
bến đò Câu Tử)... để biết được ở thời Lê, vua Thánh 
Tông (1460 - 1497) đã đi thuyền tuần hành trên sông 
Châu. Chính ông vua này trong những lần tuần hành 
trên sông đã phong Nguyệt Nga làm thượng đẳng thần 
và có lần đã lên thăm núi Đọi bằng đường sông này. 


Đến thăm chùa tháp Phổ Minh ở Tức Mặc (ngoại 
thành Nam Định) giờ đây ta không thấy dòng sông 
Châu đâu nữa ngoài những dải ruộng lúa nước xanh 
đậm hơn các ruộng lúa xung quanh. Song, đọc thơ thời 
Trần thì dòng sông ấy còn hiện hình rất rõ. 


Ai cũng biết: Năm Thiệu Long thứ 5 (1262) thượng 
hoàng Trần Thái Tông ngự đến hành cung Tức Mặc, 
ban yến, đổi quê gốc hương Tức Mặc làm Phú Thiên 
Trường, đối hành cung ở đây gọi là cung Trùng Quang 
(nơi thượng hoàng ngự), xây cung Trùng Hoa (nơi các 
vua Trần về chầu Thượng hoàng ngự). Sách Đạ: việt sử 
ký toàn thư chép: năm Thiệu Long thứ 5 (1262) đời 
Trần Thánh Tông, xây chùa tháp Phổ Minh ở phía tây 
cung Trùng Quang. Đây là trung tâm của xứ Nam và 
là kinh đô thứ hai của các vua Trần, đặc biệt của thái 
thượng hoàng. Š 


Trần Thánh Tông đã làm bài thơ Hạnh Thiên 
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Trường hành cung sau kháng chiến chống Mông 
Nguyên (1288), trong đó có câu: 


Thuỷ hưu thu hàm thiển hữu thu 
(Nước mùa thu lồng trời mùa thuX39) 


Trần Nhân Tông ngắm cảnh chiêu ở Thiên Trường 
viết bài thơ Thiên Trường vấn vọng và đề thơ ở nhà 
Thuỷ tạ chùa Phố Minh: 


Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương 
(Dòng nước mới dâng lành lạnh trôi) (40) 


Nhân Tông vịnh phong cảnh hành cung Thiên 
Trường: 


Trai đường giảng hậu tăng qui viện 
Giang quán canh sơ nguyệt thượng kiều 
(Phòng trai giảng đoạn, sư về viện 

- 8ông quán canh đầu, trăng lên cầu). 


Đời Trần cuối (Minh Tông - Dụ Tông giữa cuối thế 
kỷ XIV) Phạm Sư Mạnh 'ghi lại bằng thơ việc hầu vua 
về Thiên Trường”: 


Vĩnh hà thuỷ nhiễu cửu trùng điện 

Bảo khẩu phong dao bách trượng thuyền 
Lưỡng ngạn tân sương kim quất quốc 
Mãn thành tế vũ thổ hà thiên 

(Sông nước bao quanh Cửu trùng điện 
Gió lay cửa bến bách trượng thuyền 

Đôi bờ sương mới vùng vàng quít 


đð1 


Đầy thành mưa bay một trời rươi) 


Sông Vĩnh, cửa Bảo là sông Vĩnh (đoạn sông Châu), 
cửa Vường (Đại Hoàng). Phạm Sư Mạnh cũng viết: 


Hải thành thổ cống bao cam quất 

Thiên thuộc quân trang vệ trục lô 

Đại giá niên niên tuần cố trạch 

Nhạc kỳ xuyên hậu tác tiền khu. 

(Hải thành cống phẩm cam và quit, 
Thiên thuộc quân trang các chiến thuyền. 
Xa giá năm năm về quê cũ 

Thần sông thần núi dẫn đường quen)(41) 


Trần Nguyên Đán (1325-1390) "hoa bài thơ của 
thượng hoàng Nghệ Tông đề ở cung Trung Quang, phú 
Thiên Trường”: 

Trường không thu hạo Hoàng Giang nguyệt 

Phương thảo xuân hồi Lục phố phong 

(Mênh mông thu ánh Hoàng giang trăng 

Thơm cỏ xuân về bến Luộc gió)(42) ; 

Hoàng Giang là sông Châu - sông Nhị. Lục phố có 
người bảo là cửa sông Luộc bên nửa Thái Bình của xứ 
Nam, cô người nghĩ là một bến sông ở ngay Tức Mặc 
như Liêu Nha. Nguyễn Phi Khanh, con rể Trần 
Nguyên Đán, phụ thân Nguyên Trãi, có đến 4 bài thơ 
về Thiên Trường -Hoàng Giang (43). "Cảm xúc sau khi 
thì ở Thiên Trường”, "Mưa đêm ở Hoàng giang”, "Trong 
thuyền ở Thiên Trường”, "Từ phủ Thiên Trường lênh 
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đênh ra biến" gặp gió”... 
- Đôi chép trên sông đưa mảnh thiếp 
Chiếc thuyền đất khách buộc thân người. 
- Giao long giận phun mù chao thuyền, 
Đầu hạ sóng xô đổ như thác. 
Cây bên bờ lay động như cỡ, 
Tiếng ngoài bãi âm ào giã gạo. 
Muôn trùng sóng, một tâc lòng son 
Mưa gió, thuyền đơn, xanh mái tóc... 
- Triệu Khánh Đông Nam, Tây bến Vịnh 
Thuyền con men liêu lướt khe đi! 


Quả thật, ở vùng Tức Mặc - Mỹ Lộc nay còn di tích 
Liễu nha. Bến Vịnh là ngã ba Vĩnh Trị ở Tam Toà Lục 
bộ, cửa sông Đáy cố, nay còn là vạn chài lớn của huyện 
Nghĩa Hưng xứ Nam, nơi có hành cung Ứng Phong thời 
Lý. 

Như vậy là đã rõ: Thời Lý Trần cho đến đầu Lê, có 
một con đường nước ở sau sông Cái, từ Kẻ Chợ - Thăng 
Long đến Tức Mặc - Thiên Trường rồi ra biến khơi... 


Thuyền bè ngày trước, gặp sóng to gió. lớn, rất ngại 
sông Cái, mà ưa sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ. Có 
thế ngược lên nửa đến thời Mã Viện, từ Giao Chỉ (Bắc 
Bộ) Mã tặc tướng củng đi dọc đường núi, đường nước 
này, qua Tạc khẩu (Thần phù - Yên Mô - Ninh Bình) 
mà vô Cứu Chân - xứ Thanh. 


Trên bản đồ địa lý hôm nay, con đường nước đó đã 
bị mờ đi, vì bị lấp ở nhiều nơi; và cái tên Châu giang lại 
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chỉ dành cho đoạn gọi là phụ lưu sông Đáy, từ Châu 
Cầu - Phủ Lý tới Chợ Sông - Vĩnh Trụ. Thế mới biết đời 
sống con sông cũng như đời sống con người, có sinh và 
có điệt! 

_Vi sao sông này mang tên Châu Giang, ít ra là ở 
đoạn cuối của nó, nay là từ Châu Cầu - Phủ Lý đến An 
Bài, xưa là cả phần nhánh trên, it ra từ Cầu Giê với cái 
làng có địa danh Cổ Châu (ở đây cũng như ở Thuận 
Thành - Hà Bắc Cổ Châu đều là chữ phiên âm của từ 
Kẻ Giầu (Dâu). Cụ cử Vũ - Lao (Nam Định) đến Duy 
Tiên ngồi dạy học ở Châu - xá. Cụ Kép Trà, cụ Tú Đáp 
đều là học trò cụ Cử Vũ - Lao. 


Châu giang cũng là tên đoạn cuối của một dòng sông 
đất Việt cũ (nên còn có tên Việt giang) trên đất Quảng 
Tây - Quảng Đông Trung Quốc nay, gọi là Tây giang 
mà cửa ra biến của nó là Quảng Châu. Từ đó về Nam, 
trong vùng biển Đông Bắc bộ nổi tiếng về TRAI NGOC 
(CHỮ HÁN gọi là CHÂU), với điển tích "Châu về Hợp 
Phố" xuất hiện trong sử sách từ thế kỷ HII (Hợp Phố là 
một quận của châu Giao (Keo) đất Việt, cuối thế kỷ HI 
mới cắt tách ra Quảng Châu từ Giao Châu và thuộc về 
Quảng Châu). 


Đi khảo cổ vùng ven biển Bắc bộ, tôi mới biết bà con 
miệt biến ở đây gọi trai ngọc là GIÂU (HÀO GIẦU) và 
tôi mới vỡ lẽ ra răng từ và chứ không có trong kho từ 
vựng Hán cố trước đời Hán, nó là sự phiên âm ( bệ 
Ngọc) một từ Việt cổ kiếu: 

GI -.TR (giầu - trầu) 

D - CH giả - trả - giần - trần... giâu - châu. 

Như đà được chứng minh (44), khoảng thê ký X-XIV 
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(Định - Trần), các cửa sông đố ra bế còn ở gần đất liền 
hơn ngày nay; cửa Đại Hoàng, cửa Bố (Cầu Bo - Vũ 
Thư, Thái Bình) mà không phải cửa Ba Lạt, cửa Vĩnh 
(Vinh Trị, Tam Toà Lục bộ hay Độc Bộ), cửa Đại An mà 
không phải cửa Đáy nay... Cửa Vân Sàng (thị xã Ninh 
Bình), cửa Thần Phù v.v.. . nay đã ở sâu đất liên - chứ 
vẫn hiện diện thời cụ Nguyễn Trãi Ức Trai viết Dư địa 
chí (1435). 


Cả một dải Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình mà 
sử sách ghi là GIAO THUY hay cửa Giao hải đời Trần 
là vùng mà bà con Nam Bộ gọi nôm na là vùng "GIÁP 
NUOC' giữa nước ngọt sông đố xuống, nước mặn triều 
đâng lên và bà con Bắc bộ gọi là vùng nước lợ. Trai 
ngọc sống ở vùng nước lợ này. Sử dụng huyền tích chép 
Định Bộ Lĩnh hồi nhỏ bị chú đuổi, ra vùng Giao Thuỷ 
đánh cá mò trai ốc, đã bắt được ngọc và được thiền sư 
đoán trước là đứa bé này sau sẽ trở nên phú quý vô 
cùng, hiểm ngọc bị sứt nên vận số nhà Định không bền! 
Ngọc ấy không phải là ngọc khuê như sử chép lầm mà 
là ngọc trai (45). 


Sông Châu Giang đoạn cuối có nhiều trai ngọc quí 
chẳng cứ vì hòn ngọc trong con trai, mà vì cái vỏ sà cừ 
của nó cũng rất quí trên thị trường thế giới trước kia 
và cả hiện nay. Có lúc, ngay sau hiệp định Giơ - ne - vơ 
(1954), ty Canh nông Hà Nam rồi Nam Hà đã có kế 
hoạch nuôi TRAI này trên sông Châu giang, sau không 
biết vì lý do gì kế hoạch đó bị bỏ rơi. 


Nay tôi củng không rõ Tổng cục Thuỷ sản và Sở 
Nông nghiệp (rồi Nông Lâm) Nam Hà có kế hoạch nuôi 
và đánh bắt loại TRAI quí sà cừ rất dầy và óng ánh 
ngủ sắc, 7 sắc này không? 
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Tôi cho rằng con sông này mang tên sông CHÂU là 
vì có loại TRAI QUŨI này. 


Hơn ngàn năm Bắc thuộc. trong số cống phẩm mà 
Giao Chỉ - Giao Châu phải ›ộp cho đế chế Trung Hoa 
Hán - Đường không khi nào thiếu loại NGỌC TRAI - 
TRAI NGỌC này, kèm theo lọ nước ở giếng Ngọc - My 
Châu (“nàng Ngọc Trai") ở Cổ Loa để rửa ngọc trai cho 
thêm sáng. Mà mãi đến đời cụ Thượng Cháy (Nguyễn 
Công Hãng quê Phù - Chấn (làng Cháy) đi sứ Trung 
Hoa (1718) Vĩnh Thịnh 14) tiến sĩ Nguyễn mới xin bãi 
bỏ được lệ cống nước giếng Ngọc - My Châu - Cổ Loa 
này, cũng như lệ cống người vàng (46). 

Trên đường nước từ Thăng Long - Kẻ Chợ về Thiên 
Trường - Tức Mặc, nhà Trần đã tổ chức nhiều "chốt" - 
gọi là "thái ấp” của dòng họ Trần hay người các họ 
khác được ban “quốc tính”. 

Nay tôi xin tập hợp từ những tài liệu lẻ tẻ liệt kê 
như sau, theo thứ tự từ Thăng Long đến Thiên Trường 
- Trường Yên ở phía tây nam đồng bằng Bắc bộ: 

(1) Ngoại vi Thăng Long, địa đầu xứ Nam trên đoạn 
đường nước lím Ngưu - sông Sót - sông Lừ 

VÙNG CỔ MAI() tên nôm là Ñẻ Mơ, bao gồm Mai 
Động, Tương Mai, Hoàng Mai, Hồng Mai (nay là phế 
Bạch Mai) hiện thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Đây là thái ấp của TRẤN KHÁT CHÂN. Đình các 
làng này đều-thờ Trần Khát Chân làm thành hoàng, 
gọi là "Thượng tướng quân từ" (tài liệu điều tra tại 
chỗ). 

(2) Con trai ông, TRẤN THÔNG, được thờ làm 
thành hoàng ở các làng Cự Đà - Khúc Thuỷ (Thanh 
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Oai, Hà Tây) bên hửu ngạn sông Nhuệ. Đối ngạn với 
các làng này, là làng Hữu Thanh Oai, có đền thờ Đô Hồ 
phu nhân, người làng là thiếp của Lê Hoàn. Khi ông từ 
Hoa Lư đi đánh Tống, chiến thuyền của ông đã qua và 
ghé nơi đây. Điều đó chứng tỏ SÔNG NHUE là đường 
giao thông thuỷ giữa Đại La - Hoa Lư, đoạn dưới là 
theo dòng sông Đáy (Hát giang). Trường Yên có hành 
cung Vử Lâm của nhà Trần. Ở ngã ba Gián khẩu 
(Hoàng Long - Đáy) là thái ấp của TRẤN QUÔC TẢNG 
(con TRẦẤN HƯNG ĐẠO) (47). Ở ngã ba Non nước (Vân 
Sàng - Đáy) cũng có đến thờ TRẤN QUỐC TẢNG và 
đây là vùng quê (Phúc Am - Phúc Thành) cửa 
TRƯƠNG HÁN SIÊU, môn khách của TRẤN HƯNG 
ĐẠO (47). Cuối dòng sông ĐÁY ở ĐỘC BỘ ĐẠI AN có 
hành cung Ứng Phong đời Lý và quanh vùng Ý Yên - 
Vụ Bản có nhiều làng Trần xá Trình Xuyên và các đên 
thờ, chùa chiển thờ các vua Trần. Cuối nhánh sông Sắt, 
tách ra từ sông Châu ở An Bài và chảy qua cầu Sắt - 
cầu Họ huyện Bình Lục để về vùng Vụ Bản - Nghĩa 
Hưng là cả một "vùng ảnh hưởng" của họ Trần: Họ 
Mẫu Liễu Hạnh ở Vân Hương - An Thái (Vụ Bản) là họ 
Trần, cả xã này đân phần lớn là họ Trần, trung tâm 
huyện Vụ Bản là chợ Trần (Giần) và gần đó HO SƠN 
với ngôi chùa núi Nộn sơn là nơi tu hành của công chúa 
Thuy Bảo (vợ Bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng) và 
công chúa Huyền Trân nhà Trần (48). 

(3) Ở Dưỡng Hoà - Duy Hải, Duy Tiên phía dưới ngã 
ba Sa là "thái ấp" của Trần Khánh Dư. "Khu vực này 
trước đó là rừng. Khi Trần Khánh Dư đánh giặc xong 
về chiêu mộ dân khai phá lập ấp" (49). 

Phía dưới ngã ba Châu Cầu (Đáy - Châu) là quê 
ng Trần Bình Trọng, gốc Lê Hoàn và Lê Phụ Trần, 
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được ban “quốc tính” họ Trần: 


"Trần Bình Trọng người Thanh Liêm, châu Ly Nhân 
(Liêm Cầu, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh) là dòng dõi Lê 
Đại Hành, được vua Trần tin yêu, ban quốc tính và 
phong Bảo nghĩa hầu" (B0). Chính ông đã chặn giặc 
Nguyên - Mông trên sông Thiên Mạc - Châu giang 
tháng 2 - 1285 để vua Trần rút lui an toàn theo đường 
sông này về Thiên Trường và đả hy sinh anh dũng, 
được truy tặng tước vương. 

(4) Ở ngã ba An Bài (Bình Lục) hay ngã ba sông 
Châu - sông Sắt là Quắc Hương thái ấp của Trần Thủ 
Độ. 

"Chế độ nhà Trần, các vương độ đều ở phủ đệ ớ 
hương của mình, khi chầu hầu thì mới đến kinh sư, 
xong việc lại về, nhự Trần Quốc Tuấn ở Vạn _Riếp, Trần 
Thủ Độ ở Quắc hương (Bình Lục) thì thái ấp của Trần 
Thủ Độ vừa là một. tổ chức chính trị - quân sự ("có dấu 
tích đồn binh để ngăn chặn cuộc tấn công xuống Tức 
Mặc rồi còn xây dựng đinh thự, nhà ở cho vợ con quan, 


tướng và binh sĩ"), vừa là một đơn vị kinh tế - xã hội” 
(B2). 


Thời cuối Trần, Nguyễn Sưởng có bài thơ Thượng 
phụ cựu cư (nơi ở cũ của Thượng Phụ (Trần Thủ Độ)) 
trong đó có câu: 


Ngư câu thuỷ cấp cô bồ ám 

Mã loát đê bình thảo mộc xuân 

(Ngòi cá nước đồn, năn lác mọc 

Đê đua ngựa phẳng, cô cây tươi) (53) 

(õ) Cũng trên đường nước này, ở TRẤN THƯƠNG 
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(giáp ranh Lý Nhân - Mỹ Lộc) nhà Trần đã đặt một 
kho lương để phòng chống quân Nguyên. Đây cũng là 
nơi bà vợ Trần Thủ Độ (Trần Thị Dung) bảo toàn gia 
quyến hoàng tộc Trần từ cuộc kháng chiến lần thứ 
nhất (1258). Nay tại đây có đền thờ Trần Hưng Đạo. 


(6)'Chốt" gần cuối trên đường nước này là thái ấp 
của TRẤN QUANG KHẢI, ở Cao Đài, Mỹ Thành - Bình 
Lục. 


(7) Và sau cùng là Bảo Lộc - Mỹ Phúc, Bình Lục, 
một điền trang khác của TRẤN LIÊU. 


"Ở xã Bảo Lộc nguyên có đền Hưng Đạo Vương, xã 
này trước là đất cát bồi. Vương phụ là An Sinh vương 
(Trần Liêu) mộ dân khai khẩn, lập ấp. Vì Hưng Đạo 
Vương có công lớn bình Nguyên, nên được lập sinh từ ở 
đó” (54). 


(6) Chùa Keo trước khi tách đôi thành Keo trên 
(Hành Thiện - Xuân Trường) và chùa Keo dưới (Dũng 
Nhuệ, Vũ Thư) trước 1630, từ năm Đại Trị thứ 8 đời 
Trần Dụ Tông (1365) xây dựng trên thái ấp của công 
chúa Ngọc Cục ở vùng giáp nước Giao Thuỷ ven sông 
Nhị (và cũng là vùng ngã ba sông như Hành Thiện, 
Dũng Nhuệ ngày nay). 

Từ những cứ liệu trên và căn cứ vào những gia phả 
họ Trần ở Lê - xá, Nhỏ Khê (Ngô Rhê cô chỉ họ Trần từ 
Lê - Xá chuyển tới), Tường Thuy (Kim Bảng, củng là 
một chỉ của họ Trần Lê - Xá), từ họ Trần làng Vọc (Vũ 
Bản, Bình Lục) đến họ Trần làng Văn Ấp, đến họ Trần 
làng Kiểu xã Tiên Tân - Duy Tiên v.v... ta có thể khái 
quát lại một điều: 


Trên con đường nước Thăng Long - Thiên Trường ở 
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hầu hết (nếu không phái là tất cả) các ngã ba sông 
quan trọng đều có các cứ điểm chính trị - quân sự - 
kinh tế của nhà Trần. 


Họ Trần chia lực lượng "trấn giữ” các ngã ba sông 
này và con cháu họ Trần “lập nghiệp” ở đó, lâu ngày 
phân chia, phân nhánh và tích hợp thêm con em các 
dòng họ khác vào họ Trần. 


Sự tồn tại của họ Trần ở Lê Xá trên ngã ba Châu 
giang - Bồng Thuỷ - 7 đời làm thông gia của họ Hoàng 
Phù Lưu của cụ Kép Trà - rồi từ đó còn “phân chỉ" ra 
ngã ba chợ Sông (Ngô Khê) Tường Thuy (Kim Bảng) 

v... cần / phải được cắt nghĩa trong hệ thống "cứ 
điểm” của nhà Trần trong 175 năm, từ xứ Nam lên 
Kinh đô Thăng Long mà thực ra phải kế từ khi họ Trần 
"lam chủ" toàn phủ Ly Nhân (toan tỉnh Nam Hà củ) từ 
năm 1211 sau chiến thắng Đọi Sơn của họ Trần xứ 
Nam chống họ Đoàn (Đoàn Thượng) xứ Đông ổ ở đời cuối 
Lý! (B55). 


Hà Nội, Đầu thu Nhâm Thân. 1992 


CHÚ THÍCH 


(1 - Xem Thơ văn Kóp Tra NXB Văn học, lĩa Nội, 1992. Phan 
Cổn sưu tầm giới thiệu. dhuý Toàn viết lời bạt. Cũng xem Ai lên 
quân Dốc chợ Giầu (nhiều tác giả), Bạn tôn tạo và bảo vệ đi tích 
lịch sử văn hoá Phù Lưu, 1992, 


(2) - Về địa lý quê hương Kếp Trà, xin xem Đ¿i Nam nhất thống 
trí, tập II, NXB KHXH, 197], tr. 150 - 222. Riêng về Phủ Lý Nhân 
và huyện Duy Tiên, xem trang 160 - 162. Về núi Đọi, sông Châu 
xem trang J73 - 178 - 18O - 181. Cụ giáo Nguyễn Văn Tuyên, châu 
cụ tú Trần mô tả làng quê: "Lê Xá: phong cảnh thực hữu tình, xa 
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xu bài Dinh Xá như con hồ năm châu, trước mặt sông Châu giang 
lượn khúc. phía nam có thỏi (soi) cít như chiếc bút, sau lưng lấy 
núi lột làm tựa”. 


_{3) Vũ Tự Lập (và các tắc giả khác), Văn hoá và cư dân Bộ 
hàng sông Hione, NXI) KIHXIL, 1991, trang 2Ó, trang 32 - 


(4) Xem Gai phá họ Trần. Hà tì gốc chữ Hán của cháu 6 đời là 
cụ Trần Thời Ngạn làm quan đến chức Tư vụ Bộ Jũnh triều Lê 
chấp bút ngày 3 tháng 3 năm Giáp [ần, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 
2 đời Tây Sm (1794). Bản chữ Hắn và chữ Việt viết nối tiếp theo, 
của châu đời thứ 10 là cụ tú Trần Hữu Đáp, quyền ưì phủ Bình 
niang, vo ngày LÔ thâng LÔ năm Canh Thìn, niên hiệu Bảo Dịại 
thứ L§ (1940) (Bản này soạn lại rất tí mứ, chi tiết, viết thành 8 
quyển, mỗi chỉ l quyển, tiếc rằng qua 2 cuộc kháng chiến, quyến 


Gia phả này bị rách nất, chỉ còn lại † quyển để ở nhà thờ họ Trần 
Lê - XiU. 


Năm 1990, châu đời thứ 12 là cụ Trần Đức Giá dựa vào 2 bản 
gia phả Cũ, SOạN lại một cách có hệ thống và liên tục từ đời cụ 
thuỷ tô chụ đến nay, mỗi chỉ có mội bản chữ Việt. Bản này chỉ phí 
tóm tắt thể hệ từng đời. 


(5) Xem Nhà văn Việt Nam hiện đại Hội nhà văn Việt Nam, 
Hà Nội, 1992 tranp 145, mục l2 - 357 Thuý Toàn “Tên thật là 
lloàng Thuý Toàn sinh ngày II - 3 - 1938. Quê ở làng Phù Lưu, 
xã Tân Hồng, Huyện Tiên Sơn, I Bắc. Từng là thiếu sinh quân, 


biên tập viên rồi Phó Tổng biên tập và Phó Giám đốc nhà xuất bản 
Văn học”. 


(6) Nghị quyết Dại Iiội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 - 
hà Nội, 6 - 1991. 

(7) Xem lại Vũ Lự Lập (và các tác giả khác) - sách đã dẫn; 
Cũng xem Lê Bí Thảo, Thiên nhiên Việt Nam, NXI KHKT, Hà 
Nội, 1975, các ưang 114 - HIS. 


(8) Melville J. Herskovits, Ma and bís works (Tiếng Anh; Con 
người và những công trình của nó), New York, Alfred A, Knoff, 
194%, trang 47. 
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(9) Xem Phòng Nghiên cứu [elt sử Hà Nam Ninh: lịch sư ta 
Nn: Ninh tập ], Nai lịnh 1988, chương | (1ï. 24 - 36), Chương 
II (tr. 37 - 51). đặc biệt xein Hung thẳng kẻ đồ đồng Đồng Sưu ử 
trane 47 - đ&. Vẻ mộ cö đầu (ông nguyên xem trung . - Ñ41. 
Nghiên cứu lịch sử Hà Nam Ninh xô 1 - 1987; Hà Nam Ninh, nhừng 
vấn để lịch sử, IU87 v.v 


(10) Về những ngôi mộ cổ trước C ông nguyên öm thấy ở uy 
Tiên - Hà Na Ninh cũ, xin xem - Phạm Quốc Quân và Hoàng 
Ngọc Lợi, Mó thuyền Châu Sơn và te ngôi tộ thuyền mới phát 
hiện ở Hà Nam Ninh Tạp chỉ Khảo cổ học, số 2 - I281. tr. 43, 
Xin đối chiếu và đối sánh với: 


- Lưu Trần Tiêu và Trịnh Cần, Khu mộ cổ CHÂU! © ÁN, Viện 
Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Hà Nội L077. 


- Phạm Quốc Quân: Mộ thuyền - giới thiệu và nhận xét Thông 
báo khoa học của Viện Bảo tàng Lịch sử Việt - Nam, Hà Nội. 1978. 


(11) Phan Tiến Ba - Nguyễn Văn Trò - Nguyễn Quốc Hội, khu 
mộ táng Dọi Sơn (Hà Nam Ninh) m trong Những nhát hiện mới về 
khảo cổ học năm 1944, trang 113 - 115. 


(IIb) Đặng Công Nạa, Mô cổ Đọi nhất Hà Nam Ninh trone 
Những nhít hiện mới về khảo cô “học năm 1984, trị I6 - 10T... 


(12) Đại Niữn nhất thẳng chí, tính Hà Nội, sách đã dẫn, trang 
173. 


(13) Nguyễn Lận € ường (Viện Khảo cổ học), Người cô Ử, Đội 
sơn (Nưn là) in trong Những phát nhát hiện mới về kho cô "học 
năm 1994. Dã dẫn, trang E15 - 1Í7. 


(14) Đào Quý Cảnh, Quá trinh phu triển, niên đại và nguồn ốc 
của mộ quan tài thân cây khoét rỗng tmộ thuyền TỌV) ở Việt Nam, 
1n trong x, Hà Nội, 986, trang 22 - 39, 


(15) Chúng tôi chân thành cảm ơn ông PTS Đình rung Kiên - 
vốn sốc họ Trần ở xã Dại cầu Duy - Liên, tổ tiên làm thường tướng 
đời Mục, cuối đời Mạc đầu triều Lê - Trịnh, con châu phải chạy 
trốn vìo vụng núi Lạt Sơn, xã Thunh Sơn, Kim Bảng, đổi lọ là 
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Định - giáng viên khoa Sử ĐỊTEH Hết Nội, đã cúng cấp cho các 
thông tín xử học này. 


(16) Theo Thần phí đền thờ Nguyệt Nga tại bái thôn Dưỡng 
Mông, An Mông, xã Tiên - Phong, Duy Tiên, tên đối bờ sông 
Châu. cách núi DĐọi vài ki-lô-mét. 


(17) Xem Việt Sở Jược (Bản dịch của Trần Quốc Vương), NX] 
Sư học , Hi Nội. 1960. Quyển ] (trang 23; Trần Bá Tiên đến Dạ - 
Trạch, trang 45: Trần Lâm ở Bồ hải khẩu. C ung theo Đạ# Việt xử 
ký, hồi thể kỷ X còn [ sử quản nữa, cung họ ƒ&ÁN, giữ miền 
GIÁO THỦY - là miền "giáp nước” (chồ nước ngọt sông và nước 
mặn biển giấp nhu) ở xứ Nam. từ Ninh Bình qua Niưn Định - thín 
Bình (cũng xem Ngõ Thủ Sĩ Viêt Sử tiêu ấn bản dịch của hội Việt 
Nann nghiên cứu liên lạc văn hoá Á Châu, Sài Gòn 1960, trang 84). 

(18) Đại Việt xử tược. Đã dẫn trang S7 sọi là Đội Sơn là núi 
Bà Hồi: Đại Việt xứ ký toàn thự (Bắn dịch của Viện Sử học) NXB 
KHXIT Hài Nội, 1968, trang 141 chép là Đội Sơn và núi Bản Tiải, 


(19) Đại Việt sử lược, đà dẫn (rang 175) cũng như Toàa Thư 
(Hân kỳ quyển 4) chép năm Trị bình long ứng thứ Š (1209) đời T.ý 
Cáo ông, Nguyễn Phá Lân người động Irư đem bộ hạ bạn đêm 
ra in trệm tài vật của nhi nước ở Đội Xá (Trang 186 của sách này 
lai chép: Năm Tân Mùi niên hiệu Kiến Giá năm đầu (1211) đời I.ý 
Huệ Tông, Trần Tự Khánh (hắc ruột Trần Cảnh (Thái Tông) đánh 
Đội Sơn, giết và bắt được nhiều người. 


(20) Bia thấp Sùng Thiện điên linh của vua thứ tư (nhà Lý), 
đương làm chủ nước Đại Việt. Bia thấp báu Sùng thiện điện lĩnh ở 
chùa núi Long Đội. Trấn bia nhà vua viết bằng Tối chữ phì bạch. 


(Bản chữ Hân và bán dịch của Đỗ Văn Hỷ) trong Thơ văn Lý 
Trần tận L NXB KHXH, Hà Nội, 1977 trang 388 - 420. 


(21) Văn bia nói chùa khánh thành mùa thu năm Tân Sửu (1121) 
nhưng Việt sử lược (tr.129) thì nói thấp Đội sơn làm song tháng 2 
mùa xuân Nhâm Dần (1122), còn Toàn chư lại nói thấp làm song 
thắn 3 năm đó! 


(22) Thiền uyởn tận anh (Bản dịch NXB Văn học - Hà Nội 1990, 
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tr. 77). 


(23) Xem /2ư địa chỉ trong Nguyễn Trãi Toán tập (Bàn địch của 
Viện Sử học) NXB KHXH, Hà Nội, 1969, trang J98, 


Sơn Niưn là tên mới cô nầm Quane Thân thứ TÚ (1469), rước 
đó tà Thiên Trường. Niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 41) mới chia ra 
làm Sơn Nam thượng và Sơn Nam bạ, Đội Điệp là thuộc Sơu Nam 
thượng. 


(24) Iluyện Juy Tân đời Lê, đến kioảng niên hiệu Hoằng Định 
(1600 - 1619) vì ky huý tên vua Lê Kính Tông (tên là TÂN) nên 
mới đối thành IDDUY TIỀN. Các bá tước nhà Mặc sửa chùa Đọi gồm: 
“Cai Duy Tần huyện bộ chỉ huy Vân Bảng bá, đồng ty quan Phú 
Triều bá, cai quan Lam Cầu Bá" (xem mặt sau bia Lý ở chùa Đọi). 


(25) Vân Hài loại neữ (Bản dịch, NX Văn hoá, tập H, Hà Nội, 
1962, trang 130), 


(26) Cũng xem: nhiều tác giả Lê Quí Đôn, nhà hác học Việt 
N:ưn thế ký XVII Ty Văn hoá: và Thông tin Thái Bình 1979, tran 
113, 115. 


(27) Lê Qui Đôn nhà bắc học Việt Nam thế kỷ XVII, Sở Văn 
hoá Thông tin Thái Bình, !988, đặc biệt xin xem bài của Phạm 1)ức 
Duật, Một SỐ tư liệu điều tra ở hai vùng quê nội ngoại của dòng 
hạ Lê Quí - Sách đã dẫn trên, trang 104. 


(28) Xem Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, Hà Nội. 
1971, trang I01, 102 (thơ Nôm), trang 384 - 385 (thơ chữ Hán) hài 
Chơi núi long Đội là do tác giả tự địch bài Ức [ong Đội sưm T hài 
Nhớ cảnh Đọi là do tác giả tự dịch bài trong Đội sơn II. Sách này 
có chép cả nguyên văn chữ Hân. 


(29) 1â Bá Thảo, Đời sống con ông, NXB Khoa học, Hà Nội, 
1960, 73 trang khổ 13 x I9. 


(30) GS Nguyễn Viết Phố, Sông ngôi Việt Nam, NXB Khua học 
kỹ thuật, Hà Nội, 1983, 67 trang khô 19 x 27. 


(31) Về mặt khảo cổ, tôi đã viết Đôi hờ Tiên Tương (1974) (còn 
sông này đã bị "chết"), Uôi bờ Ngũ Huyện khê (1976) (sông Thiếp 
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hay lloàng giang dòng ra của sông Nhí, dòng vào của sông C ầu), 
Sông Đâu và thành Luy Lâu (1984), Vị thế địa - lịch sử và bản sắc 
địa văn hoã của Hội An (19901, Mấy vấn đề địa lý - lịch sử khu 
vực nưn Thăng Lone (1989) (để nói về mạng uước ở kinh thành 
xưa). Tôi cũng để $ đến các vùng văn hoá ( Hãmpa § gắn với các 
dòng sông miền Trung và lên mô hình qui hoạch "tiểu quốc” Chăm 
cô lấy con sông làm trục chủ đạo (penerator) (Xem , chẳng hạn. 
Mẫy vấn đề vận hoá Quing Trị cô (1992). 


Nhiều bạn hè và học trò tôi cùng tiếp cận các dòng sông theo 
cái nlnh địa - lịch sử, địa văn hoá nhự vậy (Định Văn Nhật. Nguyễn 
Vinh Phúc, Vũ Hữu Minh. Nguyễn Văn Lang, Trần Dình Luyện...) 


(32) Cục đường sônh. Lịch sử vận tải đường sông, Hà Nội, 1980, 
Nguyên Vĩnh Phúc... lià Nội: Con đường - dòng sông và lịch sử, 
NXI Giao thông vận tải. Hà Nội 1984. 


33) Ông bạn lào trình Nguyễn Vĩnh Phúc khi tặng tôi cuốn 
xách nói trên viẾt: “Tăng Trần Quốc Vượng, mội trong những người 
dàu tên đặt nền tăng cho ngành Hà Nội học - mùa ky niệm năm 
1984”. Xi chân thành cám ơn ông bạn " vọng niên” này! 


(33) Công cuộc khảo sát tại chỗ và đính chính sai lầm của các 
nhà sử học Việt Nam lớp trước của các cán bộ trẻ Phòng. Thông sử 
và Hảo tàng Hà Nưn Ninh phối hợp với các cán bộ trẻ Việu Sử 
học Hà Nội đã được phán ánh (một phần) trong bài của ông Nguyễn 
Mình Tường (này không còn "trẻ" nữa) nhan đề Gúp phần xác định 
vị trí sông Thiên Mặc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
năm 1258 Tạp chí Nehiên cứu lịch sử số 6 (22%) XI - XI - 1985, 
tranp 41 - 44, 


(35) Trần Quốc Vượng, Một thời đã quá... Báo Độc Lập số 19 
+ 20 ra ngày 28 - 9 - [988 trang § - 9, 14, 

(36) Tác giả khuyết dạnh thế kỷ XIV (Sử Hi Nhan?) 2¿í Việi 
sử lược quyển IH (Bắn dịch của Trần Quốc Vượng Viện Sử học, 


Hà Nội, 1960); Hoàng tử Long Xưởng đi thuyễn theo sông 16 Lịch 
mà vào hoàng cung” 


(37) Dụi Nam nhất nh Êg chí (Đã dẫn) lập HI Trang 203: Đền 
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thần Quảng Bá ở xã Thịnh Đức (Cầu Giẽ) huyện Phú Xuyên - tứ: 
thuỷ thân ngà ba Sa. 

(38) Như trên trang 204, cùng xem Viện nghiên cứu Hán Nôm, 
li tích lịch sử văn hoi Việt Niứn, NXB Khoa bọc xã hột, Hà Nội, 
199] trang +4^9. 


(39) Xem ?Hơ văn JLv ?rân lập II Quyển Thương, NXB Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 989, trang 312, 


(40) Như trên, trang 466. 


(41) Xem ƒhơ vấn Lý Trần Tập [HH NXB Kha học xã hội, Hà 
Nội, 1978, trang &ã - 99. 


(42) Như trên, trang 149. 

(43) Như trên, các trane 412 - 413, 424, 472. 377, 

(44) Nguyễn Hồng Kiên - ïrần Thuý Anh. Phử Ciây: một cái 
nhĩn địa - văn hoá, Tum suận ớ Hội tháo khoa lạc về Mẫu [Liêu 
Hạnh nhiều ngày 2 - 6 - 1992 tại Trung tâm khoa học Văn Miễu - 
Quốc Tử Giãm, cung „em Nguyễn Trãi. J2ư địa chí trong Toàn tập, 
bản dịch của Viện Sử học, NXB KHXH. 1975. 

(45)Ngô Thì Si, Đại Việt sử ký Dĩnh Kỷ; Việt sử tiêu ân (bản 
dịch của hội Việt Nam nahiên cứu liên lạc văn hoá A châu, Sài 
Giòn, 1960, Nhà Định, ưang 87. 

(46) Phạm Đình Hổ - Nguyễn Án. Tùng thương ngẫu lục, bản 


địch của Trúc Khê Ngô Văn Triện, NXBH Văn hoá, Hà Nội, 1960, 
trang 29 - 30. 


(47) Nguyễn Văn Trò, /3¡ tích Trần Quốc Hing dí Hà Nam Ninh. 
Những phái hiện mới về khia cổ học Việt Nam năm 1984, trang 
177 - L7. 


(48) Xem Di Nam nhất thống chí, Dã dần tập III. trang 339 Đi 
tích Lịch sử văn hoá Việt Nam Đã dẫn 506 - 507, Đào Qui Cảnh 
- Nguyễn Văn Trò, Mộ và có núi Ì 1ổ (Hà Nam Ninh) trong "Những 
Phát Hiện Mới Vẻ Khảo Cổ Học Việt Nam Năm 198@" trang 141. 


(49) Lịch sử Hà Nam Ninh tập I, Đã dẫn, trang 108. 
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(5) Như trên, tranp 113. 

(S1) Đại Việt sử ký toàn thư Đà dần, tập Tỉ trang 32, 

(52) Lịch sử Hà Nam Ninh Dã dẫn trang 107 - 1Ó, 

(53) Thơ văn Lý Trần tập II quyển thượng, Đã dẫn tr. 772 - 773, 

(5) Ngô Giúp Dậu: Mưm Định dư địa chí (dẫn lại trong Lịch 
sử Hà Nam Ninh tập I, Đã dẫn trang 109. 

(55) Đại Việt xử lược (bản dịch của Trần Quốc Vượng) Đã dẫn 
trang 186 (Bản chữ Hán, quyên 3, tở 23a) 


MẪY NÉT TÓM TẮT 
VỀ LANG GIE HẠ - 
XA THỊNH PHÚC VÀ 
PHỦ TỪ HỌ ĐẶNG 
ở XÃ NHÀ 


HEO QUÔC LỘ SỐ 1 ĐI VỀ PHÍA NAM 

' chừng 3Bð-36km, sau khi đã đi qua huyện ly Phú 
Xuyên (Đông quốc lộ 1, ki-lô-mét 31), Cầu Guột 

(Em 34)(1), ta đến Cẩu Gïẻ (vừa mở rộng khang 
trang). Cầu Giẽ bắc qua con sông mà ngày nay Dân 
gian vùng đó gọi là sông Nhuệ - trước là nhánh nhỏ của 
sông Nhuệ, nay nhánh to chỗ Cầu Guột bị lấp nên mới 
tơ ra; sông này sẽ chẩy xuống huyện Duy Tiên, tỉnh 


* Với sự cộng tác của cử nhân Nguyễn Hồng Kiên (Trung tâm Văn bóa 
Việt nam - ĐHTH Hà Nội). 
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Nam Hà làm Mang Giang, rồi chảy ra ngã ba Lánh (Yên 
Lệnh), đối ngạn với thị xã Hưng Yên của tỉnh hải Hưng 
nay (vốn chính là Phố Hiến, cảng sông quốc tế nối tiếng 
một thời "Thứ nhất Kinh Ky (Thăng Long - Đông Binh - 
Hà Nội), thứ nhì Phố Hiến (Hiến sát ty trấn Sơn nam 
thời Lê Trịnh, thế kỷ XVII-XVIII). Đến đây, ta không đi 
qua cầu Giê mà rẽ luôn sang phía tay phải (tây) theo 
đường đi Vân Đình (cột cây số dựng ở đầu cầu Giẽ ghi rõ 
Vân Đình: 18km) đi chừng ngót nghét 2 km, ta sẽ tới 
đầu làng Giẽ Hạ (với 3 xóm: Đông-Giữa-Đình). 


Giê Hạ Ìà tên Nôm-dân gian, "tên chữ” (Hán-Việt) là 
Thịnh-Phúc xả Hạ thôn, ngày trước hợp với làng Giẽ 
Thương (Thịnh-Phúc xã Thượng thôn) làm một xã: 
THỊNH PHÚC xa (với cấu trúc tổ chức "nhất xả nhị 
thôn"). Xã này ngày trước là xã cuối cùng về phía nam 
của huyện PHú Xuyên ở tả ngạn sông Nhuệ. Đối diện 
với xã này bên hưu ngạn sông Nhuệ là xã Châu Can, 
thành lập thời Việt Nam đân chủ cộng hoà, trên cơ sở 
hợp nhất tám xã cũ (Cổ Châu, Tư Can, Bài Lễ, Trung 
thôn, Nồi, Ngái, Quán thôn, Lỗ Thượng) trong đó thôn 
Nội, tên dân gian là làng Nồi với vị trí chính xác trên 
Bản đề địa lý là ở 10554 7" kinh Đông và 20040145" vĩ 
Bắc; Các xã cũ họp thành xã CHÂU CAN mới này vốn 
trước kia thuộc huyện Duy Tiên tỉnh Nam Hà, thời nay 
mới thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Bởi vậy, cái 
ranh giới Phú Xuyên-hà Tây và Đuy Tiên - nam Hà 
không còn là cầu Gïẽ - sông Nhuệ như thời các cụ già 
làng nữa, mà nay ở quá phía Nam Cầu Giê hơn 1 km... 

Thời Lê mạt (thế kỷ XVIII), Nguyễn (nửa đầu thế kỷ 
XIX) và thời thuộc Pháp (cuối XIX, nửa đầu thế kỷ XX), 
xã Thịnh Phúc (Đức) (thượng hạ thôn) lại nằm trong 
tổng Thịnh Đức Hạ (tống Thịnh Đức Thượng là vùng 
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Chuyên Mỹ (Chuôn) của huyện Phú Xuyên) Tống này 
gồm 5 xã: 


- Thịnh Đức Thần (Cống Thần) 

- Thịnh Đức Thượng (Giẽ Thượng) 
- Thịnh Đức Hạ (Giê Hạ) 

- Thịnh Đức Cầu (Cầu thôn) 

- Thịnh Đức Phùng (Bùng thôn) 


và có thêm một VAN CHÀI ở ngã ba sông, sau này 
mới lên "định cư” ở trên bờ sông Nhuệ theo địa giới 
hành chính trên bờ sông Nhuệ, làm thành thôn Thuỷ 
Phú. Theo địa giới hành chính hiện nay thì 3 xã Thịnh 
Đức Thần, Thịnh Đức Phùng và Thịnh Đức Cầu được 
cắt về huyện Ứng Hoà; chỏ còn Thịnh Đức Thượng, 
Thịnh Đức Hạ là thuộc huyện Phú Xuyên. 


Chúng tôi chưa rõ cái địa danh THỊNH PHÚC đối 
thành THỊNH ĐỨC từ khi nào (đời cuối Nguyễn 
chăng?X2)song trên các tấm bia cổ và gia phả cổ ở thế 
kỷ XVII-XVIII đầu XIX, vùng này vẫn mang tên là 
THỊNH PHUC. Nay cũng vậy. 

Đây là vùng ngã ba sông, dân gian gọi là ngã ba Sa. 
Quả nhiên, nếu ta đi qua Giẽ Hạ, Giẽ Thượng lên Cống 
Thần, tới khu đền thờ Mâẫu và 5 ông Thánh - con trai 
MÀU cùng thần QUANG BÁC ĐẠI VƯƠNG - mà ngắm 
nhìn, thì thấy rõ : đây là chỗ gặp gỡ của 3 con sông 
(nay 1 sông đã bị đê đập mới đắp lấp): 

1) Sông Nhuậệ từ phía Bắc chảy xuống. 


2) Sông Kim Ngưu (phụ lưu sông Nhuệ nay bị lấp) 
từ Đông Nam chảy sang. 
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3) Sông 5a, sau được cải tạo lại làm nông giang, nay 
gọi là "máng 10”, vốn là một phụ lưu của sông Đáy, 
"cửa ra" (input) là ở khu vực Cháy-Vân Đình phía dưới 
ngã ba Thá, chảy vòng vèo từ Tây sang Đông qua các 
đồng ruộng Ứng Hoà - Chương Mỹ, xuống tới Phú - 
Xuyên thì hợp với sông Nhuệ ở khu vực Cống Thần- 
Ngã ba SA (cửa ra - output). : 


Đền "Mẫu" cùng "Quảng Bác đại vương” và 5 con 
trai (5 ông Thánh, “chia” từng ngai thánh cho 5 làng-xã 
của tổng Thịnh Phúc Hạ củ thờ phụng) khiến người 
nào đã "làm quen" với thần thoại học và tôn giáo dân 
gian Việt Nam đễ nghi ngay đến việc thờ Thuỷ Thần 
(Thần sông nước). Mà quả vậy, vẫn sách Đại Nam nhất 
thống chí, phần đền miếu của huyện Phú Xuyên củng 
nói đến đền Quảng Bác đại vương ở xã Thịnh Đức, 
được xây dựng lớn đời Lê Thần Tông (1619-1643), đã 
nói rõ Thần vốn là tuý thần. Như một quy luật, thần đó 
được "lịch sử hóa” (historisé) thành “con trai thứ bảy” 
của "Lac Long Quân" (vua Rồng của người Lạc (Việt) 
cổ). Do vậy mà đình Giè Hạ - lại theo quy luật xã hội 
thế kỷ XV-XVI - chuyến từ đền sang đỉnh, ở gian thờ 
giữa có bức “đại tự" để hai chứ Hán "HUNG 
TRIÊU" (Triều đại vua Hùng) làm cho dân làng hết sức 
tự hào răng làng mình là một "làng cổ" có danh tiếng. 


Mà khu vực ngã ba Sa này quả thật là một ' vùng 
đất cổ". Chứng cứ vật chất-khảo cổ: Ở làng Nồi xã 
Châu Can trên bờ sông đối diện với làng Giê Hạ, năm 
1874 đã tìm thấy một khu mộ cổ quan tài gỗ hình 
thuyền độc-mộc (còn có người gọi là “quan tài thân cây 
khoét rỗng"). Ở đây đã tìm thấy nhiều di vật của nền 
vân mính Đông Sơn gia? đoạn muộn: Đồ đồng như rìu, 
đáo, khuyên tai (hợp kím chi-thiếc); đồ øổ, ngoài quan 
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tài còn có cán rìu, "cuốc", khay gỗ, que gỗ...; đồ mây tre- 
nứa-lá như cán lao, cán đáo, muôi bằng gô, đồ đan 
bằng mây tre, bằng lá cây, vỏ quả bầu: vá¡ và một số 
nồi gốm... Ở Xuân La củng thuộc Phú Xuyên và ở Yên 
Từ, Mộc Bắc, Châu Giang. Đọi Sơn... thuộc huyện Duy 
Tiên càng trên bờ dòng sông này đã tìm thấy các khu 
mộ cố tương tự; niên đại được giới khảo cố học nhất trí 
thửa nhận là trước sau Công nguyên, khoảng trên-đưới 
hai nghìn năm cách ngày nay: (khoảng nhừng thế kỷ 
cuối trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công 
nguyênX3). Ở Phú Xuyên có di chỉ Đường Cổ nổi tiếng 
cùng thuộc giai đoạn muộn của văn minh Đông Sơn 
Điều đó có nghĩa là: Đến khoảng 2500-2000 năm cách 
ngày nay, vùng frửng Phú Xuyên-Duy Tiên... của đồng 
bằng Bắc bộ đã cô › người Việt cổ 7 đến làm ăn sinh sống. 
Các di cốt người cổ của khu mộ Châu Can đả gây tranh 
cài trong giới nhân học (4), song về đại thế đó là những 
di cốt của người cổ hỗn chủng (hay kết hợp) Da Vàng 
(Mongoloid) và Da Đen (Australoid). Ta gọi chung là 
người Việt cổ ("Âu Việt" quen ở núi đổi, "Lạc Việt" quen 
ở vùng sông nước. 


Đau đó, chung quanh vùng ngã ba Sa và Phú Xuyên, 
cho đến nay ta còn thấy nhiều gò ("đường" = khu đất 
cao) có những mộ xây gạch cổ từ thế kỷ T-II đến thế kỷ 
VII-IX(5). Điều đó chứng tỏ vùng này có người sinh 
sống liên tục trong 1.000 năm đầu của Công nguyên 
(lịch sử ta gọi là "thời Bắc thuộc") tức là quận Giao Chỉ 
rồi Giao Châu thời thuộc Hán -Đường. 

Nước ta giành lại được quyền tự chủ từ thế kỷ X, 
trải qua các triều đại quân chủ Đinh-Tiền Lâ-Lý-Trần- 
Hậu Lê-Mac-Lê-Trịnh-Nguyễn... (X-XIX). Đời Trần trở 
về trước, huyện Phú Xuyên - trong đô có làng Giẽ Hạ - 
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thuộc huyện Phù Lưu châu Thượng Phúc. Đời Lê 
Thánh Tông, niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1469) đổi 
tên là huyện Phù Vân; Đời Lê Chiêu Tông niên hiện 
Quang Thiệu (1516-1522) đổi tên là huyện Phú 
Nguyên. Đến thời Mạc, vì ky huý vua Mac Phúc 
Nguyên (1546-1561) nên huyện nhà đổi tên là Phú 
Xuyên. Tên này được giữ cho đến nay. 


Chính ở thế kỷ XVI, đời Mạc (Bắc triều Thăng 
Long), đời Lê Trịnh (Nam triều Thanh Hoa (Hóa)) thời 
nội chiến này mà xuất hiện họ ĐẶNG và sau đó đến 
đầu thế kỷ XVII xuất "hiện PHỦ TỪ HỌ ĐĂNG (dân 
Gie Hạ gọi tắt là PHỦ ĐẶNG) ở làng Giê Hạ hay là 
Thịnh - Phúc xã, Hạ thôn. 


Vậy họ ĐĂNG gốc gác ở đâu, từ đâu đến Giẽ Hạ và 
đến từ bao giờ? 

Dân làng Giề Hạ đã “quên” lịch sử rồi, chí còn lại 
truyền thuyết (đã dân trên); cái "PHỦ ĐĂNG" củ đã bị 
phá huỷ hoàn toàn (nay là kho hợp tác) chỉ còn một con 
rủa đội tấm bia cố, chữ đã mòn mờ nhiều , vốn trước để 
ở ngoài phủ từ họ Đăng gần đường cái, nay ban Tôn tạo 
di tích lịch sử-văn hóa làng Giê Ha cho khiêng về để 
ngoài trời trước cổng đình Giê hạ (cô Ìẽ nên làm mái 
che bia). 

Chúng tôi được các cụ trong ban Tôn tạo di tích Giê 
Hạ mời về thăm Đình, Đền, xem bia cổ... và kế cho 
nghe lịch sử làng Giẽ Hạ theo lời truyền miệng dân 
gian (hai lần, vào các ngày 1.9.1991 và 15.7.1992). Nay 
để "đền ơn đáp nghia" dân làng Giê Hạ - mà cũng là 
một cơ hội để nghiên cứu lịch sử-văn hóa làng xã Việt 
Nam - căn cứ vào tấm bia đơ, may còn bản dập dễ đọc 
hơn, vì còn tương đối đủ chư - lưu ở Viện Hán-Nôm, Hà 
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Nội) và nhiều gia phả và những tấm bia cổ khác ở các 
làng khác có liên quan đến họ Đặng, chúng tôi xin vạch 
lại tôm tắt việc họ Đăng tới xã Thịnh Phúc cùng lai lịch 
phú từ họ Đặng ở Giè Hạ và cái đình Giẽ Hạ cực kỳ 
hoành tráng và hiếm quý này. 


Các thế gia phả ký của các chỉ ngành họ Đặng đều 
chép: Họ Đặng nguyên trước là họ Trần (1). 


Đức Trần Hưng Đạo đại vương (TRẢN QUÔC 
TUÂN 1231? - 1300) có thực ấp ở Hưng hóa (Tam Nông 
- Vinh Phú nay) và có một người con trai (gia phả họ 
Đăng ghi là UT) trong kháng chiến chống Nguyên- 
Mông lánh vào vùng người thiếu số ở đổi Sơn Tứ, đối 
họ là ĐÔNG (Đông hộ). Sau giăc yên, mới về xả 
QUANG BỊ, huyện BÁT ĐÔNG (Đông hộ) rồi rời về xà 
QUANG BỊ, huyện BẤT BẠT (nay thuộc Hà Tây), lấy 
trở lại họ Trần. 


Truyền B Ð đời, đến cụ Trần Văn Trừng sau đối lả 
Trần Văn Huy vì "quốc huý" (1400-1407 đời Hồ, con cả 
Hồ Quý y tên là Hồ Nguyên Trừng - T.Q.V.), đồ tiến sử 
khoa Nhâm Tuất (1442) triều Lê Thánh Tông, làm 
quan đến Hình bộ thương thư, đặc tiến Kim tử vinh lộc 
đại phu, Đương Khê hầu (8). Cụ tự hiệu là ĐĂNG 
HIỂN tiên sinh. Từ Quang Bị, cụ thiên cư đến làng-xã 
Tiên Lư huyện Yên Sơn (nay thuộc xã Tiên Phương, 
huyện Hoài Đức - trước thuộc huyện Chương Mỹ, Hà 
Tây). Ở Tiên Lữ hiện còn một chỉ họ Đặng con cháu cu, 

và trong chùa Trăm Gian (Quáng Nghiêm tự) còn tấm 
bia cổ ghi sự tích ĐĂNG TIẾN ĐÔNG và pho tượng 
Quan Đô - tương truyền là tượng cụ Đặng Tiến Đông 
(Bia khắc lại năm 1927), 


-C€ụ ĐẶNG HIÊN mất ngày 21 tháng 6, vua Lê Nhân 
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Tông (1443- 1459) ban cho tên thuy là DŨ PHÚC. Cụ 
có một con gái làm vợ vua (Phi hay Hậu ?) và 3 con 
trai: 


1/ Trần Cẩn (hay Cận) 
2/ Trần Du 
3/Trần Lâm 


1/ Cụ Trần Cẩn (cân) đâu Tiến sỹ khoa Kỷ Sửu 
(1469) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến Lại bộ thượng 
thư. Năm Tân Mùi (1511), cụ phải đối họ là Đăng (chữ 
Đặng có chữ Đặng là tên hiệu cụ Đặng Hiên Trần Văn 
Huy và có bộ Ấp của họ Đông A (TRẤN) vì cháu nội cụ 
là Trần Tuân thay Tuấn trong gia phả), "nổi loạn" 
chống triểu đình Lê. 


2/ Cụ Trần Du thì Hương cống (cử nhân ngày sau) 
đỗ Thủ khoa (Giả nguyên sau này) làm quan đến chức 
Tham nghị, năm 1511 quay về Tiên Lư, đổi họ là Đặng, 
mất ngày 10 tháng 9. Cụ sinh ra ð trai 3 gái: Cụ Đặng 
Công Toản là con trưởng cụ Du, thiên cư nhập tịch làng 
Thượng Yên Quyết huyện Từ Liêm (chỗ CÔNG CÓT 
của Hà Nội nay) đỗ Tiến sỹ khoa Canh Thìn (1590) đời 
Lê Chiêu Tông, làm quan đến Binh bộ Tả thị lang, tước 
An Xuyên bá, mất ngày 10 tháng 10. Chi họ Đặng ở 
Yên Quyết là gốc từ cụ CÔNG TOAN. 

Khi cụ Toản làm Tham nghị xứ Kinh Bắc, cụ làm 
nhà ở xã Phù Đống, vùng Giáp Đông- Giáp Đoâi(9) và 
cho con thứ là Đặng Minh Phu (hay Đặng Công Khuê, 
1538-1600) về nhập tịch ở đó, lập thành chị họ Đặng 
Phù Đống. Cụ sinh 2 trai, 2 gái: 

- Cụ Hoà Sát, đõ Thủ khoa thi Hương năm Tân Sửu 
(1601) 
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- Cu ĐĂNG CÔNG CHẤT đỗ Trạng nguyên năm 
Tân Sửu (1661). 


Chính cụ Chất đã xây dựng lại đền Phù Đống và cho 
2 giáp Đông-Đoài-là quê mới của cụ - được "kéo hội” 
(Hội Gióng). Nay còn bia đá cổ ở đến Thượng nói về sự 
nghiệp Cụ. 


3/ Cụ Trần Lâm, lánh nạn Trần Tuân (Tuấn), cải 
làm họ Đăng, thiên cư về làng Mạc Xá - đời Mạc (1527- 
1592) đổi là Trẻ Xá, huyện Chương Đức (nay là 
Chương Mỹ, Hà Tây). Chỉ họ Đăng Lương Äá bắt đầu 
từ cụ ĐẶNG LÂM. 


Về "loạn" Trần Tuân (1511) đời Lê Tương Dực chính 
sử có chép rõ: "Tân Mùi, mùa Đông, tháng 11, ngày 11 
người làng Quang Bị huyện Bất Bạt là TRần Tuân làm 
loạn ở địa phương Sơn Tây (Tuân là cháu thượng thư 
Lại bộ trước là Trần Cẩn) 410). Các họ đại thần - quốc 
thích của nhà Lê là Trịnh (Duy Sản) - Nguyễn (Văn 
Lang) đã tập trung quân diệt cái loạn lớn này, ban đầu 
thua, sau Trịnh Duy Sản xông vào dinh Trần Tuân ở 
Từ Liêm, "thấy Tuân mặc áo đỏ ngồi trên giường, lấy 
giáo đâm chết, bè đảng của Tuân đều chạy tan (10) 
Năm 1516 lại có loạn lớn Trần Cao (Cảo) ở xứ Đông, 
cũng là cháu chất của nhà Trần (Thái Tông) - hay tự 
xưng là thế như chính sử chép. Chúng tôi đã viết một 
bài dài về bối cảnh Đại Việt thế kỷ XVI và việc họ Trần 
"vùng lên" sau một thời gian dài bị nhà Lê chèn ép. 

Đại Việt thông sử của nhà bác học Lê Quý Đôn chép: 


"Trần Tuân người xã Quang Bị, huyện Bất Bạt. Ông 
tố 4 đời là Trần Văn Huy, đõ Tiến sỹ năm Thái Hoà 
(song theo bia tiến sỹ ở Văn Miếu thì cụ Trần này đỗ 
Tiến sỹ năm Đại Bảo thứ ba (1442) đúng như gia phả 
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họ Đăng chép - T.Q.V). Ông nội tên là Cẩn đỗ Tiến sỹ 
đời Hồng Đức (thật ra là cuối đời Quan Thuận, 1469 - 
T.Q.V) làm quan đến Thượng thư bộ Lại... Tuân dựa 
vào vùng ven núi Hưng Hóa hiếm trở... dân theo đông 
đến hàng vạn người... Dòng dõi của Trần Tuân dời đến 
xã Yên Quyết Thượng, huyện Từ Liêm, đổi họ đi (Đăng, 
Đăng-Trần, Lý- Trần - T.Q.V) để tỏ ra là khác 
biệt”(12). 


Họ Đăng ở Chương Đức bát đầu từ cụ Đặng Lâm, 
trải qua đời cụ Đặng Bội (hay Đăng Mạt), đời cụ Đăng 
Chí đều ở vùng Lương Xá (tổng Lương Xá củ, huyện 
Chương My). Đến đời thứ tư là cụ ĐĂNG ĐIỆN lấy vợ 
họ Nguyễn, người làng Bói Khê, sinh được hai con trai, 
Vơ mất sớm, kế đến người con cả cũng mất sớm (không 
con nối đòi dòng trưởng); cụ di cư sang làng Bối Khê 
(trước thuộc huyện Phú Xuyên, nay thuộc huyện 
Thanh Oai), sau lại đem con thứ là ĐANG HUAN äï cư 
sang xã Thịnh Phúc rồi nhập tịch ở đấy. Cụ mất ngày 
mồng 9 tháng 11. Mộ táng ở xứ Tha ma Nhất đổi thôn 
(Gia Hạ). Gia phả ghi “Hồi này ià hồi bĩ cực vậy” Thế 
là, từ một dòng họ đanh gia thế phiệt - họ Trần - đỗ 
cao, quan lớn, qua ba đời, dòng họ này - nay là họ Đặng 
- đã tụt xuống địa vị "gia tư nghèo khó”, phải đi nhập 
tịch làng-xã khác. Đăng Huấn sinh năm Kỷ Mão 
(1519), vậy hai cha con cụ tới nhập tịch ở Thịnh Phúc 
1t năm sau năm này. 


"Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai”: Đời thứ 5, bắt đầu 
từ cụ ĐĂNG HUẤN ở xã Thịnh Phúc Hạ thôn, họ Đăng 
bắt đầu lại ' phất” lên mà truyền thuyết dân làng Giẽ 
Hạ nói mả tế (cụ Đặng Điện) được người Tàu biết địa 
lý để cho bắt đầu phá£ (Truyến thuyết. ở Lương Xá thì 
lại kể đó là mộ cụ Đăng Bội ở dưới nước bên sông, xứ 
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Má Vua đã Diên Ứng, tống Lương Xá củ). Hai làng, 
một mồ-típ truyền thuyết dân gian, song 2 mộ cách 
nhau đến 2 đời! Nhưng chỉ có một sự thực lịch sư: 
ĐĂNG HUẤN “dãy phát” lên là từ làng Giẽ Hạ huyện 
Phú Xuyên chứ không phải từ làng Lương Xá huyện 
Chương Mỹ! 


Tên tuổi của Đặng Huấn đã đi vào nhiều trang lịch 
sử Việt Nam thế kỷ XVI; mà nhờ có cụ Đăng Huấn 
người Giẽ Hạ này làm nên, được phong quận bá, quận 
công rồi quốc công mà các cụ trên 4 đời được (truy 
phong quận công (Đặng Lâm: thiếu phó Cao quận công, 
Đặng Bội thái phó Tháng quận công, Đặng Chỉ: thái 
bảo Lương quận công, Đặng Điện: thái phó Nhiêm 
quận công, và anh ruột cụ Đáng Huấn được truy phong 
Toàn quận công) chứ 5 cụ này gặp thời loạn, nghèo rớt 
mồng tơi, khi sinh thời không "làm nên" gì cả, mà chỉ 
là người dân thường nghèo hèn. 


ĐẶNG HUẤN (có bản gia phả chép là Đặng Đô, tự 
là Huấn: chính sử đều chép tên cụ là Huấn, có lè có tên 
Đô là vì cụ xuất thân Đô lực sỹ triểu Mạc) Cụ sinh năm 
Kỷ Mão 1519, đời Lê Chiêu Tông niên hiệu Quang 
Thiệu thứ tư. 


La người trí dùng, ra đầu quân làm Đô lực sỹ dưới 
cở Thuần lương hầu (gia phả chép là Thuần quận công) 
Lâ Bá Đề - là con trai thứ của Khiêm quận công Lê Bá 
Ly(18) (tước phong năm 1538 thời Mạc Đăng Doanh; 
đời Mạc Phúc Hải, Lê Bá Ly được vinh phong Phụng 
quốc công; đời Mạc Phúc Nguyên (1549) phong Thái 
tế). - 


Từ một người nghèo hèn nhưng trí dũng, -Đăng 
Huấn “rởi" vào một gia đình - dòng họ đại quyền quý 
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đời Mạc. Ông được Lê Bá Đề gả cho con gái là Lê Thị 
Án và sự nghiệp quân công của ông cứ lên vùn vụt, đến 
tân tước Bá (Khổng Lý bá)! 


Nhà bác học Lê Quý Đôn viết: "(Thái tế) Lê Bá Lựy là 
một vị lão tướng trọng thần,-chuyên giữ binh quyền, 
tham dự triều chính, ai củng tôn phục. Sau khi đánh 
phá Phạm Tử Nghỉ, uy danh cảng thêm lừng lẫy. con 
trai là Phố quận công Lê Khắc Thận lấy trưởng công 
chúa Cấm Hương, lại giử quyền Tiết chế lệ Sơn Nam 
Thượng (trong đô có huyện Phú Xuyên, xã Thịnh Phúc 
"quê mới” của Đăng Huấn - T.Q.V), được gia thêm chức 
Chưởng phủ sự; cháu ông là Van An hầu, nguyên lấy 
nguy (Mac) Hiến nghị Thái trưởng công chúa, gia 
thăng chưởng Kim ngỏ vệ sự, con rể là Văn Phái hầu 
Nguyễn Quyện giữ vệ Phù Nam, con nuôi là Tả ngự 
hầu giữ vệ Cẩm Ÿ, con trai thứ là Thuần lương hầu 
cũng quản đội Cấm binh (trong đó có Đặng Huấn; và 
Đáng Huấn trở thành còn rế Thuấn lương hầu, cháu rể 
Thái tế Lê Bá Ly - T.Q.V.); thông gia là Thư quân công 
Nguyễn Thiến, giử chức Thượng thư bộ Lai, Đống 
giang hầu Bùi Trụ giử chức Tán lý quân vu. Thân đảng 
kết liên, khí thế rực rỡ, bao nhiêu hùng binh trong trấn 
đều nắm trong tay, bao nhiêu bầy tôi văn vỏ (trong đó 
có Đặng Huấn -T:Q.V) đều ra từ cửa nhà Bá Ly. 


Phạm Quỳnh và con là Phạm Dao (con rế Trang 
Trinh Nguyễn Bỉnh Khiêm -T.Q.V) nguyên trước xuất 
thân trong hàng đầy tới nhà Bá Ly (y như Đặng Huấn 
vậy! -T.Q.V) bây giờ chúng được hiển đạt (Phạm 
Quỳnh; Vĩnh quận công, tiết chế Đông đạo; Phạm Dao: 
Phú Xuyên bá, trấn thủ Sơn Nam, gia hàm Thái bảo 
rồi thăng đến tước Văn quận công -T.Q.VX 14), lại đem 
lòng oán ghen, muốn tính sự hảm hại Bá Ly (15). Năm 
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15B1 con trai Thái tế Lê Bá Ly là Lê Khác Thận, trấn 
thủ xứ Sơn Nam, đóng đồng ở Vân Sảng (thị xã Ninh 
Bình này -T.Q.V.). Thận đương tuổi trẻ, ham chơi bời 
ca hát, ít khi làm việc, lại xây cất nhà cửa lộng lẫy, 
sắm kiệu son, lọng vàng. Phạm Quynh, Phạm Dao bèn 
đèm với Mạc Kính Điến rồi Mạc Phúc Nguyên bảo họ 
Lê có âm mưu phản nghịch, rồi tự ý sai quân vây nhà 
Lê Bá Ly ở trại Hồng Mai (nay là Bạch May, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội-TQV) Con em họ Lê đến cứu viện, 
rước Lê Bá Ly về Thịnh Liệt rồi dẫn quan lên kinh 
thành, chiêm giữ cửa Nam. Kinh thành náo loạn. Mạc 
Phúc Nguyên hoảng sợ, bảo kinh thành qua sông Nhị 
sang Bồ Đề. Lê Bá Ly xin vua Mạc bắt cha con Quynh- 
Dao giải đến ông mới chịu bái binh. Vua Mạc không 
nghe, sai quân đánh Bá Ly nhưng bị thua, chạy về 
Đông. Bã Ly lại xin vua bắt bọn Quỳnh- Đao, Mạc Phúc 
Nguyên vân không nghe. Lê Bá Ly nối giận mắng 
nhiếc vua Mạc rồi bàn với các tướng dưới quyền kéo 
quân vào xứ Thanh quy thuận triều Lê Trịnh (Lâ 
Trung Hưng). Các tướng đều đồng thanh: "-Kính theo 
tôn mệnh”. 

Lời Mạc Kính Điển: "Quốc gia trông cây vào £fướng 
phụ (Lê Bá Ly) như quả núi cao", Nay quả núi đỏ từ 


Bắc triểu dời sang Nam triều. Nhà Mạc suy bắt đầu từ 
khoảng đó. 


Năm Tân Hợi (1551) Lê Bá Ly 77 tuổi đem trai gái- 
dâu rế-cháu chắt cùng I vạn 4 nghìn quân vào Thanh 
theo vua Lê-và Thái sư Trịnh Kiểm, được tặng Thái tể, 
Phụng quốc công, giữ hết lẻ, rất cung kính Trịnh thái 
sự và ngược lại cùng vậy. 


Lại vẫn nhà bác học Lê Quý Đôn viết: "Sau khi Lê 
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Bá Ly quy thuận thì bao nhiêu mưu thần mảnh tướng 
đều ùa theo, kẽo cá vào phương Tây. Cháu rế Lê Bá Ly 
là Khống Lý bá ĐĂNG HUẦẨN cũng theo bái yết Thái 
sư ở cửa quân, Thái sư mới nhìn thấy đã cho là giỏi, lập 
tức dâng biếu xin thăng là Khống Lý hầu, sai quản 
tịnh binh, sung làm tướng tiên phong...{16). Từ đó, vị 
tướng tài Đăng Huấn lại giúp Lê đánh Mac, lập rất 
nhiều quân công. Lê Bá Ly mất tháng 4 năm Định Ty 
(1557) thọ 82 tuổi, được truy tặng Nghĩa huân công. 
Tháng 8 năm ấy ông thông gia Thư quận công, thượng 
thư bộ Lai Nguyễn Thiến cứng mật. Con trai là 
Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn đều trốn trở ra Bắc hà 
theo Mạc Phúc Nguyên. Bản thân Đăng Huấn 1662- 
1664 (chính trị 5-7) đánh thua phải tạm hàng Mạc. Sau 
Trịnh Kiếm ra đánh lại đem bản bộ đến theo Trính 
Kiếm an ủi, mời rượu, lại sai D.Huấn đi đánh Hoài Án 
- Sơn Minh... Thái phó Lê Khác Thận teon Lê Bá Ly) 
năm 1572 bỏ Lê về Bắc hàng Mạc. Hàng tướng giỏi 
nhất Nam triều dưới trướng Thái sư Trịnh Kiểm chỉ 
còn Đặng Huấn. Trịnh Kiểm lại kết thông gĩa với Đăng 
Huấn, lấy con gái Đăng Huấn (Ngọc Dao) cho con trai 
thứ của mình là Trịnh Tùng làm vợ bé. Đầu năm 1570 
Trịnh Kiếm mất, Trịnh Tùng tranh quyền với anh là 
I[rịnh Cối rồi lên thay ngôi Phụ chính thái sư, lại càng 
trọng dụng ông bế vợ là Đặng Huấn (và chính bà vợ họ 
Đăng này của Trịnh Tùng sinh ra ông chúa Thanh (đô) 
vương Trịnh Tráng tương lai). Năm 1570 sử chép: 
Nghĩa quận công Đặng Huấn đứng hàng thứ ba ban võ 
sau Hoàng Đỉnh Ai, Trịnh Mô(17) Năm Kỷ Mão (1579), 
Thái phó Nghĩa quận công Đặng Huấn đốc bình chống 
Mạc ở Thái Đường (Vinh -Lộc xứ Thanh) rồi lên tiến 
bình đến Tống Sơn (hà Trung) ra Mục - Sơn, sông Bình 
Hoà (đều thuộc Hà Trung}chặn phía sau quân Mạc. 
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Quân Mạc thua to, phải về 18), Đơi Lê Thê Tông, niên 
hiệu Quang Hưng thứ 6, tức năm Quý Mùi (1583) ngày 
18 tháng 6 Thái phá Nghĩa quận công Đặng Huấn mât 
(19), được truy tặng Nam quân đô đốc phu, Tá đô đốc, 
Chưởng phủ sư, Thái uý Nghĩa quốc công. Mộ cua 
Nghĩa quốc công Đặng Huân được mái tảng (hay cải 
táng ở gò Mã Bối xứ Trung Đồng của xã Thịnh Phúc 
Hạ thôn (làng Giẽ Hạ); chính huyệt táng ở chua. Đân 
làng Giê Hạ vẫn gọi đó là một tổ họ Đăng; họ Đặng xây 
chùa lên trên để mộ không bị đào bới (nay chùa đã bị 
phá huỷ trong chiến tranh). 


Năm Định Mùi (1607), Bình an vương Trịnh Tùng 
gia phong bế vợ (Đăng Huấn) là Hậu Trạch công, ban 
cho tên thuy là Cương chính phú quân. 


Chúa Thanh đô vương Trịnh Tráng (1623-1657), mẹ 
họ Đăng, con gái Đặng Huấn, khi còn nhỏ lại còn được 
bà ngoại - là Lê Thị An vợ Đăng Huân - giúp con gái 
chăm nom, nuôi nấng dưỡng dục, dạy đỏ... nên càng 
nhớ công ơn họ Đăng, đã sai lập phủ tử họ Đặng (Đăng 
phủ từ) ở xà Thịnh Phúc Hạ thôn (làng Giẽ Hạ), huyện 
Phú Xuyên, uỷ cho Doanh quận công Đặng Thế Tài 
(cháu nội Đặng Huấn - T.Q.V) xây dựng và phụng sự 
vợ chồng Nghĩa quốc công - Hậu Trạch công ĐĂNG . 
HUẦN cùng bà con gái họ Đặng - vợ Trịnh Tùng (bà 
Thanh tổ Triết vương Thái phu nhân này được ban tên 
thuy là TỪ TẠI). Chúa Thanh đô còn sai xuất của kho 
(nội khố) 1.330 lạng bạc mua ruộng đất các xứ ở xả 
Thịnh Phúc gồm 40 mẫu, ruộng đất các xứ ở xã Chuyên 
Mỹ gồm 8 mẫu, 2 thửa ruộng ở xã Bối Khê gồm 2 mâu, 
tổng cộng 50 mầu, làm ruộng tế điển ở phủ từ họ Đăng 
tại làng Giš Hạ; giao chia cho 2 thôn của xã Thịnh 
Phúc cày cấy trồng trọt, thên Hạ (Giá Hạ) 2 phần, thôn 
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Thượng (Giê Thượng) 1 phần, định thuế mỗi mẫu 1 
quan tiên cổ đế hàng năm cung ứng việc giỏ chạp và 
các ngày lễ "tứ thời bát tiết". Hàng năm chúa Trịnh 
thân đến phủ từ họ Đăng này củng các tông chi tộc 
thuộc họ Đặng và Văn vỏ bá quan làm lễ tế, lại khắc 
bia đặt ở phía ngoài phủ từ ghi rò mọi nghi thức, làm 
tôn nghiêm cho phủ từ này. : 

Như đả nói trên, tấm bia này vẫn hiện tôn ở làng 
Giê Hạ, một mặt bia đề: "Kinh thù dương khánh vĩnh 
diên bï” (tạm dịch: Bia để muôn đời kính báo đền ơn 
đáp nghĩa, ngợi ca mừng), mặt sau bia đề: "Tế tự điền 
ký" (Ghi chép các ruộng tế tự điền) đã mờ hết chử, may 
còn dòng cuối cùng ghi: "Hoàng triểu Phúc Thái vạn 
vạn niên chi ngủ, Định Hợi (tức năm 1647 triều Lê 
Thần Tông và Thanh đô vương Trịnh Tráng - T.Q.V) 
thất nguyệt cốc nhật” (ngày tốt tháng 7 năm Định Hợi 
niên hiệu Phúc Thái thứ năm). 

Nghĩa quốc công Đăng Huấn còn được thờ làm 
Thành Hoàng ở xã Cao Trai, huyện Thuy Anh (nay là 
Thái Thuy) tỉnh Thái Bình (20) và củng được thờ ở 
Lương Xá. 


Chút của Nghĩa quốc công Đặng Huấn là Tặng Đình 
Tướng (1649-1735) đậu Tiến sỹ khoa Canh Tuất, năm 
Cảnh Trị thứ 8 (1670) là một trong những quan văn 
đầu tiên được bố nhiệm những chức vụ ở ngủ phú chúa 
Trịnh; cụ làm quan đến Thái phó, Quốc lão, Ưng quận 
công, Chưởng phủ sự đời Bảo Thái (1720-1729), thọ 87 
tuổi, tặng Đại Tư không, phong Phúc thần. 


Chút họ cửa Đăng Đình Tướng là Đặng Đình 
Thường (Đặng Trần Thường) sinh khoảng năm Mậu 
Dần 1758 hoạc Kỷ Mão 1759, vào Gia Định theo 
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Nguyễn Ánh, đời Gia Long (1802-1820) làm đến 
Thương thư bộ Binh, sau bị tội... (Quy Đậu 1831). 


Làng Giá Hạ hiện nay không còn một chỉ họ Đặng 
nào, phú từ họ Đựng đã bí nhá huý (21) nhưng dân 
làng Già Hạ vẫn báo tồn tấm bị cố Phúc Thái quý giá, 
vẫn nhớ rõ khu "mộ tế” họ Đăng, vẫn có những ký ức 
mơ hồ về Đăng Tiến Đông (dân vùng xã Châu Can bên 
kia bờ sông cùng thờ Ông và ky huý Ông, gọi trệch là 
"Đương"), về ông đồ Đặng Trần Thường ngồi câu cá chờ 
thời... Chúng tôi nghi rằng đó là những cứ chỉ và tư 
liệu qui giá, cho họ Đăng, cho dị sản văn hóa cả nước. 


Các chỉ họ Đặng từ Lairơng Xá đến Tiên Lư, từ Yên 
Quyết, Văn Canh đến Xuân Trường, Hành Thiện... đã 
đối chiếu gia phả nhận họ với nhau và nhận củng gôc 
tự họ Trần. 


Kính mời đại biểu họ Đăng về thầm một quê hương 
và dấu củ của dòng họ mình ở Giẽ hạ - chỉ ở đấy và từ 
cụ Đặng Huấn ở đấy, họ Đáng mới thịnh đạt lên từ thế 
kỷ XVI - XVIII - XIX. Và cả đến NGÀY NAY...(22) 


Hà Nội, tháng 7 năm 1992 


CHỦ THÍCH 


1. Nuy trên quốc lộ I không còn Cầu Guột mã chí còn cái tên 
(đại danh). Thực ra trưứC đó có một dùng sông không nhỏ, phụ lưu 
của sông Nhuệ, chảy vắt ngàng quốc lộ rồi đổ vào sông Mang 
(Mang eime - tức là sông Thiên Mạc đời Trân) ở gản Đọi Sơn, 
Điệp Sơn (huyện |3uy Tiên, tỉnh Nam Hà) rồi chắy ra nga bái Ì. ẢNH 
(Yên - tệnh) đổ vào sông NHI. 


2. Sách Đại Nam nhất thống chỉ do Quốc sứ quận triệu cuối 


Nguyễn biên SOI, quy ến XIII. tỉnh Hà Nội. phần Sơu Xuyẻ ì (Núi 
Sông) khí chép về sông Nhuệ có viết "Chi chính thì chảy về phía 
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Nam vào địa phận xã THỊNH ĐỨC, huyện Phú Xuyên, tại hợp lưu 
với sông Kim Ngưu". Xiu tham khảo bản địch của Viện Sử học, 
tập II, NXB Khoa bọc Xã hội, Hà Nội, 1971, trang 179 và trang 
2013. 


3. Xem Lưu Tràn “Tiêu - Trịnh Căn: Khu mộ cổ Châu Can, Viện 
Báo tàng Lịch sử xuất bản. Hà Nội, 1977, 86 trang khô 19x27; về 
niên đại mộ Châu Can, xẻm trang 435. 


4. GS Dỗ Xuân Hợp - BS Nguyễn Quan Quyền (Bộ môn giải 
phầu Trường Đại học Y khoa Hà Nội: Cc sọ có ở Châu Can (Phú 
Xuyên, Hà Tây) Báo cáo tại Hội nghị Hình thái học Việt Nam lần 
thứ 3. tháng I1 ñăm J974. Cũng xem trong sách của Viện BTIL,SVN, 
đa dân trên, Phân Hai, trang 78-83, 

„ G Phạm Huy Thông: VỀ người cổ Châu Can. Báo Nhân Dân 
Số ra ngày 10/3/1975. 

PTS Nguyên Đình Khoa: Ý nghĩa cửa những chiếc sọ cổ. Báo 
Nhân Dân số ra ngày 16.3.1975, 

BS Nguyễn Quang Quyền: Một số ý kiến nhân bài viết của 
giáo sư Phạm Hiny Thông về người cổ Châu Can. Bán Nhân Dân 
SỐ ra ngày l6.3 1975. 


`. Đân gian Giề Hạ có huyền tích về hai ông bà nhà nghèo từ 
đầu đó đến ở chỗ cây Gạo đầu làng. Cây Gạo Đổ, để lộ một đống 
vàng, ít lâu sau con chấu người Tàu để của đến tìm chỗ gốc gạo. 
Cây gạo đã mất, người Tàu không thấy. Ông bà nhà nghèo mà 
không ham của người, chỉ cho người Tàu đống vàng ấy. Hai ông 
bà được người Tàu "đền ơn", dùng phép địa lý (phong thuỷ) để cho 
ngôi mộ, sau "phát 18 quận công". Đó là gốc tổ họ Đăng. 


.6. Đại Nam nhất thống chí (đã dẫn) - cũng xem Đào Duy Anh: 
Đâầt nước Việt Nam qua các đời, NXB Khoa học, Hà Nội, 1964, 

7. Đăng thế gia phả ký: - Liêm quận công Đặng Thế Khoa viết 
năm Giáp Ngọ đời Lê Thần Tông - Thanh. vương Trịnh Tráng 
(1654). : 


- Ứng quận công Đặng Đình Tướng soạn. tiếp năm Bính Dần, 
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niên hiệu Chính Hoà thứ bảy (1686) đời Lê Huy Tông - Định vương 
Trịnh Căn (vâng lệnh bố Yên quận công Đặng Tiến Thự) 


- Hiến Trung hầu lặng Đình Quỳnh vâng lệnh cha, cụ Quốc 
lão Đặng Dinh Tướng soạn lại sau 43 năm (1739), đến năm Cảnh 
Hưng”24 (1763) thi xong. 


-. Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Đông soạn lại một bộ 6 
quyên đệ "Đăng gia phả hệ toàn chính thực lục” đời Cảnh Thịnh 
(1793-1801). 


- Cụ Đặng Văn Phái, ban Thư kỹ văn học, Hội Khai Trí Tiên 
Đức, thư ký - trợ bút báo Nam Phong, kê cứu các bản gia phả chữ 
Hân ở trên, dịch thuật ra chữ Quốc ngữ, thành cuốn Đăng thế gia 
phả ký vào năm Mậu Dân (1938)... 


Ñ. Dại Việt sử ký toàn thư, Bản ky, thực lục, quyển XI (bản 
dịch của Viện Sử học, tập II, NXB Khoa học Xã Hội, Hà Nôi. 
1968, trang 130): "Nhâm Tuắc, tháng 3, thí Hội các sĩ nhân trong 
nước, chỏ bọn Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đổ, [ương Nhữ Hộc, bà 
nEười, đỗ tiến sỹ cập đệ, bọn TRẤN VĂN THUY bày npười đỗ tiến 
sỹ xuất thân, bọn Ngô Sĩ Liên 23 người đỗ đồng tiên sỹ xuẤt thân. 
Lại dựng bia làm văn đề tên. Tiến sỹ được dựng bia ghỉ tên bắt 
đầu từ đây. "Trung 162: Năm 1453” sai bồi thần... Trần Doän (Văn?) 
Huy sang nước Minh nộp cống hàng nầm”". Trang 176: Năm 140 
Lê Thánh Tông "Tháng 8, chỉ huy yết báng người nào nguyên là 
họ TRẤN phải kiêm tên huý đổi làm họ Trình cả". 


Theo Lê Quý Đôn: Đạzi Việt thông sử (Toàn tập, tập HíL, bản 
địch, NXB KHXH, Hà Nội, 1978, trang 23&( thị tiên sỹ Trần Văn 
Huy chỉ làm quan tới chức Tả thị iang, (Giia phả thường hay chép 
tôn lên các chức quan, tước phẩm củu tổ tiên họ mình. Như suu 
này. Đặng Iluấn tước Nghĩa quận công, gia phả ghí tăng lên dến 
tận tước Đại Vương). 


9. Xã Phù Đổng có 6 giáp: Ban-Phú-Chơ-Bộ-Đông-Đoài. Hai 
giấp Đông, Đoài bầu không được "kéo hội” ở đên Thượng (thờ 
Thánh Gióng mà chỉ được lễ ở đền Mẫu (mẹ Thánh=Cióng) VÌ - 
theo lời giải thích của đân làng, dân Gióng Mốt - Đổng Xuyên đã 
"đuổi" bà mẹ Gióng đi khi bà không chồng mà màng thai. C uối thế 
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ký XIX, do "nắn đào" lại sông Đuống, Đống Xuyên nay đã ở bên 
hữu ngạn sông luống, thuộc xã ĐĂNG XÁ. 


IỤ. Xem J3 Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục quyển XV 
(bản dịch cúa Viện Sử học, tập IV, NXB KIIXH, Hà Nội 1968, 
trang 68-69), 


I1. Trần Quốc Vượng: Mẫu Liễu Hạnh, lrạng Hung Phùng Khắc 
Khoan và Đạo giáo dân eiui Việt Nam trong bối cảnh lịch sử xã 
hội Đại Việt thể kỷ XVI-XVII. Tham luận ở Hội thảo về Trạng 
Bùng tại Thạch Thất - Hà Tây ngày 26.6.1992, 


12. Dại Việt thông sử: Sách đã dẫn, trang 239. 


13. Theo JĐạ/ Việt thông sử (x.đ.d, trang 279( "Lê Bá Ly nguyên 
quán ở xã Cổ Phạm, hạt Đông Sơn (Thanh hóa -IQV) đến ở xã 
Thịnh I. lệt huyện Thanh Trì (này làng Sét còn có đền và bìa thờ - 
TQV), nổi tiếng là người tài đũng, khi làm quan dướt thời Lê Chiêu 
Tông được phong tước Mai Xuyên bá, là bạn cũ với Mạc Đặng 
I3ung. Đặng Dung lên ngôi, tiến phụng ông lên tước Hầu, lại gà 
cho em gáJ"” Iheo Lê Quý Dôn, các con của Lê Bá L.y đều có chữ 
lót là KHÁC như Lê Khác Đôn, Lê Khắc Thận... Gia phả họ Đặng 
chép Lê Bá Đề chắc là chép nhằm. 


14. Phạm Quỳnh nguyên quán ở Đặng Xá huyện Thanh Tâm 
(Nam Sách - Hải Dương -TQV) đến ngự cư tại thôn Bùi Tây xà 
Thịnh Liệt, nhà nghèo, làm nghề bán rau. Khi Mạc Kính Điển lên 
2 tuổi, thường ốm quặt quẹo luôn, Mạc muốn tìm người vú Tuôi. 
Lê Bá Ly bèn sai vợ Phạm Quỳnh vào cung làm vú nuôi Kính Điển. 
Đến đây (Mạc Phúc Nguyên nhỏ tuổi làm vua 1546-1547, chú là 
Khiêm vương “Mạc Kinh Điển nắm mọi quyền chính sự) Kính Điển 
giữ chính quyền nghĩ đến tình nghĩa nuôi dưỡng của vợ Quỳnh, cho 
nên trọng dụng cả 2 cha con Phạm Quỳnh, Phạm Dao (1549). Ông 
già Trạng Trình lừng danh đã lui về trí sĩ từ 1341, lại gả con gái 
cho Phạm Dao! Những liên mứnh gia tộc - thông gia - chính trị 
(marriage alliance and £ntOurages, theo khái niệm cửa GS 
O.W.Woltcr) là một đặc trưng của chế độ quân chủa Nho giáo Đại 
VIỆT. 


1Š, Đại Việt thông sử. đã dần, trang 289. 


J8? 


l6. Đại Việt thông sử. đã dẫn “trang 292. Nhưng Lê Quý Đôn 
cũng như các tác giả Đạí Nam nhất thông chí của nhà Nguyễn đều 
quy quê Đặng Huấn về Lương Xá, Chương Đức, 


17. Như trên, trang 317. 
18, Đại Việt sử ký toàn thư, đã dẫn, tập TV, trang 170. 


19. Như trên, trang 74. Đăng thế gia phá ký chép đúng ngày 
tháng mất nhưng lại viết cụ mất năm Canh Dần (1590) đời Lê Thế 
Tông niên hiệu Quang Hưng thứ 13, thọ 72 tuổi. 


20. Xem Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí (bản 
A. 153 Viện Hán Nôm Hà Nội) cũng xem Viện Hân Nôm: Đí tích 
lịch sử văn hóa Việt Nưn (Bàn tra cứu các tài liệu thư tịch Hân 
Nôm) NXB KHXH, Hà Nội 1991, trang 469. 

21. Đặng Đình Tướng tự biệu là Chúc Ông, tác giả Chúc Ông 
phụng sứ tập. Vậy cụ lại nhận vùng Chúc Sơn, Chương Mỹ là quê 
quán. 

22. Giẽ Hạ trong 2 cuộc kháng chiến đều là vùng chiến sự ác 
hệt. Các di tích bị-phá huỷ nhiều. May mắn thay, ngôi Đình Giẽ 
Hạ còn giữ được khá nguyên vẹn, với các mảng chạm gỗ của thế 
kỷ XVII - XVII. Đình được sửa chữa lớn đời Thiệu Trị thứ 3, Quý 
Mão (1843) và đang chờ để được Nhà nước xếp hạng “Di tích lịch 
SỬ - văn hóa" Ngôi đền ở ngã ba Sa cũng vừa được sửa sang tôn 
tạo. 


Giáo sư - tiến sỹ Đặng Ứng Vận, phó Hiệu trưởng Trường Đại 
học Tông hợp Hà Nội, dòng đối họ Đặng này, ngày 15/7/1992 đã 
đến thăm làng Giề Hạ và các đi tích họ Đặng ở đây. 
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_ VỀ TÊN ĐẤT 
KÉ GIẦY, PHỦ GIẦY 


(một tiếp cận Ngữ âm học - Lịch sử) 


ÔI (CXH) CHƯA TỪNG ĐẾN PHỦ GIẢY, NAM 
Định. 


Song, tử thửa bé, do quê quán ở Cao Xá (Diễn 
Châu), tôi đã từng được đến thăm đền "ông Hoàng 
Mười" xứ Nghệ, sau này mới được biết đó là một anh 
hùng dân tộc chống giặc Minh (1417-1427) và sau khi 
mất được "thiêng hóa, "thần thánh hóa" và lập đền thờ. ' 

Theo tục truyền "ông Hoàng Mười" được cử ra cai trị 
miễn thứ hai khi Mẫu Liễu đã về làng Sóc Sơn xứ Nghệ 
quê tôi, kết duyên với một thư sinh, hậu thân của 


* Bài của Phó Giáo sư CAO XUÂN HẠO (Viện KHXH thành phố Hỗ- 
Chí Minh) và TRẤN THUÝ ANH (Trung tâm Văn hóa Việt Nam - TH Hà 
Nội), với sự cộng tác của tôi ( TQV). 
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chồng củ Đào lang. Chồng thi đỗ làm quan Mẫu lại đến 
kỳ hạn về Trời. Ông Hoàng Mười sau được tích hợp vào 
Đạo Tứ Phủ. 


Tôi vốn là người "duy lý", lại chỉ chuyên về ngón ngữ 
học, đặc biệt là ngữ âm học, nên không quan tâm lắm 
đến nhưng huyền thoại, huyền tích này. 


Nhưng vì là bạn thân của Giáo sư Trần Quốc Nước 
nên hai chúng tôi thường bàn bạc về những tên đất, 
tên người, kiểu "Mê Linh" "Câu Lậu" hay Vua Hùng, 
Thục Phán mà bạn tôi cho là những chữ Hán- Việt dùng 
để phiên âm những tên đất, tên người bản địa, chăng 
hạn Mê Linh-Ma Linh-Gia Ninh (Sơn Tây, Vĩnh Phú) 
chẳng qua là "Mling - Bling” tên CHIM "totem” Việt cổ 
(mà cụ Đào Duy Anh gọi là chìm LẠC), "Câu Lậu” là 

"Klu-Klâu-Trâu" - một vùng văn hóa totem Trâu ở đầm 
lầy xứ Nam (Dạ Trạch-Văn Giang-Khoái Châu). 


Bạn tôi cũng bảo VUA HÙNG vốn là PO KHUN gốc 
Tày cổ, tên gọi thủ lĩnh tối cao Việt cổ, hay THỤC 
PHÁN vốn là TÚC PHÁN cũng là một tên Tày- -Việt cổ, 
chỉ "thủ lĩnh đánh giặc mở đất, mở mường"”. 

Tôi tán thành nhiêu ý kiến của bạn tôi và cho là có 
lý về mặt ngữ âm học lịch sử. 

Vả lại, tôi có nói với bạn tôi rằng, có nhiều tên đất, 
tên người... theo Jacobson Roman Osipovic, một nhà 
ngôn ngữ học nối tiếng của Nga (sau di cư sang Hoa 
Kỳ), một trong nhứng người sáng lập ra cái gọi là 
“Trường phái Prague”(1), thi không thể chỉ giải thích 
được bằng ngôn ngử học mà nhiều khi phải giải thích 
bằng những tài liệu gọi là ngôn ngữ chỉ ngoại” (extra- 
linpuIstIic). 
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Tốt hơn hết, theo Tuyên bố Venise 1986 của các nhà 
bác học được giải thưởng Nobel, thì các nhà khoa học 
hiện đại nên liên Kết với nhau trong cái gọi là tiếp cận 
liên ngành (Enterdiseiplinary Approach). 


Tháng 5 năm nay (1992) trên đường công tác tử 
thành phố Hiể Chị Minh ra Hà Nội, tôi được biết sắp tới 
có cuộc Hội thảo về Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Giầy xã Kim 
Thái huyện Vụ Bán, Nam: Hà. 


Và giửa tôi cùng hà Trần Thuý Anh ở Trung tâm 
Văn hóa Việt Nam - Đại học Tổng hợp Hà Nôi có cuộc 
mạn đàm thân mật về ngữ nghĩa (semantic) của cái tên 
đât quê Mẫu liêu Hạnh: PHỦ GIẦY và/hay tên Nôm 
khác: KE GIAY, 


Kết quả cuộc man đảm của hai chúng tôi (CXH - 
TA), có sự tham gia góp ý của giáo sư Trần Quốc 
Vượng. là như sau: 

PHU, thì đã rõ ràng là mới có, từ sau khi cô việc lập 
Đền thờ Mẫu. Gọi là Phủ là để mang ý nghĩa tôn 
nghiêm danh dự (honorifie) cho Đền, cho cả khu đền 
thờ Mâu Bất tử(2). 


Còn tên KẺ GIẦY là tên Nôm, dân đã của đân làng: 
làng Rẻ Giầy. Về tên chữ của làng, thì bên "Phủ Vân" 
là x4 Vân Cát (nay là một thôn cùng tên thuộc xã Kim 
Thái), còn bên "Phủ Chính" là xã An Thái (cùng thuộc 
tổng Đồng Đội, huyện Thiên Bản - Vụ Bản, phủ Thiên 
Trường). Theo gia phả dòng họ Trần Lê của Mẫu Liễu 
thì đời Tự Đức thứ 12 (1859) xã An Thái được đổi 
thành xã Tiên Hương, tên nay thường đân thường gọi. 

Về tên gọi GIẦY, hiện chúng tôi biết có ba huyền 
tích giải thích tên này: 
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1. Năm 21 tuổi (1577), khi Mẫu Liễu Hạnh trở lại 
"thượng giới" có để lại dưới Trần gian một chiếc HAI 
(GIAY). 


2. Vua (Lê ?) hay chúa (Trịnh ?) đi qua (3) làng Mẫu 
đã nhặt được chiếc Hài (GIẤY) của Mẫu để lại trần 
gian(4). 

3. Vùng này có nghề bán bánh GIẦY-GIÔ nối tiếng. 
Nay mỗi khi Hội Phủ. Giầy tháng Ba lịch Trăng, mọi 
con nhang đệ tử và khách thập phương vẫn mua bánh 
giây (đân chợ Dần (Giầy) giã mang bán). 


Ở Quán Cháo xứ Thanh, chúng tôi cũng nhận được 
một lời giải thích kiểu Từ nguyên học dân gian (popu- 
lar ethymology) như vậy, nhưng được "địch chuyển” 
sang thời Quang Trung: Khi quân vua Quang Trung 
kéo ra Bắc đánh giặc Thanh, tới đây được dân làng 
dâng CHÁO ăn tạm, đến Phú Giầy, dân ở đó dâng 
bánh Giầy cho vua và quân lính...(5) 

Trước những "dị bản" dân dã đó, chúng tôi nghĩ rằng 
thái độ khoa học nhất cho đến hôm nay là lắng nghe và 
im lặng. Đế còn NGHIÊN NGÀM thêm nữa. Ta phải 
học Dân nhiều lắm song Từ nguyên học dân gian chưa 
từng được một nhà ngôn ngữ học nào thừa nhận là 
KHOA HỌC. Chúng tôi tưởng nên lưu ý rằng về mặt 
Ngữ âm học lịch sử, DAN với DẦY (GIAY) là một, 
phương ngữ xứ Thanh gọi fầu bay là tàu băn (băn). 


Tình cờ, giáo sư Trần Quốc Vượng cho biết: Chợ mà 
nay dân xứ Nam gọi là chợ Giần - ngôi chợ to nhất ở Vụ 
Bản - ngay ở huyện ly, xưa còn là phủ ly Nghia Hưng, 
thì trong sách Đại Nam nhất thống chí chép là chợ 
Trần( X6). 
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Tôi (CXH) đã nói răng: Vẻ mặt ngử âm-lịch sử, cái 
mà ta viết là D - GI - TR vốn xưa ià mớt. Riểu như ở 
nông thôn Bắc Bộ, cho đến nay, dân làng vẫn nói GIẦU 
CAU chứ không nói TRẦU CAU (phương ngử Trung Bộ 
và Si ni trở thành ngôn ngử văn học). Người ta cũng 

” Giần (dần) cho nó một trận" thay vì "Trần cho nó 
mã trận”. Và dân miệt biến Bái-Hạ Long gọ1 con Ngọc 
trai là GIẦU trong khi từ Hán-Việt là CHÂU ( ) 
(phương ngữ Bắc Bộ cũng không phân biệt được TR và 
CH như phương ngữ miền Trung Bộ). Trong khí ở 
phương ngử Bắc Bộ, người ta nói ông bả GIẢ thì 
phương ngừ Thanh Hóa gọi là TA. trong khi phương 
ngữ Trung Bộ (và nay là ngôn ngữ văn học) gọi Táo 
trở thì phương ngử Bắc Bộ gọi là Giáo giở .v.v... và 
V.V.. 


Ta có thế xác lập một giá thuyết rằng việc chuyến 
biến từ TR - GI(Đ) là một hiện tượng ở nông thôn châu 
thể Bắc Bộ, trong khi miền Bác Trung Bộ (Thanh- 
Nghệ-Tinh) vẫn giử được âm TR của tiếng Việt cố. Bắc 
Trung Bộ được giới ngôn ngữ học nhất trí thừa nhận là 
nơi bao lưu đậm đà nhiều từ Việt cổ. 


Vậy trong trường hợp này GIẦY - GIẢN - TRẢN là 
MỘT. Và ngày xưa, chí ít là cho đến thế kỷ XVI-XVII, 
tên ấy vẫn là TRẤN 


Và Kẻ Giầy chính là Nẻ Trần. 
Vì sao vậy? 
Giáo sư Trần Quốc Vượng cho chúng tôi biết: 


Hai làng Tiên Hương (An Thái) - Vân Cát xưa là 
một xã (trước thế kỷ XVI), gọi là Kẻ Giẩy, cho đến nay 
dân phần lớn là họ Trần (Theo các bô lão trong làng, 
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-e&c họ khác rất ít người va mới đến về sau). 


Ất cùng biệt xam Định là quê hương họ Trần. Dấu 
vết họ Trần để lại ở khắp nơi, không cứ ở Mỹ Lộc (Tức 
Mặc) mà đây đặc ở quanh vùng Phủ Giầy, Vụ Bản: 


- Núi Hổ sơn "ở phía Nam huyện Thiên (Vụ) Bán, 
địa phận xa Hổ Sơn dáng giềng Kẻ Giầy), núi đá dựng 
đứng, trên núi có chùa cố, tương truyền là nơi trụ trì 
của Huyền Trân công chúa nhà Trần (1). 


- Chùa Nộn Sơn ở xã Hổ Sơn, huyện Thiên Bản. 
Triều Trần gả Huyền Trân công chúa cho vua nước 
Chiêm Thành, sau công chúa lại trở về nước (1307 - 
TTA chú) trụ trì ở đây, dân sở tại phụng thờ" (8). Một 
bà công chúa đi tu, hàng trăm hàng ngàn người đi theo 
và đều là "con cái nhà Trần" cả (9). 


"Miếu Trần Thái Tông ở hai xã Trung Phú vả 
Trình Xuyên huyện Thiên Bản" (10). Nên nhớ TRẤN 
sau 1460 đổi là TRÌNH (11). 


- "Miếu Trần Nhân Tông ở xã Dương Hối huyện Ý 
Yên. Trần Nhân Tông lúc tuổi già, nhường ngôi để quy 
y đạo Phật, dựng chùa ở đấy nên sau đân sở tại lập đền 
thờ" (12). 

- "Miếu Trần Anh Tông ở xã Tu Cổ huyện Ý Yên" 
(18). 

Nghĩa là ở cái "ô trũng tích tụ phù sa mới xen đôi 
sót Bình Lục-Y Yên" - Bình Lục là thái ấp của Trần 
Thủ Độ; trên đó - Thanh Liêm là quê Trần Binh Trọng 


(gốc Lê đổi sang Trần) - trong đó có vùng Kẻ Giầy đều 
dày đặc di tích Trần. 


Kết luận: Về mặt khoa học, ngôn đgử học, không bao 
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giờ được theo Từ nguyên học đân gian, mà phải đi một 
con đường quanh co, ngõn ngữ và siêu ngôn ngư, liên 
ngành... mới mong tìm ra sự thực lịch sử. Giả thuyết 
khoa học của chúng tôi là: 


Kẻ Giầy chính là Kẻ Trần, vùng của họ Trần! 


CHỦ THÍCH 


(D Xem: 2Œ? century culture, Á bìographical companion, Edited by AI- 
lan Bulleck, R.B.Woodings, New York, 1983, p. 359-360. 


Ông Jakobson R.O, là Giáo sư Ngôn ngữ học ở Đại học Hiữyăm (1949) 
và MỊT (1957). có nhiều đóng góp độc đáo trong nhiều lĩnh vực ngôn ngữ 
học, đặc biệt là âm vị học (phonology) và âm vị học lịch sử (historical 
phonology) Ông viết rất nhiều sách - đặc biệt là cuốn Fundamentals of 
language (Những tảng nền của ngôn ngữ) và gần 500 bài nghiên cứu, được 
cơi là một học giả uyên thâm của thế giới. 

(3) Sắc phong chính thức, sớm nhất cho Mẫu Liễu mà chúng tôi được 
đọc - qua cụ Trần Lê Hiệu. Trần Lê Văn ở Phủ Giày - là đời Vĩnh Khánh 
(1729) có đề "Đề Thích /.iểu điạnh". Đến sắc Cảnh Hưng (1740-1786) mới 
đề "Thiên Thượng Tiên Thần Nhân Dân Thánh Mẫu". Sắc phong muộn nhất 
(mà chúng tôi được đọc) là sắc Khải Định nhị niên (1917) đề: "Đề Thích 
Tiên Đình Ngọc Nữ Liểu Hạnh Công Chúa Tôn Thần". 

Theo gia phá họ Trần Lê của Mẫu thì Mẫu có sắc vua phong từ thế kỷ 
XVII (Dương Hoà, Chính Hoà). 


Ông phó Giáo sư Trần Lê Sáng. trong sách Phùng Khắc Khoan - cuộc 
đời và thơ văn - NXB Hà Nội 1985. trang 146, cứ theo mặt chữ Liễu Hạnh 
( ì mà đoán rằng Mẫu có lẽ tên thực là Mặn. “Nhưng theo Gia phả 
dòng họ Trần Lê (họ Mẫu) thì Mẫu có tên huý là Thắng (Lê Thị). Sau khi 
được thờ làm một trong Tứ Bất tử mới mang tên hiệu tà Liều Hạnh. cùng 
hai đần em trong Phủ là chầu Quỳnh, chầu Quế cũng như tên chồng của 
Mẫu là Đảo lang. đều là tên cây. hoa. Chúng tôi cho rằng về mặt Tôn giáo 
học (khoa học tôn giáo - Seience de la Religion) tục hờ Mẫu Liễu Hạnh. 
chầu Quê. chầu Quỳnh, Đào lang... có liên hệ cội nguồn (rappor génétique} 
với tục THỜ CÂY CÔI. 


(3) Cầu Châu Hạc trên sông Tiên Hương (Ngăm) là nơi tương truyền 
chúa Trịnh đậu thuyền. 
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Bà Phụng Thị Ngọc Đài - người đặt [Ệ chơi trò “kéo chữ" ở Phú Mẫu, 
là một bà phi vủa chúa Trinh Trăng (1623 1457. triểu Lê Thần tõng) người 
làng Thông Khẽ (nay thuộc xã Công Hoà, cách Phủ Chính Ö1 km. xưa vũng 
thuộc cùng tổng Đồng Đội với An Thái - Tiên Hương Vân Cát: Cấu Châu 
Bạc thuộc xã này. 


(4) Trong Vận Cát thần nữ. NXR Văn hóa Đần tộc - Hà Nội 1990, PGS 
Vũ Ngọc Khánh viết: Liễu Hạnh "đã tặng nhà vua môi đôi giẫy khi vua 
ghế quê nàng ở Vụ Bản (hội Phủ Giầy là do sự tích này), trang 7. Như vậy 
giáo sư Vũ cũng (+ và theo Từ nguyên học dân gian kiểu "đền Cần” ở 
Thành Trì (Hà Nội) là ông thánh này có únh gân. Kỹ thực. theo yăn bía 
còn lại ở đền (đời Lê) và theo tĩnh Nam chích quái đền có tên "Xá Cần” 
và thần là còn của Thuy thần. "biện lên thành người” làm học trò thầy Chu 
Văn An. Xá-Càn. cũng như Cần, Gàn (K - G về ngữ âm, kiểu Cấu - Cáo 
của phương ngữ Thánh hóa và Mường - Ciao ở tiếng Việt phổ thông) đều 
có góc Malayo-Polynesien là CÁ. fTiếng Nhật: Xu-kan = Cá, tiếng Chăm: 
Kan = Cá). Các loại cửa biển mang tên Cờn - Cần ở Hưng Yên. Thái Binh, 
Nam Định. Thanh. Nghệ. Bình Trị Thiên đều mạng ý nghĩa đó thea gốc 
tiếng Mãlai cổ, 

(5) Điều tra điền đã của Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Quán Cháo 
Thành hóa. ngày 11-12 tháng Ở năm 1991, 


(6) Đại Nam nhất thông chí. Nam Định tỉnh, mục Chợ và Quán - bản 
dịch của Viện Sử học. NXB KHXH, Hà Nội 1971. tập HI. trang 329: "Cự 


TRẤN ở huyện Thiên Bản", 
(7ì Sách trên đa dẫn. trang 32]. 
() Sách trên, trang 339, 


(9) Như sử chép và điều tra điền đã của chúng tôi ở làng Dáng (Dương 
Xã) Thanh hóa. là que hương Dương Đình Nghệ (mắt năm 937) và [ương 
Tam Kha (con cụ Nghệ), Dương Đình Nghệ “nuôi 3.00) con nuôi, đều lấy 
lv Dương”. Cho đến thập kỷ 6Ó thể kỷ XX này. hơn hai phần bà dân làng 
Dàng đều là họ Dương cả. (Về ngữ âm lịch sử ANG - ƯƠNG kiểu ĐÀNG 
- ĐƯƠNG). Vì vậy mà làng đó tên Nôm là làng Dáng và tên chữ là Dương 
Xá. Nay ta gọi là Thiệu ương vì thuộc huyện Thiệu Hóa. Thanh Hóa. 

(10) Đại Việt sử ký toàn thư - bản dịch của Viện Sử hục, Tập III, NXR 
KHXH 1968. trang 176: "Tháng Tám {năm Canh Thìn Quang Thuận thứ 
nhất đời Lê Thánh Tông (1460)] chỉ huy khiến yết bảng người nào nguyên 
là họ Trần phâi kiếng tên huý đồi làm Ie› Trình cả” Nhưng xau đời |Lê Thánh 
Tông nhiều họ Trần lại khôi phục lại tên cũ. C hứng cứ Ngay |5O6 /oäø 
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thư tập IV. trung đđi đã wiep quan lĩnh họ Trần ở Nhân Mục (Mục. Hà 


Nội) là châu ngoại họ Trần. 


Năm 1511 ở Sim Táy có hạn Trần Tuần (tập IV, trang 68) và đặc biệt 
lã16 ở Đông Triều - quê hương thứ hai của nhà TIrẳn có loạn lớn Trần Cáo 


thay Cáo) (tập IV. trang 8Ì)... 


(LÍ) Đại Nam nhất thống chí. sách đã dẫn, trang 334. 


(l2) Xách trên. trang 334. 
(13) Sách trên, trang 335. 
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XỬ THANH 
VI NÉT VỀ 
LỊCH SỬ- VĂN HOÁ 


là luận án tiến sĩ của Charles Robequain năm 
1981, ông Pierre Pasquier - khi ấy là toàn quyền 
Đông Dương - đã viết một câu lý thú: 

"Thanh Hoá không phải chỉ là một tỉnh, đó là một 
Xứ (cest un Pays)". GS. ĐXL vốn dạy học và cư trú ở 
Thanh Hoá lâu năm là người đầu tiên mách bảo tôi câu 
này ở thập kỷ 60. Khi ấy cho đến thập kỷ 80... gần như 
năm nào tôi cũng vào xứ Thanh đi khảo cổ, làm văn 
hoá... 


L: MỞ ĐẦU CUỐN SÁCH THANH HOÁ - VỐN 


Dù ông toàn quyền đó, về mặt chính trị, tỏ ra rất tàn 
ác với Cách mạng Việt Nam nhưng càng tìm hiểu lịch 
sử văn hoá xứ Thanh, tôi càng nghiệm sinh rằng câu 
nói trên của ông ta là đúng. 
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Đà có những nhà lãnh đạo tính Thanh Hoá - cũng từ 
thập kỷ 60 đã ví von rất hay rằng Thanh Hoá là một 
nước Việt Nam thu nhỏ, trải rộng dài 200km trên lưu 
vực Sông Mã, có núi rừng, có miền thung lũng - trung 
du, có đồng bằng... và có biển, nghĩa là có nhiều hệ sinh 
thái tự nhiên và nhân văn phồn tạp khác nhau trên 
cạn, dươi nước và vùng đất ngập mặn, kinh tế và văn 
hoá có thực lực và tiềm năng phong phú và đa dạng. 


Bảo là xứ Thanh ở địa đầu phía Bắc của miền Trung 
cũng được mà cũng có nhiều giáo sư địa học bảo xứ 
Thanh là sự nối đài của Bắc bộ chắc cũng đúng, khí 
' hậu giống Bắc bộ nhiều hơn. Lại cũng có ông GS địa 
học bảo miền núi xứ Thanh và sự kéo dài của cả hệ núi 
từ Tây Bắc hay thậm chí từ Vân Quý (Vân Nam - Quý 
Châu - Trung Quốc) - đổ về. 

_ Vậy từ Núi đến Biển, Thanh Hoá không phải là một 
xứ biệt lập hay cô lập mà là "mở " theo nhiều hướng. 
Các tài liệu văn hoá khảo cổ mà tôi sẽ dẫn chút ít đưới. 
đây cũng là minh chứng cho nhận định đó. 

Thanh Hoá có con người từ thời tiền sử, mà theo cụ 
#.Engels,"từ khi có con người là ta bước vào lịch sử loài 
người (xem Chống Ðu Rìng). 


Nếu ta không / chưa kể bộ ba di chỉ: Núi Đọ - Núi 
Quan Yên - Núi Nuông (do tôi có góp phần phát hiện và 
nghiên cứu) có phải là đi tích văn hoá sơ kỳ Đá cũ vài 
chục vạn năm trước đây hay không (giới khảo cổ trong 
ngoài nước, người bảo phải người bảo không phải, đang - 
tranh luận. Tôi thuộc phái bảo 3 lá tích đó, là những 
phức hệ gồm nhiều di chỉ có những niên đại sớm - 
muộn khác nhau nhưng có di tích Đá củ sơ kỳ). Nhưng 
từ đầu thập kỷ 30 - thời bà Madeleina CoÌani cho đến 
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phát hiện của tôi cùng PTS Lâm Mỹ Dung và ông Vu 
Duy Trịnh (bảo tàng Thanh Hoá) tháng 6 năm 1993 thì 
giới khảo cố "chúng khẩu đồng từ" đều xác nhận miền 
núi đá vôi karstie và các thung lùng xứ Thanh (Cẩm 
Thuỷ, Ngọc Lạc, Thạch Thành) là một địa bàn quan 
trọng của hai nền văn hoá Hoà Binh và Bắc Sơn nối 
tiếng Đông Nam Á và thế giới, niên đại C14 trên dưới 
một vạn năm... Và trước hai nền văn hoá đó, do phát 
hiện của tôi và ông Phạm Hổ Đấu (bảo tàng Thanh 
Hoá) thì xứ Thanh (cũng như Nghệ Tĩnh - Bình Trị 
Thiên Huế) còn là không gian văn hoá Sơn Ví cuối đá 
củ , tiên Hoà Bình, có niên đại 12 vạn năm nữa kia! 
Mà văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn sơ kỳ đá 
mới đã được xác nhận là màn dạo đầu (Prelude) của 
cuộc cách mạng Đá mới - còn gọi là cách mạng Đá - 
Nông (agrolithique), nghĩa là sự ra đời cửa Nông 
Nghiệp. Thời Đá 60 vạn năm (Sơn Vi trợ lên) hái lượm 
trôi vượt hơn săn bát (bắn) thì từ thời Đá Mới trên đưới 
một vạn năm, nông nghiệp ở xứ Thanh cũng như toàn 
Việt Nam và Đông Nam À bắt đầu náy sinh ở miền 
Chân Núi (Piémont) - hay cũng tức là miền thung lúng 
trung du và trong nông nghiệp thì trồng trọt trội vượt 
hơn chăn nuôi (cho đến nay, xứ Thanh và toàn Việt 
Nam (đặc biệt miền Bắc) tình hình nông nghiệp vẫn 
vậy). Đấy là một ý kiến độc sáng của GS Hà Văn Tấn. 


Cho đến cuối thời Đá Mới và thời sơ kỳ kim khi thì 
xứ Thanh đã phát hiện được hàng mấy trăm di chỉ 
thuộc các nền văn hoá khác nhau. Đặc biệt quan trọng 
là văn hoá Đa Bút (Đa Bút, Côn Cổ Ngựa...) là một văn 
hoá hậu Bắc Sơn và góp phần quan trọng cùng với văn 
hoá Quỳnh Văn ở Nghệ Tinh) vào sự hình thành văn 
hoá Bàu Tró - cuối Đá Mới sơ kỳ đồng) của cả maiền 
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Trung Việt Nam. Văn hoá Hoa Lộc (thuộc Hậu Lộc và 
miền nam biển xứ Thanh) cho đến nay là nền văn hoá 
"độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, với các cuốc đá có vai, 
những đồ gốm có văn in hình vỏ sò, những “con lăn" 
bằng đất nung với nhiều hoa văn đẹp mắt (để in sáp 
trên vải chăng - như hoa văn in hình trên vải của người 
Dao?) những hoa tai bằng đất nung hình con đia... 
"Gốm Hoa Lộc" đã được tìm thấy ở di chỉ chợ Ghềnh 
(Ninh Bình, trước 1822 có thời - như thời Mạc (1527 - 
1592) - gọi là "Thanh Hoá” ngoại ", nhất là vùng Tam 
Điệp - đèo Ba Dội của nữ sĩ (Hồ Xuân Hương), được tìm 
thấy ở di chỉ Gò Mả Đống (Sơn Tây, niên đại trên 4 
ngàn năm) được tìm thấy ở nhiều di chỉ thuộc văn hoá 
Phùng Nguyên (Vĩnh Phú) như Gò Ghệ, Gò Da... niên 
đại ...3500 năm cách ngày nay. Tôi có một giả thuyết 
rằng: văn hoá Hoa Lộc từ xứ Thanh đã đi ngược ven 
sông Đáy để ánh hưởng vào những văn hoá ở trên vùng 
chóp đỉnh đồng bằng Bác Bộ (Sơn Tây - Vĩnh Phú), 
cũng như văn hoá Ha Long đã đi ngược ven lưu vực 
Kinh Thầy, Lục Đầu, sông Cầu, Cà Lễ... để ảnh hưởng 
tới văn hoá Phùng Nguyên ở đỉnh tam giác châu Bắc 
Bô. Ngược lại ở di chỉ Côn Chân Tiên dưới chân núi Đọ 
(Thiệu Hoá), do chúng tôi cùng Viện Bảo tàng lịch sử 
Việt Nam phát hiện và khai quật cúng Bảo tàng Thanh 
Hoá 1984 và năm 1999 được Viện Khảo cổ học và Bảo 
tàng Thanh Hoá khai quật tiếp. Bà PTS Phạm Minh 
Huyền khi cùng chúng tôi và sinh viên "chỉnh lý" hiện 
vật đã thấy những đồ gốm và rìu búa đá tứ giác mài 
nhắn nhỏ nhắn, đẹp như "đồ chơi" của văn hoá Gò 
Bông (một giai đoạn sớm muộn của văn hoá Phùng 
Nguyên Bắc Bộ) và bà PTS Phạm cùng chúng tôi đã 
nêu giả thuyết về ảnh hưởng ngược lại của nền văn hoá 
đầu thời đại đồng thau ở vùng cao châu thố Bắc Bộ đến 
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vùng châu thổ xứ Thanh. Chúng tôi cho ràng những sự 
giao lưu văn hoá - và đi cự tộc người - từ xứ Thanh ra 
Bắc và ngược lại (viee versa) là một hiện tượng có tính 
'quy luật ở đầu thời đại kim khí tvải ngàn nằm cách 
ngày nay) và cho đến cả ngày sau (người xứ Thanh đi 
cư ra Bắc và ngược lại). 

Xứ Thanh có nền văn hoá Đông Sơn nối tiếng ở thời 
Sơ sử (quãng mở đầu thời dựng nước) đã bảy trăm năni 
trước công nguyên cho tới vài thế kỷ sau công nguyên, 
Tôi đã đến di chỉ Đông Sơn từ năm 1958, tôi thăm đi 
thăm lại phòng Đông Sơn của Bảo Tàng Thanh Hoá. 
Tôi chưa từng thấy ở đâu có nhiều thanh kiếm Đông 
Sơn cán hình phụ nữ như ở Nông Cống (đến tháng 6 - 
7 - 1993 là ð). Ta thường nói đến 3 trống đồng loại I 
Heger hàng đầu la Ngọc Lũ (Nam Hà), Hoàng Hạ (Hà 
Tây) Cổ Loa (Hà Nội) song tôi chưa từng thấy ở tỉnh 
nảo có nhiều trống đồng loại I Heger như xứ Thanh, lại 
có loại (2 cái cho đến 7 - 1993) trống đồng trên mặt có 
4 vịt (chứ không phải 4 cóc như phần lớn các trống 
khác). Tôi đã thấy trống đồng có ở trên mặt 4 ốc, song 
trông 4 vịt thì cho đến nay tôi chỉ thấy ở xứ Thanh... 
Tôi rất mong xứ Thanh có... một Bảo tàng Đông Sơn 

. riêng cho tỉnh và chung cho cá hước. Với các chăng 
đường đồng thau Đông Rhối - Bái Man - Quỳ Chử... xứ 
Thanh có con đường riêng tiến tới sự hội tụ và kết tĩnh 
ông Sơn văn hoá, văn minh điển hình và độc đáo của 
người Việt cổ (Lạc Việt) xứ Thanh là một địa bàn sinh 
tụ quan trọng của người (Lạc) Việt cổ, 

Ta nên nhớ Xứ Thanh có mỏ đồng ở Lang Chánh, 
Ngọc Lạc, Thường Xuân... mỏ chì, kẽm ở Như Xuân, 
Tĩnh Gia... Tôi cho rằng người Việt cố xứ Thanh đã 
khai thác các mỏ này và luyện kim đồng thau để đúc ra 
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những trống đồng và đố đồng tiền-Đông Sơn và Đông 
Sơn... 

Đặc biệt ở zũng ven biển Nga Sơn có huyền tích An 
Tiêm (là ägười ngoại quốc làm con rể Vua Hùng) và sự 


tích Dưa Hiãấu CTây qua) củng việc buôn bán qua đường 
biển với nước ngoài từ thời cổ đại. 


Ở vùng ven biến Nghi Sơn - Biện Sơn huyện Tĩnh 
Gia, cuối tháng 10 - 1993, tôi đã cùng các cán bộ Bảo 
tàng Thanh Hoá trực tiếp nhìn thấy (và chụp ảnh) 
Giếng Ngọc và nghe các cu giả địa phương kế lại về 
huyền tích Trọng Thuỷ - My Châu - Ngọc Trai, giống 
như sự tích này được kể ở Cế Loa (Đông Anh - Hà Nội) 
và ở Đên Cuông (Diễn Châu - Nghệ An). Cố Loa - Tĩnh 
Gia - Diễn Châu là bộ ba của một vùng huyền tích nói 
về My Châu € Vùng Ngọc Trai”) và vua An Dương 
Vương Thục Phán của thời đại Âu Lạc tiếp sau thời đại 
Vua Hùng. 


Từ đầu thời Bắc Thuộc (tử thể kỷ trước Công 
nguyên), xứ Thanh đã thuộc Giao Chỉ bộ, châu Giao 
Chỉ rôi Giao Châu, song nó bị tách hắn khỏi quận Giao 
Chỉ và thuộc quân Cửu Chân. Tôi rất tán thành với giả 
thuyết của cố GS Nguyễn Đống Chi - phù hợp với Ngử 
âm học lịch sử - là ngữ nghĩa của Cửu Chân là Kẻ (xứ) 
Thanh. Người ta thường nói Quận Cửu Chân đời thuộc 
Hán bao gồm cả 3 vùng Thanh - Nghệ Tĩnh ngày nay, 
song quân trị Cửu Chân (Tư Phố, Cư Phong, từ Hán 
thư qua Tam quốc chí, Tin thư, Tống thư, Tề thư... 
đều để trên đầu danh sách các huyện của quận Cửu 
Chân) bao giờ cũng để ở xứ Thanh ngày nay (khoảng 
ngã ba Dương Xá - Hàm Rồng). Nội một điều đó chứng 
tỏ tầm quan trọng của vị thế địa - chính trị, địa chiến 
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lược của xứ Thanh. Với Đô ương (nay được thờ từ 
làng Rùng Đông Sơn (tài liệu của ông Pham Hổ Đấu) 
đến Kẻ Củ xã Hoàng Sơn huyện Nông Cống (tài liệu 
điển đã của tôi ở Nông Cống 18 - 13 - 1993), xứ Thanh 
là vùng cực nam của không gian khởi nghia Hai Bà: 
Trưng kháng Hán (40 - 44 sau công nguyên). Năn 248, 
dưới thời thuộc Ngô, ở Cửu Chân xứ Thanh đã nổ ra 
một cuộc khởi nghĩa rất lớn của dân chúng dưới sự 
lãnh đạo của Bà Triệu (có huyền tích dân gian nói bả 
tên là Triệu Thị Trinh, em gái thủ lĩnh Triệu Quốc 
Đạt). Sách Nam Việt chí (thế kỷ V) là sách chép đầu 
tiên về Bà Triệu, nói bà mặe áo giáp vàng, đi dép vàng, 
cưỡi đầu voi mà đánh giặc. Tôi nhớ đến một câu của 
một nhà thơ Đường nói về đất nước ta: 

Tượng đầu Man nữ mấn triên thân 


(Ngồi đầu voi cô gái Man quấn váy quanh người). 
Sách Nam Việt chí rồi Thái bình hoàn vũ ký nói quê Bà 
Triệu ở huyện Quân Ninh (Quân An) nay thuộc Định 
Công Thiệu Yên gần ngã ba Bông (còn trái núi mang 
tến Quân An) ở đây có huyền tích “Hòn đá biết nói" đọc 
thơ: 


Có bà Triệu tướng 
Vâng lệnh trời ra 
Trị voi một ngà 
Dương cờ mở nước 
Theo gót Bà Vương 


Song ở nhiều vùng Nông Cống - Triệu Sơn thuộc 
Ngàn Nưa có đền thờ Bà Triệu và dân gian ở đây lại 
nói Bà Triệu người Ngàn Nưa. Ở Hậu Lộc bên đường 
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quốc lệ 1 có đền Bà Triệu và trên núi Tùng Sơn đã có 
lăng tương truyền là Lăng Bà Triệu. Dù quê hương Bà 
Triệu còn Ìà vấn đề tranh luận, song Bà Triệu chắc 
chắn là một nử kiệt xứ Thanh từ thế kỷ HI. 


Lương Vũ đế (505 - 543) đối tên quận Cửu Chân 
thành Ái Châu. Từ đó cho đến đời thuộc Đường (518 - 
305) và thâm chí cả đời Lý - Trần Đại Việt - theo thói 
quen - Ái Châu là tên gọi quen thuộc trong sử sách chỉ 
xứ Thanh, như Hoan - Diễn chỉ vùng Nghệ Tĩnh. Cha 
con ông Lê Cốc (chồng Hoa, vợ Việt, con trai - con gái 
đều Việt hoá) đã kiên quyết giữ xứ Thanh (từ Đông Sơn 
đến Nông Cống) chống việc lập ách đô hộ Đường, cho 
mãi tới năm 622, tấm bia cố bằng phiến thạch đề niên 
hiệu Tuy Đại Nghiệp thứ 14 (618) ở Đồng Pho - Đông 
Sơn (nay được bảo quản ở Viện Bảo tàng lịch sử Việt 
Nam) là tấm bia chữ Hán cổ nhất ở Việt Nam cho đến 
nay. Đó là một đi vật văn hoá rất quý giá của xứ Thanh 
và đặc biệt kỳ lạ, cha con (cả con gái) Lê Cốc hiện vẫn 
được thờ ở nhiều đền, miếu thuộc các đổi núi của Ngàn 
Nưa. Dù ở làng Gú chân núi Thiên Thai (Hà Bắc) có 
miếu thờ Lê Văn Thịnh với bia đại tự "Trạng nguyên 
khai khoa" (1075 là năm có kỳ thi tiến sĩ đầu tiên của 
Đại Việt, Lê Văn Thịnh đồ đầu kỳ thi này) thì ta nên 
nói cho đúng là ở thời thuộc Đường, lần đầu tiên Trung 
Hoa có kỳ thi tiến sĩ, mỗi lần thị An Nam (đất nước ta) 
không được cử quá 8 người đến kinh đô Đường ở 
Trường An thi, thế mà từ đời Đường Đức Tông (730 - 
805) xứ Thanh đất Việt đã có hai anh em Khương Công 
Phụ, Khương Công Phục học giỏi, sang du học ở Trường 
An. Khương Công Phụ xứ Thanh là người Việt đầu tiên 
đạt học vị tiến sĩ Hán học. Năm 1980, tôi đã đến viếng 
miếu thờ ông - xây trên nên cố trạch ở thôn Cẩm Cầu, 
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xà Định Thành, huyện Thiệu Yên (trước là xã Trường 
Vân, huyện Yên Định). Chính ông là tác giả bài phú 
"Bạch vân chiếu xuân hải” còn để lại cho đời. Đức ông 
trung thực, tài ông giỏi, dù bị thăng giáng chức nhiều 
lần, cuối cùng người đứng đầu đế chế Đường danh vọng 
hoàn vũ, Hiến Tông vẫn phải truy tăng ông chức Lễ bộ 
thượng thư. Khương Công Phụ theo tôi, là một danh 
nhân văn hoá xứ Thanh - đất Việt. 


Thế kỷ X đánh đấu bước ngoät lớn của lịch sử Việt 
Nam, chấm dứt thời ngàn năm Bắc thuộc mở đầu thời 
kỳ Tự Chủ (Độc Lập). Người mở đầu nền tự chủ là họ 
Khúc ở Hồng Châu (Hải Hưng 905), nhưng cháu ông 
lại để mất nước cho Nam Hán. 


Chính người anh kiệt xứ Thanh lả Dương Đình 
Nghệ (cho đến gần đây ở quê ông Dương Xá (làng 
Ràng) 2/3 người làng đều họ Dương. ở đây có đến thờ 
ông) đã, với nhân tài vật lực xứ Thanh (Ai Châu) khôi 
phục lại nên Tự Chủ của đất Việt (931 - 937). Cho dù 
tên phản bội Kiều Công Tiền đã giết ông đế đoạt chức 
tiết độ sứ rồi lạ sang cầu viện Nam Hán nhưng Ngô 
Quyền, người đã từ Phong Châu (Sơn Tây) vào Dương 
Xá xứ Thanh đầu quân dưới quyền Dương Đình Nghệ, 
người đã trở thành tướng và con rể Dương Đình Nghệ, 
người đã sử dụng quân lực của họ Dương xứ Thanh và 
cả nước làm nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử cuối 
năm 938, trong chiến công này có vai trò quan trọng 
của bà Dương, phu nhân Ngô Quyền. 

Nhà Lý (1010 - 1226) còn phải dẹp nhiều cuộc khởi 
nghĩa địa phương của Cử Long (Thạch Thành). Hậu 
duệ của Lê Lương (thủ lĩnh thế kỷ X), Lê Hoàn là người 
xứ Thanh-hay là người Nam Hà thì còn đang tranh 
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luận. Theo một tấm bia của Trang nguyên Nguyễn 
-Thực nhà Lê, thì Lê Hoàn là người xứ Thanh (quê làng 
Sộp - xã Trung Lập - huyện Thọ Xuân v.v...) mong 
muốn có thể đạt được một sự thống nhất tương đối của 
Đại Việt từ đèo Ngang trở ra Bắc. 


Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông 
- Thát (1258 - 1288), khi phần lớn đồng bằng Bắc Bộ đã 
bị chiếm, thì triều đình nhà Trần lại dựa vào miền 
Thanh - Nghệ - Tĩnh đế cuối cùng lấy lại nền độc lập 
quốc gia. Ta nên nhớ xứ Thanh - đặc biệt là miền cửa 
biến Bạch Vân là Thái ấp của Chiêu Văn Vương Trần 
Nhật Duật (vị vương tước này tuy gốc nhà Trần nhưng 
từ ông đến con cháu ông đều lấy vợ người Thanh Hoá 
và theo lý thuyết văn hoá học, vợ ở đâu văn hoá ở đá). 
Thanh Hoá có nên văn hoá lâu đời với những học giả 
nổi tiếng như Lê Văn Hưu tác giả (Đai Việt sử ký 
(1272) mà theo tôi là 7ổ nghề Sử Việt Nam (quê ở Phú 
Lý - Đông Sơn - Xứ Thanh). Nhữ Bá Sỹ (quê Hoằng 
Hoá), vừa là nhà văn - nhà thơ - nhà sử, tác giả tập 
Việt sử tam bách vịnh, Thanh Hoá tỉnh chí (xin nhấn 
mạnh rằng Nguyễn Phi Khanh - phụ thân của danh 
nhân văn hoá Nguyễn Trãi củng lấy một phụ nữ họ 
Nhữ ở Thanh Hoá và sinh ra một số nhân tài văn hoá 
như Nguyễn Nhữ Soan...). Đào Duy Từ (quê ở Hoa Trai 
- Tĩnh Gia), là tác giả bộ binh thư Hổ trướng xu cơ.. 

Tháng 10 - 1993 tôi đã được huyện uỷ và uỷ ban 
nhân dân huyện gọi mời đến Tĩnh gia; ở đó còn hai 
đòng họ Nguyễn của Nguyễn Anh Vũ (con của Nguyễn 


Trãi với bà Phạm Thị Mẫn) và của dòng cháu Nguyễn 
Trãi. 


Ở đầu thế ký XV, khi toàn bộ miền bắc Đại Việt đã 
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bị giặc Minh chiếm đóng (1407 - 1427) thì rnột người 
con của dân tộc Mường Xứ Thanh (nếu ông bố không 
phải là người Mường thì bà mẹ là người Mường gốc, 
theo văn bia của Trạng nguyên Lương Thế Vinh thế kỷ 
XV do ông Lê Huyền Kỳ phó chủ tịch huyện Thọ Xuân 
công bố trên báo Nhân dân chủ nhật, tháng 6 - 1993, 
thì Lê Lợi nếu không phải 100% người Mường thì cũng 
60% người Mường vi Mẹ ông là người Mường gốc Thuỷ 
Chú - Chủ Sơn Thọ Xuân và ông sinh ở quê mẹ, do đó 
ông rất thạo tiếng Mường và ông có rất nhiều "đồng 
chí” ban đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là người 
Mường như Lê Lai (quê Thọ Xuân) Phạm Cuống (quê 
- Cấm Thuỷ)... : 


Vậy ta có thể kết luận rằng: Cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn là do Lê Lợi đề xướng ở không gian văn hoá Mường 
và chính lại từ xứ Thanh mà Lê Lợi cùng các bạn "đồng ' 
chí” của ông đã khôi phục lại toàn quyền độc lập nước 
Đại Việt, 

Tôi cũng muốn nói qua rằng khi nhà Mạc cướp ngôi 
nhà Lê năm 1527 thì An Viễn hầu Nguyễn Kim từ giã 
Gia Miêu - Hà Trung - Thanh Hoá (tên Thanh Hoá có 
từ thời Lý) cùng với Trịnh Kiểm (con rể Nguyễn Rim) 
và họ Trịnh ở miễn Bồng Thượng - Bồng Trung, Bông 
Hạ (Xứ Thanh) đã khôi phục lại £riểu Lê Trung Hưng 
hay từ thế kỷ XVII người ta gọi là Triều Vua Lê - Ch úa 
Trịnh gốc xứ Thanh, 

Và từ thế kỷ XVIH - XIX, cũng do họ Nguyễn xứ 
Thanh (ở Gia Miêu - Hà Trung - Thanh Hoá) từ năm 
1802 đã khôi phục nền thống nhất Việt Nam- Đại Nam 
cho đến giữa thế kỷ XIX. Rồi vì nhiều lý do khách - chủ 
quan mà từ cuối thế kỷ XIX nước Việt Nam đã bị lệ 
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thuộc vào nước Pháp, nhưng do sự frớ trêu cua lịch sử 
thi từ đó Việt Nam cũng ởi vào một thời Cận - Hiện đại 
của Phương Tây và toàn thế giới. 

Tháng Tám năm 1945 (cụ thể là ngày 23) vua cuối 
cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị 
để nhường quyền cho chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Công hoà do cụ Hồ Chí Minh đứng đầu. Cụ chú tịch Hồ 
Chí Minh đã mời cựu hoàng Bảo Đại (nay là công dân 
Vĩnh Thuy) làm cố vấn tối cao của chính phủ Việt Nam 
Đân chủ Cộng Hoà. 

Từ đó Lịch sử Việt Nam sang trang khác... 


Xứ Thanh là một vị trí địa - chiến lược, địa - chính 
trị, địa - văn hoá quan trọng của Việt Nam. 


Xuân Giáp Tuất 1994 
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PHÁT HIỆN MỚI NHẤT 
CÁC DI CHÍ VĂN HOÁ 
HOA BÌNH Ở CÂM THUY:- 
XƯ THANH 


Nhân lời mời của Huyện uỷ - Uỷ ban nhán dân 
Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, tháng 6 - 1993, chúng 
tôi đã tới và tiến hành một đợt điều tra điển dã trong 
phạm vi huyện ly (Mường Đồ) và mấy xã (Mường 
Voong xã Cấm Phong), ( Mường Tràng Lang : các xã 
Cẩm Giang - Cẩm Tú - Cẩm Quý - Mường Phấm, Cẩm 
Thạch, Mường Trám xâ Cẩm Thành, làng Cốc, xã Cẩm 
Liên, Đồng Vạn - Cẩm Mây xã Cẩm Sơn) thuộc huyện 
Cẩm Thuỷ... 


* Với sự cộng tác của Vũ Duy Trịnh (Báo tầng nh Thành Hoái. 
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Các nhà lãnh đạo huyện Cảm Thuý nói răng: Đây là 
lần đầu tiên có Đoàn khảo cố Trung ương về địa 
phương này kể từ sau Cách mạng tháng 8 (1945) và 
sau năm 1954. 


Thật ra không hăn thế. Từ năm 1930 sau khi M.Co- 
lani phát hiện và khai quật 11 địa điểm văn hoá Hoà 
Binh ở Cẩm Thuỷ mà quan trọng nhất là hang Làng 
Đon (1) - ở đây có cả đi chi và mộ tầng, Cấm Thuỷ bị bỏ 
rơi, vệ mặt khảo cể "học tiền sử, mãi năm 1976, các cán 
bộ cố sinh - khảo cổ Viện Khảo cổ học mới đi thăm lại 
3 hang động ở Cẩm Thuỷ nhưng trong đó 2 hang Bất 
Một đã do M. Colani phát hiện từ trước (1930), họ nghĩ 
đi chỉ này thuộc văn hoá Sơn Vì và có một niên đại C14 
là 16.1200 + 120 năm cách ngày nay (2). Từ đó đến 
trước 6 - 1998, gần như không có một đoàn khảo cổ nào 
về lại Cẩm Thuỷ. 


Cẩm Thuỷ: Đây là mệt không gian văn hoá xã hội 
Mường khá điển hình với rất nhiều trống đồng Mường 
loại IE Heger. Đây củng là một không gian văn hoá 
Đông Sơn, với khá nhiều trống đồng loại 1 Heger và 
ru, dáo, dao, mũi tên đồng... tìm thấy cả ở vùng trên 
bãi ven sông suối và cả trong hang động - lớp trên mặt 
với cả rìu có vai đá, gốm thô cứng và vòng trang sức với 
tiết diện chữ T' kiểu Phùng Nguyên. 


Đây cũng là không gian của khởi nghĩa Lam Sơn với 
Mường Phấm và dòng Lang Phạm Cuống với Thung 
Chẹ (Cẩm Phong Đồng Vạn - Cầu Mây (Cẩm Sơn) và 
các đồn luỹ của nghia quân Lam Sơn bao vây và xuất 
kich vào khu căn cứ Tây Đô (Thành Nhà Hồ) của giặc 
Minh đầu thế kỷ XV, ở đây có rất nhiều mảnh gốm cuối 
Trần - đầu Lê phân bố trên bể mặt các hang động và 
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trên các bậc thêm (đổi, mương)j ngoài cửa hang. 


Các di tích văn hoá muộn này che dấu bên dưới đồng 
thời làm xáo trộn một phần các đi tích văn hoấ: xưa 
hơn... từ thời tiền sử. 


Thời gian công-tác ở Cẩm Thuỷ tuy ngắn và . không 
hẳn chỉ tập trung chú ý vào các di chỉ tiền sử (chúng 
tôi còn tham dự các lễ hội công chiêng, Pồn Pông, dự 
mo ma của người Mường, đồng thời thăm thú các di 
tích khảo cổ sơ sử và lịch sử), thế nhưng trung tâm văn 
hoá Việt Nam ĐHTH Hà Nội đã phát hiện mới 3 cạm 
di chỉ thuộc văn hoá Hoà Bình. 


(1) Cụm dị chỉ Cửa Hà ở làng Hà ngay bên bờ sông 
Mã xưa thuộc mường Voong nay thuộc xã Cẩm Phong. 
Đây là một cụm gồm Ø hang ở chân núi, cửa hang quay 
hướng Nam - Đông Nam (3 hang ở thôn Dương Đình 
Huệ, đối điện huyện ly Cẩm Thuỷ (Mường Dô) qua 
sông Mã - tạm gọi là "Hang Chợ" (chân núi có các hang 
là Chợ (huyện) Cẩm Phong) và quay hướng Đông Nam 
(hang và mái đá chùa Sơn Hà (dân gian gọi là Chùa 
Bình Vôi - vì có nhiều bình vôi cổ Trần - Lê đặt trong 
chùa). Các hang này có lớp kết tầng (sediment) gồm vỏ 
ốc (chủ yếu là ốc văn melania), xương thú, độ dày 1 
mét. Do đào lấy phân dơi trong hang và trồng nương 
sẵn, ngoài cửa hang ở đây đã xuất lộ nhiều mảnh tước 
mặt lưng còn giữ hoàn toàn hay một phần vô cuội cùng 
một. số công cụ cuội gia công, trong 'đó ngoài các công 
vụ vô định hình, đã tìm thấy các công cụ chặt nạo, lưỡi 
ở một đầu (end chopper) hay ở rìa cạnh (side - chop- 
per). 


(2) Cụm di chỉ Long Sơn thuộc Mường Phấm xã Cẩm 
Thạch nay, gồm Hang Rèn cửa mở hướng Tây Nam 
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nhìn ra Thung Phố ngay ớ chan nui và 1: sáu vao núi 
hàng 100 m (hang động) và một mái đá dài 30m, hang 
Trâu cũng ỏ chân núi hướng đối diện Đông Đông Bắc), 
hang Long Sơn (mang tên chùa Long Sơn) mở hướng 
Tây Bắc nhìn ra cánh đồng chùa và cao hơn thung 
đồng 10 - 15m, cửa hang cao 4,5 rộng ðm sâu lm, 
trong có kết tầng ốc Melania với nhiều mảnh tước cuội, 
công cụ cuội gia công , trên vách có kết tầng màu vàng 
bở vụn và xương răng Hươu (Cervus). Trên mặt các 
hang nảy cũng tìm thấy rìu, dao đồng Đồng Sơn và 
nhiều mảnh gốm thô, còn bên dưới đặc biệt ở ngách bên 
trái hang, nơi còn tương đối nguyên vẹn (chưa bị phá 
làm chùa và đền) đã tìm tháy kết tầng ốc vặn dày 0,7m. 
và nhiều mảnh tước cuội và công cụ cuội gia công. 
Trước cửa hang là con suối Rồng. 


(3) Cụm đi chỉ Làng Cốc (Gốc) xã Cấm Liên - gồm 
hang Gió (ở chân núi) và hang Cốc (ở trên cao 150m so 
với mặt con suối Bai Hang chảy dưới chân núi, qua Bai 
Bến ra Phố Vạc rồi đổ vào sông Mã). 


Hang Cốc cửa quay hướng nam nhìn xuống suối, cửa 
hang cao 30 m, rộng 70m, dài 70m (đứng dưới nhìn lên 
như một lỗ vòm tròn lớn ở sườn núi) là một hang cực 
lớn có 2 lỗ lộ thiên, độ chiếu sáng tốt, trừ một vài chỗ 
bị đào xới lấy phân đơi, còn tương đối nguyên vẹn, tầng 
vỏ ốc gồm chủ yếu là ốc văn (melania) bị chặt đít - đày 
2 - 3m. Ở đây đã thu lượm được gần như đầy đủ các 
công cụ cuội gia công điển hình của văn hoá Hoà Bình 
gồm: Chày nghiền, bàn mài (ỗ - 6 cái, có cái cực lớn dài 
BIẾN 50em công cụ hình đĩa, hình hạnh nhân, rìu ngắn 

.„(3). 


kê khai quật chính thức Hang Cốc (dự định vào 
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mùa điển đã 1994) hứa hẹn thu được nhiều tư liệu và 
nhận thức mới về văn hoá Hoà Bình, vì như đã nói 
hang ở rất cao, trèo lên khó (phải bám rễ s¡ để trèo lên, 

còn giữ được tương đối nguyên vẹn tầng văn hoá ( tầng 
_ vỏ ốc rất dày, đánh dấu sự tụ cư rất lâu ở thung lũng 
làng Cốc (Gốc) này; hang thoáng đãng, độ chiếu sáng 
tốt cá ngày (chúng tôi trèo lên vào buổi chiều đang có 
cơn mưa ngàn). Trong đời sống điền dã hơn 30 năm của 
mình, tôi (TQV) chưa từng thấy hang văn hoá Hoà 
Binh nào to và cao như vậy, với mật độ công cụ và tầng 
vỏ ốc dày đặc như vậy. 


Hà Nội, ngày 2 - 9 - 1993 
CHÚ THÍCH 


(1) M.Colani Recherches sur la Péninsule de I*Indochine BEEEQ 
T XXX, 31-4. 


(2) 1ê Văn Thuế, Hoàng Văn Dư, Vũ Thế I.ong và Nguyễn Khắc 
Sử (Viện Khảo cổ học). Những phát hiện khÀo cổ và cổ sinh ử 
huyện Cẩm Ihuỷ (Ihanh Hoá) in trong Những phát hiện mới về 
khảo cổ học năm 1977. Viện KUH Uỷ ban KHXHV, Hà Nội.. trang 
34 - 37 


„ (3) Các công cụ Hoà Bình sưu tầm trong các hang kể trên mùa 
điền dã 6/93 hiện được tàng trữ ở Phòng Văn hoá huyện Câm Thuỷ. 
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HÀ TĨNH TỪ XA XƯA... 
VÀ NHỈN TỪ HÀ NỘI 


LỜI MỞ 


ÔI KHÔNG PHẢI VÀ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁI 
' hân hạnh là người Hà Tĩnh. 

Vì vậy, lý ra tôi không nên và không có thẩm quyền 
khoa học viết một dòng nào về Hà Tĩnh. Song vì nể bạn, 
nên gượng viết mấy dòng này... | 

Tôi rất thú vị vì có nhiều bạn be gốc Hà Tĩnh - Bạn 
học; - Bạn đồng nghiệp; 


-... Bạn chơi bời nữa..., - và cho đến hôm nay, khi đã 
vào mùa thu của cuộc đời mình, tôi lại có đến những hai 
ông bà thông gia (thân gia) là người Hà Tĩnh. 


+ Bạn học, là bởi trong cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống xâm lược thực dân Pháp (1945-1954), cả nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chỉ có một trung tâm Đại học văn khoa, đặt ở "vùng tự 
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do" Khu bốn cũ - Thanh - Nghệ - Tĩnh với những sinh 
viên "toàn quốc”, song đa phần là những anh chị em ở 
tại chỗ : Tĩnh - Nghệ - Thanh. Đất hiếu học càng có thêm 
cơ hội để học hành, đỗ đạt cao. 


Bạn đồng nghiệp, vì suốt 36 năm qua dạy học ở Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, tại khoa Sử trường này, khoảng tử 
một phần hai đến hai phần ba cán bộ giảng day là người 
gốc Nghệ Tĩnh. Khi phong học hàm Giáo sư Đại học đợt 
I, khoa Sử có "tứ trụ" thì 3 người là Hà Tĩnh ; 1 Can Lộc 
- Thạch Hà, 1 Nghi Xuân và 1 Hương Sơn. 

Thế là đủ biết người Hà Tĩnh giỏi giang " BÁC HỌC- 
QUANG VAN” 

Tôi nhớ lại, khoảng đầu thập kỷ 80, các nhà lãnh đạo 
NGHỆ TĨNH mời ngay 3 vị giáo sư khả kính đó về thăm 
quê Nghệ Tĩnh, hôm qua và hôm nay. Người được giao - 
nhiệm vụ ra Hà Nội đi mời đem theo xe pháo đón rước, 
có kèm theo một lời nhắc : Ba vị GŠ PHL, HVT, ĐXL thì 
Tỉnh nắm chắc là người Hà Tĩnh rồi, nhưng cứ ra Hà 
Nội dò hỏi thử, nếu vị thứ tư cũng l là người gốc Nghệ 
Tĩnh quê ta nữa, thì cũng mời luôn về một thể, chẳng nề 
hà... (Tin này tôi nhận được từ vị G5 đàn anh ĐXL). Rất 
không may cho tôi, người thứ tư ấy là là dân Bắc Kỳ 

"chánh hiệu con nai”. Và, tôi "hụt” một chuyến đi kỳ thú 
khắp vùng Hồng Lĩnh - La Giang ! Bù lại sau này, 3 giáo 
sư và chủ nhiệm khoa Sử Đại học Sư phạm Hà Nội cũng 
người Hà Tĩnh : ông Trương Hữu, ông Nguyễn Phan và 
ông Nguyễn Đức đều là bạn tôi. Bạn chơi, thì ít nhất - 
ngoài hai vị thông (thân) gia thi thoảng gặp nhau "bia 
bọt” - tôi luôn luôn ngồi "nhậu chơi" ở Hà Nội, ở Quảng 
Nam, ở Sài Gòn và nhiều nơi nữa...vân...vân... với rất 
nhiều bạn bè có giọng nói trầm hùng Nghệ Tĩnh quê ta. 
Vậy ta cớ thể gặp họ ở khắp nơi trên tất cả đất Việt Nam 
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này,.. Kế ra thì rât nhiều, vì tôi vẫn được màng tiếng 
QUẢNG GIAO biến thành TẠP GIAO”, Vậy chỉ xin kế 1 
(MỘT) người, giáo sư (lại giáo sư, eúa cả nước, nhưng cụ- 
ông-cha vị đó chắc chắn là người Hà Tĩnh) - N.Ð. Từ.C. 
Ông này hơn tôi 9 tuối, đâu bằng "Tú Tài tây”, ngay 
ngày đầu Cách mạng tham gia Đoàn quân Nam tiến, rồi 
sau đó, khi hoà bình lập lại kiểu Giơ-ne-vơ, lại đi học 
khoá 2 Đại hạc Tổng hợp, tết nghiệp ra thì làm nghề 
dântộc học, rồi được cử đi "chuyên gia” ở châu Phi mãi 
tân phía Tây - Ghi-nê - rồi qua Liên Xô (trước đây), 
Trung Hoa về Việt Nam... rồi lại đi tây nước Pháp, sách 
in có vẻ không nhiều, nhưng học giả năm châu, khi viết 
về Việt Nam đều trích dân ông. Vậy tôi và Hà Tĩnh đáng 
tự hào lắm chứ, khi có một người, với vẻ ngoài khiêm 
cung mà trong "bụng” chứa đầy cố kim đông tây - ta cứ 
tạm/mạnh đạn gọi là "thông kim bác cổ” như các cụ ta 
từng dạy - là bạn, là "đồng châu, đồng quận", đồng chi, 
đồng bào... 


Cụ ấy - cũng y như cạ NGÔ ĐỨC THĂNG dòng Ngô 
nước Trảo Nha láng giềng sát nóc - tường - vách nhà tôi, 
tuốt "cế lai hi” mà suốt ngày chỉ chăm chú với công và 
việc. Đủ biết sức (tri-thế-mỹ lực) của các cụ Hà Tĩnh là 
1t ai sai sánh kịp. Một hôm nào ổó - tôi không sao nhớ 
nổi nửa - nhân vui "chén chú chén anh” ông cu ấy 
nghiêm chỉnh bảo răng : "Hồi đầu Cách mạng đối đời, tôi 
lại đi học anh ở trường Đại học và bây giờ trở thành bạn 
anh. Chắc anh không biết, nhưng theo lời ông chú ruột 
tôi là eụ Nguyễn Đổng Chi - con cụ Nguyễn Hiệt Chi ở 
trường Dục Thanh - Phan Thiết nơi Bác Hồ đã từng ghé 
lại dạy học và ông tôi đã cho Bác mượn chiếc vali mây 
đan dựng quần áo - đồ đạc - nay chiếc va li đó còn được 
giử gìn cẩn thận, có quang dầu, ở Viện Bảo tàng - thì 
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dòng họ Nguyễn Đức nha toi von gộc từ họ Trần ở xứ 
Nam Hà quê hương và dòng họ anh đấy ! Anh muốn biết 
rõ phả hệ chúng tôi, xin cứ hỏi GS Huệ Chi ở Viện Văn 
học”. Xiết bao hân hạnh! _ 

Có người Bắc Kỳ di cư vô Thanh Nghệ Tĩnh. Lại cũng 
có nhiều người Thanh - Nghệ - Tĩnh ra sinh sống ở lưu 
vực tam giác châu Bác Bộ. Đấy chính là người Việt, kết 
quả của sự giao thoa - giao hoà Trung-Nam-Bắc-Tây- 
Đông Ì 


NĂM CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA TÔI 
VÀ BẠN BÈ HÀ TĨNH 


* Đối thoại 1: với GS Vũ Ngọc Rh. 


` Kính anh, được biết anh là người Hà Tĩnh, lại là 
thầy học của G8 H.V.T, tôi nay hèn kém, lại được sai 
viết về con người văn hoá quê ta, mong Anh bảo ban cho 
ít lời... 


- Tớ là lão thành cách mạng đây, nhưng ra dạy ở xứ 
Thanh và ra Hà Nội công tác đã lâu, nay sắp nghỉ hưu. 
Đại khái người Nghệ - Tĩnh bọn tớ là 4 người (4 tính 
cách) trong mỗi con người :- Một người nông dân "khổ 
dây” 

." Một người quan cách : Rất nhiều quan to xứ NGHỀ 
TỊNH, nhất là từ thời Lê Trịnh trở vệ sau. 

- Một ông đồ hay chữ và cũng hay nệ chử : "ông đồ 
Nghệ" đã là một nhân vật của lịch sử và của Folkiore. 
Nho - Y - Lý - Số đủ cả. Thuật phong thuỷ ai bằng Tả Ao? 
Y thánh, là Hải Thượng Lãn Ông ở Hương Sơn - Một 
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nhe sL phiều dieu, tieu dao, tham chị phiêu làng nữa... 
Chỉ cần 3 thí dụ : Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn 
Công Trư... Tiên phong đao cốt cũng nhiều, chỉ kế một 
người tiêu biếu : La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. 


- Xin anh bình giúp tôi câu hát đầu của ca khúc mà 
theo tôi là rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý : (Chứ! đi 
mô củng nhớ về Hà Tĩnh... 


- Ấy đấy, người Hà Tĩnh là phải Đi, đi vô xứ Huế, đi 
vô Sài Gòn, đi ra Hà Nội... nhưng đi đâu thì ởi, chúng tớ 
vẫn NHỚ VẼ quê hương Hà Tĩnh, tự hào là người Hà 
Tĩnh và dù chan hoà với các cậu (và với các cô nửa... nói 
nhỏ thôi) song bọn tớ vẫn giữ nguyên tính cách Hà Tĩnh. 


- Tính cách gì, kính Ảnh ? 


_~ Lưỡng hợp Hoà nhì bất đồng. Nghiêm túc, nguyên 
tắc, rất cứng rắn về cái nhìn chung (chiến lược) song 
cũng rã mềm đảo, mánh lới nữa (về chiến thuật)... 


Khi không, bọn tớ rất fanatique (tạm dịch là tín 
cuồng chăng ?) nhưng khi đã hiểu ra cái Đúng, cái Sai, 
bọn tớ lao ngay sang cái Đúng và sẵn sàng sửa sai... 

- Hân hạnh quái 


* Đổi thoại 2: Với G5 Ninh Viết G., chủ tịch Hội Văn 
nghệ Dân gian Nghệ Tĩnh (nay thu lại là Nghệ An). 


- Được biết Anh là người gốc Thanh song đã được 
"Nghệ hoá" từ lâu và trở thành GS là nhờ các công trình 
nghiên cứu Foklore xứ Nghệ... 

- Vệ mặt này, mình đả "ngược chiều" với G8. Kh. 
"Ông ãy gốc Nghệ Tĩnh nhưng ra xứ Thanh, được 


"Thanh hoá” và có rất nhiều công trình nghiên cứu về 
Foklore xứ Thanh quê minh... 
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- Từ tâm bé tôi đà được học thuộc lòng câu ca dao : 
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biệc 
như tranh hoa đồ. 


Tôi đà “đi qua” xứ Nghệ dàm lần bẩy lượt nhưng chưa 
bao giờ được dừng lâu nơi xư đó. Cũng chưa có nối một 
công trình nghiên cứu nào về bất cứ một phương diện 
nào của xứ đó. 

Theo ý Anh, Nghệ và Tỉnh là 2 hay là 1, hiểu theo 
nghĩa vùng văn hoá, nhất là văn hoá đân gian ? 


- Là Một thôi. Anh làm địa lý lịch sử, hắn cúng đã rõ 
xưa kia vùng Lam Giang - Hồng Lĩnh chỉ là Một, ngay 
cả về địa dư chính trị - hành chính : CHÂU HOAN. 


- Dạ... Vâng. Song cũng khó nói, vì 'tử xa xưa củng đà 
phức tạp. Nói ở đâu xa ở đầu thời Bắc thuộc mới có Cửu 
Chân chung Thanh Nghệ Tĩnh, đến giữa Bắc thuộc đã rõ 
ràng hai châu rồi hai châu Ái (Thanh) Hoan (Nghệ 
Tĩnh); song từ Hoan lại phân hoá ra Diễn ở bắc xứ Nghệ 
ngày sau, và phía nam sông Lam - Cả, từ thế kỷ V-VI ta 
đã thấy Đức châu vùng Đức Thọ La Giang mà cụ Lý 
Bôn/Bí đã từ làm giám quân ớ đó, Minh châu, Trí châu, 
Phúc Lộc châu đều ở trên đất Hà Tĩnh ngày nay cả... 

Tất nhiên thời Lý - Trần - Lê, đây vẫn chí là một lộ, 
một phủ, một xứ hay một trấn, song vân có châu Thach 
Hà, Phủ Hà Hoa riêng, ấy là chưa kể có Tỉnh châu thời: 
Minh thuộc. 

Đến Nguyễn thì đã rỏ: Năm Minh Mang thứ 19 
(1831) tách hai phủ Đức Thọ và Hà Hoa thuộc xứ Nghệ, 
đặt làm tỉnh riêng Hà Tĩnh, tuy vẫn chỉ có 1 tổng đốc 
An-Tinh. Đến thời thuộc Pháp hai tỉnh đã riêng, tách 
hẳn... 100 năm, 3-4 thế hệ con người rồi còn gì ! Thời ta 
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đây, Nghệ - Tĩnh nhập rồi lại tách, hắn không chí vì lý 
do hanh chính. Liệu có cái gì sâu xa bên dưới sâu xã hội 
- văn hoá nữa không Anh 2 

- Với con mắt tôi nhìn, về văn minh thôn đã, văn hoá 
dân giạn, về Folkore theo nghĩa hẹp hơn, thì chỉ có một: 
vùng Folklore Nghệ Tĩnh. 


- Dạ. .. Vâng l ! Bọn tôi ở ngoài Bắc, ở Hà Nội, có biết 
chút xíu về sư khác nhau trên sắc thái văn hoá, chẳng 
hạn giửa xứ Thanh và xứ Nghệ Tĩnh của miền Bắc 
Trung, rồi xứ Huế xứ Quảng cửa miền trung Trung, 
cũng như xứ Bình Định, Khánh Hoà, Phan Rang - Phan 
Thiết của miền nam Trung... Song bọn tôi rất mù mờ về 
nhưng nét sắc thái khác nhau, về sắc thái văn hoá 
không phải là để mà xa nhau, trái lại nữa, để thấy cho 
thật rõ cát phong phú, đa dang của một Việt Nam thôi. 
Tôi và anh đâu phải là dân “địa phương chủ nghĩa” 
(régionaliste) ! Chết nỗi, tôi chỉ quen biết các bạn bè 
Nghệ Tĩnh đang làm ăn sinh sống ở Hà Nội. Chuyện trò 
với họ, họ vân khéo léo nhắc nhở tôi dân Bắc, là có sắc 
thái Nghệ và sắc thái Tĩnh của tính cách con người về 
văn hoá Nghệ Tĩnh. Mà hai ông thầy của cả hai chúng 
ta, G5 Đăng Thai Mai và GSŠ Cao Xuân Huy trong câu 
chuyện giữa hai thầy - trò cũng bảo với tôi như vậy... 


- Anh hay nói đến địa - văn hoá (Geo - Culture). Nghệ 
Tĩnh nói chung thiên nhiên đa dạng, phong phú đấy mà 
củng là khắc nghiệt. Sống ở Nghệ Tĩnh vài chục năm 
nay, tôi cảm nhận được chất khác khổ kiệm cần đôi khi 
đến mức "siêu" của người Nghệ Tĩnh. Nhưng dân Đức 
Thọ chẳng hạn, lại rất hào hoa, phong nhã. Chỉ nói chất 
nông đân khắc khổ của họ thôi, đâu có đủ. Chỉ nói chất 
hiếu học của họ thôi, thì đúng quá ởi rồi, song cũng chưa 
đủ. Tôi được hầu chuyện thầy Mai mấy bận, thầy cùng 
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hay nửa đùa (chất "uy mua” thumour) cua thầy han anh 
đã rõ) nửa thật bảo rằng : Nghệ đậm chất "ông đô" hơn, 
Tĩnh đậm chất "quan" hơn”. Nghệ đậm chất "nông dân” 
hơn... Tỉnh đậm chất “buôn” bán hơn. Mà nói cho anh 
biết, dân Nghệ Tĩnh biết buôn biết bán lắm đấy, rất dễ 
thích nghị với cơ chế thị trường của hôm nay... 


- Thầy Mai ở Thanh Chương xứ Nghệ. Tôi gặp nhiều 
người gốc Tình, họ lại nói ngược lại ý thầy. Thôi ta hãy 
để đó "ngâm cứu”, "nghiền ngầm" thêm cái đã. Đừng vội 
kết luận, lại biến thành suy luận quá trừu tượng. Tôi ưa 
cái cụ thế, "sờ mô" được, vì tôi là dân "khảo cế", ưa cầm 
xem hiện vật vật chất... 


* Đối thoại 3 : với GS Hoàng Văn EKh., quê gốc Hương 
Sơn. 


GS. Kh. - Ông G§ Hà bảo anh có vẻ không ưa "chất 
Nghệ Tĩnh"... 


- Ấy thế mà nhiều bạn bè quê gốc Bắc bảo tôi là có 
nhiều "chất Nghệ Tĩnh" trong người lăm lắm. Hơn một 
người đã nhầm tôi là đân gốc Nghệ Tĩnh, chưa kế G8. 
Đăng Thai Mai bơn 3 lần "nhầm" tôi lả người xứ 
Thanh... 

- Tôi biết anh có nhiều bạn bè gốc Tĩnh Nghệ Thanh, 
từ khoa học tự nhiên qua khoa học xã hội đến giới văn 
nghệ sĩ. Thân nửa là đằng khác... 

- Quả có vậy. Cao Xuân Hạo ở Nghệ, Từ Chị ở Tĩnh, 
Đào Thế Tuấn - Đào Thế Hùng con thầy tôi - cụ Đào Duy 
Anh - ở Thanh/Huế chắng hạn... 

- Nhưng anh chúa là hay châm biếm, châm chọc 
khiến nhiều khi người ta bực, sinh hiếu khác ởi... 
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- Năng quen mát nét đi rồi”... 


Anh biết không, tôi được mang tiếng là "nhà Hà Nội 
học”, trong nhiều cuộc họp "nghiêm chỉnh" ông Vũ Anh 
T. nguyên thường vụ Thành uỷ Hà Nội bảo theo thống 
kê chưa đầy đủ một phần ba "cán bộ cơ sở" của phố 
phường Hà Nội hôm nay là người Nghệ Tĩnh. Ông Lý 
Khác Ch., P. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật của 
Hà Nội, người vùng Bưởi bảo rằng ông ấy có thống kê 
chính xác : Quá một phần ba dân số Hà Nội nội thành 
hôm nay là người gốc Nghệ Tĩnh. Ông ta, cùng nhiều 
người Hà Nội khác, "sợ" "chất Hà Nội" bị lai tạp dần đi... 

- Còn anh, anh nghĩ sao ? 


- Trong câu chuyện vui đùa, có người Hà Nội đố tôi : 
Hà Nội có khu "kinh tế mới" ở Lâm Đồng. Còn đố anh 
khu "kinh tế mới" của Nghệ Tĩnh là đâu ? Và người ấy 
tự trả lời : là Hà Nội ! : 

Tôi dẫn lời cụ Nguyễn Khác Viện bảo : hai phần ba trí 
thức cấp cao hiện hoạt động khoa bọc ở Hà Nội là người 
gốc Nghệ Tĩnh. Vậy điều đó có tác dụng tốt làm tăng 
chất "trí thức" cho thủ đô Hà Nội. 

- Tốt lắm. 


- Tôi còn bảo ông Lý rằng : Thăng Long - Đông Đô - 
Đông Kinh - Hà Nội thì bao giờ đa số đân chả là "dân tứ 
chiếng” (đọc tranh chữ "tứ trấn") từ 4 phương trời đất, tụ 
tỉnh hoa về đây, như một vế câu đối tôi đọc được trong 
nhà cụ Phùng ở quận Ba Đình : "Hoa tụ tỉnh thần, thiên 
cổ mỹ tường như nhất nhật". Nguyễn Du là Tiên Điền - 
Nghỉ Xuân mà củng là Bích Câu - Thăng Long. Phan 
Huy Ích, Hồ Xuân Hương, v.v... cũng vậy. Các bậc "cao. 
sĩ thư hương" đó, dưới mắt tôi nhìn ngắm, là "vừa Tĩnh 
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Nghệ - vừa Hà Nội”. Ma ông ơi, cụ Tam Nguyên Yên Đð 
của quê tôi là dân "đồng chiêm trúng" Hà Nam - Bình 
Lục chứ gì, nhưng phả hệ nhà cụ chép rỏ là dân gốc 
Nghệ Tĩnh đấy. Những Phan Huy Lê, Hà Vàn Tân, 
Phan Đình Diệu, v.v... của ngày hôm nay vẫn vậy. Trí 
thức gốc quê của ông tụ về Hà thành, rồi lây vợ Bắc Hà 
- Hà Nội. Mà văn hoá học mách ta rằng : Anh hãy nói hộ 
vợ anh quê đâu, tôi sẽ trả lời "văn hoá gia định” anh là 
đói 
Đáng tự hào lắm chứ, ở giữa cuối năm 92 này, người 
đẹp số 1 miền Bắc, á hậu thứ nhất toàn quốc Việt Nam 
lai là một cô gái Hà Nội gốc Nghệ Tỉnh : Vị Thị Đông ! 


Đời nào củng vậy, Thăng Long - Hà Nội kinh thành 
thủ đô hội tu và kết tính tính hoa văn hoá mọi miền đất 
nước rồi mới đẻ ra được các chất thanh lịch ngàn năm 
văn vật chứ ! 


- Riêng tôi, đã từng đứng đầu ngành tố chức - cân bộ 
của Đại học Tống hợp quốc gia Hà Nội, tôi thấy ông rât 
xứng đáng là Giám đốc Trung tâm văn hoá Việt Nam 
của Trương ta. 

- Tạ lòng ông ` 


* Đối thoại 4: với GS Hoàng Xuân Ch., nhà khảo cổ 
có danh, quê gốc Nghệ Tĩnh. 


- Tôi chưa từng được đi nghiên cứu kho cố dài ngày 
ở Nghệ Tĩnh. Ông G5 Khoán “giận” tôi vi chuyện này 
lắm. Tôi trả lời ông ấy rằng : Hà Tĩnh sản sinh quá 
nhiều nhà khảo cố học danh tiếng, ông ấy là một, ông là 
hai và còn ông G8 đương Kim Viện trướng Viện Khảo cố 
học nữa. Tôi phải "trừ" nơi ấy ra, đế đi khảo cổ loanh 
quanh ở Hà Nội và Đông Nam Đoài Bắc 4 xứ của tam 
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giác châu Bắc bộ thôi, hoặc thi thoảng, nhảy vượt vào xứ 
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam... Sức người có hạn 
ông a. Cho nên tôi muốn ông làm ơn đánh giá cô xúc cái 
hiếu biết của chúng ta về khảo cố học Hà Tĩnh đế “học 
mót” ông, viết vài dòng cho ông bạn Trần Lâm... 


- Nói cho thật đúng thì Nghệ Tĩnh mới tách ra về mặt 
hành chính quá gần đây thôi. Chúng tôi làm chung và 
nhìn chung về khảo cố học Nghệ Tĩnh. Thời Đá củ, sơ kỳ 
có Thẩm Òm ở Quỳ châu, hậu kỳ có đổi Rừng, đốt Rang 
ở Thanh Chương. Thời đá mới, sơ kỳ có nhiều hang động 
Hoà Bình - Bắc Sơn ở các huyện Quế Phong, Con Cuâng, 
Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Châu; có nhiều cồn sò điệp 
ở ven biến Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, hậu kỳ thì có nhiều 
đi tích văn hoá cồn - bàu - dạng Bàu Tró - ở đọc ven biến 
Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Diễn 
Châu, Quỳnh Lưu. Rất đáng chú ý là xưởng chế tác rìu 
đá ở Rú Dầu, xã Đức Đồng, Đức Lạc huyện Đức Thọ, 
đánh dấu sự phân công lao động và nhiều trao đổi sản 
phẩm từ đó toả đi nhiều nơi ngay từ thời nguyên thuỷ... 


- Vậy Hà Tĩnh là "đất mở" từ thời nguyên thuỷ ? 


- Vâng, nói "mử" cũng được, nói là đất giao lưu và giao 
thoa văn hoá cùng đúng. Thì ông biết đấy : Di chỉ Đông 
Sơn ở Xuân An, ở đó đã tìm thấy "khuyên tai hai đầu 
thú" (nay có người gọi là "bùa đeo hai đầu thú") đi vật 
điển hình của văn hoá 5a Huỳnh nam Trung bộ, mà mấi 
giao lưu về phía lục địa tới Thái Lan và về phía biến tới 
Philippim... 


Thêm ông GS đanh tiếng Phan Huy L. thành đối 
thoại ð. 


GS Phan - Hà Tĩnh quê tôi có cửa Sót tức cửa Nam 
giới. Hoành Sơn - Đèo Ngang ở nam Hà Tĩnh bắc Quảng 
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Bình từ bao đời là ranh gới Chămpa - Việt rồi đáng buồn 
thay thế kỷ XVII-XVIII là ranh giới Đàng Trong - Đàng 
Ngoài của một Đại Việt. 

- Nhưng ranh giới chính trị - hành chính không nhất 
thiết phải là lần ranh văn hoá ? 


- Đúng. Mà chính ở những lằn ranh giới như ông nói 
đó lại là nơi giao thoa văn hoá, khiến sắc thái văn hoá 
Hà Tĩnh quê tôi càng thêm đa dạng, phong phú... 

- Xin ông cho biết vài ý kiến riêng của ông về Mai Hắc 
Đế từ thế kỷ VIII - Mai Hắc Đế khi chống ách đô hộ nhà 
Đường có xây thành Vạn - An ở bờ Bắc sông Lam. 


- Song ông nên nhớ - mà tôi chắc ông chưa quên đâu 
- Mai Thúc Loan quê ở gò Mai phụ, tên nôm na là Wẻ 
3ỏm một vùng làm muối cổ truyền của Hà Tĩnh quê tôi. 
Ông ấy lấy họ Mai là họ Mẹ... 

- "Mẫu hệ Chàm" chăng ? 


- Cần thân trọng ! Cũng có nhà nghiên cứu nghi là 
ông ấy "bố Chàm - mẹ Việt" nên người anh hùng ấy có 
nước da đen... Riêng tôi chưa có ý kiến dứt khoát. Còn 
cần thu thập thêm tài liệu. 


- Cám ơn ông ! Ông thì "điển hình” thận trọng trong 
giới sử học Việt Nam mà hiện nay ông đứng đầu rồi. 

- Câu này ... mà trong kho tàng Folklore mà cậu rất 
thích thú ấy, thì núi Thiên Cầm ở Cẩm Xuyên được giải 
thích là núi Đàn Trời do vua Hùng đặt cho, khi tuần du 
qua đây. Núi Nam giới ở Cửa Sót - Thạch hà với di thích 
Quỳnh Viên có liên quan đến Chử Đồng Tử, một trong 
tứ bất tử" của Thần điện Việt Nam. 


Trên núi Mộ Dạ Diễn Châu xứ Nghệ có đền Cuông, 
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tương truyền là nơi An Dương Vương cầm sừng tê bảy 
thước theo thần Kim Quy đi vào/xuống biển... Nhưng 
những chuyện này, thì xin ông hỏi cho GS. Bùi Văn 
Nguyên nhé ! Tôi chỉ nói thêm đôi chút về việc khai ho- 
ang ven biến : Mai phụ với họ Mai, Trường Lộc (Can 
Lộc) với họ Nguyễn Huy, Phù Lưu (Can Lộc) với họ 
Nguyễn... 

- Cám ơn ông ! Tôi rất mê cụ Nguyễn Công Trứ quê 
ông. Hát ả đào - thơ văn cũng giỏi, tài hoa, "thuyền quê 
ứ hự...: mà dinh điền cực giỏi. Kim Sơn - Tiền Hải xứ 
Sơn Nam hạ quê tôi lập nhiều đền thờ sống - thờ chết 
"cụ thượng Trứ" đấy ! : 


LỜI ĐÓNG 


Nói về Hà Tĩnh vài dòng, ít trang đâu có đủ... Mong 
sao có một quyển sách dày, "Le vieux An-Tịnh" mà hay 
hơn, "đúng lập trường" hơn. 

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay, giới văn nghệ Hà Nội 
tập trung đông đúc ở 19 Hàng Buềm nghe diễn văn của 
nhà thơ hạ“Vũ người Hải Hậu, mà không "ăn sóng nói 
gió" như bối, và uống bia hơi nứa... Tôi được ngồi cạnh 
GS Bùi Văn Ng. khoảng 15 phút. Để chỉ hỏi ông về di 
thích và thắng cảnh Hương Sơn (chả là ta đang làm 
"luận chứng” để để nghị UNESCO xếp khu di tích - 
thắng cảnh Hương Sơn Hà Tây vào hàng "di sản văn hoá 
nhân loại". G§ Bùi bảo tôi : Hương Sơn Hà Đông là do 
Hương Sơn Hà Tĩnh sản sinh ra. Ông cứ lên đỉnh Hồng 
Lĩnh mà xem : Chùa Hương ở đấy có trước, cố GS 
Nguyên Đổng Chỉ và con trai cụ, GS nghệ thuật học Du 
Chỉ - người gốc Hà Tĩnh - bảo rằng đã tìm thấy di vật 
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đắt nung đơi Trần ở chùa ấy. Còn chủa Hương Hà 
Đông/Hà Tây thì như ông vừa đi xem lại đấy, chỉ có bia 
Chính Hoà và tháp Viên công là cổ nhất, theo vậy chùa 
Hương Tích Hà Đông/Tây chỉ mới có từ cuối thế kỷ XVH 
- đầu thế kỷ XVIIH, do chúa Trịnh sai làm đế các bà phi 
tần đi lễ bái, đỡ mất công lăn lội vào tận Hồng Lĩnh - Hà 
Tĩnh quê tôi, 

- Cám ơn ông. Tôi sẻ trình ý kiến ông lên ngài thượng 
toa Thích Viên Thành, trụ trì chùa Hương, và các nhà 
lãnh đạo công việc văn hoá của Hà Tây ! 

- Tuỳ Ông. Tôi thì đã già cả rồi, về hưu rồi, vượt quá 
tuổi "cổ lai hi" rồi, chắng con đi xa được nữa... như ông! 

- Vậy lời đóng của bài báo nhỏ này sẽ là ; KHÔNG 
ĐÔNG ! 


Hà Nội, cuối thu Nhâm Thân 1992 


428 


VAI SUY NGHĨ VỆ 
VĂN HOÁ QUẢNG THỊ Cô 


thuyết : Sông Thạch Hàn là trục quy hoạch 

chính : Tây là thánh địa Dương Lệ, giứa là 

trung tâm chính tr] - hành chính thành Thuận 
Châu, dưới biển là cảng Cửa Việt (phía trong sông cố 
một chút, nay là vùng Phế Hội, Tường Vân), thì ở vùng 
Minh Linh (Vĩnh Linh, Do Linh nay) ta cũng có thể đưa 
ra một mô hình quy hoạch sau đây : Lấy sông Hiền Lư- 
ơng (Bến Hải hay Bến Hai, Lê Quý Đôn trong Phủ biên 
tạp lục gọi là sông Hồi ("Hời”?) hay sông Minh Lương -) 
làm trục chính : Thánh địa - trung tâm chính trị - Cảng 
biển. Hiền Lương (Bến Hải Minh Lương Biển Đông Hệ 
tháp Vĩnh Lâm Vĩnh Sơn An Xá - Cổ Luỹ (hay "Thành 
nhà Hồ") ở Mỹ Phước Cửa Tùng 


- Hệ tháp Vĩnh Lâm (Duy Viên), Vĩnh Sơn (Huỳnh 
Thuận) (tả ngạn) An Xá (hữu ngạn) tuy đã bị phá buỷ 
nhiều song vẫn còn nhận rõ thuộc thế kỷ IX đầu thế kỷ 
X. 


N- Ở VÙNG CHÂU Ô, TA ĐƯA RA GIÁ 
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- Ở Mỹ Phước có cái gọi là "Cố Luỹ", "Thành nhà Hồ" 
với Bến Luỹ (nay dân gọi là Bến Luy) chỉ còn người già 
nhớ được, thành đã bị san lấp (nền đồn công an và tháp 
loa thời chống Mỹ) song dấu vết hào chảy quanh thành 
còn nhận ra rất rõ, từng đoạn chán thành vẫn còn nhận 
ra ở những lớp gạch Chàm xây, trên mặt thành Đoàn 
chún„ tôi còn thu lượm được rìu đá, gốm thô, gốm Chàm, 
gốm Đường - Tống - Minh Trung Hoa, gốm sứ cổ Lê - 
Mạc... 


- Cửa Tùng, Dương Văn An (XV]) gọi là cửa Minh 
Linh, Lê Quý Đôn (thế kỷ XVIII) gọi là cửa Tùng Luật. 
Ông Văn Thanh, một trí thức cán bộ Thư viện Quảng Trị 
khi trò chuyện với tôi đã nêu ra một ý kiến lý thú về tên 
gọi này "Cửa Tùng" là sự gọi tắt cái tên cửa Tùng Luật 
xưa. Thế kỷ XVI Dương Văn An còn viết : Dân Thuỷ Bạn 
(xứ Cửa Tùng) mặc áo Chiêm. Chính ở Tùng Luật (nay 
cách Cửa Tùng 2km), đoàn chúng tôi đã có những phát 
hiện hết sức thú vị. Một bãi dày đặc Gốm Sứ các loại : 
Thô - Chàm - Việt - Hoa... Các đời Đường - Tống - Minh 
- Thanh (Hoa) Lâ - Mạc ( Việt)... cùng các giếng cổ y như 
ở các cảng biển quốc tế Vân Đồn, Hội An... Với bằng 
chứng vật chất, chúng tôi dám khẳng định : Tùng Luật 
là một cảng biến quốc tế ngày xưa. Đọc lại sách vở mới 
biết ông cố đạo - trí thức L.Cadière củng đã nêu ra giả 
thuyết ấy : Ơ Mai Xá (Do Linh) L.Cadière cho là có một 
thương điểm (emporium) ở địa điểm có tên Phường 
Hàng và những emporium khác trên cửa Việt. Và ông 
lâp luận răng có một tộc người, từ biển vào đổ bộ lên 
vùng bờ biến Quảng Trị rồi tiến lên Do Linh, xây dựng 
hệ thống giếng dẫn nước ở Cổn Tiên (Điểm này thì Đoàn 
chúng tôi lại không cùng quan điểm với L. Cadière) 
(Cảng Mai Xá còn được mở lại thành công vào năm 
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1681). Dương Văn An trong Ô Châu cận lục (1555) khi 
viết về huyện Minh Linh nói rằng : "Làng Cố Trai có lợi 
hải hồ, hai xã Liêm Luật, Tùng Luật thiện nghệ đánh 
lưới chài”. 


Cố Trai, quê hương Mạc Đăng Dung ở cửa biển Kiến 
An gần Đồ Sơn - Hải Phòng, cũng như Cố Trai - một 
thôn làng ở cảng Hội An (Quảng Nam) trên sông Thu 
Bồn... là "tên chữ" của KE CHÀI - là làng của những 
người làm nghề chài lưới ở ven biển, ven sông). 


Vậy Quảng Trị ngày xưa có ít nhất hai "vùng" : - 
Vùng Ma Linh (Minh Linh) với cảng Cửa Tùng (Minh 
Lành - Tùng Luật) với trục sông Hiền Lương nối liền núi 
- biến, tây - đông. 


- Vùng Châu Ô (Thuận Châu) với cảng Cửa Việt (Việt 
kRhách, Việt Hải) với trục sông Thạch Hân nối liền núi - 
biến, Tây - Đông (tháp Chàm còn tìm thấy ở Lâm Lang, 
Cam Giang Cam Lộ, di tích Chàm xưa dày đặc ở Cố 
Thành, Á¡ Tử, Trà Liên...) 

Hai cảng Cửa Việt, Cửa Tùng đều đã là hãi cảng quốc 
tế tiên Chàm và Chàm, từ trước sau Công nguyên, trước 
khi chúng trở thành cảng (quốc gia, quốc tế) của người 
Việt từ thế kỷ XI về sau... 


Người Chàm biết khai thác trầm hương, quế, ngà voi, 
sừng tê, dầu rái, ngọc, vàng... trên NÚI, hề tiêu trên đồi, 
biết làm ruộng bai mùa trên đồng ruộng (rào hói) ở đồng 
bằng hẹp Minh Linh, Ô châu, biết trồng cau, dừa, trồng 
dâu nuôi tằm "một năm tám lứa" từ trước sau Công 
nguyên (theo thư tịch cổ Trung Hoa, như Thuỷ kinh chú 
(thế kỷ VỤ. Họ biết làm thuyền to (nôốc, bàu) thuyền 
nhỏ (tròong, ghe)... Đoàn chúng tôi - như ở Hội An - cũng 
đã khảo sát, nghiên cứu các nôốc, tròong, ghe, xuồng ở 


431 


vùng Cửa Việt, tên gọi nhiều bộ phản của nöốc, ghe, bàu 
miền Trung là tên Chàm (Malayo- polynesian). Họ cũng 
biết dùng cát trắng để nấu thuỷ tỉnh làm bát lọ, những 
chuỗi hạt trang sức bằng thuỷ tỉnh (mà sử sách Trung 
Hoa c7 gọi là "lưu li" (từ chữ sanscrit verula) từ đầu 
công nguyên (theo Bão Phác Tử thế kỷ 1V). Họ biết đánh 
cá sông, cá biển và biết ra khơi buôn bán trên vùng Đông 
Nam A, Hoa An... 


Người Chàm biết khai thác tổng hợp cái lợi của núi 
rừng - đồi - gò - đồng bằng - cát trắng - sông biến, biết 
mở cửa ra thế giới buôn bán xuất nhập khẩu. Người 
Chàm cổ chỉ không xuất khẩu một loại sản phẩm nông 
nghiệp, đó là Gạo (theo 7h uỶ kinh chú, thế kỷ VỤ). Ở ven 
biển miền Trung, như vùng ven cửa Tùng, Cửa Việt, 
những người dân ngoài nghề đánh cá còn trồng khoai 
lang và cho đến nay còn đem khoai lang lên " vùng 
ruộng” để đối lấy lúa gạo. Khoai lang (batatas) như mọi 
người đều biết, gốc ở Nam Mỹ qua con đường xuyên Thái 
Bình Dương mà truyền tới Đông Nam Á hải đảo và ven 
biển Đông Nam Á lục địa. Mia cũng vậy, gốc ở Ấn Độ 
hay Tân Gh¡i-nê. Mít cùng có gốc ở Ấn Độ. Mít Quảng Trị 
nhiều và ngon. 

Đấy là những chứng cứ vật chất nữa của việc miền 
Trung thời cổ (tiền Chàm, Chàm) qua đường cửa biển và 
đường núi mà giao lưu kinh tế - văn hoá với các nước 
khác ở Đông Nam Á. Ở Trà Lộc (Hải Xuân), Phúc Lộc 
(Triệu Thuân) lần đầu tiên đoàn chúng tôi tìm thấy các 
vò gốm sứ đời Lục Triều và Đường (thế kỷ VI, VII, VIID. 
Cái vò gốm sứ đời Đường ở Phúc Lộc (cao trên 57cm, 
đường kính miệng 21 em, đường kính đáy 23cm) là cái 
vò sứ Đường to nhất mà 35 năm làm khảo cổ đến nay tôi 
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mới được biết lần đầu tiên.* Đời Đường bên Trung Hoa 
là ngang thời thịnh đạt của vương quốc Chămpa. Từ đó. 
tôi càng củng cố niềm tin là : Cửa Việt là một hải cảng 
quan trọng của Chămpa. 

Có bà con Quảng Trị hỏi tôi là : Vì sao Quảng Trị 
miên Trung lại nghèo ? Tôi đã nhờ anh Nguyễn Bình - 
Giám đôc Bảo tàng Quảng Trị đưa cho nhà văn xem 
cuốn "Những di tích thời tiền sử và sơ sử ở Quảng Nam 
- Đà Nắng" (Đà Nẵng, 1985) do tôi làm chủ biên, trong . 
lời mở đầu tôi đã nói rõ ìà miền Trung thời Chămpa và 
đầu thời các chúa Nguyễn không nghèo như người ta 
tưởng vì người Chàm, Chúa Tiên, Chúa Sãi... biết mở 
cảng thông thương quốc tế, đổi đặc sản núi rừng, sông 
biến 

của mình lấy những thứ mình thiếu mà làm giàu có 
cho tài nguyên kinh tế - văn hoá miền Trung - Quảng 

- Trị. Nếu biết cách làm như (và hơn) người Chămpa và 
các Chúa Nguyễn đầu, Quảng Trị sẽ giàu có lên cuối thế 
kỷ XX đầu thế kỷ XXI, 


BỔI CẢNH LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
VÙNG QUẢNG TRỊ 


Phần này, tôi sẽ viết rắt ngắn, vì sau khi đọc các tạp 
chí Cửa Việt (12 sö), văn hoá Quảng Trị (4 số) tôi đã 
được đọc và vô cùng cảm phục nhiều bài của nhiều tác 


* Năm 1944 tôi được biết Bảo tàng Quảng Ngãi sưu tần được một ci 
và Đường to hơn vò Dường Quảng Trị. 
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giả (Xuân Đàm, Hoàng Phủ Ngọc Tường... và nhất là L. M. 
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Cử Sà, Nguyễn Viết Diền, Lê 
Duy Sòn, Yến Thọ, Mai Khắc Ứng, Nguyễn Bình, Lữu 
Thượng Thọ, v.v.) đá viết khá xác đáng vẻ vùng Quảng Trị 
cổ. Sắp xếp lại các nhận thức của mình qua điền dã và đọc 
sách báo, tôi thấy: Diễn trình lịch sử văn hóa cổ Quảng Trị 
có thể là như sau: 


1. Thời tiền sử và sơ sử: Trên miền núi Trường Son có 
các tộc người thuộc ?g# hệ Môn - Khơme (Tổ tiên bà con 
Vân Kiều, Pakô, Bru, Tàôi...) ö cả hai bên triền núi (Việt - 

Lào nay), cư trú, săn, bắn, hái lượm và làm nương rẫy trên 
các ĐÔI và BỒN ĐỊA giữa núi đá để lại những rìu đá và 
gốm thô ö Khe Sanh, Hướng Lập, Cồn Tiên... 


Dưới miền BIỂN Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy... có các 
tộc người thuộc ngũ hệ Mã lai - Đa Đảo (Malyo - Poly - 
nesian) đánh cá (sông - biển) và trồng khoai củ ð các cồn 
cát trong ngoài ven các bàu trên cùng tuyến văn hóa Bàu 
Tró (Quảng Bình) - Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), để lại rìu mài, 
gốm thô ö các cồn bàu Trà Lộc, Cổ Trai, Phước Mỹ, Do 
Mỹ... Dó là các cư dân (iền Chàm (Protomalais, proto 
Chăm)... 

2. Thời cổ đại: Ax Từ thời Nam Việt Triệu Đà và nhất là 
thời Hán - Dường, chính quyền dế chế Trung Hoa có lập 
được một loại hình chính quyên "quận huyện" ö miền Trung, 
từ Quảng Bình đến Quảng Nam nay, gọi là quận Nhật Nam 
với dặm huyện, mà Quảng Trị cổ lúc ấy có thể thuộc các huyện 
Tỉ Cảnh, Vô lao (Quảng Bình thuộc Tây Quyển, Thọ Linh: Thừa 
Thiên thuộc Chu Ngô: Quảng Nam thuộc Tượng Lâm... tôi sẽ 
có bài riêng về vấn 'đề này) nhưng rất fỏng lẻo (ky mi, rằng 
buộc). Trên điền dã. Đoàn chúng tôi ca tìm thấy các gốm 
Hán, tiền Hán như ö Quảng Nam). Song. sao chăng nữa 
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Quảng Trị cổ cũng có yếu tố văn hóa Hoa - Hán. 

B. Khi nước Lâm Ấp (Chămpa) của người Chăm cổ được 
thành lập ở Tượng Lâm (Quảng Nam) ò cuối thế kỷ II 
người Chămpa đã nhanh chóng (sử chép từ đầu thế kỷ HI) 
tràn lấn ra tới vùng sông Gianh (Thọ Linh, Linh Giang). Từ 
đèo Ngang đến đèo Hải Vân là vùng tranh chấp Hoa - 
Chăm trong nhiều thế kỷ song về cơ bản là dất Chămpa 
(hay là vùng đệm Hán Việt cổ - Chăm cổ), cho đến thế kỷ 
X. 


Yếu tế văn hóa Việt cổ phải có từ trước thế kỷ X (Việt 
Thường thị (2). 

3. Tù thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIV: 

A. Với chiến dịch 1069 của Lý Thánh Tông - Lý Thường 
Kiệt, vùng Quảng Bình và Bắc Quảng Trị trỏ thành đất đai 
Đại Việt. Bắc Quảng Trị trên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải 
- Của Tùng là đất Ma Linh (Chàm) chuyển thành châu 
Minh Linh (Đại Việt) - túc vùng Vĩnh Linh - Do Linh nay. 

Văn hóa xã hội Việt bắt đầu "Nam Tiến". 

B. Với đám cưới Huyền Trân - Chế Mân (1306) miền 
Nam Quảng Trị - Châu Ô của Chămpa trỏ thành Thuận 
Châu của Đại Việt (Triệu Phong, Hải Lăng nay) trong khi 


châu Rí (Lý) của Chămpa trỏ thành Hóa Châu của Dại Việt 
(Thừa Thiên - Huế nay). 


C. Đầu thế kỷ XV, đây là chiến trường giặc Minh - Hậu 
Trần và Ái Tử, Thạch Hãn... tạo nên Đăng Tất, Đăng Dung 
anh hùng, (có thuyết nói họ Đặng người Hải Lăng - Ô Châu 
cận lục 1555). Với khỏi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải 


phóng dân tộc (1417 - 1427), đất Thuận Hóa lại trỏ về Đại 
Việt, 
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Ð. Năm 1417 với chiến dịch của Lê Thánh tông đánh 
chiếm Chămpa bên kia đèo Hải Vân (cho đến Phú Yên) 
có một trào lưu mạnh mẽ nửa của người Việt vào khai 
khẩn vùng Thuận Quảng. Người Việt vào đây, chủ yếu 
là dân Thanh Nghệ và Sơn Nam (Nam Hà, Thái Bình). 


Ð. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận 
Hoá, đóng thủ phủ ở Ai Tử (ông Văn Thanh bảo ở chỗ 
Giếng Hến bây giờ, Đoàn chúng tôi còn thấy ở phía sau 
xóm chợ Ái Tử mô Cột cờ (Lòi Rú Rậm) và ở phia trước 
xóm ấy, gần Chợ Hôm và Cầu Ái Tử 


BỔI CẢNH ĐỊA - VĂN HOÁ 
VÙNG QUẢNG TRỊ 


Quảng Trị nay trở lại một tỉnh riêng trực thuộc 
Trung ương về mọi mặt, mà trước hết về mặt chính trị 
- hành chính. 


Nhưng khi nghiên cứu Quảng Trị về mặt văn hoá (và 
cả nhiều mặt khác mà tôi không quen thuộc), chúng ta 
cần phải đặt Quảng Trị trong một bối cánh đồng văn 
(context) rộng lớn hơn, hẹp nhất thì cũng là ở một vùng 
từ Đèo Ngang đến đèo Hải Vân, rộng hơn chút nửa là 
miền Bắc Trung Bộ trong toàn khu vực miện Trung, rồi 
rộng hơn nửa là cả nước Việt Nam và rồi ở trong cả bối 
cảnh Đông Nam Á - Châu Á - Thái Bình Dương và chung 
cùng thế giới. 


Nói và viết như thế, tôi không hề có ý làm cho "to 
chuyện" "vấn đề văn hoá Quảng Trị" ra mà thực chất 
đây là một vấn đề thuộc về "nguyên lý" khoa học và văn 
hoá học, là một vấn đề có tính nguyên tắc về lý thuyết và 
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phương pháp, đồng thời cũng là một vấn đề thực tiên. 


Xin đưa vải thí dụ để gọi là "thuyết minh chuyện 
này: 


- Các ông Tố người Việt Quảng Trị thuộc nhiều dòng 
họ được thờ như các vị "Tiên khai khẩn, Hậu khai canh” 
đến sinh sống, làm ăn, lập làng ở Quảng Trị ở thời Lý 
(XI - XI), Trần (XIH-XIV), Hồ (1400-1047), Hậu Lê 
(1427-1597), Mạc (1527-1599), thời chúa Nguyễn (1558- 
1801), đời Nguyễn (1802-1858), v.v. qua gia phả và 
truyền thuyết còn lại đều là người gốc Bắc. 


Họ tử đân tới ? Tới tự bao giờ?... Chỉ "gói ghém" việc 
tim hiểu vấn đề đó ở riêng Quảng Trị thì không thể biết 
đủ, biết sâu. 

- Nghiên cứu một đi tích tháp Chàm ở An Xá (Đo 

-Lbinh) còn lại nhiều gạch ngói và một vài bệ đá có trang 
tri... không thể không đối chiếu, đối sánh nó với những 
di tích Chămpa cổ ở Hoà Lai, Đồng Dương (Quảng Nam- 
Đà Nẵng) và các di tích khác của Vương quốc Chămpa 
cũ (tử thế kỷ II- thế kỷ XVII, từ Quảng Bình đến Thuận 
Hải ngày nay...). Nếu không, khó có thể biết niên đại và 
vị thế tháp An Xá trong tổng thể kiến trúc tôn giáo của 
Chămpa (Nghệ thuật điều khắc đá ở An Xá "có phong 
cách Đồng Dương" với chút ít "Hoà Lai”, vậy “có thể” 
thuộc thế kỷ IX). 

- Nhiều mảnh sứ và đồ sứ nguyên vẹn, Đoàn tìm thấy 

ở Trà Lộc (Hải Xuân, Triệu Phong), ở Cửa Tùng, Cửa 
Việt, v.v... là đồ sứ Trung Hoa đời Đường (VII-X), Tống 
(X-XIIÙ, Minh (XIV-XVII)... Nếu không đối chiếu với đồ 
sứ Trung Hoa mà khảo cổ học Trung Quốc đã dày công 
nghiên cứu, khảo tả, nếu không tìm hiếu lịch sử hàng 
hải (maritime history) vùng biến Đông Thái Bình 
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Dương của người Trung Hoa, ả Rập (cùng các công trình 
của nhiều học giả quốc tế khác nói về "Con đường gốm sứ" 
(ngoài "con dường lụa", "con đường chè" nổi tiếng) thì làm 
sao hiểu dược vị thế chiến lược của càng Cửa Việt, Cửa 
“Tùng từ ngàn xưa cho đến hôm nay? 


Cảng Của Việt đâu phải chỉ mói dược mỏ mang ö dồi 
chúa Tiên cuối thế ký XVI? Y như càng Hội An ò Quảng 
Nam vậy. 

= Một cái rìu đá mài có vai nhọn xéo mà ông Hồ Xoa 
(Phòng VHTTT Huóng Hóa) nhặt dược ò vùng Khe Sanh sẽ 
mang dầy ý nghĩa văn hóa, tộc người nếu ta biết đối sách nó 
với nhóm rìu đá cùng loại hình mà từ trước thế chiến II nhà 
khảo cổ Pháp Madelecine Colani đã dào tìm dược ö 
Nhommalat trên đất Lào, vân vân và vân vân... 

Tôi nghĩ chỉ vài thí đụ nêu trên cũng đủ dể chúng ta - 
những người có sự say mê và khát vọng, tham vong tìm hiểu 
văn hóa ö không gian Quảng Trị trong chiều sâu thời gian 
lịch sử cần phải đặt Quảng Trị trong một bối cảnh đồng văn 
càng rộng hơn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 

Tôi được biết, dược dọc "đề cưỡng" và mong chÒ việc 
biên soạn một cuốn Địa chí Quảng Trị được viết hay và tốt 
hon nhiều cuốn địa chí của các tỉnh khác đã viết (Theo quy 
luật, "Lợi thế của kẻ di sau, tói sau”). 

Hiểu một cách giản dị và hạn chế, thco tôi thì Quảng Trị 
là một dải đất hẹp. rộng (T - Ð) - đài (B - N) trên dưới 
100km. Từ Tây sang Đông, nó có những "đạng địa hình" sau 
đây: 

(1) Núi rừng là một phần của dải Trường Son chạy 
dọc dài phía Tây toàn miền Trung nhưng thỉnh thoảng 
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lại "đâm ngàng" ra biển Dòng. Trường Son vừa "chia cắU 
vừa "nối liền" hai quốc gia Lào - Việt (qua những đèo như 
Lao Báo chẳng hạn mà Lê Quý Dôn (XVHI bảo sẽ dưa 
người ta đi chín châu bốn biển). Dó là miền "biên giới”, 
"biên viễn" mà đã là "biên" (bên - men - ven) thì vừa là miền 
ranh (giới) vừa là miền giáp (giới). Diều có vẻ "nghịch lý” là 
người dân thường ở miền biên giới thì lại ít có ý thúc về biên 
giói. Biên giới chính trị (biên giới quốc gia) là do các Nhà 
nước, các nhà cầm quyền trị nước xưa nay cần phải hoạch 
định. Nhung nó cũng đễ hay thay đổi, theo tưởng quan lực 
lượng giữa các quốc gia. Và biên giới chính trị thường 
không phải lúc nào cũng là biên giới văn hóa và tộc người, 
mà thường lại hay cắt ngang qua các vùng chung văn hóa - 
tộc người. Trường Son Dông và Trường Son Tây, trước đây 
và hiện nay - là một vùng văn hóa sinh thái nhân văn. 

Người Vân Kiều, người Pakoh, Bru, Tà Ôi chẳng hạn, 
trước đây và hiện nay, Ò lan tràn cả hai bên biên giói, biên 
giới quốc gia, địa giới tỉnh, huyện... 

Sách giáo khoa địa lý thế giới dạy rằng: Núi - dù cao ngất 
như Himalaya - là cái gạch nối văn hóa - Lộc người hơn là sự 
chia cắt. 

Vậy, Quảng 'Trị quê ta nếu nghiên cứu (và bảo tàng) văn 
hóa Vân Kiều, Pakoh, (Bru, Tà Ôj thì cũng cần ghi nhó 
điểm có bản này. Núi đá vôi (kết tính) xen lẫn núi đá cúng 
(phún xuất, mácma...) các loại là đặc trưng của Trưởng Son 
Quảng Thị. 


489 


4) Tiếp núi là miền trước núi prygorie theo quan 
niệm địa lý học xô viết trước kia) hay ta cứ gọi nôm na 
là miễn đổi, xưa - và nay còn loáng thoáng - cũng phủ 
kín bởi rừng. 


Nét đặc trưng của Quảng Trị là có miền đồ: đất đỏ, 
địa học gọi là đất basaltie, được phong hoá từ đá basalte 
do núi lửa phun ở đầu kỷ thứ 4 của địa chất học (vài 
triệu năm) trước đây. Đồi basaltic lan toả từ Tây Do 
Lình - Vĩnh Linh đến tận vùng Cửa Tùng. 


Những người tối cố xuất hiện ở vùng này, trong hang 
động đá vôi (như Thẩm Òm, Nghệ Tĩnh, Thẩm Pa Loi ở 
Lào, Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ở Lạng Sơn), ở bìa rừng, 
ven suối... 


Tôi tin rằng trong tương lai gần, nếu đẩy mạnh công 
tác điều tra ở các hang động và ven suối ven đôi vùng 
Hướng Hoá, Cam Lộ... Quảng Trị quê ta có thể tìm ra 
các di tích của THỜI ĐẠI ĐÁ CŨ. Đấy còn là một thách 
đố (challenge) mà các nhà khảo cổ học còn phải dày công 
ứng đối (Riposte) và hoặc trả lời Response).* 


3. Các thung lũng (valley) và bồn địa giữa rút đôi (ba- 
sin, bassin) thường cô các dòng suối nhỏ chảy ngang dọc 
qua. Ví như vùng Khe Sanh, Ba Lòng... Tôi chưa được 
đến Ba Lòng ** nhưng ở Khe Sanh mà tôi đã tới thì có 


* Trong hai năm 93-94. ta đã tìm thấy cuội gia công đá cũ ở Khe Sanh. 
ở Dặc- -Krong. ở Carol, Cùa... 


** Năm 93-94 tôi đa đến Ha Lòng và tìm ra nhiều di chỉ cuối đá mới 
ven sông suối Ba Lòng. 
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Rào Quán, Đăkrông, len lói qua cac thung lũng, bôn dịa 
rồi chảy ra hợp thành nguồn Hàn, - một cội nguồn của 
sông Thạch Hản... "Chẳng trong cũng thể (nước) nguồn 
Hàn chảy ra") ! 


Vũng này, trên toàn thế giới là những trung tâm nảy 
sinh nghề nồng (khảo cổ học gọi là trung tâm "cách 
mạng đá mới”, hay "Cách mạng nông nghiệp", bước 
nhảy vọt sau thời ĐÁ CŨ, THU LƯỢM (hái lượm và săn 
bắt, bán). Ở Khe Sanh, Hướng Lập... và vừa rồi ở Côn 
Tiên đoàn chúng tôi tìm được trên ven đổi, ven suối một 
1t rìu đá mài và gốm hơi thô. Đó là chứng cứ vật chất còn 
sót lai của nghề nông (làm nương rẫy theo kiểu hoả 
canh) và có thể đồng thời - hay sau đó một chút - trồng 
một số loại cây có củ ở ven suối (như loại cây môn nước 
(để phân biệt với môn cạn) môn hàm, môn sọ đỏ, môn 
sáp, môn nịt... trồng trên cạn ven đồi). 

Tôi tin rằng chủ nhân của các rìu đá mài đó là tổ tiên 
của đồng bào thuộc ngừ hệ Môn-Khơme, như người Vân 
Kiều, Pakoh, Kơtu, v.v. Trước Cách mạng họ làm nương 
rây, không làm RUỘNG LÚA. 


4. Những dải đồng bằng hẹp (hay "thung lũng lớn", 
hay “thung lũng mở rộng" tuỳ cách gọi, tuỳ từng "nhà" 
nghiên cứu) thuộc lưu vực các sông chảy từ miền núi 
rừng phía Tây xuống biển Đông như sông Hiển Lương 
(Bến Hải), sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Vĩnh.Định, 
v.v... (sông Vĩnh Định là sông thiên nhiên - như sông Ái 
Tử vậy, sau vi chảy quanh co trên đồng bằng do chính 
nó tạo thành, nên bị lấp từng đoạn, đời sau (Nguyễn - 


441 


Minh Mạng...) đào lại (cũng từng đoạn thôi, như sông 
Đuống ở ngoài Bắc, trên bản đồ của Tây cứ nhất định 
ghi là "canal" (sông đào) và khá nhiều người tin sách 
Tây và bản đồ Tây bị lầm lần). Nguyễn Hoàng thì sai 
cắm cừ gỗ lim ở ven sông Thạch Hãn tại Trà Bát - Trà 
Liên để đải Dinh trấn thủ ven tả ngạn sông này khỏi lở, 
do vậy hình thành 3 nhóm : Nam Bồi, Tả Bồi, Hữu Bồi... 


Đôi bờ sông, là những dải ruông lúa nước (Quảng 'Trị 
và nhều nơi khác củng có lúa đổi trồng khô (lúa lốc, lúa 
mố) nhưng về mặt sinh thái học, như giáo sư viện sĩ Đào 
Thế Tuấn đã chỉ rõ từ thập kỷ 50-60, cây lúa vốn là một 
thực vật ưa nước nảy sinh ở thung lũng và đồng bằng. 
Các học giả thế giới chuyên về LÚA cũng nhận định như 
vậy).* . 


Các sông ở Quảng Trị - như nhiều sông miền Trung - 
đều ngắn và về mặt thổ nhưỡng học đều là pha phù sa 
sông biển. Chắc rằng không nên nói ưu thế của Quảng 
Trị xưa - và nay - là LÚA. 


Những hệ thống GIẾNG đồng thời là hệ thống tưới 
nước) ở Do Linh và Vinh Linh - như các Giếng Ông, 
Giấng Bà, Giếng Kình, Giếng Máng, Giếng Đào... ở chân 
bên Đông và Bắc Cồn Tiên (Do Linh), hay các Giếng 
Hùng, Múc, Mu Nê, Kim Nậy... ở Nam Đông, Nam Tây 
(Do Sơn) các Giếng Rộ, Đắn, Mụ Tràm ở Liêm Công 


* Phân tích vỏ trấn trong các gạch Chàm ở An Xá, ở Bích La Đông 
1994. giáo sư Đào Thế Tuấn cũng định được hai loại LÚA người Chăm 
trồng ở Quảng Trị thê kỷ IX: lúa nương (An Xá) và lúa nước (Bích La). 
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Đông, Liêm Công Tây (Vinh Thành, Vĩnh Hiền) các 
Giếng Ông Tơi, Giếng Mội ở vùng côn cát Nhi Thượng xã 
Do Mỹ... là cảnh quan hết sức độc đáo của Quảng Trị. 


-Tôi đã đi khảo cổ từ Bắc chí Nam, chưa nơi nào có loại 
"hệ thống" như vậy. Có thể "so sánh" chúng với nhiều 
"hệ thống tưới nước khác” ở các miền khác, nhưng "mọi 
sự so sánh đều khập khiêng" (Câu này tôi mượn của ông 
Lêânin). 


Đấy là vốn văn hoá cổ quý giá (có một chưa hai) của 
Quảng Trị. Đáng tiếc là một số đã bị huỷ hoại trong và 
sau chiến tranh, một số khác bị sửa chữa "hiện đại hoá"! 


Kính mong Quảng Trị "bảo tổn bảo tàng” tại chỗ các 
hệ thống GING cổ đó - càng nhiều càng tốt (bàn với 
đân và chính quyền địa phương). 


Theo tôi, chủ nhân sáng tạo của những GIẾNG đó 
không phải là Indonesiena như bà Colani đã dày công 
khảo tả nghiên cứu mà là của những người làm ruộng 
lúa nước. Chàm - Việt của tộc nào ? Làm đầu tiên vào 
thời nào ? Thì chúng tôi xin phép trả lời sau khi ưa các 
tài liậu đã thu lượm tại chỗ, nghiên cứu trong phòng thí . 
nghiệm cho thật chính xác (và Phó tiến sĩ Lâm Thị Mỹ 
Dung, đoàn viên của Đoàn, trợ lý khoa học của Trung 
tâm Văn hoá Việt Nam Đại học Tống hợp Hà Nội đã 
được phân công chuyên trách việc nghiên cứu hệ thống 
"GIẾNG' cố này sau khi đã đào từ mặt giếng đến đáy 
giếng Tép (giếng phụ) (Hảo Sơn - Do An). 


5. Dọc ven biển Quảng Trị, từ phía Nam Cửa Tùng 
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dọc dài tới vùng ven biến Nam Trung bộ có những dải 
cồn cát trắng mà học giả Lê Quý Đôn thế kỷ XVII gọi là 

"Đại Trường sa, Tiếu Trường sa". Dương Văn An (1555) 
trong Ô châu cận lục cũng đã dụng khái niệm "Đại 
Trường sa". Từ thập kỷ 20 của thế kỷ 20 người Pháp 
đem giống cây phi lao ở vùng sa mạc Sahara Bắc Phi 
(nơi trước đây có các thuộc địa của Pháp) về cho dân 
miền Trung trồng trên các cồn cát trắng này để chắn gio 
biến chống cát bay đủùn lấp ruộng đồng. Bà con ta ở miền 
Bắc cứ gọi theo tên gốc Phi là Phi lao còn bà con Quảng 
Trị - miền Trung gọi là cây Dương. Ngoài dải côn cát 
trắng mới hình thành gần đây ngay ven Cửa Tùng, Cứa 
Việt, về đại thế có 2 đải cồn, ta gọi là cồn trong (Tây) và 
cồn ngoài (Đông). Cố đạo Leopold Cadière- Nhà Việt 
Nam học ưu tú người Pháp chuyên nghiên cứu vùng 
Binh Trị Thiên, người sáng lập Hội và Tập san Những 
người bạn Huế cố (Bulletin des amis đu Vieux Huế - gọi 
tắt là BAVH) - có nhận xét mà qua khảo sát thực địa, 
Đoàn chúng tôi nhận thấy là ĐỨNG. 


- Phía trong của đải cồn ngoài, P Cadière gọi là dải 
Đông (Bst) cô các phế tích Chàm cố (ví dụ : Phường Sơn 
- Triệu Phong). 


- Giữa hai dải cồn (đụn) cát là vùng đồng ruộng, củng 
có nhiều di tích Chàm (ví dụ Bích La Đông, Bích La 
Trung). 


- Trên đải cồn đụn cát trong (P.Cadiere gọi là dải Tây 
(Quest) có rất nhiều phế tích Chàm (ví dụ : Phường Sói 
- Lạc Tân, Do Linh). 
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Kinh nghiệm điền đã của cá nhân tôi và Đoàn hàng 
chục năm nay ở Hội An- Quảng Nam Quảng Ngãi, Nha 
Trang - Thuận Hải mách bảo rằng : Ở dải đụn cát trong 
(Tây) còn có nhứng di tích văn hoá sớm hơn nửa - Ša 
Huỳnh và tiền Chàm thuộc dăm ba thế kỷ trước công 
nguyên và đầu công nguyên, về mặt. sinh thái nhân văn 
tôi gọi là Văn hoá Cồn Bàu. 

Vậy trên dải cồn cát trong, quanh các bàu của Quảng 
Trị liệu có những di tích văn hoá ấy không ? Chúng tôi 
đã đi tìm. Và chúng tôi đã thấy. Thấy gì ? Ở Tùng Luật 

- Cổ Trai Đông - Cố Trai Tây, Cổ Mỹ - Phước Mỹ (trước 
là Cổ Luỹ sau đổi là Mỹ Thành rồi Cố Mỹ, Tân Mỹ) trên 
đải cồn cát trắng xen côn đất basaltic ven sông Bến Hải 
cách Cửa Tùng 1kmã5-2km là những di chỉ có rìu đá và 
gốm thô chắc chắn trước Chàm. Trên dải cồn cát trong 
ở Trà Lộc - Trà Trì ven sông Vĩnh Định cách Cửa Việt 4- 
Bðkm, cách cảng Mỹ Thuỷ 2-3km cũng vậy : Rìu đá và 
gốm thô. Đặc biệt phía trong dải cồn cát ngoài (Đông) ở 
Do Mỹ, đoàn chúng tôi cũng tìm được rìu đá có vai mài 
nhẫn. Vậy là đã rõ : Vùng cồn cát trong - ngoài ven bàu 
ven sông Quảng Trị có cư dân sinh sống trước thời đại 
Chămbpa. 


Đã có nhà khảo cổ nêu giả thuyết : Về văn hoá vật 
chất, trước sau công nguyên ở miễn Trung diễn tiến từ 
Bàu Tró - Sa Huỳnh "lên" Chàm cổ. 

Đã có nhà dân tộc học nêu giả thuyết : Người Chàm 
cố là người 5a Huỳnh (Ma Lai cố ? Môn cố ? Kơtu cổ ? 
Bru, Tà Ôi cổ ?...) được "Ấn Độ hoá" về mặt văn hoá tôn 
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giáo. 

Đấy cũng là một điều lý thú để suy ngẫm và tìm hiểu 
về văn hoá cổ ở Quảng Trị trước sau Công nguyên, trước 
khi thành lập nước Chămpa cố đại (Theo sử sách Trung 


Hoa nước Lâm Ấp (Chămpa cố đại) được thành lập cuối 
thế kỷ II (khoảng niên hiệu Sơ Bình 190-192), 


6. Cửa biến Cửa Việt - Cửa Tùng - Quảng Trị cũng 
như toàn miền Trung, củng như cả nước Việt Nam nằm 
trong bán đảo Đông Dương, lại chiếm trọn phía Đông 
của bán đảo ấy nên tính chất bán đảo lại càng nối bật. 
Lại còn thềm lục địa và những đảo và quần đảo ở ngoài 
khơi, như Cên Cỏ... 


Rất tiếc rằng đoàn chúng tôi chưa ra được Côn Có*, 
nhưng từ các đảo vịnh Bái Tử Long và Hạ Long ở miền 
Bắc, Củ Lao Chàm, Hòn Chông ở miền Trung đến Côn 
Đảo, Phú Quốc ở miền Nam đều đã tìm được những di 
tích văn hoá cổ, với riu đá mài và gốm thô. 

Xin Quảng Trị hảy tế chức điều tra thám sát khảo cổ 
học ở đảo Cồn Cỏ - một thời hiện đại lừng lẫy anh hùng. 
Biết đâu Cồn Cỏ lại chẳng có di tích văn hoá cổ trước 
Công nguyên và cả di tích Chàm cổ sau Công nguyên...? 

Cũng như Núi, sách giáo khoa địa lý học hiện đại dạy 
rằng : Từ ngàn xưa cho đến hôm nay và cho đến ngày 
sau, Biển không đóng vai trò và vị thế địa - văn hoá chia 


* Năm 1994 chúng tôi đã được ra Cần Cỏ và tìm thấy cuội gia công, 
rìu đã có vai cùng di chỉ có gốm cổ Chăm - Việt. 
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lia mà đóng vai trò vị thế nối Hền, gạch nối, liên kết, liên 
lạc... "Con đường gốm sứ" quốc tế là con đường biển. 
Đường thương mại quốc tế thời cổ, đường di cư đân 
chúng - tộc người - đường giao lưu văn hoá tôn giáo từ 
hàng ngàn năm trước sau Công nguyên là xuyên Thái 
Bình Dương (Trans Pacifc), xuyên Ấn Độ Dương và 
nhất là đường ven biển nối từ cảng Alexandrie trên bờ ˆ 
Địa Trung Hải đến Quảng Châu, Phúc Kiến, Triết 
Giang... (Trung Hoa). Con đường ấy đi qua biển Đông 
mà phần miền Trung - trong đó có Quảng Trị được các 
bản đồ và sách vở Ả Râp từ thế kỷ VIH đến thế kỷ XII 
ghi là "BIẾN CHĂM PA". 


Nói một cách hình ảnh thì Quảng Trị - miền Trung - 
Việt Nam "tựa lưng vào núi ngoảnh mặt ra biển". 


Có một thời quân chủ, quan liêu "bế quan toả cảng”. 
Nhưng đó chỉ là một "khoảnh khắc" tạm thời của thời 
gian lịch sử. Con người sống trên vùng bán đảo này, ở 
ven biến Đông này, dù ít, dù nhiều, tuỳ tộc người, tuỳ 
thời gian, vấn luôn luôn hướng ra biển. Do vậy mà ở ven 
biển Đông, từ ngàn xưa đã hình thành các cảng biển (hải 
cảng). Cảng Vân Đồn trong vịnh Bái Tử Long và Hạ 
Long được sử sách ghi từ thời Lý - Đại Việt (thế kỷ XI - 
XIN) và tên tại đến thời Lê (XV-XVI). Song đi khảo cổ ở 
Vân Đồn, các nhà khảo cố chúng tôi đã tìm thấy rìu mài, 
gốm thô và hàng loạt mộ gạch cổ đầu Công nguyên ("Mộ 
Hán"). Đầu năm 1990, cùng hợp tác khoa học với Đoàn 
nghiên cứu gốm sứ và việc buôn bán gốm sứ Australia, 
chúng tôi lại tìm được ở vùng Vân Đồn nhiều vò gốm - 
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sứ thuộc thời Đường (thế ký VII - VIII) bên Trung Hoa. 
Kết luận rút ra là : vùng Vân Đồn là cảng biến quốc tế 
từ trước Lý, đến thời Lý mới được sử sách ghi lại và đó 
cũng là thời định đạt nhất cúa Vân Đồn). Các cảng thị 
khác ở Quảng Trị miền Trung cũng là như vậy. 


Đồng Hà, 1992 
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ĐẤT QUẢNG 

_CẢI NHỈN 

ĐỊA LÝ - VĂN HÓA 
VÀ LỊCH SỬ 


văn hóa ven biển Trung Bộ và mang những đặc 
trưng tiêu biếu điển hình cho vùng địa lý - lịch 
Sử này. 


') QUẢNG NĂM TRONG VÙŨNG ĐỊA LÝ - 


Ven biển miền Trung vốn hẹp, nhưng nó chỉ hẹp đối 
với những ai - và những cái nhìn hạn hẹp - chỉ thấy có 
đồng bằng. 


Cái nhìn tổng thể của "cặp mắt đại bàng" chiến lược 
sẽ thấy một đất Quảng mênh mông, từ đại ngàn 
Trường Sơn Đông - Trường Sơn Nam ra tới bát ngát 
Hoàng 5a, Trường 5a hải đảo xa xôi hùng vi... Đất 
Quảng có đủ các vùng địa hình núi non trùng điệp 
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"thượng dụ”, đôi gò "trung du”, đồng bằng "hạ du” ven biển 
và biển cả... 

Dó không phải chỉ là cái nhìn "hiện dại". Chủ nhân văn 
hóa Sa Huỳnh, từ thời đại đồng thau và sắt sóm nhiều thế 
kỷ trước Công nguyên - mà công cuộc khai quật và nghiên 
cứu khảo cổ học đất Quảng từ sau ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng đến nay vừa hé mỏ cho tả thấy cả bề dầy 
của thời gian lịch sử và bề rộng của không gian xã hội của 
họ - về có bản đã có cái nhìn như thế. Và người Chăm cổ, 
hậu thân hay hậu duệ của chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh, 
những người đã "Sa Huỳnh hóa" hay dúng hón "bản địa hóa" 
những ảnh hưởng mới của văn minh Ấn Dộ và trên nên 
tảng vốn cũ văn hóa Sa Huỳnh mà xây dựng nền văn mình 
Chămpa nổi tiếng sau này, về có bản cũng đã có một cái 
nhìn như thế. Những người Việt Nam đang xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay thì cũng dang xây dựng 
có sở khoa học cho một cách nhìn như thế! 


Dất Quảng Nam - Dà Nẵng nằm ö chính giữa trục Bắc - 
Nam, trục đường không. đường bộ, đường sắt và dường biển 
Bắc - Nam, nối liền thủ đô Hà Nội "ngàn năm văn vật" với 
thành phố Hồ Chí Minh "rực rõ tên vàng". Như xưa cũ trước 
Công nguyên không gian văn hóa Sa Huỳnh nằm giữa và 
giao tiếp, tiếp nối không gian văn hóa Đông Son ö Bắc và 
không gian văn hóa Đồng Nai ö Nam. Như xưa cũ sau Công 
nguyên, không gian xã hội văn hóa Chămpa nằm giữa và 
g1ao tiếp, tiếp nối không gian xã hội văn hóa Thăng Long - 
Đại Việt ö Bắc, không gian xã hội văn hóa Phù Nam - 
Chân Lạp ö Nam: Đất Quảng là noi hội tụ, giao tiếp văn 
hóa Bắc - Nam; Dó cúng là nơi tiếp nhận và nhào nặn lại, 
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trên nền láng. văn hóa bản địa những ảnh hưởng. của văn 
hóa Ấn Dộ miền Nam Á và văn hóa Trung Hoa miền Dông 
Á. 


Đất Quảng tựa lưng vào dẫy Trường Son trùng điệp, giáp 
với Kông Tum chất ngất Ö miễn Tây, ngoảnh mặt ra biển 
Đông, dón gió mát và xông pha bão tấp Thái Bình Duong Ỏ 
phía Đông. Núi non ấy, con người vẫn vượt; đèo cao ấy con 
người vẫn qua, từ cổ chí kim. Nhũng dòng sông, Vu Gia, 
Thu Bồn, Li Lí, Tam Kỳ... từ núi đồi cao nguyên chảy đốc 
nghiêng về biển Dông, cũng là những con dường chuyển tải, 
giao tiếp văn hóa Tây - Dông, nối liên văn hóa Núi với văn 
hóa Biển. Biển cả ấy, như một thú Dịa Trung Hải của 
phương Dông., xưa này không đóng vai trò một sự cách ngăn 
mà chính là cầu nối giữa đất liền và hải đảo, giữa hai khu 
vực lục địa và hải đảo của cùng một miền Đông Nam Á. 
Hêm nay, máy bay bay trên đường bay quốc tế nối liền Băng 
Cốc và Manila, ngang qua bán đảo Son Trà vẫn nghiêng 
cánh chào và hỏi han - và ngày mai sẽ ghé xuống sân bay 
quốc tế - Đà Nắng. Cổ xưa, trước Công nguyên, những 
khuyên tại hai đầu thú và hạt chuối thủy tỉnh cùng đồ gốm 
tÔ mầu tìm thấy trên miền dông Bắc Thái Lan, tìm thấy 
trong hang núi Kalanay miền ven biển Trung Philippin thì 
cũng tìm thấy, y như thế hay tưởng tự như thế, ö đất Quảng, 
chẳng hạn ö miền Dại Lãnh: Dất Quảng là nơi tụ hội và 
giao tiếp văn hóa Tây - Dông, núi - biển, và đồng bằng xứ 
Quảng đã từng là noi hội tụ văn hóa, kết tỉnh văn minh, 
dựng lên nên văn minh lúa nước - đâu tầm nổi tiếng. Lúa 
hai mùa, tầm tám lứa tó mỗi năm, được sử sách chép đến 
sớm nhất là ö đồng bằng xú Quảng. 


Như thế, đất Quảng vốn là, về bản chất là, môi 
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không gian xã hội mở. Mở lên miền Núi, lên cao 
nguyên: Từ miền cồn cát trắng đến miền đất đỏ, từ 
Ngủ Hành Sơn đến Plây Cu (Gia Lai - Kông Tum) đều 
có mộ táng chum kiểu văn hóa 5a Huỳnh. Người Gia 
Rai, Ê Đê trên Tây Nguyên cũng nói một thứ tiếng 
Nam đảo (Mã Lai) như người Chăm cổ ở Trả Kiệu, 
Đồng Dương... Người Chăm, ở chăng cuối lịch sử 
Chămpa, mở đường qua cao nguyên đất đỏ sang tận 
Kông Pông Chăm bên nước bạn Cam-puchia... Giao lưu 
văn hóa còn đi xa hơn nữa... Mở ra miền biến, ra miền 
hải đảo xa xôi... Cảng Đại Chiêm với núi Chiêm Bất 
Lao (Cù Lao Chàm) của Chămpa cố đại, cảng Hội An 
(Eaifo) của xứ Đàng Trong, cúa Việt Nam trung đại, 
cảng Đà Nẵng (Tourane) của Việt Nam hiện đại, của 
hôm nay và của cả mai sau... Đó là những cửa khẩu 
đón nhận và trở thành một khâu của các luồng thông 
thương quốc tế đường biến từ nghìn xưa cho đến hôm 
nay. Đó cũng là nơi đón nhận các luông giao lưu văn 
hóa quốc tế với Ấn Độ và thế giới hải đảo Thái Bình 
Dương, Ấn Độ Dương, với Trung Hoa, với Nhật Bản, 
với phương Tây - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, 
Anh, Pháp, Mỹ - với Liên Xê tê thế giới xã hội chủ 
nghĩa, hôm qua và hôm nay.. 

Đã có một đất Quảng Phật giáo, Bà la môn giáo từ 
rât sớm; Đã có một đất Quảng trọng sùng Nho học lâu 
đời, đã có một đất Quảng cúa phong trào Duy Tân và 
Đông Du, một đất Quảng Tây học, một đất Quảng sớm 
tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin và ánh sáng Cách 
mạng tháng Mười Nga, một đất Quảng anh dũng chống 
Pháp, kiên cường chống Mỹ... Để trở thành một đất 
Quảng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam... 


Trên một ý nghĩa tương đối, đèo Hi Vân - hay Ải 
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Vân (Col des Nuages) - cửa ngõ phía Bắc của đất 
Quảng là đường ranh - cũng chăng rõ ràng lắm đâu, 
như mây trôi mù mịt, mung lung trên đỉnh Đèo Mây - 
giửa hai vùng địa lý - văn hóa ven biển Nam Trung Bộ 
và Bắc Trung Bộ mà Bình Trị Thiên là khu đệm, miền 
Trung Trung Bộ.. 


Các nhà khảo cổ học thì bảo rằng Bình Tyị Thiên là 
khu đệm, là vùng giáp ranh và tiếp xúc giữa hai văn 
hỏa Đông Sơn - Từ đèo Ngang trở ra lưu vực sông Hồng 
và văn hóa 5a Huỳnh - từ đèo Hải Vân trở vào cho đến 
lưu vực sông Đồng Nai. 


Các nhà địa lý học thì bảo rằng Hải Vân ngọn cuối 
cùng của một rặng núi từ Trường Sơn đâm ngang ra 
biển là một đường phân giới trong thiên nhiên nước ta, 
giữa Bắc và Nam. 


Đây là nơi biến đổi nhiều mặt, từ địa chất; địa hình 
cho đến khi hậu, sông ngòi, cỏ cây, động vật... 


Thế thì cái nhìn văn hóa học thống nhất với cái nhìn 
địa lí học trong cái nhìn tổng thể địa - văn hóa. 


Nước ta là một quốc gia thống nhất nhưng đa dạng 
về cảnh quan địa lý và sắc thái văn hóa. 


Từ Hải Vân hay là từ vĩ tuyến 16B trở ra phía Bắc, 
cân bằng bức xa nói chung mới vượt quá 75K 
calo/cm”/năm (hoặc tổng nhiệt độ 7500”C) nên mới đạt 
chỉ tiêu của khu vực chí tuyến, vì thế ở đây mới phát 
triển đới rừng gió mùa chí tuyến với nhịp điệu mùa 
vùng có mùa Đông lạnh (từ đèo Ngang trở ra, vĩ tuyến 
18B) và vùng không có mùa Đông và mùa khô rõ rệt 
(Bình Trị Thiên từ vĩ tuyến 16°B đến 18B). Càng đi ra 
phía Bắc càng hay gặp cảnh quan miền núi đá vôi với 
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xum xuê cỏ cây chen lá chen hoa, núi cũng là rừng. núi có 
nhiều hang dộng với nhiêu di tích tiền sử dá cũ và dá mới. 
Người ta đã gọi - không thật đúng lắm - những văn hóa Hòa 
Bình - Bắc Son dầu thời đá mới - cách ngày nay trên dưới 
một vạn năm - của Việt Nam và Đông Nam Á lục địa là văn 
hóa hang động (Cave Culture) này nên sửa là uăn hóa 
thung lũng (Valley Culture). Bình Trị Thiên có lẽ là giải 
không gian tận cùng, lẻ tẻ của các nên "văn hóa hang 
động" ấy. 


Từ Hải Vân trỏ vào Nam là phạm vì của dói ;ừng Á xích 
đạo, với cân bằng bức xạ trên 95 K calo/cm  măm (tổng 
nhiệt độ 9500”C). Đất Quảng nằm trong ranh giỏi ví tuyến 
14°B - 16°B, không có mùa khô rõ rệt, do tác dụng bức chấn 
của khối núi Bắc Kông Tum nên trong mùa gió Đông Bắc, 
lượng mưa còn đáng kể. Vì thế đây là nói có rừng Á xích 
đạo đặc trưng nhất. Càng vào miền Dông Nam bộ, núi non 
càng tro trụi, để lộ những khối đá hoa cương hùng ví (núi đá 
vôi chỉ còn cụm nhỏ Non Nước Ngũ Hành Son)... 


Cũng có một văn hóa Hoà Bình - Bắc Son ð Đông Nam 
hài đảo (bán đảo Mã Lai, Đông bắc Xumatora, các đảo 
khác ö Inđônôxia và Philppim (không nhiều) nhung chủ yếu 
là những cồn sò ngoài tròi. Di chỉ Bầu Dũ - xưa nhất ö 
Quảng Nam - Đà Nẵng và Nam Trung Bộ cho đến này được 
biết - ở miền cồn cát vcn biển Tam Kỳ - Núi Thành, nhiều 
nhà khảo cổ học cho là một di tích hậu văn hóa Hòa Bình 
đầu đá mới - hay di tích đá mói "hoàn toàn" rồi nhưng vẫn 
mang đậm truyền thống Hòa Bình (à tradiion 
hoabinhiennc). 


Còn bao nhiêu tích tưởng, tự như thế trên những 
dải cồn cát kéo dài 150km suốt từ chân Hải Vân cho đến 
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vịnh Dung Quất ö phía Nam đất Quảng rồi tiếp sau bồ biển 
Nghĩa Bình mà ta chưa dược biết? Có hay không một văn 
hóa Hòa Bình côn sò điệp ngoài trời - tương tự Mã Lai, 
Xumatøra - ö ven biển xú Quảng mà Bàu Dũ là một dấu 
tích được phát hiện dầu tiên? Tương lại khảo cổ học Việt 
Nam sẽ trả lòi cho câu hỏi này. Hóm nay, nó vẫn còn là một 
bí ẩn của Lịch sủ... Những đãi cồn cát cao trên dưới 10 mới, 
HƠI trắng Hơi vàng ấy phủ trên mình những bãi cỏ gai thưa 
thót hay nhũng rặng phi lao khắc khổ, đã để lộ ra, trong 
mười năm qua. nhò công phu dò tìm quá khứ của giới khảo 
cổ học, những di tích nơi ö và mộ táng của một hệ thống 
văn hóa muộn màng hon, thuộc thời đại đồng thau và sắt 
sóm - văn hóa Sa Huỳnh - cách ngày nay trên dưới 3.000 
năm. Giới địa chất - địa lý - khảo cổ học Việt Nam còn phải 
đày công đề vạch lại bản đồ đường biển cổ của đất Quảng, 
để hình dung cho rõ cuộc sống của Con Người miền ven 
biển ở dây. Bồ biển đất Quảng vốn khúc khuỷyu nhưng đã 
được san bằng qua phương thức cồn cát - đầm phá, các mỏm 
núi nhê ra biển dược nối liền bởi các dải cồn. Biển sâu, các 
hải lưu chảy nhanh hón, bùn sét do sông mang ra đã ít, lại bị 
cuốn di xa nên ven biển gồm toàn cát trắng - xám. Cũng vì 
thế mà có nhiều bãi tắm dẹp tốt như Tiên Sa; Mỹ Khê: Non 
Nước... 

Sóng gió biển vun cát lên cön, trong khi sông tải phù sa 
ra biển. Sông và Biển phối họp nhau tạo nên đất nưóc và 
anh hưởng vào văn hóa con người. 

Những con sông dất Quảng - từ nguồn suối núi rừng đến 
vịnh của sông đổ ra biển chỉ cách nhau 100 - 150km 
dường chỉm bay. Nước sông thường trong xanh và như 
thế có nghĩa là ít phù sa và những đồng bằng do chúng 
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tạo thành thì không lớn. Tuy nhiên, so với Bình - Trị - 
Thiên Trung Trung Bộ, ở đất Quảng đường cốt núi lùi 
vào trong hơn vì thế mà đồng bằng lại rộng ra, đồng 
thời còn phát triển sâu vào trong vùng đổi ngược theo 
các thung lũng sông không nhỏ. Chính vì thế mà ở đât 
Quảng núi - đổi - đồng bằng dính liền với nhau khá 
chặt Vư Gia và Thu Bồn là hai đòng sông lớn hơn cả, 
hợp lưu với nhau bồi đắp nên vùng đất trù phú nhất 
Quảng Nam - Đà Nẵng - Điện Bàn, Đại Lộc, Duy 
Xuyên... tuy càng về phía đông càng pha nhiều cát biến 
(đồng bằng sông - biển). Đồng bằng của hai sông ly Ty, 
Tam tỳ, đất pha nhiều cát và nghèo hơn đất vùng Thu 
Bồn, song nhỏ, lũ không lớn, phù sa không nhiều, nước 
tưới cho ruộng đồng về mùa hạn không được bao lăm. 


Sông Nam Trung Bộ đổ thắng góc từ Trường Sơn ra 
biến theo chiều vi tuyến mà không chạy đài khắp vùng 
địa lý nên cùng với các nhánh núi đâm ngang ra biển, 
đã chia vùng đất này thành những "tiểu vùng". Mỗi 
"tiểu vùng" có sắc thái thiên nhiên riêng. 

Văn hóa, tiếng nói con người cũng in đậm dấu ấn địa 
phương. Văn hóa Sa Huỳnh chẳng han, có nét chung 
mà cũng có nét riêng tuỳ từng địa phương ở Quảng 
Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải... 
Sau Sa Huỳnh, Chămpa cũng là một phúc thể bao gồm 
nhiều "tiểu quốc”: Amaravâti (Quảng Nam), với Sim- 
hapura (Trà Kiệu), Indrapura (Đồng Dương), Vijlaya 
(Bình Định), Kauthara (Nha Trang), Panduranga 
(Phan Rang)... 


Sông (và núi) cắt ngang và chia nhỏ vùng Nam 
Trung Bộ nhưng bến cảng thì lại trải dọc dài khắp 
vùng, nối liền các mạng cửa sông. Cho nên đất Quảng 
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và đất Nam Trung Bộ có sắc thái văn hóa đồng bằng 
đặc thủ nhưng lại thống nhất với nhau trong sắc thái 
văn hóa biển, vỡi mặn mòi cá biển và nước mắm, nghề 
cá, nghề đi biến và nghề thông thương biển... 


Nhưng sông xứ Quảng không chỉ có vai trò chia cắt 
đất đai. Ngược lại, sông nối liển đồng bằng với miền đồi 
thấp núi cao ở miền Tây gần gũi. Miễn Đổi Núi từ phía 
Nam đèo Hải Vân đến Đông Nam Bộ có cấu trúc địa 
chất riêng, có lịch sử phát sinh và phát triển riêng, tuy 
nhìn bề ngoài vẻ như tiếp tục giải Trường Sơn (do đó 
mà có thói quen gọi là Trường sơn Nam). Về cơ bản - 
đây là phạm vi của khối nâng Kông Tum với địa máng 
rìa của nó, Bắc Kông Tum, núi khá cao và liên tục chạy 
theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với mật số nhánh núi 
ngang ngăn cách các đồng bằng ven biển Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định củ. Đây là vùng mưa ấm vào 
bậc nhất Việt Nam và là đầu nguồn của nhiều sông 
không nhỏ. Càng về Đông núi đồi càng hạ thấp, không 
quá cao và không quá xa đồng bằng nên văn hóa Núi 
văn hóa đồng bằng không cách bức nhiều, như, chẳng 
hạn miền lưu vực sông Hồng ngoài Bắc đã có nhà 
nghiên cứu đân tộc xem những đồng bằng hẹp trước 
núi sau biến của toàn miền Trung Bộ như một trạng 
thái “Trung du” và định tính văn hóa đồng bằng Trung 
Bộ là một sắc diện văn hóa Trung du, tổng hoà cả 
những nét văn hóa núi và đồng bằng. N hững nhà khảo 
cố học kiếm tìm mười năm sau ngày giải phóng miền 
Nam, đạt được một thành tựu tuyệt vời: họ bác bỏ - với 
những dẫn chứng xác đáng - luận điểm của các học giả 
phương Tây cho rằng chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh là 
những người sông trên biển và trong biển bằng nghề đi 
biến, Họ chứng minh sáng rö chủ nhân văn hóa Sa 
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Huỳnh là cư dân nông nghiệp trồng lúa, trồng mầu (có 
thể kể cả đâu tằm)). Và không gian xã hội Sa Huỳnh là 
tổng thể lãnh thổ Nam trung bộ từ Hải Vân đến Xuân 
Lộc, với thế lãnh thổ Nam Trung bộ từ Hải Vân đến 
Xuân Lộc, với trung tâm là đất Quảng, từ miễn biển . 
đến miền núi, dọc lưu vực các sông cái, sông con. Và cái 
hay cái tạo nên sự hưng thịnh của nền văn minh 
Chămpa, theo ý chúng tôi, là ở chỗ người Chăm cố đã 
xây dựng được một cơ cấu kinh tế tống hợp bao hàm 
nghề nông trồng lúa nước - dâu tằm - bông - hoa mầu, 
nghề rừng - khai thác lâm thổ sản gỗ qui như quế, 
trầm hương - nghề biển, nghề thủ công (rèn sắt, dệt vải. 
lụa, chế tạo đề thuỷ tính, đà ngọc, khai khoáng và làm 
mỹ nghệ vàng bạc...), phát triển nghề buôn bán đường 
biển và đường sông, ,đường núi. Cơ cấu kinh tế tổng 
hợp Chămpa bắt nguồn từ cái cơ cấu có sẵn - tuy có thể 
chưa phát triển hoàn chỉnh - của hệ thống văn hóa Sa 
Huỳnh trước đó. Thiên tải Sa Huỳnh, thiên tài 
Chămpa là ở sự sáng tạo nền kinh tế văn hóa tổng hợp 
đó và điều ấy có tiền đề địa lý - văn hóa của vùng đát 
miền Trung, vùng núi non sông nước dòng bằng biện cả 
dính liền đất Quảng... Miền Trung Việt Nam không 
phải là "xứ nghèo” như người ta tưởng. Người Sa 
Huỳnh có đời sống vật chất phong phú - qua các đi vật 
còn để lại ở nơi cư trú của người sống và mộ táng của 
người chết. Người Chămpa, mức sống còn phong phú 
hơn người Sa Huỳnh. 


Cái nghèo miễn Trung là một hậu quả chính trị - 
kinh tế - xã hội của một nền quân chủ trọng nông bức 
thương suy tàn, một thể chế thực dân áp bức bóc lột đã 
man. 


Cái nghèo của miền Trung hôm nay là tạm thời, do 
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chưa biết làm ăn tốt, do chưa dò tìm đúng con đường, 
bước ởi, cách làm "của mô hình xã hội chủ nghia "Việt 
Nam - như lời chủ tịch Phạm Văn Đồng nói với giới trí 
thức dịp xuân Qui Hợi 198ã... 


Hải Vân như một bức tường thành làm giới hạn cuối 
cùng cho cái mùa Đông gió bấc lạnh lùng của miền Bắc 
nước ta: Đông lạnh tràn đến đây thì tĩnh lại! 


Các nhà khí hậu học bảo rằng: đât Quảng không có 
mùa Đông vì nhiệt độ trung bình các tháng đều trên 
20°C, mấy tháng đầu năm khí trời dịu mát, khô ráo. 
Từ tháng 5 đến tháng 8, bầu trời xanh ngắt, nắng tắt 
xuống cồn cát trắng xoá, mặt biển xanh thâm lại, gần 
như chuyến sang mầu tím. Mùa nắng lại không phải là 
mùa mưa như trong Nam ngoài Bắc vì giải Trường Sơn 
chắn gió muà Tây Nam từ vịnh Bengan thổi tới Mưa 
bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 (các nhà địa lý học gọi là 
mưa hội tụ nội chí tuyến tiếp theo là mưa địa hình). 
Gió bấc thối mát từ biến vào, đưa tới đất Quảng những 
trận mưa kéo dài nhiều ngày rả rích. Đây là mùa mưa 
muộn, mưa thu của miền Trung và cũng là mùa bão lũ. 
Mưa giảm dần về cuối năm và sang giêng thì kết thúc... 
Tóm lại mùa mưa đất Quảng ngắn (mùa bảo cũng 
ngắn) và lệch pha so với hai miền Nam, Bắc. 


Do không còn chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 
lạnh mà từ đất Quảng trở vào Nam tự nhiên mang sắc 
thái AÁ xích đạo với các thành phần sinh vật Mã Lai - 
Inđônêxia, làm phong phú thêm giới sinh vật Việt Nam 
; cùng các luồng Hoa Nam ở phía Bắc và Ân Độ - Miến 
Điện ở phía Tây. 


Từ Chămpa, từ Sa Huỳnh, mà cũng có thể là từ Bâu 
trải mấy nghìn năm nay, cư đân cố kim trên đất Quảng 
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đều là cư dân nông nghiệp. Họ đều có một đặc điểm 
chung này là cố gắng thích nghỉ tối đa với điều kiện tự 
nhiên, hoàn cảnh địa hình, đất đai, khí hậu, thời tiết... 
Họ đều chọn CÂY LÚA làm cây lương thực chính. 


- Dấu tích cây lúa thấy trên đồ gốm Sa Huỳnh 


- Sử củ nói: người Chàm trồng hai vụ lúa: từ tháng 
7 đến tháng 10 trồng lúa trắng tên ruộng bạch điền từ 
tháng 12 (chạp) đến tháng 4 trồng lúa đỏ trên ruộng 
xích điền. Không xuất khẩu gạo nên trong nước gạo 
nhiều. 

Đất Quảng mùa mưa nắng, nhiều tháng khô hạn, 


Đất Phan Rang của vùng Nam Chămpa xưa còn khô 
hạn hơn. Vì thế người cố Sa Huỳnh và sau đó người 
Chăm cố đã lựa chọn và bồi dục được loại /úa chịu hạn. 
Sử sách gọi lúa Chiêm Thành, hay vắn tắt hơn lúa 
chiêm, lúa chăm. Ở lưu vực sông Hồng, những cư dân 
Đông Sơn Việt cố trước Công nguyên, do áp lực dân số, 
do áp lực dồn toa của các luồng di động dân cư từ 
phương bắc xuống, đã tấn công khai phá miền ô trũng 
hạ châu thổ. Ở đây, họ không thế trồng được lúa mùa - 
là loại thực vật ưa nước, được gieo trồng vào đầu mùa 
mưa, lớn lên trong suốt mùa mưa và tới đầu mùa khô 
tháng chín (tháng 5 - tháng 10) -- Họ phải tìm thứ lúa 
chịu hạn, gieo trồng vào đầu mùa khô, lớn lên trong 
suốt mùa khô và đến đầu mùa mưa thì chín (tháng 11 
- tháng 4 sang năm). Có thế họ bắt "lúa mùa" dần dần 
chịu hạn. Song có thể họ đã giao dịch với cư đân Sa 
Huỳnh cổ, Chăm cổ để lấy được giống lúa chịu hạn mà 
họ gọi là "lúa chiêm", Túa chăm". Các nhà khảo cổ học 
đã chứng mình được mối giao lưu kinh tế - văn hóa hai 
chiều giữa Đông Sơn ở Bắc Bộ và Sa Huỳnh ở Nam 
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Trung Bộ: Đồ đồng Đông Sơn tìm thấy ở Tam Mỹ, Phú 
Hoà, khuyên tai hai đầu thú, hạt chuỗi thuỷ tỉnh Sa 
Huỳnh tìm thấy ở Xuân An, Làng Vạc (Nghệ Tĩnh)... 
Đầu Công nguyên sử cũ đã nói đến giống lúa Giao chỉ 
(đồng bằng Bắc Bộ) chỉ hai mùa... 

Vùng đất Quảng khô hạn nên văn hóa Giếng ra đời 
giới khảo cố học phát hiện một loạt giếng Chàm cổ ở 
miệt Tam Khê. Giếng có thế có từ thời đại Sa Huỳnh, 
với nhiều công cụ đào đất tốt, xẻng, thuống bằng sắt. 
Các công trình thuỷ lợi khác cũng vậy. 


Đất Quảng không có mùa Đông nên việc trồng dâu 
nuôi tằm - một loại sâu nhiệt đới - có thể tiến hành 
quanh năm. Đến đầu Công nguyên, sử củ đã chép đất. 
Nhật Nam (Trung và Nam Trung Bộ) tằm tơ một năm 
8 lứa kén. 


Truyền thống "dâu tằm" là một truyền thống lâu đời 
vẻ vang của đất Quảng, do biết vận dụng điều kiện thời 
tiết và khi hậu. Bên cạnh đó là việc "trồng bông”, đệt 
vải lụa nhuộm vải lụa nhiều mầu (cư dân cổ Sa Huỳnh 
là những chuyên gia về chất liệu mầu, đã tìm thấy ở 
nhiều di tích Sa Huỳnh những "con lăn” bằng đất nung 
là mầu sắc hoa văn trên vải lụa và nhiều đọi xe sợi 
bằng đất nung). Tương lai Nam Trung Bộ là vùng Bông 
đặc sản của cả nước, cũng như vùng đâu tằm ven sông 
Thu Bồn củ sẽ thịnh vượng như xưa và hơn xưa... 


Quảng Nam có lụa Phú Bông 
Có khoai Trà Đoá có sông Thu Bồn 
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"Khoai đất lạ”, (h;nh hành nơi đất cát ven biển, 
sông, củng như Äía, vốn có nguồn gốc quẻ hương miền 
hải đảo Thái Bình Dương và châu Mỹ , được cư đân 
Nam Đảo Mã Lai du nhập vào Đông Nam Á. Quê 
hương cây bông là Ấn Độ. Cư dân cổ 8a Huynh, cư dân 
Chăm cố thường xuyên có mặt ngoài khơi, ngoài đảo xa 
thường xuyên giao lưu kinh tế văn hóa với thế giới hải 
đảo Thái Bình Dương và Ân Độ Dương. Họ đã nhập nội 
để trồng trọt khoai, mia bông... và xây dựng được các 
vùng đặc sản mà ngày sau người Việt thừa kế : khoai 
Trà Đóa, đường mía Quảng Ngãi, bông Điện Bàn, Phan 
Rang, Phan Ní... 


Cũng trong bối cảnh tận dụng điều kiên tự nhiên 
(bài nguyên đất cát, nước non khí hậu.. .) người Sa 
Huynh cố và chàm cổ khai thác và xuât khẩu Quế trầm 
hương, hổ phách... và tranh thủ học hỏi kỹ thuật nước 
ngoài mà chế tạo thuy tính, từ cát trắng biến Đông rồi 
xuất khẩu dưới hình thức hạt chuỗi thuỷ tính, bình 
thuỷ tỉnh. Quế Quảng, quế Trà Mĩ vẫn còn là nét đẹp 
giàu truyện thống của xứ Quảng. Còn truyền thống 
thuỷ tính nhiều truyền thống khác bị đứt gãy từ lâu, 
phải chờ đại nền kinh tế tống hợp và sự nghiệp công 
nghiệp hóa xà hội trên đất Quảng tiếp nối và phát huy 
lên một trình độ mới trong hoàn cảnh quốc tế mới... 

Bãấy nhiêu điều phô diễn bước đầu coi như Lời Mớ 
Đầu cho những công trình dò tìm quá khứ đất Quảng, 
từ thời tiền sử, thời sơ sử rồi sẽ đến các thời kỳ lịch sử 
Chămpa cổ, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn... để góp phần cá 
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tính đất Quảng, đăng giải đáp những câu hỏi nhức : 
nhối đau đầu: 

Đất Quảng là gi? 

Người xứ Quảng là ai? 

Tự biết ta hà ai; Để trẻ thành chính Ta... vẫn là vấn 
đề triết lý nhân sinh hàng đầu từ thời cổ đại tới ngày 
nay mà hiện giờ Đảng ta vận đang đặt ra cho môi địa 
phương hợp thành cả nước và cho cả nước Việt Nam 
mình. 

Thấy được Vé¿ Tưêng của xứ Quảng trong cái Chung 
của cả nước thì mới xây dựng được một đất Quảng xã 
hội chủ nghĩa nhanh, mạnh, vững chắc hơn... cho cả 
nước và vi cả nước. 


Đảng ta vần thường bảo: Con người mới, nền văn 
hóa mới không thể bông dưng từ đâu mà xuất hiện 
được mà phải tt Lịch sử hun đúc nên. 


Lịch sử từ tiền sử sơ sử đến lịch sử đích thực đã và 
vần luôn luôn luyện rèn nên một Cá tính xứ Quảng. 
Vấn đề là phải làm cho mỗi người chúng ta, mỗi công" 
dân xứ Quảng, môi công dân Việt Nam người đất 
Quảng, từ vô thức tiến lên nhận biết hữu thức, tự thức 
về cá tính ấy, về Tài năng và nhược điểm của mình, để 
trở thành chính mình tốt hơn, có lợi hơn cho chính 
mình, cho đất Quảng và cho cả nước... 


Kỷ niệm 10 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền 
Nam hoàn toàn giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng, 
chúng ta xin hứa "bắt đầu từ chỗ bắt đầu". Kính mời 
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các bạn đọc, các đồng chí, đồng bào đất Quảng tìm hiểu 
công trinh: 


“Những di tích thời tiên sử và sơ sử trên đất Quảng 
Nam - Đà Nẵng" 

Đế hiếu hơn, 

Yêu hơn, 

Và làm hết sức mình tốt hơn, 

cho đất Quảng 

của mỗi chúng ta, 

và của cả nước, 


đẹp giầu hơn! 


Mùa Thu Hà Nội 1984 
Mùa Xuân đất Quảng 1985 
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_— QUÊ HƯƠNG 
NGUYÊN PHAN CHÁNH: 
MỘT CÁI NHÌỈN ĐỊA - VĂN HOÁ 


Hồng lĩnh sơn cao 

Song ngư hải quát. 

Nhược trị mình thời 

Nhân tài tú phát 

(Tạm dịch: Hồng lĩnh núi cao 
Song Ngư biển rộng 

Gặp sáng thời nao 

Nhân tài tốt phát). 


GHÊ TĨNH XƯA, HÀ TĨNH NAY, TƯƠNG 
N-:-- là đất Việt Thường của nước Văn Lang 
thời các vua Hùng dựng nước. 
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Thời thuộc Bắc, đây là đất châu Hoan mà sau này 
(thế kỷ XIII) khi vua Trần chống giặc Nguyên - Mông, 
vào lúc khó khăn nhất đã có câu thơ: 

Cối Kê cựu sự quân tu ký 

Hoàn, Diễn do tôn thập vạn bình. 

(tạm dịch: Cối Kê việc cũ ngươi nên nhớ. 


Hoan, Diễn (Nghệ Tĩnh - T.Q.V chú) vẫn còn muôn 
van binh). 


Hà Tĩnh là quê hương của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn 
Phan Chánh, mà chỉ cần một bức tranh lụa Chơi ô ăn 
quan hay Tám ở cầu ao... và đến 1964 nghệ sĩ đã đến 
tuổi "Xưa nay hiếm” mà vẫn vẽ bức tranh Sau giờ trực 
chiến được in trang trọng ở Lịch Văn hoá Tổng hợp 
1987 - 1990 thì cụ đã đi vào cöi Vĩnh Viễn. 

Đây là do thiên nhiên quê cụ vừa đa dạng, phong 
. phú, lại vừa khắc nghiệt. 

Đấy là do quê hương cụ có một truyền thống lịch sử 
rất xa xưa, lại có những giai đoạn Cách mạng mới, đưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Truyền thống và cách mạng của quê hương cụ đã 
- hoà quyện và hội nhập vào con người cụ. 

Khi thuận lợi cũng như khi khó khăn, quê hương cụ 
và bản thân cụ vân luôn giữ được nét kiên trính, thuỷ 
chung như nhất, từ thời Đông Sơn, vua Hùng - vua 
Thục dựng nước, cho đến thời đại Hồ Chí Minh cứu 
nước, phục hưng dân tộc. 

Qua ngàn cơn thử thách: 

- Bắc Thuộc 
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- Minh Thuộc 
- Pháp thuộc 
V,V.. 


Cu lớn lên trong cảnh nước mất, quê hương bị dày 
xéo. Cu không phái là quan võ hay quan văn có rất 
nhiều ở quê cụ nhưng trời phú cho cụ là một nhà nghệ 
si, và do đồ cụ chỉ dùng nét bút, màu mực dân tộc để 
thế hiện lỏng vêu nước của chính mình và của quê 
hương mình. 


Cho dù, xưa cũng như hôm nay, theo xu thế chung 
cúa cá nước và thế giơi, kinh tế hàng hoá - thị trường 
đã và đang cần phát triển. Nhưng, mọi ngành nghệ 
thuật, kể cả ngành nghệ thuật tạo hình của cụ Nguyễn 
Phan Chánh không thê chỉ chiều theo thị hiếu thị 
trưởng. 


Người nghệ sĩ như cụ chỉ viết và vẽ theo Tâm của 
mình, như cụ Nguyễn Tiên Điền (Nguyên sư ở quê 
hương cụ đã viết: 


Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài 

Sông La - núi Phượng quê hương cụ là nơi sinh 
trưởng rất nhiều nhân tài từ đời Lý - Trần - Lê như: Cụ 
Trần Viết Thứ, Tế tửu Quốc Tử Giảm đời Hồng Đức 
t1471- 1497); hay như eụ Nguyên Dương Cốc, tiến sĩ 
đời Đoan Khánh làm đến Giám sát Ngự Sử; hoặc cụ Lê 
Quảng Chí, đọc sách chỉ liếc mắt qua cũng hiểu hết 
nghia" cho đến cụ Trương Quốc Dụng, tiến sĩ đời Minh 
Mạng, Thượng thư Hình bộ đời Tự Đức; năm Tự Đức 
thứ 17 (1864) hy sinh trong chiến dịch Quảng Yên, 
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được tặng Đông Các Đại Học SI... 


Còn Hà Tĩnh quê cu thì kế Liệt nữ như bà Phan Thị 
Thuấn, tự trầm ở bến sông Thuý Ai, mà người đời sau 
cô thơ:, 


“Khả lân tam bách dư niên quốc 

Thiên lý Dân di nhất phụ nhân” 

(tạm dịch: Đáng thương đất nước ba trăm lẻ 

Lễ trời dân nhớ một. bà Phan!) 

Còn Hiếu tử Trung thần thì không sao kể xiết được! 


Với cuộc Cách mạng hiện nay, thì từ Xô - Viết Nghệ 
Tĩnh đến bây giờ đất Hà Tĩnh quê hương cụ Nguyễn 
Phan Chánh luôn luôn là quê hương của: 


Cảnh đẹp - Cái đẹp. 


Đẹp Thiên nhiên. Đẹp Con người. Đẹp truyền thống. 
Đẹp Cách mạng đổi đời. 


Đẹp Người - Đẹp Cảnh, Hà Tĩnh quê ta! 


Tháng sáu 1992 
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THĂM QUÊ ÔN - NHƯ 
MỘT VÙNG VĂN HOÁ 


Ký niệm 245 ngày sinh Ôn Như Hầu 
Nguyên Gia Thiêu (1741 - 1286) 


(1986) nhằm giửa tiết Kinh trập (sâu nở), xuân 

đang ấm dần lên với giô đông và nắng nhẹ, theo 

lịch Trăng đã là ngày mồng 6/2. Đúng ngày 
này, 245 năm trước, một con người đã chào đời, sau trở 
thành một tài hoa lớn trên văn đàn Việt Nam; Đó là hầu 
tước Ôn Như Nguyễn Gia Thiều (1741 - 1793), tác giả 
Khúc ngâm Cung oán mà thế hệ tôi đã được đọc và phải 
học từ những năm đầu bậc trung học; còn tất nhiên, trên 
Đại học văn khoa (nay gọi là khoa Ngử Văn) của nên 
Cộng hoà dân chủ thì ông là một tác giả lớn mà chúng ta 
đã phải nghiền ngẫm, nhiều ngày... 


N THỨ BẢY 15 THÁNG 3 NĂM NAY 


Nhiều giáo sư đản anh, Vú Khiêu, Phạm Huy 
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Thông... nhiều nhà thơ, nhà văn, nha hoạt động văn 
hoá xã hội, Hoàng Trung Thông, Trần Độ, Mai Vy..., cá 
đại diện Ban Khoa giáo Trung ương, Tỉnh uỷ - Uỷ ban 
nhân dân huyện Thuận Thành, sinh viên các trường 
Đại học Tống hợp quốc gia, Đại học văn hoá... đã quy tụ 
về quê Ôn Như, tới nhà thơ Tổ dòng họ Nguyễn Gia đề 
củng ý ban nhân dân xã Ngủ Thái và dong họ lớn này 
ở Liễu - -Vgan làm lẻ tưởng niệm Ôn Như, một hạt ngọc 
lung linh của Tao đàn Đất Việt... 


Ngồi chen vai chật chội trong ngôi nhà thở họ 
Nguyễn Gia đã bị bam đạn thực dân phủ nát, vừa tạm 
gây dựng lại từ những mảnh vun cột - xà - kẻ vì kèo củ 
mới, tôi cứ nghĩ mông lung, thả hồn theo khói hương 
tưởng niệm đang quyện bay trong không gian văn hoá 
một vùng tổng Liễu ngày xưa.. 

Ông hầu tước dòng đõi đời quân công của họ Nguyễn 
Gia mà gia phả cứ chép ngược lên mãi tới Ức Trai 
Nguyễn Trãi của đời Lê - tới Nguyễn Thuyên - Hàn 
Thuyên của đời Trần, tới tận thuỷ tổ Định Quốc Công 
Nguyễn Bặc của thời Đính thế ký X vừa dựng lại nước, 
(tôi chưa thấy một cuốn gia phả nào có bề dày thời gian 
lớn như vậy), ông hầu tước được nuôi dưỡng từ tấm bé 
(ỗ tuổi) trong cung trung của một triều đại chúa Trinh 
- vua Lê cuối cùng của lịch sử Việt Nam, vốn có một 
triết lý rất bi quan đối với cuộc đời: Tháo nào khi mới 
chôn nhau Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra! 

Đồng thời với ông, nhưng kém tuổi ông vì còn sống 
sau ông hơn hai chục năm nữa, thi - hào Nguyên Du 
(1767 - 1820) cùng khá bi quan về "thân phận" mình, 
một tài hoa lớn nhưng bơ vơ trong vườn quân chủ cuối 
mùa. Bãt trí tam bách dư niên hậu Thiên hạ là nhân 
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khấp Tố Như! (1) 

(Tạm dịch: Chẳng biết ha trăm năm có lẻ (về sau) 

Trong đời ai là kẻ khóc Tố Như !): 

Một Tố Như lệ chảy quanh thân Kiểu. 

Một Ôn Như lệ chảy quanh thân cung nử vô danh. 

Một Tế Như theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn. 

Một Ôn Như sống chui nhủi rồi cũng buộc phải ra 
trình diện Tây Sơn. 

Cả hai viên ngọc đều chưa hiểu thời thế, chưa muốn 
hiến dâng cho "những người áo vải.” 

Một Tố Như xuât thân quan võ nhưng sẽ trở thành 
thi sĩ lớn, một Ôn Như cũng xuất thân quan võ và cũng 
trở thành nhà thơ lớn cả hai ông đều chưa hiểu nổi 
"quy luật của muôn đời", quy luật thăng trầm của một 
nền quân chủ tàn phai, cả hai tác giá, dù vô thức hay 
hữu thức đều ít nhiều tự đồng nhất mình với những 
nhân vât chính cửa tác phẩm mình; cả hai ông, Ôn 
Như và Tố Như, có vẻ như khá phản động về chính trị, 
mà trong tâm trí đều hướng về "nhân ái”, thương 
người, thương mình; 


Một Tố Như muốn phá vỡ cả khung "quân chủ" hẹp 
hồi; 
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai! 


Một Ôn Như cũng muốn "phá phách" trật tự vua 
quan: 


Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra! 
Cả hai bậc "Công tôn tử đệ", đó đều "mù quáng" về 
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chính trị nhưng lại khá "sáng láng" về ngôn tử trần 
thế... Làm sao có thể nghĩ được rằng: chưa đầy ba trăm 
năm sau, đất nước đả đổi đời, những người áo vải hôm 
qua đã biết cài "sao vàng trên mủ" đi giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và, quay 
nhìn hồi cố, biết trân trọng mọi giá trị văn hoá xưa của 
đất nước, của loài người, và chính vì thế mà biết giới 
thiệu Nguyễn Du ra thế giới, biết nâng niu một hạt 
ngọc Ôn Như! 


Những người cộng sản Việt Nam con cháu của Bác 
Hồ, chắt chút chụt... của Ôn Như và Tố Như đã biết gạt 
đi những phần tiêu cực giăng mắc vướng hai ông để 
trân trọng bảo tồn và phát huy dòng chảy nhân ái 
xuyên suốt. cuộc đời nhân đân lao động, cuộc đời đân 
tộc và đã từng "tiếp máu nóng" cho hai bậc tài tử văn 
nhân, suýt bị "đóng bảng", ở cuối mùa quân chủ suy 
tân... 


Quê Ôn Như là làng Liễu Ngạn thuộc tổng Liễu 
Lâm ngày trước, giáp với làng "Giếng Ngọc” (Ngọc 
Tình) cùng ở bên bờ trái sông Đâu mà ở bờ bên phải là 
Liễu Khê, Liễu Lâm, quê hương nhà thơ lớn Sái Thuận 
miền Kinh Bắc thời đầu Lê. Cách đó không đầy dăm ba 
cây số ngược dòng sông là Cố Châu - Làng Dâu - 
Khương Tự, một trung tầm văn hoá Phật. giáo đầu tiên 
của đât Việt phương nam. 


Liêu Ngạn - Liễu Khê - Liễu Lâm... đều thuộc về 
tổng Liêu ngày xưa, nơi có dòng sông Dâu uốn khúc len 
lỏi giửa ba làng: 


Lệnh đêếnh ba bốn thuyền kê 


Thuyền ra Thiên Đức, thuyền về sông Dâu 
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Vùng ấy là một trung tâm kinh tế, với gạo mùa 
ngon, với các nghề thủ công phát triển và một mạng 
chợ búa tựa. vào một mạng giao thông thuỷ bộ Đông 
Tây Nam Bắc đều đố về; tạo nên cái vẻ sầm uất của 
quê hương Ôn Như. 


Thăm quê Ôn Như tôi được biết Liễu Ngạn quê ông 
xưa mang tên là Liêu Chử: Bờ l/êu, Bến Liễu rồi cạnh 
đó là khe suốt Liễu (Liễu Khê). Vì sao ngày nay không 
còn bóng một dòng sông nào? Thực ra, nếu để ý kỹ thì 
cũng có thấy trước cửa đình Liễu Khê còn một dòng 
chảy nhỏ, dân làng gọi là sông Câu Nghiêm, nhưng 
những già làng 70 - 80 tuổi vẫn còn biết đấy là sông 
Nghĩa Trụ, phát nguyên từ Ngũ Huyện Khê bên Tiên 
Du bờ bắc sông Đuống, từ khi Hoàng Giáp Phú đời Tự 
Đức đào sông Đuống mới cắt ngang mất dòng chảy bên 
này. Sông Dâu cũng vậy; ngày xưa đoạn sông Đuống 
chảy gần Chùa Bút Tháp (Thuân Thành) - một ngôi 
chùa cổ đẹp và quy mô lớn vào bậc nhất ở nước ta. 
Chùa được xây dựng từ thế kỷ 18 - tách từ sông Hồng 
ở khoảng Lực canh đã được gọi là sông Dâu và dòng 
chảy chính ấy băng qua Lệ Chi, Đình Tổ, Bút Tháp, 
băng qua Khương Tự Đại Tự (nơi có chùa Dâu nổi 
tiếng) rồi chảy dài dài tới Tổng Liễu mới chuyển hương 
Tây - Đông xuôi về miền ô trủng Gia Lương để đồn 
nước xuống Lục Đầu Giang. Ngày ấy, sông Đuống bây 
giờ còn nhỏ, đê cũng không cao, Hội Xá - quê hương của 
phường Tùng Choặc - đám trẻ chăn trâu bạn Gióng 
cũng chưa bị sông Đuống ngăn cách với quê hương Phù 
Đổng của Gióng như bây giờ. Hoàng Giáp Phú (Nguyễn 
Tư Giản) đào và nắn lại dòng chảy sông Đuống, vô hình 
trung đã làm thay đổi cảnh quan địa lý xứ Bắc và 
Thuận Thành, huyện quê Thái (Sái) Thuận, Nguyễn 
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Gia Thiều. Sông Đuống tử bến Hồ (chiếc nôi của dong 
tranh dân gian Đông Hồ: trở xuống ngày cang to lên 
(càng to khi thời thuộc Pháp sông Luộc bị lấp mất cửa 
sông), sông Nghĩa Trụ chảy qua vùng Đồng Tỉnh lắm 
thóc, Xuân Cầu nhuộm thâm tquê hương Tô Hiệu) nổi 
tiếng và sông Dâu chảy qua Luy Lâu - Khương Tự với 
chùa Dâu nổi tiếng... đều ngày càng nhó dòng đi. Và 
cuối cùng quê hương Ôn Như, Thái Thuận biến mật 
bóng dòng sông và những con thuyền xuôi ngược xưa 
kia đã đưa hai ông qua lại Cổ Châu - Thăng Long và 
luôn thấp thoáng trong thơ hai ông... 

Năm 1960, Bác Hồ về thăm xã Ngũ Xá với thôn Liễu 
Ngạn, quê Ôn Như. Nghe lời Bác day, nhân dân đào 
kênh mới thuỷ lợi Đồng Ngư mà thực ra là khơi lại to 
thắng hơn dòng sông Dâu xưa củ, để một vùng quê Ôn 
Như lại bát xanh lúa hai mùa... và dân đã đào thấy lại, 
gần như nguyên vẹn cả một con thuyền gê cũ. 
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VĨ SAO 

VÂN-CÁT - TIÊN-HƯƠNG 
: LÄ MỘT 

HÔI SAU TÁCH ĐÔI 

VÀ RÔI ĐÃ VÀ ĐANG 
LÂN KẾT ĐÔI? 


ẤY LÀ MỘT VẤN - NẠN (CÂU HỎI RHÓ 

khăn) đặt ra: trước toàn thể nhân dân 9 làng 

Vân Cát và Tiên Hương, trước các nhà lãnh đạo 

địa phương và Trung ương, trước các nhà khoa 
học mong và muốn tìm hiếu SỰ THẬT LỊCH SƯ ở vùng 
ĐAT PHU GIAY - KE GIAY của MÂU LIÊU HANH, 
một trong Tứ Bất tử của thần điện Việt Hán, nay nằm 
chung lại trong một xã lớn: Kim Thái của huyện Vụ 
Bản, Nam Hà. 
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Tôi là kẻ tài hèn, sức mọn, song trước vấn - nạn ấy 
tôi xin cố gắng đưa ra một lời GIAT ĐÁP. 


Rất mong quý vị LÃNH ĐAO và củng các nhà 
KHOA HỌC xem xét! 


+ 


Bất cứ ai, khí đến hành hương hay tham quan vùng 
PHỦ GIẦY đều thấy: 


La một điều, sao chỉ có một PHỦ GIẦY mà lại, từ 
một vài thế kỷ trước cho đến hôm nay, thấy là ha: phủ 


- Phủ Vân Cát (với phức hợp tứ phủ công đồng) bằng 
nhau, với đền Đức Vua Lý Nam Đế - anh hùng dân tộc 
thế kỷ VI - v.v.... 


- Phủ Tiên Hương (cùng với cả một phức hợp đền 
vua Lý Nam Đế, phú chúa (Chúa Liễu), đến Công núi 
(đền quan lớn đệ tam chân núi Ngăm), đình Công Đồng 
(thờ thần Sấm - tả Lôi công), đình Ông Khổng (thờ 
thành hoàng - thần làng - KHÔNG LỒ - KHÔNG LỘ - 
KHÔNG MINH KHÔNG) v.v... và v.v.. 


Phủ Vân Cát, thì Dân ta cứ gọi tEÚI là PHỦ VÂN. 
Nhưng PHỦ TIÊN HƯƠNG thì có nhiều người cứ 
gọi là PHỦ CHÍNH. Mà có chính (chánh) thì sẽ có phụ 


(phó). Vây PHỦ VÂN là PHỦ PHỤ của Mẫu Liễu hay 
sao? 


Dân làng Vân Cát - trong đó có cụ Trần Huy Liệu - 
nhà sử học lớn, nhà cách mạng lão thành của không 
riêng Vân Cát - Phủ Giầy mà là của CÁ NƯỚC - lại 
không đồng ý như vậy (1). 
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Lập luân của Dân Vân Cát - từ các cụ bê lão đến 
người toàn làng - là : 

- Nếu Vân Cát chỉ là một xóm trại của Tiên Hương 
và Nâu sinh ra ở Tiên Hương chứ không phải ở Vân 
Cát, vậy tại sao trong tác phẩm xưa nhất (cho đến nay 
ta được biết của Hồng Hà nừ sử Đoàn Thị Điểm (1705 
- 1748) là cuốn Truyền kỳ tân phâ (9) lại gọi Mậu Liễu 
chung của cả hai làng, của cả chúng ta là: VĂN CÁT 
THAN NƯ? 


- Và vì sao toàn truyện Vân Cát thần nữ (đã được 
địch ra tiếng Việt) (3) lại viết: Thôn An Thái, xã Vân 
Cát"? 

- Và tại sao Mộ Tổ trước 3 đời của Mẫu lại được chôn 
và hiện nay vần còn tổn tại ở xứ đồng GÓ GẠO gần 
thôn Báng Già (thôn Công giáo hiện nay) của xã Vân 
Cát cũ. 

Dân làng Tiên Hương - theo sự hiếu biết còn ít ỏi 
của tôi thì lại lập luận ngược lại như sau: 


Trần cải vi Lê, thì nay đều mang họ TRẤN LẺ; và 
trong cả làng Tiên Hương cho đến nay, họ mẫu vẫn là 


DÒNG HỌ ĐỒNG NHÂT LÀNG. 


- Gia phả họ của mẫu khi "giáng trần" năm Bính 
Thìn (1556) hiện do đòng họ Trần Lê ở Tiên Hương bảo 
quản, ghi sổ; trước mẫu 3 đời, dòng họ này đã đến ở 
đây và đến nay - đời cụ Trần Lê Huệ sinh năm Giáp 
Dân (1919) - nay đã 78 tuổi - là cách 16 đời từ mâu đến 
giờ (4). 

- Và các đạo sắc mà các đời vua Lê - Nguyễn, sắc 
phong cho Mẫu chẳng hạn đao sắc niên hiệu Vĩnh 


- Gốc tố mẫu dù là họ Lê cải vi Trần, hay ngược lại 
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Khánh Kỷ Dậu (1729) ghi "Đế Thích Liễu Hạnh: Tề 
gia, trị quốc hộ si, quyền cai Lạc cung, kiêm trị SƠN 
LAM trường, quản Sơn tỉnh bộ " v.v.... 


Hiện nay vẫn do đòng họ Trần - Lê ở Tiên hương giữ 
gìn, bảo quản. 

- Một số dân làng Tiên Hương còn bảo với tôi rằng: 
chợ Viềng mỗi năm chỉ họp có một lần, vào ngày - ngày 
mồng Tám tháng giêng, lịch Trăng (Âm lịch) - là chợ 
của toàn vùng thế mà xưa kia cho đến rất gần đây - 
vẫn họp theo đường rặng thông vào "Phủ Chính” Tiên 
Hương, và bán mua các loại đồ cổ, đề thờ, đồ đêng, đồ 
đan lát, cây cối gây giống hay làm cảnh v.v... 

Tôi đã thưa hỏi lại các cụ và đân làng Tiên Hương 


^ 


là: 


- Vâng, các cụ trong Dân làng ta đã nói vậy thì tôi 
cũng biết vậy. Để xin nghiền ngâm kỹ lưỡng hơn... 


Nhưng kính thưa các cụ Tiên Hương, các cụ nói Vân 
Cát - và Phủ Tiên - vốn xưa chỉ là một trai (SAI) của 
Tiên Hương, vậy sao CHỢ SAI (TRẠI) lại là của làng 
ta - Tiên Hương và là một cái chợ bình thường họp vào 
các ngày 2 - 4 - 6 - 8 - 10 âm lịch hàng tháng? 


Trước các cụ và Dân làng cả hai bên - Vân Cát, Tiên 
Hương - tôi chắng dám và chẳng thể bênh vực riêng 
một bên nào. Vì dù sao tôi cũng đã ' nang tai mang 
tiếng" là một NHÀ KHOA HỌC, một GIÁO SƯ ĐẠI 
HỌC của Trường Đại học Tổng hợp quốc gia đặt tại Hà 
Nội - Thú đô nước Việt nam của cả chúng ta. 


Mà KHOA HỌC thì trước hết phải khách quan 
(quan sát từ bên ngoài) rồi thì sau đó lại phải KHÁI 
QUÁT (nói tống quát lại - hay là Tổng Hợp lại). 
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Thế nhưng, dù Lập Luận, Lý Lẻ của cả ĐÔI BÊN 
đều có 1ý cả, song theo truyền thống dân tộc - dân gian 
của cả nước chúng ta, mà cuối cùng Bác Hồ, cụ (Hồ) 
Chí Minh ("sáng suốt đến cùng") đã tổng kết lại là: 
Phải "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" để "thành công, 
thành công, đại.thành công" trên cơ sở "có Lý, có Tình" 
(ð). Thi những kê hậu bối chúng ta sẽ giải quyết sao 
đây? 

Trong khi chờ đợi, tõi xin đưa ra một kiến giải cá 
nhân như sau: 


Các cụ - và toàn thể Dân làng, cả ĐÔI BÊN Vân Cát 
- An Thái (Tiên Hương) (6) đều nói: 


ÂN CÁT - AN THÁI (TIÊN HƯƠNG) vốn là MỘT 


XÃ 
Vậy vì sao từ MỘT thành HAI? 


Các cụ bảo: Theo lời truyền lại thì đó là tại hai cụ 
nghè (tiến sĩ) người cùng xã, người đi trước, người đỗ 
sau, ranh nhau ngôi Tiên chỉ (đứng đầu xã, cho nên 
người đỗ sau xin với Vua tách quê quán làng mình ra 
thành xã riêng (ngôi ngữ dân đã gọi là "chạy biệt xã). 

Tôi hỏi: Hai cụ nghè đó tên họ là gì? và đậu tiến sĩ 
năm nào? 

Đây là sự trả lời của các cụ Tiên Hương với tôi vào 
ngày 11 tháng 10 năm 1991 và đêm và sáng tiếp theo 
đó 12/10/1991: 


Quan nghè "Tiên Hương tên là TRÁN KY đỗ thám 
hoa" cách ngày nay khoảng 350 năm, người xóm 4 
(Giáp tư). "Mộ quan Thám mới bị đào gạch và miếu 
quan Thám ở xóm 4 mới bị phá gần đây thôi và quan 
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Thám không cô con trai nối dõi. 

Còn cụ nghè Vân Cát tên là TRÁN BÍCH HOÀNH 
(hay HOÀNG, HOANG) đô Bảng nhãn (trên Thám hoa) 
song đỗ sau, người xóm vân Cầu, Vân Cát. 


Vĩ đỗ sau, nhưng lại đỗ cao hơn nên cụ nghè Vân 
Cát (bảng nhãn) muốn tranh ngôi (điên chỉ với cụ nghè 
- quan thám hoa Tiên Hương đỗ trước, nên xin cho...??? 
do vậy mới có xà Vân Cát, vốn trước chỉ là một trai 
(trai Vân Cát) của xêm (giáp nhất) Vân Cát của xã Án 
Thái. 

Về Hà Nội, tôi (do lười biếng) đã nhờ bà Đỗ Thị Hảo, 
cán bộ Viện Hán Nôm, tra dùm trong Lịch triều Đặng 
khoa lục (7) của cụ Cao Xuân Dục (1842 - 1923) (ông 
của giáo sư Cao Xuân Huy (thầy tôi) cụ của GS Cao 
Xuân Hạo (bạn tôi) và sách Đăng khoa lục sưu giảng 
của cụ Trần Tiến đời Lê Hiển Tông (8). Lần đầu bà 
Hảo trả lời Trần Ky người xã An Thái huyện Thiên 
Bản, để tiến sì khoa Định Mùi, Hồng Đức 18 (1487), 
Trần Bích Hoằng người xã Vân Cát huyện Thiên bản 
đã tiến sĩ khoa Mậu Tuất, Hồng Đức 9 (1478). 


Lần sau bà Hảo lại trả lời: Trần Kỳ (như cũ) còn 
Trần Bích Hoằng người xã Điền Khê huyện Duy Tân 
(Duy Tiên) đỗ tiến sĩ khoa Tân Mùi, Đồng Thuận 3 
(1511) năm 42 tuổi làm đến giám sát ngự sử. 


Do không thoả mãn với lối tra sách và sách chép 
"lộn xôn... không tuyệt đốt chính xác (lời cụ Trần Văn 
Giáp (8)) nên tôi đành ra Văn Miếu xem lại và dập bìa 


` 


* Có ông Nguyễn Hồng Kiên đi cùng và dập hộ bía. Xin chân thành 
cảm ơn ông Hồng Kiến. 
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"tiến sĩ đề danh”. Kết quả là như sau: 

Bia số 6 hàng đầu bên trái (tính từ cống Văn Miếu 
vào) dựng ngày 15 tháng 8 năm Hồng Đức 1ð (1484) 
ghi "Hồng Đức cửu niên Mậu Tuất khoa (1478) tiến sĩ 
đề danh ký” 

"Đệ nhất giáp, tam danh, tứ tiến sĩ cập đệ. 

Đệ nhất danh (Trạng nguyên) là cụ Lê Quảng Chí 
Đệ Nhị Danh (Bảng nhãn) là cụ Trần Bích Hoằng (?) 
với đòng tiểu chú: Kiến Hưng phủ Thiên Bản Huyện". 

Còn bia số 15 hàng trong bên phải (vẫn tính từ cổng 
Văn Miếu vào) dựng ngày 15 tháng 8 năm Hồng Đức 
18 (1487) ghì "Hồng Đức thập bất niên Đỉnh Mùi (Vị) 
khoa tiến sĩ để danh ký" ở hàng "Đệ giáp tam thập 
danh, tứ đồng tiến si xuất thân" thì đứng tên thứ 30 
(trót cùng) ghi Trần Kỳ .... với dùng tiểu chú: Kiến 
Hưng Phú, Thiên Bán huyện". 

Kết quả tra cứu bia gốc ở Văn Miếu (rất đáng tin 
cây) cho ta thấy: : 

- Cụ Bảng nhãn Trần Bích Hoằng ở Vân Cát Thiên 
bản đỗ trước, 1478. : 

- Cụ tiến sĩ loại 3 (Hạng chót) Trần Kỳ ở An Thái 
(Tiên Hương) đỗ saù, 1478 (sau cụ Trần Bích Hàng 9 
năm). 


Vậy nếu có chuyện tranh chức tiên chỉ thì là cụ 
Trần Kỳ ở An Thái vì đỗ sau và đỗ kém hơn nhiều 
(không phải Thám hoa, mà cũng không phải đỗ trước 
cụ Hoằng) đã xin chạy biệt xã" (Tách An Thái khỏi xã 
Vân Cát) chứ không phải ngược lại. Huyền tích mà các 
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cụ Tiên Hương (An Thái) kế lại với tôi rõ ràng là không 
đúng. 


Thực ra tôi đã gặp "mô típ" huyền tích chạy biệt xã, 
này ở rất nhiều làng xã "từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. 
Đo khuôn khổ bài viết có hạn, tôi chỉ xin kế một ví dụ 
thôi, ở xã Đường Lâm, huyện Ba Vì nay thuộc tỉnh Hà 
Tây. 

Theo sự nghiên cứu của GS Từ Chi và tôi (9) thì số 
tổ chức GIÁP ở các làng xã Việt cổ truyền bao giờ cũng 
là số chăn (2, 4, 6, 8..). Thế mà năm 1964, khi cùng cố 
kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện, nhân địp "sơ tán 
chống Mỹ" - đến thăm xã Đường Lâm, các cụ đân xã 
này, do hồi cố, bảo tôi: Đường Lâm có ba giáp Đông, 
Nam, Bắc. Tôi hỏi lại: Sao không có giáp Đoài? Các cụ 
trả lời: Trước có giáp Đoài, song ở đó có một vị (quên 
tên) đỗ tiến sĩ, được "ân tứ vinh quy" về làng, ba giáp 
Đông, Nam, Bắc không chịu đi đón, chỉ có Đoài giúp đi 
đón nên cụ nghề ấy sau khi làm quan đã xin vua chạy 
biệt xã” cho Đoài giúp. Quả nhiên ở phía Tây Đường 
Lâm khi ấy (1967) tôi đã gặp "xã Đoài giáp” và xã này 
chỉ có độc một giáp! 

Giáo sư Từ Chỉ nói với tôi - mà tôi xem là rất đúng 
rằng: Trong làng - xã "cổ truyền "vùng châu thế Bắc 
Bộ, ở tầng lớp trên, có 3 - 4 nhân vật "điển hình", 

- Cụ nghè (hay cụ Cử, cụ Tú), cầm đầu phe Tư Văn 
về giử ngôi Tïiên chỉ, đứng đầu làng về vinh dự và danh 
dự. 

- Cụ Chánh hay / và cụ Bá, có thế lực kinh tế và oai 
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quyền nửa. 


ˆ Ông Lý (xã trưởng) là người thực tế nắm quyền 
hành chính ở xã (giữ đồng triện). 

Giữa các "vị" này cô "thống nhất" (quản đân đen) mà 
cũng có mâu £huấn về quyền lợi, nhất là về ngôi thứ. 
Cái "tỉnh thần ngôi thứ (Esprit de préseance) của làng 
xã Việt Bắc Bộ ngày trước là ở tầng lớp trên này. Đó 
chính là "nạn cường hào" truyền kiếp. 


Vậy giả thuyết khoa học của tôi về Kẻ Giầy sau khi 
"đi điển dã" (Sur le terrain) và tham khảo sách bà 
Đoàn Thị Điểm (Xin xem lại chú thích (6)) là: Xã Vân 
Cát vốn cô cơ cấu 4 giáp: Đông, Tây, Nam, Bắc - là bến 
gò (cồn) cát ven biến xưa (10). Sau đó hai giáp Tây, 
Nam, tách ra thành thôn (làng) An Thái trong cơ cấu 
"nhất xã, nhị thôn” rồi sau đó nữa (không chắc đã phải 
ở thế kỷ XV (mẫu xuất hiện sau hai ông nghè Vân Cát 
- An Thái 100 năm và trước bà Hồng Hà nữ sử họ Đoàn 
150 năm. Thời hai cụ nghè chưa hề có Phủ mẫu Vân 
Cát - Tiên Hương) nhưng cũng không quá thế kỷ XVIII 
(Đầu thế kỷ XVIII bà Đoàn nói mẫu "giáng trần" ở 
thôn An Thái xâ Vân Cát, thế kỷ XIX đã có tên xã An 
Thái), An Thái đã chạy biệt xã. 

Đó là do sự "chãnh choẹ" của tầng lớp trên khiến 
gây ra cái cảnh mà các cụ ở xã An Thái ngày nay gọi là 
“biệt xã bất trị tình”; họ còn cấm dân hai xã (vốn là 
một) thăm hỏi nhau và gả con gả cháu cho nhau! (11) 


Song DÂN trước sau vẫn là DÂN LÀNG VIỆT, ăn ở 
theo tinh nghĩa. Họ (tầng lớp trên) có muốn "bất trị 
tình” cũng chẳng được. 


Và thời thế đã đối thay. 
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Tháng 10 - 1991 khi tôi về PHỦ GIẦY, hỏi han các 
cụ trong dân, tôi được biết ngày nay đã có nhiều cặp vợ 
chồng quê An Thái (Tiên Hương Vân Cát. 

Chứng cứ rành rành: Vợ chồng ông bà thủ nhang ở 
Tiên Hương, một người quê Vân Cát, một người quê 
Tiên Hương. Đó là vợ chồng ông Trần Hữu Đức! Mà sao 
lại không thế nhỉ, khi cả hai thôn và nhiều nơi trong cả 
nước cùng thờ một MAU LIÊU HẠNH "tối linh", một 
trong TƯ BÀT TỪ của người Việt chúng tai 
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VĂN HOÁ HUẾ 
TREN DẶM (DƯƠNG) DAÃI 
LỊCH SỬ 


Lời kính thưa... 


ÔI CÓ TRONG THƯ PHÒNG NHỎ BÉ CỦA 
minh, ngoài những số tạp chí Sông Hương thăng 
trầm cùng thế sự là hai chục cuốn sách viết 
chuyên về Huế, từ Và thất thủ kinh đô ï in năm 
59, Cố đô Huế của Thái Văn Kiểm ín năm 60; Ông giả 
Bến Ngự in năm 82, Huế của LVH - Trịnh Cao Tưởng in 
năm 85, Huế luôn luôn đổi mới ìn năm 88, Những khám 
phá về hoàng đế Quang Trung in năm 88, Huế Xuân 68 
in năm 88, Huế niên giám 1989, thăm chùa Huế của 
Thanh Tùng in năm 89, Kiến trúc cố đô Huế của Phan 
Thuận An in năm 90. Di tích kiến trúc Huế của Trung 
tâm thiết kế và tu bổ công trình văn hoá và Công ty 
Quản lý di tích lịch sử và văn hoá Huế in năm 1991... 
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Mỹ thuật thời Nguyễn trên đất Huế do Nguyễn Hưu 
Thông chu biên in đấu năm 92, #3; tìm lăng mộ vua 
Quang Trung của Nguyễn Đắc Xuân in giữa nầm 92, rồi 
My thuật Huế của Viện Mỹ thuật và Trung tâm bảo tồn 
di tích Huế cho in cuôi năm 92 v.v... Chỉ có những ấn 
phẩm nào về Huế mới in hai tháng đầu năm 93 là tôi 
chưa kịp có... ấy là tôi chưa kịp kể cuốn Hổi ký của cụ 
Pham Khắc, Hoè, tuối cao sức yếu mà vẫn chống gậy lên 
tầng 5 khu tập thế K.L. trao cho kẻ ngu hèn này, cùng 
những tập sách mỏng kế chuyện các ông hoảng, bà 
hoàng xứ Huế... Lại còn biết bao bài nghiên cứu, bài báo 
nhỏ và vô vàn Tập san, Tạp chí, Báo tuần, báo ngày, 
Thông báo khảo cổ v.v... 


Vậy còn gì về Huế mà ai cũng nhất trí là "xứ đẹp và 
thơ” đế tôi viết nữa?... 

Viết về Huế là đế chứng tỏ một nồi lòng ngưỡng 
vọng xứ Huế 4 năm nay chưa hề gặp lại... Và lại một 
lần nữa vì nể Bạn, bạn Huế, bạn Hà Nội ép mãi... 

Chút xíu "Lý luận" về "Vùng văn hoá Huế”. 

Có một nền văn hoá Việt Nam thống nhất. Nhưng 
nước Việt Nam của tôi, của ta dù nhỏ bé mà văn hoá 
lại có nhiều dạng vẻ: Đa dạng vì đa tộc (54?). Đa dạng 
vì địa (lý) học hay sinh (vật) học... Người ta cũng phải 
phân thành Xứ - miền - vùng... 


Phổ xã hội (soclal Spectre) của Việt Nam nên có thế 
được vạch như sau: 


Cá nhân - Gia đình - Họ hàng - Làng xã - Vùng miền 
- đất nước 


Miền - vùng là một / những thực thể, cả về tự nhiên, 
xã hội văn hoá - lịch sử... 
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Do đó mà đã có lý thuyết vùng vấn hoá và có những 
ý định phân vùng văn hoá Việt Nam (không hoàn toàn 
trùng hợp với sự phân vùng kinh tế). 

Chăng hạn ta lấy một cái mốc lịch sử : Thế kỷ X, cái 
L' an Mi] rất quan trọng trong lịch sử toàn thế giới. 
Khi ấy, trên mảnh đất Việt Nam hôm nay, có tới 3 nên 
văn hoá - văn minh: 

Đại Việt ở Bắc. 

Chăm-Pa ở Trung (bao gồm cả Huế). 

Thuỷ Chân - Lạp ở Nam. 


Lại chẳng hạn lấy thế kỷ XVI-XVI-XVIH làm mốc, 
thì ai cũng biết cô một Đại Việt đấy, một hoàng đế Lê 
(trung hưng) đấy. Nhưng lại có 2 miển: 


Đảng Trong (bao gồm Huế) với Chúa Nguyễn. 

Đang Ngoài với Chúa Trịnh; và với sông Gianh làm 
ranh giới hưu thức. 

Rồi từ cuối thế ký XIX đến giữa thế kỷ XX này, lại 
do chế độ thuậc địa, mà có Bắc Kỳ, Trung Kỳ (bao gồm 
Huế), Nam Kỳ... Đế buối đầu Cách mạng tháng Tám 
1945, với di sản lịch sử, tổ chức chính quyển Việt Nam 
dân chủ cộng hoà vân cần / phải "chia ba hoà Một” : 
Bác Bộ - Trung Bộ (bao gầm Huế) , Nam Bộ... 


Vậy lý thuyết vùng văn hoá là có cơ sở thực tế - lịch 
sử, không phải để nhằm chia rẽ, phá hoại sự thếng 
nhất Việt Nam mà để nhận rõ các bản sắc địa phương 
hoà đồng trong bản sắc dân tộc. 


Một vùng văn hoá là một tống thế - hệ thống một 
không gian văn hoá (cuÌtural Space) với một cấu trúc - 
hệ thống(strueture -system) bao gồm các hệ dưới - hay 
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tiểu hệ (Sub-system) theo lối tiếp cận hệ thống (sys- 
tem-anaÌysis). 


Ví dụ: Huế là một vùng văn hoá, vì là một hệ thống 
-cấu trúc văn hoá bao gồm các tiếu hệ mang bản sắc 
"độc đáo", "eó một chưa hai”: 


1. Hệ tiếng Huế : Có một, tiếng Huế rất địu đàng, "đà 
thương”, có thể nằm trong ” miền phương ngứ Trung 
bộ” song không phải là tiếng Quảng Bình - Quảng Trị, 
mà là một thứ tiếng Việt độc đáo, đối sánh với "tiếng 
Hà Nội", "tiếng Sài Gòn", được sử dụng thường xuyên 
trên Đài Phát thanh Huế mà - đã là người Việt - ai 
nghe củng nhận ra ngay tiêng Huế. (Xem cuốn sách 
của bà GSTS Hoàng Thị Châu về Các phương ngữ 
tiếng Việt). 


Ta đều biết : Ngôn ngữ là một sản phấm và là mỏi 
thành phần của Văn hoá. 


2. Hệ hò Huế trên sông Hương, với các điệu hò Mái 
nhì, hò Mái đẩy... nghe biết ngay là Hò Huế của cổ 
nghệ sĩ nhân dân Châu Loan (Xem các tác phẩm của 
nhà nghiên cứu văn hoá Tôn Thất Bình). 


3. Hệ ca nhạc Huế với điệu Nam, điệu Bắc... có thế 
là xuất phát từ nhạc cung đình rồi khi nhà Nguyễn 
mất ngôi - hay chỉ còn là ngôi "hư vị" - đã lan tràn vào 
miền Nam thành nhạc tài tử (của những nhân tài âm 
nhạc romantic) và kết hợp. với nhiều điệu thức dân 
gian Nam bộ thành nhạc cải lương, đặc sắc của đồng 
bằng xứ Cửu Long. Còn Huế vẫn giữ nguyên nhạc tài 
tử với sự đân gian hoá ít nhiều. 


4. Hệ pháp lam Huế với màu sắc đặc biệt mà hoa sĩ 
Phạm Đăng Trí với biết bao hoa sĩ khác còn đang suy 
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nghĩ, nào "pháp lam" có thế bắt nguồn từ "pha lang sa", 
có thế ra đời từ các "lò Quảng Đông " theo đơn đặt hàng 
và mẫu vẽ Huế, v.v... và v.v... Sao chăng nữa "bleu de 
Huế" là một khái niệm về hội hoạ và gốm sứ học (ee- 
ramics studies) Việt Nam (Xem các bài của Trần Đức 
Anh Sơn người Huế). 


5. Hệ Kinh thành Huế còn giữ được tương đối hoàn 
chỉnh nhất của một cité royale (hoàng đô) của Việt 
Nam, so với chẳng hạn Cổ Loa, Hoa Lư, Thăng Long... 
đã trở thành "phế tích". Huế có hoàng thành và tử cấm 
thành (Đại Nội), còn có các điện Thái Hoà, Long An, 
còn có Ngọ môn với "tỉ lệ vàng” Việt Nam (củng xem 
Phạm Gia Trí và Nguyễn Từ Chi) dù ai đó muốn đối 
chiếu "nó” với Thiên An Môn của Trung Hoa... 


6. Hệ lăng tấm Huế mà người Pháp gọi là "Les tom- 
beaux royaux de Huế” với những lăng Gia Long - Minh 
Mạng chỉnh chu, đăng đối nghiêm trang, với lăng Tự 
Đức (Khiêm lăng) ở đó cái Tự nhiên và cái Văn hoá 
được hoà điệu hay hài hoà đến mức gần như tuyệt đối... 
rồi còn lăng Thiệu Trị khiêm tốn, lăng Đồng Khánh đủ 
đầy chuẩn mực phong thuỷ, lăng Khải Định một thời 
hoa sĩ - kiến trúc sư Bắc hà chê là "lố lăng" song "thời 
gian làm nên cái đẹp”, “nó” có cái đẹp "mo-saic"” của 
một thời quá độ Việt Pháp v.v... 

7, Trong khi - nhìn cả nước - văn hoá văn minh Việt 
Nam cổ truyền là văn minh thôn đã (civilisation 
rurale) là văn hoá xóm làng (culture villageoise) thì các 
nhà văn hoá học và đô thị học Việt Nam và thế giới 
không thể không nói tới văn hoá đô thị Thăng Long, 
văn hoá đô thị Huế, văn hoá đô thị Sài Gòn... của tổng 
thể văn hoá Việt Nam... 
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8. Một hệ chùa - đền, với tháp Thiên Mụ, điện Hòn 
Chén độc đáo của sự giao thoa văn hoá Chăm Việt mà 
nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ đã thu được cả bài văn 
chầu Thiên Y - Ana Thánh mâu lẫn văn chầu Mâu 
Thượng ngàn, rồi còn các chùa Từ Đàm, Tuý Vân, Diệu 
Đế v.v... PGS Chu Quang Trứ củng phát hiện nhiều cái 
khác nhau giữa đình Huế và đình Bắc, giữa kiến trúc 
nhà trường và các ngôi nhà miền Bắc. PTS Nguyễn 
Quốc Hùng cũng nhận dạng được mấy dạng vài (vì kèo) 
độc đáo của kiến trúc nhà cửa Huế, như vài giả thủ, vài 
thừa lưu, vài luồn, vài chồng... 

Thôi thì, chỉ xin tạm kế 7 "thành phần” độc sáng 
như vậy khiến ai đó - dù "khó tính" hay thích "sinh 
chuyện" đến đâu - cũng đủ gật gù mà thốt lên rằng : có 
lẽ đúng là : có một vùng văn hoá Huế. 

Đất trời xứ Huế 

Xứ Đoài (Sơn Tây cũ) có núi Tản - sông Đà. 


Xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh xưa)) có Hồng Linh - 
Lam Giang... 


Non sông, Non nước, Giang sơn, Sơn hà, Đất nước 
Việt Nam bao giờ cũng có những biểu tượng thiên 
nhiên mà cũng là biểu tượng văn hoá, là cặp đôi sông - 
núi. 

Xứ Huế cũng vậy. Nói đến Huế là người ta nói đến 
"sông Hương - núi Ngự". Sông Hương... thì quá rõ rồi, 
đấy là sự hợp Ìưu của hai nguồn Tả Trạch, Hữu Trạch, 
bắt nguồn từ sườn Đông của dãy Trường Sơn, chảy qua 
cả một ngàn rừng "xương bể" cũ nên được đượm ướp 
bởi "hương xưa" mà thành tên, người Pháp có lý khi 
dịch sông Hương thành "Eleuve / Rivière des Parfums". 
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lến với xứ Huế: #ường vô xứ Huế quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoa đồ là đến với sự 
thơm tho của miền đất Thần kinh củ. 


Còn núi Ngự hay Ngư bình thị... tôi không / chưa 
bao giờ "chịu" đấy là "chủ sơn” của xứ Huế mến yêu. 
Chẳng qua nói như Phan Thuận An: Khi các chúa rồi 
vua Nguyễn Gia Long - Minh Mạng xây hoàng thành 
theo nguyên lý phong thuỷ "Thánh nhân Nam điện 
xưng Vương" (đây là một ứng xử Trung Hoa từ đời Chu 
chứ không phải Việt, ông Phan thân qui a }) thì vua 
chúa Nguyễn đã dùng núi Ngự Binh (cao 104m - là đôi 
hơn là núi) cách bờ sông Hương 3 km, làm tiền án và 
"tam dùng" hai hon "đảo nhỏ” (đúng ra là cồn sông 
hình thoi) là Cồn Hến và Cên Dã Viên trên sông Hương 
là "tả thanh long , hưu bạch hổ” chầu hai bên Hoàng 
đô... 


Cái nhìn khá: quát và tống thế - theo tôi - buộc ta 
phải nhận nhìn Núi Kim Phụng (cao độ 427m) mới là 
Chủ sơn của xứ Huế, đường phân thuỷ của hai nguồn 
Tả - Hữu Trạch họp thành Hương Giang. Một tấm ảnh 
- tranh của thời thuộc Pháp cũ cũng phác hoạ xứ Huế 
với hậu cảnh là núi Kim Phụng và tiền cảnh là phá 
Tam Giang... Dưới chân núi Kim Phụng là nơi an nghĩ 
ngàn đời của bà hoàng hậu họ Phạm của vua Quang 
Trung. 


Có một xứ Huế. THẾ cũng có 8 vùng - miền họp 
thành xử Huế:` 


+ Một vùng Huế núi - đổi: Và người Huế khéo tạo 
cảnh nơi đây - từ tự nhiên thành văn hoá (man made 
Environment, - môi sinh nhân-văn) là khu lăng tẩm 
đế vương. Đấy là một khu hành hương và du lịch của 
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xứ Huế mến yêu, mà ai chưa một lần đến đó thì còn ân 
hận cả đời... 


+ Một vùng Huế cồn bãi đôi bờ Hương Giang cùng 
các nhánh sông Bạch Yến, An Cựu, Kim Long (nay đã 
bị lấp nhiều) mà hệ quy chiếu chính thống là Hoàng 
cung - Đại nội bên tả ngạn và một dải phố xá - trường 
học - cơ quan bên hữu ngạn. Còn hệ quy chiếu cử xưa 
sẽ là thành Lồi - Long Thọ vả hệ quy chiếu đân gian 
là chợ Đông Ba... 


+ Một vùng Huế đầm - phá, với những phá Tam 
Giang, Hà Trung, Cầu Hai... và những cửa Eo củ, cửa 
Thuận, cửa Tư Hiền ngày xưa và hôm nay, nơi đã và 
đang phát triển hệ nuôi tôm với sự trợ giúp của Ôx- 
trây]ia. 


Cả ba vùng của xứ Huế đó được nổi kết với dòng 
Hương và bởi con người xứ Huế. 

"Quy hoạch đô thị" ở Việt Nam bao 81ờ cũng nối trội 
loại hình "đô thị sông" (ville-feuve) - thường bao giờ 
cũng được dân gian nêu tóm tắt mà cực kỳ rõ ràng. 
Chàng hạn: Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội: 

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông Kim Ngưu, Tô Lịch là 
sông bên này! 

Phố Hiến (Hưng Yên củ): 

. Thượng Tam Đằng (Xích Đằng, Đằng châu, Kim 
Đăng - nay là xã Lam Sơn thị xã Hưng Yân). 

“Hạ Tam Hoa" (Hoa Dương, Hoa Cái, Hoa Điền, nay 
thuộc các xã Mậu Dương, Hồng Nam, Hồng Châu thị 
xã Hưng Yên). 


Hội An (Paifoo của các văn bản nước ngoài - thuộc 
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Quảng Nam). "Thượng chùa Cầu" (Cầu Nhật Bản) Hạ 
Am Bổn (Chùa Âm Bốn)". 


Thế còn Huế? Tôi chưa biết một câu qui hoạch dân 
gian nào về Huế như các câu kể trên (Ai biết xin mách 
giùm). 

Tôi và Vũ Hữu Minh chỉ biết xựa Huế - cũng như Cố 
Loa, Hoa Lư, Hà Nội, Hội An, Phố Hiến - nằm trong 
một fứ giác nước, với sông Hương là "sông trước" và 
Bạch Yến (đã bị cải tạo) làm "sông sau"... với những 
lạch nước nay đã bị san lấp một phần hay vua chúa 
Nguyên đã biến thành Hào thành... 

Tôi chỉ mới biết một bản sắc văn hoá Huế mà từ 
Prancoise Corrèze qua Đào Thế Hùng đến Hoàng Phủ 
Ngọc Tường... đã khái quát hoá và mô hình hoá rất giỏi 
giang và đúng đắn là: 

” Thành phố - vườn " hay 

" Thành phố - thơ ", 


Huế là một biểu tượng điển hình của Việt Nam về 
sự Hoà điệu diệu huyền của cái vần hoá và cái tự nhiên 
(en harmonie et en lutte avec la nature). 


% 


Theo tôi hiếu, về mặt Tự nhiên, xứ Huế - và Bình 
Trị Thiên nói chung - nhà Nguyễn gọi chung vùng "tứ 
Quảng”*, cái "context" (bối cảnh đại đồng văn) chung 
quanh và hai bên Bắc - Nam Huế và Trực kỳ - mang 


* Quảng Bình - Quảng Trị (Bắc Huế). Quảng Nam. Quảng Ngãi (Nam 
Huê). , 
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một ý nghĩa quá độ, trung độ đặc biệt giữa hai miền 
Nam - Bắc nước ta: 


Quá độ về Trời (Khi quyển, hay cứ gọi cho dễ hiểu 
và "duy vật” là thời tiết - khí hậu) giữa cùng một Việt 
Nam nội chí tuyến, nhưng miền Bắc cô bai mùa nóng - 
lạnh riêng biệt và miền Nam ( (Đồng Nai - Gia Định - 
đồng bảng sông Cửu Long) nóng ấm quanh năm, giửa 
hai miền Bắc - Nam có hai mùa Mưa - Khô ( thay biện 
chứng hơn : tương đối khô) gần như trùng nhau trong 
hai nửa thời gian của một năm, tạm lấy "mốc" là tháng 
4 và tháng 10 "lịch trên" (tiếng dân gian chỉ dương 
lịch) còn xứ Huế có một mùa mưa lệch pha so với hai 
miền Nam Bắc: ở xứ Huế, mùa mưa lại trùng với mùa 
đông lạnh. Và thực ra ở đây - ít ra là "ngày xưa" - là 
vùng không cõ mùa đông và mùa khô rõ rệt. 


Xứ Huế cũng là vùng quá độ về đất (Thạch quyến, 
Thuỷ quyển, Địa quyến): Các nhà địa học (địa lý - địa 
chất) như Lê Bá Thảo ( (người Huế), Tống Duy Thanh 
(người Thanh), Vũ Tự Lập (người Bác)... mách ta rằng: 
Hải Vân hay ải Vân (Col des Nuages) là ngọn cuối 
cùng của một mạch núi từ Trường Sơn đâm ngang ra 
biển và đó là đường phân giới trong thiên nhiên nước 
ta, giửa Bắc và Nam. Cần thưa thốt ngay, nói như 
V, LLênin (trong Bàn về châu Âu), mọi ranh giới đều 

"mơ hồ" hơn là ta tưởng! 


Từ xư Huế đi ra miền Bắc, ta càng hay gặp những 
cảnh quan núi đá vôi: vùng karstie Thanh Hoá - Ninh 
Binh... và xưa kia Núi củng là Rừng, rừng gió mùa chí 


tuyến, với cân bằng bức xạ quá 7ð kilô-calo/em2/năm 
hay tổng nhiệt độ 7B00oC của khu vực chí tuyến... 


Từ Hải Vân tận cùng xứ Huế trở vào Nam xưa là 
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những đới rừng á - xích đạo, với cân bằng bức xa trên 
95 É calo/cm2/năm hay tổng nhiệt độ 9500oC ; và càng 
vô Nam, núi non càng trơ trụi, để lộ những khối đá hoa 
cương (granit) hùng vi... 


Trời - Đất xứ Huế như vậy nên sông ngòi, cổ cây, 
động vật cũng vậy: "Hoa trái quanh ta" của xứ Huế của 
Hoàng phủ... là một vùng đệm Bắc - Nam của thế giới 
có cây - động vật Án Hoa (inđosinica) và thế giới cỏ cây 
- động vật Nam dương (indonesia)... 


khảo cổ tiền sử và sơ sử xứ Huế... 

Chưa thể nói rằng xứ Huế đã được điều tra kỹ lưỡng 
về khảo cố học tiền sử và SƠ SỬ, 

Mùa Hè 89, tôi và Trung tâm Văn hoá VN ĐHTH 
Hà Nội khi ghé thăm chùa Báo Quốc toa lạc trên đổi 
Hàm Long, chúng tôi đã "phát hiện” được một số "cuội 
gia công” (Galets aménagés) mang đáng vẻ Sơn Vi, 
cuối thời đá cũ (2 vạn - 1 vạn năm cách ngày nay). 
song cũng như ở Vĩnh Phú - 68 khi Hà Văn Tấn - Hán 
Văn Khẩn và tôi tìm thấy Sơn Vi, nhiều nhà khảo cổ 
khác đã "cười vào mũi” chúng tôi rằng đấy là "giả công 
cụ cuội đẽo” - phải mấy năm sau phát hiện này mới 
được xác nhận - nhiều nhà khảo cổ khả kinh ở Huế đã 
lên lại đổi Hàm Long và bảo: không thấy gi 

Vậy xứ Huế đổi gò có văn hoá đá cũ hay không, 
xin hãy tạm để tồn nghỉ!* 

Nhưng thời đá mới (hay đá mới hoá (néolithisa- 


. Hè 94. tôi cùng 02 cán bộ Trung tâm quản lý di tích cố đô Huế đã tìm 
thấy một số "cuội gia công" ở vùng “trên bãi" hai nguỡn Tả Hữu trạch. 
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tion)) thì phát hiện được nhiều với những rìu tứ giác và 
rìu có vai mài nhắn ở miền đồi núi và thung lũng Bình 
Trị Thiên (Xem thông tin khoa học, Đại Học tổng hợp 
Huế số 1, 3, 5 (1978 - 1988)). 


Với các nhóm Tà Ôi-Pacoh, Bru - Vân Kiều, KTTu... 
ta có quyền ngờ rằng: Đây - từ 5-7000 năm trước, là xứ 
sở của nhiều nhóm cư dân thuộc ngữ hệ Môn-Khơme, 
hái lượm, đi săn và bước đầu làm nghề nông, nương 
rẫy... 


Trong khi đó khu vực Cồn - bàu ven biển Bình Trị 
Thiên Quảng Nam Quảng Ngãi... mà đại diện ưu tú 
nhãt của xứ Huế là Cồn Ràng (Hương Chử) do bộ môn 
Dân tộc - Khảo cố ĐHTH Huế đã phát hiện từ 1985, có 
trên hai chục mộ chum và các hiện vật tuỳ táng mang 
đầy đủ đặc trưng của văn hoá Sa Huỳnh. Mà Sa Huỳnh 
muộn thì niên đại lại tiếp cận Chămpa, khiến nhiều 
học giả cho rằng; Một bộ phận cư dân Chăm là cư dân 
Sa Huỳnh được Ấn hoá về mặt tôn giáo. Đó là những cư 
dân của ngữ hệ Mã Lai (Austronésien), 


Ấy là chưa kể một gợi ý lý thú của H.Quaritch 
Wales rằng Chămpa cũng có thể là một nhánh thừa kế 
của văn minh - văn hoá Đông Sơn [Xem H.Quaritch 
Wales: The Đông Sơn genius and the evolution of 
Cham Art (Thần thái Đông Sơn và sự tiến hoá của 
nghệ thuật Chàm) Tạp chí /Journal of the Royal Asirafc 
Society, 1949). 


Đông Sơn - Sa Huỳnh - Đông Nai (Óc Eo) với niên 
đại sớm ngàn năm trước Công Nguyên là cái tam giác 
văn hoá Bắc - Trung - Nam, có giao lưu lại qua, mà 
cúng có giao thoa ở vùng đệm: Đông Sơn (Bắc) Sa 
Huỳnh (Trung) Đồng Nai (Nam). Xứ Huế - Bình Trị 
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Thiên - vừa là nơi giao lưu của cả 3 văn hoá, vừa là nơi 
giao thoa 5a Huynh - Đông Sơn. Và còn giao lưu xa hơn 
nửa, với "thế giới Nam Hải” (ĐNÁ hải đảo), với Ấn Độ, 
với Trung Hoa. 


Kết quả , là ở miền Trung và xứ Huế, từ đầu Công 
nguyên đến nửa đầu thiên kỷ II sau Công Nguyên đã 
nảy sinh một nền văn minh độc sáng: Văn minh - văn 
hoá Chăm Pa. Do không được đến xứ Huế từ 4 năm 
nay, tôi nghĩ là mình đã "lạc hậu" về tri thức khảo cổ 
học Huế, Được biết GS Hoàng Xuân Chinh dẫn đầu 
một Đoàn khảo cố vào công tác Huế tháng 11 -1992, tôi 
nhờ cây ông cho tôi vải dòng vắn tắt về kết quả đợt 
điển đã khảo cố này. Trong thư gửi tôi ngày 6-3-1993, 
G5 cho biết: 


1. Đối với giai đoạn cuối đá mới đầu đồng thau, 
Đoàn đã thu lượm được nột sế rìu đá mài nhẫn ở 
Truồi. Những chiếc rìu (đá) này gần gủi với rìu đá phát 
hiện được ở huyện Hương Điển, A Lưới và rìu trong 
sưu tập của cha cố Pirey trước đây. 


2. Đối với thời đại kim khí, Đoàn trở lại di tích Cồn 
Ran thuộc huyện Hương Trà. Ở đây, trong diện tích 
4m2 (đào) thám sát, đã phát hiện được một ngôi mộ 
chum khá lớn, trong chứa nhiều nổi và vò gốm trang trí 
hoa văn khá đẹp, đặc trưng cho văn hoá Sa Huỳnh. 
Cách Cồn Ràn vài cây số, di tích Phú Ôc củng là một di 
tích văn hoá Sa Huỳnh. 


Các di tích văn hoá Sa Huỳnh ở đây chủ yếu phân 
bố trên các cồn cát ven các đầm hề nước ngọt lớn (Bàu 
- TQV). 


Chúng tôi còn được biết trên các cồn cát dọc các đầm 
hồ ở huyện Hương Điền, nhân dân cũng đã phát hiện 
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nhiều ngôi mộ chụm (thuộc) văn hoá Sa Huynh nhưng 
Đoàn chưa có điều kien tới "thám". 


Trân trọng cắm ơn GŠ P.Viện trưởng Viện Khảo cổ 
học Hoàng Xuân Chình đả thông báo cho biết những 
tin tức "sốt dẻo” này và cho phép công bố trong bai viết 
nhỏ bé này. 

Khảo cỏ học Chăm Pa xứ Huế, 


“Sợi dây liên kết văn minh là Nhà nước” (F.Engels). 
Theo biên niên sử, nước Lâm Ấp ra đời khoảng 190-192 
sau cuộc nổi dây của Khu Liên chồng ách đô hệ của 
nhà Hán. Từ vua Triệu Đà (180-137 tr CN) và nhất là 
từ Hán Vu - đế (140-109 tr CN), từ Hoành Sơn đến 
quảng đèo Đại Lãnh, các triều đại Hoa - Hán đặt quận 
Nhật Nam, với các "huyện": Tượng lâm (xứ Quảng) 
Tây Quyển rồi Thọ Linh (nam sông Gianh - sông 
Gianh còn có tên là sông Thọ Linh), Lô Dung (từ Đèo 
Ngang đến sông Gianh, trung tâm là lưu vực sông 
Ròn), Tỉ Ảnh (Cảnh) - Vô lao (Quảng Bình - Quảng 
Trị) và Chu Ngô. Theo sự khảo cứu của tôi, Chu Ngô 
chính là xứ Huế. 

Nhưng thật ra Nhật - Nam khó là một quận "trực 
trị" của quan lại Trung Hoa như quận Giao Chỉ (đồng 
bằng Bắc Bộ) mà chỉ là "Nhật Nam thuộc quốc" và 
người Chăm cổ củng các tộc khác đã nhanh chóng 
giành quyền tự chủ, lập quốc riêng. Song dù mang tên 
Lâm Áp, Hoàn Vương, Chiêm Thành, Chăm Pa... đấy 
không phải là một quốc gia hoàn toàn tập quyền kiếu 
Hoa Hạ mà là mật thứ mandala (tử ngư của GS 
O.W.Woltors) một loại hiên hiệp các "tiếu quốc", thậm 
chí ban đầu là các chzef doms (xứ địa phương, chử của 
TS Higham) một, hình thái "tiền Nhà nước", đứng đầu 
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là các thú lĩnh địa phương (local chetferies). Trung tâm 
Chămpa là lưu vực Thu Bồn xứ Quảng với kinh thành 
Simhapura (Trà Kiệu), với thánh địa Mỹ Sơn rồi Đồng 
Dương và hải cảng Chămpa ( Đại Chiêm hải khấu, sau 
là Hội An - Faifo) rồi sau thế ký XI là Vijaya (Bình 
Định) và ở phía Nam là Panduranga (Phan Rang) với 
kinh đô Virapura... 

Nhưng ta hãy trở lại với xứ Huế thời Chăm Pa. Từ 
1989, tôi được biết giới khảo cố và Bảo tàng Huế đả tìm 
thấy các di tích Chăm Pa từ Quảng Điền giáp Quảng 
Trị trên lưu vực sông Ô Lâu (vùng Châu ÔÖ xưa) với 
nhiều tượng nư thần ("Bà Lồi") đến tấm bia Chảm 
khắc chữ 4 mặt ở Niêm Phò (quê hương cố đại tướng 
Nguyễn Chi Thanh). Ngài Tôn Thất Dương Ky từ trước 
Cách mạng 1945 đã nhân ra ở Điện Hòn Chén vết tích 
điện thờ Nử thần Xứ Sở Yang Pu Nagara (mà người 
Việt gọi là Thiên - Y - A - na). Cố học giả Trần Văn 
Giáp và tôi cũng nhận ra ở chân tháp chùa Thiên Mụ 
là một cụm tháp cổ Chăm Pa. Tôi càng Vũ Hừu Minh, 
Nguyễn Văn Kết đã 2-3 lần khảo sát kỳ lưỡng "Thành 
Lôi" ở Nguyệt Biều - Long Thọ trên hửu ngạn Sông 
Hương và nhận ra đó là một thành Chămpa lớn, xây 
dựng trên vùng đổi Dương Xuân Thượng: luỹ nam 
550m, luy đông 370m, luỷ tây 3B0m, luỹ bắc sát giới 
hạn xâm thực của sông Hương 750 m, với đầy đủ hệ 
thống hào, hệ thống thoát nước v.v... Niên đại "thành 
Lãi” không thua kém niên đại Thành Trà Kiệu mà 
chúng tôi biết (thế ký V-VD). 


Ở Quảng Trị tháng 3 - 1992, chúng tôi xác định được 
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thành Thuận châu được xây đắp trên tảng nền một 
thành Chăm Pa cổ ("Ô" thành) và ở xứ Huế, các học giả 
Trần Viết Ngạc, Đã Bang... cũng xác định được thành 
Hoá Châu, rất có khả năng cũng tận dụng và đối thay 
ít nhiều "Lý" thành của Chăm Pa thế kỷ XIV. Trong 
đợt điển dã 11-1992 GS Hoàng Xuân Chinh lại cho 
biết: 

"(Ở xứ Huế) các đi tích Chăm Pa nằm rải rác trong 
các huyện đồng bằng, tập trung nhiều nhất là ở huyện 
Phong Điện. Di tích Chăm Pa phần lớn là phế tích kiến 
trúc, chân tháp và tượng thần. 


Đáng chú ý là hai khu lò Gốm cổ Cồn Sành và 
Côn Chèn ở xã Phước Tích huyện Phong Điển. Ở đây 
tầng văn hoá dầy tới 6 - 7 m, trong đó còn có cả phế 
tích Lò gốm. Đây là khu lò gếm của người Chăm hay 
người Việt cổ thuộc thế kỷ XV hay XVII cần được trao 
đối thảo luân thêm... Đoàn cũng tiến hành khảo sát 
Thành Lôi và cảng cổ Thanh Hà'.* 

Do nhiều năm nghiên cứu ở miền Trung, từ Quảng 
Trị tới Khánh Hoà, tôi đã đưa ra một mô hình quy 
hoạch một "tiểu quốc” (hay một xứ- miền) Chăm Pa 
như sau, xin được các bậc cao minh chỉ giáo: 

Núi đổi Thánh địa Đồng bằng - Trung Tâm Cảng 


_* Kết quả khai quật của Viện Khảo cổ cho biết đó là những lò gốm Việt 
thế kỹ XVII-XVIII ( chú thích thêm - 1995). 
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Biển. Ví dụ: Dương Lệ (Quảng Trị) - Thạch Hãn-Ô 
Châu (Thuận Châu) - Cửa Việt; Thập Tháp (Bình 
Định) - Côn - Tra Thành - Thi Nại (Quy Nhơn) Hệ tháp: 
Đại An (Núi chúa Khánh Hoà) - Cả - Diên Khánh - 
Nha Trang, Mỹ sơn (Quảng Nam-Đà Nẵng) - Thu Bồn 
- Trà Riệu - Hội An... 


Và do vậy, ở xứ Huế, Hoá Châu, Châu Lý cũ của 
Chăm Pa, mô hình có thể là như sau: Kim Phụng, điện 
Hòn Chén, sông Hương - cửa Eo, cửa Thuận. 

Xứ Huế thời Đại Việt - Việt Nam 

Phần này tôi sẽ chỉ viết ngắn vì bản thân tôi và 
nhiều vị học giả khả kính hơn nhiều lắm đã viết khá 
nhiều rồi. 

Huế là sự đọc trạnh từ Hoá mà ra. 


Thuận Hoá trở thành một bộ phận của Đại Việt từ 
năm 1306 sau đám cưới Huyền Trân - Chế Mân. Tôi 
đặc biệt tâm đắc cái ý của ông bạn Đào Thế Hùng về sự 
khác nhau trong "cảm quan về Huyền Trân" của Hà 
Nội và Huế... 

Hà Nội: Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm Một gái 
thuyền quyên của mấy mươi! 

La lùng thay, trong khi Hà Nội bỏ biển tên phố 
“Huyền Trân công chúa” để thay bằng tên phố "Bùi Thị 
Xuân", thì ở giữa phức thế đền - miếu Bích La Đông, 
quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, dân làng chỉ cho 
tôi ngôi đền thờ Huyền Trân công chúa. Và xứ Huế có 
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cả một bản Nam Bình tiêu biếu cho ca Huế, xót thương 
cho số phân công chúa Huyền Trân: 


Nước non ngàn dặm ra đi 

Cái tình chỉ 

Mượn màu son phân 

Đền nợ Ô, Ly 

Đắng cay vì đương độ xuân thi 

Số lao đao 

hay là nợ duyên g? 

Má hồng da tuyết 

Cũng liều như hoa tàn trăng khuyết... 
Lòng lai láng hướng đương hoa quì 
Đặn một lời Mâu quân 

Nghe chuyện mà như nguyện 
lặng vài phân 

Vĩ lợi cho dân 

Tình đem lại mà cân 

Đắng cay muôn phần! 


Xứ Huế được tích hợp vào quốc gia Đại Việt kể từ 
thời công chúa Huyền Trân. Mãi tới năm ngoái, tôi mới 
trèo lên Núi Hổ ở huyện Vụ Bản tỉnh Nam Hà thăm 
ngôi chủa cổ, nơi Huyền Trân đi tu sau khi từ Chăm Pa 
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trở lại quê hương nhà Trần miền ven biển Thiên 
Trường, với không khỏi đôi chút - ngậm ngùi... Bà là 
một người bất hạnh và cũng biết "rủ hết bụi trần" ở 
cuối đời... 


khép lại nỗi lòng... 


Sao chăng nữa xứ Huế đã mang lại cho cả nước một 
sắc thái mới của văn hoá đô thị Việt Nam. Cùng là đô 
thị sông nhưng Sài Gòn là cảng thị Hà Nội đã ở quá 
sâu trong nội địa và tính hướng nội (intraverti) một 
thời chưa đổi mới là nổi trội. - 

Nhưng Sài Gòn ồn ã, ào ạt và ngày càng tiếp cận đô 
thị phương Tây. 


Hà Nội của tôi đang chuyển đổi nhưng không lấy gì 
làm trật tự lắm về chợ vỉa hè... 


Nhưng còn Huế, thành phố vườn, thành phố thơ, 
thành phố mà Bửu Kế nói quá đi là "xứ Huế trầm lặng 
hoàn toàn, có tính cách Việt Nam, chưa pha lẫn cuộc 
sống ồn ào của người ngoại quốc"! 

Theo tôi hiểu, chỉ có Huế của Gia Long - Minh Mạng 
thế kỷ XIX mới bát đầu là kinh đô đầu tiên của cả nước 
từ Lạng Sơn cho đến Cà Mâu, kiến trúc Nguyễn, từ 
Lạng SƠN đến Cửu Long, là một "thức", 

Nhưng Hà Nội, một thời là "cố đô" rồi với thế ký XX 
lại trở về vị trí thủ đô. Còn Huế, nói như Thanh Tịnh, 
từ kinh đô lại đến - hay trở lại -"cố đô”, 

Cụ Nguyễn Khắc Viện khắc khoải vì một xứ Huế 


503 


cuối thế kỷ XX mà vẫn yên lặng, "vẫn dòng sông yên 
lặng", "vẫn nhửng vườn cây yên lặng” ! 

Năm 1988 nhiều văn nghệ sĩ Huế nói và viết: "Huế 
luôn luôn mới” 

Tôi chờ mong tưởng vọng của các vị sẽ mai mốt đây 
trở thành hiện thực ! Huế đổi mới, biến dịch, mà vẫn 
giữ cái gì đó như là một, hằng số văn hoá Huế. Mong 
lắm thay! 


Hà Nội. đầu 1993 
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_ XỨ HUẾ 
VÀ VỊ THÊ LỊCH SỬ 
CỦA NÓ 


Ế KỶ XVI CHỨNG KIẾN SỰ VỠ RA CỦA 
nền quân chủ quan liêu Nho giáo Việt Nam. 


Thăng Long của một thời quân chủ Đại Việt Lý 
Trần theo mô hình Phật giáo biết cứng rắn trong việc 
bảo vệ biên cương và thanh trừng nội phản nhưng cũng 
biết dịu mềm trong sứ mệnh hoà mục xã hội, trong hợp 
thể giữa triểu đình Trung ương và lộ phủ châu - xã, 
biết dung hợp những chất xám của thiền sư - đạo sĩ - 
nho gia, biết yêu dân và nới sức dân, biết tập trung 
tính chất quốc gia để giử nước và dựng nước. Vì vậy 
Thăng Long - Đại Việt của một thời văn minh nông 
nghiệp đã từng cường thịnh và cởi mở, từ bên trong 
đến bên ngoài, có một niềm vui sống, có một nền văn 
hoá - nghệ thuật đặc sắc, mà biểu tượng là con Rồng - 
rắn uốn lượn đăm bảy khúc vùng vẫy trên mây: Phi 


505 


long tại thiên, Rồng mây gặp hội. 


Đông kinh của một thời quân chủ Đại Việt đầu Lê 
được dựng lên sau Lam Sơn tụ nghĩa, sau chiến thắng 
Chi Lăng kỳ vi... đã đưa lại một nền:thiên bạ thái bình: 
hàng chục vạn chiến binh trở về nhà làm ruộng, được 
quân cấp công điền... Nhưng đám địa chủ - nông dân 
giàu có được khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng 
nâng lên chút đỉnh vinh quang đã làm vua và tranh 
ngôi vua, làm quan và tranh quyển đoạt lợi, quên rất 
nhanh những ngày hội hợp trong gian khổ, lao rất sâu 
vào đấu đá và hưởng lạc. 

Họa phúc hữu môi phi nhất nhật 

Anh hùng đi hận kỷ thiên niên 

(Hoa phúc mối mầm đâu một chốc 

Anh hùng để hận mấy ngàn năm) 

(Nguyễn Trãi) 

Mầm hoa bắt nguồn ngay từ sau chiến thắng, đúng 
như phép biện chứng Heraclite vạch ra: "Những chiến 
thắng lớn có thể trở thành những thất bại lớn". Bệnh 
đã ủ, đã nung từ cuối thế kỷ XV để phát ra ngày một 
năng từ đầu thế kỷ XVI. Gia đi, đám nông dân học làm 
sang ấy sớm tách rời và xa dân chúng, vừa thắng Minh 
đã vội bắt chước Minh, dựng lên một mô hình quân chủ 
Nho giáo, cứng nhắc và đạo đức giả, sao chép lại con 
Rồng Minh, sao chép lại Nhã nhạc Tần, trích dẫn lại 
Thi Thư ...Nho Minh lỗi thời... Một mô hình phát triển 
đất nước như chiếc hia, chiếc mão và chiếc áo thụng 
không vừa thân, không hợp người, rất chóng vánh trở 
thành lố lăng, thậm chí gây đau đớn... 
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Nhà Mạc (1527 - 1592) muốn phá trật tự "tứ dân" 
(Sĩ - Nông - Công - Thương) muốn đổi mới tư duy kinh 
tế, không quá quắt trọng nông hẹp hòi mà đả phát 
triển công thương. Hàng loạt lò gốm - sứ được mọc lên 
và sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu; chế phẩm sành ˆ 
sứ được quyền ghi tên người chế tạo, nơi sản xuất, năm 
sản xuất... Đó là một nét mới lạ của sự nghiệp công 
thương đời Mạc. Hệ tư tưởng độc tôn Nho giáo bị rung: 
chuyển, nhiều chùa đến mới cũ được tôn tạo, nhiều pho 
tượng mới được sáng tạo, nhiều mô típ trang trí mới 
được tô vẽ chạm khắc trong một loại hình kiến trúc 
mới, là cái Đình Làng, gây dựng một dòng tạo mới, một 
phong cách nghệ thuật mới Việt Nam đời Mạc. 


Ngoài đô củ - Động Kinh ở quá sâu trong đất liền là 
biểu trưng của tâm thức lục địa (continental) và hướng 
nội (introverti) của người nông dân và vua quan Đại 
Việt - nhà Mạc đả bắt tay xây dựng Dương kinh (ngay 
cái tên cũng hàm chứa ý nghĩa đối eưc với Đông Rinh) 
ở ven biển Kiến An - Hải Phòng, biểu tượng của Cái 
Nhìn về Biển và Thế ứng xử cái mở hơn, với bên ngoài 
và với cả bên trong. 

Nhưng lịch sử vốn trớ trêu và đỏng đảnh nữa... 


Lớp sĩ phu thủ cựu mà đặc quyền đặc lợi bám dính 
với triều Lê quê xứ Thanh, nơi đân trí còn kém mở 
mang và đã đóng vai trò lịch sử như xứ Vendée của 
nước Pháp thế kỷ XVIII - đã tụ tập quanh ông "Chúa 
Chốm" ở miền thượng du Thanh Hoá và dựa vào một 
kẻ phiêu lưu chính trị là Trịnh Kiểm và nhà TYịnh mà 
phản công lại nhà Mạc. Nhà Mạc thất bại. Sự đổi mới 
cũng thất bại. Chính quyển Lê Trịnh dựng lại ở Đông 
Kinh mang bản chất là thủ cựu và quân phiệt, với lớp 
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ưu binh rồi kiêu bình - Thanh Nghệ làm nền tảng giữ 
gìn cái chế độ ấy. 


Đự sứt mẻ, vỡ đôi Đàng Trong Đàng Ngoài của một 
Đại Việt tiếp liền ngay sau khi sự nứt Nam triểu (Lê 
Trịnh) Bắc Triều (Mạc) được san lấp một cách không 
mấy tốt đẹp và bền... 


Lê - Trịnh - Nguyễn vốn đều quê gốc ở xứ Thanh: Lê 
ở Thượng Du (Lam Sơn), Trịnh ở Trung du (Bồng 
thượng) Nguyên ở Hạ du (Gia Miêu) của một lưu vực 
sông Mã. Cả ba vốn là một ở buổi thịnh thời đầu Lê; Lê 
là ông chủ, là vua. Trịnh Nguyễn là đầy tớ, là bầy tôi, 
được nhà Lê cho nhiều quyền lợi, quyền hành và ruộng 
đất. Họ chãnh chọc nhau nhưng vẫn cùng phò Lê. Họ 
liên kết với nhau bằng quan hệ hôn nhân. Rồi ở những 
"họ nhà quan" ấy, sự đời rất dễ biến "thông gia thành 
oan gia". Một cố đạo Tây sống ở ven biển xứ Thanh thế 
kỷ XVI đã viết trong một tài liệu rằng chính con rể 
(Trịnh Kiểm) đánh thuốc độc giết ông bố vợ (Nguyễn 
Kim) rồi đổ va tội đó cho hàng tướng nhà Mạc là Dương 
Chấp Nhất. Bố vợ chết ¡t lâu thì con trai cả của bố vợ 
(Nguyễn Uông) cũng bị giết luôn. Sự kiện sau càng gúp 
phần khàng định giả thuyết (của cố đạo) về cái: chết 
của thái sư Nguyễn Kim. Rốt cục, ông Hai Nguyễn 
Hoàng phải cậy cục bà chị (Ngọc Bảo) xin với chồng 
(Trịnh Kiểm) cho mình vào làm trấn thủ Thuận Hóa 
(năm 15858). 


Bắt đầu sự tách đôi Đàng Trong Đàng Ngoài mà 
biểu tượng về mặt ngôn từ là sự tách phân ra hai, (nửa 
sạn phía Nam gọi người con đứng đầu là "Hai" chứ 

phải: là "Cả", "Trưởng" như ngoài Bắc nứa, theo 
TP dụ của các cố đạo Ty, cũng bởi vì họ nhà chúa 
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(Nguyên) ở Đảng Trong mở đầu bằng Ông Hai Hoàng 
vì ông Cả Uông đã bị giết và vì thế từ chúa đến quan 
rồi dân (đây là một ánh hưởng "ngược" từ triều đình 
xuống Dân ) đều kiêng ky (tabou) việc gọi tên "Ông 
Cả”, "Anh Cả", "Chị Cả"... và nhất thiết bắt đầu băng 
“Hai ; phong tục đó đến nay còn tổn tại theo quán tính. 


Thoạt kỳ thuỷ, đấy chỉ là một sự trốn tránh, một sự 
chạy trốn đế bảo toàn tính mạng của ông Hai Hoàng. 
Trốn từ xứ Thanh vào đỉnh Ái Tử, trụ sở của xứ Thuận 
Hoá xưa. 


Nhưng rồi "được đất", "Hoành sơn nhất đái, vạn đại 
dung thân", ông Hai với sự giúp rập của đám tay chân 
họ hang đồng hương xứ Thanh cùng vượt Đèo Ngang 
với ông và sau ông, bắt đầu tính.đến chuyện kinh đinh 
Thuận Hoá (bao gồm tử Quảng Trị đến bắc Quảng 
Nam ngày sau) rồi Thuận Quảng (Vì sau đó (1570).ông 
được kiêm trấn thủ cả Thuận Hoá và Quảng Nam 
(Nam Ngài Bình Phú ngày sau) thành một khu vực tự 
trị. 


Xứ Huế nổi lên trong bối cảnh lịch sử cụ thể và phức 
tạp đó. 


Ấi Tử,, thì cũng như Hoa Lar ở ngoài Bắc chỉ là một 
căn cứ quân sự, tạm thời làm nhiệm vụ một trung tâm 
chính trị - hành chính cửa một miền, 


Cả đời mình, Chúa Tiên (1558 - 1613) (Nguyễn 
Hoàng) đóng trụ sở Ái Tử. Song chúa Tiên đã đi thăm 
thú xứ Huế, đã phát triển cảng khẩu Hội An, tạo nền 
cho chúa Säi (Nguyễn Phước Nguyên) chuyển trung „ 
tâm chính trị xứ Đàng Trong vô vùng Huế (tuy chưa 
phải là thành Huế bây giờ). 
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Thì cũng như cả đời mình, Nguyên Hoàng chưa từng 
ra mặt chống đối Trịnh, nhưng ông đúng là chúa Tiên 
vời nghĩa tạo nền cho con chống Trịnh. 


Tôi cho răng các nhà sử học Việt Nam không nên chỉ 
suy luận theo lô gích hình thức mà cho răng việc tách 
Đàng Trong khỏi Đàng Ngoài ở giữa thế kỷ XVI lã 
*xâu"” hay hoàn toàn "xấu”. 

Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) cố nhiên 
là thiệt dân hại của. 

"Hận sông Gianh" cế nhiên là đập mạnh vào tình 
cảm thống nhất Việt Nam. 


Nhưng theo tôi hiếu, thi cái nhìn sử học hợp lý là 
phải xét sự kiện lịch sứ trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
của nó. 


Sự tách đôi Đàng Trong - Đàng Ngoài là ở trong cái 
"thế chẳng đăng dừng". Ai ở trường hợp ` 'Ông Hai" 
cũng làm như vậy. 


Ông Hai (Nguyễn Hoàng) là một người tốt. Hoàn 
cảnh "ly tổ tha hương” để toàn mạng càng khiến "Ông 
Hai” phải biết kiểm chế những tật xấu (nếu có) và phát 
huy phần tốt đẹp của bán tính mình, gần gũi và cởi mở 
hơn với người dưới, người cùng quê và cùng hoàn cảnh 
với ông, gần Dân và nới sức Dân hơn chính quyền Lê 
Trịnh, dù chỉ là vì sự an toàn tồn tại của chính mình và 
gia quyến mình. Từ ông, con cháu ông và địa bàn ông 
cai quản toát lên một hấp lực, một lực hấp dẫn đối với 
dân nghèo Thanh Nghệ bỏ quê và sự bóc lột cảu đám 
cường hào quan lại Lê Trịnh vô Đàng Trong đất mới 
làm ăn, một lực hấp đẫn đối với người hiển tài (nhự 
Đào Duy Tờ...) bị chèn ép, bị bỏ không dùng hay dưới 
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dùng - (sous - emploi) ở Đàng Ngoài trốn vô Đàng 
Trong mong được "dễ thở" và đắc dụng. Có cả những 
cánh họ Mạc chống Lê Trịnh củng giương buồm vô 
miền Trung theo chúa Nguyễn (theo gia phổ họ Mạc ở 
Duy Xuyên Quảng Nam, vợ chúa Sãi (16138 - 1635) là 
con gái Mạc Kính Điển). 


Và Đàng Trong có đủ tính thần và lực lượng để mở 
mang đất mới, mở mang lãnh thổ, mở mang kinh tế và 
văn hoá. Đó là mặt tốt. đẹp của lịch sử Việt Nam thế kỷ 
XVI - XVI. 


Nguyễn Hoàng khi đi trấn thủ Thuận Hoá là 34 tuổi 
(1558), rồi đến năm 1570 được kiêm luôn trấn thủ 
Quảng Nam. S3 ký chép vào năm 1572: 


“Nguyễn Hoàng trị nhâm mấy chục năm, chính lệnh 
khoan hoà, thường ban ơn huệ, dùng phép công bằng, 
khuyên răn bản bộ, cấm chấp những kẻ hung ác; dân 
hai trấn đều cảm lòng, mến đức, thay đối phong tục, 
chợ không nói thách, dân không trộm cắp cổng ngoài 
không phải đóng, thuyền buôn nước ngoài đều đến 
buôn bán đối trao phải giá, quân lệnh nghiêm cẩn, mọi 
người ra sức. Từ đấy người Mạc không đám dòm nom, 
trong côi được yên ở làm ăn" (Đại Việt sử ký bản kỷ tục 
biên, Quyến XVI). 


Ba việc lớn mà các chúa Nguyễn đầu tiên: chúa Tiên 
Nguyễn Hoàng, chúa 5ãi Nguyễn Phước Nguyên, chúa 
Thượng Nguyễn Phước Lan, chúa Hiển Nguyễn Phước 
Tần, chúa Ngãi Nguyễn Phước Trăn...) đã làm được ở 
Đàng Trong, vào các thế kỷ XVI - XVII - đầu XVIII là: 


1. Khuyến khích nông nghiệp, mở mang đất đai 
canh tác (lúa, dâu) ở hai xứ Huế - xứ Quảng trên tảng 
nên Chăm Pa và Lý - Trần - Lê củ, đân cư phồn thịnh. 
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“Thuận Hoá ở thế kỷ XV có 5663 suất đỉnh và 7.100 
mầu ruộng, đến năm 1776 tăng lên 126.857 người và 
265.507 mâu (theo Lê Quý Đón Phủ biên tạp lục). 


2. Khuyến khích (và tế chức) việc "khai canh lập ấp” 
của người dân Việt về phía Nam: Tố chức người đi khai 
hoang 50 người một ấp, cấp lương ăn 6 tháng, cấp trâu 
bò và nông cụ khai hoang, cho khai thác tự do các món 
lợi ao đầm... Đế cuố! thế ký XVIH đầu thế kỷ XVII, lý 
tưởng của tuổi trẻ Đàng Trong đã được xác định một 
cách đáng tự hào: 

Làm trai cho đáng nên trai 

Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng! 

Có thời Nguyễn, chúng ta mới có một Việt Nam 
hoàn chỉnh như ngày nay... 

ở. Mở mang các Đồ thị Phú xuân - Thanh Hà - Hội 


An... khuyến khích nội thương và ngoại thương phát 
triển. 


Những việc đó tạo nên sự phồn vinh của Đàng Trong 
cho đến nửa đầu thế kỷ XVIH. 


Các chúa Nguyễn có một cách làm hay: Trao cho thế 
tử trấn thủ Quảng Nam dinh, nơi phát triển kinh tế 
nông công - thương nghiệp khá toàn diện trước khi ra 
Phú Xuân lên kế vị ngôi chúa. 

Quảng Nam là đất "thực tập" đế làm chúa ở Phú 
Xuân. 


Hội An là "tiến cảng" của Phú Xuân, mà lại là Cảng 
biển (Cẳng thị) chứ không như Phố Hiến là "tiền cang” 
của Đông Kinh nhưng chỉ là cảng sông; Đàng Trong 
một thời "cởi mở” hơn Đàng Ngoài, có cái nhìn về biến 
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tốt hơn Đàng Ngoài, còn dư địa để phát triển nền văn 
minh nông nghiệp và chế độ quân chủ - địa chủ trong 
khi ở Đàng Ngoài đên cuốt thế kỷ XVII thì cuộc cờ đã 
lâm thế bí! 


Người Thăng Long và kẻ sĩ Bắc hà trách (và tiếc) 
rằng các vua Nguyễn (từ Gia Long) đã bỏ cố đô Thăng 
Long mà xây dựng kinh thành ở Huế - Phú Xuân, là 
nơi không có hậu phương kinh tế trực tiếp hỗ trợ tảng 
nền, nơi "sơn bất cao, thuỷ bất thâm..." Họ đâu có ở địa 
vị Gia Long để biết rằng trước năm 1802, Huế đã cá 
lích sử trên dưới 200 năm là "đất bản bộ của dòng họ 
Chúa: 200 năm đủ cho Huế là nơi kết tỉnh hội tụ nhân 
tài và văn hoá miền Trung - Nam để tạo nên một vùng 
và một sắc thái mới của văn hoá Việt Nam: vùng văn 
hoá Huế, sắc thái Phú Xuân của văn hoá Việt Nam. 
Sao Gia Long lại ngây thơ về chính trị bỏ "đất bản bộ" 
của dòng họ mình đề ra đồng đô ở cố đô Đông linh của 
Lê Trịnh là đất "chân nâng”? Sao lại tự tiện bỏ một 
vùng văn hoá tinh tế (rafiné) đẩy dấu ấn của miền 
Trung mà dòng họ Nguyên. đã cần công tạo dựng mà ra 
đi để chỉ được tiếng "trở vệ nguồn” nơi đất Bắc, nhưng 
dễ dàng ngồi trên đống lửa của sự bất bình, bất mãn 
của Bắc Hà? 


Người xứ Quảng và học trò xứ Quảng lại có huyền 
tích răng "chúa Nguyễn và Gia Long đã từng có ý định 
rời đô vào xứ Quảng, dưới chân các hòn "núi Chúa" và 
tiếc răng Tam Kỳ mới thực là trung độ của mảnh đất 
chữ S này, từ Lạng Sơn đến raúi Cà Mau. 


Nhưng “trung tâm” đâu có nghĩa nhất thiết phải là 
"chính giưửa" chỉ thuần tuý về mặt hình học? Chúa 
Nguyễn đóng đô ở xứ Huế mà không ở xứ Quảng vì còn 
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luôn phải ' 'để mắt về hướng Bắc" canh chừng sự xâm 
lấn của tập đoàn chúa Trịnh. Vượt Hải Vân mà vô xứ 
Quảng thì cả miền Binh Trị Thiên dễ lọt vào tay chúa 
Trịnh. Kinh nghiệm đã chăng chỉ ra rằng các vua 
Chăm-pa đóng đô ở Nam Hải Vân nên luôn luôn để 
mất đất từ bắc Hải Vân trở ra cho Trung Hoa rồi Đại 
Việt đấy thôi? "Chúa ở Phú Xuân, thế tứ ở xứ Quảng ˆ 
là công thức tối ưu. Còn khi đã thống nhất giang sơn về 
một mối thì Gia Long đóng đô ở Huế cho tiện sự giao 
tiếp cả với Bắc Thành và Gia Định thành là đúng đắn. 
— Người Gia Định cũng nêu một ý: Nếu Gia Long đóng 
đo ở Sài Gòn thì. cô lẽ việc ngoại thương và tâm thức 
được cởi mở hơn, đỡ bế quan toả cảng hơn và vì vậy 
chắc chỉ đã mất nước cho Tây? Ai cũng biết câu nói nổi 
tiếng: "Với chữ Nếu, người ta có thể bỏ Paris vô một cái 
chai"! Trước khi lo Tây còn phải lo Tầu, trước khi lo 
ngoại thương còn phải lo đê điều, là lụt và nông dân 
khởi nghĩa ở Bắc Hà. Đóng đô tít ở Sài Gòn, thì nhà 
Nguyễn dễ dàng mất đất Bắc, cho Tầu hay cho một ông 
nào đó mượn danh nghia "Phù Lê" và mượn gió nông 
dân khởi nghĩa mà bẻ măng Nguyễn. 


Tôi không có ý biện chính cho mọi mưu đồ chính trị 
của chúa Nguyễn và vua Nguyễn. Nhưng tôi không 
thích nhà làm sử cứ theo ý chủ quan của mình là từ 
chỗ đứng của thời đại mình là chửi tràn chửi lấp toàn 
bộ nhà Nguyễn cho sướng miệng và ra vẻ "có lập 
trường". Và, dù vô thức, đã "quên" vai trò lịch sử của 
Huế. : 


Thì vẫn còn đó một xứ Huế với những thanh tú của 
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sông Hương núi Ngự, những nét thanh lịch của phong 
cách ăn mặc ở, đi lại của con người thượng kinh, những 
giai điệu độc đáo, sâu lắng, tỉnh tế của giọng hò điệu 
hát trên sông Hương... làm đối tượng cho văn hoá học 
Việt Nam, 

Thi vẫn còn đó một xứ Huế với tổng thể di tích kiến 
trúc cung đình, tôn giáo, lăng mộ - dân gian... Không 
đâu đầy đủ hơn và tập trung hơn, điển hình hơn cho 
chúng ta cảm nhận và phân tích về vẻ Đẹp Việt Nam 
thế kỷ XIX, về một nền nghệ thuật và mỹ thuật thời 
Nguyên của Việt Nam... 


Hà Nội, 1965 


S51ỗ 


VỀ DI SẢN VĂN HOÁ 
DẪN GIAN XỨ HUẾ 


nghĩ ngay đến cố đô (Huế, Phú Xuân, Thuận 

Hoá) của nhà Nguyễn (1802 - 1945), với hoàng 

thành và các lăng tẩm đế vương. Điều đó thì 
cũng đúng thôi. Song ở bài tham luận này, tôi muốn nói 
đến ruột khía cạnh khác của xứ Huế, là đi sản văn hoá 
dân gian xứ Huế: 


N- ĐẾN XỨ HUẾ, NGƯỜI TA THƯỜNG 


1. Có một tấm ảnh - tranh của một tác giả Pháp cuối 
thế kỷ XIX đã điễn tả xứ Huế, từ hậu cảnh là núi Kim 
Phụng (cao độ 427m), đường phân thuỷ của hai nguồn 
nước Tả Trạch và Hữu Trạch hợp thành sông Hương và 
tiền cảnh là phá Tam Giang - cầu Hai và cửa biến 
Thuận An. 

Với cái nhìn sinh thải nhân văn, tôi rất thích tấm 
ảnh - tranh đó: Có một xứ Huế nhưng củng có 3 vùng 
(miền) hợp thành xứ Huế, 


516 


1.1. Một vùng Huế Núi - Đồi, xứ sở của các tộc người 
thuộc ngử hệ Môn Khmer như người Kơtu, Bru... với 
những sác thái văn hoá dân gian cổ truyền, tồn tại như 
những cộng đồng hái lượm - đi săn, ở nhà sàn, y phục 
váy, khố dệt kiếu thủ công, thêu thùa các hoa văn hình 
học nhiều màu sắc, tượng trưng trời đất, cỏ cây... 


1.2. Một vùng Huế cồn - bàu, bãi phù sa, sông nước, 
với ngoài người tiếu nông và xóm làng đôi bờ Hương 
Giang là những người dân chài lưới với các con thuyền 
gồ nan tam bản dài độc đáo, với các điệu hò đân gian 
giản dị mà sâu lắng... l 


1.3. Một vùng Huế đầm - phá, với các phá Tam 
Giang, Hà Trung, Cầu Hai... và những cửa biến cửa Bo 
(củ) cửa Thuận, cửa Tư Hiền với những dân chài, cả 
_ người Việt, người Bồ Lô (= Pulao), đảo nhân, tiếng ma- 
lyo - poÏlynesian, người Hẹ (Hakka - từ Phúc Kiến đi 
chuyển xuống từ một thời lịch sử xa xăm...). 


2. Huế thuộc về lãnh thố nước Đại Việt từ năm 
1306, sau đám cưới công chúa Huyền Trân (Việt) với 
vua Chămpa Jaya Simhavarman (III) (Chế Mân của sử 
Việt). Khi còn là thái tử Harijit, ông là người kiên 
quyết chống xâm lược Mông - Nguyên (1282) nên được 
vua Trần Nhân Tông rất quý mền và: cử quân vào giúp 
đỡ cuộc kháng chiến ấy của nhân dân Chăm; sau 
kháng chiến thắng lợi, Trần Nhân Tông vào thăm 
Chămpa và hứa gả công chúa cho ngài Jaya Simhavar- 
man (HH) đã dâng hai châu Ó và Lý để làm đồ sính lâ. 
Vua Trần đổi tên châu Ô thành châu Thuận (Thành 
Thuận Châu xây trên nền tảng thành Chăm pa củ, nay 
thuộc huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị) và châu Lý 
thành châu #ioá (thành Hoá châu xây dựng trên nền 
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tảng thành Lý châu cũ, nay thuộc làng Thành Trung 
xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế). Địa danh Thuận Hoá có từ đó và tên Huế là đọc 
trạnh từ tên Hoá ở đấy nay còn đi tích thành trên lưu 
vực sông Bồ và nhiều bức phù điều và tượng đá Chăm 
pa và được đưa vào thờ ở ngôi chùa làng Kim Thành tự 
nghĩa là đã được dân gian hoá. Ở Long Thọ bên phải bờ 
sông Hương cũng còn một di tích thành Chăm pa (dân 
gian gọi là Thanh Lồn) với nhiều di vật Chăm. Đối điện 
với Thành Lồi là chùa Thiên Mụ - nghĩa đen là Mu 
Trời, được chúa Nguyễn Hoàng xây dưng lại trên nền 
một tháp Chàm củ, thờ bà chúa xứ sở "Vang Pô Inư 
NÑagara của người Chăm. ở điện Hòn Chén (đảo giữa 
sông Hương), dân gian hiện vẫn thờ bà Thiên - Y - A - 
Na (tên Việt hoá của bà chúa xứ sở Chămpa) cùng với 
mẫu Liễu Hạnh một trong "Tứ bất tử" của Đạo Mẫu 
dân gian người Việt. Đến đời vua Đềng Khánh (1888), 
điện này đổi là điện Huệ Nam, trung tâm của đạo giáo 
dân gian "Tiên thiên thánh giáo”, đạo dân gian này còn 
tồn tại đến ngày nay. Cũng cần nói thêm rằng ở phía 
Bác xứ Huế, giáp ranh Quảng Trị, trên lưu vực sông Ô 
Lâu còn di tích Tháp Chàm (ở xóm Tháp Hội Điển) và 
nhiêu di vật Chàm cùng các điện thờ "Bà Lồi", "bà 
Giàng" (Yàng) của tín ngưỡng dân gian... ở Cồn Yàng 
thôn Phụ Ô, xã Hương Chỉ huyện Hương Trà, xứ Huế), 
các nhà khảo cổ đã đào được các mộ chum cổ thuộc văn 
hoá Sa Huỳnh (niên đại vài trăm năm trước sau Công 
nguyên). Và cùng với nhiều di tích Sa Huỳnh muộn - 
Chàm sớm khác (Trà Kiệu (Simhapura), Hội An (Faifo 
ở Quảng Nam), giả thuyết văn hoá Chăm pa - với 
nhiều ảnh hưởng văn hoá Bà la môn giáo và Phật giáo 
Ấn Độ - đã phát triển lên từ văn hoá Sa Huỳnh đã có 
nhiều cơ sở khoa học Cư dân, văn hoá này cũng như cư 
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dân Chăm, có quan hệ giao lưu với hải đảo (Phi líp pin) 
và với cả đất liền Đông Nam A (Thái Lan). 

Theo sách Ô châu cận lục (của Dương Văn An, 1555) 
ở thế kỷ XVI, xứ Huế còn nhiều cộng đồng Chăm và cho 
đến nay ở xứ Huế vần còn một vài ốc đảo (isolats) 
Chăm đà Việt hoá. Vì vậy lời mở đầu cuốn tạp chí Văn 
hoá dân gian đầu tiên của Hội Văn nghệ dân gian 
Thừa Thiên Huế (1993) đã nói; 

"Văn hoá dân gian Thừa Thiên - Huế được kết tỉnh 
bởi ba nguồn văn hoá: Văn hoá dân tộc Việt, văn hoá 
các tộc ít người Trường Sơn và văn hoá (dân ) tộc 
Chăm”. 

Tôi đồng ý với nhận xét đó song chỉ nói thêm rằng có 
một nền văn hoá thứ tự nửa đã tham gia vào văn hoá 
dân gian xứ Huế. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý 
Đôn (cuối thế kỷ XVIII), từ năm 1577 đã có lái buôn 
Trung Hoa Trần Tấn Tùng (gốc Quảng Đông) đến cảng 
Thuận An xứ Huế buôn bán. Và nhất là sau năm 1642 
- 1644, sau khi Man Thanh lật đố triều Minh ở Trung 
Quốc, đã có một trào lưu đi cư của người Hoa xuống 
Đông Nam Á trong đó có xứ Đàng Trong của Đại Việt 
và thành lập các Minh hương xã ở các cảng sông biến, 
Việt Nam như: cù lao Phố (Biên Hoà), Hội An (Faifo) 
và ở xứ Huế là cảng Thanh Hà bên bờ sông Hương cận 
biến. Sau XVIII, cảng Thanh Hà bị phù sa bổi lấp nên 
cộng đồng Minh Hương đã đời lên Bao Vinh. Đến 
Thanh Hà, các nhà khảo cổ Việt Nam, Nhật Bản, Pháp 
còn tìm được nhiều đồ sứ islamic, Minh, Nhật... Ở đó 
còn có đển thờ Ba Thiên hậu (nử thần bảo vệ tàu 
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thuyền biến của người Hoa), với các giếng cố, đồ sử 
Minh - Thanh và hai lư hương có niên hiệu Ung Chính 
(1732) Càn Long 4ð (1780)... và của Dân gian. Tuyệt 
đại đa số dân Minh Hương nay đã hoàn toàn Việt hoá. 
Như vậy: 


1. Xứ Huế là một vùng điển hinh của sư Đan xén - 
Hỗn dung - Tiếp biến và Giao thoa ngôn ngữ - văn hoá 
Chàm - Việt Nam. Do vậy mà văn hoá dân gian Huế - 
từ di sản vật chất. (từ ăn rau dại mua ở chợ Đông Ba, 
đến ăn Yến, từ nhà rường, đến cung điện) và các đi sản 
tình thần (thờ thánh mẫu Thiên Y-a-na, các chùa Phật, 
nhà thờ công giáo...) đều rất phong phú và đa dạng. 


2. Từ khi chúa Säi Nguyễn Phước Nguyên (1563 - 
1685 - con trai chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525 - 1613) 
rời thủ phủ xứ Đàng Trong tư Dinh Cát - Ái Tử (Quảng 
Trị) vô Phước Yên (Quảng Điền - Thưa Thiên Huế 
1626) rồi đầu năm 1636 chúa Thượng Nguyễn Phước 
Lan chuyển thủ phủ về Kim Long ( phụ cận Huế) và 
chúa Nghĩa Nguyễn Phước Thái (sử sách thường ghi là 
Nguyễn Phước Trăn (1649 - 1691) xây dựng thủ phủ 
mới Phú Xuân (1687) khai sinh ra Đó Thị Huế ngày 
nay thì từ một nền văn hoá xóm làng thừa kế từ Quảng 
Trị và trước đó từ Thanh - Nghệ Tĩnh, Huế đã trở 
thành xứ sở của một nền văn hoá đô thị, một thành 
phố - sông (vilHe - fleuve) như hầu hết các đô thị Việt 
Nam. Nhưng sắc thái đặc biệt của xứ Huế là một thành 
phố vườn 4garden - city) như Francoise Correze và 
nhiều học giả trong ngoài nước nhận xét, với tiếng Huế 
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dịu địu mến thương, với các điệu hò Huế, Dân ca liuế 
(kem theo đó là sinh hoạt văn hoá trên đò). Văn huá 
đân gian Huế, từ ăn - mặc - ở - đi lại đến các sinh hoạt 
tâm linh đã được đó thị hoá và - có người như PGS 
Phan Ngọc người Huế còn gọi là đẻ vương hoá Văn hoá 
Huế. 

- Đó là sự g1a4o thoa văn hoá Việt - Chăm - Môn - 
Khmer, Hoa... 


- Đó là sư đỏ thị hoá và vung đình hoá văn hoá dân 
gian truyền thống của cả Việt Nam và riêng của miền 
Trung. Và do vậy chúng ta cần bảo tồn bản sắc Văn 
hoá của xứ Huế mến yêu! 


Hà Nội Đầu Xuân 
(iáp Tuât, 1994 


XỨ HUẾ NHỮNG GIÁ TRỊ 
LỊCH SƯ VĂN HOÁ 


INH-TRỊ-THIÊN MANG MỘT Ý NGHĨA QUÁ 

độ, trung độ đặc biệt giữa hai miền Nam Bắc 

nước ta về phương diện tự nhiên: quá độ về thời 

tiết khí hậu giữa miền Bắc có hai mùa nóng - 
lạnh riêng biệt và miền Nam nóng ấm quanh năm; hai 
miền Nam - Bắc có hai mùa mưa - khô rã rệt gần như 
trùng nhau trong thời lan còn xứ Huế có một mùa mưa 
lệch pha so với hai miền Nam - Bắc. Ở xứ Huế mùa mưa 
lại trùng với mùa đông lạnh và đây là vùng không cô 
rnủa đông và mùa khô rò rệt. 


Quá độ về địa hinh - địa mạo (và địa chất): các nhà 
địa học mách ta rằng Hải Vân hay ải Vân là ngọn cuối 
cùng của một mạch núi tử Trường Sơn đâm ngang ra 
biển và đó là một đường phân giới trong thiên nhiên 
nước ta, giữa Bắc và Nam. Từ xứ Huế càng đi xa phía 
Bắc càng hay gặp cảnh quan miền núi đá vôi đới xum 
xuê "cổ cây chen lá, lá chen hoa", núi củng là rừng, 
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rừng gió mùa chí tuyên ứng với cân bằng bức xạ (quá 
45 Kcalo/em”/năm) hoặc tống nhiệt độ (7500°G) của 
khu vực chí tuyến. Từ Hải - Vân tận cùng xứ Huế trở 
vào Nam là phạm vi của đới rừng á - xích - đao, với cân 
bằng bức xạ trên 95 Kealo/cm2/năm hay tống nhiệt độ 
9500°C, càng vô Nam núi non cảng trơ trui, để lộ 
những khối đá hoa cương hùng vi. 


Trời đất xứ Huế như thế, nên sông ngòi cỏ cây, động 
vật cũng vậy. Đây là một vửng đêm Bắc - Nam của thế 
giới cỏ cây động vật An - Hoa (indo-siniea) và thế giới 
cỏ cây động vật Nam - Dương. 

Thiên nhiên như thế, văn hoá cũng là như thế. Xứ 
Huế có sắc thái riêng trong thiên nhiên Việt Nam đa 
dạng mà thống nhất. 

Xứ Huế có sắc thái riêng trong văn hoá Việt Nam đa 
đạng mà thống nhất, 


Nhiều nhà văn hoá học đã phân lập một vùng văn 
hoá Huế (hay vùng văn hoá Bình - Trị - Thiên) trong 
những vùng văn hoá Việt Nam, như vùng văn hoá Tây 
Bắc, vùng văn hoá Đông Bắc, vùng văn hoá Trung du 
và Châu Thố sông Hồng, vùng văn hoá Thanh, Nghệ - 
Tĩnh, vùng văn hoá Tây Nguyên, vùng văn hoá Đồng 
Nai, vùng văn hoá Tây - Nam bộ (Cửu Long)... 

Đã có người muốn mệnh danh cho nó về mặt lịch sử, 
là văn hoá Phú Xuân để khu biệt nó với văn hoá Thăng 
Long và văn hoá Đồng Nai - Bến Nghề... Đúng ra theo 
tôi, chỉ nên gọi là vùng văn hoá Huế của di sản truyền 


thống và gia tài văn hoá đương đại Việt Nam thống 
nhất... 


Về mặt tiền sử, miền Bắc có đặc trưng văn hoá hang 
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động hay văn hoá thung lùng (Hoà Bình - Bắc Sơn van 

năm về trước). Bình Trị Thiên là dải không gian tận 
cùng, lẻ tẻ của các nền "văn hoá hang động" ấy. Nhưng, 
miền Trung và Bình Trị Thiên lại được đặc trưng hoá 
bằng văn hoá cồn - bàu (côn sò điệp nầm ở bên bờ biến 
cố, bên trên cát bàu nước ngọt, từ Cầu Giát - Quỳnh 
Lưu xứ Nghệ qua Bàu - Khê, Bàu - Tró đến Bàu - Dũ 
của xứ Quảng). Ở miền Nam thời đai đá, thì là văn hoá 
đổi - gò, chân rìa cao nguyên Thượng... 

Về mặt sơ sử nếu miền Bắc là quê hương đích thực 
của Văn hoá Đông Sơn, miền Nam là quê hương đích 
thực của văn hoá Đốc - Chủa - Óe -Eo thì xứ Quảng 
miền Trung - Nam (cả Quảng Nam - Quảng Ngài) là 
quê hương đích thực của văn hoá Sa - Huỳnh. Xứ Huế 
- Binh Trị Thiên là khu đệm cua hai văn hoá Đông - 
Sơn - Sa - Huỳnh ấy. 


Về mặt lịch sử cổ đại, miễn Bắc là văn hoá Việt cố, 
miền Trung là văn hoá Chám cố, miền Nam là văn hoá 
Phù Nam - Chân Lạp hay văn hóa Môn Khơ me cổ. 


Về văn hoá nông nghiệp, châu thổ sông Hồng nảy 
sinh lần lượt lúa tẻ mùa - chiêm, ứng với hai chặng 
thời tiết: mưa - khô, miền tây Nam bộ đóng góp một 
loại hình đặc biệt của lúa nổi thay lúa sa). Bình Trị 
Thiên (và miền Trung nói chung) đóng góp lúa chịu 
hạn hè - thu hay lúa tám (gặt vào tháng Tám). Giáo sư 
Đào Thế Tuấn nghĩ rằng đấy phải chăng là nét đặc 
trưng của hệ sinh thái nông nghiệp Bình Trị Thiên có 
gốc tích từ thời đại Chăm pa, với có lẽ, là kỹ thuật gieo 
thẳng mà không qua khâu mạ? 
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Và vườn xứ Huế, vườn miền Trung đã mang lại một 
sắc thái văn hoá vườn khác biệt với vườn miền Bắc, 
vườn miền Nam. Nếu vườn miền Bắc gắn với aø cô rào 
giâu hẳn hoi, cây ăn quả, cây rau dưa được trồng trọt 
ngang hàng thẳng lối đâu ra đấy, vườn miền Nam gắn 
với rạch, với kỹ thuật đặc biệt "lên líp" trồng cây ăn 
trái, thì vườn xứ Huế, vườn miền Trung gắn với đổi gò, 
mang sắc thái trung đu, nó còn vang bóng tính phồn 
tạp của rừng mưa nhiệt ẩm, cây cối có vẻ như mọc lô 
xô, đâu thật "ngang bằng xổ thẳng". 


Huế đưa lại một sắc thái mới của văn hoá đô thị 
Việt Nam. 

Tôi đã từng nói rằng, về mặt quy hoạch đô thị, Hà 
Nội, Huế, Sài Gòn trên ba miền Bắc - Trung - Nam đều 
là thành phố sông (vilie fleuve), lấy con sông làm trục 
chính (ligne génératrice) của mạng quy hoạch phố 
phường. 


Nhưng cần nói thêm rằng, Sài Gòn (thành phố Hồ 
Chí Minh) là ¿hành phố Cảng, Huế, cũng như Thăng. 
Long - Hà Nội, đã từng là ¿hành phố Kinh đô. 

Cũng là Kinh đô, nhưng nếu Hà Nội là thành phố 
sông hồ (hồ, ao, đầm), là nét đặc biệt của cảnh quan 
sinh thái - nhân văn Hà Nội nghìn xưa thì Huế, như cô 
người vạch ra chân xác, là một thành phố vườn, là 
. đồng quê chấp nhận sự tồn tại của những ngôi nhà đô 
thị. 


Là kinh thành, thủ đô nghin năm cửa cả nước 
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nhưng Hà Nội, đặt trong bối cảnh châu thổ sông Hồng, 
vẫn chủ yếu là hội tụ và ngưng kết tỉnh hoa con người 
và văn hoá của "tứ trấn" đông, nam, đoài, bắc của một 
châu thố sông Hồng xứ sở của chèo, của múa rối nước, 
của ca đao, quan họ xứ Bắc, chầu văn xứ Nam, xoan 
ghẹo xứ Đoài, đúm ví xứ Đông... và những chuyện cổ 
tích, chuyện cười bắt nguồn từ chiểu sâu lịch sử văn 
hoá Việt, có đan xen phức tạp và hoà dung sâu sắc văn 
hoá Việt - Hoa. 


Huế trong bối cảnh địa - văn hoá miền Trung, chủ 
yếu là hội tụ và ngưng kết tỉnh hoa con người và văn 
hoá miền Trung, với những tầng văn hoá Chàm - Việt, 
với những điệu hò miền Trung phong phú, đa đạng mà 
đặc sác nhất là hò mái đấy, mái nhì... với tuổng cổ, 
tuồng pho chân đích miền Trung... và cả một thế giới 
nhạc cung đình, tài tử.v.v... 


Sao chăng nửa, từ thế kỷ 14 hay đặc biệt từ thế kỷ 
17 - 18 và nửa đầu thế kỷ 19, Huế đã là cái nôi dung 
hoà văn hoá Chàm - Việt rồi, cùng với tiến trình lịch sử 
kết. tính hun đúc nên một sắc thái tinh tế của văn hoá 
Việt Nam với một giọng Huế rất thân thương và đặc 
thủ của tiếng Việt, với các món ăn xứ Huế đặc thù hoà 
ví và hoà sắc, với các sinh hoạt ca nhạc, sân khấu đặc 
thù của xứ Huế. 


Và với tính cách là một nghệ thuật tổng hợp; kiến 
trúc Huế đưa lại một phong cách đặc thù của kiến trúc 
Việt Nam mà có người đã gọi, một cách hình ảnh và 
đúng đắn, là thơ - kiến trúc. Ở đây vẫn thấm đậm chất 
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kiến trúc đân gian nhưng đã hoà hợp nhuần nhuyễn và 
được nâng cao với kiến trúc cung đình, kiến trúc lăng 
tấm đế vương, ở đây cái bản sắc và nhân cách xứ Huế 
vẫn thanh thản mà vững vàng thâu hoá và hội nhập 
ảnh hưởng văn hoá kiến trúc Trung Hoa. Người ta vẫn 
nhận ra cái hoà điệu giửa thiên nhiên và kiến trúc của 
bản thể Việt Nam, người ta vẫn nhận ra cái thanh 
thoát, nhẹ nhàng và eó phần bay bướm của bản sắc 
Việt Nam. Ai bảo rằng kiến trúc Huế là kiến trúc lai 
căng, thì người ấy chắc hắn là nếu không mang tính kỳ 
thị lệch lạc về chính trị thì cũng là người không được tự 
nhiên và cuộc đời phú cho sự mẫn cảm, cái quan cảm 
về thẩm mỹ... 
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CHAMPAPURA 
_ HỘI AN - FAIFO 


POI NGƯỜI ĐỀU BIẾT HỘI AN LÀ MỘT 
M-..‹ cảng lớn của Đại Việt Đàng Trong (Co- 
chin - china) phát triển phần thịnh trong các 
thế kỷ XVI - XVII - XVIII và đầu XIX. 
Tài liệu của thương nhân và các nhà du lịch phương 
tây (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp...) gọi đó là 
Padfo. 


Hội An nằm trên cửa Đại (cửa sông Thu Bồn, dòng 
chảy chính của xứ Quảng thu hút các dòng chảy từ cao 
nguyên Thượng đổ về) và có dòng sông cổ nối cửa Đại 
với vịnh Hàn mà trên đó từ nửa cuối XIX xây dựng 
thương cảng Đà Nẵng. Các lâm thổ sản quý của cao 
nguyên Thượng và tơ lụa từ các làng trồng dâu - chăn 
tầm đôi bờ Thu Bồn được đổ về Hội An - Faifo để xuất 
khẩu. Củng từ Hội An - Faifo, Đàng Trong (Cochin - 
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chìna) nhập các loại hàng của Trung Hoa, Nhật và 
phương Tây như thuốc men, giấy, sản phẩm công nghệ 
đồ sứ, đồ đồng, sắt và vũ khi... 


Công cuộc điều tra khảo cổ - lịch sử ở Hội An đã 
phát hiện ra rằng đấy còn là thương cảng lớn nhất của 
Vương quốc Chăm - pa, hình thành và phát triển từ 
cuối thế kỷ II đến thế kỷ XV. Đả tìm thấy nhiều giếng 
Chàm có xây băng loại gạch xây tháp, di tích tháp và 
đền đài Chàm cổ với nhiều phù điêu bằng đá. 


Hiện nay giới văn hoá Việt Nam đang tiến hành 
trùng tu và báo tàng khu phố cổ HộT An với cây cầu 
"Nhật Bán" nổi tiếng và nhiều đền chùa, giếng cố... 
cùng một số mộ cổ của người ngoai quốc... Hội An đã 
thành trung tâm bảo tàng và du lịch của miền Trung . 
Việt Nam. 


198% 
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TÔNG THUẬT KẾT QUÁ 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ 
KHU PHÔ CÔ HỘI AN 


L,T.5 - Trong hai ngày 23 và 24 - 7- 1985, tại thị xã Hội An, 
UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị khoa học về khu phố cổ Hội 
An. Từ những cứ liệu và thực tiễn lịch sử của Hội An, các 
nhà khoa học đã phân tích những bài học lịch sử, đưa ra 
những tiền đề, những căn cứ khoa học cho việc xây dựng 
chiến lược kinh tế, văn hoá - xã hội qủa Hội An trong thời kỷ 
xây dựng CNXH. 


Dưới đây, chúng tôi xín trân trọng giới thiệu bài tổng thuật 
của giáo sư Trần Quốc Vượng tại hội nghị. 
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I1. Hội An là một trong những đô thị cổ nhất của 
miền Trung, của cả nước ta. Nó có một bề dày lịch sử: 


- Nứa nghìn năm, nếu chỉ ngược lên đến cuối thời 
trung đại, thời ky của dinh trấn Quảng Nam - Đại 
Việt. 


- Nhiều nghìn năm, nếu ta tích hợp vào đây, vào Hội 
An và các miền sông - biến - hồ - bãi chung quanh cái 
quá khứ tiền sử và sơ sử của nó, cái quá khứ Chămpa 
rực rỡ và phôn vinh một thuở của nó. 

12. Hội An xứng đáng được nghiên cứu toàn diện về: 


- Thiên TH Đảo - biến - cảng - sông - đồng bãi - 
tre - dừa... 
- Lịch sử: một lịch sử tổng thể từ thời đại Đá - - Đông 


đến thời đại sắt thép, từ nguyên thuỷ tiền sứ đến xã 
hội chủ nghĩa hôm nay. 


- Hoạt đệng kinh tế: trong lòng xứ Quảng, bên trong 
dân tộc và với bên ngoài thế giới Đông Nam Á, Đông Á, 
Tây Nam Á và phương Tây... 


- Đời sống xã hội: sự tụ cư, hỗn cư, hợp cư giửa 
nhiều tộc người từ bốn phương hội tụ để tạo nên một 
cộng đồng Việt Nam ở Hội An nhiều sắc thái. 

- Rồi dần dần hoà điệu trong sinh hoạt văn hoá, thể 
hiện ở cái hàng ngày và trong những lễ hội mà tạo nên 
một phong cách Hội An, một nếp sống Hội An, đông vui 
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mà êm ả, vừa hồn nhiên chân chất, vừa lịch thiệp nhẹ 
nhàng. 


- Đất mô thanh bằng đất Hội An, 
Chỗ mô vui bằng chỗ Phố, chỏ Hàn. 


Đây là một mánh đất đã từng nổi tiếng một thời, và 
đang và sẽ còn là một hấp lực lớn đối với mỗi con em 
dân tộc và khách quý bến phương, từ người dân thường 
đến các nhà khoa học, từ người mong tìm chốn nghỉ 
ngơi tạm thời, khách du lịch đến các nhà văn hoá - 
nghệ sĩ, từ thương nhân đến những người lao động trí 
óc, chân tay... 


1.38. Hội An đã trở thành đối tượng của một chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, có sự hỗ trợ đắc lực 
về nhiều mặt của các cơ quan Trung ương, Cục, Vụ, 
Viện, trường Đại học..., của các tỉnh, thành phô ban bè, 
của cả các nhà khoa học - kỹ thuật các nước anh em và 
bạn bè quốc tế... 


Hội nghị khoa học về khu phố cổ Hội An được mở từ 
ngày 28 đến 24 - 7 trong năm 1985 đặn đầy những kỷ 
niệm lịch sử lớn (10 năm giải phóng hoàn toàn Miền 
Nam, thống nhất đất nước, 40 năm thành lập nước 
CHXHCN Việt Nam...) là một bộ phận, là sự triển khai 
bước đầu, là việc mở "đột phá khẩu” để tấn công vào 
pháo đài khoa học đẩy mê say nhưng cũng đầy hóc 
hiếm này. 

I.4. Chúng ta đã xới lên rất nhiều vấn đề về cội 
nguồn và sự phát triển của Hội An cùng sự suy thoái 
tạm thời của nó, để hiểu rõ hơn và góp phần tốt hơn 
cho sự hồi sinh của nó hôm nay. Chúng ta đã thảo luận 
và tranh luận với nhau trong việc lượng giá, định giá 


532 


khu phố cố Hội An về: 

- Tuổi đời của nó. 

- Kiến trúc - nghệ thuật của nó, cả về phương điện 
kết cấu bộ khung, bố cục mặt bằng, cả về trang trí - 
điêu khắc. 

- Vẻ đẹp toàn diện của nó trong tống thể và từng cá 
thể, trong thế đơn lập và liên lập của khu phố cổ nây 
với môi trường sinh thái - nhân văn giửa đồng bằng, 
ven sông, ven biển... 

Chúng ta say mê Nó bởi cảm xúc, nghiên cứu nó 
bằng suy tư, với cái nhìn tống thể, lịch đại và đồng đại, 
cái nhìn của người làm chủ tập thể và với các phương 
pháp lịch sử, đối sánh, tổng hợp đa ngành và liên 
ngành. Và bởi thế chúng ta nôn nóng-và tỉnh táo bàn 
bạc về việc bảo tồn nó, sửa sang nó, tôn tạo và phát 
huy tác dụng của nó, cả với tính thần văn hoá - nghệ 
thuật học, cả với tỉnh thần kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa - cũng rất có văn hoa, và tâm hồn nghệ sĩ... 


Và chúng ta đã gặt hái được gì qua hai ngày ngắn 
ngủi hội họp và hội thảo? 


li 


HI.1. Ngay cái tên gọi nó thôi - hay là những tên gọi 
của nó trong lịch sử, ở nhiều thời và ở nhiều lớp người 
trong, ngoài nước củng đã là một vấn đề phức tạp rối 
răm. 


Có lẽ chúng ta cúng không đến nỗi khắt khe như các 
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cụ đồ Nho xưa khi đòi hỏi "danh có chính thì ngôn mới 
thuận". Nhưng ngày nay, chúng ta - trên văn hoá và 
trong văn từ chính thức - đã phục hồi cho Nó, định 
danh cho Nó một cái tên thống nhất: Hội An. Ðó là một 
cái tên Việt, tên chứ. Và cũng như bất cứ một nơi tụ cư 
nào trên đất nước Nó còn có một tên dân gian thường 
gọi: phố Hội... thì cũng là một lối nói rút gọn như Cửa 
Đại Chiêm, Đại Chiêm trên văn bản Nhà nước xưa - 
dân gian chỉ gọi là Cửa Đại. 

Trên một tấm bia đá ta được biết tên Hội An (tên 
làng - xã) đã được ghi vào năm 1640. Hẳn là tên này 
còn xuất hiện sớm hơn. 


Chúng ta đã trình ra hội nghị này một số tên mới 
phát hiện: 

- Xứ Hồ Bị, Cổ Trai, Cố Tang, Faifo, Hai Phô (hai 
bản đồ của A. Rhodes đầu XVII), Hai So (Daniel Tav- 
ernier) (John Walken 1828) Fai Phô (D.Kurton, Lere de 
Val 1686), Phuy - pho, Eai phoo... Từ đó các nhà khoa 
học nêu một số tên "giả thuyết": Kẻ Trài, Hai Phế (Phấ 
Nhật, Phố Tàu, phố Hoài Phố, Champapura... Cristo- 
foro Borri bảo thành phố có hai phố), Hải Phố, Lâm Ấp. 


Tên thông dụng của Tây là Faifo, thống nhất ở hai 
nguyên âm ai và o, dị biệt ở các phụ âm đầu F, Fo, H, 
có thể chuyển hoán lẫn nhau theo quy luật ngữ âm học: 
H-E. Đây có thể chỉ là sự ghi ẩm và biến âm đọc trai 
của một từ Hán - Việt (Hải Phố, Hoài Phố, Hai Phố, 
còn chưa thống nhất). 

Tên gọi khác nhau là vì: 


- Có trường độ thời gian, cái bề dày lịch sử của Nó, 
như một người từng trải đó đây, và đáp nhiễu mặt với 
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cuộc đời. 


- Cái chất tụ cư, hỗn cư, hợp cư của nhiều tậc người 
trên cái chợ, cái hội chợ, cái đô thị thương cảng ven 
sông, ven biển này... 


IL2 Với cái nhìn tổng thể, chúng ta đã nhất trí với 
-_ nhau rằng Hội An không chỉ hiện diện trong lịch sử từ 
thế kỷ XIV với Hoá Châu, Thuận Hoá rồi thừa tuyên 
dinh trấn Quảng Nam. 


Cái "Tiên Sử" - theo nghĩa rộng của Hội An - Đại 
Việt có thể ngược lên thời tiền sử - theo nghĩa hẹp - và 
sơ sử 5a Huỳnh dăm trăm năm trước Công nguyên. 


Những cái tên Chiêm bất lao (cù lao Chàm), Chiêm 
cảng, Đại Chiêm hải khẩu cũng như những cái tên Trà 
Nhiêu, Trà Quế, 

Trà Quân... quanh đây, những , mảnh gốm chàm cổ 
giống gốm Trà Kiệu (Simhapura cổ) những cái giếng 
xây dựng cũng những viên gạch như trên Tháp Cham 
cố vừa tìm thấy ở cù lao Chàm, ở phường Cẩm Phô, ở 
xã Cấm Châu của, khảo cố học gần đây... đã cùng các 
tài liệu. thư tịch cổ của Trung Hoa, Ả Rập, Ba Tư xác 
nhận rằng vùng Cửa Đại xưa là hải cảng chính của 
nước Chămpa và của những kinh thành Chămpa trên 
đất Quảng Nam (Simhapura); nơi đây có chiến thuyền 
và thươag thuyền Trung Hoa, Chà và, Ấn Đọ Ạ' Rập, 
Ha “ư.,... đã ghé đậu, lấy mua nước ngọt từ những 
giòng Chàm rất trong, rất ngon, đổi trao sản vật, mua 
tử đây trầm hương, quế, đồ ngọc, đồ vàng, đồ thuỷ tỉnh, 
vải cát bối nhiều màu, đồ tơ lụa, đổi mồi, xà cừ... của 
người Chàm cổ. Nhà hàng hải nổi tiếng Marco Polo thế 
kỷ XIHII đã ghé cảng Đại Chiêm. 
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Người Chàm cố có cái nhìn về biến đúng đắn, biết 
cấu trúc một nền kinh tế tổng hợp đa ngành,*tuy còn 
chất phác, thô sơ nhưng đả biết khai thác mọi tải 
nguyên trên nguồn rừng, dưới biển khơi, trong lòng đất 
như trồng tỉa... để xuât khấu, có đội chiến thuyền và 
thương thuyền đủ lớn, đủ mạnh đế ra khơi góp phần 
xây dựng Chăm pa hưng thịnh một thời. 


11.3. Từ thế kỷ XIV - và đặc biệt từ thế kỷ XV đã có 
cư dân người Việt đến vũng này để sinh sống Chủa 
Chức Thánh, dựa vào chừ khắc trên một tấm xà gồ, 
được khởi dựng vào năm 1454.* Căn cứ vào bia CỔ, gia 
phả tiền hiền ta biết chắc vào đầu thời Lê Hồng Đức 
(1470 - 1471) đã có làng Võng Nhi tnay thuộc xả Cẩm 
Thanh) và trước năm 1553 đã có cư dân sinh sống ở 
vùng nội thị Hội An hiện nay, lập các làng Cấm Phong, 
Hoài Phố, và trước niên điểm 1640 đã xuất hiện làng xã 
mang tên Hội An. 


Đó là những làng chải, làng ruộng (eó kết hợp nông 
nghiệp và thủ công nghiệp) và tất nhiên từ đó có chợ 
bến để đối trao buôn bán giửa các làng với nhau. Và với 
thuyền buôn nước ngoài. Có đứt gây, gián đoạn màả 
cũng có tiếp nối truyền thống của người Chàm và người 
Việt miền Bắc trong làm ăn sinh sống - kỹ thuật khai 
thác, kỹ thuật sản xuất và kinh tế buôn bán cùng các 
sinh hoạt văn hoá tương ứng. 


H.4. Nhà Mạc (1527 - 1592) lên thay nhà Lê, cởi mở 
hơn trong hệ tư tưởng, khuyến khích hơn sự phát triển 


* Sau tổng kết, tác giả có đi thăm chùa Chúc Thánh với giáo sư Nguyễn 
Văn Xuân - người nều rả niên đại trên và đã kết luận rằng niên đại này là 
"không chãc chăn". 
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của công thương nghiệp và mậu địch đối ngoại. 


Rồi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá ( 1558) 
và các chúa Nguyễn tiếp theo, với ý định đối địch với 
Đàng Ngoài Lê Trịnh nên củng thân dân, khoan đân 
hơn, cởi mở hơn. Từ thế kỷ XVI kinh tế Đàng Trong, 
kinh tế xứ Quảng có sự phát triển khá, cả về nghề 
rừng, nghề biến lẫn nghề nông công thương. Đặc biệt 
đế chuẩn bị và rồi tiến hành chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn (1627 - 1672), đo nhu cầu phục vụ chiến tranh, 
các chúa Nguyễn cũng chủ trương mở cảng buôn bán 
với nước ngoài, mời gọi eon buôn nước ngoài tới các 
cảng Đàng Trong buôn bán. ễ 

Nhừng yếu tố nội sinh đó rất may mắn được, kết hợp 
với một. bối cánh quốc tế (ngoại sinh) ở Đông A, Đông 
Nam Á và Tây phương thuận lợi (đại thương nhân 
Nhật Bản được cấp giấy phép ra nước ngoài buôn bắn 
trước 1636), nhà Minh bẻ việc cấm buôn bán với miền 
Đông Nam A và sau đó việc Minh thua Mãn (1644) gây 
ra một trào Ìưu di tản của người Hòa xuống Đông Nam 
Á; các nước phương Tây đang phát triển cách mạng tư 
sản, đi tìm thị trường và nguồn hàng ở phương Đông 
cho đến tận Viên Đông...) đã dẫn tới sự hưng thịnh 
thay là phục hưng, phục sinh lại) của đô thị - thương 
cảng Hội An. Sàn cao s 

- 1E5. Thực tế Hội An, cái làm nên tính độc đáo đặc 
biệt của Nó, đó là một đô thị - thương cảng (cảng thị - 
Port town) ở cửa sông - ven biển, đặc biệt độc đáo ở 
tính chất trội vượt hay tương đối vẹn thuần lạ thương 
nghiệp,,là "thị" mà chức năng chủ yếu là ngoại thương. 
Cái "thành (đinh trấn Thanh Chiêm) lùi sâu trong nội 
địa ven sông:Thu:Bồn, Thị lấn át thành, thương nghiệp 


ai 


nổi trội hơn hành chính - quân sự (khi so sánh với Phố 
Hiến cùng thời, Thăng Long, Huế, Gia Định...). Cửa 
Đại của sông Thu Bồn, với 3 nguên hợp lưu hội tụ đổ 
về, của cải trên rừng, dưới biển, trong lòng đất, trên 
mặt phù sa hội tụ về phố Hội bắt gặp cái kích thích của 
nhu cầu bán buôn quốc tế, đã làm nên sự hình thành 
của Hội An - Cửa Đại, của bến ghe bầu Trà Nhiêu - 
Hoài Phố, Hải phố của các bến sông, phố chợ, bến 
chung quanh. Nó cúng có chất men kích thích sự phát 
triển của nghề cá, của nghề mộc Kim Bông, nghề gốm 
Thanh Ha, làng rau Trà Quế và các ngành đệt lụa cùng 
biết bao ngành thủ công và trồng trọt đặc sản khác. 
Vịnh Hàn cửa Hàn và dòng sông Cổ Cò nối cửa Hàn và 
Cửa Đại, góp phần cùng các đường nước biến sông khác 
tạo nên sự phồn vinh rực rỡ của Hội An. Hội An lần 
lượt và đan xen đón thương nhân Bồ (1525 - 1530) Hà 
(1577) Nhật (1592) Anh (1685) và nhiều nước khác 
(Xiêm La - Xanh ga po...) vãng lai theo mùa gió, định 
cư buôn bán, phế Nhật (đầu XVII) và phố Khách, phố 
Minh Hương mọc lên bên cạnh và đan xen với nhà cửa, 
phố xá nông thôn, xóm chài người Việt từ nửa sau thế 
kỷ XVII Trung tâm đô thị là từ cầu Nhật Bản đến chợ 
Hội An cạnh Quan Công miếu). Và đến đầu XVIII phố 
2 dãy kiên cố đã định hình ở hai bên đường Trần Phú 
hiện nay. Năm 1841 lâp thêm phố Quảng Đông 
(Nguyễn Thái Học), phố mở rộng về phía đông đến 
Quỳnh Phú Hải Nam (1883) rồi 1886 mở thêm phố 
Bạch Đăng ở bờ sông. 


Chúng ta có thể thống nhất ý kiến về đỉnh cao của 
sự thịnh vượng của Hội An từ nửa đầu XVII, về bước 
suy thoái của nó bắt đầu từ cuối XVIII với sự dựng lại 
triểu Nguyễn quá thời vì chính sách bế môn toả cảng 
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mù quáng của triều đại này. Sự biến chuyến và bồi lấp 

của lòng sông cửa biển, sự phát triển của kỹ thuật 

hàng hải (từ thuyền buềm sang thuyên máy hơi nước) 

và công cuộc khai thác thực dân khiến từ cuối XIX đậu 

XX Đà Nẵng - Cửa Hàn trội vượt lên so với Hội An - 

Cửa Đại. Công cuộc đê thị hoá dưới các chế độ thực dân 

củ, mới đã thu hút cái náo động, xáo trộn về phía cửa. 
Han, trả lại cái im lìm, tĩnh lặng cho Hội An cùng 

nhiều cơ may lịch sử khác khiến cho Hội An trở thành: 
đô thị củ và còn giữ lại khu phố cể khá nguyên vẹn 

ngon lành. 


IH 


II.1. Công cuộc nghiên cứu của khảo cổ học và lịch 
sử mỳ thuật về khu phố cổ Hội An chưa đủ chín, đủ kỹ, 
với những chuẩn mực vững vàng để cho ta thật yên 
tâm cho những căn nhà cụ thể và với phong cách trang 
trí nghệ thuật hay thể hiện qua các đồ ăn. Song với 
những nhận thức đầu tiên, một khung niên đại chung 
nhất đưa Hội An vào không gian kiến trúc - mỹ thuật 
Việt Nam từ thế kỷ XVIII - XI. 


II.2. Khu di tích đô thị cổ Hội An, xét riêng về mặt 
kiến trúc thôi cũng đã là một thành tố văn hoá khá 
phức tạp. Tuy nhiên hội nghị chúng ta đã đề cập và 
phần nào tiếp cận được một số vấn đề có tính chất khai 
mở. 

+ Dưới con mắt tổng thể, khu di tích hiện nay nằm 
đọc các con đường chạy đài, với các kiến trúc dân dụng, 
kiến trúc tôn giáo, kiến trúc công cộng san sát hai 
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bên... Các đường phố nõi tiếp nhau, đan vàc nhau tạo 
nên một không gian đô thị khá đặc trưng theo mô hình 
-bàn cờ" (Plan de lehiquier). Với sự giúp đỡ của các tư 
liệu lịch sử chúng ta vẫn phân hiệt được khá rò ràng 
từng bước, từng bước trang quá trình phát triến về quy 
mô của đô thị này, Đó là sự phát triến lấn dần (thành 
các Hội An I, Hội An 2...) theo quá trinh bồi lấp của 
sông Thu Bồn. : . : p4 

+ Tổng thể đi tích này baø gồm nhiều công trình, 
nhiều loại hình di tích khác nhau hợp thành. Tất nhiên 
sự phân loại này chỉ là tướng đối nhưng căn cứ vào 
công năng kiến trúc và giá trị sử dụng có thể phân loại 
các kiến trúc (như các đồng chí ở xi nghiệp bảo quản tu 
sửa di tích trung ương) thành tám loại: Nhà ở, nhà thờ 
tộc, chủa, miếu, đến, hội quán, đình cầu, mộ cổ, Trong 
đó loại hình quan trọng ñhất là nhà ở - đơn vị cơ bản 
cấu thành một đô thị... - ` ¿>a 
__ Về bố cục, mặt bằng công trình của các kiến trúc 
thường cố đạng hình ống, ăn thông sang hai mặt phố. 
Trong mặt bằng ấy, nhiều nếp nhà.và sân trời theo một 
thứ tự gần như chu kỳ: nhà - nền trời, nhà. — -. 

Xét thuần tuý về kỹ thuật :học, tất eä'cáe kiến trúc 
gỗ ở đây củng có những điểm thống nhất. Đó là kiểu 


“ ` 


kết cấu sườn chịu lực bằng khung gỗ. Liên kết cột tuy. 


cô một số sai khác giữa các kiểu "chồng rường - giả thị, 


.cột trốn kẻ chuyện”, "thượng kế - ha kèo"... Nhưng sự 
sai khác này không mâu thuẫn, loại trừ nhau mà bổ. 
sung cho nhau, phối hợp với nhau tạo nên những kỹ 
thuật liên kết mới, những kiểu vì mới, thậm chi những 
phoữg cách mới: Phái chăng Sừ hơà hợp ấy tạo nên một. 
phong cách riêng: Phong cách Hội An? : 7. ca. 
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HI.5. Trong trang trí cũng vậy, thoạt đầu tưởng đề 
dàng nhận ra những yếu tô khác nhau cửa nhứng 
phong cách (style) khác nhau, các con rồng Nguyễn 
hoàn chỉnh, những hoa lá, may cuộn quen thuộc của 
mỹ thuạt Nguyên... Củng không thể phủ nhân một 
phong cách nhập nội với những con cá, chữ triện, vần 
cái cầu kỳ của nghệ thuật Trung Hoa cộng thêm sự phô 
trương hơi thưa thải mang tính chất thương mại của 
chủ nhân (các căn nhà). Song sư thừa thải ấy lại tạo ra 
cái khóng thế tìm trong kho tàng nghệ thuật Nguyên ở 
ngoài Bắc .. Nhưng rồi từ chỗ khó phân biệt một chỉ 
tiết là trang trí hay thuộc về.... chịu lực (vi hầu như tất 
cá các kết cấu kiến trúc đều được chạm khắc trang trí). 
Nhiều kết cấu kiến trúc được cách điệu, biến thành 
một chi tiết trang trí, ta bỗng thấy khó tách bạch được 
đâu là ảnh hưởng Trung Hoa, đầu là mô - típ Nhật 
Bản. Tất cả đã được hoà điệu với nhau. ` 


`... 


Vị trí địa lý, tiểm lực kinh tế nội địa - bối cảnh quốc 
tế thuận lợi, cái nhìn về biến đúng đăn đã tạo nên sư 
hưng thịnh nhiều thời, nhiều đời của Hội An. 

Có giao lưu kinh tế thì cũng có giao lưu văn hoá 
khoa học và tất cả tạo nên sự tiến: bộ xã hội. Có ÿ kiến 
cho răng Hội An đã đi tiên phong. trong cả nước tiến 
vào thời “mới”, thời "modern” cận đại Việt Nam... 

Hội Án dạy chúng ta bài học về: - ~.. Tà 
„ + Sự hòa hợp và hoà điệu văn hoá:nếp sống, kiến 
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trúc nghệ thuật, hoà hợp cái dân tộc với cái quốc tế. 


- Cái nhìn biến đúng đắn, xây dựng kinh tế biến - 
văn hoá biển trên căn bản chiến lược chính trị, quân sự 
biến để làm chủ thực sự, "hoà nhi bất đồng" với thế 
giới. 


M 


Còn nhiều vấn đề tồn tại cẩn đi sâu nghiên cứu 
trong thời gian tới. 


- KCH: cần đẩy mạnh điều tra và khai quật ở lòng 
đất Hội An. 

- Tư liệu: Xây dựng hệ thống tư liệu nhiều hình loại 
về Hội An. 

~ Niên đại: Khu phố cổ cần đi sâu xác định. 

- Giá trị nghệ thuật cần đi sâu nghiên cứu. 


- Phong cách Hội An của kiến trúc và mối quan hệ 
giửa kiến trúc Hội An và kiến trúc Huế. 


- Nếp sống Hội An 


- Folklore Hội An: Một kho tàng phong phú cần khai 
thác. 

- Mạng lưới vệ tinh của Hội An. 

- Môi trường sinh thái của Hội An. 

- Sự biến đổi của các dòng sông, cửa biến ở vùng này 
(với sự hồ trợ của địa lý học). 

Từ những nghiên cứu bước đầu về Hội An ta đã thấy 
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sư cần thiết phải bảo tên và phát huy tác dụng của một 
quần thế kiến trúc đô thị hiếm có, bảo tổn nguyên diện 
mạo một quần thể kiến trúc trong hợp thế Hội An - Đà 
Nằng đang tiến lên hiện đại, công nghiệp hoá, đô thị 
hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Cần bảo dưỡng từng cá thể công trình đã và đang 
xuống cấp. 

- Phát huy chức năng văn hoá du lịch, dịch vụ của 
khu phế cổ Hội An. 

Để cho nơi đây là một bảo tàng ngoài trời và trong 
nhà sống động, nói với hôm nay và đời sau, với dân tộc 
và thế giới biết bao điều cần nói về tâm hồn Hội An và 
phong cách Hội An trong tâm hồn và phong cách chung 
của một Việt Nam thống nhất. 


Hội An, ngày 24 tháng 7 năm 198% 
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ĐIÊN DÃ TỪ QUẢNG TRỊ 
QUA XỨ HUẾ, XỨ QUẢNG 
ĐẾN NHA TRANG 

ĐỀ TỬ SỰ THỜ PHỤNG 
THIÊN YANA TRỞ VỀ 
NGUÔN CỘI SỰ TÍCH 

PÔ INÔ NAGAR 


TÊN HÒN CHEÉN LA MỘT BIỂU TƯƠNG CÚA 
đời sống tâm linh xứ Huế, sau và nay la chùa 
Thiên Mụ. 


— 
* Với sự cộng tác của Nguyễn Thể Sa (Hội văn nghệ Dân gian ViệtNạm) 
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ai (điện chùa) nay được phân lập thành 2 di tích của 
Đạo giáo và phật giáo xứ Huế, song nếu ngược đòng 
lịch sử để trở về nguồn cội của XỨ HUẾ thời Chămpa 
cổ, ta lại thấy: Đó chỉ là Hai hoà Một của việc thờ 
THÂN NỮ tối thượng của cư dân Chămpa theo mẫu 
chế (chúng tôi không muốn dùng những khái niệm mẫu 
hệ, mẫu quyền gây nhiều tranh cải). 


Thiên Mu là MẸ TRỜI - BÀ TRỜI và tưởng nên 
thanh toán ngay một hiểu lầm đã từ lâu quá quen để 
dường như trở thành chính sử: Chùa tháp Thiên Mụ do 
chúa Tiên - Nguyễn Hoàng khởi dựng năm 1601. Lớn 
(bé) cái lầm, bởi tác giả Ô Châu cận lục Dương Vũ An 
(và 2 đồng tác giả khác) đã nói đến chùa Thiên Mỗ - 
Thiên mộ, Thiên Mụ này từ năm 1553 đời Mạc. Và là 
khảo cổ còn biết hơn chút nửa. Chùa tháp Thiên Mụ 
được xây dựng trên phế tích của một ngôi/cụm Tháp 
Chàm cổ vị thế ven sông - cận biển chẳng khác gì cụm 
Tháp Bà Pô Nagar ở ven biển Nha Trang xứ Khánh 
Hoà cổ Kauthara. 

Còn điện Hòn Chén xây trên Hòn Ngọc Trản ở trung 
lưu sông Hương, thì, từ lâu - chẳng hạn sách Đại nam 
nhất thông chí đã chép: 

“Trên núi (Ngọc Trản) có đến thờ nử thần Thiên 
Yana diên phi chúa Ngọc và thần Nước. 

Điện này cũng đã có từ thời trước - Gia Long, được 
sửa sang thời Minh Mạng và trở thành điện Huệ Nam 
thời Đồng Khánh. Ông vua này tự nhận là đề đệ đời 
thứ Bảy của Mẫu Thiên Yana. 

Từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, một số tác 
giả, đặc biệt G5 Tôn Thất Dương Ky đã nghiên cứu về 
vị thần mẫu này và chỉ rõ: Đấy là sự Việt Hoá một mẫu 
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thần Chăm Cố: Bà chúa xứ sở Yang Pô Negara.(2) 


Với thời gian đắp đổi - đặc biệt với sự xuất hiện một 
số ông đồng bà cốt từ xứ Nam - Bắc Bộ vô Huế, thì 
phần Điện Hòn Chén đã được "cấy” thêm - nói cho có vẻ 
khoa học - là được "tích hợp”, "hội nhập", thêm (inte- 
grated) đức Vân Hương thánh mầu (mẫu Liêu Hạnh) 
cùng Tam Toà - Tứ phủ của Đạo thờ Mẫu dân gian Việt 
- Hoa, để trở thành một trong những trung tâm nối 
tiếng của Tiên thiên thánh giáo miền Trung - Nam 
nước Việt. 

Tóm một câu: Điện Hòn Chén là một mô thức điển 
hình của cái mà giới tôn giáo học Việt Nam - Quốc tế 
gọi là Sự hỗn dung tôn giáo (Religious Syncretism) Hoa 
- Việt - Chăm, mà có tầng sâu nhất là tín ngưỡng đặc 
trưng của mâu chế Chămpa. 


Nói cho thật đúng, thì nền Chămpa học (Champe 
Studies) của nước Việt Nam mới, còn kém phát triển, 
hay nói cho ra vẻ biện chứng hơn thì nó đang trên 
đường phát triển (New Way of Development). 


Song, lấy việc nghiên cứu đilại của hai trung tâm 
tôn giáo Tháp Bà xứ Khánh Hoà và Điện Hòn Chén xứ 
Huế làm hệ quy chiếu (Reference System), giới văn hoá 
học Việt Nam cũng đã kiếm tìm thêm được nhiều di 
tích đại đồng - tiểu dị khác. 


Trên cả một dải cồn cát ven biến miền Trung - nói 
theo nhà nghiêr cứu miền Trung tài danh I,.¿opold 
Cadière thì có Lai dải cồn cát cổ mà ông mệnh danh là 
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dải Tây (Quest) và dải Đông.(Est), với ớ giữa là một 
vùng trũng thảm lúa xanh rì; ở cả ba địa hình này đều 
điểm xuyết lưa thưa hay đậm đặc, tuỷ nơi tuỳ lúc, 
những phế tích Chămpa ta thấy rất nhiều nơi - ít ra là 
ở ven cửa Tùng - Cửa Việt của Quảng Trị và ở ven Cửa 
Đại Hội An của Quáng Nam nơi chúng tôi đã thăm 
viếng điền dä khảo cố - văn hoá học, từ đầu thập kỷ 80 
đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ này - có những khu vực 
được gọi là Làm Bà Dàng, Đổi Bà Giàng, Xứ Bà Vang... 
Đào thăm dò khảo cổ ở những nơi này, bộ môn khảo cố 
học và Trung tâm văn hoá Việt Nam của Đại học Tổng 
hợp Hà Nội cùng Trung tâm văn hoá Huế, Trung tâm 
văn hoá xứ Quảng và các Bảo tàng Quảng Trị, Bảo 
tàng Chàm Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hoà... đã 
phát hiện được phế tích của các ngôi cụm tháp Chàm 
cổ với cả những tượng tròn và phù điêu nữ thần Chăm 
cổ. 

Và cả một tập thể các nhà nghiên cứu từ trung ương 
đến/và địa phương đã tạm đủ cứ liệu để đi đến một kết 
luận khái quát này. 

Giống như cụm Tháp Bà - Nha Trang (từ chùa đền 
Bà Diên Khánh - hay Mẫu thân Trầm Hương trên núi 
Chúa đến cụm Tháp Bà ven biến xứ Trầm Hương này - 
để mượn một khái niệm đắt giá của nhà thơ - học giả 
Quách Tấn), trên các cồn ven sông - ven biển của tập 
thể các tiểu quốc Chămpa (a complex of Champa 
negara) nói theo học giả Anh O.W.Wolters, là một man- 
dala Chămpa hay nôi theo học giả Nhật Y. Sakurai là 
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các cảng thị Chămpa, đã từng tên tại các cụm tháp - 
đền thờ NỮ THÂN XỨ SỞ của mâu chế Chăm cổ mà 
những tôn giáo Ấn hoá hay Hoa hoá (Blamôn giáo, Siva 
giáo, Phật giáo, đạo giáo,v.v...) kế cả Hồi giáo Ảrập hoá 
nữa....) dù cô thời gian dải phát đạt ở các triểu đình 
Chămpa cổ hay dưới triều Nguyễn Việt cận kim, cũng 
không xoá mờ nổi cái Cơ tầng tin ngưỡng đân gian rất 
đặc trưng này của mẫu chế Chăm Đông Nam Á cổ. 


+ 


Do vậy, dưới đây chúng tôi lấy diễn trình lịch sử, 
cùng phức thế kiến trúc - điêu khắc Tháp Bà - Nha 
Trang và sự tích Pô Nagar Chăm cổ cùng dị bản Việt 
Hoá của nó là huyền thoại Thiện Yana để làm sáng tỏ 
cái tín ngưỡng dân gian về THÂN MAU miền Trung. 


Nhóm đền tháp Chăm mang tên Pô Nagar ở Nha 
Trang là một trong những tổng thể di tích có vai trò 
quan trọng trong lịch sử kiến trúc - nghệ thuật 
Chămpa. (3) 

Niên đại của các di tích ở đây kéo dài từ thế kỷ thứ 
X đến thứ kỷ thứ XIH. Đặc biệt ở các đến tháp còn lưu 
giữ 08 minh văn Chăm có ghi niên đại, sớm nhất là 
năm 739 và muộn nhất là 1153. Đương thời thánh địa 
Pô Nagar là trung tâm của miền Nam vương quốc 
Chămpa, thuộc thị tộc Cam (Kramukavamsa). Nằm 
trong vùng đất của thánh địa lại có kalan chính thờ nữ 
thần Mẹ của cả vương quốc nên nhóm đến tháp được 
mang tên của Nữ thần và trở thành một trung tâm tín 
ngưỡng rất được sùng bái của cả dân tộc Chăm. 
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Tống thế này xưa kia chắc chăn bao gồm nhiều đền 
tháp và các kiến trúc phụ. Đầu thế kỷ này, các nhà 
Chămpa học người Pháp còn thống kê được khoảng 10 
di tích (4) Rõ ràng đây là mệt tổng thế kiến trúc Chăm 
lớn nhất trong hiểu biết hiện nay của chúng ta. Đáng 
tiếc trải thời gian với bao biến động tự nhiện và xã hội, 
nhóm đi tích này chỉ còn 05 đền tháp. 

Các đần tháp được xây dựng trên ngọn một quả núi 
(núi Củ Lao, cao khoáng 30m), cách lựa chọn vị trí có 
độ cao để tăng thêm tính uy nghi và hoành tráng bắt 
đầu xuất hiện từ đây và trở nên phố biến ở các thế kỷ 
sau. Theo địa hình, các đền tháp phân thành hai nhóm 
với hai thêm đất có độ cao chênh nhau khoảng 10 mét. 


Ở mặt bằng thấp là một mandapa (công đình) khá 
đặc biệt. Trên một nền gạch (rộng 15m, đài 20m) là bốn 
hàng cột hình bát giác. Các cột phía ngoài nhỏ thấp 
hơn (cao 2,2m) các cột phía trong (cao 5,2m). Khoảng 
cách giửa các hàng cột là 0,7m và 4,0m. Dựa trên các 
cột hiện còn có thể đoán được rằng nguyên gốc man- 
dapa này có 24 cột (10 cột lớn, 14 cột nhỏ). Dựa trên các 
lồ mộng ở thân các cột lớn, các nhà Chămpa học người 
Pháp đã đưa ra giả thiết (hypothese) về phần mái lợp 
ngói của mandapa này. 

Tạm hiểu theo nghĩa công đình, mandapa là nơi tụ 
hội, gặp giừ của các tín đồ trước khi vào khu đền tháp 
chính để hành lễ. Mandapa ở đây là một kiến trúc đối 
tác sở với các nhóm đền tháp Chăm khác. Có thể tìm 
thấy hình ảnh của nó trong một hậu thân ở nhóm Pô 
Kloang Garai (Phan Rang). Vốn diện tích sử dụng 
khoảng 50 m“, mandapa này là một kiến trúc lớn 
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không thua kém mandapa DI, D2 (theo ký hiệu cúa H 
Parmentier) trong thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam - Đà 
Nắng). Điều này đã chứng tỏ quy mô và vai trì của cả 
nhóm đền tháp ở đây. 

Trên mặt bằng (pÌateau) này. Xưa kia chắn chắn còn 
phải có một kiến trúc nưa (có lẽ ở vị trí cổng vào hiện 
nay). Đó là gopura (tạm biểu là tháp công). Tuy nhiên 
dấu tích của gopura này đã chìm sâu vào lòng đất. 


Phía sau mandapa là một lối đi khá dốc dẫn lên mặt 
bằng cao hơn của khu đền tháp. Hiện nay lối đi này đã 
hư hỏng nhiều nhưng vẫn còn có thể đếm được khoảng 
30 bậc gạch xây. Hình như để con người phải nỗ lực, tự 
vượt minh khi đến với thần thánh nên các lối lên các 
khu đền tháp Chăm thường được làm rất dốc (không 
chỉ bởi hạn chế của địa hinh). Hậu thế đã lãng quên, 
hiểu sai tiển nhân, tìm - mở những lối đi vòng vèo, dễ 
đãi hơn (Hầu như ở tất cả các nhóm đến - tháp Chăm, 
người Việt đến sau đã làm các lối đi mới chứ không 
riêng gì ở đây). 

Trên mặt bằng cao hơn ở đỉnh núi Củ Lao nay còn 
đứng vững 04 kaian (tháp thờ). 


Kalan chính (hay thường gọi là kalan Pô Nagar tức 
Tháp Bà) là một trong những công trình có quy mô lớn 
nhất của nghệ thuật Chăm nói chung và của giai đoạn 
chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 (thế kỷ X) và 
phong cách Bình Định (thế kỷ XH - XIN). 


falan cao hơn 22 mét, lòng rộng 6 m, tường dày 
1,8m chia thành ba phần: đế (sous bassement) - thân 
(eorps) và mái tượng trưng cho ba thế giới Trần tục 
(Bhurloka), thế giới tâm linh (Bhurvaloka) - thế giới 
Thần linh ( Svarioka). Tương tự như các kalan Chăm 
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khác, kalan Pô Nagar dựa trên một kiến thức cơ bản: 
Thân có mặt bằng hình vuông, mái có hình chóp gồm 
ba tầng tương tự nhau, nhỏ dần về đỉnh tháp nhọn 
bằng sa thạch . 


Nội thất kalan được coi như chính điện kiếu mặt 
thất, không trố cửa sổ nền trừ lối vào, ba mặt tường 
còn lại đều có để nhường ô khám nhỏ để đèn. 


+ 


Tượng nữ thần Pô Inư Nagar thì trong chính điện 
đặt trên một cái bệ có vòi luôn quay về hướng Bắc gọi 
là Snana - droni. Bệ này dùng để thoát nước khi làm lễ 
tắm tượng, dưới chân bệ cô một đường thoát nước bằng 
đá gọi là:Soma - sutra xuyên qua tường tháp ra ngoài. 
Kalan Pô Nagar là một trong số ít các kalan có sôma - 
sutra, phần lớn các kalan khác chỉ có một hầm vuông 
để chứa nước rút ở ngay dưới bệ thờ. 


Nư thần ngồi xếp bằng trên đài sen hai lớp cánh. 
Sau lưng tượng là một phiến đá lớn hình lá để, chạm 
kỹ cả hai mặt. Là tượng nữ thần Mẹ của Vương quốc, 
nhưng được đặt trên một bệ Yoni nên tượng được thể 
hiện dưới dạng ma (là vợ và cũng là một cách của 
Civa). Với 04 đôi tay cầm các lính vật khác nhau (bên 
trong cái Uma) đôi tay thứ ð để xuôi trên đầu gối, bàn 
tay trái úp, bàn tay phải mở rộng, vuông góc với cổ tay 
trong một thế mudra: an ủi - ban phát. 


Toàn bộ đài thờ vì vậy vẫn tượng trưng cho cặp 
Linga - Yoni, hoặc có thể coi trọng mà thần là một 
rnukhalhinga âm tính, 
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Điều đáng lưu ý là tượng nữ thần đã được thế hiện 
rât khác với các Uma trinh nử - Cakti âm tính của 
Civa. Nữ thần có bộ ngực lớn, căng, nhưng hơi sệ; trên 
làn đa bụng có những nếp nhăn của một bả mẹ đả 
nhiều lần sinh nở. 


Rất tiếc, hiện nay tượng nữ thần đã được khoác 
xiêm y, mủ niệm sặc sở, che khuất mất những đường 
nét, hình khối tràn trể sinh lạc mà mềm mại địu dàng 
của Bà Mẹ xứ sở. 


Theo các bộ minh văn Chăm cổ ở đây, thì trong nữ 
thần được tạo tác nhiều lần, bằng nhiều chất liệu khác 
nhau. Pho tượng bằng đá nảy có lẽ được làm năm 1050, 
dưới triều vua Jaya Paramesvaravarman. 

Chính điện được nối dài phần của bằng một tiền 
sảnh (vestibule) hẹp. Nhìn riêng, trên cảnh này như 
một ngôi tháp nhỏ với mặt băng bình chữ nhật. Cửa 
của tiền sảnh cũng chính là cửa duy nhất của cả kalan. 
Trong vòm cuốn cửa (areature đecorativ) là một tấm 
phù điêu đá chạm hình Uma đang muá. Theo mình văn 
Chăm cổ phù điêu này được làm năm 1065, khi vua 
Rudravarman cho tu sửa phần cửa (torana). 


Mặt ngoài kalan được trang trí bằng 05 hàng trụ áp 
tường (pilastre). Chiếc trụ giữa bị che khuất phần chân 
bởi một cửa giả (fausse port) lớn. Vòm cuốn phía trên 
cửa giả là một hình lá đề nhọn mũi (Ph. Stern gọi là 
hình mửi giáo). Chi tiết này trở nên phổ biến ở các 
kalan muộn hơn. 

Các góc của các tầng trên là các tháp góc nhỏ, nhiều 
tầng. Trang trí góc giữa (dacsent) bằng đá là các Ap- 
saras (vũ nứ thiên thần) chắp tay trước ngực hoặc các 
lá lửa cách điệu giửa tầng tháp đặt nhiều tượng động 
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vật bằng đá đó là các con vật cưỡi của các vị thần trong 
An độ giáo như ngỗng thần (Hamsa), bò thần (Nandin), 
chim thần (Garuda)... 


Định tháp là một khối đá lớn hình chóp nhọn, có tên 
là amriaka giống như sác sikhara ở Bác ấn. Có thế coi 
amalaka ở đây như mệt linga, được bao bởi một hàng 
núm vú tròn, để là một đài sen hai lớp cánh. 


Những đặc điểm về kiến trúc - nghệ thuật của kalan 
Độ Nagar đã hình thành một đặc trưng cho phong cách 
nghệ thuật sau đó. Philipe Stern, nhà Chămpa học đầu 
tiên đưa ra cách phân loại, sắp xếp các di tích kiến trúc 
Chăm theo 7 phong cách nghệ thuật (1942) đã lấy tên 
kalan này đảt cho phong cách của thế kỷ XI: Phong 
cách Hô Nagar: : 


CHÚ THÍCH 

(D Đại Nam nhất thống chí, Bản dịch của Nguyễn Tạo, NXB 
Văn hoa, Sài Gòn, 1964, trung 933. 

(2) Xem tạp chí 7?! Tân, 

(3) Chúng tôi chân thành cám ơn nhà Chămpa học trẻ tuổi 
Nguyễn Hồng Kiên ở Bộ VHTT đã giúp đỡ chúng tôi iiong việc 
mô tả khu thấp cô Nagir này 


(4) H. Parmentier, Invemair des monunents Cam de LAnnam, 
lirnest Lcraax, eđiteur - Paris 909. 
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VỀ VỚI CẢ MAU 


HÁNG 11 NĂM NAY (1986) ĐỐI VỚI TÔI LÀ 

một tháng "hên": Ngày đầu tháng tôi cô mặt ở 

Lạng Sơn trên biên thuỳ phía Bắc; ngày cuối 

tháng tôi có mặt ở chóp múi Cà Mau miền cực 
nam đất liền Tổ quốc. 


Với xứ Lạng, thì từ lâu tôi đã thân quen, từ thuở ấu 
thơ, từ lúc thành niên đi làm khảo cổ ở các hang động 
Bắc Sơn, từ 78 - 79 đi thăm bộ đội, cán bộ và nhân dân 
miền biên ải và lần này đi tham đự Hội thảo khoa học 
về xứ Lạng - Lạng Sơn nhân những ngày Văn hoá các 
dân tộc ở Việt Nam với bản tham luận gây nhiều tranh 
cãi: “Xứ Lạng trong thế lưỡng giữa đối đầu chính trị - 
quân sự và giao lưu kính tế - văn hoÁ”... 


Nhưng với Cà Mau - thì thật đáng hổ thẹn cho tôi - 
đây lại lần đầu tiên tôi đi tới. Xứ Cà Mau cũng như Xứ 
Lang, là biểu tượng lưỡng cực của Thống nhất Việt 
Nam. Đến hai xứ đó là đến với những mảnh đất thiêng, 
những mảnh hồn thiêng Tổ quốc... 
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Người ta bảo Cà Mau là "bán đảo phù sa”, là nơi 

_ "đất sinh sôi ra đất” và chưa chịu định hình, là nơi mặt 
trời mọc trên biển và lặn dưới biển, là nơi sáng có thể : 
tắm được biển Đông và chiều tắm biển Tây, là quê 
hương rừng đước... 


Người ta bảo tên "Cà Mau" là bắt nguồn từ một tên 
gốc Khơ me ”Tưk - Khmau", có nghĩa là Nước đen: Sông 
rạch nơi đây quanh năm ngầu đục phù sa... 


Người ta còn bảo Cà Mau là vùng đất được khai phá 
muộn màng và từ cuối thế kỷ XVII là nơi hội tụ của 
người dân tứ xứ. 

Nhưng "trăm nghe không bằng một thấy", nhất là 
đối với tôi, một gã "ngu lâu”, thường chỉ ' "nhận thức” 
(eoneu) sâu sắc một khi đã nếm trải "nghiệm sinh" 
(vécu)... 


Và thế là cuối năm con Cọp này khi trời đã ngả màu 
thu và khi đã ở giữa mùa thu của cuộc đời minh, tôi 
mới có địp về với Cà Mau, mới có dịp "nghiệm sinh" Cà 
Mau trong năm ngày khẩn trương, mệt mỏổi nhưng mà 
vui... Ba ngày trước khi tôi đến, Hòn Khoai được giao 
chuyển cho Minh Hải - Cà Mau. Và thế là tỉnh Minh 
Hải cực Nam Tổ quốc vừa có bán đảo vừa có đảo... 


Thị xã Bạc Liêu và thị xã Cà Mau (nay là tỉnh lị 
Minh Hải) là những đồ thị - sông (river - town); phố chợ 
chạy đài sông rạch ghe thuyền áp bến ken dày xít: 
Hàng bán trên phố, chợ, hàng bán cả dưới ghe thuyền, 
ghe chèo tay, ghe gắn máy, ghe đi sông thon mảnh và 
cả ghe bầu đi biển dáng bầu bĩnh vững vàng... 


Có nhà văn - khảo cứu viết nhiều sách về đông bằng 
sông Cửu Long đã phân biệt rất hay miệt vượn và miệt 
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ruộng, với làng ruộng (trằng lúa) làng vườn (trồng cây 
án trái) - sự chuyến hoá nông nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu Long đã khá rạch ròi và vì vậy giao lưu kinh tế và 
thương nghiệp là những luông mạnh mẽ và năng động 
trong kháng chiến chống Pháp và chông Mỹ, xuất hiện 
một loại làng mới, ấy là làng rừng. Về với Cà Mau củng 
như về với nhiều miệt tây Nam Bồ và ven biển, tôi thấy 
cần phân lập thêm một loại hình làng nữa: Làng rạch, 
làng chải. Nếu trước đây ở đẳng bằng duyên bải bác bộ, 
tôi chỉ thấy từng vạn chài thì về với Cà Mau tôi đả 
thấy từng xả, từng vùng (như Năm Căn), bao gồm 
nhiều xóm ấp của người đân chuyên sống với nghề 
rừng, nghề hầm than đước. Mức độ chuyển hoá cao, 
mọi sản phẩm làm ra đều là lâm sản hải sản hàng hoá 
và nhu cầu đối trao qua chợ búa là môt nhu cầu nội tại, 
hằng xuyên. Chợ bến Cà Mau đêm ngày tấp nập phồn 
vinh, luôn trẻ trung, khởi sắc, trong khi chợ quê miền 
Kinh Bác - Bắc Ninh - một nét đẹp ngày xưa của văn 
hoá kinh tế đồng bằng - giờ đây chúng như đã già cả bơ 
thờ... chỉ có chợ núi Kỳ Lừa miền biên cương xứ Lạng 
là còn phần nào để cho ta cảm nhận được cái phong 
phú đa dạng của núi rừng cận nhiệt đới... 


Làng xóm Cà Mau với những nhà sản dựng ven sông 
rạch, mái lợp lá dừa nước, sàn ghép mảnh gò đước, là 
những sản phẩm của rừng biển, biển rừng - đã giúp 
nhà kháo cổ hình dung được những xóm làng - đồng 
bằng trẻ đầu tiên ở thời đá mới, những ci£és lacustres 
(trại ấp nhà sàn bên mặt nước) của các văn phẩm khảo 
cố phương Tây. Làng ngoảnh mặt ra sông nước, hứng 
gió mát thổi qua sông nước, lưng tựa võ rừng đước, 
rừng dừa... luôn rì rào với tháng năm mùa gió chướng. 
Con người và văn hoá không - hay chưa - tách khỏi tự 
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nhiên mà côn dựa dâm chặt chẽ với tự nhiên, quyện 
lần với biển - rừng - sông rạch... mà ở đây, ở Cà Mau - 
biến - rừng - núi - đảo - đồng bằng trẻ cũng đan xen vào 
nhau, quyện bện với nhau chặt chẽ trong một hệ sinh 
thải đặc thù của miền rừng ngập mặn. Cái nhìn sinh 
thái học đúng đắn đã gợi mở một mô hình làm ăn, tổ 
chức sản xuất tổng hợp đứng trước các điều kiện tự 
nhiên “Can thiệp" vào nhau, lẫn nhau; nông trường 
sông Trẹm là một ví dụ, tên gọi là thế, nhưng người 
nông trường phải chăm Ìo cả rừng , cả ong trên rừng, 
cả cá tôm đưới rừng, dưới nước... 

Minh Hải - Cà Mau làm lương thực thừa ăn - tôi nhớ 
tới những đồng lúa Bạc Liêu bạt ñgàn mồi cánh cò bay 
thực sự - hàng năm làm nghĩa vụ tới hàng trăm ngàn 
tấn. Cho nên vì cả nước. Minh Hải - Cà Mau vẫn coi 
nghề trồng lúa là mặt trận hàng đầu. 


Thế nhưng mùi nhọn Cà Mau, động lực trẻ trung 
của Ca Mau đã là và phải là hải sản - kho tàng tôm 
dường như vô tận của Trời cho. Không chỉ đánh bắt mà 
càng ngày càng chăm Ìo việc nuôi tôm: tôm xú, tôm thẻ, 
tôm xanh, tôm càng... 

Cà Mau đã và sẽ đi lên từ hải sản. Công nghiệp ở 
đây cũng là công nghiệp hải sản và tiếp đó, công 
nghiệp rừng ngập mặn, Thị trân Năm Căn với xí 
nghiệp đông lạnh đồ sô - đúng hơn với công ty liên 
doanh thuỷ sản Năm Căn - một mô hình kinh doanh 
rất mới với 3 cấp Trung ương - tỉnh - huyện liên doanh. 
Tiên kết mà từng hộ đân chài lao động đều cảm nhận ' 
được mình là một thành phần cơ hữu của Công ty, buộc 
chặt số phận và tương lai với Công ty - chỉ nay mai thôi 
sẻ trở thành một đô thị công nghiệp thuỷ sản, góp một 
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khuôn mặt mới vào gia đình đô thị Việt Nam còn quá 
ít về số lượng, nghèo nàn về loại hình, về chất lượng 
sống. 


Con đường bộ đã bất đầu được mở từ Năm Căn đến 
chót mũi Cà Mau, băng qua rừng ngập mặn, kéo đài 
quốc lộ I, để vài năm nửa thực sự nối liền tử Đồng 
Đăng - Kỳ, Lừa tới Ấp Mũi. Nhân tiện nhắn nhẹ người 
Hà Nội: Ấp Mũi năm trong xã Đất Mứi - chứ không 
phải xóm Rạch Tâu - cũng nằm trong xã Đất Mũi cùng 
các ấp Cá Môi, ấp cái Xép, ấp Khai Long, ấp Kênh Đào 
- mới là tụ điểm đân cư ở chót mửi cực Nam, như chòm 
Luũng Cú ở Đồng Văn, Hà Tuyên trên cực Bắc. Vậy từ 
nay phải nói từ chòm Lũng Cú trên cao nguyên Đồng 
Văn đến Âp mũi Cà Mau... bà con Ấp mũi - Đất Mũi đã 
dự tính dựng nhà sàn - lầu Bát Giác ở cuối mút quốc lộ 
1, để khách tham quan du lịch tới đây leo thang lầu lên 
ngắm cảnh biển trời và mũi nhọn Cà Mau... 

Tôi đã ngắm nghía mũi Cà Mau khi chiều xuống từ 
phía vịnh Thái Lan, tôi lại được ngắm nghía múi Cà 
Mau lúc bình minh ứng dạy từ phía biến Đông. 


Tôi đã qua đêm nơi Ấp Mũi, tại nhà ông Ba Nhớ 
người bí thư cộng sản của Ấp mũi, của xóm cực Nam Tổ 
quốc. Bốn ông Ba "nhớ ơn cách mạng" thời đánh Mỹ, 
nay chỉ còn hai. Tôi tò mò ghé thăm nhà anh Đỗ Văn 
Thăng bộ đội phục viên, căn nhà cực Nam của Ap Mũi. 
Một đêm không ngủ của trẻ, già, gái, trai Ap Mũi quây 
quần quanh nhà đồng chí bí thư, quanh nhà anh Hai 
Được phụ trách an ninh, để đón tiếp, chuyện trò, múa 
hát, nhâm nhi rượu khô với khách lạ mà quen, quen 
mà lạ từ thành phố, từ thủ đê Hà Nội tới. 


“Ấp Mũi đi dễ khó về..." 
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LỜI BẠT 


SỰ NGHIỆP ẤY VÀ NỖI NIÊM ẤY... 


SHIN CHI YONG 
Nghiên cứu sinh, Khoa Lịch sử 
Đại học Quốc gia Hà Nội 


bề ngoài thị ít ai có thể ngờ rằng đó là một học giả, 

hơn nửa lại là một học giả nổi tiếng. Vóc dáng nhỏ 

nhắn, cách ăn mặc vừa nghiêm trang vừa buông 
thả, rất nghệ sĩ và hơi "bụi"; vâng trán thông minh, đô cao 
biểu hiện cho tri tuệ và một tính phóng khoáng không chịu sự 
gò bó; cặp mắt sáng, nhanh, sắc biểu hiện sự sắc sảo, nhạy 
bén; khuôn miệng đặc biệt cùng nốt ruồi bên khoé mép vừa 
hóm hỉnh, vừa sinh động, và dưới con mắt nhà nhân tướng 
học thì chắc răng sẽ phần nào lợi ngôn, 

Ông là Giáo sư sử học Đại học quốc gia Hà Nội, Trần Quốc 
Vượng! ' 

Theo G5 Vượng tự thuật, ông thuộc dòng dõi "dân chài"” và 
có một cá tính phóng khoáng bẩm sinh. "Dân chài" - đây là 
theo cách nói hài hước ông vốn có, "một thoáng dân đã” ruà ta 
thường vẫn thấy nơi ông. Đúng ra ông vốn họ Trần, một dòng 
họ đã một thời giứ vị thế quan trọng trong tiến trình của lịch 
sử quốc gia Việt Nam. Và hào khí Đông A dường như vẫn còn 
sôi sục trong huyết quản của con người này. Những ai ít nhiều 
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có quan tâm đều đề dàng nhận thấy ở ông nét cá tình độc đáo, 
“bướng bỉnh" của một con người không chịu khuất phục hoàn 
cảnh, dủ đó là hoàn cảnh cá nhân hay hoàn cảnh khách quan, 
vẫn cố gắng đê có thể đạt được những thành tựu cao nhât 
trong khoa học, trong đào tạo cũng như trong việc làm sáng tỏ 
chân lý. 


Từ thuở nhỏ ông đã có thể tiếp cân những trì thức thật sâu. 
rộng cả về Hán học, Tây học lẫn Việt học thông qua nền giáo 
dục trong một gìa đình trí thức vừa Nho học vừa Tây học. Lại 
nửa, do tính chât công việc, ông thường được cụ thân sinh - 
vốn là Tham tá canh nông - cho đi theo khắp nơi tử Hải Dương 
đến các miền đồngbằng, trung du, rừng núi, qua các xứ Đông 
- Đoài - Nam - Bắc. Những tri thức học được từ gia đình đã 
được nhân lên gấp bội qua quá trình đào tạo ở nhà trường, 
một lần nữa lại được bổ sung sâu rộng hơn từ thực tiễn cuộc 

sống phong phú. Chính vị thể mà ngay từ khi còn rất trẻ, ông 
đã có thể tranh biện về những vấn đề rất. lớn như : "Lịch sử 
chế độ phong kiến ở Việt Nam", 

Là một học giả nổi tiếng, tất nhiên ông viết nhiều. Theo tôi 
biết, đến đầu tháng 11 năm 1994, GŠ Vượng ởã việt 36 cuốn 
sách (gồm cả làm chủ biên lân viết chung), 289 bài báo, 398 
bài tạp chi, 46 bài để cương, 48 bài bằng tiếng Trước ngoài, 
Nếu như chỉ nhìn vào khối lượng ấn phẩm. đồ sộ này chúng ta 
cũng đã cô thể hình dung được sức làm việc của ông lớn đến 
mức độ nào: Tuy nhiên cái quý hơn chính là ở chỗ những tác 
phẩm này đã biểu hiện một tri thức sắc sảo, sâu rộng trong 
nhiều Ìĩnh vựè như sử học, khảo cố học, văn hóa, nghệ 
thuật,v.v... Năng lực làm việc này còn được thể hiện ở những 
cương vị xã hội và khoa học mà ông đảm trách: Giám đốc 
“Chương trrnh văn hóa và sinh thái nhân văn Việt Nam", Phó 
tổng thư ký của "Hội văn nghệ dân gian Việt Nam" khóa II 
(1987), khóa TITI (1995). 


Cái chất "phóng khoảng bẩm sinh" phần nào hơi lãng tử đã 
khiến ông đi nhiều, làm việc nhiều và giao thiệp rộng. Có 
điều, khác với một, kẻ lãng tư là, trong cái biển những địa 
danh và con người, bằng con mắt sắc sảo, ông luôn luôn biết 
tự chọn cho mình đối tượng để từ đó có thể thu được nhứng gì 
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trực tiếp nhất, tốt nhất và cụ thể, chính xác nhất. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, đối với ông nghề tâm huyết nhất 
vẫn là nghề làm thầy. Tử 1956, ngay sau khi tốt nghiệp đai 
học, ông đã bắt đầu dạy ở Khoa Lịch sử trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội và ở một số trường khác. Biết bao thế hệ học trò đã 
được ông đào tạo! Và hiện nay, với uy tin khoa học của mình, 
ngoài việc đạy cho sinh viên, ông đang hướng dẫn khá nhiều 
nghiên cứu sinh và thực tập sinh (trong đó có một số người 
1Ig0ạI quốc). 

Là một trong những nghiên cứu sinh của ông, tôi có cái 
may đã được thường xuyên tiếp xúc trong những buổi học tập. 
trò chuyện và những chuyến đi thực tế. Bằng cái tâm của 
mình, tôi mơ hồ cảm nhận nơi ông một nỗi niềm cô đơn sau vẻ 
ngoài hoạt bát và hài hước. It người hiểu ông quá! Ông cô đơn 
trong đời thường và trong những ý tưởng sắc sảo của minh! 
Cái cô đơn của một hoc giả ít nhiều mang dáng dấp nghệ sĩ! 

Tôi rất tâm đảc câu ông thường nói: 

“Học trước hết là đế tự dạy mìmh và sau đó để đạy người". 


Quả là độc đáo! Quan niệm truyền thống “Tu, tế, trị, bình”! 
Và cũng nhân bản biết bao, phép ứng xử công đồng - cá thể! 
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